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-_ RONG thời đại ngàu naụ, quá trình quốc tễ hóa sinh hoạt 
“Ióo kinh tế là một quá Irừnh khách quan bắt nguồn từ sự khác 
_ biệt 0ề điều hiện lự nhiên giữa các nước, lừ sự phát triền 

của lực lượng sản xuất 0à 0iệc xã hội hóa sản xuất 0ượi 

ra ngoài phạm 0Ì một nước. lao động xã hội không những được phân 
công trong phạm 0i mọi nước mà côn được phân công trên phạm 0i 
quốc lẽ. Trong thế giới ngày nay, không một nước nảo có thề xâu 
dựng 0uà phái triền kinh tế một cách biệt lập oà đứng ngoài 0òng chủ 
chuyền của kinh lễ thế giới. Vì 0à, khong ngừng đày mạnh trao đồi 
hàng hóa, mở rộng sự phân công và hợp tác quốc tế trên các linh 
vực kinh tế, khoa học kỹ thuật (d¿ mọi nh cầu không thê thiếu ttrợc 
của dời sống kinh tế 0a là mọt tát yêu khách quan của thời đại. Đặc 
biệt đối 0ới những nước kinh tễ kẻin phát triền như nước ta, Diệc mở 
rộng trao đồi hàng hóa 0uới nước ngoài 0à tăng cường hợp tác quốc 
lễ không những là một nhiệm nụ chiến lược trong quả trình công 
nghiệp hóa, nà còn là mọt yeu cầu cấp bách nhằm giải quuếi các 0ãn 


. đề kinh tế trước mái. 


Ngàu naụ, những điều kiện thuận lợi cho 0iệc phút triền 0à mở 
rộng các quan hệ mậu dịch bà hợp tác kinh tế giữa các nước dang 
không ngừng tăng lên. Cuộc cách mạng khoa học 0à kỹ thuật phát 
triền mạnh mẽ trên thế giới đã trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp có ý nghĩa quuết định đối 0Uới sự phát triền của vũ hội. Những 
thành tựu to lớn của khoa học 0à kỹ thuật hiện đại đang mở ra những 
triền ong to lớn cho loài người trong 0iệc giải quyết nhiều ấn đề 
quan trọng 0à cấp bách có liên quan đến những điều kiện sản xuất, 
lao động uà đời sống của loài người. Đối 0uới nước ta, 0iệc ứng dụng 


` 


những thành tựu khoa học 0à kỹ thuật hiện đạt của thế giới sẽ giúp 
ta liến nhanh trên con đường phát triền kinh tế, 0d, trong mội 
thời gian tương dõi ngắn, thu hẹp khoảng cách 0oề trình độ phái triền 
kinh tế giữa nước ia uà các nước kinh lễ đã phái triền.. 


Ngày naụ, khi chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ Lhống thẽ giới, 
nền kinh tế của nước ta tất uẽu phải gắn uới nèn kinh tế của các nước 
+ã hội chủ nghĩa, phải mở rộng quan hệ 0uởi các nước khác trên thế 
giới. Có sự giúp đỡ của Liên-xô 0à các nước +ä hội chủ nghĩa anh em 
khác, có sự hợp tác toàn diện 0uới các nước đỏ, nước t†a hoàn ‡odn có 
khả năng tiễn thẳng lên chủ nghĩa rũ hội, không qua giai đoạn phái 
triền tư bản chủ nghĩa. V. Ì. Lâ-nin đã chỉ rồ: « Với sự giúp đỡ của 
giai cấp 0ô sản các nước tiên tiến, các nước lạc hậu có thề liền tới chế 
độ xô-0iễi, nà qua những giai đoạn phái triền nhất dịnh, tiến tới chủ 
nghĩa cộng sửn, không Phun! Irải qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa » (1). 


Trong quá trình đưa nền kinh lẽ nước la từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuấi lớn xã hội chủ nghĩa, khó khăn ouà mâu thuẫn lớn nhất là chúng 
ta uừa. phải bảo đảm đời sống 0ật chất uà uăn hóa của nhân dân, nửa 
phải tăng cường 0à củng cố quốc phòng đề đối phó uới những hành 
động phiêu lưu của bọn bành trướng Bắc-kinh 0à các thế lực phản 
động khác, oừa phải tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
khần trương +âu dựng cơ sở 0uật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 
Mở rộng trao đồi uà hợp tác kinh tế 0ới các nước khác, trước hết là 
0ới Liên-xô pà các nước xã hội chủ nghĩa khác sẽ tạo điều kiện cho 
chúng ta nhập khầu thiết bị toàn bộ, máu móc, nguyên liệu, ật tư kỹ 
thuật mà trong nước chưa sản xuất được, sử dụng những lợi thế của 
sự phân công lao động quốc lẽ, sử dụng có hiệu quả những thành tựu 
của khoa học 0à kỹ thuật hiện đại, tranh thủ được uốn 0à kỹ thuật của 
rước ngoài đề khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên phong phú 
bà lận dụng lực lượng lao động dồi dào ở trong nước, trên cơ sở đó, 
góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất 0à lao động trong nước 0à 
nâng cao chất lượng sản phầm. Đó là một trong những điều kiện cơ 


bản giúp cho nước ta đi từ sản xuất nhỏ lên thằng chủ nghĩa xã hội. 


không qua giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 


Thông qua 0iệc mở rộng trao đôi hàng hóa 0d lăng cường hợp 
tác quốc tế, chúng ta có điều hiện Kết hợp chạt chẽ ngau lừ đầu hai 
ngành sản xuất cơ bản của tạ hội là công nghiệp bà nông nghiệp, nửa 
xâu dựng kinh tế trung ương, nửa phái triền kinh tế địa phương. 
Thông qua các hình thức chuyên môn hóa sản xuất, hợp lác sản xuấối 


(J) V. 1. Lê-nin: Toản tập, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1969, tập 31, tr. 295. 


— —~~ qœmmm—— 


0à các quan hệ kinh tế khác uới các nước xã hội chủ nghĩa anh em. 
chúng !a có thề hạn chế thời gian lịch sử cần thiết đề cải tạo kỹ thuật 
nông nghiệp, x+âu dựng 0uà phát Iriền nền công nụ hiệp hiện dại, thực 
hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà. 


'T hông qua sự hợp tác uà phân cộng quốc lẽ, chủng ta có thề bồ 
sung những mặt non yếu của nền kinh tế nước ta, khai thác được 
những khả năng to lớn mà nước ta sẵn có. Sự hợp lác 0à phân công 
quốc lẽ hợp lÚ, trên cơ sở giữ 0ững độc lập 0d chủ quyền, sẽ giúp 
chúng ta xâu dựng nhanh chóng một nền kinh !ẽ dọc lập, tự chủ, xóa 
bỏ lính chất phụ thuộc của nèn kinh tế cũ. AFạl khác, xâu dựng nền 
kinh tế độc lập, tự chủ, khai thác có hiệu qữả mọi năng lực tiềm tảng 
trong nước, lại càng có diều kiện mở rộng hợp tác uà phân công quốc 
tế, góp phần lích cực 0ào 0iệc củng cõ 0uà tăng PHÙ Hộ) Sức PHOTDi chung 
của hệ thắng +ã hội chủ nghĩa thế giới. 


Trong oiệc hợp tác kinh tế uới nước ngoài, Dảng oà Nhà nước ta 
đặc biệt coi trọng hợp tác kinh tế uới Liên-+ỏ, nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên trên thế giới. Cách đâu 25 năm, ngàu 18-7-1955, Hồ Chủ tịch 
đã kú hiệp ước hợp tác kinh tế 0uới Liên-+ô, đặt cơ sở đầu liên cho 
sự hợp tác kinh tế giữa nước ta 0à Liên-rô. Từ đó quan hệ kinh tế 
giữa hai nước anh em. không ngừng phát triền. Sự hợp lác kinh tế 
Uới Liên-vô đã có tác dụng tích cực đối uới sự nghiệp xâu dựng chủ 
nghĩa +ã hội ở miền Bắc uà đấu tranh nhàm thực hiện thống nhất 
nước nhà của nhân dân ta. Sau khi miền Nam nước ta được giải 
phóng, nước ta được thống nhất 0uà cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, sự hợp lác kinh tế giữa Cộng hòa xã hội. chủ nghĩa Việ†-nam 0à 
Liên-+ô có bước phái triền mới. 


Hiệp ước hữu nghị 0à hợp tác Việt — Xô ký ngàụ 3-11-1278 cùng 
uới Hiệp định hợp tác kinh tế dài hạn 10 năm là kết quả Ïãt yếu của quá 
trùnh hợp tác giữa hai nước 0à là một bước phái triền mới 0ề chất 
trong quan hệ giữa nước (a uà Liên-vrô. Điều 2 của liiệp ước đã quụ 
định rõ phương hướng, mục liêu 0à nội dung hợp tác : «llaL nước sẽ 
cùng nhau cố gắng đề củng cố uà mở rộng sự hợp tác kinh lế oà khoa 
học kỹ thuật cùng có lợi nhằm dàu mạnh sự nghiệp xâu dựng chủ 
nghĩa rã hội uà chủ nghĩa cộng sản, không ngừng nàng cao mức sống 
oậi chất oà 0uăn hóa của nhân dân hai nước. Hai nước sẽ liếp lục phối 
hợp dài hạn kế hoạch kinh tế quốc dân, thỏa thuận những biện pháp 
lâu dài nhằm phái triền các lĩnh uực quan trọng nhất của nền kinh lẽ. 
khoa học kỹ thuật, trao đồi kiến thức 0à kinh nghiệm tích lũy được 
trong sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa +ã hội 0à chủ nghĩa cộng sữn 2. 

1 háng 3-1978, Chính phủ ta quuết dịnh gia nhập Hội đồng tương 
trợ kinh té 0ới lư cách hội niên chính thức trong khóa họp tần thứ 
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J2 (1978). Sự kiện quan trọng nàu đánh dâu một giai đoạn mới rãi 
quan trọng trong quan hệ hợp tác 0ửới các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em pà mở ra mội khả năng mới hợp tác nhiêu bên trong khuôn khề 
Hội đồng tương trợ kinh lẽ. 


Tăng cường quan hệ hợp tác UỚi các mưrớc + hội chủ nghĩa anh 
‹em, đặc biệt 0ới Liên-xô, phát triền các quan hệ hợp tác kinh lế 0à 
khoa học kỹ thuật trong khuôn khồ Hội đồng tương trợ kinh tế la 
một bảo đảm quan trọng cho thẳng lợi của sự nghiệp tây dựng chủ 
nghĩa ~ã hội của nhân dânta. Diều đó tạo (liều kiện Fhuận lợi cho nước 
ta từng bước thực hiện công nghiệp hóa œã hội chủ nghĩa, tạo điều 
kiện cho nước tq thực hiện nghĩa bụ của mình đối 0ới 0iệc củng cố 0à 
tăng cường sức mạnh kinh lễ của cộng đồng các nước xã hội chủ 
nghĩa. 


Đồng thời, chúng ta rất col fiof0 Uiệc mở rộng quan hệ kinh lế 
Đới các nước khác trên thế giới, trên cơ sở bình đẳng oà cùng có lợi. 


GĂị 


Đồ mở rộng quan hệ trao đồi 0à hợp tác quốc lẽ, trong điều kiện 
nước ỉqa, vần đè then chót là đầy mạnh xuất khầu. 


Đầu mạnh xuất khâu là Hiền đề đề phát triền ngoại thương, mở _ 


rộng quan hệ trao đôi bà hợp tác quốc tẽ. 


Đề tạo ra nhiều nguồn hàng cho xuất khẩu, ngoài oiệc dựa bào 
sức mình 0à các năng lực sản xuất hàng xuất khâu sẵn có, chúng ta 


còn phải tranh thủ uốn 0à kỹ thuật của mước ngoài đề khai thác có ˆ 


" hiệu quả nhất các thế mạnh của nền kinh tế của ta, Ihông qua các hình 
Ihức hợp tác 0ề kinh tế 0à khoa học kỹ thuật. Vì nâu, đầy mạnh xuất 
khầu và mở rộng hợp táe quốc tế có quan hệ khăng khít với nhau 
và thúc đày nhau cùng phát triền. Có đầu mạnh xuất khầu, chúng 
†a mới có điều kiện cdi thiện cán cân ngoại thương 0à cán cân thanh 
toán quốc lễ, trên cơ sở đó, mới có khả năng tăng cường 0à mở rộng 


các quan hệ hợp lác kinh tế uới nước ngoài. Mặt khác, tăng cường 


hợp tác quốc lễ trên các lĩnh Đực kinh lế oà khoa học kỹ thuật, nhãi 
là dưới các hình thức hợp tác sản xuấi 0à chuuên môn hóa sản xuấi 
trong các ngành sản xuất công nghiệp 0à nông nghiệp, sẽ thúc đầu 
mạnh mẽ Uiệc lăng thêm nguồn hàng xuất khầu 0à xâu dựng những 
mặt hàng xuất khâu chủ lực 0ới khối lượng lớn, chất lượng cao, giá 
thành hạ, có sức hấp dẫn trên thị trường thế giới. Với ý nghĩa dó, 


đày mạnh xuất khầu là một nhiệm vụ kinh tế eó ý nghia chiến lược. 


2: 


trong sự nghiệp xây dựng và phát triền kinh tế nước ta, là một 
vấn đè có ý nghĩa then chốt trong quá trình phát triền kinh tế 
từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, đồng thời là 
một nhiệm vụ kinh tế cấp bách góp phần giải quyết các khó khăn 
trước mắt. 

Trong lĩnh oực ngoại thương, chúng ta đang gặp một máu thuẫn 
lớn là: trong khi quan hệ kinh lễ 0à thương mại của nước †q 0ởi 
nước ngoài, nhất là oới các nước +ä hội chủ nghĩa anh em, nói chung 
là thuận lợi, thì chúng 1a lại rất thiếu hàng đề xuất khâu. Vì oậu, đề 
đầu mạnh xuất khầu, chúng †a cần tập trung sức vào việc tạo ra 
nguồn hàng, phát triền sản xuất một số mặt hàng xuất khàu chủ ˆ 
lực vởi khối lượng lớn, chát lượng cao, giá thành hạ, có sức hấp 
dẫn trên thị trường thế giới. 


Phái triền sản xuất hàng xuất khầu trong diều kiện cụ thề của 
nước †a là một uấn đề mới 0à phức tạp đòi hỏi phát giải quụết mội 
- loạt ấn đề, lừ phương hướng và cơ cầu hàng xuất khầu đến tò chức 
và quản lý sản xuất hàng xuất khầu và tò chức xuất khầu. 


Đồ xác định đúng đắn phương hướng xuất khảau, trước hết chúng 
la phải xuất phát từ dường lõi xâu dựng nền kinh lễ vã hội chủ nghĩa 
của Đảng, từ khả năng phát triền nguồn hàng xuất khầu của các 
ngành 0à các địa phương 0d điều kiện sản xuất các mặt hàng đỏ. llàng 
tuổi khâu chỉ đề tiêu thụ ở thị trường nước ngoài, nó nhất thiết phải 
đáp ứng uêu cầu của thị trưởng 0ề mặt hàng, quy cách, phầm chất, 
0à phải có sức hấp dẫn, nghĩa là phải có sức cạnh tranh. 


Trong Xghị quuết Đại hội lần thứ IV của Đang, Đảng tfq đã nạch 
ra phương hướng bà cơ câu hàng vuất khẩu trong giai đoạn hiện na 
là: «Tăng nhanh) xuất khầu bảng cách phái huụy kha năng lớn của 
nông nghiệp, lâm nghiệp nhiệt đới, tận dụng kha năng của công nghiệp 
nhẹ, tiều công nghiệp 0à thủ công nghiệp. đầu mạnh khai thác mọi 
Số hải sản 0à khoáng sản có trữ lượng khả, tiễn tới vuäất khâu mọi số 
mặt hàng công nghiệp nặng 2. 


Hướng tò chức sản xuất hàng xuất khầu hiện nay là nhằm ào 
kinh tế quốc doanh, kinh lế lặp thề, dòng thời tận dụng năng lực của 
sản xuãi cá thè. Đầu mạnh xuãi khầu từ kinh tế dịa phương là mọi 
hướng rất quan trọng. ÄXúc định hưởng sản xuấi pà cơ cấu xuất khảu 
đúng đẳn có Ú nghĩa rất lớn đối 0ởi piệc phái triền sản xuất hàng 
xuất khầu cả pề quy mô 0à tốc độ. . Í 

Đề bdo đảm thực hiện phương hướng xuất khảu nói trên, trong 
các nghị quuết Hội nghị lan thứ 2 0à lần thứ 6 của Ban chấp hành 
trung trơng (khóa TÚ), Đăng ta lại pạch ra các Điện pháp cụ thè. Vghị 
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quuế! Hội nghị lần thứ 5 đã ght rõ : « Phải lăng cường đầu kr đề lăng 
nhanh năng lực xuất khầu, trước hết trong các ngành nông nghiệp. 
lâm nghiệp, ngư ng hiệp, khoáng sản 0à gia công cuất khầu, phải mạnh 
dạn nhập khủu 0uật †ư, nguyên liệu đề tăng xuất khầu 0uởới điều kiện cóö 
hiệu quả kinh lế, phải nhanh chóng tạo ra những 0ùng xuất khâu lớn 
Đề nông sản (cøo su, cà phê, lạc, đỗ, dứa, chuối, thuốc lá, chè, đaụ, tơ 
_ tằm 0à lâm sản...), pề chăn nuôi, 0ề hải sản, oề lâm sản, phải tích cực 
khai thác bà cung ứng đủ nguyên liệu đề tăng mức xuất khầu hàng 
mâu, tre, cói, hàng mỹ nghệ ; phải ban hành ngay nội số chính sách 
khuuến khích xuất khầu..., phải cải tiến tồ chức sản xuất 0à kinh 
doanh hàng xuấi khầu ›. Nghị quuẽt Hội nghị lần thứ 6 bồ sung nhiều 
điềm quan trọng uào chính sách khuuến khích sản xuấi hàng xuãi 
khầu nói trên. 


Theo tinh thần các nghị quuết nói trên, Chính nhủ đã ban hành 
bản (quu định 0ề chinh sách oà biện pháp nhằm phát triền sản xuấi 
hàng xuất khầu ». Những chỉnh sách pà biện pháp nàu nhằm giải 
quuếẽt những oấn đề cơ bản 0à then chõi uà một số uướng mắc thường _„ 
gặp phải trong sản xuất hàng xuất khầu, từ đầu tư, cung ứng tư liệu 
san tuấi, lương thực, đến cho 0a ngoại tệ, định giá thu mua khuuến 
khích trợ cấp xuất khầu, bản khuuẽn khích, thưởng khuuẽn khích 
bằng tiền Việl-nam tà cho quuền sử dụng ngoại lệ, D.U. Các chính sách 
uà biện pháp nói trên hợp thành một hệ thống biện pháp 0à đòn bầu 
kinh tế nhằm bảo dảm các điều kiện Uuậi chất đề sản xuất hàng xuấãi 
khầu uà khuuẽn khích các ngành, các địa phương 0à cơ sở sản xuấi 
hàng xuất khầu quan tâm đến uiệc phải triền sản xuất hàng xuãi 
khau. Các chính sách 0à biện pháp nàu ửa đáp ứng lợi ích của Nhà 
nước, 0ừa đáp ứng têu cầu của cơ sở. của địa phương 0uà ngành 
kinh tế. 


Dề nâng Thìn, chủ động, sáng iaö Đà tinh thần trách nhiệm của 
các cơ sở sản xuất hàng xuất khầu, Chính phủ cho phép các Liên hiệp 
xí nghiệp, các Công tụ chuuên doanh sản xuất hàng xuất khầu thuộc 
các ngành sản +xuấi 0à các lồ chức chuuUên doanh xuất khầu của: mội 
số địa phương trong những điều kiện nhất định được trực tiếp giao 
dịch nà kú hợp đồng xuấi khầu uới các công lỤ nước ngoài. dưới sự 
chỉ đạo uà quản lý pề chỉnh sách oà nghiệp ụ của Bộ ngoại thương, 
Iheo nguUên lắc Nhà nước giữ độc quuền 0ề ngoại thương 0à các quan 
hệ kinh tế uới nước ngoài. 

Đồ tăng nhanh khối lượng bà giả trị hàng xuất khầu, phải nhanh 
chóng tạo ra những nguồn hàng xuất khàầu chủ lực có chất lượng 
tôi. Dó là những hàng trong nước có khả năng phái triền sản xuất 0à 
đhra nhanh sản xuất lên, có hiệu quả kinh lễ nhiều so 0uửi các loại hàng 
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khác. có thị Irưởng tiêu thụ rộng rãi. ồn định, oững chắc nà lâu dài 
Tạo ra được mặt hàng xuất khâu chủ lực thì bảo đảm tăng nhanh 
xuất khầu ; bảo đảm 0ững chắc oiệc nhập khảau thiết bị, máu móc, 
bật tư kỹ thuậi ; tạo điều kiện giữ oững 0à ồn định thị trường, mở 
rộng hợp tác quốc tế. Với điều kiện thiên nhiên thuận lợi, nguồn lao 
động dồi dào, lài nguyên thiên nhiên phong phú, chúng tỉa có khả 
năng xâu dựng các mặt hàng xuất khâu chủ lực gồm nông sản, lâm 
sản, hải sản, sản phầm công nghiệp 0d khoáng sản. Xâu dựng hàng 
xuấi khầu chủ lực là quá trình kếi hợp các mặt hoạt động của nhiều 
ngành có quan hệ đến nhiều oãấn đề kinh lẽ, xã hội. Đó là quá trình 
xâu dựng cơ sở sản xuấi trong nước kết hợp uởi 0iệc xâu dựng thị 
Irưởng ngoài nước. mở rộng quan hệ hợp lác quốc tẽ ; là quá trình 
.. xa dựng kinh lế trung ương đi đôi uới phát triền kinh tế địa phương : 
là quá trình phát huu 0uai trò làm chủ lập thề pè kinh lễ của cúc 
ngành, các địa phương, các cơ sở sản xuất dưới sự lãnh đạo. quản 
l thống nhất của Nhà nước. thông qua các kế hoạch phái triền kinh 
t nà 0ai trò chủ động của ngoại thương. Đó cũng là quá trình xâu 
đựng các oùng chuuên canh kết hợp nới phân 0ùng kinh lễ, râu dựng 
các cơ sở, các xí nghiệp chuyên sản xuất hàng xuấi khầu; là quả 
trình xâu dựng mặt hàng từ nhỏ đến lớn, lừ íI đến nhiều, kế! hợp 
Điệc xâu dựng hàng xuấi khầu chủ lực 0uới 0uiệc tận dụng mọi khủ 
năng phát triền sản xui, tăng nhanh kim ngạch xuất khâu. 


Với nguồn lao động dôi đào 0à có truyền thông trong nhiều lĩnh 
Đực sản xuổi, đầy mạnh gia công quốc tế Íd mội hướng quan trọng 
đề tăng nhanh kim ngạch xuất khầu. Chế độ gia công sản xuất hàng 
xuấi khầu là sự cai tiến đặc biệt các thuộc tính riêng của các đối tượng 
lao động nhằm đạt được mội giá trị sử dụng mới theo một công thức 
-_ nhất định thông qua lao động sáng tạo. Sản phầm của gia công xui 
khâu là sự kết hợp giữa lao động trong nước 0ới đối tượng lao động 
của nước ngoài. Tiến hành gia công xuất khầu góp phần thúc dầu 
sản xuất phái triền, tăng nhanh nguồn hàng xuất khâu thề hiện trên 
nhiều mặt : thu hút nguồn lao động dồi dào pào quá trình sản xuấi, 
qua đó, không ngừng làm tăng thêm thu nhập quốc dân, mà còn rèn 
luyện lau nghề, nâng cao trừnh độ sản xuất, thúc dlầU các cơ sở sản 
xuất trong rước thích ng 0uới quụ mô liêu thụ lớn của thị trường 
Lhế giới. tạo điều kiện dề thâm nhập thị trường nước ngoài nà khác 
phục được tinh trạng thiếu nguuên liệu, 0uật tư, k thuật mà nèn kinh 
lš của sản xuấi nhỏ chưa thề cân đối được oới lực lượng lao động 
đồi đảo. Gia công xuất khâu là một hình thức tồ chức có tác dụng 
thúc đàu mở rộng hợp lác quốc lẽ. 

Muốn làm lối gia công xuất khâu, một mạt. phải lồ chức sản 
xuất nà quản lÚ lối công piệc nàu, mặt khác cần lăng cường mở rộng 
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quan hệ hợp lác quốc tế. Phải giáo dục cho người lao động nêu cao Ú 
lhure 0à tinh thân trách nhiệnn trong sản xuất, nàng cao trách nhiệm 
củø các cơ sở sản xuấi 0d các c7 quan quản lỦ, nhằm thực hiện dúng 
đắn các hợp đồng gia cóng 0à cam kết 0ới nước ngoài. 

Dàu mạnh xuất khâu, lăng cường hợp tác quốc tế là nhiệm Dụ 
của toàn lăng 0d toàn‹lân ta. Dưới sự lãnh đạo của các cãpủu Đang, 
các ngành, các địa phương có trách nhiệm tham gia trực liếp hoặc 
gián liễp bào công tác xuất khâu. Các ngành, các địa phương. các cơ 
sơ sản uất phái phát huụ tỉnh thần làm chủ lập thè, có kẽ hoạch 
Đà biện pháp dd mạnh xuất khâu đồ nửa dóng góp ào sự nghiệp. 
- công nghiệp hóa vã hỏi chủ nghĩa, 0ửa đề tự trang trải mọi nhụ cầu 
nhập khảu 0à trả những món nợ ngoại tệ của ngành mình, địa 
phương mình. Các ngành sạn xuất khác không trực tiếp tạo ra hàng 
tuấi khầu hoặc các ngành khúc, như 0uăn hóa, giáo dục, lưu thông, 
phân phối, căn vcó kẽ hoạch trực tiếp hoặc gián liềếp tham gia sản 
uất hàng dcuäi khầu. Phải tiết kiệm trong Hiên dùng đồ dành nguồn 
hàng cho vuất hhầu. 


Ngành ngoại thương phải góp phần quan trọng oào piệc tồ chức 
sản xuất hàng tuấit khaảu, hướng dân, khuuẽn khích oà làm hậu cần 
cho sản xuất hàng xuất khau, đồng thời, bdo đam tiêu thụ những sản 
phẩm đủ tiêu chuìn xuất khầău. Cần khan trương cải liền tồ chức 0à 
lề lỗi làm Diệc của bộ máu ngoại Phương từ trung tương đến các địa 
phương, lăng cường bồi dưỡng, dào lạo 0à bồ sung cán bộ dồ xâu 
dựng tội ngũ cán bộ ngoại thương có khả năng làm tốt công tác xuấi 
khâu trong giai đoạn mi. 

Các ngành, các cấp cần nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, 
chính sách oề xuất khau của Đảng 0à Nhà nước, phân dấu tăng 
nhanh nguồn hàng xuất hhau, tăng cường hợp lác quốc lẽ, góp phần 
đưa sự nghiệp và dựng 0à bảo 0uệ Tô quốc tiến lên giành những 
Lhang lợi mới. 


VINH DỰ LỚN 


GÀY 30-4-1980 Ủy ban giải thưởng quốc tế Lê-nin Vì củng cỐ 
hòa bình giữa các dân tộc công bố quyết định trao Giải thưởng 
quốc tế Lê-nin năm 1979 cho đồng chí Lê-Duän, Tổng bí thư 
Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt-nam, và ngày 20-6- 
1980 lễ trao tặng Giải Ngÿng đã được tô chức trọng thê tại thủ đô 
Hà -nội. 


Giải thưởng cao quý mang tên Lê-nin vĩ đại dành cho những nhà 
hoạt động chính trị, xã hội, vấn hóa xuất sắc của các nước dã có 
những cống hiến lớn lao đối với sự nghiệp hòa bình thế giới và việc 
củng cổ quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. 

Trao tặng Giải thưởng này cho đồng chí Lê-Duần, Ủy ban giải 
thưởng đánh giá cao những cống hiến của đồng chí Tông bí thư của 
- chúng ta, người kế tục xuất sắc sự nghiệp của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 
_ kính mến, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn quàn và toàn dân ta đánh 

thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, giành độc lập, thông nhất cho 
đất nước, đánh thắng bọn bành trướng và bả quy ên Tr ung-quốc, bảo 
vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của Tô quốc, góp phần 
xứng đáng vào việc bảo vệ hòa bình ở Đông Nam châu Á và thế 
giới, và ngày nay đang vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, không 
ngừng đóng góp sức mình cho sự nghiệp củng cố hòa bình, sự hiều 
biết lẫn nhau và hợp tác giữa các dân lộc. 

Tại lễ trao tặng Giải thưởng, Việh sĩ N.N. Blô-khin, (hay mặt Ủy 
ban giải thưởng quốc tế Lê-nin, đã nói lên vai trò quan trọng và 
những đóng góp to lớn của đồng chí Lê-Duän, « nhà quốc tế chân chính' 
và là người bạn lớn của nhân dân Liên-xô, người chiến sĩ đấu tranh 
không mệt mỏi đề đoàn kết khối cộng đồng xã hội chủ nghĩa, củng - 
cố sự thống nhất của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, củng 
cố hỏa bình và an ninh của các dân lộc ». 

Việc đồng chí Lê-Duän được trao tặng Giải thưởng quốc tế l.ẻ- 
nin Vì củng cố hỏa bình giữa các dân tộc là vinh dự chung của Đăng 
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ta và nhân dân ta. Phát biều trước Đại diện củaỦ y ban giải thưởng, 
đồng chí Lê-Duân đã nói: « Vinh dự mà các đồng chí dành cho tôi 
trong dịp Lrao tặng Giải thưởng cao quý này trước hết thuộc vẻ Đăng 
cộng sản Việt-nam quang vinh và nhân dân Việt-nam anh hùng, 
những lực lượng đã đóng vai trò quyết định làm nên những thắng 
lợi huy hoàng trong hơn nửa thế kỹ qua ». 


Thắng lợi của nhân đân ta trong công cuộc dấu tranh giảnh 
độc lập hoàn toàn cho Tö quốc, thống nhất nước nhà và xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội những năm qua có phần đóng góp quan trọng của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em và cả loài người tiến bộ, trước hết 
là của Liên-xô, thành trì của cách mạng, trụ cột của hòa bình, tiêu 
biêu cho tỉnh thần quốc tế vô sẵn trong sáng. 


Ngày nay nhân dân ta đang đem hết sức mình xây dựng đất nước, 
đồng thời bảo vệ độc lập, chủ quyền, bảo vệ thành quả cách mạng 
của mình, chống lại tập đoàn phản động trong giới câm quyền Bắc- 
kinh, câu kết với đế quốc Mỹ và các bọn phản động khác, hằng ngày 
đe dọa chiến tranh hỏng thực hiện âm mưu thôn tính nước ta. Trong 
cuộc dấu tranh không ít khó khăn, gian khô đó, nhân dân ta nhất 
định sẽ giành được thắng lợi ngày càng rực rỡ, bởi vì chúng ta cỏ 
sức mạnh của một dân tộc anh hùng, bất khuất, thông minh, sáng 
tạo, có sức mạnh của chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa đang 
được xây dựng, có đường lỗi đúng đắn, sáng tạo của một Đảng 
kiên cường và từng trải, có đất nước độc lập, thống nhất đang tiến 
lẻn chủ nghĩa xã hội, có lao động đôi dào, tài nguyên phong phú; 
đồng thời chúng ta có mòi quan hệ đặc biệt với hai nước Lào và 
Cam-pu-chia anh em, có tình hữu nghị vĩ đại và sự hợp tác toàn 
điện với Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, có sự 
đoàn kết của các lực lượng độc lập, dân chủ và hòa bình trên 
thế giới. | 

Việc trao tặng Giải thưởng quốc tế Lẻ-nin Vì củng cố hòa bình 
giữa các dân tộc cho đồng chí Tỏng bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đẳng ta càng cô vũ nhàn dàn ta vững bước tiến lên, xứng đáng với 
lòng tin yêu của anh,em và bầu bạn. 


LỜI PHÁT 


BIỀU CỦA 


ĐỒNG CHÍ LÊ- DUÂN 


Thưa đòng chí Viện sĩ N.N. 
Blo-khia, Chủ tịch Ủy ban giải 
thưởng quốc tế Lê-nin thân mồn, 


Thưa các đồng chí và các bạn 
thân mn, 


TTRƯước hết, xin cho. phép tôi bảy tỏ 
lỏng biết ơn về việc Uy ban giải 
thưởng quốc tế Lê-nin quyết định 
trao tặng tôi Giải thưởng cao quý Vì 
cùng có hòa bình giữa các dân 
tỘ€c¿ mang tên Ÿ.]. Lê-nin vĩ đại. 

Từ đáy lỏng mình, tôi xin chân 
thành cảm ơn đồng chí Viện sĩ N.N. 
Blô-khin đã đánh giá cao cống hiến của 
nhân dân Việt-nam vào sự nghiệp hòa 
binh thế giới, cảm ơn những lời tốt 
đẹp, chứa chan tỉnh cảm nồng nhiệt mà 
đồng chí đã nói về Đảng cộng sản và 
nhân dân Việt-nam, về Chủ tịch Hồ- 
Chi-Minh kinh mến của chúng tôi, mà 
sự nghiệp cách mạng cao cả vị độc 
lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, đã 
và đang được toàn Đăng. toàn dân, 
toàn quân Việt-nam kế tục một cách 
trung thành và xuất sắc. 


- Thưa đồng chí N.N. Blo-khin 
và các đòng chí Liên-xô thân 
món, 


INH, dự mà các đồng chí dành cho 
tôi trong dịp trao tặng Giải 
thưởng cao quý này trước hết thuôc 


về Đảng cộng sản Viêt-nam quang 
vinh và nhắn dân Việt-nam anh hùng, 
những lực lượng đã đóng vai trò 
quyết định làm nên những thắng lợ: 
huy hoàng trong hơn nữa thế kỷ qua. 


Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đẳng cộng sản Việt-nam, nhân dân 
Việt-nam đã anh dũng chiến đấu 
chống lại những thế lực xâm lược tàn 
bạo, hết phát-xít Nhật đến thực dân 
Pháp, hết đế quốc Mỹ đến bọn bành 
trướng Bác-kinh, viết nên những 
trang đẹp nhất trong lịch sử giải 
phóng và bảo vệ Tỏ quốc, góp phần 
làm thav đôi lực lượng so sánh trên 
thế giới có lợi cho hòa bình. độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Nhân dân Việt-nam chủng tôi đã 
vượt qua mọi khó khăn đẻ tiến lên 
phía trước đánh thắng quân thủ là 
nhờ có sức mạnh của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, bái nguồn từ lòng 
yêu nước nồng nàn, từ tỉnh yêu thiết 
tha đối với độc lập, tự đo, đối với 
hòa bình và cuộc sống. Qua chiến đấu 
lâu dài và gian khó, chúng tôi hiều 


thấm thia rằng chỉ có độc lập, tự do 


chân chính mới đem lại hòa bình thật 
sự; ngược lại, chỉ trong điều kiện 
hòa binh thi độc lập, tự do mới được 
g1ữ vững; và ngày nay hòa bình. độc 
lập, tự do và chủ nghĩa xã hội phải 
gản chặt với nhau, đó là chân lý của 
thời dai. 


Nhân dân chúng tôi có sức mạnh 
chiến đấu vô địch còn là nhờ có tỉnh 
đoàn kết quốc tế của những người 
cộng sản và bầu bạn khắp nàm châu, 
trước hết là của nhân dân Xô-viết 
anh em, Đối với Việt-nam, Liên-xô là 
một tấm gương quỷ báu về đấu tranh 
cách mạng, là một hình ảnh sáng 
nưgởi về chủ nghĩa quốc tế vò sản. 
Trong những năm Việt-nam kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ, Liên- 
xô đã đứng bên cạnh nhân dàn Việt- 
nam. Hiện nay trong giai đoạn Việt- 
nam phải đương đầu với bọn bành 
trướng Trung-quốc, Liên-xô là người 
bạn chiến đấu hùng mạnh của Việt- 
nam. Là người chịu đựng những hy 
sinh không sao kê xiết trong chiến 
tranh chống phát-xít, Liên-xô mãi 
mãi là, trụ cột của hòa bình, là thành 
trì của cách mạnz, là chỗ dựa vững 
chắc cho những lực lượng đấu tranh 
vỉ giải phóng dân tộc và giải phóng 
xã hội. 


Thưa các đồng chí và các bạn, 


mí: giới bước vào thập kỷ 80 với 

những thắng lợi cực kỷ to lớn 
của hòa bình và của ba đòng thác 
cách mạng. Song. những hành động 
thủ địch ngày càng tăng của các thế 


lực để quốc và phán động quốc tế - 
làm cho nhân đân các nước phải cảnh 


giúc. 

Đế quốc MỸ nöøày càng tô ra hiếu 
chien, đang ráo riết tập hợp các lực 
lượng phần động, ra sức đầy mạnh 
chạy đua vũ trang, mưu toan trở lại 
thời kỳ chiến tranh lạnh, gây tình 
hình căng thẳng ở nhiều nơi trên thế 
giới Việc đế quốc Mỹ xúc tiến liên 
mình với tập đoàn phản động trong 


giới cầm quvên Bắc-kinh và việc bọn - 


nàv hung hãng chống phá các lưc 
lượng cách mạng, điên cuồng thực 
hiện chủ nghĩa bành trướng, đang đe 
dọa nghiêm trọng hòa bình và độc 
lập, tự do của các dân tộc . 
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Sau hơn ba mươi năm liên tục chiến 
đău chống xâm lược, hơn ai hết, 
nhân dàn Việt-nam mong muốn được 


_ sống trong độc lập, tự do và hòa bình 


lâu dài đề xảy dựng lại đất nước. 
Song chính sách thù địch của thà 
cầm quyền BĐác-kinh đã chà đạp 
nguyện vọng thiết tha đó. Đầu năm 
19:9, họ đã gây ra cuộc chiến tranh 
tội ác chống nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam, và hiện nay họ 
đang hằng ngày đe dọa chiến tranh 
hòng thực hiện dã tâm thôn tính Việt- 
nam và các nước khác trên bán đảo 
Đông-dương đề tiến lên làm bá chủ 
cả Đông — Nam châu Á. 


Đứng ở tuyến đầu chống để quốc 
và phản động quốc tế, nhân dân Việt- 
nam phải đói phó với một kẻ thù rất 
độc ác và phải vượt qua nhiều khó 
khăn. Song nhân đân chúng tôi một 
lòng tin tưởng vào thắng lợi của mình 
trong cuộc đấu trảnh bảơ vệ độc lập, 
chủ quyền, bảo vệ thành quả cách 
mạng và xây dựng cuộc sống mới. Bởi 
vì ngàvˆ nay Việt-<nam đã hoàn toàn 
đọc lặp, thống nhất và có sức mạnh 
giữ nước lớn hơn bất cứ thời kỷ nào 
trước đây ; đồng thời lại có sự đoàn 
kết chặt chè hơn bao giờ hết của hai 
nước Lào và Cam-pu-chia anh em, 
của Liên-xỏ và cộng đồng xã hội chủ. 
nghĩa, của các lực lượng độc lập dân 
tộc, đản chủ và hỏa bình trên thể 
giới, 

Thời kỷ làm mưa làm gió của bọn 
đế quốc đã vĩnh viễn qua rồi. Bọn 
bành trưởng Bắc-kinh đi theo vết xe 
đồ của chủ nghĩa đế quốc nhất định 
sẽ chuốc lấy thất bại nhục nhã. Trong 
thời dại chúng ta, nhân dân tất cả 
các nước đẻêu đã đứng lên nắm lấy 
quyên làm chủ vận mệnh của mình ; 
và, trong thế giới xã hội chủ nghĩa 
ngày may, Liên-xô đã có trong tay 
những lực lượng hết sức hùng hậu, 
tỉnh táo và kiên quyết, đủ sức giáng - 
tra đích đáng, làm thất bại mọi kế 
hoạch phiêu lưu của những thế lực 
hiểu chiến. 


Đồng chí LÊ - DUÂN 


Digitized by CGoosle 


Nhân dân Việt-nanatheo đði với 
niềm phấn khởi vô hạn và sự đồng 
tình sâu sắc những cố gắng không mệt 
mỏi của Liên-xô và của cá nhân đồng 
chí [z1. Brê-giơ-nép, Tồng bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Liên-xô, Chủ tịch Đoàn chủ (tịch 
Xô-viết tối cao Liên-xô, trong việc 


tng cường khả năng phòng thủ của - 


Liên-xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, trong việc thực hiện cương 
linh hỏa bình nhằm thúc đầy quá 
trình hỏa địu, trử bỏ nguy cơ của 
một cuộc chiến tranh thế giới mới. 


Cùng với những người yêu chuộng 
hòa bình trên trái đất, nhân dân Việt- 
nam nhiệt liệt hoan nghênh Hội nghị 
thưởng kỷ Ly ban chính trị hiệp 
thương các nước thành viên Hiệp ước 
Vác-sa-va vừa qua và bản Tuyên 
ngòn mới của hội nghị, thề hiện quyết 
tàm và thiện chí của Liên-xô cùng 
- toàn thề cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
thế giới trong cuộc đấu tranh nhằm 
cải thiện bầu không khi quốc tế. 


Thưa các đồng chí và các bạn, 


Ï theo con đưởng của- Cách mạng 
Tháng Mười và đoàn kết với 
Liên-xô là một nguồn sức mạnh rất 
quan trọng của cách mạng Việt-nam. 
Chúng ta xiết bab vui mừng nhận 
thấy tỉnh hữu nghị Việt — Xô vĩ dại 
do Hồ Chủ tịch đích thân xây đắp từ 
những năm 20 của thế kỷ này, đến 
nay, đã nở hoa kết quả, đề lại những 
đấu ấn tốt đẹp trong những thắng lợi 
và thành tựu của Việt-nam. 
Với việc ký kết Hiệp ước hữu nghị 
_ và hợp tác Việt-nam — Liên-xô, tình 
đoàn kèêt chiến đấu của chúng ta đã 
giờ sang một trang mới. Đó là một 


sức mạnh không gì phá vỡ nồi, một 
bảo đảm cho nhân dân, Việt-nam vững 
bước tiến lên giành những thắng lợi 
rực rỡ hơn nữa trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ 
quốc, góp phần gìn giữ hòa bình trong 
khu vực Đông — Nam Á, ở châu Á và 
trên thế giới. 


Nhân địp này, thay mặt Đẳng cộng 
sản Việt-nam và nhân dân Việt-nam, 
tôi xin gửi đến đồng chí L. I. Brê-giơ- 
nép kính mến, đến Đẳng cộng sản 
và nhân đàn Liên-xô anh em lời chào 
mừng thân thiết nhất và lòng biết ơn 
sâu sắc nhất về sự giúp đỡ hết lòng 
trên tỉnh thần quốc tế vô sản trong 
sáng mà Liên-xô đã đành cho sự nghiệp 
cách mạng của nhàn đân Việt-nam 
chúng tôi trước đây cũng như hiện 
nay. : 

Đang cộng sản Việt-nam và nhân 
dân Việt-nam nguyện làm hết sức” 
mình tăng cường tình hữu nghị vĩ 
đại và sự hợp tác toàn điện với Liên- 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khắc, vun đắp mối quan hệ đặc 
biệt trước sau như một với hai nước 
lào và Cam-pu-chia anh em, đoản 
kết với các quốc gia và các lực lượng 
yêu chuộng hỏa bình và công lý trên 
toàn thế giới, đặng góp phần tích 
cực vào cuộc đấu tranh chung vì 
những mục tiêu cao cả của thời đại 
ngày nay là hòa bình, độc lập đân 
tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Hòa bình giữa các đân tộc 
nhát định thắng! 


Nhưng lý tưởng vi đại của 
chúng ta nhất định thắng ! 


Xin cảm ơn tất cả các đồng chỉ và 
các bạn có mặt hôm nay. 
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LỜI PHÁT 


BIỀU CỦA 


__ VIỆN SĨ N.N.BLÔ-KHIN 


Thưa đòng chi Lê-Duàn thân 


mến, 


Thưa các đòng chí thân mến, 


Thưa các bạn, 


ÒM nay, tôi rất vui mừng được 
trao Giải thưởng quốc tế Lê- 
nn Vì cùng có hòa bình giưa 
các dân tộc cho đồng chí Lê-Duần, 
người con quang vinh của nhân dân 
Việt-nam, Tông bị thư Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt-nam, 
nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào 
cộng sản và công nhản quốc tế. 


Cho phép tôi thay mặt Ủy ban giải 
thưởng quốc tế Lê-nin, tất cả các chiến 
sĩ hỏa bình trên trái dđát xin nồng 
nhiệt chúc mừng đồng chỉ nhân dịp 
đồng chí được tặng giải thưởng tao 
quy và vinh dự này vì những đóng 
góp to lớn của đồng chí cho sự nghiệp 
củng cõ hòa bình, sự hiều biết lần 
nhau và hợp tác giữa các dàn: lộc. 

Găn bó chặt chẽ cuộc đời mình với 
Đẳng của những người cộng sản Việt- 
nam, dòng chỉ Lê-Duïn đã củng với 


Đăng cộng sản Việtnam trải qua 
chặng đường đấu tranh vẻ vang cho 


sự nghiệp giải phóng dàn tóc và xã 
chói của nhân dân Việt-nam 


14 


Đồng chi Lê-Duàần kính mến. 


HÂN dân Liên-xô biết đồng chí là 
ngưởi bạn chiến đấu cúa Chủ 
tịch Ho-Chí-Minh, người tham gia tích 
cực vào những hoạt động cách mạng ` 
chiến đấu và lao dộng của nhân 
dân Việt-nam, người kiên quyết bảo 
vệ nền độc lập của Tô quốc và những 
thành quả của chủ nghĩa xã hội, chống 
lại mọi sự xâm phạm của bọn phản 
động quốc tế và tay sai của chúng. 


Chúng tôi biết đồng chi là nhà quốc 
tế chân chính và là người bạn lớn 
của nhân dân Liên-xô, người chiến 
sĩ đấu tranh không mệt mỏi đề doàn 
kết khối cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
củng cố sự thống nhất của phong trào 
cộng sản và công nhản quốc tế, củng 
cố hòa bình và an ninh của các dân 
tộc. 


Đất nước của các đồng chi đã chịu 
những thử thách rất nàng nề. Kẻ thù 
của nhân dân Việt-nam đã nhiều lần 
âm mưu tước đoạt quyên phát triền 
độo lập trong hòa bình của nhàn dân 
Việt-nam. Nhưng cứ mỏi lăn dứng lên 
kiên quyết đấu tranh đề bảo vệ quyên 
thiêng liêng đó, nhàn dàn Việt-nam 
đều giành được tháng lợi. Bảng kinh 
nghiệm của chúng, thực dân Pháp và 
quân phiệt Nhật, đế quốc Mỹ và bọn 


bành .trướng Bắc-kinh đã thấy rõ 
được sức mạnh vỏ dịch của nước 
Việt-nam anh hùng. Trên thế giới 
trước kia cũng như ngày nay, không 
eó một sức, mạnh nào có thê dập tắt 
được tình yêu của VÍíệt-nam đối với 
cuộc sống và hỏa binh. Chính nhìn 
đân các đồng chí chứng mình hùng 
hồn và sáng tö điều đó. 
Mọi người dèu biết nguyện vọng 
của nhân dân Việt-nam là muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong lao động 
hòa binh. Nhưng chỉnh những kẻ 
ngăn cần sự nghiệp xây dựng của 
nhân dân Việt-nam lại là những kẻ 
coi Việt-nam là trở ngại trên con 
đường thực hiện âm mưu bành trướng 


và bá quyền của chún/?, những kẻ: 


tiếp tục đe dọa chiến tranh trên biên 
giới Việ(-nam. Nhân dân Việt-nam 
luỏn luôn sẵn sàng chiến đấu và cảnh 
giác cao độ trước mối đe dọa nghiêm 
trọng đó của chủng. 

Kể thủ của nhân dân Việt-nam 
đừng có ảo tưởng. Nhàn dân Việt-nam 
có đầy đủ quyết tâm bảo vẻ Tô quốc 
của minh. Xhản dân Việt-nam có 
những người bạn trung thành và đáng 
tỉn cậy, những người đã và sẽ ủng 
hộ nhàn dân Việt-nam mọi thứ can 
thiết. 


Chún+ tôi tự hào rằng, trong thời 


gian thử thách ác liệt của chiến tranh . 


cũng như trong thời gian hòa bình, 
nhân dàn Liên-xô dưới sự lãnh đạo 
của Đăng Lê-nin đã và đang kiện 
quyết trước sau như một đứng về 
phía nhân dân Việt-nam. Trong khi 
bọn xâm lược tiếp tục những âm mưu 
chống Việt-nam, sức mạnh của tỉnh 
hữu nghị và tình đoàn kết cửa chúng 
ta như đồng chỉ L..I. Brẻ-giơ-nép đã 
nói tại lẻ ký Hiệp ước hữu nghị và 
hợp tác giữa Liên-xô và Việt-nam, có 
ý nghĩa đặc biệt. 


Việt-nain luôn luôn thề hiện tình 
thần quốc tế cao cá, Điều đó được tô 
rõ bằng. tấm gương của mối quan hệ 
giữa nhân dán Việt-nam với nhàn 


@ 
đân Lào và nhân dân Cam-pu-chia anh 
em. Đó là tỉnh đoàn kết của Việt-nam 
với (tắt eä các lực lượng yêu chuộng 
hòa bình và tiến bộ của thời đại. 


Hôm nay, tôi rất muốn trích dẫn 
lời phát biêu của đồng chỉ Lê-Duïn 
trong buôi lễ trao Giải thưởng quốc 
tế l.ê-nin Vì cùng e6 hòa bình giưa 
các dân tộc cho đồng chí L..I. Brê-giơ- 
nép năm {1973 tại Mát-xcơ-va : «e Trong 
thời đại chúng ta, cuộc đău tranh cho 
hòa bình là nhiệm vụ cách mang có 
ý nghĩa cực kỷ quan trọng ?® 


Và trên thực tế, mục đích đó là 
nguyện vọng của tất cả những người 
yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên 
hành tỉnh chúng ta mà trước hết là 
của những ngưởi cộng sản, những 
người thê hiện các lợi ích sống còn 
cơ bản của nhân dàn lao động, thê 
hiện những lý tưởng nhản đạo của 
toàn thê loài người. 


Những người đã trải qua chiến 
tranh càng quý trọng hòa binh 
hơn ai hết, nhưng hòa bình — như 
Chủ tịch lIlồ-Chi-Minh đã nói — phải là 
hòa bình thật sự, hòa bình trong độc 
lập và tự do. Lời di huấn đỏ của Chủ 
tịch Hö-Chí-Alinh sống mãi trong trái 
tim những người bạn chiến đấu của 
Người. Nó được thề hiện trong cuộc ˆ 
sống của Việt-nam hiện nay 


Nhân đân Liên-xô chân thành vui 
mừng nhận thấy rằng giữa liẻn-xÔô 
và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam có quan điềm hoàn toàn thống 
nhất trong tất cả các văn đề quan 
trọng nhất của thời đại. Trong dại 
gia định các nước trong cộng dòng 
xã hội chủ nghĩa, chúng tỏi luôn luôn 
cùng với các bạn Việt-nam tín tưởng - 
tiến lên phía trước trên con đường 
chung đề đạt được những mục đích 
chung là củng cố tỉnh đoàn kết chiến 
đấu và sư thống nhất không gì phá 
vờ nồi của chúng ta. 


Tự dáy lòng, chúng tôi cùng với 
tất ca những người bạn trên thế giới 
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nhiệt Hệt chúc mừng những thắng lợi 
vẻ vang và những thành tựu của 
nhân đản Việt-nam, một dân tộc dưới 
ngọn cở của Đáng cộng sản Việt-nam 
đã đốc hết sức lực, tài năng và nghị 
lực của mình vào sự nghiệp xây dựng 
một nước Việt-nam hỏa bình, độc lập, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa, kiên 
quyết bảo vệ những thành quả cách 
mạng của mình và tích cực tham gia 
trong việc phát triền sự hiêu biết lẫn 
nhau và hợp tác giữa các dàn tọc Ở 
lục địa chàu Á và trên toàn thế giới. 
Và trong toàn bộ sự nghiệp đó có sự 
đóng góp (o lớn của bản thân đỏng 
chí Lê-Iu1n, người đứng đầu bộ tham 
_ mưu chiến đấu của Đẳng là Ban chấp 
hành trung vương Đăng cộng sản 
Việt-nam, 


Đòng chí Lê-Duần thân mến, 


RAO tặng đồng chí tắm bằng và 
huàn chương của người được 
Giải thưởng Vì củng eõ hòa bình 
giữa các đân tộc, một lần nữa, tôi 
_xin chúc mừng đồng chí nhân dịp 
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trao tặng đồng chỉ Giải thưởng cao 
quý này, giải thưởng mang tên Lê- 
nin vĩ đại. Chúng tôi tỉn tưởng sâu 
sắc rằng Giải thưởng này đánh giá 
xứng đáng công lao của đồng chỉ và 
đồng thời thừa nhận sự đóng góp to 
lớn của toàn thề nhân dân Việt-nam 
cho sự nghiệp đấu tranh chung vi hòa 
bình trên toàn thế giới. 


Đồng chí Lê-Duin thân mến, xin 
chúc đồng chí đồi dào sức khỏe, sống 
lầu, đạt được nhiều thành tích mới 
trong hoạt động cao cá của đồng chí 
vì lợi ích của nhân dàn Việt-nam, vi 
lợi ích tiếp tục củng cố tỉnh hữu nghị 
anh em và tỉnh đoàn kết giữa nhân 
dân Liên-xô và nhân dân Việt-nam, 
thực hiện những lý tưởng trong sáng 
của chú nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. 


Chúc tỉnh hữu nghị không gì phá- 
vỡ nồi và sự hợp tác toàn diện giữa 
hai nước chúng ta ngày càng được 
củng cố và phát triền. 


Hòa bình trên toàn thế giới muôn 
năm 


_—- 


MẤY VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ CẤP BÁCH 
VỀ KINH TẾ 


HÚNG ta đang đứng trước một 

tính hình đặc biệt, có những 
. thắng lợi và thuận lợi rất to lớn, 
song trước mắt, có nhiều khó khăn 
phức tạp trên lĩnh vực kinh tế. 


Các nghị quyết của lHiội nghị lần 
thứ 5 và Hội nghị lần thứ 6 của Ban 
chấp hành trung ương Đang. và mới 
đây. nghị quyết của Bộ chính trị về 


NGUYÊN-DUY-TRINH 


« 


phân phối, lưu thônø — thề hiện sự 
quán triệt đường lỗi của Đại hội lần 
thứ IV của Đăng —- đã quyết định - 
những giải pháp đúng dân cho những 
vấn đề nóng hồi do cuộc sông đề ra. 
Hiều đúng và chấp hành nghiêm chỉnh 
các nghị quyết đó, là điều có ý nghĩa 
quyết định đề làm chuyển biến tình 
hình, dưa nên kính tế thoát ra khỏi 
những khó khăn trước mắt. 


{— ĐÁNH GIÁ ĐÚNG TỈNH HỈNH, 
QUÁN TRIỆT ĐƯỜNG LỒI CỦA ĐẲNG | 


Đứng trước những diễn biến kính 
tế, xã hội. phức tạp, với cách suy nghĩ 


_ giản tơn, hời hợt, không quán triệt, 


- quan điềm của Đảng, thì không thê 
đánh giá đúng tình hình. Chúng ta 
đang gặp nhiều khó khăn, mà khó 


khăn lớn nhất là sản xuất phát triền - 


chậm, nền kinh tế mất cân đối nghiêm 
trọng, phát sinh nhiều nhân tố tiêu 
cực, đặc biệt là trong lĩnh vực phân 
phối, lưu thông, dẫn đến hiệu quả 
kinh tế và năng suất lao động rất 
thấp, đời sống của nhân dàn lao động, 


nhất là công nhân và nhân viên Nhà 


nước, nỏng dân ở những nơi mất mùa 
hoặc bị chiến tranh tàn phá đang gặp 
nhiều khó khăn. Tỉnh hình đó gây nên 
tầm trạng băn khoăn lo lắng và làm 
nìy sinh tâm lý bí quan, tiêu cực, Ở 
mỘI SỐ người. | 


Vì sao như vậy ? 


Chúng ta không thê có cầu trả lời 
đúng dăn, nếu không đặt vấn đề trong 
bối cảnh lịch sử cụ thề của nó. Những ` 
khó khăn trên dày thật sự là những. 


thứ thách đối với chúng ta, những 


người bắt đầu bước vào con dường 


Iz 


mới của lịch sử — con đường từ một 
xã hội mà nền kinh tế còn phô biến 
là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Chúng ta bắt-đầu tiến lên với một 
nền kinh tế còn thấp kém, sản xuất 
"chưa đủ tiêu dùng, tử chiến tranh 
chuyền sang hòa bình có nhiều mặt 
bị đđo lộn; thiên tai nặng nề 
xảy ra liên tiếp mấy năm liền; 
trong khi đó phải huy động lực 
lượng cả nước chống hai cuộc chiến 
tranh xâm lược do bọn bành trướng 
Bác-kinh gây ra, vết thương chiến 
tranh cũ chưa kịp hàn gán, lại chịu 
đựng thêm sự tàn phá mới; các thế 
lực phản động trong và ngoài nước 
câu kết với nhau, lợi dụng tỉnh hình 
đó đề phá chúng ta. 


Có thấy rõ bối cảnh lịch sử đó, 
mới đánh giá đúng nguyên nhân 
khách quan gây ra khó khăn và đánh 
giá đúng những thành tựu của Đảng 
và của nhân dân. Trong hoàn cảnh 
có nhiều khó khăn như vậy, chúng 
ta đã khôi phục và mở rộng sản xuất, 
củng cố lực lượng quốc phòng, bảo vệ 
vững chắc Tô quốc, duy tri an ninh 
chính trị, trật tự xã hội, mở rộng và 
tăng cường hợp tác quốc tế, chăm lo 
bảo đảm đời sống của nhân dân, phát 
triền văn hóa, giáo dục, y tế... Đó là 
những thắng lợi có ý nghĩa cơ bản, 


rất đang tự húo. Không nhận rõ và. 


khẳng định những thắng lợi đó thì 
không tránh khỏi đao động, b¡ quan 
trên con đường tiến lên và dân đến 
giảm sút ý chí và nhiệt tình cách 
mạng. 


Còn những nguyên nhân thuộc về 
chủ quan thị sao ? 


Các Hội nghị lần thứ 5 và lần thứ 
6 của Trung ương Đảng, sau khi đã 
phân tích tỉnh hình một cách khoa 
học, với thái độ tự phê bình và phê 
bình nghiêm túc, đã khẳng định đường 
lối đo Đại hội lần thứ TV của Đảng đề 
ra lÀ hoàn toản đừng đán, Tuy nhiên, 


IÀ 


trong việc thực hiện đường lối của 
Đại hội. chúng ta đã có những khuyết 
điềm về kế hoạch hóa, về xây dựng 
chính sách cụ thê, về các biện pháp 
tô chức và quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội. Phương thức quản lý mang 
nặng tỉnh chất (ập trung quan liêu, 
quản lý kinh tế theo lối hành chính— 
bao cấp. Những khuyết điềm đó đã 
cần trở việc xây dựng cơ cấu kinh tế, 
sử dụng nguồn lao động đồi dào, khai 
thác tài nguyên, nhất là đất đai, đề 
phát triền sản xuất. Chúng ta lại 
buông lơi cuộc đầu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa, buông lỏng quản lý kinh tế, 
chưa biết sử dụng tốt sức mạnh tông 
hợp của chuyên chínb vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động trong quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội. Những khuyết điềm 
trên đây chủ yếu là do các ngành, các 
cấp chưa quán triệt đường lõi của 
Đảng trong thực tiễn, là nguyên nhân 
bạn chế thắng lợi, làm tăng thêm 
những khó khăn và phát sinh thêm 
nhiêu hiện tượng tiêu cực. Không Ít 
trường hợp nói và làm trái đường lối, 
quan điềm của Đảng, đẫn đến những 
tôn thất không đáng có ! Vì vậy, trước 
hết, phải nắm vững và nghiêm chỉnh 
chấp hành đường lối của Đảng, không 
cho phép ai được tùy tiện giải thích 
và làm sai đường lỗi của Đảng. 


Đường lối của Đảng được xây dựng 
trên cơ sở vận dụng sáng tạo quy 
luật cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
các quy luật kinh tế, vận dụng 
tồng hợp những thành tựu khoa học 
và kỹ thuật hiện đại vào điều kiện 
cụ thề của nước ta, thê hiện đầy đủ 
lợi ích của giai cấp công nhân và 
nhắn dân lao động. Đường lối đó 
mang tính cách mạng và tỉnh khoa 
học sâu sắc. Trong việc quần triệt 
đường lõi kinh tế của Đảng, phải đặc 
biệt nắm vững và thực hiện đúng mấy 
điềm cơ bản sau đây: 

._ 1—Đề đưa nền kinh tế lèn sản xuất 


- lớn xã hội chủ nghĩa, xây dưng cơ cấu 


kinh tế có công nghiệp và nông nghiệp 
hiện đại, phải nắm vững đường lối 
công nghiệp hóa xä hội chủ nghĩa, mà 
mấu chốt là phát triền công nghiệp 
nặng. Trong điều kiện nước ta, xét về 
quy mô dân số, các nguồn tài nguyên 
và vị trí địa lý, cần thiết và phải 
sớm xây dựng công nghiệp nặng. 
Đương nhiên, như Đẳng ta dã chỉ rõ, 
không thề một chiều phát triền còng 
nghiệp nặng, đề xảy ra tình trạng mở 
rộng cánh kéo giữa còng nghiệp và 
nỏng nghiệp như đã từng diễn ra 
trong lịch sử, hơn nữa còn phải tạo 
ra những tiền đề chỉnh ngay cho việc 
phát triền công nghiệp nặng. Vi vậy 
con đường duy nhất đúng đắn là ưu 
liên phái triền công nghiệp nặng mọi 
cách hợp lý trên cơ sơ phát triền nóng 
nghiệp oà công nghiệp nhẹ, kết hợp 
ngay tử đâu công nghiệp với nòng 
nghiệp thành cơ cấu,làm cho hai ngành 
thúc đảy nhau, tạo điều kiện cho nhau 


cùng phát triền. Trong bước đi bạn. 


đầu, Đăng ta chỉ rõ phát triền nóng 
nghiệp là nhiệm ðụ hàng đầu, phải 
tập trung sức phát triền nông nghiệp. 
đầy mạnh sản xuất hàng tiêu đùng và 
xuất khâu. Muốn vậy, phải sử dụng 
lốt tực lượng lao động đồi dào đề khai 
{lúc tài nguyên, trước hết là đất đai, 
trên cơ sở tận dụng kỹ thuật sẵn có ; 
đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, 
nhanh chóng xây dựng các cơ sở công 
nghiệp nặng trực tiếp phục vụ nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ, tích cực 
chuẩn bị xây dựng một số ngành công 
nghiệp lớn, từng bước hình thành cơ 
cấu kinh tế mới và năng suất lao 
động mới. Đó là phương hướng chủ 
yếu đề tạo ra thể đi lên của nền kinh 
tế. _ 


Chính vì không nắm vững bước đi 


của công nghiệp hóa,chưa kết hợp chặt” 


chẽ công nghiệp với nông nghiệp và 
tập trung sức vào việc phát triền nông 
nghiệp, chưa sử đụng tốt lao dòng và 
đất đai, phản công lại lao động, cho 
nén chậm thoát ra khỏi tỉnh trạng sản 
xuất thấp kém, chưa bảo đảm được đời 


- 


sống của nhân dân và tạo điều kiện cho 
công nghiệp hóa. Nhiệm vụ xây dựng 
cơ cấu kinh tế mới và tạo ra năng suãi 
ldo động mới phải là mục tiêu trước 
hết của công tác kinh tế hiện nay. 

2 — Tiến hành cdi tạo + hội chủ 
nghĩa là cuộc đấu tranh gay øo, quyết 
liệt giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa- và tư bản chủ nghĩa, đề xác 
lập chế độ làm chủ tập thẻ của nhân 
đàn lao động, đưa nên kinh tế tiến 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Muốn vậy, phải nắm vững quan điềm 
của Dăng là kết hợp cải lạo oới xâu 
dựng, kết hợp +âu dựng quan hệ sản 
tua mới bởi: phát triền lực lượng san 
quất. Phải xuất phát từ trình độ của 
các lực lượng sản xuất mà áp dụng 
các hình thức cải tạo thích hợp, có 
tác dụng thúc đây sản xuất. Nhằm 
mục đích đó, trong quá trình cải tạo. 
xã hội chủ nghĩa. phải biết xây dụng 
và vàn dụng mọt cơ cấu kinh lễ gồm 
nhiều thành phản, phù hợp với các 
quy mô to, nhỏ và trình độ kỹ thuật 
*ao, thấp khác nhau, cho phép tận 
dụng được mọi yếu tố sản xuất của 
xã hội. Môi thành phần kính tế có 
phương thức hoạt động khác nhau, 
song có quan hệ chặt chẽ với nhau 
trong cơ cầu kinh tế quốc dân thống 
nhất, trong các cơ cầu kinh tế ngành 
và địa phương trong đó kinh tế quốc 
đoanh đóng vai trò nòng cốt và lãnh 
đạo; tất ca các thành phản kính tế 
đều nhằm phục vụ lợi ích của chủ 
nghĩa xã họi: 

Do không năm vững quan điềm đỏ, 
hiểu một cách đơn gian mục đích của 
cai Hạo xã hội chủ nghĩa chỉ là xóa bó 


.chế độ từ hữu và &xóa bỏ càng nhanh 


càng tô”, cho nên ở nhiều địa 
phương đã có xu hướng tiên hành cải 
tạo một cách nóng Đội, ào gạt, gò ép, 
mệnh lệnh, không biết áp dụng lính 
hoạt các hình thức cái tạo, làm cho 
sản xuất sút kém đi và do đó cũng 
khỏng xác lập được vững chắc quan 
hệ san xuất mới. Đó là một quan điểm 
sai lãm có xu hướng * †d 3 khuụnh, 
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không phủ hợp với đường lối của 
Đăng, cần phải kịp thời sửa chữa đề 
làm tốt việc cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


Mặt khác, phải chống thát độ do dự, 
ngủ nghiêng, muốn †rì hoãn công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, buông lỏng 
việc quản lý kinh tế tư nhân và cá 
thề, gò bó xí nghiệp quốc đoanh, đề 
cho kinh tế cá thê và tư nhân «bung 
ra» một cách vô chính phủ, đi đến 
trận địa xã hội chủ nghĩa bị suy yếu. 
Đó là quan điềm sai lầm và nguy 
hiềm, biêu hiện của tư tưởng hữu 
khuynh, trái với đường lối của. Đẳng. 
cần phải phê phán nghiêm khắc và 
sửa chữa gấp. 

Kết hợp cải tạo với xây dựng, xây 
đựng và vận dụng đúng đắn một cơ cấu 
kinh tế gôm nhiều thành phần, là một 
nội dung cơ bản trong đường lối kinh 
tế của Dãng. Quán triệt quan điềm đỏ 
trong công tác kinh tế là một vấn dẻ 
nóng hồi hiện nay. : 

3 — Mở rộng quan hệ kinh lế dối 
ngoại, chủ yếu với kLiên-xỏ và Hội 
đồng lương trợ kinh tế, là một chủ 
trương hết sức đúng đắn của Đẳng và 
Nhà nước ta. Dó là điều kiện không 
Ihề thiếu đề xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội đối với những nước kinh 
tế kém phát triên như nước ta. Như 
V, Lâ-nin đã khẳng định: với sự 
giúp dỡ của giai cấp vô sẵn ở các 
nước tiên tiến, các nước lạc hậu có 
thẻ tiến lên chủ nghĩa xã hội, không 
phải trải qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. Vì vậy, mở rộng quan 


hệ kinh tế đối ngoại, thực hiện hợp. 


tác kinh tế chủ yếu với Liên-xô và 
Hội đồng tương trợ kinh tế là một bộ 
phận hợp thành của đường lối kinh 
tế của Đảng, là chỗ dựa cực kỷ quan 
trọng và có hiệu lực đề đầy mạnh 
công nghiệp hóa, xây dựng cơ cấu 
kinh tế công — nông nghiệp hiện đại. 
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Sự hợp tác quốc tế xã hội chủ nghĩa 
trong Hội đồng tương trợ kinh tế dựa. 
trên nguyên tắc bảo đảm. quyền độc 
lập tự chủ của các nước thành viên, 
các bên đều có lợi, làm cho trình độ 
phát triền kinh tế của các nước nhích 
lại gần nhau. Quan hệ hợp tác quốc 
tế xã hội chủ nghĩa hoàn toàn xa lạ 
với tư tưởng đân tộc hẹp hòi. 


Chúng ta cần khẳng định đứt khoát 
rằng độc lập. tự chủ và hợp tác quốc 
tế xã hội chủ nghĩa là hai mặt quan 
hệ mật thiết trong điều kiện quốc tế 
hiện - nay. Mỗi bước tiến trên con 


đường xây tiựng nên kinh tế độc lạp, 


tự chủ tạo điều kiện đề náảng cao hiệu 
qua của hợp tác quốc tế, và hợp tác 
quốc tế càng sâu rộng bao nhiêu lại 
cảng tạo điều hiện đề xâu dựng nền 
kinh lế độc lập, tự chủ bấu nhiêu. 


Đè tận dụng. thế thuận lợi do hợp 
tác quốc tế dem lại, chúng ta phải có 
nếp suu nghĩ mới opề trách nhiệm Uà 
nghĩa U0ụ của †a trong cộng dòng, 
không Ỷ lại, dựa dẫm một chiều, mà 
phải thực sự hợp tác trên tỉnh thần 
binh đẳng: phải xác định cơ cấu kinh 
tè hợp lý của ta trong từng giai đoạn 
phát triển đề tận dụng những điều 
kiện quốc tế, phát huy đầy đủ mọi 
tiềm năng của ta, vừa có lợi nhất cho 
nước ta, vừa có lợi nhất cho sự phát 
triển của cả cộng dồng. 


Quán triệt quan điểm của Đảng về 
đánh giá tỉnh hình và những vấn đề 
cơ bản về đường lối kinh tế của Đảng 
là cơ sở đề tiến hành công tác kinh tế, 
và nhiệm vụ cải tiến quản lý kinh tế 
trước hết phải quán triệt những quan 
điềm đó nhằm cụ thê hóa đường lỗi 
kinh tế của Đăng trong việc xây dựng 
cơ cấu kỉnh tế mới, cải tiến phương 
thức quản lý, và chấn chỉnh tô chức 
quản lý. ` 


ii - MỘT SỐ QUAN ĐIỀM CƠ BẢN VỀ 
CẢI TIỀN QUẦN LÝ KÍNH TẾ HIỆN NAY 


f1 — Bảo đảm sự thòng nhất giữa 
chính trị Đà kinh lế, tăng cường Uai trò 
quản lý kính tế của Nhà nước. Nguyên 
túc cơ bản nhất về chính sách kinh tế 
của chuyên chính vô sản, như V. Lê- 
nin đã vạch rõ, là : “Chính trị không 
thề không có vị trí hàng đầu so với 


ˆ kinh tế ». Bởi vỉ còng cuộc cải tạo và 


xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
không thề hình thành một cách tự phát, 
mà phải đặt đưới sự quản lý có kế 
hoạch của Nhà nước chuyên chính vô 
sản. Mặt khác, chức năng chủ yếu của 
chuyên chính vô sản chỉnh là cải tạo 
và xảy dựng kinh tế, thê hiện trực tiếp 
dợi ích của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động. Vì vậy, V., Lê-nin nói : 
«Chính trị là sự thê hiện tập trung 
nhất của kinh tế ®. 

Không nắm vững mối quan hệ giữa 
chính trị và kinh tế thì sẽ mắc sai 


_ làm, hoặc rơi vào Iưt tưởng kinh tế 


dơn thuần, buông lỏng chuyên chính 
vô sản; hoặc dừng lại ở lãnh đạo 
chính trị chung chung, mắc bệnh /ình 
chỉnh quan liêu trong quản lý kinh tế, 
Cả hai xu hướng đó đều dẫn đến tình 
trạng tự phát trong cải tạo và xây 
dựng kinh tế, thực chất là không nắm 
vững chuyên chính “vô sản, không 
phát huy được quyền làm chủ tập 
thê của nhân đân lao động. 


Quan hệ giữa chính trị và kinh tế 
phản ánh mối quan hệ và tác động 
qua lại giữa cơ sở kinh tế và kiến 
trúc thượng tầng. Theo quan điềm 
đuy vật lịch sử của Mác, việc giải 
quyết các vấn đề kinh tế Phải được 
đặt ra trong toàn bộ hình thái kinh 
tế — + hội, trong cục diện chung của 
sự nghiệp cách mạng, trong mối quan 
hệ với chỉnh trị, pháp luật, quốc 
phòng, an ninh, văn hóa, xã hội.. Chỉ 
'e€ó như vậy, mới tránh khỏi sự phiến 
điện khi xem xét và giải quyết các 
vấn đề kinh tế. Mặt khác, vì kinh tế 


là cơ sở, cho nên việc giải quyết các 
vấn đề vẻ chính trị, pháp luật, quốc 
phòng, an nình, văn hóa, xã hội... 
kh¿ng thê không xuất phát từ kinh 
tế, gắn chặt với kinh tế và tác động 
trở lại kinh tế. 

Sự thống nhất giữa chính trị và 
kinh tế đòi hỏi phải tăng cường vai 
trò quản lý kinh tế, của Nhà nước 
chuyên chính vô sản bằng cách kết 
hợp chặt chẽ ba loại biện pháp : kinh 
lẽ — hành chỉnh — giáo dục. Tác động 
lin nhau giữa ba loại biện pháp ấy, 
trong đó biện pháp kinh tế là nên 
tảng, kết hợp lợi ích kinh tế với tự 
giác về tư tưởng và bát buộc về pháp 
lý và tô chức, tạo nên sức mạnh tồng 
hợp dê tiến hành quản lý một cách 
có.hiệu lực. - 

Trong khi hoạt động kinh 'tế và xã 
hội đang có nhiều hiện tượng tiêu cực 
như hiện nay, càng phải sử dụng tông 
hợp ba loại biện pháp đó đề tiến hành 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường, 
phát huy mạnh mẽ nhân tố tích cực 
cách mạng, kiên quyết đầy lùi và 
thanh toán những nhìn tố tiêu cực, 
lạc hậu. Phải thẳng tay trấn áp bọn 
thủ địch, tay sai của đế quốc và bọn. 
phản động Bác-kinh đang phá hoại 
ta về kinh tế và bằng đày mạnh chiến 
tranh tâm lý. Phải nghiêm khắc trừng 
trị những phần tử bóc lột, chống lại 
cải tạo ; bọn dầu cơ, buôn lậu, ăn cắp3 
bọh lưu manh, côn đồ. Cần thấy rằng 
sự phát sinh ra những hiện tượng 
tiêu cực chủ yếu bắt nguồn từ tỉnh tự 
phát của sản xuất nhỏ và do sự buông 
lỏng quản lý của ta, tạo ra những sơ 
hở cho kế địch và những phần tử 
xấu lợi dụng đề chống lại ta. Vì vậy, 
phải tăng cường sự quản lý của Nhà 
nước, phát động phong trào cách mạng 
của quần chúng đứng lên quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, đấu tranh 
khắc phục những hiện tượng tiêu cực. 
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2 — (án chặt sản xuất pới phân 


Ö_ phối, lưu thỏngs tiêu dùng, bạo dam 


tính thống nhất của quá trình lái sạn 
xuấi : 


Sản xuất — phân phối — lưu thông — 
tiêu dùng là những bộ phận, những 
giai đoạn của quá trình tái sản xuất. 
Theo quan điềm của Mác, sản xuất 
quyết định phản phối, lưu thông, tiêu 
dùng, mặt Khác, đến lượt nó, phản 
phối, lưu thông, tiêu dùng tác dòng 
trở lại sản xuất, tạo điều kiện phát 
triền hoặc kim hãm sản xuất. Đỏ là 
sự thống nhất biện chứng của quá 
trình tái sản xuất. 


Trong công cuộc cái tạo xã hội chủ 
nghĩa và đưa nền kính tế tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, cùng với 
sự biến đồi về chế độ sở hữu, diễn ra 
sự biến đồi trong toàn bộ quá trình 
tái sản xuất — từ sản xuất đến phân 
phối, lưu thông, tiêu dùng. 


Vì vày, phải kết hợp cải tạo chế độ 
SỞ hữu Đới lồ chức lại sản vuảấti kè ca 
lồ chức lại phân phòi, lưu thông Đà 
liêu đừng. Nều tách rời và đối lập giữa 
các khau đó thì khòng những không 
xác lập và hoàn thiện được quan hệ 
sản xuất mới, mà còn làm cho quá 
trình tái sản xuất bị rồi loạn, phát 
sinh các nhân tỏ tự phát, vò chính 
phủ. 

Hiện nav, tỉnh hình kính tế có nhiều 


khó Khăn, nhất là {rong lĩnh vưc phản 
> s 
phối, lưu thông, song xét cho 


củng thì khó khăn lớn nhất lại bát. 


nguồn từ sản xuất thấp kém. Vì vậy, 
phải năm vững quan điềm sản xcuảát. 
Nói “bung ra ® về cơ bản là phải bùng 
sìn xuất, trước hết là đây mạnh sản 
xuất lương thực, thực phẩm, hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khảu. Nắm 
vững quan điểm sản xuất không có 
nghĩa là sản xuất với bất cứ phương 
thức nào, mà phải nắm vững quan 
điểm sửn tuật lớn dã hội chủ nghĩa, 
phản biệt rõ rằng với quan: điểm sản 
xuat nhỏ cá thê và quan điềm sản 
xuất tư bản chú nghĩa, 


Quản lý theo quan. điềm sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện 
nay có nghĩa là nắm vững công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, thê hiện thành 
cơ cấu kính tế và bước đi phù hợp 
với tính quy luật từ nền kinh tế còn 
phô biến là sản xuất nhỏ tiến lên sản 
xuät lớn xã hội chủ nghĩa, đạt năng 
suất lao động, chất lượng và hiệu quả 
kinh tế cao. Phải khắc phục nếp nghĩ 
tra lập quán của người sản tcuất nho 
như : phản tán, vô tô chức, cục bộ, 
địa phương chủ nghĩa, cũng như chủ 
nghĩa hình thức, phỏò trương, v.v. 
và ngăn ngừa lính tự phát tư bản chủ 
nụ hĩa. 


Nói sẵn xuất lớn không phải chỉ có 


. San xuất, mà bao gồm cả phản phối, 


lưu thông, tiết dùng. Đo đó quan diễm 
sản xuất lớn phải quán triệt đối với 
toàn bộ quá trình tái sản xuất. Phân 
phối và lưu thông thê hiện tòng hợp 
các mi quan hệ kinh tế và xã hội, 
có quan hệ chặt chẽ với đời sống của 
nhàn dân lao động. Đây là lĩnh vực- 


khó khăn nhất mà sự hiều biết của 


nhiều cần bộ chúng ta còn quả ít ỏi, 
Công tác phân phối, lưu thông đã 
phạm nhiều thiểu sót sai lầm, không 
phủ hợp với yêu cầu của các quy luật 
kính tế cúi chủ nghĩa xã hội, không 
eól trọng thích đáng quy luật giá trị, 
không quán triệt đường lối của Đẳng, 
vì vậy đã làm căn trở sẵn xuất và gày 
nên nhiều tiêu cực, Cải tiến phân phối, 
lưu thòng hướng vào phục vụ sản 
xuất, thúc đầy sản xuất phát triền. ôn 
định và cải thiện đời sống nhàn dàn, 
là một việc làm cấp bách. 

Jj— Thực hiện phương thức quản 
lỤ kinh doanh +ä hội chủ nghĩa, là 
kề hoạch làin chính, sử đụng đúng dán 
các (tra hệ hàng hóa — liền lệ. 

Nề hoạch là công cụ chủ gẽều đề quản 
lý nên kính tế quốc đàn. Song, trong 
điều kiện của chủ nghĩa xã hội, khi 
mà trình độ xã hội hóa sản xuất trực 
tiệp trên phạm vĩ toàn xã hội chưa 
đạt tới trình độ cao và chín muối, Lhỉ 
còn có quan hệ sản xuất hàng hóa, 


Sử dụng quan hệ hàng hóa tiền tệ 


trở thành tất yếu đề quản lý nền kinh Í 


tế xã hội chủ nghĩa. Tuy vậy, quan 
hệ hàng hóa ~— tiền tệ trong chủ nghĩa 
xã hội có sự thay đồi về nội dung, và 
phụ thuộc vào quy luật kinh tế cơ bản 
và quy luật phát triền kinh tế có 
kế hoạch của chủ nghĩa xã hội. 
Trong điều kiện từ một nền kinh tế 
còn phô biến là sản xuất nhỏ tiến lên 
- sàn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, thị 
việc quản lý và kế hoạch hóa nền 
kinh lẽ quốc dân phái Uận dụng rộng 
rai oà đúng đẳn quan hệ hàng hóa — 
điền lệ. 


Phải biết gắn kế hoạch hóa tậ p trung 
từ trung ương về những mục tiêu và 


những cản đối chủ yếu với quuền chủ 


động kế hoạch hóa của các địa phương 
và quyền tự chủ oẽ lài chính của các 
đơn vị kinh tế cơ sở, cả trang kế hoạch 
và ngoài kế hoạch. Phải thống nhất 
kế hoạch hiện vật và kế hoạch giả trị, 
bao gồm cả việc sử dụng các đòn 
bảy kinh tế, bảo đảm chất lượng và 
hiệu quả kinh tế trong xây dựng kế 
hoạch cũng như trong quá trình thực 
hiện kế hoạch. 


Đối với kinh tế cá thề 0d tư nhân, 
cản hướng dẫn họ sản xuất, kinh 
doanh theo yêu cầu của kế hoạch Nhà 
nước, sử dụng quan hệ hàng hóa — 
tiên tế, luật pháp của Nhà nước và 
công tác giáo dục đề quản lý họ. 


Lõi quản 
chính — quan liêu Đa bao cắp tran lan, 
coi thường việc vàn dụng quan hệ 
hàng la — tiền tệ đã gáy nên nhiều 
tác hai nghiêm trọng đối với công cuộc 
cải tạo và phát triền kinh tế, làm 
giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, 
hạn chế rất nhiều tỉnh chủ động sắng 
tạo của các tỏ chức kinh tế và những 
người lao động. Đã đến lúc phải kiên 
quyết xóa bỏ lối quản lý hành chính — 
quan liêu, bao cấp tràn lan, thạt 
sự chuyên sang phương thức quan 
lý kinh doanh zä hội chủ nghĩa. Mặt 
khác, phải chống xu hướng muốn hạ 


lý kế hoạch hóa đhảnh | 


thấp vai trỏ của kế hoạch, thu hẹp cẩ 
những phần đích đáng của-kế hoạch 
Nhà nước đề mở rộng sản xuất 
ngoài kế hoạch, thôi phòng cơ chế thị 
trường, chạy theo thị trường tự do, 
lần tránh sự kiêm soát của Nhà nước 
Đó: là biêu hiện của Iư trởng ô chính 
phú, một xu hướng sai lầm và nguy 
hiềm cần phải xóa bỏ. 

4—=Phan phối lại thu nhập quốc dân 
heo gêu cảu của bú nhiệm pụ chiến 
lược 0d kết hợp đúng đẳn ba lợi ích. 


Chúng ta đang gặp mâu thuẫn cực 
kỳ gay gắt giữa tình trạng sản xuất 
thấp kém với yêu cầu phản phối theo 
ba nhiệm vụ chiến lược. vừa bảo đảm 
đời sống nhân dàn, vừa tăng cường 
tiêm lực quốc phỏng, vừa bảo đảm 
tích lũy đề xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Mặt 
khác, công tác phân phối mắc nhiều 
khuyết điềm, không giải quyết đúng 
mối quan hệ giữa lợi ích của toàn xã „ 
hội với lợi ích của tập thề và lợi ích 
người lao động. Ý¡ vậy, văn đề phân 
phối lại thu nhập quốc dàn, bảo đảm 
yêu cầu của ba nhiệm vụ chiến lược, 
bảo đảm kết hợp ba lợi ích, là vấn 
đề cấp bách hiện nay. 


— Đề giải quyết các mâu thuản trên 
đây, vấn đề cơ bản là phải ra sức đầu 
mạnh sản xuất bằng cách tàn dụng 
sức lao động, tài nguyên, khả năng 
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có và 
những tiến bộ kỹ thuật đã dạt được, 
tăng nhanh năng suất lao động xã hội, 
chuyền từ tái sản xuất giản đơn sang 
tái sản xuất mở rộng, tạo ra nguồn 
thu nhập quốc đân có khả năng dáp 
ứng vêu cần của ba nhiệm vụ chiến 
lược. 


Đồng thời, phải giải quyết tốt vấn 
đề phản phối lại thu nhập quốc dàn 
trên quy mô toàn xã hội, cân dối hại 
kha năng và nhu cầu, xác định chính 
sách phản phối các nguồn vốn một 
cách tiết kiệm và có hiệu quả, vừa đáp 
ứng nhu cầu đời sống và quốc phòng, 
vừa tạo ra nghniön tích lũy đề tái sản 


_ 2) 
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xuất mở rộng. Trong tỉnh hình hiện 
nay, đề tạo điều kiện cho tái sản xuất 
_mở rộng. phải vừa khai thác nguồn 
vốn từ trong nước, vừa thực hiện sự 
hợp tác quốc tế. chủ yếu là với Liên- 
xô và Hội đong tương trợ kinh tế, và 
sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, tĩng 
nhanh nhịp độ phát triền sản xuất. 


Trước mắt, ồn định 0à lừng bước 
cải thiện dời sóng của nhân dân. nhất 
là của công nhân và nhân viên Nhà 
nước sống ở thành thị, và đồng bào 
ở mỘt số vùng nông thôn đang gặp 
khó khăn, là một nhiệm vụ rất bức 
thiết. Trong khi chưa có khả năng 
nâng cao ngay đời sống, chúng ta 
phải tỉm mọi cách giảm bớt khó khăn, 
òn định dời sống, tạo điều kiện đầy 
mạnh sản xuất. 


Muốn vậy, phải phản phối lqL thu 
nhập của các tầng lớp dân cư theo 
hướng bảo đảm lợi ích chính đáng 
của nhàn đân lao động ở thành thị 
và nông thôn, bảo đảm đời sống của 
công nhân cán bộ; phải bảo vệ lợi 
ích của những người lao động chân 
chính, điều tiết thu nhập của những 
người có thu nhập cao không TẠP lý 
và phi pháp. 


Việc phân phối quỹ tiêu dùng phải 
quần triệt nguyên tắc phán phối theo 
lưo động, đồng thời, tùy theo trình độ 
phát triên sản xuất mà tăng phúc lợi 
xã hội, bảo đảm kết hợp chặt chẽ lợi 
ích toàn xã hội với lợi ích của tập thê 
và lợi ích cá nhân của người lao động. 
Chỉ có như vậy mới tạo nên động lực 
khuyến khích người lao động hãng 
hái sẳẩn xuất. Trong khi quỹ tiêu dùng 
còn hạn chế, việc chỉ eho phúc lợi 


phải rất hợp lý, có hiệu quả; mặt 


khác phải xóa bỏ tỉnh trạng cung cấp 
tràn lan, giảm chỉ phí quản lý hành 
chính, thực hiện chính sách tiêu đùng 
hợp lý. | 

Đề cải tiến công tác phân phối theo 
các yêu cầu trên đây, cần tiến hành 
sự kiềm kê, kiề¡n soát của Nhà nước đối 
với mọi hoạt dộng sản xuất, kinh 


3 


đoanh của tất cả các thành phần kỉnh 
tế, động viên và sử dụng mọi nguồn 
vốn của xã hội, đấu tranh kiên quyết 
chống tệ ăn cắp, hối lộ, móc ngoặc và 
lạm đụng quyền hành đề phá hoại 
chính sách phản phối, quét sạch lệ 
đầu cơ. tích trưử, buôn lậu. 


5—Ön định lưu thông hàng hóa, lam, 
chủ thị trường. 


Có sản xuất hàng hóa thì tất yếu có 
lưu thông hàng hóa và tiền tệ, có sự 
hoạt động của thị trường. Trong tỉnh 
hình sản xuất thấp kém, ta đã phân 
phối không hợp lý, lại không tồ chức 
tốt lưu thông hàng hóa, do đó đã gây 
nên sự biến động rất lớn trong lĩnh 
vực lưu thông, tác động xấu đến tình 
hìnhsẵn xuất, phân phối và đời sống. 


Vấn đề cấp bách đặt ra là phải 
nhanh chóng ồn định lưu thông hàng 
hóa, làm chủ thị trường. Muõn vậy, 
Nhà nước phải tăng cường các biện 
pháp nắm nguồn hàng, nắm tiền tệ, giá 
cả, quản lÚ chặt chẽ lao động. 

Trong nền kinh tế của ta hiện nay, 
sự lưu thông hàng hóa điễn,ra trên 
hai cơ cấu thị trường khác nhau: mới 
là, thị trường có tồ chức, hai tà, thị 


- trưởng không có tô chức (hay là thị 


trường tự.đo). 


“Mỗi loại thị trường có vai trò và 
tác dụng của nó. Không thê dùag thải 


độ giản đơn hoặc thô bạo đối với thị 


trường. Có kinh tế phụ gia đình, nghề 
phụ ở nông thôn, sản xuất cá thề và 
tư nhân, thì còn có thị trường tự do 
bên cạnh thị trường có tồ chức. Nếu 
coi những? ơi ngoài kế hoạch Nhà nước 
đều là bất hợp pháp thì cũng tức là 
phủ nhận tỉnh tất yếu của thị trường 
tự do. Nói về sự cần thiết tất yếu của 
thị trường tự do trong thời kỷ quá độ, 
Lê-nin đã viết: *Hoặc giả tìm cách 
nøñn cấm, chặn đứng mọi sự phát triền 
của sự trao đồi tư nhân, không phải 
là của Nhà nước, tức là của thương 
mại, tức là của chủ nghĩa tư bản, một 
sự phát triền không thề tránh được 
khi có hàng triệu người sản xuất nhỏ. 


+ 


Chính sách ấy là dại đột và tự sát đối 
với đảng nào áp dụng nó. Dại đột, 
bởi vì, vẻ phương diện kinh tế, chính 
sách ấy không thê nào thực hiện được ; 
tự sát. vì những đảng nào thi hành một 
chính sách như thế nhất định sẽ bị 
phá sản » (1). Vấn đề ở đây là phải 
quản lý tốt thị trưởng tự do, loại trừ 
cho được bọn đầu cơ, buôn lậu. 

Việc sử dụng quan hệ thị trường 
là việc lắm fự giác, dựa trên cơ sở 
nhận thức và chủ động vận dụng các 
quy luật kinh tễ với một cơ chế tác 
động đúng đắn; chúng ta không đề 
cho thị trưởng chỉ phối sản xuất, lưu 
thông và đởi sống một cách tự phát, 
mà phải quản lý thị trưởng và vươn 
lên làm chủ thị trường. 

Đề làm chủ lưu thông hàng hóa, 
làm chủ thị trưởng, Nhà nước phải 


quản lý toàn bộ thị trường, mở rộng 


thương nghiệp xã hội chủ nghĩa đi đòi ˆ 


với tăng cường công tác thuế. 
Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
phải hoạt động trên cả hai thị trường : 
có tồ chức và không có tồ chức ; bằng 
hai phương thức kinh doanh: thương 
nghiệp cung ứng theo kế hoạch và 
thương nghiệp kinh doanh trong và 


ngoài kế hoạch; bằng hơi loại giá: 
` giá chỉ đạo và giá thỏa thuận (bảo 


đảm kinh doanh). Phải cải tiến phương 
thức mua, bán hàng hóa đi đôi với việc 
kiên quyết bài trừ buôn bán trái phép. 

Công tác thuế cần được tăng cường 
đúng mức, vừa chốn; thất thu, bảo 
đảm cân đối ngân sách của Nhà nước, 
vừa điều liết thu nhập của các tầng 
lớp dân cư, và quan lý thị trường 
một cách có hiệu lực, 


II — KIỆN TOÀN BỘ MÀY QUẦN LÝ, BỐ TRÍ ĐÚNG, 
BỒI DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG TỐT CÁN BỘ THEO 
YÊU CẦU CỦA PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ MỚI 


Đường lối kinh tế của Đảng, kế 
hoạch của Nhà nước, phương thức 
quản lý kinh tế thể hiện trong các 
chính sách, chế độ về kế hoạch hóa, 
về hạch toán kinh tế và các đỏn bầy 
kinh tế, đều đo bộ máy quản lý và 
đội ngũ cán bộ đảm nhận việc tô chức 
thực hiện. Do đó, chúng ta phải cùng 
một lúc giải quyết tốt hai loại vấn dè 
có tác động nhân — quả chặt chẽ với 
nhau: ` 


Một là, thấu suốt đường lối của 
Đảng, xây dựng kế hoạch đúng. cải 
tiến kế hoạch hóa và các chính sách 
đòn bẩy, tóm lại là quyết định giải 
pháp đúng về quản lý. — + 


Hai là, bảo đảm thực hiện giải pháp 
đúng đó bằng một bộ máy quản lý 
được tò chức hợp lý, eó hiệu lực cao, 
và bằng mọt đội ngũ cán bộ được lựa 


bx. 


chọn, bố trí dúng, So bồi dưỡng, 
đào tạo tốt. 


Giải pháp đúng về quản lý cho 
phép kiện toàn bộ máy quán lý, tạo 
ra động lực thúc đầy đội ngũ cán bộ, 
phát huy mặt mạnh của cán bộ, làm 
nảy nở nhân tài. Ngược lại, những 
thiếu sót, sai lệch trong giải pháp về 
quản lý lan truyền sang bộ° máy, gây 
nên những khuyết điềm trong tô chức 
và chế độ làm việc, khiến cho những 
mặt tiêu cực trong đội ngũ cán bộ có 
mảnh đất đề tồn tại và thậm chí tặng 
lên. 

Nhưng tồ chức quản lý không thụ 
động chịu ảnh hưởng một chiều của 
phương thức quản lý, mà có sức sống 


(I) V. Lê-nin : « Bàn về thuế lương thực », 
Tuyền tập, Nxb Sự thật, Hà.-nội, 1969, quyền 
H, phần HH, tr. 502. 
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độc lập của mình, có tác động trở lại 
rất lớn đến giải pháp quản lý. Chính 
tò chức quần lý và đội ngũ cán bộ là 
lực lượng nghiên cứu giải pháp quản 
lý, quyết định giải pháp quản lý và 
dưa giải pháp quản lý vào cuộc sống. 
Nhìn từ góc độ đó, chất lượng của tồ 
chức quản Tý là nhàn tố quyết định 
chất lượng của giải pháp quản lý và 


bảo dám giải pháp đó được thực hiện. 


Chúng ta vừa phải chăm lo thấu 
suốt đường lối của Đẳng và nắm 
vững các quan điềm về quản lý kinh 
tế đề có giải pháp quản lý đúng, vừa 
phải chăm lo kiện toàn bộ máy quản 
lý, chăn chỉnh chế độ làm việc, bố trí 
đúng và bồi dưỡng tốt đội ngũ cán 
bộ. Hai mặt này phải được coi trọng 
như nhau. Ơ những nơi mà hiện nay 
tồ chức bộ máy, chế độ làm việc, đội 
ngũ cán bộ có nhiều khuyết điềm và 
quá yếu, đuối sức quá xa so với nhiệm 
vụ, thì việc kiện toàn tô chức và giải 
quyết vấn đề cán bộ trở thành khâu 
đầu tiên và khâu quyết định đề triền 
khai công việc theo phương thức quản 
lý mới. 


“Việc kiện toàn bộ máu quản lý xuất 
phát tử những đòi hỏi về xây dựng 
cơ cấu kinh tế mới và phương thức 
quần lý mới. Trong xây dựng tô chức, 
phải coi trọng chết lượng, báo đảm 
hiệu lực của bộ máy, hiệu quả của 
sản xuất, kinh doanh; phải xuất phát 
từ công việc, từ vêu cảu kinh tế — kỹ 
thuật mà đặt tô chức và bố trí cán 
bộ, khắc phục tỉnh trạng quan liêu, 
còng kềnh, cách biệt, gò bó cơ sở, 
cũng như tình trạng ' phân tán. lông 
léo kỷ luật. 


Bộ máy nào rất cần thiết và đang là 
khâu yếu thi cản tăng cường mạaÌ. 
Bò máy nào chưa có vêu cầu cấp bách, 
thì cần củng cố, chuẩn bị bước phát 
triền. Hộ máy nào trùng lắp thì cần 
hợp nhất. Cần bó những bộ phản thừa 
và bộ phận trung gian Không cần thiết. 


Phải phản công sản xuất và phản 
định quyền hạn thật rõ ràng giữa các 


bÓi) 


Bộ, không đề tình trạng có việc thiếu 
cơ quan phụ trách, có việc nhiều cơ 
quan cùng làm. 


Cần phân biệt rõ chức năng quản 
lý hành chỉnh — kinh tế của Bộ với 
chức năng quản lý sản xuất — kinh 
doanh của các tô chức kinh tế thuộc 
Bộ. 


Phải phân cấp thật đứt khoát, cụ 
thề đối với từng tỉnh, từng huyện; 
mở rộng quyền chủ động cho tỉnh, 
huyện, cơ sở. không đề kéo dài tình 
trang tranh chấp. 


Trong công tác kiện toàn tô chức 
bộ máy của Đẳng và Nhà nước. cần 
thực hiện nghiêm túc việc cưửi tiến chế 
độ làm piệc, lăng cường KỦ luật của 
Đăng bà Nhà nước. Phải tô chức tốt 
quá trình thu thập, tông hợp thông. 
tin, nắm kịp thời, chính xác những 
thông tin cần thiết đề giải quyết tỉnh 
hình, tö chức một cách khoa học công 
tác lãnh đạo. Phải thu hút động đảo 
cán bộ kinh tế, khoa học kỹ thuật vào ˆ 
việc chuần bị và xây dựng những 
phương án kinh tế — kỹ thuật. Trong 
quá trình thực hiện nghị quyết, phải 
xác định trách nhiệm cho từng người 
đối với từng việc; tò chức tốt việc 
kiềm tra thực hiện các chính sách, 
chế độ, không đề lơi lòng, kém hiệu 
lực như hiện nay. 


Đối với tất cả các chức trách, đều 
phải có quy định cụ thê, nghiêm ngặt, 
bảo đảm thực hiện trong bất cứ tình 
huống nào, không đề trễ nải công 
việc, không xuê xoa đối với bất kỹ 
ai vi phạm tài sản xã hội chủ nghĩa. 
Phải đẻ cao chế độ kỷ luật và chế độ 
Irách nhiệm, cả trách nhiệm tập thê 
và trách nhiệm cá nhàn, về cả tỉnh 
thản và vật chất, báo đảm kÝỶ luật 
nghiêm ngặt trong việc chấp hành 
nghị quyết, chỉ thị của Đẳng và kế 
hoạch của Nhà nước. Phải tăng cường 
pháp chế xã họi chủ nghĩa. xử lý 
nghiêm mình mọi sai phạm bất kỷ ở 
cấp nào, chồng tư tưởng và những 
biểu hiện đặc quyền đặc lợi», dạt 


mình lên trên pháp luật, lên trên nghị 
quyết của Đẳng. 


Xây dựng và thực hiện nghiêm túc 
chức năng của từng tö chức và từng 
người, quyền hạn và trách nhiệm càn 
xứng với nhau, bảo đảm cho các quyết 
định được chính xác, tỏ chức thực 
hiện được mau lẹ, đứt điềm. 


Trên cơ sở chức năng rõ ràng, cụ 
thể mà tỉnh giản biên chế hành chính, 
tăng cường cán bộ, nhân viên cho bộ 
máy sản xuất, kinh doanh, cho cấp 
huyện và cơ SỞ. 


Đi đôi với kiện toàn bộ máy quản 
lý, phải chăm lo củng cố các đơn 0ị 
kì nh lế cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi và đòi hoi các cơ sở sản xuất làm 
việc €Óó năng suất, chất lượng và hiệu 
qui. Các cơ sở kinh tế công nghiệp, 
nòng nghiệp quốc doanh, hợp tác xã, 
công tư hợp doanh... đều là nơi quần 
chúng lao dòng thực hiện quyền làm 
chủ tập thê của mình, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng, sản xuất ra 
của cải vật chất. Cơ sở cũng là nơi 
điển ra hằng ngày, hằng giờ, cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, 
bộ. máy lãnh đạo và quản lý phải 
hướng mạnh oề cơ sở, lấy cơ sở làm 
đối tượng phục vụ một cách thôòng 
suốt, nhanh nhạy, trực tiếp, thường 
xuyên bám sát và cúng cố cơ sở, kịp 
thời giải quyết những văn đề do cơ 
sở đề ra. Hiện nay, các cơ sở sản xuất, 
nhất là cơ sở quốc đoanh và hợp tác 
xã. đang gặp nhiều khó khăn trong 
sản xuất, kinh đoanh, cần tạo các điều 
kiện đồng bộ đề các cơ sở có thê chủ 
động xây dựng và thực hiện kế hoạch, 
tránh tủy tiện xáo trộn các điều kiện 
sản xuất, gày phiền hà cho cơ SỞ. 
Cần tô chức kiêm kê thiết bị, lao động, 
vật tư, nguyên liệu ở từng xí nghiệp 
đẻ sử dụng tốt mọi năng lực sản xuất. 


Cần đây mạnh công tác xa dựng 
huyện 0à kiện toàn cắp huyện, Tạp 
trung sức làm tốt ở khoảng 60 huyện 
cỏ tỷ suất hàng hóa nông sản tương 


đối cao, có khả năn# nhanh chónÊ 
tạo ra quỹ hàng hóa cho Xhà nước 
xã hội chủ nghĩa, bằng cách tăng 
cường đầu tư có trọng điểm, tiến hành 
quy hoạch và tö chức lại sản xuất, bồ 
sung cản bộ và cải tiến quản lý. 


Khảu quan trọng có tính chất quyết 
định là công tác cán bộ. Về vấn đề cắn 
bộ, Dáng đã có nhiều nghị quyết dúng 
đắn, nhưng chưa thực hiện được tốt. 

Vấn đề đặt ra trước hết là phải biết 
lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bó, 
sử dụng và đánh giá dúng cán bộ. 

Cần bố trí lại đội ngũ cán bộ quản 
lý cho phù hợp với phương thức quan 
lý kinh doanh xã hội chủ nghĩa. gôm 
những người thích hợp nhất với từng 
vị trí, có khả năng tạo ra bước phát 


-triền mạnh trong công việc. 


Kiên quyết thay dồi một số cán bộ 
không làm chạy việc mà còn cần trớ 
nghiêm trọng hoạt động của toàn bộ 
máy... Thay vào đó bằng những cán 
bộ có tài tô chức, không những trung 
thành, tận tụy, mà còn đủ khả nàng 
nắm và thực hiện có sáng tạo đường 
lối, chính sách, những nhiệm vụ do 
Đẳng và Nhà nước đề ra, đủ khi 
năng làm chuyên động toàn bộ máy. 

Đội ngũ cán bộ quản lý phải được: 
bố trí theo cơ cấu đồng bọ, bồ sung 
được cho nhau, vừa vững vàng về 
chính trị, vừa tính thông vẻ nghiệp 
vụ, có năng lực quản lý kinh tế, kỹ 
thuật, vừa chắc chắn, vừa xòng xáo, 
sáng tạo, táo bạo, nhạy bén: gồm: 
những người ưu tú nhất, bảo đảm 
tiêu chuần nhất trong các lứa tuôi. 


/Frong cơ cấu đó, phải đề cao vai trò 


và trách nhiệm của người thủ trưởng. 

Afột điều rất quan trọng là phái tiện 
chuän hóa cán bọ theo từng chức danh, 
trên cơ sở đó mà lựa chọn và bố trí _ 
đúng cán hộ. 

Phải Kiểm tra công việc thường 
xuyên và chặt chẽ, cán bộ làm tốt căn 
được khen thưởng kịp thời và dích 
đáng, cần bộ nào tô ra không đủ khủ 
năng đảm dương nhiệm vụ thì phải 


thay đồi. Chúng ta hãy làm đúng lời 
đạy của Lê-nin: €Mlầu chốt của toàn 
bộ công tác sẽ là ở việc lựa chọn người 
và kiem tra việc chấp hành công tác. 


Nếu về phương điện đó, chúng ta học: 
tập được đề làm dược mọi công việc, 


một cách thực tiên..., chúng ta cùng sẽ 
khắc phục được tất cả mọi khó 
khăn » (2). 


Trong công tác tö chức. *không 
tranh khói những trường hợp có như 
cau công tác mà ti chưa có cần bộ 
thích hợp, cho nẻn nhiều đóng chí 
được giao nhiệm vụ quản lý kính tế, 
mà chưa được đào tạo về kinh tế, 
Đăng ta đang gấp rút bói dưỡng cán 
bộ quản lý, và đòi hỏi mỗi cân bộ 
phải ra sức học fáp nàng cao năng 
1ực quan lý, không thê kéo dai tỉnh 
trang sử dụng cán bộ như hiện nay. 


Phải mở rộng hệ thống trưc nơ, lớp 
bồi dưỡng dề mọi cán bộ từng bước 
được bồi đưỡng có hệ thông, và tiếp 
đó, định kỷ 3— 5 năm dược bồi 
đưỡng vài tuần, vài tháng về đường 
lõi, chính sách của Đảng, về phương 
pháp công tác, về những tiến bộ trond 
khoa học, kỹ thuật và quan lý, Trước 
mã, coi trọng bội đưỡng về quản lý 
kinh tế cho các lơại cán bộ quán lý 
từ cơ sở trở lên. Dây mình bồi đưỡng 
về chỉnh trị, kinh tế, ký thuật cho 
- căn bộ đương chức, tiến tới bảo đâm 
bồi dưỡng những kiến thức cần thiết 
cho cán bộ kế cận theo từng chức 
danh, trước khi đẻ bạt. 


BÀ) 


Chúng ta cần chăm Ìo xây dựng đội 
ngũ chuuên gia, tạo điều kiện cho họ 
phát huy sức sáng tạo của mình, kết 
hợp khéo léo giữa các thế hệ, các lớp 
củn bộ già và trẻ, cũ và mới, cân bộ 
chính trị và chuyên gia, sử dụng tốt 
các chuyên gia từ trong chế độ cũ đề 
lại, 


Cần bố trí ồn định và chuyên môn 
hóa cán bộ khoa học, kỹ thuật. Gán 
cán bộ với việc cụ thề, với eơ sở sản 
xuat. Đưa cún bộ xuống các vùng tập 
trung chuyên canh, thâm canh, các 
cỏng trình mũi nhọn, các nông trường 
mới xây dựng. Có chính sách khuyến 
khích vật chất thỏa đáng và đặt thành 
kỷ luật bắt buộc đưa hànz loạt cán 
bọ, kê cả cán bộ phụ trách, từ cíc cơ 
quan hành chính cấp trên về cơ sở 
đề phân bố lại đội ngũ cán bộ, vừa 
thúc đây sẵn xuất phát triên, vừa tạo 
điều kiện cho cán bộ trưởng thành 
nhanh. 


Trong tỉnh hình hiện nay, tỉm ra 
được những, giải pháp đúng đắn là 
rấn đề khó ; tô chức thực hiện trong 
thực tiên, lại càng khó khăn hơn. Vị 
'ậy, trên cơ SỞ quán triệt các quan 
điểm cơ bắn của Đảng, phải gấp rút 
kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường 
đội ngũ cán bộ đề bảo đảm công tác 
tö chức thực tiễn có hiệu quả cao. 


(2) V. Lê-nin: fuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, Ï969, quyền ÏlÏ, phần TÏ, tr. 626 
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_ Đấu tranh khắc phục các 
hiện tượng tiêu cực 


AU khi giải phóng miền 

À Nam, thực hiện thống 

nhất nước nhà, chúng ta 

đã tiến hành việc khôi 

phục, cải tạo và phát triền nền kinh 
tế, bảo đấm và ôn định đời sống nhân 
dân, đồng thời đánh thắng hai cuộc 
chiến tranh xâm lược của bọn phản 
đông trong giới cầm quyền Bác-kinh. 
Đỏ là những thành tích căn bản và 


to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân. 


đản ta trong những năm đây khó 
khăn vừa qua. 
Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tích to lớn nói trên, tỉnh hình kinh tế, 
đời sống sau chiến tranh có nhiều khó 
khăn, công tác quản lý kinh tế và 
quản lý xã hội có nhiều thiếu sót, sơ 
hở, do đó, những biêu hiện tiêu cực 


trong xã hội đang phát triền, nhất là - 


tệ ăn cắp, hối lò, ức hiếp quần chúng. 
Tỉnh hình này đã gây nhiều thiệt hại 
về tài sản xã hội chủ nghĩa, ảnh hưởng 
không tốt đến sản xuất, khoét sâu 
thêm những khó khăn về kinh tế tài 
chính của Nhà nước, gây khó khăn 
cho đởi sống của nhân dân, nhất là 
bộ đội, cán bộ, công nhân, viên chức, 
gây trở ngại lớn cho việc quản lý 
trật tự an ninh xã hội..  -' 


ĐỖ - MƯỜI 


Vi vậy đề phát huy dược thắng lợi 
to lớn về mọi mặt nói trên, đẻ khai 
thác và phát huy khả năng và tiềm 
lực kinh tế to lớn của đất nước, sớm 
khắc phục những khó khăn về kinh 
tế, và dời sống, xày đựng nên kinh 
tế độc lập, tự chủ, xã hội chủ nghĩa, 
chúng ta phải ra sức thực hiện một 
nhiệm vụ cấp bách mà nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương 
Đảng dã nêu ra là đấu tranh khắc 
phục cức biều hiện liêu cực Irong xổ 
hội, nhất là tệ ăn cáp, hối lộ» ức hiếp 
quần chúng, kết hợp nhiệm vụ này với 
các nhiệm vụ đây mạnh sản xuất và 
ồn định đời sống nhiên dân, tàng 
cường quốc phòng và an nình, sẵn 
sàng chiến đấu chống xâm lược, báo 
vệ Tô quốc. 

- Thái độ của mỗi người chủng ta, 
nhất là những người cán bộ cách 
mạng, đảng viên cộng sản là phải 


` 


kiên quyết đấu tranh chống các hiện-› 


tượng tiêu cực.ấy, tiến tới xóa bỏ 
các hiện tượng ấy ra khỏi đời sống 
xã hội, vì nó đi ngược lại bản chất 
Lốt đẹp của chế độ ta, gây thiệt hại 
đến lợi ích của nhản dàn lao động, 
vì nó làm suy yếu cơ chế chuyên 
chính vô sản, từ cơ cấu tồ chức chính 
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duyên, đến cơ cấu tö chức của Đảng 
và các đoàn thê quần chúng, vì nó 
làm thoái hóa, biến chất bộ phận non 
yếu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
Phải kiên quyết đấu tranh chống 
những hiện tượng tiêu cực ấy với 
Linh thần đũng cảm của người cộng 
sản. Vị lợi ích của nhân dân, chúng 
ta quyết tàm dưa phong trào đấu 
tranh chống tiêu cực đến thắng lợi. 


„ Đấu tranh khắc phục các hiện tượng 
~tiêu cực là một nhiệm vụ cách mạng‹ 
Nhưng trong những năm vừa qua, 
nhiều nơi chưa làm tốt, cuộc đầu 
tranh này; có nơi làm qua loa, đại 
khái, không thường xuyên liên tục, 
và không làm đến nơi đến chốn, có 
cán bộ, đăng viên chỉ nói mà không 
làm, giữ thái độ bảng quan, vô trách 
nhiệm, đo đó hiệu quả cuộc đấu tranh 
chống những hiện tượng tiêu cực 
trong xã hội thấp. 


Từ khi có nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 6 của Ban chấp hành trung ương 
Đăng và chỉ thị 81 của Bạn bí thư về 
chống tiêu cực, các ngành, các cấp có 
đảy mạnh hoạt động chống tiêu cực, 
một số nơi làm tốt, đã ngăn chặn được 
một số hiện tượng tiêu cực. Nhưng 
những chuyên biến ấy chưa mạnh 
mẽ, chưa trở thành phong trào quần 
chúng. | 


Nguyên nhàn chính của tỉnh hình 
nàaYy là sự lạnh đạo 0à chỉ: đạo của 
Đang 0à Vhđac nước, của cóc ngành, 
các cäp đối pới bẩn đề nàu có nhiều 
khuyết! điêm : 


- Rhuyêết điểm lớn nhất là chúng ta 
chưa làm cho cần bộ, đẳng viên thấy 
hết tác hại nhiều mặt 0à nguy hiềm 
cúa( cúc hiện tượng tiêu cực này. 
Chính vị cần bộ chúng ta chưa nhận 
thức rõ tính chất nguy hiểm của 
những hiện tượng này, cho nên có tư 
tưởng chủ quan, eoi thường tình hình, 
lơ là trong việc đấu. tranh khác phục 
các hiện tượng tiều cực. liiện nay, 
sau khi có nựhị quyết liòi nghị lăn 
thứ 6 của Ban chấp hành trung ương 
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Đẳng và chỉ thị 81 của Ban bí thư về 
chống tiêu cực, nhận thức này cũng 
chưa được thấu suốt trong cán bộ các 
ngành, các cấp." Điều này thề hiện ở 
chỗ các ngành, các cấp chưa có trách 
nhiệm đây đủ và quyết tâm cao đối 
với nhiệm vụ chöng tiêu cực. Tỉnh 
trạng làm qua loa, hình thức còn khá 
phô biến; thàm chí còn có tình trạng 
tìm mọi cách đe không làm. Việc tồ 
chức thực hiện vẫn theo cùng cách 
cũ. ra chỉ thị, phô biến chủ trương 
rồi dừng lại. 


Về mặt quản lý Nhà nước, một 
khuyết điềm nồi bật là chúng ta chưa 
nắm pữ ng cóng cụ sắc bén là Nhà nước 
chuyên chính 0ó sản đề tiến hành cuộc 
đấu tranh này. 


Chúng tà biết- rằng chuyên chính 
vô sản có hai chức năng: Xảự dựng. 
44 hội mới ðd trấn dp kế thù. Nếu 
đứng về chức năng xàv dựng mà xét, 
thì việc quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội của Nhà nước ta còn nhiều sơ hỡ. 


Nhiều chính sách, luật pháp của 
Nhà nước chưa được thực hiện 


nghiêm chỉnh. Chế độ, nguyền tắc 
quản lý kính tế, xã hội bị buông lông, 
trách nhiệm không rõ ràng, Nhiều 
chế độ không cón phù hợp nữa 
nhưng văn chưa được sửa đồi. Công 
tác thanh tra, kiểm tra, kiêm kê, 
kiệm soát tiến hành không thường 
xuyên, Ít hiệu lực... _ 


Nếu dứng về chức năng trấn áp kẻ 
thủ mà xét, thì Nhà nước ta đã chiến 
thong kẻ thủ bên ngoài và bọn tay 
sai của chúng một cách rất oanh liệt. 
Nhưng đối với những hiện tượng tiêu 
cực trong xã hội, nhất là tệ ăn cắp, 
hối lọ, ức hiếp quản chúng — miột 


loại kẻ thủ rất nguy hiểm trong nội 


bộ chúng - tà —,chúng ta lại Rhông 
kiện quyết trăn áp, đầu tranh ngăn 
chặn, di đến xóa bỏ tàn gốc, 


Chúng ta làm cách mạng là vì lợi 
ích của nhìn dàn, Ngày nắv, chúng 
ta đã có chính quyền, chúng ta phải 
chăm lo bảo vẻ lợi ích trước mắt và 


lâu dài của nhân đâp. Đề tỉnh trạng 
ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng 
phát triền, gày thiệt hại cho đời sống 
của nhàn dân. là Nhà nước ta chưa 
làm tròn, trách nhiệm đối với nhân 
dàn, chưa bảo đâm được quyền làm 
chủ tập thê của nhản dân lao động 


* 


Cuộc đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội hiện nay, 
về thực chất là một bộ phản trong cuộc 
đấu tranh đè giải quvết văn đề ai 
thắng ai giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản-chủ nghĩa, một 
cuộc đấu tranh cách mạng oừa cấp 
bách, ửừa lâu dải. Trong cuộc đấu 
tranh này, Nhà nước cách mạng phải 
thắng bọn phá hoại. bọn ăn bảm. bọn 
sàu mọt của, xã hội. Nếu không, thì 
không thê có chủ nghĩa xã hội theo 
ý nghĩa chân chính của nó. 

Cuộc, đấu tranh này có tính chất 
cấp bách là vì hiện nay các hiện tượng 
Liêu cực đang gâv tác hại trên nhiều 
mặt hoạt động của xã hội, từ lĩnh vực 
kinh tế đến lĩnh vực chính trị, tâm lý 


xã hội... nó đang làm suy vếu các tö 


chức cách mạng của ta. Phải thấy 
đây là vấn đề rất quan trọng của Nhà 
nước chuyên chỉnh vỏ sản của ta, 
Nếu khỏng tiền hành một cách kiên 
quyết và khản trương đề chặn đứng, 
đáy lùi các hiện tượng tiêu cực này, 
thì tỉnh hình sẽ diễn biến nghiêm 
trọng hơn nữa, phức tạp hơn nữa. 

Song, cuộc dấu tranh chống các 
hiện tượng tiều cực này lại lâu dài, 
không thê chỉ làm một lần là xong, 
không phải chỉ trong một thời gian 
ngắn là có thê xóa bó ngày được. Có 
nơi có lúc các hiện tượng này đã bị 
đây lùi một bước, nhưng sau đó nếu 
không tiếp tục đấu tranh thì các hiện 
tượng ấy lại quay trở lại. Vi vậy phải 
có tỉnh thần đáu tranh kiên trì bà liên 
tục, có phương pháp đúng đản mới 
..-chiến thắng hoàn toàn các hiện tượng 
tiêu cực ấy 


- 


Cuộc đấu tranh chống tiêu cực lần 
này là một cuộc đấu tranh trên nhiều 
mặt, tức là mọi biêu hiện tiêu cực 
trong đời sống xã hội đều phải chống 
Tuy nhiên, trong các mặt tiêu cực, 
cần tập trung chống tệ đn cáp, hồi dộ, 
tức hiếp quản chúng vì tệ ăn cắp, hồi 
lộ, ứe hiếp quàn chúng đang gây ra 
nhiều trở ngại lớn trong hoạt động 
xã hội; vẻ thực chất đó là những 
hành dộng bóc lột, áp bức quần chúng, 
những hành động trái với bản chất 
chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


"Yêu cầu cấp bách hiện nay là các 
ngành. các cấp phải khắc phục cho 
bằng được tệ ăn cắp, hối lộ, ức hiếp” 
quần chúng ; nhất là trong gio thông 
bạn tại, phản phối Tưu Phòng, Phườ ng 
nụ hiệ p, bật tt. trở ng Fhực,Erorng quan TÚ 
nhà đất, hộ khầu, tuyên sinh ; tập trung 
_vào việc kiêm kẻ, kiểm soát, tìng 
cường quản lý, chống lấy cáp các vật 
tư chiến lược, các miật hàng thiết yếu 
đối với sản xuất và tiêu đùng, nhất là 
lương thực, xăng dâu, pật tư phục pụ 
sản tuấi nóng nghiệp, phụ tùng thiết 
bị, múa móc, pải, thuốc chữa bệnh. 


Theo yêu cầu trên đây, tất cả các 
ngành, các địa phương, các đơn vị cơ 
sở đều tiên hành chống tiêu cực. 
Nhưng trong khí đòn đốc và chỉ dạo 
phong trào chung, cân tập trung vào 
các trong 'tdm, trong điềm đề làm thật 
tốt. Trong chống ăn cấp, còn tập trung 
chống những vụ an cáp lớn. những 
vụ lợi dụng chức quyên đề ăn cáp, 
và khắc phục cho được việc ău cấp 
những vạt tư chiến lược, những hàng 
hóa phục vụ són xuất, chiến dâu và 
nhụ cầu thiết yếu của đời sống nhàn 
đàn. Trong chống đối lộ, cần tập trung 
chống hỏi lò trong những khàu giải 
quyết nhà ở, hộ khâu, việc làm, đi 
học, đăng ký kính doanh, vv. Trong 
chống tức hiếp, càn tập trung chồng 
những hành dòng cán bộ lạm dụng 
chức quyền và tô chức đề trừ đàp, tra 
thủ những người phát hiện, tò giác 
những việc làm sai trai của mình, 
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Đề thực hiện mục đích. yêu cầu 
và phương hướng của cuộc đấu tranh 
chống tiêu cực lần này, cần có những 
biện pháp đúng. 

1 — Làm ti công tác luyẻn 
truyền gido dục ðà phát động phong 
trào quần chúng đầu tranh chống tiêu 
cực. Đây là một công tác rất quan 
trọng, nhưng lâu nay chúng ta 
chưa làm tốt. Công tác tuyên truyền 
giáo dục lần này phải đi sâu vào nội 
dụng chống tiêu cực, gây một dư luận 
rộng rãi trong quần chúng lên án các 
tệ nạn này và hướng dẫn quần chúng 
thực hiện các biện pháp khắc phục đi 
đến xóa bỏ các tệ nạn xã hội ấy, làm 
cho các thói hư, tật xấu ấy, các ung 
nhọt của xã hội cũ còn rơi rớt.lại 
ấy không có đất đề sinh sôi nảy nở 
trong xã hội chúng ta. 

Việc phát động phong trào quần 
chúng đấu tranh chống các hiện tượng 
tiêu cực trong xã hội phải đi đôi với 
việc giáo dục, xây đựng cho mọi người 
lõi sống của con người +ảã hội chủ 
nghĩa, lấy lao độngsản xuất xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc làm lẽ sống, có 
tính thần trách nhiệm bảo vệ của 
công, ý thức tô chức kỹ luật, tỉnh thần 
phục vụ nhân dân và tôn trọng quyền 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa của 
mọi người, không ăn cắp, hối lộ, ức 
hiếp quần chúng, không làm ăn gian 
đối, đầu cơ trục lợi. Cần công bố rộng 
rãi các pháp lệnh, nghị định về bảo vệ 
tài sản xã hội chủ nghĩa, về ®4 chế 
độ ?® (l), về việc trừng trị các hành 
động phá hoại kinh tế, xâm phạm tài 
sản xã hội chủ nghĩa, vi phạm quyền 
làm chủ tập thề của quần chúng, cũng 
như xâm phạm tài sản và vi phạm 
các quyền dân chủ của công dân. Phản 
lấy những gương người tốt, việc tốt 
xảy dựng thành những điền hình tiên 
tiến, phát động một phong trào cách 
mạng sôi nỏ¡ trong nhân dân, trong 
các đơn vị cơ sở làm theo những điền 
hình xã hội chủ nghĩa ấy, nhằm phát 
- huy đầy đủ bản chất tốt đẹp của chế 
độ mới, làm cho những mặt tích cực 
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trong xã hội phát triền, áp đảo các 
mặt tiêu cực, tạo được sức mạnh của 
lòng tin vào chế độ, vào Đảng và Nhà 
nước ta. 

Đề phát động được phong trào quần 
chúng, cần có phương thức vận động 
và tỗö chức quần chúng thật sát với 
tình hình và nguyện vọng của từng 
đối tượng nhằm tạo điều kiện cho 
gần chúng đứng lên thực hiện quy¿n 
làm chủ tập thề ở từng đơn vị cơ sở 


của mình. „ ba 


Trong khu vực Nhà nước, cần chỉ 
đạo chặt chẽ việc thực hiện nghị định 
182 — CP của Hội đồng chỉnh phủ về 
quyền làm chủ tập thê của công.nhân, 
viên chức, tôn trọng và bảo vệ các 
quyền làm chủ tập thề của họ trong 
lao động sản xuất, trong xây dựng kế 
hoạch Nhà nước, trong bảo vệ Tô 
quốc, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, 
trong tô chức phân phối và đời sống, 
và nhất là quyền kiến nghị, khiếu nại, 
tố cảo và quyền giám sát, kiềm tra. 
Ở nông thôn, cần có những hình thức 
thiết thực đề bảo đảm quyền làm chủ 
tập thề của quần chúng trong sản xuất 
cũng như trong phân phối ở các hợp 
tác xã nông nghiệp. Cần áp dụng kinh 
nghiệm # phong trào 5 công khai? ở 
huyện Tiền-hải và một số địa phương 
khác đề phát động quần chúng tìm ra 
các biện pháp chống tiêu cực, bảo vệ 
tài sẵn xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh 
sản xuất và tăng cường công tác 
quản lý trong hợp tác xã nông nghiệp. 


2 —=Chãn chỉnh ngau những kháu 
cấp bách trong công tác quản lý. Đề 


- kịp thời ngăn chặn các hiện tượng 


(iêu cực, các ngành, các cấp cần chấn 
chỉnh ngay những khâu công tác quản 
lý có nhiều thiếu sót, sơ hở đang gây 
ra nhiều hành động tiêu cực, không 
chờ chấn chỉnh toàn bộ tô chức, cơ 
chế quản lý rồi mới làm. Thực hiện - 
(l) * 4 chế độ › là chế độ trách nhiệm. chế 
độ kỷ luật, chế độ bảo vệ của công, chế độ 
phục vụ nhân dân, mà Hội đồng Chính phù đã 


ban bành. 
\ 


cho được yêu cầu mà nghị quyết Hội 
nshị thứ 6 của Trung ương Đẳng đề 
ra là: “Người đứng đầu mỗi ngành, 
mỏi cấp, mỗi đơn vị phải chịu trách 
nhiệm bảo vệ chu đáo những tài sản 
Nhà nước giao cho mình quản lý, 
chân chỉnh gấp việc quan lý tài 
sản, kho tàng, cửa hàng... tö chức 
kiêm tra thường xuyên và kiêm tra 
đột xuất những vụ xâm phạm tài 
sìn xã hội chủ nghĩa, thưởng phạt 
nghiêm mình và wiíp thời”, Muốn 
Vvậv? : ⁄ 

a) Thủ trưởng mỗi ngành, mỗi cấp, 
môi đơn vị cần nắm chắc tải sản Nhà 
rước giao cho mình quản lý; nắm 
chắc cần bộ, nhân viên thuộc phạm 
vi quìn lý của mình; nắm chắc các 
chế độ, chính sách, các nguyên tắc, 
thê lệ quản lý và đôn đốc, kiềm tra 
caiát chế xiệc thực hiện. 

b) Thực hiện nghiêm chỉnh các chế 
độ kiềm kê, kien soút, Kế toan, hạch 
(oáï đổi với tài sản Nhà nước ; chắn 
chỉnh các phương tiện và cách thực 
hiện cân, đong, do, đếm, củng cố các 
kho tàng, bến bài và các thiết bị bảo 
vệ tài sun; chỉ đạo chặt chẽ việc xây 
đựng và thực hiện các định mức *ình 
LẺ kỹ thuật, nhất là các định mức về 
n#ày công, giờ công, vẻ sử dụng 
nguyên liệu, vật liệu, vẻ gia công 
đặt hàng...; tăng cường công tác 
thanh tra nhân dàn. 

e) Thực hiện đúng các chế độ, thô 
lệ quản lỷ mà Nhà nước đã ban hành, 
nhằm khôi phục và tăng cưởng nền 
nếp, kỷ cương trong lao động, quản 
lý kinh tế và tô chức đời sống, khắc 
phục tình trạng vô tô chức, vô kỷ 
luật trong quản lý. Trong khu vực 
Nhà nước, cần thực hiện nghị định 
217—CP của Hội đồng chính phủ về 
xây dựng 4 chế độ (chế độ trách 
nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo 
vệ của công, chế độ phục vụ nhân 
dân), đề cao trách nhiệm của người thủ 
trưởng. Ở nông thôn, cần thực hiện 
chủ trương về tô chức lại sản xuất, 
chấn chỉnh, kiện toàn việc tô chức 


¬ 


quản lý hợp tác xã, hoàn thiện quan 
hệ sản xuất mới. 


ở — Chăm lo giải quyết đời sống 0à 
các quuên lợi kinh tế, uăn hóa của 
nhàn dản, _ 


Đấu tranh chống tiêu cực không thề 
tách rời việc chăm lo giải quyết đời 
sốnø của nhân dân. Vì vậy, mỗi ngành 
mỗi địa phương, mỗi đơn vị cơ 


SỞ cần nắm vững tỉnh hình đời sống 


quan chúng trong phạm vỉ quản lý 
của mình đề có biện pháp giải quyết 
cụ thẻ và kịp thời. Cân chú ý sắp xếp 
công ăn việc làm cho những người 
chưa có việc làm, số học sinh chưa 
chuyên được cấp, số công nhàn, viên 
chức, trí thức vùng mới giải phóng ở 
mỉcn Nam; quan tàm giải quyết các 
vấn đề về phúc lợi và phu cấp của 
công nhân, cố gắng thực “hiện trả 
lương dủ và dúng kỷ hạn cho cán bộ, 
công nhân, viên chức, cải tiến tô chức 
và phương thức phân phối đề lương 
thực, thực phầm và các hàng tiêu 
dùng thiết yếu đến tận người dân 
một cách công bằng, hợp lý. Tóm lại, 
trong khi phát động quần chúng đấu 
tranh chống tiêu cực, chúng ta phải 
quan tàm giải quyết tốt những như cầu 
về dời sống hằng ngày của nhân dân. 

4 — Chống địch phá hoại kinh tế 0à 
c hống đầu cơ buôn lậu, lưu manh côn 
đồ ngoài +ã lui. 

Việc đấu tranh chống tiêu cực trong 
khu vực Nhà nước và khu vực tập 
thể không tách rời việc chống địch 


, phá hoại vẻ kính tế và chống đầu cơ, 


buôn lậu, lưu manh côn đồ ngoài xã 
hội. Cân giáo dục nâng cao cảnh giãc 
cho nhàn dàn đề chốn? những âm 
mưu và hành động phá hoại việc xây 
dựng kinh tế và gây khó khăn cho 
đời sống nhân dàn. Nhưng trong khi 
xét xử các vụ án, cần phân biệt rõ 
hành động phá hoại với hànồ động 
vụ lợi cá nhân đề có thái độ xử lý 
đúng đắn. Cần thực hiện việc bắt 
buộc phải lao động đối với những 
ngưởi làm ăn phi pháp, trốn tránh 


Jở 


lao độnơ, kết hợp cuộc vận động này 
với phong trào xảv dựng nếp sống 
mới, lành mạnh, giản dị; tiến hành 
việc cải tạo bọn lưu manh còn đồ 
chuyên nghiệp; kiên quyết trừng trị 
những bọn tội phạm hỉnh sự, giữ gin 
trật tự an ninh xã hội. 

ở — Xứ lý các nụ 0Ì phạm. 

Song song với các biện pháp nói 
trên, các nưành các cấp cần chỉ đạo 
thật kiên quyết công tác xứ lý. Công 
tac xứ lý phải kịp thời, hiên quuết pà 
nghiêm mình. Đó là biện pháp quan 
trọng của cuộc đấu tranh chống tiêu 
cực, VÌ có xử lý kịp thời, kiên quyết 
vụ nghiêm mình mới để cao được 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ vững 
được ký cương của Đảng và Nhà 
nước, cũng eố lòng tỉn của quần chúng. 
Những năm qua, sở dĩ phong trào 
đâu tranh chống tiêu cực chưa có kết 
qua tọt, chính là vì chúng ta chưa 
làm tốt việc xử lý các vụ vi phạm 
pháp luật, Việc xử lý các vụ vi phạm 
pháp luật làm quá chậm, nhiều tội xử 
quá nhẹ, không phát huy được tác 
dụng của tòa án nhân dàn. V,L, Lê-nin 
thường nói đến vấn dẻ này, Người 
xem việc kết án những bọn ăn hỏi lộ 
quá nhẹ mà lẽ ra phải xử bắn chúng 
là một điều sỉ nhục đổi với người 
dàng viên cộng sản, và Người đã đề 
nghị truy tố những đăng viên quan 
tòa này trước tỏa án và khai trừ ra 
khỏi Đăng. 

Trong thời gian tới, cần chọn một 
SỐ Vụ ví phạm pháp luật nghiệm trọng 
đưa ra xử lý công khai và trừng trị 
đích đáng. Đối với những việc cần truy 
tố trước pháp luật, trong khi chờ đợi 
hoàn thành các thủ tục, cần xứ lý 
ngay về mặt đinh chính, nội bộ đề 
ngàn nườa KỊp thời các hiện tượng 


tiêu cực; đặc biệt đối với những cán 


bộ lợi dụng chức quyền để ăn cấp, 
hỏi lộ, ức hiếp quản chúng, cần đưa 
nưv ra khói cương vị phụ trách và 
phải xử lý rõ ràng, nghiêm mình; 
không được có thái độ dụng túng bao 
che kẻ có tội, và phải xứ phạt nặng 


` 


34 


việc trù đập những người tố giác. Tài 
sản của Nhà nước bị xâm phạm phải 
được thu hỏi, nhất là vật tư chiến 
lược, phụ tùng thiết bị, máv móc, 
hàng tiêu dùng thiết vếu và các mặt 
hàng do Xhà nước quản lý, 

Đẻ thực hiện các biện pháp nói 
trên, cần nảng cao trách nhiệm của 
các lò chức Đăng oà cản bộ, dũng piên 
trong đău tranh chống tiêu cực. Tất 
'tä các cấp ủy Đẳng các ngành, các 
địa phương và đơn vị đều có trách 
nhiệm giáo dục, lãnh đạo đẳng bộ của 
mình không để xảy ra tình trạng: 
đẳng viên phạm tội ăn cắp, hồi lộ, ức 
hiệp quản chúng, hoặc thấy người 
phạm các tội đó mà làm nươ không đấu 
tranh ; kiên quyết dưa ra khỏi Đẳng 
những phần tử thoái hóa, biến chất, 
và lãnh đạo quần chúng tham gia 
mạnh mẽ phòng trào đấu tranh chống 
tiêu cực. : 


* 


Chống tiêu cực là một cuộc đầu 
tranh cách mạng. Cân tiến hành cuộc 
đấu tranh này với &®í thế cách mụng 
tiến cóng, chủ động ok kiến trì. Môi 

` Xe ° ^ Lả *4 - xả 
nưành, mi đơn vị tô chức dẻu phải 
tự mình làm, không chờ đợi ngành 


khác. đơn vị khác, nơi nào có hiện 


tượng tiêu cực là phải chống, không 
chăn chử, do dự. Cần nắm vững quan: 
hệ giữa hai mặt “xây » và “chống ®; 
rong quan hệ này, cản lấy «xây? 
làm biện pháp chủ yếu, lấy phòng 
ngửa. ngăn chặn là chính, nhưng khi 
đã phát hiện ra các hiện tượng tiêu 
cực rồi, thì cần phải chong ® Có 
® chống ® tốt mới &xảv » được tốt Hai 
mặt nàv phải kết hợp chặt chẽ với 
nhau, không tách rời một cách máy 
TÓC. 

khi đã nói đấu tranh cách mạng, 
thì diều tất vếu là phải nói đến sự 
lãnh đạo của Đang 0d 0ai Irò của quản 
chúng. Nhi đã nói sự lãnh đạo của 
Đang, thì phái nói đến sự lãnh đạo 
tại thề của các cấp ủy Đăng và vai 
trò tích cực chủ dộng của dòng chỉ 


bí thư, đồng chí trưởng ban cán sự, 
đồng chí-phụ trách chính quyền. Nều 
các đồng chí nàv không thi hành, thị 
làm thế nào có phong trào cách mạng, 
có phong trào quần chúng. 

uốn chỉ đạo phong trào quần 
chúng trong đấu tranh chống tiêu cực 
có kết quả, cần xâyv dựng lực lượng 
đấu tranh pững mạnh. Muốn xày dựng 
lực lượng đấu tranh vững mạnh, cản 
nắm vững cơ chế tô chức của chế độ 
ta là: Đảng lãnh dạo, nhân dân làm 
chủ, Nhà nước quản lý. Sở đĩ từ trước 
đến nay chúng ta chống tiêu cực Ít 
kết quả chính là vì chúng ta tiến hành 
đấu tranh chống tiêu cực theo lối 
hành chính đơn thuần, không quan 
tâm xảy dựng lực lượng. oán 


Vấn đề hàng đảu là phai râu dựng - 


uà cũng cố các tô chức 1)ang thạt trong 
sạch, pững mạnh ; nàng cao tính chiến 
đấu và vai trò lãnh đạo của tô chức 
Đảng và đảng viên, nhất là các cấp 
ủy Đảng, bảo đảm đội ngũ cốt cán 
lãnh đạo của Đảng thật sự là những 
cán bộ trong sạch và có tĩnh thản 
hăng hải đấu tranh chống tiêu cực, 
thật sự là những người dày tớ trung 
thành của nhàn dân. 


Củn kiề¿n quuết dưa nga ra khỏi 


Đang những phần tử mất phầm chấi ; 
đồng thời, chắn chỉnh bộ máu Nhà 
nước thật trong sạch, oững mạnh, 
làm cho bộ máy Nhà nước phát huy 
đầy đủ hiệu lực của nó, làm cho pháp 
luật được chấp hành một cách nghiêm 
chỉnh tử trên xuống dưới. Có làm như 
vậy, phong trào quản chúng đầu tranh 
chống tiêu cực mới phát triền mạnh 
mẽ được. Vì vậy, trong nắm 1980, các 
ngảnh, các cấp căn gán chặt việc đấu 
tranh chống tiêu cực trong Đảng mới 
Điệc phái thể đảng 0iên da cóng tác 
+âu dựng Đảng; xả dự ng tô chức chính 
quuên, công an, quản đội... nhằm làm 
trong sạch các tô chức và đội nơũ cán 
bộ, đảng viên của Đảng, không đề lọt 
vào hàng ngũ Đang những phần tử 
xấu, thủ địch, phạm các tội ăn cấp, 
hối lộ, ức hiếp quản chúng. : 


Rhi đã xác định rõ vai trỏ quan 
trọng của quần chúng trong cuộc đấu 
tranh cách mạng này, thì các cấp lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước phải bảo 
đảm phát huy đầu đủ quuền lạm chủ 
lập thề của nhân dân lao động đề họ 
đứng lên tham gia cuộc đấu tranh này. 
Dưới sự lãnh đạo của Đăng, chính 
quần chúng là người làm chủ cuộc đấu 
tranh này. Đảng phải thật sự làchỗ dựa 
cho quần chúng thực hiện quyền làm 
chủ tập thê. Thông qua cuộc đấu tranh 
chống tiêu cực lần này, chúng {ta nàng 
cao được quyền làm chủ tập thê của 
nhân dàn lao động với một nội dụng 
cụ thề, thiết thực, và thông qua việc 
làm này mà chấn chỉnh tồ chức và xây 
dựng nền nếp chấp hành nghiêm 
chỉnh các chính sách, chế độ quản lý 
của Nhà nước. Vừa qua, các huyện 
Vĩinh-bảo, Tiên-hảái do làm đúng 
việc giáo dục quần chúng. phát huy 
quyền làm chủ tập thề của quản chúng, 
cho nên đã lãnh đạo cuộc đấu tranh 
chống tiêu cực đạt kết quá tốt. Đến 
nay, huyện ủy Vĩnh-bảo đã thay thế 
một bộ phận cấp ủv viên ở xã và 200 
chỉ ủy viên ở các chỉ bộ đội sản xuất, 


làm cho tồ chức Đẳng được trong sạch 


và vững mạnh, nhờ đó, đã làm chuyên 
biến được mọi mặt công tác, biến Vĩnh - 
bảo từ một huyện yếu kém trước đây 
trở thành một huyện mạnh về mụọi 
mặt. Đó là điền hình tốt chúng ta cần 
học tập làm theo, đề biến phong trào 
đấu tranh chống tiêu cực thành một 
phong trào quận chúng mạnh mẽ tử 
nông thôn đến thành thị. từ các cơ sử 


kinh tế quốc doanh xlến các đơn vị 


kinh tế tập thê. 


Cuộc đấu tranh chống tiêu cực Dừacó 


. tính khoa học nửa có tính quần chủng. 


Đề «chống ® cho tốt, phải vận dụng 
tất cả các bộ môn khoa học đề * xây ® 
cho tốt, nhất là xây dựng con người 
mới, xây dựng các chế độ quản lý 
kinh tế, quan lý xã hội, v.v. 

Quần chúng lao động phải nắm 
được khoa học qưản lý. Đó là một vêu 


S` 


cầu của cuộc đầu tranh này. Nhưng, 


H 


điều đó không thê thực hiện đượcchỉ 
bằng nhiệt tình cách mạng. Ý.L. Lê- 
nin đã nòi rất rõ: «Điều đó. chỉ có 
thề thực hiện được bằng kỷ luật tự 
giác, bằng việc tö chức sự lao động 
của công nhân và nòng dân, chỉ có thê 
bằng chế độ kiềm kê và kiêm soát.. 
Chúng ta chưa học được cách thực 
hiện điều đó, nhưng phải học. Đấy là 
con đưởng dẫn đến chủ nghĩa xã hội, 
eon đường duy nhất là huấn luyện 
công nhân biết làm công tác thực 
tiễn của việc quản lý những xi nghiệp 
không lö, tồ chức nền sản xuất quy 
mô lớn và phân phối quy mô hết sức 
lớn ® (2), " 


Vì vậy, cần giáo đục cho quần chúng 
công nhân và nông dân những hiều 
biết về các chế độ quản lý kinh tế, 
các chế độ pháp luật của Nhà nước, 
đề họ tiền hành việc giảm sát và phát 
hiện những việc làm không đúng của 
cơ quan, cán bộ với tỉnh thần làm 
chủ tập thể xã hội chủ nghĩa đầy đủ. 
Một khi quần chúng công nhân và 
nông dân giác ngộ về quyên làm chủ 
tập thể và nắm được khoa học quản 
lý kinh tế, họ sẽ thực hiện một cách 
có ý thức việc kiêm kê, kiềm soát đối 
với sản xuất và phân phối sản phầm, 
không đề một cân lương thực, mội 
vật tư hàng hóa lọt vào tay bọn ăn 
cắp, bọn lợi dụng chức quyền đề tham 


Jồ 


ô, sử dụng không đúng chính sách. 


Chỉ khi ấy, quần chúng mới thực hiện 


được chức năng tham gia quản lý 
kinh tế, quản lý Nhà nước, quản lý 
xã hội một cách có hiệu quả. Và khi 
ấy, không còn một lên ăn cắp nào, 
một hành vi hối lộ, ức hiếp quần chúng 
nào tránh khỏi sự xử lý của pháp 
luật Nhà nước. 


Cuộc đấu tranh chống tiêu cực là 
một bộ phận củu cuộc pận động cách 
mạng loàn diện ở các đơn DỊ cơ sở, 
do đó, cuộc đấu tranh này đòi hỏi 
chúng ta phải biết oận dụng các biện 
pháp một cách đồng bộ, biết sử dụng 
nhiều biện pháp, kết hợp chặt chẽ các 
biện pháp giáo dục, tö chức, hành 
chính, kinh tế, kết hợp chặt chẽ * xây 
và chống », kết hợp chống tiêu cực 
trong các cơ quan Nhà nước với 
chống tiêu cực ngoài xã hội, xóa bỏ 
các hiện tượng lâu cơ, buôn lậu tren 
thị trường... ; kết hợp chống tiêu cực 
với chắn chỉnh công tác quản lý, chấn 


. chỉnh các tô chức Đảng, chính quyền 


và các đoàn thề quần chúng, tạo điều 
kiện đề quản chúng tịch cực tham gia 
quản lý và làm chủ thật sự ở đơn vị 
CƠ SỞ. 


(2)V..l. Lê-nin: Toàn tập, Nrb Sự VN, 
Hà-nội, 1971, tập 27, tr. 380, 26T. 


MỘT Số Ý KIẾN VỀ VĂN HỤC: 
(ỦA (HÚNG TA ` 


RƯỚC hết, cần nhấn mạnh rằng - 


trong 35 năm qua, văn học ta đã 
có những thành tựu to lớn. Đó là 
một sự thật hết sức rõ ràng. Phải có 
quan điềm đúng đắn mới dánh giá 
được đúng đắn nền văn học ta Tất 
nhiên trong từng thê Loại, tửng tác 
phầm, ta vẫn còn những chỗ vếu kém 
nhất định. Nhưng nhìn bao quát, 
chúng ta đã có một nên văn học mới, 
xã hội chủ nghĩa, vững vàng, dày 
dặn về số lượng và chất lượng tác 
_ phảm, về thề loại cũng như về đội 
ngũ, phù hợp với yêu cầu của cách 
mạng trong giai doạn vừa qua. Với 
những thành tựu đã đạt được chủ vếu 
trong việc phản ánh hai cuộc kháng 
chiến vĩ đại của dân tộc, văn học 
nước ta “xứng đáng đứng vào hàng 
ngũ tiên phong của những nền văn 
học nghệ thuật chống đế quốc trong 
thời đại hiện nay * (Báo cáo chính trị 
của Ban chấp hành trung ương Ïrong 
Đại hội lần thứ IV của Đảng). 
- Điều đó có nghĩa là văn học ta đã 
làm trỏn sứ mệnh cao quý của nó là 
phản ánh được nguyện vọng độc lập 
tự do của nhân dân ta, phản ánh 
được chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
. œủa quân đội và nhân dân ta, 


lhtrtc hiện thực, 


TRẦN - ĐỘ 


Điều đó có nghĩa là văn học ta 
mang bản sắc đân tộc khá phong phú, 
đã có những đóng góp quý báu, tác 
động khá sâu sắc vào đời sống tỉnh 
thần và tỉnh cảm của nhân dân ta. 


Và, văn học ta sở dĩ có được những 
thành tựu như vậy là vỉ ở nước ta 
trong giai đoạn vừa qua, nhiệm vụ 
cách mạng cũng đồng thời là nhiệm 
vụ của văn học, mục tiêu cách mạng 
cũng đồng thời là mục tiêu của văn 
học, thực tiễn cách mạng là đối tượng 
miệu tả của văn học Đầy là nguyên 
lý và cũng là kinh nghiệm thực tiền 
của văn học nước ta, hướng dân cách 
nhìn và sự suy nghĩ của chúng ta 
trong tỉnh hình hiện nay | 


+ 


* 


Hiện nav trong sáng tác cũng như 
trong lý luàn phê bình, nền văn học 
ta trong bước phát triền mạnh mẽ 
của nó, đang đặt ra nhiều vấn đề. 
Nhưng điều cơ bản nhất vẫn là nhận 
thức hiện thực — chó đứng đề nhận 
phương pháp tr trởng 
đè nhận thức hiện thực. 


5y 


Nhận thức hiện thực không phải 
chỉ là học thuộc và nhắc lại mắy câu 
nhận định về tỉnh hình chung, mà 
phải cảm thấy rõ rệt và sâu sắc kẻ 
thủ và âm mưu của chúng đối với 
đất nước ta, dân tộc ta, thực chát 
cuộc đấu tranh tiến lên chủ nghĩa xã 
hội trên tất cả các lĩnh vực, những 
thuận lợi và khó khăn mọi mặt của 
sự nghiệp cách mạng của nhàn dân 
ta hiện nay, đề cho tình cảm đồng 
nàn yêu nước và yên chủ nghĩa xã 
hội thấm vào mỗi chương, mỗi dòng 
của tác phầm chúng ta. 


Thực tế là cả nước ta mới đi vào 
chủ nghĩa xã hội được 5 năm. Chúng 
ta đang sống trong một thời kỷ chuyên 
biến lớn lao của cách mạng, thời kỷ 
đầu của « một quá trình bišn đồi cách 
mạng toàn diện, liên lục, »â cùng sâu 
sắc nà triệt đề ». Đại hội lần thứ IV 
của Đảng (1976) đã chỉ ra như vậy. 


Trong 5 năm qua, thực tiễn cách 
mạng thật vô cùng sôi động và gay 
gắt. 


Chúng ta quyết tâm đưa cả nước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta 
đã thống nhất nước nhà kịp thời và 
nhanh chóng, xây dựng chính quyền 
vô sản chuyên chính trên cả nước, 
thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa ở 
miền Nam, căn bản xóa bỏ được giai 
cấp bóc - lột Nhưng hậu quả cua 
3 năm chiến tranh xâm lược rất 
to lớn, lúc đầu chúng ta chưa lường 
hết được. Do sự phản bội của những 
người cầm quyền Bác-kinh và tay sai 
của chúng là bọn Pôn Pốt ở Cam-pu- 
chia, chúng ta phải đối phó với một 
tình trạng bạn trở thành thủ, phải tiến 
hành cuộc chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
ở biên giới tây nam. Sau đó, lại phải 
giúp nhân dân Cain-pu-chia khỏi phục 
và giữ vững thành quả cách mạng ở 
đó. giúp đỡ dàn tộc Cam-pu-chia hồi 
sinh để xây dựng đất nước Chúng ta 
đã xây dựng lại dược tỉnh đoàn kết 
cách mạng đặc biệt giữa ba nước 


Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia, tạo 


Bh 


một cục điện mới ở Đỏng-dườỡng và 


Động Nam châu Á. Rồi chúng ta lại 


phải tiến hành thắng lợi cuộc chiến 
tranh bảo vệ biện giới phía bắc, một 
cuộc chiến tranh lớn, tiệp tục tăng 
cưởng củng cố quốc phòng, khỏi phục 
lại sản xuất và đời sống bình thường 
ở những vùng bị địch tàn phá, và cho 
đến bày giờ vẫn còn phải đánh địch, 
vẫn còn thương vong, vẫn còn phải 
tiếp tục đối phó với một cuộc chiến 
tranh ngăm rất thâm độc của dịch nữa. 


Bọn đế quốc cau kết với bọn phản 
động Bắc-kinh tìm mọi cách gày khó 
khăn cho ta, bôi nhọ Việt-nam, hạ 
thấp uy tín của Việt-nam hỏng làm 
cho Việt-nam suy yếu đề chúng dễ bè 
thôn tính. Chúng công kích Việt-nam 
hợp tác toàn diện với Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em. Chúng 
phá hoại tỉnh đoàn kết đặc biệt giữa 
ba nước ở Đông-dương v,v. Chúng tập 
trung mũi nhọn công kích và chòng 
phá Việt-nẩm bởi vi Việt-nam đã trở 
thành ngọn cờ tiêu biêu của độc lập 
tự do cũng như chúng còng kích và 
chống phá Liên-xỏ bởi vì Liên-xô là 
ngọn cở tiêu biêu của chủ nghĩa xã 
hội, là thành trì của cách mạng và 
hỏa bình. trên thế giới. ” 

Những khó khăn vẻ kinh tế ®à đời 
sống chưa thề giải quyết sớm được, 
những hiện tượng tiêu cực trong cán 
bộ, đẳng viên, trong các cơ quan 
Nhà nước kéo đài và có chiều hướng 
phát triền, trật tự trị an không tốt, 
những hiện tượng tiêu cực trong lỗi 
sống của một bộ phận thanh niên, 
thiếu niên, tất cả những hiện tượng 
xã hội ấy có nguyên nhân sàu xa và 
rộng lớn từ trong đặc điềm tỉnh hình 
xã hội ta lúc này, từ trong quá trình 
chuyền biến cách mạng, từ trong 
những ảm mưu thâm dộc của mọi loại 
kế thù Đương nhiên, chủng tá cũng 
có khuyết điềm là chưa có sự chuần 
bị đầy đủ cho một tỉnh hình biển 
chuyền cách mạng lớn lao như vậy 
Đường lõi cách mạng đúng đẳn chưa 
được cụ thê hóa thành những kế 


hoach thiết thực, những chính sách 
có hiệu quả. Trình độ quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội của ta còn quá thấp. 
Song, những khuyết điềm này cũng 


có mặt khách quan của nó: khó mà 


có thề lường tính hết được tất cả mọi 
tỉnh hình khó khăn và phứe tạp, lại 
cũng chưa đủ thời gian đề rèn luyện 
được một đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu 
cầu và nhiệm vụ cách mạng mới tức 
là có mọt trình độ quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội cần thiết. (Ngay đánh 
giặc, chúng ta cũng phải qua ít nhất 
30 năm mới có được một trình độ chỉ 
đạo chiến tranh cao như hiện nay). 


Hiện thực trên đất nước ta hiện 


nay trong tất cả sự phát triền phức 
tạp của nó hơn lúc nào hết đòi hỏi ở 
chúng ta một cách nhìn và một sự 
suy nghĩ khoa học, toàn diện và tỉnh 
tảo của người cách mạng. Nhận thức 


đúng dắn hiện thực là điều kiện quyết" 


định đầu tiên đề chúng ta bàn tới 
những vấn đề của văn học ta hiện nay, 
tính hiện thực của văn học ta hiện 
nay. 


bí 


Ở giai đoạn vừa qua, »ăn học ta đã 
là một lực lượng cách mạng trong sự 
nghiệp đấu tranh giành dộc lập tự do, 
đã nung nấu ý chí căm thù, thồi bùng 
ngọn lửa yêu nước và tỉnh thần anh 
hùng cách mạng của nhân dàn ta 
trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu 
dài, gian khồ nhưng vô cùng oanh 
liệt. 

Vậy thi ngày nay văn học ta cũng 
phải đóng vai trò là một lực lượng 
cách mạng trong cuộc đấu tranh gay 
gắt xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc. 

Chúng ta muốn hòa bình, nhưng kẻ 
thủ vẫn buộc chúng ta phải sẵn sàng 
chiến đấu và tiêu diệt chúng khi chúng 
xâm phạm đất nước ta Trong tình 
hình hiện nay, yêu cầu khách quan 
của cách mạng có phải ¡là Liếp tục 
bảo, oệ Tồ quốc chống mọi kể thù đang 


HT 


âm mưu tử bèn ngoài và từ bên 
trong, từ phía bắc và từ phía nam, 
tiếp tục động viên sâu sắc hơn nữa 
tỉnh thần yêu nước của nhân dân ta 
hay không ? 


Có phải là chúng ta phải kiên quyết 
giữ vững mục tiêu Tâu dựng xã hội 
chủ nghĩa, đầu tài nghèo khó, nảng 
cao liềm lực kinh tế uả quốc phòng, 
bằng cách nắm vững chuyên chính vô 
sản, phát huy quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động, đồng thời đầy 
mạnh ba cuộc cách mạng, nhằm mụG 
tiêu xảy dựng nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, chế độ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa mới 
và con người mới xã hội chủ nghĩa 
hay không? ˆ nó 


Hơn lúc nào hết, cần nhắc lại luận 
điềm của Lê-nin về «Sự nghiệp văn 
học phải trở thành một bộ phận trong 
toàn bộ sự nghiệp của giai cấp vô 
sản », « phải trở thành một bộ phận 
khăng khít của công tác có tồ 
chức, có kế hoạ®h, và thống nhất 
của Dảng xã hội — dân chủ» (1), 


Cần ngăn ngừa' và tránh những 
khuynh hướng tách văn học ra 
khỏi sự nghiệp cách mạng nói 


chung. Trước tình hình phức tạp khó 
khăn, có thể xây ra những tâm trạng 
bối rối, những xu hướng bi quan, 
hoài nghỉ: đánh giá sai lạc tình hình 
văn học của ta; đem những khuyết 
điềm bộ phận vẽ lên thành dạng vẻ 
chung của cả một nền văn học với 
ngụ ÿ rắng văn học có khuyết điềm 
thể là vi văn học bị chèn ép, văn học 
không được tự do, văn học phải chiều 
theo ý muốn lãnh đạo, v.v 


Mặt khác, nếu không giữ vững tính 
kiên định trong mục tiêu, trong đường 
lối thi có thề dễ mắc vào âm mưu của 
địch, lang thang mất phương hướng, 
làm mỗi cho chiến tranh tâm lý của 


(1) V.I. Lê-nin : Bàn sề oăn học nghệ thuật, 
Nab Sự thật, Hà-nội, 1960, tr. 73. 
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địch, rơi vào một mối hoài nghi nguy 
hiềm 

Chủ nghĩa xã hội có thật hay 
không? Có nên đi con đường xã hội 
chủ nghĩa nữa không ? CVậy thị di 
con đường nào 2) | 

Đứng trước kể thủ mà còn mơ hồ 
chưa nhận thấy thật rõ bộ mặt kẻ thủ. 


Đứng trước nước anh em, cần được 
nước anh em giúp đỡ thì lo mình mất 
tự chủ, cần giúp nước anh em thi lo 
anh hưởng tới vốn liếng của cải và 
đời sống của mình. 

Muốn mau lên chủ nghĩa xã hội, 
nhưng lại ngại phương thức sản xuất, 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
không phát triền được sản xuất, do 
đó muốn duy trì và ủng hộ những 
quan hệ sản xuất cũ, v.v, | | 

Đó là những sự bối rồi có thê xây 
ra lúc này và thực tế đã xảy ra ởmột số 
ñ người. Kẻ địch lợi dụng những khó 
khăn của ta đang gieo rắc thêm hoài 
nghỉ, gây nên và khoét sâu vào cải 
tàm lý hoang mang bối rồi đó. 

Vậy thì văn học với từ cách là một 
vũ khí của cách mạng, phải làm gì 2 
Không vạch mặt kế thủ, động vien Ý 
chí tiễn công và chủ nghĩa anh hùng 
tách mạng của nhân dân ta vượt mọi 
khó khăn, giữ vững đường lỗi của 
Đảnở, nhằm mục tiêu của cách mạng, 
vỉ sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa thị văn học khỏng làm tròn 
được nhiệm vụ của nó. 

Trước dày, cả nước đã chịu đựng 
những hy sinh ghèẻ gớm. những gian 
khổ cực kỷ mà vẫn *phơi phới đậy 
tương lai®. Ngày nay, tại sao ta lại 
không thê chấp nhận những gian khô 
gay gắt đề báo vệ độc lập tự đó, để 
xàv dựng chủ nghĩa xã hội? Trước 
đảy, ta đã đi vào cuộc đâu tranh mãy 
chục năm, bàyv giờ ta mới bước vào 
cuộc đấu tranh mới ñ năm, mỗi người 
cảm bút hãy nhận rõ trận địa, nắm 
chắc vũ khí của mình, giữ vững và 
nàng cao hơn nữa nhiệt tỉnh cách 
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mạng. lòng tín vững chắc vào sự 
nghiệp, vào tháng lợi của cách mạng. 
Nhàn dàn ta đang mong chờ những 


tác phẩm nói về họ tiếp tục phát huy 


truyền thống cách mạng, khắc phục 
khó khăn. xóa bỏ những hiện tượng 
tiêu cực trong xã hội, tạo nên những 
kỷ tích mới trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa. 


* 

Dương nhiên, chúng ta còn phải 
nàng cao hơn nữa chất lượng văn 
học, làm eho văn học vừa có tính tư 
tưởng cao vừa phải đây tính sáng tạo, 
eó trình độ nghệ thuật cao, 


Phải khẳng định đây là một yêu 
cầu chàn chính của giai đoạn cách 
mạng hiện nav và cũng là yêu cảu 
mà trước dây Đẳng luôn đặt ra với 
văn bọc nghệ thuật. 

Có đồng chỉ nói đến văn học 
phải “đữ dòi * hơn, sâu sắc hơn, đa 
dạng hơn. Chính thực tiên cách mạng 
của ta cũng đang đòi hỏi văn học như 
thê. Nhưng có vấn đẻ là cái gì dữ 
dội, cái ởi sâu sắc? Cuộc đấu tranh 
bảo vẻ đọc lạp tự do bây giờ có dữ 
đội không? Cuộc đấu tranh dê kiên 
dịnh ý chỉ và dường lối cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, chồng lại bao nhiều 
mưu đồ xuyên tạc bôi nhọ và phá 
hoại của kẻ địch có đữ dội không 3 
Văn học muốn đữ dội sao không đi 
vào đây 2 Có một số Ý kiến làm cho ta 
có cảm tưởng là văn học muốn đữ đội 
và sâu sắc thì hình như cứ vướng 
phải một cái gì dớ? Thành rà 
văn học phải tránh né! Không phải 
đâu?! Đẳng vêu cầu văn học xông vào 
những trận địa đừ đội và sàu sắc ? 
chống kể thủ của Tô quốc và của chủ 
nghĩa xã hỏi, chống bọn đầu cơ, phá 
hoại, chồng bọn cơ hội chủ nghĩa đủ 
màu sắc muốn lợi dụng những từ ngữ 
sách mạng để đề che giấu những mưu 
đồ đen tối của cá nhân. đề kích động 
chia rẽ Dẳng và quần chúng, chia rẽ 


cán bộ, chia rẽ nội bộ Đẳng, chia rẽ 
Việt-nam và các nước anh em, v.V. 
gieo rắc hoài nghỉ, gieo rắc những Ý 
nghĩ tiêu cực, v.V. 

Trong văn học cũng như trong 
nghệ thuật, phiêu người nói đến 
cái mới, cái sáng tạo. Vấn đề là cái 
mới nào và sáng tạo ra cái gì. Hãy 
nhắc lại càu của Lê-nïn mà mợi người 
đã biết: “Cần phải giữ gin cái đẹp, 
lấy nó làm mẫu mực, xuất phát từ 
nó. dủ cho nó là *cũ?" đi nữa. Tại 
sao chúng ta lại cần phải quay ngoắt 
khỏi cái đẹp thực sự, tử bỏ nó. không 
coi nó là điềm xuất phát đề tiếp tục 
phát triền, chỉ vì nó là *cũ *'? Tại sao 
phải cúi mình trước cái mới như 
trước thần thánh, phải chịu khuất 
phục nó chỉ vì * đó là mới ». Vớ vần, 
hoàn toàn vớ vần! Ơ đây có nhiều 
cái giả đối và cố nhiên có sự tôn sùng 
vò ý thức đối với cái mốt nghệ thuật 
đang ngự trị ở phương Tây. Chúng ta 
là những người cách mạng tốt. nhưng 
tại sao chúng ta cứ buộc phải tỏ ra 
là anình «cũng đứng trên đỉnh cao 
của nền văn hóa hiện đại". Tôi đám 
ct gan nhận mình là « người đã man ». 
Tỏi không đủ sức coi những tác phầm 
của chủ nghĩa biều hiện, chủ nghĩa 
vị lai hủ nghĩa lập thê và các thứ 
Schủ nghĩa ® khác như là biều hiện 
cao của thiên tài nghệ thuật được 2». 
(Lê-nin nói với Cla-ra Dét-kin — Trích 
_ Hồi ký của Cla-ra), 


Nói đến mới và sáng tạo, có ý kiến 
lại kêu gọi chấp nhận cả sự phi lý 


Chúng ta đã xác định thế nào là 
có lý, cái lý của chúng ta là cái gì 
Chúng ta đã có cái lý của chúng ta, 
Vậv tại sao ta lại cần cái gì phi lý 
nghĩa là cái chống lại cái lý của ta ? 
Cân đẻ phòng hai điều : 


a) Với lý do tìm cải mới lạ, phi lý 
đề phú nhận cái lý của ta — và điều 
này kẻ địch của chúng ta đang mong 
muốn. 


b) Cố gắng đi tìm cái mới lạ, phí 
lý đề rồi đi tới xàv dựng những tính 
cách dữ đội? khác hẳn những tính 
cách truyền thống và tâm hôn người 
Việt-nam, đặt ra rất nhiều màu thuẫn 
giả tạo và để ra những nhàn vật kỷ 
quái (chứ không phải mới lạ). Điều 
này dân tới một thứ chủ nghĩa hình 
thức bệnh hoạn. 


Từ những thành tựu của văn học ta 
trong giai đoạn vừa qua, chúng ta tiếp 
tục tiến lên mạnh mẽ trên con đường 
cách mạng của chúng ta. làm sáng tỏ 
những vấn dẻ dang đạt ra trong bước 
phát triền của văn học ta, tạo ra 
những tác phầm ngày càng hay, càng 
chân thật và hùng hòn, đề văn học ta 
ngày càng nâng cao được chất lượng 
yêu nước và xã hội chủ nghĩa cao 


đẹp. 
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Nguyễn - Trãi — 


THỦI ĐẠI VÀ §Ự NGHIỆP 


1 


GUYÊN-TRẤI sinh năm 


nghiêng ngà và phong trào 
đấu tranh của nô tỳ—=nông 
dân đang dàng lên mạnh mẽ. 

Năm 1400, triều Trần bị lật đồ, 
triều Hồ thay thế. Nguyễn-Trãi lúc ấy 
20 tuôi, đỗ tiến sĩ và tham gia chính 
quyên nhà lHồ. 

Nguyễn-Trãi bước vào cuộc đời 
hoạt động chính trị giữa lúc nhà Minh, 
với tham vọng bành trướng của một 
đế chế phong kiến lớn mạnh, đang ra 
sức đc dọa, khuất phục và ráo riết 
chunn bị xâm lược nước ta. Cuối năm 
1406, nhà Minh huy đọng 80 vạn quân, 
mở cuộc chiến tranh xâm lược quy 
mô lớn. Cuộc kháng chiến chống xâm 
làng do triều Hồ lãnh đạo, bị thất bại 
đau đớn sau 6 tháng chiến đấu. 


và giữ 


Z 


Sau gần 5 thế kỷ giành lại 
vững độc lập 
những cuộc xâm lược hung hãn của đế 

chế Tỏng, để chế Nguyên, nay đất 
nước lạilàm vào thảm họa bị phong 
kiến Trung-quốc đô hộ. 

Vua Minh lúc đó là Minh-Thành-Tồ, 
tỏ ra rất đắc chí, ngao mạn khi tuyên 
bò: * Ngày xưa, thời nhà Tông, nhà 
AXgumJèên, nước An-nam trai mệnh, sơi 
quản sưng đảnh đê không thành công. 
Vũ công tần nàu hơn hẳn ngày rưa, 


45 


"1380, giữa lúc triều Trần. 


đân tộc, đánh thẳng . 


Giáo sư PHAN-HUY-LÊ 


tiếng !o công lớn truyền đề muôn đời. 
(An-nam khi thủ bản mạt, Q.]) Âm 
mưu và quyết tâm của nhà Minh là 
thực hiện đã tâm đồng hóa nhằm vĩnh 
viễn xóa bỏ nước ta, sáp nhập hẳn 
vào để chế Minh. Đấy là mục tiêu 
mà các đế chế Hán, Đường trước đây 
từng đeo đuồi trong suối thời kỹ nuớc 
ta bị đô hộ nhưng đã thất bại. 


Chính sách đồng hóa của nhà Minh 
vừa tàn bạo vừa thâm độc. Có thề nói, 
tất cả những gì là cơ sở tồn tại về vật 
chất.và tỉnh thần của một quốc gia 
dân tộc cũng như khả năng phục hồi 
độc lập của quốc gia dân tộc đó, 
chúng đều tìm cách hủy hoại dần. 


Chúng bỏ tên nước, chia nước ta 
ra thành quận huyện như đất đai của 
nhà Minh. Chúng đàn áp khủng bố 
cực kỳ man rợ hỏng đập tắt phong 
trào.và ý chỉ phản kháng của nhân 
dân ta. Chúng áp dụng thủ đoạn #z đf 
DỊ trị Di ) (tức lấy người Việt trị 
người ViệU) đề chia rẽ, phá hoại sức 
mạnh đoàn kết của đân tộc ta. 


Chúng lùng kiếm thợ thủ công. 
thầy thuốc, vũ nữ.. đem về nước 
phục địch cho chúng. Chúng bắt phụ 
nữ, trẻ em làm nô lệ, mua bán những 
người này như một thứ hàng hóa. 
Độc ác hơn nữa, chúng bắt cóc hàng 
loạt trẻ con gọi là Giao đồng ® (trẻ 
con đất Giao-chỉ, tức nước ta), đem về 


nước rồi lợi dụng tuôồi thơ, huấn 
luyện thành những kể vong bản. hòng 
làm biến chất cả một thế hệ. 

Chúng có cả một kế hoạch hủy diệt 
nền văn hóa lâu đời của dân tộc ta. 
Minh-Thành-Tô đã trực tiếp ra lệnh 
cho bọn tướng xâm lược, khi tiến 
quân vào nước ta, đi đến đâu phải 
phá hoại triệt đề các di sản văn hóa 
đến đấy. Lệnh của vua Minh quy định 
rõ, về sách vở thì e một mảnh giấu, 
mội chữ uiết đều thiêu hủu hết», về bìa 
đá thì * đập phá hết, một chữ không đề 
sói? (Việt kiệu thư, Q,2). Nhà Minh 
còn cưỡng bức nhân dân ta thay đồi 
cách ăn mặc, bỏ các phong tục tập 
quán cô truyền, rập theo kiều người 
Minh. | 

Nhà sử học thế kỷ XV là Ngô-Sĩ- 
Liên đã nhận xét: ® Xá những cuộc 
loạn trong cõi nước Việt ta, chưa bqo 
giờ thấu tội độ như lúc nụ... Hơn 20 
năm biến phong tục thành tóc dài răng 
trằng, hóa làm người Ngô cd. Than ôi, 
họa loạn tội mực dšn thế ư » (Đại Việt 
sử ký toàn thư, Q.10, tờ 53a). 


Cuộc chiến tranh xâm lược rồi nền 


đô hộ và mưu đồ đồng hóa của nhà. 


Minh đặt dân tộc ta trước một thử 
thách ghê gớm. 


Nước mất, nhà tan... 


Gia đình Nguyễn- Trãi cũng tan nát. 
Cha là Nguyễn-Phi-Khanh bị quản 
giặc bắt và dưa sang Trung-quốc. 
Nguyễn-Trãi cũng bị quân Minh bắt 
giữ một thời gian ở Đông-quan. 

Nguyễn-Trãi nhanh chóng tìm cách 
rời khỏi Đông-quan, rồi 10 năm liền 
phiêu bạt qua nhiều nơi của đất nước 
đau thương : 


Thập niên phiêu chuuền thân bồng 
bình. 

(Mười năm xiêu giạt, thân như cánh 
bẻo có bồng). 

Trong thời gian lưu lạc, Nguyễn- 
Trãi thấu hiều nổi lầm than thống 
khồ của nhân dân và chứng kiến 
những tội ác tày trời của giác Ngô 
bao ngược: 


Tát cạn nước biền Đông, không rửa 
sạch tanh hỏi, 

Chẻ hết trúc nủt Nam, khó ghì đầu 
tội úc. : 

Thần người đều căm giận, 

Trời đất chẳng dung tha. | 

Nguyễn-Trãi đau buồn, nhiều đêm 
thao thức không ngủ và suy nghĩ rất 
nhiều đến vận mạng của dân, của 
nước : | 

Thần châu nhất tự khởi Yan qua, 

Vạn tính ngao ngao khả nãi hà 2 

(Nước nhà từ thuở nồi can qua, 


Muôn dân rên xiết biết làm sao 
đây 2) 

Vấn đề lớn đặt ra trong suy tư của 
Nguyễn-Trãi là làm sao đề cứu nước 
cứu dân. Từ thất bại của triều Hö, 
Nguyễn-Trãi rút ra một bài học kinh 
nghiệm quan trọng: 

Phúc chu thủu tín dân do thủu 

(Thuyền bị lật mới tin dân mạnh 
như nước) : 

Nguyễn-Trãi ví dân như nước. - 
Nước có thê chở thuyền và có thề lật 
thuyền. Triều Hồ có tỉnh thần chống 
giặc nhưng bị thất bại vì đã tách minh 
ra khỏi nhân dân, không đoàn kết 
được toàn dân đề đánh giặc giữ nước. 
Những cuộc khởi nghĩa chống Minh 
đang dâng cao khắp nơi lúc bấy giờ 
cũng chưa nhận thấy và khắc phục 
được sai lầm của nhà Hồ. Vì vậy 
Nguyễn-Trãi khâm phục tỉnh thần yêu 
nước của các phong trào đấu tranh 
ấy nhưng không tham gia. 

Nguyễn-Trãi đi lại nhiều nơi, suy 
xét lịch sử, khảo nghiệm thực tế là 
đề tìm ra một con dường cứu nước 
mới. Qua một số bài thơ trong c- 
Trai thí tập, thì hình như trong thời 
gian này, Nguyễn-Trãi có lần sang 
Trung-quốc (1). Nếu sự kiện này được 


(1) Trong Ức-Trai đi 14p có 17 bài thơ chứ 
Hán nói về cảnh và người ở Trung-quốc. 
Những nhà chú giải Nguuễn-Trãi toàn tập, lần 
xuất bản thứ hai, Nhà suất bản Khoa học xã 
hội, Hà-nội, 1976, xác định 5 bài có thê không 
phải của Nguyễn-Trãi, còn lại l2 bài. 


` 


xắc mỉnh thì đấy cũng là một nét độc 
đáo ở Nguyễn-Trãi* đi sang cả nước 
của kề thù đề tìm đường cứu nước. 


Sau một quá trình suy tư. tìm tòi, 
Nguyễn-Trãi đã vạch ra một kế sách 
cứu nước gọt là Hình Nqo sách. Với 
kế sách đó. Nguyễn-Trãi vào Thanh- 
hóa, phò td Lê-Lợi, tham gia khởi 
nghĩa Lam-sơn. Đó là hướng (đị đựng 
đắn 0à sự lựa chọn có ý nghĩa quuếit 
đlịrnth tối 0ới cả` ctrộc đời 0d sự nghiệp 
của Nguuễn-Trãi. 

Sau 1Ú năm chiến đầu gian khó, Lê- 


Lợi Nguyễn-Trãi và bộ chỉ huy 
nghĩa quản [am-sơn đã đưa sự 


nghiệp giải phóng dàn tộc đến toàn 
thẳng. 

Trong thắng lợi vĩ đại của dân tộc, 
cỏng lqo  pà cống hiến của Nguuễn- 
Trai thạt to lớn. 

Trong bộ chỉ huy nghĩa quân Lam- 
sơn do Lê-Lợi đứng đầu, Nguyễn- Trãi 
là một «mưu sĩ” (lời Lê-Lợi), là 
người “giúp piệc trù hoạch muru lược 
nơi máản trưởng? (lời TLê-Thánh- 
Tông). là một nhà chính trị, một nhà 
tư tưởng, một nhà chiến lược quân 
sự, một nhà ngoại giao, một nhà thơ, 
nhà văn... Nguyễn-Trãi đã có nhiều 
đóng góp tạo nên trí tuệ chung của 
bò chỉ huy. . 

Với Hình Ngô sách, Nguyễn-Trãi 
đã góp phân quan trọng hoạch định 
phương châm. đường lối của cuộc 
khởi nghĩa. Tác phầm bị thất truyền, 
nhưng tư liệu lịch sử cho biết, trong 
đó Nguyễn-Trãi dẻ ra œ&hœ kế sách 
dẹp giặc Xgỏ* (Lê-Quý-Đòn, Toàn 
Việt thí lục, Q.7) và nẻu cao chủ 
trương « Ùúnh ảo lòng người» 
(Nguyễn-Năng-Tĩnh, Lời tựa [c-Trai 
di tập. Q.Ì). Tư tưởng chủ đạo của 
Nguyễn-ITrãi là: 

Việc nhản nghĩa cốt ở yên đản, 

Quàn điển phạt trước lo tr bạo 


Nguyễn-Trăt chủ trương dựa vào 


Là 
~ 


đàn để đánh giặc, cứu nước phải gán 
liên với cứu đàn. Đó là đường lối tiến 
hành chiến tranh nhân dân yêu HưƯỚc 
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chống ngoại xâm. Dưới sự chỉ đạo của 
tư tưởng ấy, khởi nghĩa Lam-sơn đã 
phát triển thành một cuộc chiến tranh 
giải phóng dân tộc mang tính nhân 
đân sâu rộng. đấy lên được sức mạnh 
của cá nước đánh giặc, toàn dàn cứu 
nước.. 

Trên cơ sở đấu tranh vũ trang, 
khởi nghĩa I.am-sơn sớm kết hợp với 
đấu tranh chính trị, ngoại giao, địch 
vàn. Nguyễn-lrãi vận dụng chiến 
lược «mưu phạt nhỉ tảm cóng, bãi 
chiến lự khuất ) (đănh bằng mưu nên 
phải đánh vào lòng người, khòng 
chiến mà giác tự khuất phục), tồ chức 
và chí đạo cuộc đấu tranh trên những 
mặt trận này và thu nhiều thắng lợi 
rực rỡ, "¬ 

Vào lúc kết thúc chiến tranh, 
Nguyền- Trãi kiên trị một chủ trương 
sáng suốt: phát huy thắng lợi quyết 


~định trên chiến trường. dùng biện, 


pháp chính trị, ngoại giao buộc quản 
dịch đầu hàng. Như thế vừa đỡ tôn 
hại xương máu của nhân dân hai 
nước Việt, Trung, vừa sớm mở đường 
lập lại quan hệ bang giao hòa bình 
với nhà Alinh. 


Nghĩ 0L kế lâu dài của nước nhủ, 
Tha kẻ hàng mười oạn sĩ bình. 

Sưat hòa hiếu cho hai nước, 

Tải muôn đời chiến tranh. 


Chủ trương đó thề hiện rõ lập 
trường độc lập dàn tộc kiên quyết 
kết hợp với thiện chí hòa bình chàn 
chính và lòng nhàn đạo cao cả của 
nhàn dân tị. 


Sau chiến tháng, Nguyễẻn-Trãi được 
vinh. dự viết Bình Vgỏó đại cđo, trịnh 
trọng tuyên bố trước toàn dân thắng 
lợi vẻ vanø của sự nghiệp giải phóng 
đân tộc, Đó là một bàn Tuyên ngòn độc 
lập và cũng là một bản tông kết tuyệt 
vời thắng lợi của sự nghiệp bình Ngô 
và toàn bộ tiến trình phái triền của 
lịch sử dàn tộc cho đến đầu thể kỷ XV 
Phải là người có tàm hòn tiêu biều 
cho đạo ý dân tộc và có tài năng 
kết tính được trí tuệ dàn tọộc như 


Nguyễn-Trãi mới có thề viết nên tác 
phầm «¿hiên cồ hùng ăn » như vậy 

Trong công cuộc cứu nước, cùng 
với Lê-Lợi, Nguyễn-Trãi xứng đáng 
là một. đnh hàng đản tộc øĩ dại. 
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Sau thắng lợi của chiến tranh giải 
phóng dân tộc, đất nước được hồi 
sinh trong độc lập và thanh bình. 
Dưới triều Lê, Nguyễn-Trãi lại hăng 
hải bắt tay vào công việc xảy dựng 
đất nước. 

Hoài bão dựng nước của Nguyễn- 
Trãi là xây dựng một quốc gia độc 
lập và giàu mạnh, « phú quốc cường 
binh», một xã hội cÓ Du. sảng ®, 
®S/ôi hiền» và &nơi thỏn cùng côm 
Đẳng khỏng có tiếng oán hạn sầu than ”. 
Nguyễn-Trãi quan niệm phò vua phải 
gắn liền với giúp đàn dựng nước vì 
nước và dân là một thê thống nhất. 
Nguyên-Trãi nguyện suốt đời 
q@!hương tyẻều đản chưng, nghĩ. lá 
những 0iệc khoan nhàn ”®, « đề tàm dàn 
chúng, mình trước lo điều thiên hạ 


phái lo». Trong đời, Nguyễn-Trãi đã: 


bao đêm thức trắng với nỗi lo vì 
dân vì nước : 
(òn có thHỘI lòng tìtL DIỆC THƯỚC, 
Đèem đem thức nhẫn nẻo §ơ chung. 

Và: 

_ Bình sinh dộc bão tiên ru chí, 

Tọa ủng hàn khảm dạ Đất miện. 
(Bình sinh một mình ôm chí lo 
trước, 

Ngôi quàng chăn lạnh suốt đêm 
không ngủ). 

Lý tưởng dựng nước cao đẹp thấm 
nhuân tỉnh thần vị nước vì dàn như 
thế làm sao thực hiện được dưới chế 
độ phong kiến triều Lẻ có xu hưởng 
chuyên chế và quan liều ngày càng 
nặng nề? Mau thuần đó là nguyên 
nhản sâu xa làm cho Nguyễn-Trãi bị 
ghen ghét đêm pha, có lần bị hạ ngục 
và cuối cùng bị giết cùng cả ba họ 
ngày 19 tháng 9 năm 1112. Cái chết 


bi thảm của Nguyễn-Trãi là một bản 
cáo trạng đối với chế độ quân chủ 
chuyên chế triều lê Nguyễn-Trãi 
bị giết hại oan uôống và làn nhẫn chỉ 
vỉ Nguyễn-Trãi tài giỏi quá, trong 
sáng quá, {rung thực quá và suốt đời 
đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp quả. 


Trong sự nghiệp dựng nước, 
Nguyễn-Trãi không có điều kiện thực 
hiện hoài bão của mình, nhưng đã 
đề lại cho dân tộc nhiều thành tru 
văn hóa có giá trị. Hoạt dòng văn 
hóa của Nguyễn-Trãi rất phong phú, 
bao gôm nhiều công trình nghiên cứu, 
biên soạn, sáng tác trên các lĩnh vực 
giáo dục: luật pháp. lịch sử, địa lý, 
văn thơ, nghệ thuật... 


Nguyễn-Prãi có nhiều thời gian đi 
đạy học và đà từng dứng đầu cơ 
quan giáo dục của triêu đỉnh. Ông dã 
chăm lo tô chức việc học việc thí và 
một lần chủ trì kỷ thí tiên sĩ đảo 
tạo nhàn tài cho đất nước. 

Nguyễn-Trãi đã soạn một bộ luật 
ñ quyền (đã mắt) nhằm xảy dựng kỷ 
cương trong triều và ôn định trật tự 
xã hội, 

Nguyễn-Trài là tác giá Văn bia 
Vinh-laãng, một tác phạm có giá EỊ 
lịch sứ, và Dư địa chí, cuốn địi lý 
học lịch sử đầu tiên của nước tạ. 
Trong tác phầm sau, đất nước được 
trình bàv như một lãnh thỏ thông 
nhất toàn vẹn với núi sòng hùng vĩ, 
đất đại màu mỡ, tài nguyên sản vàt 
da dạng và lối sống riêng của một 
đân tộc có lịch sứ và văn hóa lâu đời, 

Nguyễn - Trãi còn soạn Thạch 
khánh đồ và Giao tực dại lẻ (đã 
mắt) với quan điềm nghệ thuật tiến 
bội: € Hòa bình là gốc của nhạc. Thanh 
âm là ăn của nhạc.. XNguj¿n +ỉn 
bệ hụ gêu thương nuôi dưỡng, đàn 
chủng đề nơi thòn cùng Xóm Đảng 
không có liếng oan hận sau Than. Thế 
là giữ được cội gốc của nhạc 0pàu » 
(Đại Việt sư ký toàn thư, Q.H, tờ 36a), 

Nguyễn-Trãi là một nhà thơ, nhà 
lớn. Hiệng thơ, tác phầm còn 


xã 


van 


án 


lại của ông gồm c-Trai thị lập với 
I05 bài thơ chữ Hán và Quốc âm thi 
tạp với 254 bài thơ chữ Nôm. Trong 
thơ ca của Nguyễn-Trãi. tỉnh yêu 
nước thương dân tha thiết quyện 
chặt với tình yêu thiên nhiên bao la 
và niêm tự hào dân tộc sâu sắc. 
Quốc âm thí tập là tập thơ Nôm xưa 
nhàt còn giữ được đến nay, chứng 
tô một bước phát triền của ngôn ngữ 
dàn tộc và mở ra một tiền đồ ròng 
lớn của nền văn học cô điền Việt- 
na, è 


Tư trởng chủ yếu chi phối toàn bộ 
hoạt động của Nguyễn-Trãi, như 
_ chính ông đã khái quát, là -tưr trởng 
nhan nghĩa. Nguyễn-Trãi nói : ® Phàm 
tru piệc lớn phải lấy nhân nghĩa làm 
góc, nên công to phải lấy nhân nghĩa 
tam đầu. Du nhân nghĩa gồm đủ thì 
công 0iệc mới thành dại được » (Quân 
trung từ mệnh tập). 


Thực chất và nội dung cơ bản của 
tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn- 
Trải là chủ nghĩa yêu nước, v thức 
độc lập dân tộc kết hợp với lòng 
thương đàn, tính thần nhàn đạo và 
ước vọng hòa bình. 


Với tư tưởng ấy, Nguyễn-Trãi đã 
phân đấu không biết mệt mối cho 
đọc lặp dân tộc, cho đất nước 
giàu  nmiạnh, cho Cuộc sống 
ấm no của nhân dân và mong muốn 
mọi quốc gia dàn tộc được tồn tại 
trong độc lập hòa bình. 
Trải kiên quyết đấu tranh đập tan 
chiên tranh xâm lược và nền đô hộ 
của nhà Alinh là đề « xã tắc bền bững ®, 
“ non sỏng đẹp tươi”, “mở nèn thái 
- bình muôn thuở * (Bình Ngô đại cáo) 
và dễ «không những sinh linh nước 
tôi được khỏi lầm than, mà bình sĩ 
Trung-quốc cũng khỏi nỗi khồ qgươm 
đao », Và & hai nước thoát khỏi cái họa 
bính đao ® (Quân trung từ mệnh 
tập) 


Nguyễn-Trãi là một nhà tư tưởng 
lớn, mội nhà TU động ăn hóa thiên 
tdi. 
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Nguyễn- - 


IH 


Trong lịch sử Việt-nam, Nguyễn- 
Trãi là một anh hùng dân tộc oï đại, 
một nhà ăn hóa kiệt xuất. 


Nguyễn-Trãi là một anh hùng, một 
bác học, một nghệ sĩ. Ở Nguyễn-Trãi 
có sự kết hợp hài hòa giữa khí phách 
của người anh hùng dân tộc với tri 


thức uyên thâm của nhà bác học trên 


nhiều lĩnh vực và tâm hồn thơ mộng 
của một nghệ sĩ. 


Sự nzhiệp cũng như tư tưởng. tính 
cảm của Nguyễn-Trãi là sản phầm 
của đất nước ViệI-nam, nhàn dân Việt- 
narn, dán lộc Việt- nam trong một thời 
đại trưởng thành oà lớn mạnh th nụ 
đầy biến dộng ud bão táp của lịch sử. 

Trải qua hàng nghin năm dựng 
nước và giữ nước, dân tộc ta lúc bấy 
giờ đã trưởng thành về nhiều mặt 
và đạt đến một sự cố kết dân tộc bền 
chặt, một ý thức sâu sắc về độc lập 
chủ quyền. 


Nên văn hóa dân tộc qua gần 5 thế 
kỷ (từ thế kỷ X đến XV) phục hồi, Xây 
dựng và phát triền cũng đã vươn tới 
một trinh độ caơ. Đó là nền văn hóa 
Thăng-long rực rỡ có bản lĩnh vững 
vàng và sắc thái riêng. 

Nhưng, trên đường phát triền, vào 
cuối thế,kỷ XIV đầu thế kỷ X\V, chã 
độ phong kiến nước ta đang trải qua 
những chuyển biến phức tạp Kinh tế 
điền trang thái ấp và quan hệ bóc lột 
nỏ tỳ đã trở nên lỗi thời. Các mâu 
thuần kinh tế xã hội diễn biến gay 
gãt và làm bùng nồ một cuộc chiến 
tranh nông dân kéo dài Triều Hồ thay 
thế triều Trần, thực hiện một số cải 
cách có mặt tiến bộ nhất định, nhưng 
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triền 
của xã hội. 


Tiếp theo đó, cuộc chiến tranh xâm 
lược rồi nền đô hộ tàn ngược của nhà 
Minh, chồng chất thêm những tai họa 
nặng nề cho đất nước và đòi hỏi dân 
tộc phải vượt qua một thách thức hết 
sức ác liệt, 


Sinh ra và lớn lên trong một bối 
cảnh lịch sử như thế, Nguyễn-Trãi đã 
sớm chọn đúng đường đi của minh và 
công hiến tất cả tài năng, nghị lực cho 
sự nghiệp cứu dân cứu nước, xây 
dựng đất nước, phát triền văn hóa 
dân tộc. Và chính thực tiễn của cuộc 
đầu tranh ấy tác động trở lại Nguyễn- 
Trãi, làm cho tâm hồn, tư tưởng, tỉnh 
cảm, tài năng của ông càng được phái 
huy cao độ và vươn tới đỉnh cao của 
thời đại. mm. 

Nguyên-Trãi là một ngôi sao sáng 
trong lịch sử Việt-nam, đã kết tính 
những phần chất tố! đẹp của dân tộc, 
những giá trị tiêu biều của lịch sử uà 
0uăn hóa Việ!-narm cho đền thế kỷ XYV. 


Từ đỉnh cao của lịch sử Việt-nam 
đây thách thức và biến động, sự 
nghiệp, tư tưởng, tỉnh cảm của 
Nguyễn-Trãi thẻ hiện xu hướng tiến 
bộ của thời đại trong bình điện phải 
triền tinh thần của thế -giới đương 
thời. 


Lúc bãy giờ. ở phương Đông, chế 
độ phong kiện đang ngự trị và nhiều 
thể lực bành trưởng đang hoành hành 


đữ đội trong đó để chế Àlinh là lớn: 


mạnh và nguy hiềm nhảt. Cuộc đấu 
tranh xã hội có ý nghĩa tiền bộ của 
phương Đông thời ấy là chiến tranh 
nông dân chống lại các vương (triều 
chuyên chế phản động và chiến tranh 
chống ngoại xảm bảo vệ đọc lập đân 
tộc. Cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc dỏ Lê-Lợi, Nguyễn-Trãi lĩnh đạo 
chống lại nạn bành trướng của đế chế 
Minh là một mũi nhọn của cuộc đấu 
tranh xã hội tiến bộ đó. 


Thắng lợi của cuộc chiến tranh yêu 


nước ấy không những đã giải phóng ˆ 


đất nước, giành lại trọn vẹn độc lập 
chủ quyền, mà còn đánh bại cả ý chí 
xâm lược của nhà AÍinh vào lúc thịnh 
đạt. làm cho phong kiến Trung-quốc 
trong hơn 3 thế kỹ sau đó, không dám 
xảm phạm nước ta. 

Thắng lợi oanh liệt của đân tộc ta 
cỏn gây nhiều khó khăn làu dài cho 


nhà Minh và góp phần chặn đứng sư 
bành trướng của đế chế này xuống 
vùng Dông Nam Á.: > 


Vào đầu thế kỷ XV, hướng bành 
trướng chủ yếu của nhà Minh là vùng 
Đông Nam Á và Nam Á. Cùng với kế 
hoạch xâm lược nước ta, nhà Minh 
phái Trịnh-Hòa chỉ huy một hạm đội 
mạnh hoạt động trong khu vực này. 
Lần vượt biền thứ nhất khởi hành 
năm 1105, hạm đội drịnh- Hòa gồm 62 
tàu biên cỡ lớn (mỗi tàu 44 X18 trượng, 
tức 115 X 60m), 27800 quân tính nhuệ 
và chở theo nhiều vàng bạc của cải. 
Từ năm 1405 đến năm 1435, Trịnh- 
Hòa bảy lần * hạ Tâu Dương ». mỗi 
lần thường kéo đài 2—3 năm. Trịnh- 
Hòa đã qua các nước Dông Nam Á, 
rồi sang Ấn-độ. Ba-tư, các nước Á- 
rập, vào biên Đỏ và xuống bờ biền 
Đông Phi. : 


Mục đích của các chuyến vượt biền 
ấy, như Afinh sử chép, là điều bính 
cối ngoài đề chứng tỏ sự giàu mạnh 
của Trung-qguốc ® (Q. 301, tờ 2b), tức 


là diễu võ dương oai nhằm đe dọa 


rồi chiêu dụ» các nước về «/hần 
phục 0à triều cống thiên triều ”. Thủ 
đoạn của Trịnh-Hòa là dùng uy thế 
của nước lớn đề dụ dỗ, dùng của cải 
đề mua chuộc và khi cần thiết thì 
dùng hạm đội tiến công thẳng vào 
kinh đò các nước, bất sống quốc 
vương làm tù bình. Trịnh-Hòa đã 
nhiều lần sử dụng vũ lực và bắt sống 
quốc vương ba nước, trong đó có 
quốc vương Cựu Cảng (Pa-lem-bang 
ở In-đỏ-nê-xi-a) và Tích-lan (Xri Lan- 
ca). 


Với bảy lần vượt biển trong vòng 


“ 28 năm, Trịnh-Hòa đã đi qua và chiêu 


dụ 30 nước vùng Đông Nam Á và Nam 
Á về thần phục và triều cống nhà 
Minh. Đấy là một phương thức bành 
trưởng nguy hiềm kết hợp các thủ 
đoạn chính trị, ngoại giao với kinh 
tế, quân sự. 


Năm 1411, Afinh sử nhận xét : lúc 
bấu giờ Giao-chỉ: (lức nước ta) đã bị 


4; 


phá oà bị diệt. chía đát làm.quận huyện, 
các nước bị chắn động nhiều nên đến 
triều công càng đông » (Q. 301, tờ 3b)2 
Bọn phong kiến nhà Alinh xâm lược 
và hủy diệt nước ta, trong âm mưu 
và tính toán của chúng, còn nhằm đe 
dọa các nước Đông Nam Á, góp sức 
cho hoạt động của hạm đội Trịnh- 
Hòa 
Nhưng rồi tỉnh trạng sa lầy kéo dài 
và sự thắt bại thăm hại ở nước ta làm 
cho bọn phong kiến nhà ÄXiinh không 
thực hiện được tham vọng bảnh 
trướng của chúng. Sau thất bại của 
« thiên triều P ở nước ta, Trịnh-Hòa chỉ 
tò chức được một chuyến vượt biền 
cuối củng rồi phải bãi bỏ. Sự khống 
chế về chính trị mà: Trịnh-Hòa áp đặt 
đối với các nước Đông Nam Á' cũng 
nhanh chóng bị sụp đô. 
Tông kết cuộc chiến đấu của dân 
tộc ta, Nguyễn-T'rãi nói : 


Lắu đại nghĩa mà thẳng hung tàn,- 


Đem chí: nhân mà tít cường bạo. 


Cuộc đấu tranh của dàn tộc ta lúc 
đó tiêu biều cho cuộc đấu tranh của 
văn minh chống bạo tàn, của nhân 
nghĩa chống đã man, của độc lặp dân 
tộc chống bành trướng xâm lược. 
Thắng lợi của cuộc dấu tranh đó có 
những tác dụng và ý nghĩa vượt ra 
ngoài phạm ví nước ta. 

Ở phương Tây Íúc ấy, chế độ phong 
kiến bước vào giai doạn hậu kỷ với 
quá trình tan rã của quan lhiệ sản xuất 
phong kiến và sự phát sinh của quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Cuộc 
"đấu tranh chống phong kiên đang 
trỗi dậy mạnh mẽ dưới hình thức 
những cuộc chiến tranh nông dân, 
những phong trào thị dàn và phong 
trào cải cách tôn giáo. 

Trên cơ sở những chuyên biến kính 
tế xã hội mới và cuộc dấu tranh chống 
phong kiến, giai đoạn phục hưng văn 
hóa bắt đầu diễn ra ở một số nước 
phát triền của phương Tây.-Cùng với 
quá trình phát sinh của chủ nghĩa tư 


áRs 


bản là quá trình hình thành dân tộc 
tư sản. 

Trong công cuộc phục hưng văn 
hóa và quá trình hình thành dân tộc, 
sản phầm tinh thần tiến bộ nhất của 
phương Tày là chủ nghĩa nhân đạo 
và ý thức dàn tộc. 


Trong điều kiện của chế đò phong 
kiến, nước ta lúc bấy giờ chưa có 
nhiều quan hệ với thế giới bên ngoài, 
nhất là phương Tày. Nhưng đặt trong 
bối cảnh chung của lịch sử thế giới 
như vậy đề thấy, chủ nghĩa gêu nước, 
ý thức dàn tóc, linh thần nhàn dạo, 
nguyện oọng hòa bình của dân tộc ta 
được đúc kết ở Nguuễn-Trãi, mang Ú 
nghĩa tiền bộ của. thời đại, biều Lhị trớc 
mơ đẹp (lẽ của các dân (tộc 0à lodi 
người tương thời. 

Nguyễn-Trãi nói: 

Nước Đại Việt 1a, 

Thái là một nước Dpăn: hiến. 

(ði bờ sóng núi đã riêng, 

Phong tục Đác, Nam cũng khác. 

Trải Triệu. Định, Lụ, Trần, đã xâw 

dựng đt nước, 

Cùng Hán. Đường, Tống. .Nguuên, 

đề tưng đế một phương. ˆ 

Mạnh yến tuụ có lúc Rhác nhau. 

X®hhưưng hào kiệt không bao giờ thiểu, 


Nguyẻn-Trãi đã nhàn danh dân 
Lộc ta, phát biêu một cách có hệ thống 
và khá toàn diện những tư tường tiên 
tiến của thời đại về quyền của các 
quốc gia dân tộc được sống trong 
độc lập và hòz bình. Quan niệm về 
đân tộc của Nguyễn-Trãi bao gồm cả 
lãnh thỏ, chủ quyền, lịch sử, văn hóa 
Vả con người. 


Tên tuôi và sự nghiệp của Nguyễn- 
Trãi chói sáng trong lịch sử Việt-nam 
như một niềm tự hào dân tọc, một 
biều' tượng của các giá trị văn hóa 
truyền thống có tác dụng mãi mãi cö 
vũ nhàn dân ta trên con đường đấu 
tranh xây dựng và bảo vệ Tỏ quốc 
quang vinh của mình. 


VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA GIAI CẤP, 
DÂN TỘC VÀ QUỐC TẾ 


RONG thời đạj ngày nay chỉ có 
giai cấp vô sản là giai cấp đại 
diện chân chính cho dân tộc; chỉ có 
giai cấp vô sản mới có khả năng bảo 
đảm cho dân tộc thật sự độc lập, tự 
do, bảo đảm cho tất cả các dân tộc 
trên trái đất có điều kiện sống trong 
- quan hệ bình đẳng, hòa binh và hữu 
nghị. ' : 
Vị vậy, vấn đề giai cấp, vấn đẻ dân 
tộc và vấn dê quan hệ quốc tế là 


những vấn đề không thề tách rời 


nhau. Các đẳng mụác-xi{ — lê-nin-nít 
có nhiệm vụ giải quyết đúng đắn 
những mối quan hệ đó trong quá 
trình cách mạng ở mỗi nước và 
thông qua việc thực hiện những nhiệm 
vụ quốc tế của mình. 

Trong 50 nằm qua, đứng vững trên 
lập trưởng giai cấp công nhân, lập 
trường chủ nghĩa Mác — Lê-nin, Đảng 
ta đã nhận thức sâu sắc và giải quyết 
đúng đắn những mối quan hệ đó. Kết 
hợp cuộc đấu tranh giải phóng giai 
cấp công nhân với cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc, sự nghiệp giành 
độc lập dân tộc với sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ; kết hợp chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản cao cả..., những 
tư tưởng cơ bản ấy đã quán xuyến 


ĐỖ - TƯ 


toàn bộ tiến trình cách mạng Việt 
nam do Đăng ta lãnh đạo. 


* 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã chỉ rõ 


nguồn gốc chung của nạn áp bức, bóc _ 


lột giai cấp và dân tộc là chú nghĩa 
tư bản, chủ nghĩa đế quốc. Nếu 
đối kháng giai cấp trong nội bộ tửng 
đân tộc được xóa bỏ thì quan hệ thủ 


địch giữa các dàn tộc cũng được xóa 


bỏ. Cho nên, giai cắp VÔ sản ở mỗi 
nước trước hết phải xóa bỏ giai cấp 
Lư sản ở nước mình. Giai cấp vỏ sản 
mỏi nước, ngoài mối quan hệ với giai 
cấp vô sản các nước khác, bao giờ 
cũng gắn liền với đân tộc mình. Vị 
Vậy, việc giai cấp vò sản chiến thắng 
giai cấp tư sản trong phạm vi mỗi 
nước vừa là thắng lợi của việc giải 
phóng toàn dân tộc khoi tỉnh 
trạng bị nô dịch, vừa là đóng góp 
thiết thực vào sự nghiệp cách mạng 
của giai cấp vô sản thế giới. | 


Việt-nam vốn là một nước thuộc 
địa — nửa phong kiến. Đối với chủ 
nghĩa đế quốc. giai cấp cóng nhân 
Vietnam có hai mối thủ: mối thủ 
giai cấp bị bóc lột và mối thủ dàn 
Lọc bị áp bức. Rhác với giai cấp công 
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nhân ở eÁc nước tư bản chủ nghĩa 
độc lập, lấy giải phóng giai cấp mình 
làm cơ sở đề giải phóng xã hội, giai 
cấp công nhàn Việt-nam phải trên cơ sở 
đấu tranh giải phóng dân tộc mà kết 
hợp đấu tranh giải phóng giai cấp 
mình từng bước. Vị vậy, ngay từ khi 
mới thành lập, trong Cương lĩnh chính 
trị của mình, Đảng ta đã xác định rõ 
cách mạng Việt+nam phải trải qua 
hai g?ai đoạn chiến lược: trước làm 
cách mạng đân tộc dân chủ nhân dân, 
chống để quốc, chống phong kiến 
giành độc lập dàn tộc, từng bước 
thực hiện quyên tự do, đân chủ của 
nhàn đân, đem lại ruộng đất cho nòng 
đàn; sau đó, làm cách mạng xã hội 
chủ nghĩa bỏ qua giai đoạn phát triên 
tư bản chủ nghĩa, giải phóng hoàn toàn 
giai cập công nhàn và nhàn dân lao 
động. Như thế là, ngay tử đầu, Đẳng 
ta đã biết khéo kết hợp đọc lặp dân 
tộc với chủ nghĩa xã hội. Đường lối 
kết hợp dúng dắn lợi ích dàn tộc với 
lợi ích giai cấp công nhân như vậy 
đã phản ánh đúng thực tế Việt-nam 
trong ru hướng vận động và phát 
triên của nó, đóng thời cũng là con 
đường tiên lén phủ hợp với quv luật 
phát triền cúa lịch sử. 


Trong giai đoạn đầu của cách 
mạng, khi kẻ thủ chưa suy yếu, lực 
lượng cách ming còn non trẻ, tỉnh 
thế cách mạng chưa xuất hiện, điều 
kiện giành chính quyền chưa chín 
muối, Chì đầu tranh chống để quốc, 
phéong kiến đòi các quyên tự do, đân 
chủ, đòi cải thiện đời sống, là rất cần 
thiết. Nhưng đến khi những điều kiện 
khách quan và chủ quan đã đầy đủ, 
phong trào cách mạng đã lên cao, 
thời cơ đã đến, thí yêu cầu giành 
độc lập đân tộc nồi lên hàng đâu. 

Trong thời kỷ trực tiếp dân đến 
Cách mang tháng Tảm, Hội nghị Trung 
ương Đang tháng TỊ-1939 và tháng 
9-1911 đã nêu bạt tư tưởng của Đăng 
`ta lây giải phòng đân tộc làm nhiệm 
vụ chủ vếu và cấp bách. Nêu cao 
tỉnh thần yêu nước và tập trung lực 


-° 
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“rãi dựa 
nòng vững chắc và đã giành được 


lượng của toàn dân đề giải phóng 
đân tộc, như vậy không có nghĩa là 
hạ thấp đấu tranh giai cấp, không 
chú ý đến lợi ích của giai cấp. Trái 
lại, xét về thực chất, đó là sự kết 
hợp đấu tranh giai cấp với đấu tranh 
giải phóng dân tộc, kết hợp lợi ích 
giai cấp với lợi ích dàn tộc, phủ hợp 
với hoàn cảnh lịch sử cụ thê của 
nước ta lúc ấy. Trong cách mạng giải 
phóng dân tộc do Đăng ta lãnh đạo, 
việc thủ tiêu chế độ vua quan phong 
kiến cũng được kết hợp với nhiệm vụ 
đánh đuôi đề quốc, phát xH. Cách 
mạng giải phóng đân tộc trên một 
mức độ nhất định đã mang nội dung 
dân chú. Tuy rằng yêu cầu dành dỗ 
toàn bộ giai cấp địa chủ và thực hiện 
quyền sở hữu ruộng đất cúa nông 
dân chưa được đặt ra ngay tức khác, 
nhưng khỏng phải vị thế mà coi như 
cách mạng khòng chú ý đến nhiệm vụ 
ấy. Thật ra, đó chỉ là phương sách 
q bước một bước ngắn hơn đẻ có sức 
mà bước một bước đài hơn”, Quyến 
lợi của công nông tạm thời chưa thực 
hiện được trọn vẹn vi rằng trong 
bước đầu của cách mạng # quyền lợi 
cđủa bộ phận, của giai cấp phải đặt 
dười sự sinh tử, tồn vong của quôc 
gia, của dân tộc... nếu không giải 
quyết được vấn đề dàn tộc giải phóng, 
không đỏi được đọc lập, tự do cho toàn 
thề dân tộc, thì chẳng những toàn thề 
quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp 
ngưa trâu, mà quyên lợi của bộ phận. 
của giai cấp đến vạn năm cũng 
không đòi lại được ». (1l) 

Theo phương sách đúng đán ấy, 
Đảng ta đã tập hợp được dòng đảo 
các lực lượng vêu nước chung quanh 
giai cấp công nhân, thành lập dược 
một mặt trận dân tộc thống nhất rộng 
trên khối liên mình công 


thẳng lợi huy hoàng trong Cách mạng 
tháng Tám, mở ra một kỷ nguyên 


(1) Những sự kiện lịch sử Đảng, Nrb Sự 
thật, Hà-nội, 1976, tập 1, tr. 510. 


mới của nước ta: kỷ nguyên độc lập, 
tự đo và tiến lên chủ nzhĩa xã hội. 
Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chủ tịch 
đọc tại quảng trưởng Ba-đình ngày 
2-9-1915 đã kháng định nước ta đã độc 


lăp, tự đo và *toàn thê dân tộc Việt-- 


nam quvết đem tất cả tỉnh thản và 
lực lượng, tính mạng và của cải đề 
giữ vững quyền tự do và độc lập 
ấy ® @). 

Với thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tam, hoàn cảnh lịch sử của nước ta 
đã thay đồi về cơ bản, Đảng ta và Nhà 
nước ta đã có điều kiện đề tiếp tục thực 
hiện những vêu cầu tự do, dân chủ 
của nhân dân lao động. Nhưng bọn đế 
quốc vẫn không chịu từ bỏ những 
tham vọng thực dân của chúng. Đế 
quốc Pháp, đế quốc Mỹ cùng các thế 
lực phản động quốc tế khác đã buộc 
nhàn đân ta phải tiến hành hai cuộc 
kháng chiến đầy gian khô, hy sinh 
trong suốt 30 năm liền. Không chịu 
mắt nước, không chịu làm nô lệ, dù 
có phải chịu đựng bao nhiêu đồ nát, 
hy sinh cũng quyết giành và giữ lấy 
đọc lập, tự do. Ý chí ấy của nhân đân 
ta, của Đảng ta là không gì lay chuyền 
được. 

xhững chặng dường cách mạng 
đầy máu lửa đã được kết thúc bằng 
những chiến công lừng lẫy của nhân 
đản ta và bằng những thất bại cay 
đắng của bè lũ đế quốc. Nếu chiến 
thắng Điện-biên-phủ «chấn động địa 
cầu? đã điềm giờ tận số của chủ 
nghĩa thực dân cũ thi đại thắng mùa 
Xuân 1975 lại báo hiệu sự bắt đầu quá 
trình phá sản không sao tránh khỏi 
của chủ nghĩa thực dân mới trên phạm 
vi thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
ta, nhân dân ta đã thực hiện đúng 
Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, 
làm cho Việt-nam có vinh dự là «một 
nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng 
hai để quốc to — là Pháp và Mỹ; và 
đã góp phản xứng đáng vào phong 
trào giải phóng dân tộc?® @). 

Phải chăng lịch sử đã hoàn toàn 
không nhầm lẫn khi lựa chọn Việt- 


nam làm nơi thề hiện điền hình cho 
một chản lý giản đị nhưng vô cùng vĩ 
đại: * Không có gì quý hơn độc lập 
tự do» ? Độc lập, đó là quyền cơ bản 
và chính đáng của mọi đàn tộc. Tự do, 
đó là quyền cơ bản và chính đáng 
của nhân dân lao động. Vì độc lập. 
của dân (tộc, vì tụ do chân chính của 
mình mà nhân dàn ta, hết thế hệ này 
đến thể hệ khác, đã chiến đấu chống 
mọi kẻ thù xàm lược, từ tên bạo chúa 
Taần-Thủy-Hoàng vào thế kỷ LII trước 
Công nguyên đến để quốc Mỹ, tên 
đế quốc đầu sỏ của thời đại ngày nay, 
Từ khi có Đảng, vì độc lập tự do, vì 
chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân 
Việt-nam, đội tiên phong của dân tộc 
đã dũng cảm chiến đấu vì lợi ích của 
giai cấp mình, của đân tộc mình và 
cũng vì lợi ích của các dân tộc khác 
trên thế giới. Thực tiễn cách mạng 
nước ta do Đảng ta lãnh đạo cho thấy 
rõ : ® Ý thức dân tộc càng dúng đắn bao 
nhiêu thì quan điềm giai cấp càng. 
đúng đắn bấy nhiêu. Ngược lại, lặp 
trường giai cấp vô sẵn càng đúng đắn 
bao nhiêu thì càng nắm chắc được 
vấn đề dân tộc bấy nhiêu » (4). 


Giai cấp vô sản bao giờ cũng gắn 
liền với dân tộc mình, đồng thời lại 
có quan hệ với giai cấp vô sản các 
nước khác về lợi ích và về mục đích 
chung. Vì vậy, nếu giai cấp và dàn 
tộc không tách rời nhau thi chủ nghĩa 
yêu nước chân chính và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản cũng không tách rời 
nhau. Lê-nin đã chỉ rõ: « Chỉ có nmiột 
chủ nghĩa quốc tế thật sự, duy nhật 
và độc nhất là: làm việc quên mình 
cho sự phát triền của phong trào cách 
mạng và của cuộc đấu tranh cách 
mạng ở trong nước mình, ủng hộ 


(2) Hà.Chí-Minh : Vì độc l@p tự do, øì chủ 
nghĩa xá hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, 
tr, 55. 

(3) Hồ-Ch(-Minh : Sách đã dẫn, tr. 320. 

(4) L¿-Duần: Cách mạng xă hói chủ nghĩa 
ở Vi¿t-nam, Nxb Sự thật, Hà-oội, 1976,tẹp Ï, 
tr. 484, 


Ø1 


(bằng sự tuyên truyền, bằng sự đồng 
tình, bằng một sự giúp đờ vật chất) 
cũng cuộc đấu tranh ấu, cũng đường 
lối ắv. và chỉ đường lối ay mà thỏi, 
trong tất cd các nước không trừ một 
nước -nào ® 3). Trong thời đại ngày 
nav, đường lối đấu tranh ấy, xét về 
nội dung, là đường lối đầu tranh vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội. \ 


Học thuyết Xác — Lẻ-nin cũng như 
thực tế lịch sử của phong trào cộng 
sản và công nhắn quốc tẾ đã cho thấy 
rõ-chủ nghĩa quốc tế vỏ sản bắt nguôn 
tử bản chất, từ sử mệnh lịch sử thế 
giới của giai cäp vỏ sản, từ việc thừa 
nhận sự tỏn tại của các đản tộc trên 
thể giới trong một thời kỷ lịch sử làu 
đài hà một tất vều khách quan. Cuộc 
đấu tranh của giai cấp vô sản nhằm 
chiến thắng giai cấp tư sản trước hết 
phải điển ra trên địa bàn từng đàn 
lộc, và cuộc đấu tranh của giải cập 
Vỏ sản ở bất cứ nước nào đêu không 
thè giành được tháng lợi trọn vẹn 
nếu không c€ó sự ủng hộ và giúp đỡ 
của giai cấp vô sẵn ở các nước khác. 
Sư đoàn kết trong hành động theo một 
đường lời chung và vị những mục 
Liêu.chung của giai cấp vỏ sản trên 
phạm ví toàn thể giới là nhân tỏ thắng 
lợi của phong trào vỏ sản; và thắng 
lợi của phong trào vỏ sản là điều kiện 
có ý nghĩa quyết định đề chấm dứt 
tỉnh trang thủ địch, xung dđòtL giữa 
các đản tộc, Sự ứng hộ và giúp dỡ lần 
nhau của giai cấp vò sản đã nắm 
chính quvẻn hav chưa nắm chính 
quvên ở các nước trong thời đại hiện 
nìv đang Tà mộtŠnghm vụ hàng đâu 
của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tể, 

Đang ta cho rằng, S“flìng cường 
đoàn kết quốc tế không những là một 
nghĩa vụ thiếng liệếng của Đăng ta, 
của nhàn đàn fa, mà còn là một bảo 
đấm vững chắc cho thắng lợi của cách 
mạng Việt-<nam s(8) Vị vậy, Đăng ta 
luôn luôn coi trọng việc giáo dục chủ 
nghĩa quốc tế vò sản cho cán bó, đng 


c\ 
te 


viên và nhân dân ta, chống những 
quan điềm dân tộc chủ nghĩa tư sản 
và liều tư sản, chống những luận 
điệu xuyên tạc, chia rẽ và phá hoại của 
bọn để quốc và bè lũ tay sai. Dẳng 
luôn luôn chú ý giáo dục cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân ta hiều rằng 


-thắng lợi của cách mạng Việt-nam 


gắn liền với sự phát triền của cách 
mạng thế giới, gắn liền với sự ủng hộ 
và giúp dỡ của giai cäp công nhân và 
nhân dàn lao động toàn thế giới, 
trước hết là giai cấp công nhân, nhàn 
dân Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác. Đồng thời, chúng 
ta có nghĩa vụ góp phần tích cực vào 
việc tăng cường hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thể giới và tăng cường doàn 
kết với các đẳng anh em trên cơ sử 
chủ nghĩa Mác — Lèẻ-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vò sản, hết lòng ủng hộ cuộc 
đấu tranh của nhản dân thể giới vì 
hòa bình, độc lập dàn tộc, dàn chủ và 
chủ nghĩa xã hội. 


(ủng với việc chăm lo giáo dục 
cán bộ, đăng viên và nhàn đàn tì, 
Đáng ta đã hoạt dòng hết sức mình 
vừa để làm tron trách nhiệm đối với 
đân tộc vưai để làm tròn nghĩa vụ 
quốc lế của mình. Đặc trưng nồi bạt 
của Đẳng ta là dùng thực tiên cách 
mang, giành lấy những thắng lợi tron 
*ách mạng mà góp phần thiết thực 
cũng giai cấp công nhàn quốc tế và 
nhàn dàn cách mạng thế giới trong 


ccđuộc đấu tranh báo vẻ hỏa bình thể 


giới, củng cố hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thế giới, trợ lực cho phong trào 
giúi phóng đản tộc và phong trào dân 
chủ, làm phá sẵn chiến lược toàn 
cầu phản cách mạng của chủ nghĩa 
để quốc và các thế lực phản động 
quốc tế. 

Lập trường quốc tẾ VÔ sản của 


Đẳng ta có nguồn gốc lịch sử sàu Xà, 


(5) Lê-nin *® Tưuên tép, Nxb Sự thật, Hà¬ 
nội, 1990, quyền ÏlÏ, phần Ï, tr. 36. 

(6) Lêc-Duan: Pề xáu dựng Đảng, Nxb Sự 
thạt, Hà-nạội, 1978, tr. 19, 


có những nét biêu hiện độc đáo và đã 
được quán triệt trên mọi phương diện 
*tư tưởng, đường lối và hành động 
thực tiễn của Dảng. 


Từ những năm 20 của thế kỷ này, 
Hồ Chủ tịch đã xác định rõ cần phải 
liên kết chặt chẽ phong trào giải 
phóng dân tộc ở các nước thuộc địa 
với phong trào vô sản ở các nước tư 
bàn chủ nghĩa. Người đã hoạt động 
tích cực và kiên trì cho việc thành 
lập các tô chức có tính chất quốc tế 
như *llội liên hiệp các dân tộc thuộc 
địa », “Hội các dàn tộc bị áp bức ở 
châu Á », v.v. Trong cuốn «Đường 
kách mệnh». Người đã nêu rTö: 
« Kách mệnh Việt-nam cũng là một bộ 


phản trong kách mệnh thế giới. Ai- 


làm kách mệnh trong thế giới đều là 
dòng chỉ của đân Việt-nam cả ® (7). 
Trong Luận cương chính trị năm 1930 
- của Đảng ta, chủ nghĩa quốc tế vô sản 
đã được xác lập là lập trường chính 
trị của Đảng. Từ đó, Đẳng ta luòn luôn 
có ÿ thức gắn-liền nhiệm vụ dân tộc 
với nghĩa vụ quốc tế, gắn liền cách 
mạng nước ta với cách mạng thế 
giới. 

Thực tiễn chỉ đạo chiến tranh cách 
mạng qua hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, đặc biệt là trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã phát 
triền thêm một bước mới bản lĩnh 
chính trị và nghệ thuật kết hợp đúng 
đắn mối quan hệ giữa dân tộc và 
quốc tế của Đảng ta. Đảng ta đã biết 
tiến hành chiến tranh và kết thúc 
chiến tranh đúng lúc, vừa bảo đảm 
được trọn vẹn lợi ích dàn tộc, vừa 
giữ gin được hòa bình thế giới và 
_ thúc đầy phong Trào cách mạng thế 
giới phát triền. Trước kẻ thủ lớn hơn 
minh gấp bội mà Đảng vẫn tạo ra 
được những điều kiện đề thực hiện 
chiến lược tiến công. Chiến lược 
là tiến công nhưng lại biết kéo 
địch xuống thang từng bước, đề 
thắng nó từng bước, kiên quyết đây 
mạnh cách mạng nhưng đồng thời 
lại giữ gin được hòa bình cho thế 


- 


“nhận là 


xâm lược của chúng đối với nước ta. 


giới. Thực hiện được những yêu cầu 
đó hoàn toàn không phải là vấn đề 
đơn giản. \ 

Hiện này. trong phong trào cộng 
sản và công nhàn quốc tế đo còn tồn 
tại những khuynh hướng cơ hội, xét 
lại đân tóc chủ nghĩa tư sản hoặc 
tiêu tư sản, cho nên việc giương cao 
ngọn cở chủ nghĩa quốc tế vò sản 
càng trở thành một nhiệm vụ quan 
trọng và cũng là một nhiệm vụ hết 
sức phức tạp của các đảng mác-xít — 
lê-nin-nit chân chính nhằm đấu tranh 
chống lại những khuynh hướng sai 
trải ấy. 

Mặt khác, trên thế giới hiện nay 
kại xuất hiện một kẻ thủ nguy hiềm 
mới là chủ nghĩa Mao và tập đoàn 
phản dộng theo Mao trong giới càm 
quyền ở Trung-quốc. Bọn chúng miìng 
qnhãn hiệu Mác — Lê-nin?, nắp dưới 
những khảu hiệu cách mạng, mạo 
những người cộng sản, 
nhưng kỳ thực đó là những kế đang 
điển cuông chống chủ nghĩa Xiác — 
Là-nin, chống chủ nghĩa cộng sản, 
phá hoại ba dòng thác cách mạng 


của thời đại, phá hoại hòa bình thế 


giới. Tình hình đó đặt ra trước các 
đẳng mác-xit — lê-nin-nit, trước giai 
cấp công nhân và nhàn dàn lao động 
toàn thế giới một nhiệm vụ mới là 
phải vạch trần bản chất phản động 
của chủ nghĩa Mao và tập doàn phần 
động theo ÄÀfao, chặn đứng những âm 
mưu đen tối, những hành động thủ 
địch của chúng. 

Trung thành với học thuyết Alắc — 
[ê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sẵn, 
một lìn nữa, Đing ta, dân tộc ta lại 
sẵn sàng chấp nhận cuộc đụng đầu 
lịch sử mới chống tập đoàn phản động 
Bác-kinh và đã giành được thắng lợi 
bước đầu rất quan Llrọng {rong cuộc 
đấu tranh chống âm mưu bành t†rướng, 


` 


(7) Các tồ chức tiền than của Đảng, Ban 
nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương xuất 
bản, Hà-nội, 1977, tr. 63, 


Tóm lại, toàn bộ tiến trình cách 
mạng Việt-nam do Đảng ta lãnh đạo 
thề hiện rõ mối quan hệ không thề 
tách rời giữa lợi ích giatcấp và lợi ích 
dân tộc, giữa cebủ nghĩa yêu nước chân 
chính và chủ nghĩa quốc tế vô sẵn 
cao cả, giữa phong trào đấu tranh 
giải phóng dân tộc và phong trào đấu 
tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vi toàn thế giới. 


* 


Do âm mưu bành trướng, xâm lược 
của tập đoàn phản động theo Mao, 
ngày nay đất nước ta vẫn đang ở trong 
hoàn cảnh vừa có hòa bình vừa có 
nguy cơ xảy ra chiến tranh. Nhân dân 
ta chưa thẻ dốc toàn lực vào công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà 
còn phải dành một phần quan trọng 
lực lượng của mình cho yêu cầu bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa và thực 
-hiện những nhiệm vụ quốc tế thiêng 
liêng của minh. | 

Song, dù tỉnh hình trước mắt có 
khó khăn, phức tạp như thế nào, dưới 
sự lãnh đạo vững vàng và sáng suốt 
của Đảng ta, toàn đân ta vẫn tiến 
bước hào hùng trên con đường đã 
được xác định. Đọc lập dân Lộc và 
thống nhất Tô quốc là tiền đề cực kỷ 
quan trọng mở đường cho nước ta quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã 
hội là cái đích nhất định phái tiến tới 
của cách mạng Việt-nam. Chỉ có chủ 
nghĩa xã hội mới bảo đảm cho đất 
nước ta thẠt sự độc lập, vững vàng 
và Tô quốc ta mới thống nhất ở trinh 
độ cao nhất và đầy đủ nhất. Chỉ có 
chủ nghĩa xã hội mới thực hiện được 
ước mơ lâu đời của nhân đàn lao động 
là vĩnh viễn thoát khỏi cảnh bị áp 
bức, bóc lột, nghèo nàn và lạc hậu. 
Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại 
cho nhàn dân lao động nước ta quyền 
làm chú thật sự, toàn điện và đầy đủ. 

Nếu trong giai đoạn trước, việc giải 
quyết đúng dân môi quan hệ giữa giai 
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cấp, dân tộc và quốc tế là một yêu 
cầu quan trọng đề bảo đảm thắng lợi 
của cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, thi trong giai đoạn 
hiện nay, điều đó càng có ý nghĩa 
trọng đạf đối với sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và cÔng cuộc xÂy 
dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi 
cả nước và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối 
với nhân dân cách mạng thế giới, đặc 
biệt là đối với nhân dân Lào và nhân 
dân Cam-pu-chia anh em, đó là nhiệm 
vụ chiến lược của cách mạng Việt-nam 
trong giai đoạn hiện nay. Chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta sẽ là kết quả của 
quá trình tiếp tục kết hợp sức mạnh 
của lý tưởng cộng sản chủ nghĩa với 
sức mạnh của ý chí độc lập dân tộc,của 
quá trình phát huy mọi thế mạnh vốn 
có của đất nước và mọi năng lực sáng 
tạo của nhân dân ta, của quá trỉnh kết 
hợp sự phát triền đến đỉnh cao mọi 
tính hoa của truyền thống dân tộc với 
sự tiếp thu có chọn lọc những thành 
tựu mới của nền văn minh thế giới, 
của quá trình kết hợp tỉnh thần tự lực 
tự cường của nhân dân ta với những 
sự giúp đỡ vô củng quan trọng của 
Liên-xô, của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác và của tất cả các 
lực lượng cách mạng và tiến bộ trên 
toàn thế giới. 

Ngày nay, dân tộc ta là đân tộc xã 
hội chủ nghĩa độc lập, Tỏ quốc ta là 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa thống nhất. 
Lòng yêu nước của nhândân ta ngày 
nay là lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa. 
Xây dựng và bảo vệ đất nước ta là 
xây dựng và bảo vệ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam. Chủ nghĩa 
yêu nước xã hội chủ nghĩa và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản càng không thề 
tách rời trong ý thức và hành động 
của giai cấp công nhân và nhân dàn 

(Xem tiếp trang 75) 
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(UẤN TRIỆT NöUYÊN TẤC TIẾT KIỆM TRÚNG MỘI HÚẠT ĐỘNG 
fỦA (ẤC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 


HẢN dân ta đang đứng trước một 
nhiệm vụ có ý nghĩa trọng đại 
và sâu sắc đối với sự phát triền của 
đân tộc ta. Đó là sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trên một đất nước 
từ sản xuất nhỏ đi lên lại bị 30 năm 
chiến tranh tàn phá nặng nề. Trong 
khi đó, chính sách thù địch của bọn 
bành trướng bá quyền nước lớn Bắc- 
kinh câu kết với chủ nghĩa đế quốc 
thường xuyên đe dọa chiến tranh buộc 
nhân dân ta phải không ngừng tăng 
cường sức mạnh quốc phòng. Tình 
huống hết sức đặc biệt trên đây của 
cách mạng đòi hỏi : 

Một mặt, việc giải quyết các nhiệm 
vụ kinh tế phải theo đúng đường lối 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, làm 
sao mỗi. thành tựu đạt được về kinh 
tế đáp ứng cùng một lúc @&c nhu cầu 
về sản xuất, đời sống và quốc phòng. 
Mặt khác việc tăng cường sức mạnh 
quốc phòng phải căn cứ vào yêu cầu 
chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và phải 
nghiêm chỉnh tuân theo nguyên tắc 
sử dụng lực lượng của đất nước một 
cách tiết kiệm. đạt hiệu quả cao nhất. 
lê-nin viết. « Việc phòng thủ nước 
Cộng hỏa xô-viết đòi hỏi bức thiết 
phải hết sức tiết kiệm lực lượng và 
phải sử dụng lao động của nhân dân 
một cách có hiệu quả nhất » (1). 


NGUYỄN-ĐỨC-NHÂN 


Dưới chủ nghĩa xã hội, những chỉ 
phí xã hội dành cho quân đội và quốc 
phòng về đại thề có thề chia thành: 
quỹ vật chất của quốc phỏng; lực 
lượng lạo động xã hội và thời gian lao 
động xã hội cần huy động vào quân 
đội đề tiến hành các nhiệm vụ quân 
sự ; một bộ phận ngân sách bằng tiền. 

Quỹ vật chất dành cho quân đội và 
quốc phòng là tiền đề vật chất lập 
nên sức mạnh quân sự. Nó thường 
lập nên từ một bộ phận rất quan 
trọng của tông sản phầm xã hội là thu 
nhập quốc dân. Quy mô của nó phụ 
thuộc vào khối lượng và sự tăng lên 
của thu nhập quốc dân, của năng suất 
lao động xã hội. Huy động lực lượng 
vật chất đề tạo ra quỹ quốc phòng 
cũng có nghĩa là lấy đi một bộ phận 
thu nhập quốc dân đáng lẽ được sử 
dụng vào sản xuất, và cải thiện đời 
sống. 

Lực lượng lao động cần huy động 
cho quốc phỏng là bộ phận trẻ khỏe 
có cơ cấu chất lượng ngành nghề ngày 
càng cao. Huy động bộ phận lực 
lượng này cho các nhiệm vụ quân sự 
cũng có nghĩa là rút từ lĩnh vực sản 
xuất một bộ phận lực lượng sản xuất 


(l) V.I. Lê-amin : Toàn táo, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1971, tập 2Ö, tr. 452. 
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cơ bản. Không những thế, còn phải 
huy động một. phần thu nhập quốc 
dân sẵn có bảo đẳm cho nó hoạt động. 

Phần ngân sách Nhà nước dành 
cho “quốc phòng là biều hiện vẻ mặt 
giá trị một bộ phận thu nhập quốc dân 
sẽ được huy động. Việc sử dụng khối 
lượng tiền mặt này có quan hệ mật 
thiết đến tỉnh hình thị trưởng, đến 
việc duy trì và thực hiện các mối 
quan hệ càn đối có kế hoạch trong 
nền kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa. 


Từ sự phân tích về cơ cấu chi phí 
xã hội dành cho quân đội và quốc 
phòng nói trên, chúng ta có thê di 
đến một số kết luận có ý nghĩa chỉ 
đạo thực tiễn dưới đây : 


Mọt là, mọi chỉ phí xã hội về lao 
động và vật chất dành cho quân đội 
và các hoạt động quân sự đều phải 
rút ra từ lĩnh vực sản xuất, đều là 
thành quả lao động sáng tạo của toàn 
dân. Những lực lượng ấy là tiên đề 
vật chất rất căn thiết đề tạo ra sức 
mạnh quản sự bảo vệ đất nước. Thế 
nhưng, vì nó là lực lượng không trực 
tiếp tham gia vào quá trinh sáng tạo 
ra thu nhập quốc dàn, cho nên nó có 
thê gày ảnh hưởng tiêu cực đến quy 
mô, cơ cấu, tốc độ phát triền sẵn xuất 
cũng như mức độ cải thiện đời sống 
nhân dân. 


Hai là, sử dụng tiết kiệm và đạt 
hiệu quả cao nhất lực lượng xã hội 
dành cho công cuộc quốc phòng là 
điều kiện rất quan trọng bảo đảm cho 
các lực lượng vũ trang hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ của mình, đồng thời là 
một yêu cầu khách quan, rất nghiêm 
khắc của sự phát triền xã hội, của các 
quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa đối 
với mọi hoạt động quân sự cũng như 
môi hoạt dòng xã hội khác. 


Ha ld, thực hành tiết kiệm đối với 
mọi hoạt động quản sự không chỉ thu 
hẹp trong lĩnh vực hạn chế tiêu dùng, 
mà nội dụng của nguyên tíc này là: 
hoàn thành mọi nhiệm vụ quản sự 
đạt đến sự sẵn sàng chiến đâu cao 


nhất, sức mạnh chiến đấu lớn nhất với 
những chỉ phí xã hội ít nhất ; trong 
khi thực hành mọi nhiệm vụ quân sự, 
phải tạo ra được một sự sẵn sàng chiến 
dấu cao hơn, và một sự tích lũy sức 
mạnh quân sự lớn hơn, trong đó bao 
gồm cả sức mạnh kinh tế — quân sự. 


Như thế, tiết kiệm trong mọi hoạt 
động quản sự là một vấn đề quan 
trọng thuộc về đường lối có quan hệ 
đến cả hai nhiệm vụ xây dựng đất 
nước và bảo vệ đất nước ; đồng thời là 
một nguyên tác chỉ đạo mợi hoạt động 


- quân sự được thề hiện cả trong đường 


lối quàn sự, trong nghệ thuật quân sự, 
trong từng thủ đoạn và hành động 
tác chiến của các lực lượng vũ trang, 
cũng như của mỗi công dân khi tiến 
hành các nhiệm vụ quân sự. Lịch sử 
lâu đài dựng nước và giữ nước của dân 
tộc ta chỉ ra rằng: một trong những 
đặc điểm địc sắc nhất của đường lỗi 
giữ nước của dăn tộc ta là: sử dụng 
tiết kiệm, hợp lý lực lượng đất nước 
cho cả hai nhiệm vụ xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc theo phương hướng kết 
hợp kinh tế với quốc phòng làm cho 
dàn giàu nước mạnh. Trong chiến lược 
quân sự, nghệ thuật quân sự, quản và 
đân ta luôn luôn lấy chất lượng thắng 
số lượng, với lực lượng ít biết tạo ra 
sức mạnh tông hợp lớn, đánh địch và 
thắng địch trên thế mạnh của quốc 
phòng toàn dân và chiến tranh nhàn 
dân. Trong hành động quản sự, quân 
đội vừa chiến dấu vừa lo bồi dưỡng 
lực lượng, vừa huấn luyện, xây dựng, 
vừa tham„gia sản xuất, luôn luôn 
phấn dấu tạo ra những điều kiện cần 
thiết đề đảnh giặc và thẳng giặc, và 
có rất nhiều-cách đánh mưu trí, sáng 
tạo với lực lượng ít, đạt hiệu quả 
chiến đấu cao. 


Trong hoàn cảnh nền kinh tế đất 
nước còn có nhiều khó khăn, không Ít 
cc đơn vị ở biên giới tây nam và 
biên giới phía bắc đã có những nỗ 
lực lớn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu với 
những chỉ phí xã hỏi ¡it nhất, theo 


phương hướng: vừa phấn đấu nàng 
cao chất lượng chiến đấu, vừa chăm 
lo cải thiện đời sống cho bộ đội, vừa 
tích cực tham gia sản xuất, vừa đìy 
mạnh công tác nghiên cứu tìm tòi 
naững vấn đề mới về chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa từ thực 
tiễn chiến đấu. 

Thực tiền trên đày khẳng định 
rằng: tiết kiệm trong mọi hoạt động 
quản sự là một vấn đề có tầm quan 
trọng về đường lối, một nguyên tắc 
chỉ đạo mọi hoạt động quân sự, một 


vấn đẻ thuộc về khoa học và nghệ. 


thuật quân sự. 
la : 


Nhiệm vụ thiệng liêng có ý nghĩa 
quan trọng hàng đầu của các lực 
lượng vũ trang ta là chiến đấu và sẵn 
sảng chiến đấu báo vệ Tô quốc. Trong 
điều kiện sự nghiệp xây dựng dđáất 
nước gắn liền với cuộc đấu tranh báo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, các lực 
lượng vũ trang ta phải không ngừng 
nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, 
luôn luôn nắm chúc phần chủ động, 
kịp thời giáng những đón sấm sét lên 
đầu bọn xâm lược ngay từ phút đầu, 
trên tuyến đầu của Tö quốc. 

Trong chiến đấu, các lực lượng vũ 
trang ta kien quyết phấn đấu dạt 
được mục tiêu quản sự của chiến 
tranh với hiệu suất chiến đấu cao 
nhất. [Hiệu suất chiến đấu trong chiến 
tranh báo vệ Tô quốc không chỉ thê 
hiện ở tỷ lệ so sánh về thương vong 
điữa ta và địch như trước đây mà còn 
phải thể hiện trên nhiều mặt: tiêu 
điệt đọn nhiều đơn vị quản dịch, phá 
húv nhiều phương tiện chiến tranh 
của chúng; hạn chế đến mức thấp 
nhất sự thiệt hại về người và của của 
các lực lượng vũ trang và nhân dàn 
ta. bảo vệ vững chắc từng vị trí. từng 
tràn địa, không cho địch tàn sát nhàn 
đàn, phá hoại cơ sở kinh tế của ta. 

Chúng ta chiến đấu là nhắm bảo vệ 
quyền làm chủ trọn vẹn của nhân dân 


ta trên phạm vỉ cả nước, cũng như Ở 
tửng địa phương, vị thế khi nói đến 
tiết kiệm trong chiến đấu, là nói đến 
bảo vệ và sử dụng tiết kiệm bất cứ 
lực hlrợng não của đất nước, kề cả của — 
Nhà nước và của nhân dàn. Các lực 
lượng vũ trang ta phải giữ đúng và 
chấp hành triệt đề mọi chính sách và 


pháp luật của Nhà nrróc, nzhiêm-chỉnh 


giữ vững kỷ luật của quân đội, không 
bao giờ ÿ lại vào yêu cầu tiêu diệt 
địch đề đi đến sử dụng lao động và 
của cải của Nhà nước và nhân dân 
một cách tùy tiện. DĐày không những 
là một vấn dẻ thuộc về bản chất, 
truyền thống của các lực lượng vũ 
trang nhân dân, mà côn là một vấn 
đề rất quan trọng có quan hệ đến việc 
xây dựng và tích lũy lực lượng chiến 


đấu trước mắt cũng như về làu dài. 


Khi chưa có nhiệm vụ chiến đấu, 
mọi hoạt động của các lực lượng vũ 
trang đều nhằm ruục dịch nâng cao 
Vrình độ sản sàng chiến đấu. Nấm 
vững mục đích ấy và quán triệt 
nguyên tắc tiết kiệm bất cứ ở dâu, 
bất cứ trong công tác gì, môi thành 
viên của các lực lượng vũ trang cũng 
phải ra sức phấn đầu, sử đụng ít nhất 
chỉ phí xã hội để tăng cường nhiều 
nhất sự sẵn sàng chiến đấu và chất 
lượng chiến đấu. 

Theo phương hướng trên, chúng ta 
hết sức coi trọng nhiệm vụ huấn luyện 
quân sự, biết sử dụng thời gian một 
cách tập trung và có hiệu qua nhất 
cho huấn luyện quân sự. Phải coi 
trọng huấn luyện chiến sĩ mới, bảo 
đầm cho họ trong một thời hạn ngắn 
nhất có được kỹ năng lao động quản 
sự khá nhất. 

Đối với vũ khi và trang bị thì yêu 
cầu eao nhãt của nguyên tắc tiết kiệm 
là bảo đảm cho giá trị sử dụng của 
chúng không bị hao món, đề khi có 
nhiệm vụ chiến đấu, có thê phát huy 
đầy đủ tính năng tác dụng đúng tiêu 


“chuẩn kỹ thuật như đã thiết kế, Muốn 


thế, một mặt phải chăm lo. huấn luyện 


“cho cần bạ. chiến sĩ có đủ tình độ làm 
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chủ trang bị kỳ thuật, sử dụng thành 
thạo mọi thứ vũ khí trang bị hiện có 
theo cách đánh của ta. Mặt khác, phải 
hết sức coi trọng khâu quản lý,: bảo 
quản, làm cho cán bộ, chiến sĩ coi việc 
giữ gìn và sử dụng thành thạo, với 
hiệu quả lớn nhất vũ khi, trang bị kỹ 
thuật mà nhâp dân trao cho như giữ 
gìn và sử dụng nguồn sinh lực của 
chính mình. Làm mất mát, hư hỏng 
một viên đạn, một khầu súng là tự 
làm giảm khả năng chiến đấu, tự tước 
quyền làm chủ đối với phương tiện 
chiến đấu và tăng thêm gánh nặng 
cho Nhà nước và nhân dàn. 


Trong những của cải xã hội dành 
cho các lực lượng vũ trang có một bộ 
phận bảo đảm đời sống cho cán bộ 
và chiến sĩ. Đối với bộ phận của cải 
này, phải sử dụng đúng theo tiêu 
chuần quy định của Nhà nước, biết 
cách tô chức sử đụng một cách khoa 
học đề có thề với một số lượng nhất 
định, đạt được những kết quá tốt 
nhất về cải thiện đời sống, góp phần 
nâng cạo sức chiến đấu cho từng 
người và đơn vị. Sử dụng lăng phí, 
sử dụng tùy tiện, không vì lợi ích 
cải thiện đời sống của bộ đội, không 
quan tâm đúng mức đến việc tô chức 
tốt đời sống của đơn vị, vi phạm 
quyền làm chủ tập thề của cán bộ, 
chiến sĩ đối với mọi thành quả lao 
động của họ cũng có nghĩa là làm 
suy yếu sức chiến đấu của bộ đội, có 
thề đưa đến thương vong, tồn thất 
không đáng có trên chiến trường và 
là một tội ác đối với nhân đân và Tồ 
quốc. 

Dưới chủ nghĩa xã hội, mọi hơạt 
động xã hội dèêu có nhiệm vụ phục 
vụ lợi ích xây dựng kinh tế, cải thiện 
đời sống nhàn dàn. Nắm vững mục 
đích phục vụ sự nghiệp xây dựng đất 
nước, xây dựng cuộc sống mới của 
toàn đân,zquán triệt nguyên tắc tiết 
kiệm trong mọi hoạt động quân sự, 
quân đội nhàn dân, trong khi làm tốt 
mọi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đầu là nhiệm vụ quan trong 
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nhất, thiêng liêng nhất, phải làm tối 
cả nhiệm vụ xây dựng kinh tế. Đồng 
chí Lê-Duần đã chỉ rõ : « Lao động sản 
xuất, xây dựng kinh tế là một nhiệm 
vụ hết sức quan trọng, thê hiện bản 
chất và truyền thống tốt đẹp của các 
lực lượng vũ trang nhân dàn. Đó cũng 
là yêu cầu khách quan của tỉnh hình 
và nhiệm vụ cách mạng hiện nay ? @). 

Làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế đối 


với quân đội thường trực là sử dụng 


một cách có hiệu quả nhất lực lượng 
của quân đội đề tăng cường sức mạnh 
quốc phòng và góp phần giảm bớt sự 
cung cấp của Nhà nước. Vì thế, phải 
biết cách kết hợp thật tốt hai nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện 
quân sự với lao động sản xuất. Cần 
có nhiều biện pháp, hình thức tô chức 
thích hợp đề có thề huy động và sử 
dụng lực lượng của đơn vị nhằm đáp 
ứng đầy đủ mọi yêu cầu của nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện 
quân sự, tham gia lao động sản xuất, 
khai thác, tận dụng mọi tiềm năng của 
đơn vị, bảo đảm tự giải quyết ngày 
càng tốt hơn chỉ phí nuôi quân và góp 
phần cùng nhân dân đầy mạnh sản 
xuất, phát triền kinh tế, tăng cường 
sức mạnh tông hợp của quốc phòng 
toàn dân ở địa phương. Các cơ sở 
sản xuất do quân đội quản lý, ngoài 
nhiệm vụ sản xuất phục vụ quân đội, 
cần tận dụng công suất thiết bị, lực 
lượng kỹ thuật, phế liệu phế phầm 
đề sản xuất phục vụ kinh tế và đời 
sống. ` 

Nền kinh tế của ta là một nền kinh 
tế phát triêền có kế hoạch đặt dưới sự 
chỉ đạo tập trung thống nhất của Nhà 
nước. Quân đội làm kinh tế không 
phải như trước đây theo lối tự cung 
tự cấp, mà phải theo đúng kế hoạch 
của Nhà nước; mọi sản phầm do quân 
đội làm ra là thuộc quyền sở hữu của 
Nhà nước, không được tự ý sử dụng, 


(2) La-Duần « Xây dựng quân đội nhân dân 
cách mạng hùng mạnh, kiên quyết chiến thắng 
mọi kẻ thù » Tẹp chí Cộng sản, số 1-Ì980, 
tr. 35, 


đồi chác, mua bán. Quân đội phải 
nghiêm chỉnh và gương mẫu chấp 
hành chính sách và pháp luật của Nhà 
nước. 

Nói đến tiết kiệm phải nói đến việc 
nâng cao kỹ năng lao động cho người 
lao động. Thông qua việc thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng 
chiến đấu và lao động sẳn xuất xây 
dựng kinh tế, quân đội góp phần tích 
cực vào việc bồi dưỡng, đào tạo thế 
hệ thanh niên thành người chiến sĩ 
giỏi, người lao động mới. Như thế, 
cũng có nghĩa là thiết thực trực tiếp 
góp phần vào quá trình tái sản xuất 
ra lực lượng sản xuất cơ bản của xã 
hội. Cho nên quân đội nhân dân phải 
ra sức phấn đấu đề «thật sự là một 
trường học lớn có sức hấp dẫn đối 
với thế hệ trẻ, rèn luyện thanh niên 
thành những con người mới, chiến 
đấu giỏi, sản xuất tốt, có lý tưởng 
cao đẹp, có sức khỏe đồi dào, có tỉnh 
thần kỷ luật, có tác phong khần 
trương, có năng lực tồ chức và kỹ 
năng lao động,.biết xây dựng những 
quan hệ” đúng đắn giữa người với 
người, đào tạo những người lao động 
tốt, những cán bộ tốt cho sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ® @). 

* 

Tiết kiệm chỉ phí lao động xã hội 
đề đạt đến một năng suất lao động 
cao là một vấn đề thuộc lĩnh vực tồ 
chức thực tiễn. 

Việc tiết kiệm lực lượng lao động 
xã hội được huy động cho quân đội 


đòi hỏi một sự phân bố, phân công 


lao động xã hội khoa học và hợp lý 
cho các ngành hoạt động xã hội khác 
nhau, theo một tỷ lệ cân đối thích 
hợp nhất. Đối với quân đội thường 
trực, điều quan trọng trước tiên là 
phải nghiêm chỉnh tuân theo biên chế 
tồ chức đã được quy định. Phải căn 
cứ vào tÂ chức biên chế mà rèn luyện 
cán bộ, chiến sĩ đề mọi người làm 
đúng chức trách của mình. Nếu tùy 
tiện thay đồi tồ chức biên chế, thì khi 
có nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng 


chiến đấu, sẽ thiếu lực lượng, tồ 
chức chiến đấu xộc xệch, buộc phải 
thực hiện động viên đột xuất, gây trở 
ngại lớn cho sự phát triền bình 
thường của xã hội. 

Muốn làm cho cán bộ, chiến sĩ thật 
sự quan tâm đến việc sử dụng tiết 
kiệm với hiệu quả cao nhất lực lượng 
của đất nước dành cho quốc phòng 
thi phải giáo dục cho mọi người hiều 
rõ ý nghĩa phục vụ lợi ích của nhân 
dân cũng như của chính mình trong 
từng hành động quân sự. Cản bảo 
đảm cho cán bộ chiến sĩ thực hiện 
đầy đủ quyền làm chủ tập thề trong 
mọi hoạt động quân sự, trong việc 
quản lý, sử dụng thời gian lao động, 
lực lượng lao động, lực lượng vật 
chất, trong việc kiêm tra, giám sát, 
đánh, giá kết quả việc sử dụng lao 
động và phương tiện vật chất trong 
quân đội. Trong hoạt động quản sự, 
quyền làm chủ tập thề của mọi người 
không nằm ngoài mệnh lệnh chỉ huy, 
điều lệnh, điều lệ mà là một yếu tố 
bên trong của việc chấp hành mệnh 
lệnh. Vi thế mọi mệnh lệnh của người 
chỉ huy phải thề hiện được quyền 
làm chủ tập thề của cán bộ, chiến sĩ. 
Người chỉ huy phải tạo ra những điều 
kiện cần thiết cho mọi người hoàn 


thành tốt nhiệm vụ. Pằng công tác 


giáo dục và biện pháp tô chức chặt 
chẽ, kiên quyết khắc phục tình trạng 
sử dụng lao động trong quân đội một 
cách tùy tiện theo quan điềm rất tệ 
hại : “nước sông công lĩnh ». 

Hoạt động quân sự có tính kế hoạch 
cao. Muốn thực hiện bắt cứ một nhiệm 
vụ gỉ đêu phải có sự phối hợp chính 
xác của nhiều bộ phận, nhiều đơn vị, 
nhiều ngành chuyên môn kỹ thuật. 
Vì thế, không thề nói tiết kiệm, nếu 
bộ đội không có kỷ luật nghiêm, nếu 
hoạt động quân sự không theo kế 
hoạch thống nhất và việc kế hoạch 


(3) Lá-Duần: * Xây dựng quân đội nhân 
dân cách mạng bùng mạnh, kiến quyết chiến 
thắng mọi kẻ thù ›. Tẹp chí Cộng sản, số 1= 
1980, tr. 35, 
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hóa công tác quán sự không được cải 
tiến luôn. 


Dưới chủ nghĩa xã hội, thi đua là 
một động lực mạnh mẽ làm nảy nở 
những yếu tố (ốt đẹp của lao động xã 
hội chủ nghĩa, tạo nên năng suất lao 
động cao. Trong lĩnh vực đấu tranh 
vũ trang, thị đua giữ vị trí rất quan 
trọng vì ở đây con người giác ngộ 
cách mạng có năng lực làm chủ giỏi 
là nhân tố quyết đnh trực tiếp thắng 
lợi trên, chiến trường. Quán triệt 
nguyên tác tiết kiệm trong mọi hoạt 
động quản sự, trong phong trào thi 
đua hiện nay, chúng ta chú trọng đến 
một nội đụng quan trọng về nâng cao 
chất lượng chiến dấu là : thi đua phát 
huy sáng kiến, cải tiến không ngừng 
công tác huận luyện quản sự, công tác 
quản lý eơ sở vật chất kỹ thuật, còng 
Lắc quản lý bộ dội, công tác (ồ chức 
lao động quân sự một cách khoa học. 

Chủ nghĩa xã hội sở đi đạt được 
IIỌtU năng suất lao động ngày càng 
40, điều rất quan trọng là người lao 
động xã hội chủ nghĩa có ý thức làm 
chủ, eó năng lực nhận thức và hành 
động theo đúng cúc quy luật khách 
quan. loạt động Rinh tế là nên tảng, 
quan hệ kinh tế là eơ sở của mọi quan 
hệ xã hội, Trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa. quy luật kinh tế tác động một 
cách khách quan trong tất cả các lĩnh 
vực sản xuất và đời sống. Trong lĩnh 
vực đu tranh vũ trang quy luật kinh 
tế tác động xen kẽ với các quy luật 
đàu tranh vũ trang, cho nên phải giáo 
dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm được trí 
thức kính tế, dường lôi kinh tế, chính 
sách và luật pháp về kinh tế của Nhà 
nước, các quy luật kinh tế xã hội chủ 
nghĩa và phải quản triệt quan điềm, 
đường lôi kinh tế của Đẳng và văn 
dụng đúng đân trong hoạt động thực 
tiễn. 

Hoạt động quản sư đù được tiến 
hành dưới bất cứ hình thức nào bao 
giờ cũng là một việc sử dụng lao 
động sống và lao động vật hóa. Xiọi 
mệnh lệnh, chỉ thị quần sự đều dẫn 
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-đến một sự tiêu dùnz lao động và của 
cải. Diều đó có nghĩa là : công tác chỉ 
huy, công tác quản lý bộ đội hiện nay 
thật sự là sự thống nhất giữa các 


- mặt chính trị, quân sự, kinh tế, hành 


chính. Sự thống nhất ấy đòi hỏi người 
chỉ huy phải chịu trách nhiệm (rước 
Nhà nước về việc sử dụng lực lượnz 
của đít nước vào các nhiệm vụ quản 
sự. Trong công tác chỉ huy và quản 
lý bộ đội, người chỉ huy phải có nhiều 
biện pháp có hiệu lực đề có thề sử 
dụng tiết kiệm và đạy hiệu quả t10 
nhất sức lực của quân đội trong việc 
cai thiện điều kiện sinh hoạt, tập 
luyện, bảo đảm cho bộ đội đạt được 
chất lượng và hiệu quả chiến đầu 
cao. Một trong những biện pháp ấy 
là vấn đề tiêu chuän hóa về thời gian 
và về tiêu ,phí vật tư, tài chính cho 
những sông việc có thê tiêu chuìn 
hóa được, là vấn đề tö chức thực 
hiện một cách nghiêm chỉnh và triệt 
dê mọi quy định, điều lệ. điều lịnh 
của quản đội trọng sinh hoạt, huấn 
luyện chiến đấu và lao động sản xuất. 
Không dưa mọi hoạt động của quân 
đội vào nên n#p chính quy, không giữ 


nghiêm ký luật, không chấp hành triệt. 


đề chế độ trách nhiệm đối với cán bộ 
chỉ huv, thì bàt cứ một sự tiết kiệm 


dù nhỏ đến dàu cũng không thê thực. 


hiện được. lo đó, quán triệt và thực 
hiện tốt nguyên tắc tiết kiệm đối với 
củn bộ là một vấn đề Ý thức, động 
thời là một vấn đẻ trình đỏ, nìng lực ; 
là biều hiện sự thống nhất giữa hai 
mặt đức và tài Trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay, giáo dục ý thức tiết 
kiệm cho bộ đội, nàng cao trình độ, 
năng lực làm chủ tập thê của cán bộ, 
chiến sĩ đối với mọi lực lượng của 
Nhà nước giao cho các lực lượng vũ 
trang. sử dụng tiết kiệm và có hiệu 
quả nhất những lực lượng ấy, bảo vệ 
vững chắc Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa, 
là một yêu cầu quan trọng về nàng 
cao ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa, 


vẻ nâng cao chất lượng của các lực. 


lượng vũ trang nhân dàn ta, 


_———— —_— 


Điều tra 


'KHOÁN MÀU 


Mấy năm gần đây, sản xuất màu ở 

Vĩnh-phú phát triền khá. Các 
loại cây màu lương thực đã tăng 
nhanh cả về điện tích, năng suất và 
sản lượng. Diện tích màu năm 1978 
đạt 61 000 héc-ta (tăng 225 so với 1977) 
và sản lượng màu quy thóc đạt gản 
10 vạn tấn. Riêng màu vụ đông 1979 
tăng 2,5 lần về diện tích và tăng thêm 
1 vạn tấn so với 1978. Hiện nav, sản 
lượng màu (quy thóc) ở Vĩnh-phú 
chiếm trên 25Ã sản lượng lương thực 


CÁCH KHOÁN 


Qua hai năm chỉ dạo và rút kinh 
nghiệm trong thực tiễn, Tỉnh ủy Vĩnh- 
phú đã có nghị quyết chính thức về 
tồ chức sản xuất và quản lý càv màu 
lương thực trong các hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp. Việc tô chức sản 
xuất và khoán trong màu trong các 
hợp tác xã san xuất nông nghiệp ở 
Vĩnh-phú được tiến hành theo hai 
cách sau đây : 

Một lá, hợp tác xã khoán cho đội 
sìn xuất, đội sản xuất nhận khoán và 
tô chức !dm lập trung cá dội hoặc 


Ở VĨNH.PHÚ 


HỮU - HẠNH 


của tỉnh. Nhở vậy, mặc dù hai năm 
qua thiên tai lớn làm cho lúa Vĩnh- 
phú mất mát nhiều, nhưng đời sống 
nông dàn vẫn được giữ vững, chăn 
nuỏi gia súc tiếp tục phát triền. 

Một trong những. lý do làm cho 
điện tích, năng suất và sản lượng 
màu (đặc biệt là màu vụ động) ở đây 
tăng lên nhanh là do áập dụng chế độ 
khoán phù hợp mới đặc điềm sản Axutấi 
kỹ thu! của cây màu (đặc biệt là cây 
màu có củ). 


VÀ HIỆU QUẢ 


chia nhóm nhỏ và giao nộp sản phầm 
cuối cùng cho hợp tác xã, Chế độ 
thưởng phạt cho đội được thực hiện 
bằng hiện vật. 

lai ld, hợp tác xã khoán cho đội, 
đội “tô chức làm đất tập trung, sau đó 
phần công và giao khoản cho vã piên 
cùng gia đình làm các công việc gieo 
trong. chăm sóc, thủ hoạch và giao 
nộp sẵn phẩm cuỗi cùng (kê cá sẵn 
phầm cây trông xen nếu có). Dội eó 
trách nhiệm chỉ đạo thực hiện quy 
trình sản xuất, biện pháp kỹ thuật, 
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thu nhận sản phẩm và giao nộp cho 
hợp tác xã, thực hiện chế độ thưởng 
100% sản lượng vượt định mức bằng 
hiện vật và phạt 100X sản lượng hụt 
bằng giá thị trường tự do đối với 
từng người nhận khoán. : 

Việc thực hiện khoán sản phầm 
cho xã viên.,cùng gia đình nhất thiết 
phải bảo đảm các nguyên tác: Một là, 
hợp tác xã phải xây dựng dược quy 
hoạch, tồ chức sản xuất theo vùng, 
bảo đảm quy trình sản xuất, khoán 
trồng màu nhưng không ảnh hưởng 


đến hai vụ lúa, hoặc cây trồng vụ, 


trước và vụ sau. Hai là, hợp tác xã 
phải quản lý chặt chẽ tư liệu sản xuất 


—I — — Ủ H— | ——— Ỉ ——Ï— 


và nắm được sản phầm cuối cùng, 
thống nhất phân phối trong phạm vị 
toàn hợp tác xã theo nguyên tắc phân 
phối theo lao động, bảo đảm có tích 
lũy cho hợp tác .xã và có sản phầm 
hàng hóa bán cho Nhà nước. Ba là, 
nâng cao trách nhiệm của hợp tác xã, 
đội sản xuất và từng người lao động, 
kết hợp tốt lợi ích của hợp tác xã, 
đội sản xuất và người lao động trong 
quá trình sản xuất và phân phối. 


Sau đây là ví dụ cụ thề về cách 
khoán và thưởng phạt đang được tiến 
hành ở các hợp lác xã trong tỉnh dưởi 
đạng mô hỉnh như sau: | 


to| c› |. 
=s|S|& 

siế| 5 

|| 

x<|X|x|†+ Thưởng 100% sản lượng 
X4X|X{| vượt khoán bằng hiện vật 
< |X IX |— Phạt 100% sản lượng hụt 
<|X|x| bằng giá thị trường tự do 
x< |X |x 

x|x|x : 

xxx — như trên — 

x |X|x | 

x|X|X 

< |X|X 

xxx — như trên — 

< |X|XỊ 

< |X X 

< |X|X 

x lx ÌxX — như trên — 

< | IX 

< |X|X|† Thưởng 100% sản lượng 
< JX|X| vượt khoán bằng giá chỉ đạo 
< |X |X |[T Phạt 100% sản lượng hụt 
< |X|X†‡ bằng 2 lần giá chỉ đạo 


— Công việc hợp tác xã đảm nhiệm : | | 


NEEE 
Nơi trồng mài HPRHEHEI 
ơi trồn E : = 
tròn «.5 8.ÏÌ: 
5 |3 <l <|*|® 
_ ĐEN chán phông Dong: Nhat THUẾ: Huiệế, 
HIX Khoai Ío Da 
Đồng-văn lang o x 
So | — x< <- 
O 
TH Khoai lo = 
[rung- tây ° < 
guyên, ö X 
E8 0i0200y024-02 6 3 
[ITX' Ngò O 
Dòng-văn | (đồng) ƒo 
Xu , 
O 
IITX HÀ 
Đöng-văn tin 
—Ì—-- 
IITX 
[iên-chầu Mía 
Ghi 


chú : T `... ¬ | | 
— Gông việc đội sàn xuất đảm nhiệm ; oo00O 


— Công việc giao khoán cho lao động: |xxxx 
ng việc giao khoán cho lao đệ 
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Cách khoán và thưởng phạt này 
gắn việc làm hằng ngày của người xã 
viên với kết quả lao động của họ thề 
hiện ở sản phảm cuối cùng. Người xã 
viên được đội sản xuất phân công, 
nhân khoan làm một số khâu công 
việc gắn với sản phảm cuối cùng phải 
bảo đảm nộp đủ cho hợp tác xã, đã cố 
gảng đem hết công sức (bỏ thêm lao 
động ngoài giờ và lao động phụ trong 
gia đình), vốn liếng (thêm phân, thêm 
giống), cần củ ngày đêm chắm sóc 
đồng ruộng, tận thu sản' phầm (cả 
chỉnh và phụ) không đề hao hụt, mất 
mát, nhằm vượt mức sản lượng khoán 
của hợp tác xã đề được hưởng 100% 
sản phầm vượt khoán. Lợi ích này đã 
tác động như một động lực nhạy bén 
thúc đầy ngưởi xã viên tích cực lao 
động sản xuất, tạo ra năng suất cây 
trồng cao và tăng thêmnhiềusản phầm 


nông nghiệp cho hợp tác xã. Chính: 


ở đây, việc kết hợp lợi ích của người 
lao động và lợi ích của hợp tác xã 
(gắn liền với lợi ích của Nhà nước) 
được thề hiện một cách rõ nét và đem 
lại kết quả thiết thực. 


Một vấn đề được đặt ra ở đây là : tồ 
chức khoán và thưởng phạt như vậy 
có ảnh hưởng gì đến quan hệ sản 
xuất mới ở nông thôn ? 


Căn cứ vào mô hỉnh khoản như đã 
trình bày ở trên và thực tiễn sản xuất 
trên đồng ruộng của Vĩnh-phú hiện 
nay, thấy rằng ở đây hợp tác xã (tập 
thẻ) quản lý và nắm chắc các tư liệu 
sản xuất (bao gồm ruộng đất, máy 
móc, trâu bò cày kéo, cày bừa và 


VẤN ĐỀ CẦN 


Hiện nay, sản xuất nông nghiệp của 
ta chủ yếu còn là thủ công. Vật tư của 
Nhà nước cung cấp cho nông nghiệp 
có hạn, ít có điều kiện tăng thêm theo 
yêu cầu của sản xuất ở cơ sở. Vốn 
liếng của hợp tác xã cũng vậy, chỉ có 


các công cụ chủ yếu khảc)đề sử dụng 
hoặc giao cho đội sản xuất sử dụng. 
Hợp tác xã và đội sản xuất nắm giữ 
và đảm đương các khâu công việc: 
làm đất, tưới và tiêu nước cho đồng 
ruộng, cung cấp phân bón (vô cơ và 
hữn cơ), phun thuốc trừ sâu, phát 
giống...; đó là một hệ thống những 
việc làm có tính chất quyết định đối 
với quá trình tiến hành sản xuất theo 
vùng và theo quy trình kỹ thuật. Hợp 
tác xã nắm và quản lý sản phầm cuối 
cùng theo kế hoạch, tiến hành phân 
phối thống nhất trong phạm vi toàn 
hợp tác xã. 


 gưởi xã viên điện khoán có nghĩa 
vụ giao nộp đúng kỳ hạn, đủ số lượng 
và chất lượng phân chuồng cho hợp 
tác xã (theo định mức nghĩa vụ), làm 
đủ số ngày công (theo quy định cho 
từng loại lao động) và làm theo lịch 
điều hành lao động của hợp tác xã. 
Hợp tác xã nghiêm phạt những người 
vi phạm các quy định nói trên bằng 
cách khấu trừ vào mức ăn chia phân 
phối trong năm của người đó. Kết quả 
trên thực tế là kế hoạch phân bón và 
kế hoạch lao động cả năm và trong 
từng mùa vụ sản xuất của hợp tác xã 
đều bảo đảm đầy đủ cho sản xuất 
theo kế hoạch chung. 

Như vậy, quan hệ sản xuất mới ở 
nông thôn được giữ vững, sản xuất 
phát triền theo chiều sâu, trỉnh độ 
thâm canh cây trồng được nâng cao, 
năng suất tăng, sản lượng nhiều, kinh 
đoanh có lãi : 


(Xem bảng ke ở trang bên) 


, 


GIẢI QUYẾT 


hạn. Trong điều kiện như vậy, làm 
cách nào đề khai thác được tiêm năng 
ruộng đất (năng suất đang còn thấp) 
và lao động ở nông thôn (đang còn 
nhiều thời gian nhàn rỗi) đề tạo ra 


năng suất cây trồng cao, sản lượng 
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Hiệu quả kính tế 


Xũng suất làm tập 
trung theo đội 


Nẵng suất : 
khoán cho | Sân lượng ÍÏ toán ban đầu 


Hiệu quá hạch 


¬¬ xã viên |vượt khoán (Theo giá trị - 
Nơi (rong Cây trồng (nộp hợp -(xã viên ngày công ăn 
tác xã) hưởng) , Chia) 
_lIFăng | ước tính | Thu 
kg/ha| 5 8a (%) | kg/ha | () 
Tn, + 1400 
: Khoai langl| 5040 J100/ 7000 | 138,8 đến 1610 
Đồng-văn ö + 2100 
IHTX : ' 
Trung- Khoai tây 238X0 H00 7000 † 1190 T+ 2100 S6) | 31412 
nguyên | 
HN va (đồng) | 1160 |100| 1660 | ly | + 320 | 1190 
Đồng-văn | `5 ° lo | 
ITX l.ạc thu 2) Ñ{tU) | 100.6 + 210 2850 | 1703 tăng 


Đồöng-văn | Lạc xuân | 672 [00Í 1120 


[ITX Miía thuần | 18000 2Í(J)U 
[iên-chau | Mia có xen | [8000 LUDÏ 54000 
đàu 


If6.6 + 3ã0 30 sa. 


300 ƒ Một phần | 156A [ 1910 [+2128 
300 | sẵn phẩm | 4771 | 2021 I+2750 
phú và màu | 
(lrond xen 


nhiều, là điều cấp bách đặtra đối với 
sự n#hiệp phát triển nông nghiệp 
hiện nàv của chúng ta, 


Kinh nghiệm khoán màu, (sau Thờ 
rộng ra làm thứ đòi với một $ố cày 
còng nghiệp) ở Vĩnh-phú mở ra khí 
năng khai thắc tốt tiêm năng của đất 
đai và lao dòng theo kế hoạch và quy 
(rình sản xuất, nàng cao sản lượng 
nóng nghiệp, kết hợp tòt ba lợi ích 
(của Nhà nước, hợp tác xã Và người, 
lao dòng), Động lực thúc đây người 


öI1 


nòng dân xã viên hàng hái sản xuất 
một cách có Ýở thức chỉnh là việc ga 
ldo động Đi sản phầm cuối cũng. 
Tuy nhiên, ở Vĩinh-phú cũng còn có 
những nơi thực hiện khoán chưa đúng 
theo quy định của tỉnh. Có những đội 
sạn xuất chỉ mới làm chức năng nhàn 
mức khoản của hợp tác Xã rồi giáo 
đắt cho 6a đình xã viên làm, chưa 
xác định chính xác mức khoán cụ thể. 
Mức khoán đưa ra thường thấp, vì lấy 
(Xem liểp trang 88) 


Xóa bỏ bao cấp tràn lan, thực hiện đúng 
dẫn nguyên tắc phân phối theo lao đông 


RONG những năm trước đây, việc 


thực hiện chính sách cung cấp 


hàng hỏa theo dịnh lượng đặt ra trong 
hoàn cảnh đất nước có chiến tranh là 
cän thiết, góp phần ôn định giá cá, bảo 
đấm tiên lương thực tế của công nhân, 
viên chức và những người lao động 
khác. Đi đôi với việc cung cấp hàng 
hóa theo định lượng, việc bảo đảm cụũng 


cấp một số hàng hóa thiết yếu cho nhu, 


cầu tối thiều của các tầng lớp nhân đân 
đã có tác dụng ön định đời sống 
nhân dân, khuyến khích mọi người 
hãng hải tham gia kháng chiến, cứu 
nước. Nhưng chế độ cung cấp theo 
định lượng được thực hiện trone thời 
gian dài, dân dẫn mở ròng ra nhiều 
mặt hàng tiêu dùnữ khác và cho cả 
những người không có quan hệ kinh 
tế với Nhà nước, trở thành chế dộ bao 
cấp tràn lan. Chế độ bao cấp tràn lan 
đó đã dẫn đến khó khăn cho Nhà 
nước; ñó gây trở ngại cho việc kính 
doanh thương nghiệp, làm cho việc 
phản phối không hợp lý, gây nhiều 
lăng phi và mất mát hàng hóa của 
hà nước. | 

Rö ràng chế độ bao cấp tràn [an 
trong phân phối đã dán đến sự trì trẻ 
trong sẵn xuất, lưu thông, gày nhiều 
mặt tiêu cực trong đời sống xã hội, 


TRẦN-NGCỌC-VINH 


mà biều hiện rõ nét nhất là tư tưởng 
Ỷỷ lại vào Nhà nước, muốn hưởng 
nhiều mà làm ít.., ví phạm quyền 
làm chủ tập thê của quần chúng lao 
động, để ra tÈ nìn tham ô, móc 
nưoặc, cửa quyên, chủ nghĩa quan 
liêu, 

Vì vậy, cần kiên quyết xóa bỏ chế 
độ bao cấp tràn lan trong phản phối, 
thực hiện dng đẳn nguyên lắc phản 
phối theo lao động. 


*. 


Dưởi chế độ xã hội chủ nghĩa, còn 
tön tại sản xuất hàng hóa và lưu 
thông hàng hóa, còn các quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, do đó, trong lĩnh vực 
phân phối cho tiêu dùng cá nhân, 
người lao động nhận được một phản 
sản phẩm mà xã hội phân phối cho 
bản thân minh dưới hình thái giá trị, 
hình thái tiền tệ. Người lao dòng 
muốn có sẵn phầm tiêu dùng, phải 
đem thu nhập bằng tiền mà 'rmnình nhận 
đdước mua những thứ hàng hóa cần 
dùng. Vị vậy, đề khuyến khích người 
lao động-làm việc với năng suất cao, 
trước hết Nhà nước xã hội chủ nghĩa 


« phải có chính sách tiền lương dừng 


đẳn đfL đói uới chính sách giá củ, chỉnh 
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sách cung ứng hàng hòa uà chính sách 
tiêu dùng hợp lủ. 

Chính sách Hền lương hiện nay đã 
tòn tại gần hai mươi năm, Về cơ bản, 
đỏ là chế độ nửa cung cấp, mặc dù đã 
có nhiều cải tiến nhất đinh. Trải 
qua thời kỳ chiến tranh, trong tỉnh 
hình việc quản lý kinh tế bị buông 
lỏng, chính sách này lại càng mang 
nặnz tính bao cấp và càng bộc lộ thêm 
nhiều điều không hợp lý. Chế độ tiền 
lương này chưa gắn chặt với năng 
suất lao động, với nhiệm vụ cụ thê mà 
mỗi người lao động phải hoàn thành, 
mang nặng tính chất bình quân chủ 
nghĩa. Hệ thống thang lương, bảng 
lương, tiêu chuân cấp bậc kỹ thuật và 
mức lương có nhiềư chỗ không còn 
phù hợp với tình hình thực tế hiện 
nay. Việc vận dụng các hình thức trả 
lương cũng như việc quản lý và tồ 
chức chỉ đạo tiền*lương chưa tốt, làm 
cho tác dụng đòn bây của tiền lương 
bị hạn chế. 


Mặt khác, do nhu cầu về lương thực, 
thực phầm và hàng tiêu dùng ngày 
càng tăng, mà khả năng cung cấp 
hàng hóa của Nhà nước có hạn, cho 
nên giá cả một số hàng hóa trên thị 
trường không có tô chức tăng lên quá 
cao so với giá chỉ đạo của Nhà nước, 
làm cho đời sống của những người 
qlàm công ăn lương» gặp nhiều khó 
khăn, tiền lương thực tế bị giảm sút. 

Tình hình thực tế đó đòi hỏi phải 
cải tiến hệ thống tiền lương. Song 
trước mắt, trong tỉnh hinh kinh tế tài 
chính đang có nhiều khó khăn, lưu 
thông hàng hóa tiền tệ chưa ôn định, 
vấn đề đặt ra trước hết là bảo đảm 
tiên lrơng thực tế kết hợp với vận 
dụng các hình thức trủ lươ ng tiên tiến 
(lương sẵn phảm, lương khoán...) pả 
tiền thưởng để khuyến khích sẵn xuất 
và tăng năng suất lao động, đồng 
thời tăng thu nhập cho công nhân, đi 
đôi với cố gảng dẽn mức cao nhất bảo 
đưmn cung cắp cho công nhấn, miên 
chức những mặt hàng thiết yếu 0ới giá 
ca ồn định, phụ cấp cho những người 
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lương thấp, nhằm bảo đảm tiền lương 
thực tế và ồn định đời sống của họ. 


Những năm trước đây, đề bảo đảm 
tiền lương thực tế của công nhàn, cán 


bộ và thu nhập hợp lý của các tầng 


lớp nhân dân, Nhà nươc đã thực hiện 
chính sách tiền lương nửa cung cấp 
bà chế độ cung ứng hàng hỏa theo định 
lượng theo giá ồn định. Sự ồn định giá 
cả này là cần thiết. Nhưng sự ồn định 
giá cả kéo đài trong nhiều năm lại 
mâu thuẫn với những điều kiện của 
nền kinh tế chưa ồn định và thường 
bị biến động trong chiến tranh, và giá 
cả trên thị trường *tự đo» lên rất 
cao. Do đó, hệ thống giá cả ấv đã 
bộc lộ rõ những mặt không hợp lý và 
có nhiều thiếu sót, nhất là hệ thống 
giả nông sản và giá hàng công nghiệp 
tiêu dùng. Việc cải tiến hệ thống giá 


_ cả đã trở nên cần thiết. 


Song, việc cải tiến hệ thống giá cả 


_là một vấn đề rất phức tạp, cho nên 


cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, thận 
trọng và cần có những bước đi thích 
hợp. _ 


_ Trước mất, cần giữ việc ôn định 
giá bán lẻ đối với các mặt hàng thuộc 
nhu cầu thiết yếu *#“cung cấp theo 
định lượng » cho công nhân, cán bộ, 
và những người có quan hệ kinh tế 
trực tiếp với Nhà nước; mở rộng 
một cách vững chắc việc thi hành 
Chínth sách hai giá đối với những mặt 
hàng cung cấp bán ngoài định lượng, 
với điều kiện định lượng cung cấp 
được bảó đảm và có đủ lực lượng 
hàng hóa. Đồng thời, cần điêu chỉnh 
giđ một số mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ ˆ 
và một phần tư liệu sản xuất đã thấy 
rõ là không hợp lý, kề cã hàng sẵn 
xuất trong nước và hàng nhập khâu. 


Đi đôi với việc cải tiến cách trả 
lương và điều chỉnh giá cả đối với 
một số mặt hàng xét thấy không hợp 
lý, cần tập trung sức làm tốt công tác 
Lhu mua nắm nguồn hàng, quản lý tốt 
thị trưởng và cải tiễn việc phân phối 


hàng hóa. 


Đề thực hiện tốt công tác thu mua 
nắm được đại bộ phận nguồn hàng 
lương thực, nông sản, thực phầm vào 
trong tay Nhà nước, một mặt phải 
cải tiến các chính sách, chế độ, 
phương thức và tô chức thu mua, mặt 
khác phải hết sức coi trọng quản lý 
thị trường. | 


Những năm gần đây, một phần do 
khó khăn khách quan như sản xuất 
phát triền chậm, chiến tranh xảy ra 
Hiên tiếp, thiên tai nặng nề, cung cầu 
hàng hóa mất cân đối nghiêm trọng..., 
phần nữa do ta buông lỏng quản lý 
thị trường cho nên thị trường tự đo 
phát triền bừa bãi, vô tồ chức, đã 
gây nên hiện tượng rối ren, trì trệ 
trong sẵn xuất và đời sống xã hội ; 
trong khi đó hoạt động của thương 
nghiệp quốc doanh bị co lại. Với 
phương thức kinh doanh hành chính 
bao cấp như hiện nay, công tác thu 
mua nắm nguồn hàng lương thực, 
nông sản, thực phầm vào tay Nhà 
nước ngày càng khó khăn hơn, gây 
trở ngại lớn cho việc thực hiện 
nguyên tắc phân phối theo lao động. 
Do đó, chấn chỉnh và tăng cường quản 
lý thị trường là một trong những 
công 0iệc cấp bách nhãt hiện ndụ 
đề khôi phục lại trật tự trong đời 
sống kinh tế, đìy mạnh cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và củng cố thành phần kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. Điều cần thiết là 
phải mở rộng oà củng cố hệ thống 
thương nghiệp quốc doanh uà thương 
nghiệp hợp tác xã, bảo đảm cho các 
tö chức kinh doanh này mở rộng hoạt 
động kinh doanh của mình đối với 
những mặt hàng ngoài kế hoạch và 
ngoài diện, mở rộng mạng lưới phục 
vụ, từng bước chiếm lĩnh lại trận địa 


và tiến tới làm chủ cho được thị: 


trường. Phải kịp thời ngăn chặn và 
trừng trị đích đáng các hoạt động đầu 
cơ buôn lậu, nhất là phải bịt cho được 
các đường buôn lậu qua biên giới và 
ngoài biên. 

. Chừng nào mà việc quản lý thị 
trường còn bị các cơ quan lãnh đạo 


địa phương và các tô chức kinh đoanh 
thương nghiệp xem nhẹ và buông lỏng, ˆ 
thỉ mặt tiêu cực của thị trường “tự 
do» còn tăng lên, giá cả biến động, 
thu nhập của người «làm công ăn 
lương » còn bị điều tiết, tiền lương 
thực tế còn bị giảm sút. 

Với số lượng hàng hóa có trong tay, 
các tồỒ chức thương nghiệp cần cải tiến 
phương thức phân phối đề vừa tiện lợi 
cho khách hàng, vừa tiện lợi cho việc 
quản lý, chống quay vòng tem phiếu, 


điết kiệm được lực lượng hàng hóa 


của Nhà nước, bảo đảm cho những 
hàng hóa đó đến tận tay người tiêu 
dùng đúng chính sáck\ đú ng đối tượ ng, 
góp phần thực hiện nguyên tắc phân 
phối theo lao động. Cần khắc phục 
tư tưởng bao cấp tràn lan và chủ 
nghĩa bình quân trong việc phân phối 
hàng hóa, điều chỉnh lại mặt hàng 
cung cấp, đối tượng được cung cấp 
theo định lượng hợp lý. Trong kế 
hoạch phân phối hàng hóa, một mặt 
cần bảo đảm một số nhu cầu tối cần 
thiết cho mọi người, mặt khác, cần 
có ý thức đầy đủ về phân phối theo 
lao động, giảm bớt chế độ bao cấp 
đối với những người không có quan ' 
hệ kinh tế trực tiếp với Nhà nước. 

Việc thực hiện đúng đắn nguyên tác 
phân phối theo lao động trong lúc 
này là nhằm khuyến khích người lao 
động vì lợi ích vật chất mà quan tâm 
đến kết quả lao động của họ, bảo đảm 
cho người lao động tiên tiến, có năng 
suất cao, có tay nghề giỏi, có nhiều 
cống hiến cho xã hội có mức sống khá 
hơn những người lao động bình 
thưởng. - 

Những yêu cầu về nguyên tắc phân 
phối theo lao động trên đây có liên 
quan đến việc thực hiện một chỉnh 


sách liêu dùng hợp lý. Do sản xuất 


còn nhiều khó khăn, cho nên Nhà 
nước chưa có điều kiện đề thỏa mãn 
được mọi nhu cầu tiêu dùng của các 
tầng lớp nhân đân thương nghiệp 
chưa có điều kiện hoạt động bình 
thường, còn phải duy trì chế độ cung 
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cấp hàng hóa theo định lượng lrong 
một thời gian nữa, Những mặt hàng 
đã dưa vào điện cung cấp theo định 
lượng phải được báo đám dây đủ, 
thương nghiệp quốc đoanh không được 
tùy tiện cắt giảm. Phải bằng mọi cách 
bảo đảm cho các fiêu chuẩn định 
lượng được thực hiện. Đó là vấn đề 
có ý nghĩa kính tế, chính trị ròng lớn. 
Chính sách tiêu dùng hợp lý đòi hoi 
Nhi nước phải bạo đam phàn phối mọi 
số hàng hóa thuộc nhù cầu thiết géu 
đối bới đời sống củu từng loại lao động 
như ddith lương thực thực phám phán 
phối cho công nhận, niên chức ba n Yử ng 
người lao động không sản xuất nòng 
nghiệp, 0à dành hàng công nghiệp Tiêu 
dừng phán phối cho nóng dàn. 


Trong thực tế, số tiên mà công nhân, 
viên chức dùng đề mua lương thực 
và thực phầm chiếm trên 70 quý 
mua hàng của họ. Như vày, nhụ cầu 
tiêu dùng chủ yếu của công nhân, 
viên chức trong lúc này là lượng thực 
và thực phẩm, Nhị nước có gắng báo 
đảm cho học phản lượng thực 
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và thực phảm củng cấp theo định 
lượng với giá cá ôn định, đó là diều 
kiện quan trọng đề báo đảm tiên lương 
thực tế của họ. Song muốn có lượng 
thực, thực phẩm đề cũng cấp cho công 
nhăn viên chức, trước hết phải đầy 
mạnh sản xuất nông nghiệp. Muốn 
dảy mạnh sản xuất: nông nghiệp, 
trước hết phải làm cho người nông 
đân phấn khởi, hăng hái sản xuất, làm 
cho họ quan tâm đến kết quả sản xuất 
của họ. Một trong những biện pháp 
quan trọng đề kích thích nông đân 
đây mạnh sản xuất là kiên quuết dành 
một phản hàng công nghiệp tiêu dùng 
cần thiết, tru liên phân phối cho nông 
đản đề đòi lầu lương thực, thực phầm. 


Trong khí sản xuất chưa có điều 
kiện thỏa mãn nhu cầu của các tầng 
lớp thân đản, thì việc thực hiện chính 
xích tiêu đùng như đã nói trên là hợp 
lý, là góp phần thực hiện nguyên tắc 
phần phối theo lao động, bảo đảm 
phản phối đúng đối tượng, làm cho 
công nhân, viên chức và nông đàn đều 
phần khới, hãng hái sản xuất, 


Bàn về cải tiến bứa ăn 
của ngưữở1 VIét-nam 


HĂM lo đời sống của nhân 
dân, trước hết phải chăm 
Ìo việc ăn, ở và mc của 


nhân dàn. 

Ngay từ khi mới ra đời; Đăng ta 
đã đề ra khảu hiệu *eơm áo và ruộng 
đất”, Bác Hỗ lúc sinh thời thường 
nhắc nhủ cán bộ, đẳng viền phải luòn 
tôn quan tâm đến *tượng, cà, mắm, 
muối, cần thiết cho đời sống hằng 
ngày của nhân dân ®. 

Đi vào nghiên cứu vấn đề cải tiến 
bữa ăn của nhân dàn, chúng ta phải 
giải quyết cả về số lượng và chất 
lượng, sao cho phủ hợp với nền kính 
tế của nước ta. _ 


- CHÚNG TA ĂN NHỮNG GỈ ? 


Việc chúng tạ ăn những gì trong 
bữa ăn bình thường hằng ngày sẽ chỉ 
phối vấn đề sản xuất lương thực, thực 
phẩm, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp 
đề cung cấp nguồn năng lượng cho 
cơ thê eon người Việt-nam. 

Bữa ăn của một con người cần được 
tính toán một cách cân đối giữa bà 
thành phần chủ yếu là: 


HOÀNG-ĐÌNH-CÂU 


— Chất bột (glu-xit). — 

— Chất đạm (prỏ-Li) (ở các nước 
phương Tày chủ yếu lấy từ nguồn 
động vật). .” 

— (;hất mỡ, béo (li-p{(Ù, v.v, 


Nước ta là một nước ở miền nhiệt 
đới ; nhủ cầu về prô-tÍ( Và mỡ không 
giống như ở các nước khí hậu lạnh, 
C một nước nông nghiệp chưa phát 
triển, dân ta có tập quán lâu đời ăn 
chát bốt — nưuön cung cấp năng lượng: 
quan trọng nhất (trên §02). Côn nguồn 
cũng cấp prỏ-tiE của ta, chủ yếu vàn 
là thực vật (905), 
Do đó, trong việc cải tiến bữa ăn, 
ta có tạng thêm thành phần prô-tit 
động vật lên chút íL lạ tốt rồi. Do khả 
năng nòng nghiệp của ta còn hạn chế, 
khó báo đấm được thức ăn cho chăn 
HNHÔI giá súc, nguồn prô-tÍt trong bữa 
an của ta chú yêu vẫn là từ thực vật. 
Theo tính toán thí muốn có T1 kựữ prô- 
tẻ~sim động vật, cần phải cụng cấp cho 
"chân nuồi 5 kg prô-Lê-in thực vật hoặc 
Đ K# bột eá, Phương hướng cải tiến 
bữa ăn của chúng ta là nên cũng cấp 
chủ yếu cho bữa ăn các prô-tê-in, li- 
pít thực vạt. 


1. Các chất bội : 

Nếu lấy nguồn cung cấp ca-lo chủ 
yếu là gạo theo cách ăn cô điền từ 
trước đến nay của chúng ta thì chắc 
chắn là ta không thề nào sẵn xuất đủ 


gạo ăn được. Cần lưu ý là thành phần. 


prô-tê-in của gạo thấp hơn so với 
nhiều loại ngũ cốc khác. Tỷ lệ gạo chỉ 
nên dùng là 1/3, hay cao nhất là 1/2 
lượng bột ăn bình thường của người 
_ Việt-nam. 


Nên thay thế 1/2 hay 2/3 gạo bằng 
các loại bột khác. như ta đã biết: 


— Ngô, khoai, sắn, mì, 
— Kê, cao lương, dong riêng, 
— Khoai tây và các loại củ khác. 


Từ trước đến nay ta đánh giá chưa 
đúng, còn xem rất nhẹ giá trị của các 
loại cây lương thực này. Đây là một 
nguyên nhân làm cho việc giải quyết 
đời sống của nhân dân ta khó khăn 
lúng túng. Nếu ta dứt khoát được 
trong nhận thức rằng ăn màu là chính, 
ăn gạo là phụ thì ta có khả năng giải 
quyết được bữa ăn một cách nhanh 
chóng hơn nhiều. 


Đối với các loại lương thực này, 
cần phải thay đồi cách chế biến, mà 
động tác đầu tiên là xay thành bột; 
tử bột làm thành các dạng như bánh, 
mì ăn liền, mì sợi, mì thanh, bún.v.v. 
cỏ thề ăn ngay hoặc tiếp tục chế biến 
cho hoàn chỉnh tại gia đỉnh. 


Thay đồi hướng ăn các chất bột 
thật ra là một cuộc cách mạng về ăn 
uống, đòi hỏi nhiều cố gắng to lớn 
của các ngành nông nghiệp, lương 
thực, thực phầm, công nghiệp 
nhẹ, V.V. 


9. Các chất đạm : 


— Thịt lợn, hiện nay ta chưa có 
đủ; trong thịt lợn, thành phân thịt 
nạc có hạn, mà thành phần mỡ thi 
nhiều. Và lại việc cung cấp thịt lợn 
cho dân còn nhiều khó khăn lâu dài, 
do chăn nuôi chưa ồn định và chưa 
phát triền được rộng rãi. 
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~ Thịt bò, thị! trâu nói chung còn 
hiếm trong một bữa ăn binh thường. 


Nếu phát triền được đàn trâu, bỏ — 
thì nên hướng về nuôi trâu, bò sữa. 
Cần đưa sữa và các sản phầm từ sữa 
vào cơ cấu bữa ăn, ít nhất là cho trẻ 
em, cho bệnh nhân trong các bệnh 
viện, cho các điều dưỡng viên ở các 
nhà điều dưỡng, cho công nhân sản 
xuất, Đối với công nhân sản xuất 
thuộc các ngành nghề, nếu trong bữa 
ăn trưa ở xí nghiệp sản xuất, có thêm 
được một cốc sữa với cà phê thi 
điều đó sẽ có tác dụng tốt đối với 
năng suất lao động. Trong bữa ăn 
trưa, nếu có một bát cháo bột gạo 
hoặc một bát mì và có thêm một Ít 
sữa và bơ thì đó là một sự cải thiện 
đáng kề. Việc xây dựng công nghiệp 
sữa gắn vào các nông trường chăn 
nuôi lớn, hoặc xây dựng một dày 
chuyền sản xuất sữa ở các cơ sở chăn 
nuôi nhỏ, không đòi hỏi đầu tư gì 
lớn, có thê tiến hành nhanh chóng, và 
sẽ giúp chúng ta không phải nhập 
khâu sữa, 


Do việc phát triền chăn nuôi đại 
gia súc còn hạn chế, việc cung cấp 
thịt đại gia súc còn khó khăn, cho na 
phương hướng chung là nên đìy 
mạnh chăn nuôi tiều gia súc, gia cầm 
là chỉnh đề cung cấp thịt cho nh:n 
dân, ittốn kém, đầu tư Ít, mà tác dụng 
lại nhanh, và động viên nhàn dàn 
tham gia đễ dàng hơn. 


— Thịt dẻ là một loại thịt tốt, còn 
có tác dụng chữa bệnh. Sữa đê rất 
tốt, đa đê có thề thuộc đề làm nguyên 
liệu cho công nghiệp. Việc phát triền 
chăn nuôi đê có thê kéo theo ngành 
công nghiệp thịt, công nghiệp sữa và 
thuộc da. Dê có thể chăn nuôi ở các 
vùng có núi đá, các đảo gần, v.v. 
theo quy mô lớn hoặc quy mô hợp tắc 
xã. Đầu tư vốn ban dầu không lớn, 
nhưng hiệu quả kinh tế cao.. 

— Thịt thỏ ăn ngon, dễ chế biến, 
thường có mặt trong các bữa ăn của 
người châu Âu. Thỏ đễ nuôi, sinh sản. 


nhanh, cho thịt, da và lông. Chăn 
nuôi thỏ có thề trở thành một bộ 
„ phận sản xuất phụ ở gia đình, ở các 
hợp tác xã nônz nghiệp, tăng thêm 
thu nhập cho nhân dân địa phương:- 

— Thị! gà, trứng gà là nguồn prô- 
tít lớn. Ngoài các trại chăn nuôi lớn 
của Nhà nước, nên khuyến khích phát 
triên chăn nuôi gia đình không những 
ở nông thôn mà ở cả các thành phố, 
.. thị trấn.. Nên ñuôi øà nhốt hơn là gà 
thả rông theo tập quán hiện nay. 
Mỗi hộ có thè nuôi 2 — 3 con gà, tận 
dụng chất ăn thừa đề có trứng và 
phần nào thịt, cải thiện bữa ăn. Ngoài 
ra có thề đè cập đến vấn đề tận thu 
phân gà cho sản xuất nông nghiệp 
phụ hoặc các yêu cầu khác. Vấn đề 
chính cần giải quyết là thức ăn cho 
-_ gà. Nên lập ở các địa phương các nhà 
máy tận dụng các dư phìm hải sản, 
xương, các loại màu, rau, v.v. chế biến 
thức ăn cho gà và bán cho các gia 
đình chăn nuôi. Nếu có thức ăn cho 
gà thì có thề phát triền được hàng 
triệu gà nhốt ở các thành phố, thị 
trấn và giải quyết được một phần 
nhu cầu prô-tít động vật cho nhân 
dân. . 

Nếu giải quyết được vấn đề thức 
ăn theo hướng giải quyết cho gà như 
nói trên thì có thề phát triền rộng rãi 
hơn việc nuôi các loại gia cầm khác 
như vịt, ngan, ngỗng, v.v. 

— Lươn cung cấp một loại thịt tốt. 
Có thề phát triền nuôi lươn ngay cả 
ở thành phố và các vùng ngoại Ô. 

Cá và các hải sản khác là một 
nguồn cung cấp đạm chính của nhân 
lân ta (tỷ trọng chiếm vào khoảng ít 
nhất 70X đạm động vật). Đảng ta chủ 
trương nuôi, trồng, khai thác cá nước 
mặn, cá nước ngọt, cá nước lợ, các 
loại hải sản và thủy sản khác, kề cả 
rong, tảo, v.v. Nên lưu ý đến việc 
sản xuất đầu tử gan cá ở các vùng 


hải sản tập trung (như Kiên-giang, ˆ 


Thuận-hải, v.v.) — ở đây ta chưa có 
kỹ thuật sử dụng, chế biến nguồn 
nguyên liệu nãy. 


« 


Trong một thời gian còn dài chất 
đạm động vật chưa phải là nguồn 
đạm chủ yếu trong bữa ăn của nhân 
dân ta, chúng ta cần đìy mạnh việc 
cung cấp đạm. thực vật cho bữa ăn. 


Ta cần mạnh dạn đi nhanh vào các 
loại : * 


Các họ đậu, đặc biệt là đậu nành 
(đậu tương), đậu rồng, v.v. ngoài 
hạt, quả dùng làm thực phầm, còn có 
thề dùng thân làm phân bón. Các loại 
đậu ấy còn là một nguồn xuất khầu 
có giá trị. Từ đậu, ta có thề chế biến 
một số thực phầm có tỷ trọng prôtit 
cao như sữa đậu nành, đậu phụ, 
tương, đậu nhự, chao, giá, v.v. lìau 
muống chấm tương ăn vào ngày hè 
vừa ngon vừa bồ. Làm tương có thề 
là một nghà phụ đối với các hợp tác 
xã nông nghiệp. 


Nước ta có khả năng phát triền các 
loại đậu. Nên dành cho các loại đậu 
một diện tích đất trồng ngày một lớn 
hơn. 


~ Lạc, uừng cũng cần được đưa trở 
lại vào bữa ăn cho nhân dân ta. 

Đậu, lạc,- vừng là những nguyên 
liệu chủ yếu của các bữa ăn chay mà 
kỹ thuật nấu ăn của ta đã đạt đến 
một trình độ điêu luyện. 


Cứ xem hàm lượng các chất trong 
đậu, lạc, ta sẽ thấy chúng có giá trị 
dinh dưỡng cao như thế nào : 


Đậu nành: Glu-xít 16,2% 
Prô-tit 38,8% 

Li-pit 18,6% 
Xen-lu-lô-da “4,0% 

Khoáng 4,05 

Vi-ta-min A 710 

đơn vị quốc tế 

BI 300 — 

B2 90 — 

C 1l — 


Giá trị nhiệt lượng : 387 ca-lo/100 g 


Lạc : Glu-xit 15,5% 
Prô-tit 27,5% 
. Li-pit 44,5% 
Vi-ta-min BI - 0,44 mg/100g 


đả 


Giá trị nhiệt lượng: 590 ca-lo/100g 

— Nước mắm có một tỷ trọng các 
a-xit a-min đáng kê và là một món 
nước chấm quen thuộc đối với nhàn 
dân ta. Ta nên đầy mạnh việc cùng 
cấp nước mắm (bên cạnh tôm, mực, 
cá khỏ) không những cho nhân đán 
đồng bằng, mà cả cho nhân dân miền 
núi dề góp phần giảm bớt bệnh bướu 
cô. Dê cho việc chuyên chớ được dẻ 
đàng, nên nghiên cứu chế biến nước 
mắm cô đặc, nước mắm viên, v.v. 

Năm hiện nay vẫn được coi là một 
thực phầm cao cấp, nhân dân ta rát 
thích ăn năm. Nó có một tỷ trọng dạm 
khá cao. Thực ra nấm dễ trong, dễ 
phát triền, ngay cả ở thành phố, thị 
trấn. Phát triển trồng nấm sẽ tạo 
thêm được một ngành sản xuất đạm 
cho nhân đán nông thôn và các thành 
phó. 

3 — Cúc chải mỡ : 

Trước mát và trong một thời gian 
eòn tương đối đài, chủ trương hợp 
lý đối với ta là khai thác mỡ chủ 
yếu tĩ thực vật. 

Ngoài mỡ động vặt (chủ yếu là mỡ 
lợn), cần đầy mạnh việc dùng các 
loại mỡ thực vật, 

— Đầu vừng, 
lâu lạc, 
Dâu dừa, 
lần SỞ. 


—_— 


Các loại cây này rất quen thuộc 
với nhân đàn ta, chỉ cần có chủ trương 
đề mở rộng việc tròng trọt, 

Chúng ta có thê trông cày hướng 
chương đề từ hạt chế biến ra đầu ăn. 
Cây này mọc rất để ở nước ta, bất cứ 
vũng nào. Từ trước đến này thính 
thoang có nơi trông nó như cây làm 
cảnh, Có thể tàn dụng mọi mảnh đảit 
cön chứa đừng đề trông nó trong 
phong trào cđác đất, tác vàng ® hiện 


nav và nhất là lầu đài về sau, thời gian. 


trong ngân, thù hoạch nhanh, không 
H6tong nh một số cày cho đầu khác 
(cây den, cây óe chó, v.v.), Sân xuất 
được nhiều đầu hướng đương đề nhàn 


⁄2 


dân xào rau, rán eá, và các thực 
phầm khác, là ta có thê cải tiến được 
phần nào bữa ăn cho nhân dàn. 

4 — Các loại thực pham khác : 

Ai cũng biết rằng rau, quả có 
nhiều ở nước ta và là những thực 
phiẩm không thê thiếu được trong đời 
sống của nhân đản ta, Nhưng làm 
thể nào có thề cung cấp rau, quả tươi 
hoặc muối chua (dưa muối, cà 
muối, v.v.) cho nhân đân ta ăn hằng 
ngày, hoặc các rau quả đóng hộp và 
chế biến theo nhiều kiêu (ví dụ chuối 
cắt lát móng và rán) đề dùng quanh 
năm, là một vấn đề rất lớn thuộc vào 
*ác quy hoạch kính tế quốc dàn, 


Nước uống không chỉ có tác dụng 
giải khát mà còn tăng thêm thành 
phản dinh dưỡng và muối khoảng 
cản thiết cho cơ thê, Ngoài các loại 
nước uống mà nhàn đân ta đã quen 
dủng (nước qua, nước chanh, 
bia, v.v.), chúng ta nên phát triền một 
số loại nước uống khác: 


— Nên đưa nước khoảng động chài, 
bản rẻ eho nhàn đàn đùng trong bữa 
an hàng ngày hoặc đề giải khát. Nước 
khoảng néu có trộn khi còn có tác 
dụng phòng và chữa bệnh. Nước ta 
có nhiều loại nước khoáng dùng rất 
tốt: Vĩnh-hảo, Kênh-gà, Mơ-dá, Mỹ- 
lâm, Kyỷ-quế, v.v. Suối khoáng có thê 
là cơ sở phát triền công nghiệp nước 
khoảng đề cùng cấp cho nhân dân và 
xuất khău. Nó có thể thay thể cho bía 
và các nước hoa quả mà ta còn có khóc 
khăn trong sản xuất. Công nghiệp 
nước khoảng không yêu cầu nhiều đao 
động. Nó chỉ đòi hỏi lào động có kỹ 
thuật, mà việc đào tạo loại lao động 
này không khó lắm. Trang bị đề khai 
thác không đòi hỏi sự đầu tư lớn. Tất 
nhiên nó phái được kẽm theo bộ phản 
sin xuất chai, nút, v.V. và cần có tÔ 
chức vận chuyền cho tốt, 


= 


— Ứa nén trông ròng rãi một số 
cau thuốc nam (hóa học, sâm đại hành, 
cay muỗng, v.v.) đề thay chè, đùng đề 
giải khát niùa hè, hoặc đùng thường 


xuyên hằng ngày. Các loại cây này rất 
để trồng ở bất cứ đâu. 


CHỦNG TA ĂN BAO NHIÊU ? 
Nói cách khác. khâu phần ăn của 
chúng ta cần một khối lượng bao 


nhiêu ca-lo đề cung cấp đủ năng - 


lượng cho cơ thê.. 

Ta tam thời -tiêu chuin hón một 
bữa ăn theo năng lượng cung cấp 
bảng ca-lo. Các nước đều có bảng 
nhu cầu ca-lo cho mỗi đối tượng lao 
động. Ea chưa tính được một cách 
thật đây đủ, chính xác. Tuy nhiên 


dựa vào kinh nghiệm của các nước: 


và dựa vào tính toán sơ bộ của Việt- 
nam, ta có thê tạm thởi quy định số 
năng lượng tối thiều cân thiết đề 
phấn đấu cho 10 năm sắp đến, như 
sau: 

Đối với trẻ em, chúng ta cần tính 
năng lượng cân thiết đề vừa bù đắp 
vào sự tiêu hao năng lượng do hoạt 
động hằng ngày, vừa cung cấp cho 
sức lớn và sức phát triền: 


— Dưới 1 tuồi: 8(M — 900 ca- '85100ng55 
~ 1 — 2 tuổi: f100 

— 4 — 6 — :1400 = 

— 7 — 9 — : 180U Nã 
—10—12 — :2200_ ~ 

—lI3— l5 — :2600 Ks 

— 16— I8 — :2800 = 


Căn chú ý đến các phụ nữ có thai. 
Ít nhất trong 3 tháng cuối, mỗi ngày 
họ cần có thẻm 350 ca-lo (hiện nay 
chưa có chế độ). 

Đối với các bà: mẹ cho con bú, cần 
thêm 350 ca-lo/ngày trong 6 tháng 
đầu. (Hiện nay ta đã có chế độ : trong 


2 tháng đầu, mỗi tháng được thêm 


4 kg thịt; ngoài tiêu chuẩn của còn, 
bà mẹ được cung cấp 2 kỹ đường và 
2 kg thịU. - 

Đối với người lao động thì ta lấy 
năng lượng cần thiết đề bù vào sự 
tiêu hao năng lượng trong lao động 
hằng ngày là chính : 

— Lao động nhẹ (bàn giấy): 
ca-lo/ngày, 


2400 


— Lao động nặng vừa (ngành công 
nghiệp nhẹ): 2800 — 3000 ca-lo/ngày, 


— Lao động nặng (ngành còng 
nghiệp nặng): 3100 — 3600 ca-lo/ngà v, 


— Lao động nặng đặc biệt : 3800 — 
4000 ca-lo/ngày. 

Alức năng lượng nói trên là dự tính 
cho lao động sản xuất 8 giờ/ngày. Cần 
lưu ý là trong điều kiện sinh sống 
của ta, các tiện nghi phục vụ cho „ 
đời sống hằng ngày còn quá thô 
sơ, năng lượng tiêu hao cho sinh 


-hoạt nhiêu khi vượt quá năng lượng 


tiêu hao cho lao động sản xuất; 
điều này cũng có thề là một trong 
những nguyên nhân của năng suất 
thấp do không đủ sức làm việc thật 
sự trong 8 giờ/ngày. 


Việc thay đồi phương pháp chế biến-— 
lương thực thực phầm và phân phối 
cho phù hợp với các điều kiện lao 
động hiện nay (làm thông tảm, theo 
ca kíp) là rất cần thiết và cấp bách, 

Về mặt cân bằng ca-lo trong cơ cấu 
bữa ăn, cần cổ gắng bảo đảm từng 
bước tỷ lệ trung bình sau đây : 

— Ca-lo do prô-tít 12 — 135 

trong đó : 

-tit đệ ật 

Pro động VÌ' _ khoảng 30% 

prô-tit chung 

— Ca-lo li-pit 12 — 15% 

— Ca-lo glu-xit 72 — 765 

Một đối tượng cần lưu ý là các 
người õm và các người lao động bị 
giảm sức khỏe do lao động quá sức 
và cần phải được bồi dưỡng ở các 
nhà.điều dưỡng. 

Khầu phần chia cho mỗi người lao 
động trong xã hội phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố, trong đó cần lưu ý đến hai 
yếu tố chính : 

a) Khối lượng lương thực thực phẩm 
sản xuất ra được, liên quan đến sản 
xuất nông nghiệp (kề cả chăn nuôi, 
thủy sẵn, v.v.), làm sao cho người nông 
đàn phấn khởi, tích cực sẵn xuất ra 
nhiều lương thực thực phầm. 


ä 


b) Số lượng người cần được cung 
cấp lương thực thực phảm, hav nói 
nôm na là số “miệng ăn ® của xã hội. 

Trong nước ta hiện nay, sản xuất, 
đặc biệt là sản xuất nông nghiệp còn 
nhiều khó khăn. Theo tính toán kinh 
tế học, muốn giữ dược mức sống cho 
nhân dàn không bị sụt xuống thĩ, nếu 
tăng 1X số dân, phải tăng được tông 
sản phảm quốc dân lên 45. Nhin vào 
tỷ lệ sinh để của nhân dân, ta không 
lấy làm ngạc nhiên là đời sống ngày 
một vất vá, khó khăn, thiếu thốn. 
Muốn cải thiện dược đời sống nói 
chung, bữa ăn nói riêng, một điềm 
quan trọng phải giải quyết là giảm 
tốc độ phát triên số dân của ta còn 
quá cao — một trong những tốc độ 
cao nhất thế giới. Phải tích cực đầy 
mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế 
hoạch, làm sao hạ tỷ lệ phát triền số 
dân xuống còn 2Ã hoặc cao hơn một 
ít (khoảng 2,1 — 2,2%) trên cả nước 
vào cuối năm 1980, theo nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng. Như 
vậy là trong 10 năm sắp đến, ta phải 
đưa khuôn khồ mỗi gia đỉnh Việt-nam 
đến mức trung bình 1à: 

50% các gia đình có 2 con. 

505% các gia đình có 3 con. 


Không thê nói đến việc cải tiến bữa 
ăn cho người lao động nói riêng cũng 
như cho nhân dân nói chung, nếu 
không tích cực đảy mạnh cuộc. vận 
động sinh để có kế hoạch. 


NÊN ĂN NHƯ THẾ NÀO ? 


Trong khi chờ các Viện nghiên cứu 
về đinh đưỡng tính toán cụ thề khối 
lượng lương thực, thực phầm cần 
được sản xuất ra, cơ cấu chỉ tiết một 
bữa ăn máu cho mỗi đối tượng, cách 
chế biến thức ăn tốt nhất, khoa họe 
nhất cho các loại bếp ăn, v.v. chúng 
ta cần lưu ý một điều: Trên cơ sở 
một khối lượng lương thực thực phầm 
được cung cấp theo lý thuyết đủ cho 
nhu cầu, làm thế nào cho cơ thề hấp 
thụ được một cách có lợi nhất. Căn 


rế 


xóa bỏ định kiến cho là phải ăn no 
căng đãy bụng thì mới đủ- sức làm 
việc. Cùng một khối lượng lương thực 
thực phẩm như nhau, nếu ta ăn no 
ngày 2 bữa (trưa, chiều) thì sự hấp 
thụ của cơ thê sẽ kém nhất (75%) ; nếu 
Chia ra ăn một ngày làm 3 bữa gần. 
bằng nhau (có thề là 45%, 25%, 20%) 
thì có thê tăng khả năng hấp thụ dinh 
dưỡng của cơ thê lên đến 85%. Cách 
ăn sau có thê tăng tác dụng có ích của 
các bữa ăn lên thêm 10%. 


Chắc là không cần phải nhắc đến 
vấn đề ăn chậm, nhai kỹ mà mọi 
người đều đã biết tác dụng. 


Cần đầy mạnh việc ăn màu, vỉ màu 
bồ sung vào khầu phần ăn một số a- 
xit a-min thiếu như bi 22000066 
nin, v.v »ì 


Trong hoàn cảnh khí hậu của Việt- 
nam, các lương thực thực phầm đề bị 
mốc, mục, ôi, thiu, v.v., Yêu câu về 
bảo quản đặt ra gay gắt hơn các nước 
phương Tây rất nhiều. Cần bảo đảnn 
chất lượng của các lương thực, thực 
phẩm cung cấp cho nhân dân, tránh 
đề các lương thực, thực phầm bị hư 
hỏng, biến chất do bảo quản không 
tốt. Việc cải tiến nhanh chóng các 
phương tiện bảo quản, kho ng) kho 
lạnh, bao bì, đóng gói là rất cần thiết. 
Về mặt này, ta còn cần nhiều cố gắng 
rất lớn, nhất là giáo dục tốt hơn nữa 
đội ngũ cán bộ và nhân. viên làm công 
tác này. 

— Cần nghiên cứu giao cho ngành 
thú y kiêm tra kỹ chất lượng thịt của 
các lò mồ; kiềm tra việc chuyên chở 
thịt trên đường, tránh gây ô nhiễm 
thịt, nhất là về mùa hè, là một yêu 
cầu bức thiết. 

— Các phương tiện vận chuyền. 
lương thực, thực phầm cần được cải 
tiến hơn nữa, các quy định về vệ sinh 
thực phầm tối thiều cần được tôn 
trọng. Hiện nay còn tồn tại nhiều vi 
phạm nghiêm trọng trong khâu vận 
chuyền hay phân phối (chuyền trên xe 
xích lô không có bao bì, đề thực phầm 


phơi bày lồ lộ ngoài trời...). Từ nhiều 
năm nay có sự cộng tác rất tốt giữa 
các ngành y tế, lương thực, thực 
phầm, nội thương, trong khâu kiềm 
tra vệ sinh thực phầm, kiêm tra các 
cửa hàng ăn, bồi dưỡng cán bộ, công 
nhàn, viên chức... tuy nhiên những 
tiến bộ trong các khu vực nìy còn 
rất chậm. Một sự chậm trẻ tai hại là 
số người bị các bệnh đường ruột văn 
chưa giảm đi được bao nhiều. 


Ngoài ra, hằng năm vẫn xảy ra 
nhiều vụ ngộ độc, ỉa chảy ở các tập 
thề, đác biệt là ở ký túc xá các trường 
chuyên nghiệp, do học sinh ăn phải 
các thức ăn ôi, thiu về mùa hè. 


Trong khi lương thực thực phảm 
của ta chưa đủ, một số nước anh em, 
bạn bè có viện trợ lương thực, thực 
phầm cho nhân dàn ta. Trong số đó, có 
những loại, nhất là sữa, nhằm vào 
- mấy đối tượng chủ yếu, đặc biệt là 
trẻ em, bệnh nhân tại các bệnh viện. 
Đề giảm bớt khó khăn và góp phần 
nâng cao sức khỏe cho các đối tượng 
này, sau khi nhận dược các hàng viện 
trợ ấy, ta cần lưu ý không đề cho hư 


hỏng hay biến chất, và phàn phối cho 


kịp thời, đúng đối tượng. - 
* 


Cải tiến bữa ăn cho nhàn dân ta là 
một vấn đề tông hợp rất quan trọng, 
to lớn. Thật sự, nó là mọt cuộc cách 
mạng trong ăn uống, là một cuộc cách 
mạng xã hội. Muốn giải quyết được, 
cần đặt nó trong phạm trù ba cuộc 
cách mạng hiện nay và phải giải quyết 


nó theo nhịp độ tiến hành ba cuộc 
cách mạng đó. Nó đòi hỏi những nỗ 
lực to lớn của tất cả các ngành kính 
tế quốc dàn và sự tham gia của toàn 
dân ta. 

Đảng ta coi vấn đề này là bức thiết; 
đất nước, khi hậu của ta có nhiều 
điều kiện thuận lợi cho sẵn xuất lương 
thực, thực phầm; cách ăn cô truyền 
của nhàn đản ta rất tốt, phong phú ; 
chúng ta biết kết hợp các kiến thức 
khoa học kỹ thuật hiện đại với các 
kinh nghiệm trong việc ăn uống theo 
tập quán cô truyền của dân tộc Việt- 
nam ; chắc chắn không lâu lắm, chúng 
ta sẽ giải quyết được về cơ bản vấn 
đề cải tiến bữa ăn của nhân dân ta. 


"¬ ~/7e s 
Về mối quan hệ... 
(Tiếp theo trang 54) 
ta, trước hết là những người cộng sản 

Việt-nam, 

Giữ vững ý chí độc lập và tuyệt 
đối trung thành với lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa, giai cấp công nhân Việt- 
nam mãi mãi xứng đáng là đội tiên 


„ phong lãnh đạo toàn dân vững bước 


tiến về tương lai tươi sáng của mình. 
Không thế lực phản động nào có thề 
cản nồi bánh xe cách mạng Việt-nam 
đang tiến tới dưới ngọn cờ chân lý 
và chính nghĩa của Đảng cộng sản 
Việt-nam quang vinh. 


75 


_NE(A-RA-60A, MỘT CUỘC (ÁCH MẠNG 
—— ĐAN6 TIẾN LÊN 


NÁCH đây một năm, ngày 19-7-1979, 
với việc giải phóng thủ đô Ma- 
na-goa; cách mạng Ai-ca-ra-goa đã 
giành được thắng lợi hoàn toàn. Với 
thắng lợi này, cuộc đấu tranh của nhàn 
dân Ni-ca-ra-goa anh hùng đã chấm 
đứt gần 50 năm thống trị tàn bạo 
của chế độ gia đình trị độc tài Xô-mô- 
xa, mỘt trong những tên tay sai đắc 
lực nhất của đế quốc Mỹ ở châu Mỹ 
la tỉnh. Cùng với cách mạug Cu-ba, 
thắng lợi của cách mạng Ni-ca-ra- 
goa đã góp phần tạo nên miột cục 
diện mới trong cuộc đấu tranh của 
nhân dân Mỹ la tỉnh và nhất là của 
nhân đân các nước ở Trung Mỹ và Ca- 
rỉi-bê chống đế quốc Mỹ, giành nền độc 
lập lần thứ hai. 

Ni-ea-ra-goa, nước lớn nhất về diện 
tích trong 6 nước Trung MỸ với gân 
15 vạn ki-lô-mét vuông, nhưng lại là 
nước ít dân nhất (khoảng hai triệu 
rưởi người), là cái mắt xích yếu nhất 
của chủ nghĩa đế quốc ở phần nửa trái 
đất phía Tây. 

Đây là nơi cuộc đấu tranh vũ trang 
của nhản đàn các nước ở châu Mỹ la 
tỉnh trực tiếp chống lại sự can thiệp 
của Mỹ, đã khởi đầu sớm nhất và cũng 
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NGUYỄN-KHẮC-THÌN 


kéo dài nhất. Thực tế, lịch sử của Ni- 
ca-ra-goa từ giữa thế kỷ trước đến 
năm cuối cùng của thập ký 70 vừa 
qua là lịch sử của sự can thiệp vũ- 
trang của Mỹ và lịch sử đấu tranh. 
của nhân dân Ni-ca-ra-goa chống sự 
can thiệp đó. Từ năm 1936 đến ngày 
17-/-1979, khi tên bạo chúa Xô-mô-xa 
chạy trốn ra nước ngoài trước nguy 
eơ bị ngọn triêu cách mạng cuốn băng, 
giònghọ Xỏ-miô-xa đê Bay-lê đã biến 
đất nước giàu đẹp và thơ mộng này — 
được người ta đặt cho cái tên là Thụy- 
sĩ của Trung Mỹ — thành tài sản riêng 
của chúng và của các công ty tr bản 
Mỹ. Đề bảo vệ chế độ thống trị của 
giòng họ, trong gàn nửa thế ký, bọn 
Xô-mô-xa được để quốc Mỹ ra sức 
giúp đỡ về kinh tế, tài chỉnh và quân 
sự dê dìm cuộc đấu tranh của nhân 
đàn trong biền máu. 


Như vậy, ở Ni-ca-ra-goa, mâu thuận 
dân tộc nồi lên gay gắt nhất. Hầu hết 
các cuộc đấu tranh của nhân dân đều 
nảy sinh từ: mâu thuần đó. Trong 
những năm 20 của thể kỷ này, đã có 
đến 30 phong trào đấu tranh vũ trang 
chống Mỹ. Đáng kề nhất là cuộc kháng 
chiến kiên cường do nhà yêu nước vĩ 


` 


đại Au-gu-xtô Xê-xa Xan-đi-nô lãnh 
đạo. Cuốc đấu tranh vũ trang này kéo 
đài trong 7 năm, từ 1927 đến 1953, đã 
đưa đến kết quả là buộc bọn can thiệp 
Mỹ phải rút khói Ni-ca-ra-goa. Nhưng 
trước khi rút đi, Mỹ đã dựng lên một 
bộ máy quản sự tay sai do tên A-na- 
xta-xi-ô Xô-môÔô-xa (cha của tên Xô-mô- 
xa bảy giờ) đứng đầu. 


Tháng Giêng 1934, Xô-mô-xa cha ra 
lệnh ám sát Xan-di-nô. Nhưng hành 
động hén nhát này không dập tắt được 
phong trào đấu tranh của nhân dân. 
Bằng nhiều hình thức, những người 
Ni-ca-ra-goa yêu nước đã tiếp tục sự 
nghiệp của Xan-đi-nô. Đầu năm 1959, 
cách mạng Cu-ba thành công đã cô vũ 
mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhàn đân 
Ni-ca-ra-goa. Năm 1961, Mặt trận giải 
phóng dân tộc Xan-đi-nô ra đời và 
Øtương cao ngọn cờ đọc lập dđân tộc. 
Mặt trận thu hút được mọi tầng lớp 
nhân dân: yêu nước đấu tranh chống 
để quốc Mỹ và tay sai. Năm 1969, Mặt 
trận đưa ra một cương lĩnh, thực chất 
là cương lĩnh tiến hành cách mạng đân 
Lộc, dân chủ dưới sự lãnh đạo của đội 
tiên phong là Mặt trận giải phóng 
đàn tộc Xan-đi-nô. Cương lĩnh này xác 
định rằng «Mặt trận giải phóng dân 
tộc Xan-đi-nô là một tô chức chính trị 
và quân sự theo những nguyên tắc 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ®, và 
qmục tiêu đấu tranh là giành chính 
quyền, chống đế quốc, giải phóng dân 
tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ». 

Ngay sau khi cách mạng giành được 
thắng lợi, dưới sự lãnh đạo của Mặt 
trận giải phóng dân tộc Xan-đi-nô, 
Chính phủ làm thời xây dựng lại đặt 
nước (thành lập ngày 17-6-1979) đã 
lãnh đạo nhân dàn Ni-ca-ra-goa bất 
tay vào khỏi phục đất nước gần như 
hoàn toàn bị tàn phá do chiên tranh 
và thiên tai (1). 

Chỉ trong mọt năm Ni-ca-ra-goa đã 
tiền những bước rất xa so với toàn 
bộ lịch sử của mình. Trước hết, đề 
báo vệ thành quả cách mạng, giữ vững 
độc lập và chủ quyền đất nước, Mặt 


trận Xan-di-nô chú trọng củng cố và 
tăng cường hệ thống chuyên chính 
cách mạng. Điều dó thê hiện trong 
việc xóa bỏ hiến pháp Xö-mô-xa, bạn 
bố hiến pháp mới, húy bỏ bộ mây 
chính quyên phản cách mạng, thiết 
lập tà thống chính quyền cách mạng 
từ trung ương đến cơ sở. Việc thống 
nhất các lực lượng vũ trang với việc 
thành lập Bộ tông tư lệnh do đồng 
chí Ưm-béc-tô Ôoe-tê-øga làm tông tư 
lệnh là một thắng lợi. Đồng thời, hệ 
thống cơ quan công an được củng cố . 
chặt chẽ. Tô chức bảo vệ cách mạng 
được thành lập. Các đoàn thề quần 
chúng như công đoàn, đoàn thanh 
niên, hội liên hiệp phụ nữ, đội thiếu 
niên.. lần lượt ra đời. Nhờ tăng 
cưởng hệ thống chuyên chính, việc 
trấn áp bọn phần cách mạng, bảo vệ 
chính quyền nhân dàn, chống “lại sự 
thâm nhập và phá hoại từ bên trong 
và bên ngoài, trong năm qua, đều 
giành được những thắng lợi rất đáng 
khích lệ @).. 

Về mặt kinh tế, Ni-ea-ra-goa là một 
nước nông nghiệp lạc hậu, 61X số 
đân làm- nòng nghiệp; nông nghiệp 
chiếm 535 giá trị tông sản lượng kinh 
tế quốc dàn. Ni-ca-ra-goa có nhiều 
loại tài nguyên nhưng không giàu. 
lo hậu qua của chiến tranh và thiên 


(1) Trong quá trình chiến tranh giải phóng, 
gần 5 vạn người chết, hơn l0 vạn người 
bị thương, 5 vạn trẻ em mồ côi, 23 vạn nhà 
cửa bị phá hủ y ; toàn bộ các cơ sở sản Xuất 
công nông pghiệp bị tàn phá nặng nề ; nợ nước 
ngoài 1,1 tỷ đỏ la trong khí dự trữ ngoại tệ 
chỉ có 3.5 triệu đô la ; thất nghiệp và lạm phát 
nghiêm trọng. Tháng 12-1972, nạn động đất 
làm cho 14000 người chết, 20 vạn người không 
có nhà ; thủ đô Ma-na-goa bị phá hủy 60%. 

(2) Mặt trận giải phóng dân tộc Xan-di-nô 
được coi như dáng lánh đạo chính quyền. Ban 
lãnh đạo của Mặt trận gồm có 9 ủy viên. Về 
mặ: chính quyền, có Hội đồng lãnh đạo chính ' 
phủ xây dựng lại đất nước gồm 5 ủy viên. Đó 
là cơ quan hành pháp cao nhất. Bên cạnh đó, 
có một nội các göm 18 bộ trưởng. Gần đây dã 
mở rộng Hội đồng Nhà nước gồm 47 ủy viên, 
mang tính chất như một cơ quan lập pháp. 
Ngoài ra, còn thành lập Mặt trận yêu nước 
thống nhất, đoàn kết rộng rải mọt tầng lớp 
nhân dân nhằm xây dựng lại đất nước. 


¬ 
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tai, Nhà nước cách mạng Ni-ca-ra-goa 
đã thi hành một loạt biện pháp khẩn 
cấp nhằm ồn định đời sống nhân dân, 
phục hồi sắn xuất ngang mức năm 
1978 là năm trước khi cách mạng 
thắng lợi. Đường lối chung hiện nay 
là tăng cường khu vực kinh tế Nhà 
nước trên cơ sở khu vực kinh tế đã 
quốc hữu hóa (quốc hữu hóa tài sản 
của gia định Xô-mô-xa trị giá 2 tỷ 
đô-la, riêng của Xô-mô-xa là 500 triệu : 
tài sản của tư bản lũng đoạn Mỹ 
chiếm 85% tồng số vốn đầu tư nước 
ngoài, và của bọn phản động tay sai 
khác), đồng thời khuyến khích khu 
vực kinh tế tư nhân phát triền, đây 
mạnh sản xuất đề xuất khâu, nhằm 
bước đầu bảo đảm các nhu cầu của 
đời sống nhân dân. Bên cạnh việc chú 
trọng phục hồi sản xuất công nghiệp, 
nhất là sản xuất nông nghiệp, Nhà 
nước cách mạng Ni-ca-ra-goa kiên 
quyết dành một số vốn khá lớn đề 
phục hồi ngành y tế và văn hóa giáo 
dục. Chính vì vậy mà năm 1980 được 
coi là năm xóa nạn mù chữ. Chiến 
dịch này dự kiến kết thúc vào tháng 
7-1980 với việc giải thoát cho 8ã vạn 
người từ 10 tuôồi trở lên khỏi nạn mù 
chữ. : 
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Năm vừa qua cũng là năm má địa 
vị và uy tín quốc tế của nước Ni-ca- 
ra-goa cách mạng được nâng cao 
nhanh chóng. Đối với kẻ thù chính là 
để quốc Mỹ, Ni-ca-ra-goa luôn luôn 
cảnh giác và sản sàng đập tan mọi âm 
mưu xâm nhập và phá hoại của chúng. 
Ngay sau khi cách mạng thắng lợi, 
Ni-ca-ra-goa tự nguyện đứng vào 
hàng ngũ các nước không liên kết, kiên 
quyết chống để quốc, chống chủ nghĩa 
- phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa xi-ôn, 
chống các chế độ độc tài thân Mỹ ở 
châu Mỹ. Ni-ca-ra-goa kiên quyết ủng 
hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các 
đân tộc ở vùng Ca-ri-bê, khu vực 
Trung Mỹ và ở châu Mỹ la tỉnh chống 
sự can thiệp của đế quốc Mỹ, giành 
độc lập và tiến bộ xã hội. Ni-ca-ra-goa 
cũng đứng về phía các dân tộc đang 


có 


đấu tranh chống sự đe đọa và can thiệp 
của chủ nghĩa bành trướng Bắc-kinh. 

Ni-ca-ra-goa chú trọng tăng cường 
hữu nghị với các nước láng giềng, 
thắt chặt quan hệ với các nước xã hội 
chủ nghĩa, với Cu-ba, Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác. 

Trên tỉnh thần bảo vệ vững chắc 
độc lập dân tộc và giữ vững chủ 
quyên Nhà nước, Ni-ca-ra-goa thi 
hành một chỉnh-sách đối ngoại vừa có 
nguyên tắc vừa linh hoạt, nhằm hạn 
chế tới mức thấp nhất những nhân tố 
tiêu cực ngăn cần cách mạng phát 
triền, tranh thủ tới mức cao nhất 
những điều kiện có lợi cho việc bảo 
vệ và xây dựng lại đất nước. Theo 
hướng đó. Ni-ca-ra-goa đã phát triền 
quan hệ hợp tác kinh tế với nhiều 
nước, kề cả các nước tư bản Tây Âu 
và Bác AÍÿ, và các tồ chức kinh tế thế 
giới. „ | 

Ni-ca-ra-goa là nước đầu tiên ở lục 
địa châu Mỹ mà cách mạng đã thẳng 
lợi sau một quá trình đấu tranh lâu 
dài. kết hợp đấu tranh vũ trang với 
đấu tranh chính trị tiến hành 
đấu tranh ở cả thành thị, nông 
thôn và vủng núi, cuối cùng thực 
hiện tỒng khởi nghĩa trong cả nước, 
giành chính quyền về tay nhân dân. 
Mặt trận giải phóng dân tộc Xan-đi-nô 
gương cao ngọn cở vêu nước chống 
đế quốc, tập hợp được một. mặt trận 
hết sức rộng rãi, bao gồm cả các phần 
tử tư sản, tỏn giáo và các nhân sĩ yêu 
nước đủ mọi chính kiến, lấy lực 
lượng công nhân, nông dân và thanh 
niên học sinh làm nòng cốt. Những 
người lãnh đạo cách mạng Ni-ca-ra- 
goa nắm vững thời cơ cách mạng. 
nhằm trúng lúc kẻ thù đang bị cô lập 
và suy yếu nhất đã phát động toàn 


dân nồi đậy giành chính quyền. 
Cách mạng Ni-ca-ra-goa nỗ ra 
trong hoàn cảnh có ảnh hưởng 


to lớn của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới, của cách mạng Cu-ba đối với 
vùng Trung Mỹ và Ca-ri-bê, nhất là 
trong tình hình đế quốc ÄIÿ dang lúng 


túng, bị động và trên đà suy yếu sau 
thất bại ở Việt-nam. Nhờ vậy, Cách 
mạng Ni-ca-ra-goa tranh thủ được sự 
ủng hộ quốc tế rộng rãi. 

Đó là những nhân tế cơ bản đã góp 
phần tạo nên thắng lợi của cách mạng 
Ni-ca-ra-goa. 

-_ Ni-ea-ra-goa là một nước nhỏ, dân 
không đông nhưng tầm cỡ cách mạng 
Ni-ca-ra-goa thật sự vượt ra ngoài 
khuôn khổ một nước. Bằng thẳng lợi 
huy hoàng của mình, Ni-ca-ra-goa đã 
góp phần làm phong phú thêm kinh 
nghiệm cách mạng trên thể giới, nhất 
là ở châu Mỹ la tỉnh, nơi mà văn đề 
,đường lối và phương pháp cách mạng 
ngày càng được nhiều người chú ý. 

Cách mạng Ni-ca-ra-goa một lần 
nữa chứng minh thế tiến công của ba 
dòng thác cách mạng, dù là ở nơi 
từng được coi là sân sau của đế quốc 
Mỹ. Tiếp sau cách mạng Cu-ba. cách 
mạng Ni-ca-ra-goa chứng minh chân 
lự lớn nhất của thời đại là độc lập 
dân tộc luôn luôn gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Cuộc đấu tranh anh 
hùng của nhân dân Ni-ca-ra-goa chứng 
tỏ không một thế lực phản động nào 
có thê ngăn cản được xu thế lịch sử 
của chân lý đó, dù đó là bọn để quốc 
Mỹ. hay là chủ nghĩa bành trưởng 
đại đân tộc Trung-quốc. Chúng ta còn 
nhớ rằng cách đây 2! năm, khi cách 
mạng Êu-ba thành công. tông thống 
Mỹ lúc đỏ là Ai-xen-hao đã tuyên hố: 
vì bị bất ngờ nên Mỹ không kịp 
thởi can thiệp đề ngăn chặn. Ông ta 
tuyên bố rằng sau Cu-ba, Mỹ sẽ không 
cho phép chủ nghĩa cộng sản (nên 
hiều là các phong trào cách mạng) 
thành công ở bất cứ nơi nào trên lục 
địa châu Mỹ. Nhưng, ngày nav ở Mỹ 
la tỉnh. không những cách mạng Cu- 


ba ngày cang vững mạnh và phát huy 
ảnh hưởng to lớn, mà còn có thêm 
hai nước làm cách mạng thành công. 
Đó là Gre-na-đa và Ni-ea-ra-goa. Đặc 
biệt, Ni-ca-ra-goa đã tiến hành mội 
cuộc đấu tranh lâu đài, gian khô và 
Mỹ đã giớ mọi thủ đoạn mà không 
ngăn chặn nồi thắng lợi hoàn toàn 
của Ni-ca-ra-goa. Rõ ràng thắng lợi 
của cách mạng Ni-ca-ra-goa là phủ 
hợp với xu thế của thời đại. . 


Ni-ca-ra-goa hiện đang tiếp tục 
hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dàn 
chủ. Các nhà lãnh đạo Ni-ca-ra-goa 
lừng tuyên bố sẽ biến Mặt trận giải 
phóng dân tộc Xan-đi-nô thành chính 
đẳng của giai cấp công nhân, và đưa 
đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Đương nhiên, trên con đường tiến lên 
của mình, Ni-ea-ra-goa còn phải đương 
đầu với nhiều khó khăn do kẻ thủ 
bên ngoài và bên trong gây nên, kẻ 
ca những khó khăn về chính trị và tư 
trởng trong một xã hội chịu ách 
thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực 
đàn mới. 

Nhân dân Việt-nam đồng tình và 
ủng hộ cách mạng Ni-ca-ra-goa ngay 
từ đầu. Các bạn Ni-ca-ra-goa, vẻ phần 
mình, cũng hết sức quỷ trọng kinh 
nghiệm của cách mạng Việt-nam. Đó 
là cơ sở xây đắp nên mối quan hệ bữu 
nghị và đoàn kết cách mạng giữa nhân 


. đân hai nước. Sự gắn bó đó thê hiện 


rực rỡ trong chuyến đi thăm lịch 
sử của Thủ tướng I"hạm-Văn-Đồng 
trên đất nước Ni-ca-ra-goa ma cứch 
mạng giành được thắng lợi chỉ mới 
55 ngày. Nhân đân Việt-nam hết sức 
vui mừng trước thắng lợi vĩ đại của 
nhân dân Ni-ca-ra-goa và tin tưởng 
vào tiền đồ tưới sáng của cách mạng 
Ni-ca-ra-goa. 
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Quan điểm phản động, phản mắc -xít 


về xấy dựng đảng của chủ nghĩa Mao 


ẾU bản thân chủ nghĩa Mao—như 
“mọi người đã biết — không phải 
là một hệ thống hoàn chính, nhất 
quản, có lô-gích chặt chẽ, thị lý luận 
vẻ đăng của chủ nghĩa Mao cũng vậy. 
Toàn bộ «lý luận» và hoạt động 
thực tiễn xảy dựng đẳng của ông ta 
chỉ nhằm một mục tiêu là xảy dựng 
một đảng theo tư tưởng của ông tay 
xúc lặp sự thông trị tuyệt đổi của ông 
ta đổi với đăng, biến đẳng thành một 
công cụ phục vụ cho mưu đồ thống trị 
xã hội Prung-quốoc và thực hiện âm 
mu bành trướng và bá quyền nước 
lớn của Mao và tập đoàn theo Mao. 
Mao đã xuyên lạc, phủ nhận mọi 
nguyên lý xây dựng đẳng, mọi tiên 
chuñn về tô chức, mọi quy tác sinh 
shoal của một đẳng kiều mới của gui 
cấp công nhân. 

Chúng ta biết rằng tính chất đẳng 
là một nguyên lý cơ bản trong học 
thuyết Mác — Lè-nin về đựng của giai 
cặp cóng nhàn. Muốn xác định tính 
chất công nhân của đẳng, trước hết 
phái xác định đúng đán và đầy đủ 
vai trò lịch sử eÚa giai cấp công nhân, 
Đáyv Tà tiên đề quan trọng bậc nhất 
của cách mạng, nó QUYẾL định Trước 
hết sự đúng đìn của đường lỗi và 
phương pháp cách mang, 


Afl 


LÊ-XUÂN-LỰU 


Khẳng định vai trò lãnh đạo của 
giải cấp công nhân, khẳng định lập 
trường của đang là lập trường của 
giai cấp còng nhân, phản biệt ranh 
giới đứt khoát giữa lập trưởng của 
đang với lập trường tiêu fư sản và 


+đư sẵn là vàn đẻ rất quan trọng dối 


với mọt đăng mà đa số đẳng viên 
xuất thân từ nông đản và tiêu tư sẵn: 
Chính trên vấn đề cơ bản này có sự 
khác nhàn hoàn toàn giữa quan 
điềm của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chủ nghĩa ÄAlao. 


Trong lịch sử, một giải cấp chỉ trở 
thành một ghú cấp lành đạo cách 
mạng khi nó đại biêu cho một phương 
thức san xuất mới, tiến bộ nhất, phù 
hợp với quy luật phát triền khách 
quan của xã hội loài người. Gắn Hền 
với nên đại công nghiệp và là sẵn vật 
của bản thân đại còng nghiệp, giai 
cấp công nhân tiệu biều cho phương 
thức sản xuất mới, chàng những có 
khả năng “đào huyệt chòn chủ nghĩa 
tư bản» mà còn là lực lượng xã hỏi 
có khả nàng cải tạo xã hội eñ, xây 
đựng xã hội mới, xã hội còng sản văn 
mình. Đậyv là điều quyết định sứ mệnh 


lịch sứ, vai trò lãnh đạo cách mạng: 


của giai cấp công nhàn trong thời đại 
NHƯAV HV, 


—_. — — —— —_— 


Mội đẳng Mác — Lê-hin chân chính 
trước hết phải xác định đúng đắn 
tính chất công nhân của Đảng. 

Khoác áo Mác — Lê-nin, chủ nghĩa 
Mao tuy có nói đến vai trò lãnh đạo 
của giai cấp công nhân nhưng thật ra 
nó phủ nhận tính chất công nhân của 


Dẳng vì trong thực tế nó phú nhận sứ: 
mệnh lịch sử, vai trò lãnh đạo cách - 


mạng của giai cấp công nhân và tuyệt 
đối hóa vai trò của nông dân. 


Chủ nghĩa Mao phân tích giai cấp 
không trên cơ sở xem xét chế độ xã 
hội đã sản sinh ra các giai cấp, địa 
vị của một giai cấp trong nền kinh 
(Ế — xã hội và vị trí của mỗi giai 

cấp đối với xu thế phát triền 
-_ khách quan của lịch sử, mà lại đi so 
sánh giàu nghèo đề phân chia giai 
cấp và xác định vai trò của nó. Từ 
đó chủ nghĩa Mao hiều giai cấp vô sẵn 
là nghèo khô, cho rằng bần cố nông 
nghèo khồ nhất cho nên cách mạng 
nhất; lấy bần cố nông làm cơ sở giai 
cấp trong xây dựng Đảng và xây 
đựng đội ngũ cán bộ. 


Dĩ nhiên với đặc điềm của một xã 
hội như xã hội Trung-quốc, nửa thuộc 
địa và nửa phong kiến, nống dân là 
một lực lượng to lớn của cách mạng. 
Nhưng chỉ có giai cấp công nhân, 
thông qua đẳng tiên phong của nó 
được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, giương cao ngọn cờ độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội, mới phát 
huy được lực lượng to lớn của nông 
đân, lập nên khối hiên minh công nông 
làm trụ cột của cách mạng. Và giai 
cấp nông dân cũng chỉ có thê phát huy 
được năng lực cách mạng của mình 
đưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân. 


Tuyệt đối hóa vai trỏ nòng dân 
không phải chỉ là sai lầm về lý luận 
mà còn là một ý đồ, một nhu cầu của 
chủ nghĩa Mao. Chủ nghĩa Mao dựa 
vào nông dân, lấy nỏng dân làm cơ 
sở xã hội của Đảng, của chế độ, hoàn 
toàn không phải nó xuất phát từ lợi 


ích của nông dân mà chính vì nó tìm 
thấy ở nông dâu. nhất là bàn cố 
nông, một lực lượng đông đảo có thề 
tiếp thụ đề dàng chính sách ngủ dân 
của Mao; đối với lực lượng đó Mao 
có thê tạo ra sự tỉn tưởng mù quảng, 
kích thích tính tự phát vô chính phú 
đề đâu tranh giành quyền lực. 


Cái máu người mà ao sân là 
những kẻ trung thành với tư tưởng: 
Mao-Trach-Đông, với cá nhân ông ta 
và đường lối của ông ta, răm ráp làm 
theo lệnh của ông ta, hiều hay không 
hiều cũng phải tuyệt đối chấp hành, 
không cần kiến thức vì theo ông ta có 
nhiều trí thức thường đễ phát sinh 
bệnh « giáo điều "hoặc * xét lại *. Ông 
ta chỉ cần một đội ngũ đảng viên 
gỏm những “con chiên ngoan đạo ». 
Đội ngũ đó ông ta lựa chọn từ nông 
dân. 


Sau khí Mao chết, tập đoàn thco 
Mao trong giới cầm quyền Bác-kinh 
lại quay sang một hướng thực dụng 
chú nghĩa cực kỷ phần động trong 
đường lối tö chức: *mèo đen hay 
méo trắng miễn là bắt được chuột 
đều tốt?®, Những ai đồng tỉnh với 
đường lối phản động của nó, ủng hộ 
“bốn hiện đại hóa», thì bất chấp 
thành phần giai cấp và lai lịch như 
thế nào, cũng đêu được nó cho là tốt 
và kết nạp vào tô chức. 

Chính trên vấn đề căn bản là tính 
chất đảng, chủ nghĩa Mao đã phơi 
bà y bản chất cái đảng mà nó xây dựng. 


Chính đẳng của giai cấp công nhàn 
là sản phầm của sự kết hợp chủ nghĩa 
Mác— Lè-nn với phong trào công 
nhân. Xiột đảng Mác — Lê-nin chân 
chính bao giờ cũng lầu chủ nghĩa Mác~ 
Lê-nin làm nèn tạng tư tưởng 0á kím 
chỉ nam cho hành động của mình. Chủ 
nghĩa Mác —LLê-nin là vũ khí tư tường, 
lý luận của giai cấp công nhân. là 
biêu hiện tập trung lập trường, quan 
điềm của giai cấp công nhân. Chính 
đảng của giai cấp công nhân chỉ có 
thê thực hiện được vai trò đội tiên 


ở] 


phong của giai cấp công nhân trong 
cuộc đấu tranh đề thiết lập nên chuyên 
chính vô sản cũng như trong cuộc đấu 
tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản nếu hoạt 
động của Đẳng được chỉ đạo bởi lý 
luận đuy nhất cách mạng và khoa 
học là chủ nghĩa Mác—Lê-nin. Lê-nin 
đã chỉ rõ «Chỉ đảng nào có được một 
lý tuận tiền phong hướng ddn, thì mới 
có thê lam tròn 0úi trò chiền sĩ tiên 
phong ® (1). 


Trung thành với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, vàn dụng đúng dắn và sáng 
tạo những nguyên lý phô biến của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào điều kiện eụ 
thề của cách mạng mỗi nước, là tiêu 
chuẩn quan trọng đầu tiên đề xác định 
tính chất công nhàn của một đẳng. 


lang của chủ nghĩa Mao không 
phải là một đẳng Mác — Lê-nin vì nó 
lắy tư tướng Xfao-Traeh-Đông — hệ tư 
tưởng chống chủ nghĩa Mác—Lê-nin— 
làm cơ sở tư tưởng. 


Một đẳng có lày chủ nghĩa Xác — 
Lê-nin làm nền tảng tư tưởng hay 
không, điều đó được the hiện chủ yếu Ở 
đường lõi và chính sách, chiến lược và 
sách lược của, đẳng ấy. Một đẳng thế 
nào là chính đảng của giai cấp công 
nhàn ? Diễu đó, như Lê-nin đã chỉ rõ, 
Không phải chỉ tùy ở chỏ đẳng 
đó bao gồm công nhàn. mà cũng 
cỏn tủy ở chỗ những ai lãnh đạo nó, 
và ở tính chất của hành động và của 
sách lược chính trị của đăng đó nữa. 
Chỉ có những yếu tố nói sau mới làm 
cho chúng ta thấy là dẳắng đó có phải 
là một chính đẳng thật sự của vỏ sản 
hay không 2» (2). 


Trong đường lối của họ, Mao- 


Trạch-Đông và những người theo 
chủ nghĩa Mao đã xét lại toàn bộ 


nguyên lý của chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
về chủ nghĩa xã hội khoa học. Họ đã 
dựng lên một mô hình xã hội « xã hội 
chủ nghĩa ? và con đưởng tiến lên 
qchủ nghĩa cộng sản® khác với Mác 
và Lê-nin — đó là con đường công xã 
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nhân dàn. Coi nguyên tác xã hội chủ 
nghĩa về phân phối theo lao động là 
thuộc pháp quyền tư sản? và nhằm 
« phục hồi chủ nghĩa tư bản ?®, họ thực 
hiện chế độ bao cấp bình quân trong 
công xi bất chấp chất lượng và số 
lượng lao động. 


Bắt chấp quy luật khách quan của 
sự phát triền xã hội, họ đựa vào một 
SỐ tài nguyên sen có tronø nước và 
số đản dòng, dùng cưỡng bức siêu kinh 
tế được ngụy trang dưới khầu hiệu 
«gian khô 3 năm, sung sướng muôn 
đời ®, thu hẹp mọi nhu cầu đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân, 
bòn rút lao động thặng dư của mấy 
trăm triệu đân đề làm một cuộc * đại - 
nhảy vọt ® hòng đuôi kịp và vượt một 
số nước tư bản chủ nghĩa, tiến lên 
chủ nghĩa cộng sản trước Liên-xô ! 


Chủ nghĩa xã hội kiều Mao mang 
nhiều nét gần giống với mỘt số trào 
lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước 
Mác là «chủ nghĩa xã hội phong kiến và 
tiêu tư sản »®, đồng thời cũng rất gàn 
gũi với những quan niệm vô chính 
phủ đã bị Mác gọi là echủ nghĩa cộng 
sản trại lính ®. 


Rõ ràng đối với Mao, giá trị chủ 
yếu của chủ nghĩa xã hội không phải 
là ở việc cải tạo xã hội cũ một cách 
căn bàn, xây dựng xã hội mới dựa 
trên những quy luật phồ biến mà Mác 
và Lê-nin đã vạch ra đề đem lại cho 
nhân dân lao động một cuộc sống 
ngày càng tốt đẹp, mà là ở chỗ Mao 
có thề lợi dụng được sức hấp dẫn dặc 
biệt của chủ nghĩa xã hội đối với đông 
đảo quần chúng, đề thực hiện những 
mưu toan bành trướng đại dân tộc và 
bá quvền nước lớn. . 

Ngày nay những kẻ nối gót Mao 
không đếm xỉa gì đến lợi ích căn bản 
của nhân dân Trung-quốc, dựa vào 
chủ nghĩa đế quốc xúc tiến “bốn 


(1) V.I. La'rin: Toàn táp, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1962, tập 9, tr. 436. 
(2) Sách đá dán, 1969, tập 31, tr, 312. 


hiện đại hóa » mà trung tâm là hiện 
đại hóa quân sự hòng biến Trung- 


quốc thành cường quốc số*một trên. 


thế giới vào cuối thế kỷ này. 


Về đối ngoại, Mao-Trạch-Đông và 
những người theo chủ nghĩa Mao thi 
hành một chiến lược toàn cầu phản 
cách mạng, liên minh với chủ nghĩa 
dế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ và 
mọi thế lực phản động khác, điên 
cuồng chống chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
chống hòa bình, độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, khiêu khích chiến 
tranh, mưu đồ làm bá chủ thế giới. 


Rõ ràng đẳng của chủ nghĩa Mao 
mang tên là cộng sản nhưng đường 
lối đối nội, đối ngoại của nó trái hẳn 
với những nguyên tắc cơ bản của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, đi ngược lại 
lợi ích của nhân dân lao động Trung- 
quốc và lơi ích của phong trào cách 
mạng thế giới. 


Một đảng Mác — l.ê-nin chân chính 
bao giờ cũng là một tô chức chặt chẽ 
được xây dựng theo chế độ tập trung 
dán chủ. Đó là nguyên tắc tò chức 
căn bản của đẳng. Chế độ tập trung 
dân chủ là nguồn sức mạnh của Đảng. 
Nó làm cho toàn đẳng thành một khối 
thống nhất ý chí và hành động, có kỷ 
luật nghiêm mình, có tô chức chặt 
chẽ, đồng thời ván bảo đảm phát huy 
cao độ tính tích cực và tính sáng tạo 
của mỗi đẳng viên. Trong việc mở 
rộng dân chủ, tăng cưởng tập trung, 
một điều quan trọng là phải tuân theo 
nguyên tác lãnh đạo tập thề. Sự lãnh 
đạo tập thề bảo đảm cho mọi quyết 
định của đẳng đều dựa trên cơ sở tập 
trung được ÿ kiến và kinh nghiệm 
của toàn đẳng và quần chúng, phát 
huy được tính tích cực và sáng tạo 
của đẳng và củng cố được sự thống 
_ nhất trong đảng. 


Chủ nghĩa Mao đã sử dụng nguyên 
tắc này một cách thực dụng và cơ hội 
chủ nghĩa, biến nó thành công cụ thực 
hiện mưu đồ chính trị cá nhân. Khi 
muốn tiến.hành lật đồ, cướp quyền 


trong Đảng thì phủ định tập trung, đưa 
ra thuyết phục tùng *có điều kiện %, 
dùng đân chủ đề mị dân, lôi kéo những 
cán bộ, đẳng viên mê muội vào những 
cuộc đấu tranh vỏ nguyên tác. Ngược 
lại, khi cần củng cố địa vị thống trị 
thì họ nhấn mạnh tập trung, yêu cầu 
phục tùng mù quáng không kề đúng 
sai, thủ tiêu mọi quyền dân chủ của 
đảng viên và tô chức đảng.  “ 

Đảng của chủ nghĩa Mao lày sự 
sùng bái cá nhân, đề cao quyền lực 
cá nhân thay thế cho nguyên tác lĩnh 
đạo tập thề, hơn nữa đã thực hiện 
mối quan hệ giữa đảng và lãnh tụ 
hoàn toàn trái với học thuyết Mắc — 
Lê-nin. Mao-Trach-Đông đã đặt minh 
lên trên dẳng. Ông ta coi cương vị 
lãnh tụ như ngôi vua, có chế độ thừa 
kế. 

Sự sùng bái cá nhân trong dẳng đã 
được nâng lên như một tôn giáo. Mao 
được coi là thánh sống, được xếp: 
lên trên Ban chấp hành trung ương và 
Bộ chính trị, trên toàn đáng, ÀMlao 
được coi như một người khòng bao 
giờ phạm sai lầm, người mà môi lời 
nói là một chân lý, là một chỉ thị mà _ 
toàn đảng phải thị hành. 

Trực tiếp gắn liền với tệ sùng bái 
cá nhân là sự chuyên chế ca nhản 
trong Đăng cộng sản Trung-quốc, 
sự vi phạm những tiêu chuän sơ 
dẳng nhất của sinh hoạt Dáng. Tất 
cả quyền lực dêu ở trong tay Mao và 
phe nhóm ông ta. Mọi đường lỗi, chủ 
trương, chính sách cho đến công tác 
tồ chức cán bộ đều do ông ta quyết 
định. Đến như đại biều đại hội đăng 
cũng do Mao và phe nhóm bí mật chỉ 
định chứ không phải do toàn thề dáng 
viên bỏ phiếu kín bầu ra. Ông ta hoàn 
toàn thủ tiêu dân chủ trong Đảng 
nhưng có lúc ông ta lại thực hiện 


-_ # dân chủ » rộng rãi với «quần chúng ». 


Lấy cớ phải dè cho quần chúng nói 
tiếng nói của mình, ông ta đã sử dụng 
Hồng vệ binh làm áp lực dê hạ bệ 
các đối thủ của ông ta, phá đảng, phá 
chuvên chính vo sản. Sau khi Alao 


A3 


chết, kế cõ thế lực trong đaug khôi 
phục lại phương châm «trăm hoa đua 
nở. trăm nhà đua tiếng » và phương 
châm « bốn đại ® (đại minh, đại phóng, 
đại tự báo, đại biện luận). Trong việc 
làm này họ lại có mưu đồ riêng: vừa 
đề lừa mị, vừa mượn tiếng nói của 
người khác đã kích đối thủ của mình. 


Nhưng khi cán bộ, đẳng viên cũng 
như quần chúng nhân dân, nói lên 
tiếng nói của mình đối với Đảng, với 
chế độ..., thì lập tức họ thẳng tay đàn 
áp và tìm cách hủy bỏ “bốn đại » đã 
ghi trong hiến pháp. 


Rõ ràng dân chủ trong dáng kiều 
Mao chỉ là một phương tiện đề kẻ 
cầm quyền sử dụng vào mục dích cá 
nhân, còn áp đặt quyền lực tuyệt dõi 
của minh trong Đảng, trong xã hội là 
bản chất của những kẻ đi theo chủ 
nghĩa bành trướng và bả quyền nước 
lớn Bảc-kinh. 

Đoàn kết Lhống nhất là nguồn gốc sức 
mạnh của một đảng Mác — Lê-nin. Sự 
đoàn kết thống nhất của đảng là điều 
kiện cơ bản đề đoàn kết toàn dân. 
Đảng phải luôn luôn giữ gìn sự đoàn 
kết thống nhất của Dẳng như giữ gìn 
con ngươi của mắt mình. 

Sự đoàn kết thống nhất ấy là sự 
đoàn kết thống nhất có nguyên tắc. 
Cơ sở của sự đoàn kết thống nhất đó 
là sự nhất trí cao độ về tư tưởng và 
sự thống nhất vững chắc về tồ chức. 
Như Lê-nin đã dạy : “Chúng ta không 
được quên rằng nếu như không có 
cái cơ sở tư tưởng chung thì không 


thề có được vấn đề thống nhảit ». (3) 


Sự đoàn kết thống nhất trong Đẳng 
phải dựa trên cương lĩnh đúng dắn 
của Đảng. « Mác hay vô luận một nhà 
lý luận hoặc một nhà làm công tác 
thực tiễn nào khác của Đẳng xã hội 
đân chủ cũng đều không ai phủ nhận 
tầm quan trọng to lớn của một cương 
lĩnh đối với sự hoạt động nhất trí và 
liên tục của một chính đảng %® (4). 
Đẳng của chủ nghĩa Mao không hề 
làm như vậy. Mao-Trach-Đông đã nêu 
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ra lý luận «một chia hat», echinh 
đăng là một thứ xã hội chính trị ® đề 
làm cơ sở cho luận điềm * ngoài đẳng 


_ẴẲ@Ó đẳng, trong đảng có phái », «giai 


cấp tư sắn nằm ngay trong đẳng » rồi 
đán cái nhần hiệu ® tiếp tực đấu tranh 
giai cấp dưới chuyên chính vô sản? 
lên những hoạt động phe phái, những 
cuộc đấu tranh loại trừ đối thủ, cướp 
quyền trong đảng, của ông ta. 


Ông ta đã xóa nhòa ranh giới giữa 
đảng và xã hội, giữa đội tiên phong 
với bộ phận còn lại của giai cấp. 


Đang tuy là một bộ phận của xã 
hội. cuộc sống ngoài xã hội có tác 
động vào trong Đăng, kê cả mặt tiêu 
cực, nhưng chỉ bộ phận đẳng viên 
non yếu, khòng bình thường mới chịu 
sự tác động của mặt tiêu cực đó. Nếu 
Đảng thụ động chịu mọi sự tác động 
tiêu cực của xã hội thi Đăng còn đâu 
là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân, là người nắm vững những quy 
luật khách quan của sự phát triền của 
xã hội, là lực lượng lãnh đạo mọi 
lĩnh vực của đời sống xà hội, đưa xã 
hội tiến lên. 

Đảng càng không phải là tấm gương 
phản chiếu nguyên xi mọi cái ngoài 
xã hội như Mao đã nói đề rồi cho rằng 
ngoài xã hội còn có giai cắp tư sản 
thì trong đăng cũng có giai cấp tư sắn, 
mâu thuần ngoài xã hội là mâu thuẫn 
giữa tư bản và vò sẵn thì mâu thuẫn 
trong đảng cũng là màu thuản giữa 


tư bản và vô sẵn. 


Đây chỉ là một sự xuyên tạc có chủ 
đích. 

Mâu thuẫn trong một đảng cách 
mạng chân chính của giai cấp công 
nhân là màu thuần giữa cái mới và 
cải cũ, cái tiến bộ và cái lạc hậu mà 
nguồn góc chủ yếu của nó là sự rèn 
luyện và giác ngộ của cán bộ, đảng 
viên Phương pháp căn bản đề giải. 


(3)V.I. Lê-nin: Toàn tớ, Nxb Sự thật, 
Hì-nội, 1962, tập 5, tr. 268. 


(4) Sách đá dẫn, tập 4, tr. 287. 


quyết mâu thuẫn đó là tự phê bình và 
phê bình đi đôi với không ngừng 
nâng cao trình độ của cán bộ, đảng 
viên. 

« Lý-luận ® ®một chia hai ®, «chỉnh 
đăng là một thứ xã hội chính trị Ð v.v 
trên đây của chủ nghĩa Mao nhằm 
biện hộ cho những cuộc đấu tranh 
giữa các phe phái, dàn áp những đối 
thủ của Mao bằng nhục hình đấu tố, 
truy bức, chà đạp lên tỉnh thần và thề 
xác con người, kè cá tù nh: chém 
giết. 

Do lý luận đó mà nhân đán ftiftif> 
quốc trong hơn chục năm qua đã 
chứng kiến nhiều ®* bộ tư lệnh tư sản » 
trong đẳng. Mao-Trạch-Đông và Lâm- 
Bưu đã gán cho Lưu-Thiếu-Kỳ là tư 
san ; đến lượt mình, Lâm-Bưu lại bị 
coi là tư sản và bị đánh đồ. Đặng- 
Tiều-Bình đã từng bị gọi là * con chó 


ghẻ, tay sai của giai cấp tư sản * nay - 


nghiễm nhiên trở thành kẻ có quyền 
lực nhất ở lầu Trungøg-nam-hải. Và 
những « bè lũ 4 tên » sau này bị đánh 
đồ cũng đều được coi là tư sản. 


-Tập đoàn lãnh đạo hiện nay, thôi 
thúc bởi tham vọng gấp rút biến 
Trung-quốc thành cường quốc thế 
giới đề thực hiện chủ nghĩa bành 
trướng và bá quyền nước lớn, cần 
phải lấy lòng tin của bọn đế quốc đề 
dựa vào chúng, cần lửa mị nhân dân 
Trung-quốc đã sống hàng chục năm 
trong hỗn loạn vì các cuộc đấu tranh 
liên miên giữa các phe phái trong 
giới cầm quyền, đã lớn tiếng kêu gọi 
« ồn định », « đoàn kết », thống nhất » 
- đề thực hiện « bốn hiện đại hóa », 


Nhưng chúng không thề tạo ra một 
tình hình cồn định », đoàn kết », 
«(thống nhất» được vì tranh giành 
quyền lực, gạt bỏ lẫn nhau vẫn là cái 
bản chất nằm trong cái trung tâm 
cốt lõi của chủ nghĩa Mao là bành 
trướng, bá quyền nước lớn. Những 
cuộc gạt bố lần nhau tứ trung ương 
đến địa phương, tử trong đẳng đến 
bộ máy Nhà nước và quân đội đã và 
đang tiếp diễn chứng minh điều đó. 


Quan điềm lý luận về vai trỏ quần 
chúng trong lịch sử là một bộ phản 
khăng khít của chủ nghĩa duy vật 
lịch sử Mác — Lê-nin. Quan điềm đó 
cho rằng: quần chúng là người sáng- 
tạo ra lịch sử và cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng, chứ không 


_ phải là sự nghiệp của một cá nhàn 


anh hùng nào. Nhất là sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, một sự nghiệp 
hoàn toàn mới mẻ lại càng phải là 
sự nghiệp của quản chủng. Lê-nin 
đã từng dạy chúng ta: «Tính chủ 
động sáng tạo của quần chúng đó là 
nhân tố cơ bản của xã hội mới... Chủ 
nghĩa xã hội không phải là kết qua 
của những sắc lệnh từ trên ban xuống... 
Chủ nghĩa xã hội sinh động. sáng tạo 
là sự nghiệp của bản thân quân chúng 
nhân dân » 5}. 

Chính đảng của giai sâu công nhân 
phải coi việc giữ oững mỗi liên hệ 
chặt chẽ øởới quản chúng, dựa vào 
quần chúng là một nguyên lý cơ bản 
trong những nguyên lý xây dựng 
đảng kiều mới của giai cấp công nhản, 

Mối liên hệ giữa đẳng và quần 
chúng trước hết biều hiện ở đường 
lõi, chủ trương, chính sách của đảng. 
Đảng không có mục đích nào khác là 
phục vụ giai cấp, phục vụ nhàn dàn. 
Đảng là người tự nguyện phấn đấu 
vi sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động cho nên đẳng phải gắn 
bó với quần chúng và tập hợp được 
quần chúng chung quanh minh. 
Và quần chúng cũng chỉ ủng hộ và 
gắn bó với đảng một khi đảng có một 
đường lối đúng đắn, thật sự vì lợi 
ích của đân tộc và lợi ích của giải 
cấp công nhân. 

Đẳng của chủ nghĩa Mao không hề 
làm như vậy vì đường lõi của đẳng 


"không xuất phát từ lợi ích củo giai 


cấp công nhân và nhân đân lao động 
Trung-quốc mà chỉ nhằm thực hiện 


(5) V.I. Lê.mn: Toàn f4,, Nxh Sử thật, 
Hì-nội, 1963, tập 26, tr. 32T. 


“Ă 
€t\ 


FN 


mục tiêu bành trưởng và bá quyền 
nước lớn của tập đoàn phản động 
trong giới cảm quyền Bắc-kính. 

Mặt khác, mối liên hệ giữa Đẳng 
và quần chúng phải được thê hiện 
qua việc phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động trong việc 
quản lý mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội, vì điều này nói lên bản chất 
của chế độ mới, chế độ mà Đảng lãnh 
đạo quần chúng xây dựng nên. Trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa và dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng, giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động lần đầu tiên đóng 
vai trỏ người tự giác sáng tạo ra lịch 
sử, lần đâu tiên bước lên con đường 
thênh thang tiến lên đỉnh cao của tri 
thức và văn hóa và phát triền toàn 
diện nhân cách của mình. 

Trái với quan điềm nói trên, Mao- 
Trạch-Đông đã tuyệt đối hỏa vai trò 
của cá nhân trong lịch sử. Ông ta 
luôn luôn tự coi mình là «mặt trời 
đỏ», là «cứu tỉnh của nhân dân». 
Quần chúng nhân dân chỉ được coi 
như một đám đông một màu sắc, mù 
quáng tôn sùng vô điều kiện «lãnh tụ 
vĩ đại». « Trăm anh hùng chỉ một bộ 
mặt ». Khuôn mẫu người anh hùng lý 
tưởng trong thời đại Mao-Trach-Đông 
là con người trung thành với Mao, 
chỉ biết nhất nhất vâng lời. Mao, làm 
theo chỉ thị của Mao, tự nguyện «làm 
cái đỉnh vít khòng gỉ thuân nhất, làm 
người lính (tốt den) của Mao chủ 
tịch». Những con người như vậy 
không còn cá tính, tỉnh cảm tự nhiên 
của con người. Chủ nghĩa Mao đã phủ 
định nhàn cách con người. Và trong 
cái chế độ xã họi chủ nghĩa kiêu trại 
lính của Mao-Trach-Đông không có 
chỗ cho con người với tư cách là chủ 
thề sáng tạo ra lịch sử, là người làm 
chú đất nước, làm chủ cuộc đời mình. 

Với đường lối hoàn toàn trái ngược 
với lợi ích của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao dòng Trung-quốc, với 
quan niệm về con người và thái độ 
đối với con người như vày, cùng với 
cái bộ máy quan liêu, quần phiệt mà 
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chủ nghĩa Mao đã dựng lên ở Trung- 
quốc, và hàng chục triệu người bị tàn 
sát trong “cách mạng văn hóa vô 
sản ®, thực chất cái * mối liên hệ giữa 
đảng và quần chúng ® của chủ nghĩa 
Mao đã được phơi bày rõ rệt. 


Chủ nghĩa Mao chỉ *liên hệ với 
quần chúng » và phóng tay phát động 
quản chúng khi cần có quần chúng 
làm chỏ dựa, làm công cụ đề đấu 
tranh lật đồ đối thủ của Mao, thậm 
chí lật đồ đảng, lật đồ bộ máy chuyên 
chính vô sản đề bảo vệ vị trí của Mao 
và những kẻ theo Mao. Ngoài mục 
tiêu đó ra thi chủ nghĩa Mao không 
có mỗi quan hệ nào khác với quần 
chúng theo phư tỉnh thần mà một 
đảng cách mạng cần phải có. 


Tự phê bình oà phê bình là quy 
luật phát triền của Đảng, là một biện 
pháp cơ bản đề tăng cường đoàn kết 
thống nhất trong Đảng. 

Đảng là một khối thống nhất về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhưng 
nói như vậy không có nghĩa là phủ 
nhận mâu thuẫn ở trong Đảng. Thực 


tế trong Đảng mâu thuẫn cũng thường . 


xuyên xuất hiện đòi hỏi phải thường 
xuyên được giải quyết. Như trên đã 
nói, đó là mâu thuẫn giữa cái mới và 
cái cũ, cái tiến bộ và cái lạc hậu, 


giữa tư tưởng vô sản và những ảnh , 


hưởng của tư tưởng phi vô sản, nảy 
sinh ra từ những trình độ không đồng 
đều của cán bộ, đẳng viên, tử sự nhận 
thức nhanh chậm khác nhau trướe 
những thay đồi của tình hình và nhiệm 
vụ, những vấn đề mà thực tiễn cách 
mạng đặt ra đòi hỏi Đảng phải giải 
quyết. 


Phương pháp cơ bản đề giải quyết 
mâu thuẫn đó trong Đảng là tự phê 
bình và phê bình đi đôi với không 
ngừng nâng cao trình độ của cán bộ, 
đảng viên. Tự phê bình và phê bình 
không phải chỉ đề tìm ra ưu điềm, 
khuyết điềm mà còn là đề nâng cao 
nhận thức, phát triền trí tuệ, làm cho 
nhận thức tư tưởng của cân bộ, đảng 
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viên theo kịp sự phát triền khách 
quan của cách mạng. 

Từ đó mà Lê-nin đã cho rằng: 
«Thái độ của một chính đẳng. trước 
những sai lầm của mình là một trong 
những tiêu chuän quan trọng nhất 
và chắc chắn nhất đồ xét xem đảng 
ấy có nghiêm chỉnh không và có thai 
sự làm trỏn nghĩa vụ của mình đối 
với giai cấp mình và đối với quàn 
chủ ng lao động không ® (6). 


Tự phê bình và phê bình là quy 
luật phát triền của đẳng Mác — Lê- 
nin—Nó có nội dung hết sức cách 
mạng và khoa học. Tự phê bình và 
phê bình trong đảng phải trên những 
vấn đề nguyên tắc, trên quan điểm, 
- dường lõi, chính sách của Đẳng. Có 
như vậy mới làm chơ đường lối, chính 
sách của Đảng được quán triệt sâu 
sác, được tò chức thực hiện đúng đắn 
và thông qua thực tiễn được bồ sung 
không ngừng. 


- Gái gọi là *phê bình và tự phê 
bình» của chủ nghĩa Mao không hề 
là như vậy. 


“Phê bình? của chủ nghĩa Mao 
không phải đề phân biệt đúng sai, 
phát huy ưu điềm, khắc phục khuyết 
điềm, nâng cao nhận thức, làm cho 
con người và công tác tiến lên. Qua 
các kiều « phê bình ® như « không có 
gì biết mà không nói, đã nói thì nói 
hết, người nói không có tội, người 
nghe lấy đó làm răn, ngăn trước ngửa 
sau...®, Mao-Trach-Đông dụng tâm 
tạo ra sự suy diễn trong Đảng, gây 
chia rẽ bè phái, gây hỗn loạn trong 
"Đảng đề cuối cùng ông ta dễ bề dựa 
vào nhóm này chống lại nhóm khác 
nhằm thực hiện mưu đồ thanh trừng, 
lật đồ. Ông ta làm điều đó dưới cái 
nhần hiệu từ bị: “trị bệnh cứu 
người ». 

Còn theo kiều tự phê bình của chủ 
nghĩa Mao thì mọi người phải lấy tư 
tưởng Mao-Trạch-Đông làm khuôn 
vàng thước ngọc đề đối chiếu với 
mình. Cuối cùng mọi người đều thấy 


° 


mình sai lầm, đẻu có Lôi mà tôi lớn 
nhất là không nắm dược tư tưởng 
Mao-Trach-Đông, không làm đúng 
như Mao dạy, cuối cùng tự phủ 
dịnh mình, tự mình Không tín 
mình, không tin ai khác ngoài Mao. 
Đó chính là vì chủ nghĩa Mao là 
một hệ tư tưởng phản động hướng 
vào mọi cái lạc hậu và chỉ có thê 
đùng những nội dung và phương pháp 
phần khoa học đề tạo ra sự tin tưởng 
mủ quáng và biến đảng viên, cán bộ 
và nhân đân thành công cụ đề thực 
hiện dã tâm chính trị của Mao. 


Trong đẳng theo chủ nghĩa Mao, tự 
phê bình là điều bắt buộc đối với mọi 
người, nhưng Mao có quyền đặc biệt, 
không phải tự phê binh. Trong cái 
đảng ấy, cán bộ, đẳng viên thường 
phải « phản tỉnh » phải «sám hối? 
còn lãnh tụ thì được *lệ ngoại ®. 


Sau khi Mao chết, ban lãnh đạo 
mới của Trung-quốc đã làm một số 
việc như: sửa lại ân oan, án giả, án 
sai, khôi phục lại cán bộ cũ và đưa 
một số cán bộ cũ vào Bộ chính trị 
Trung ương Đẳng, vào các cơ quan 
Đảng và Nhà nước. 

Họ đang giải thích lại một số luận 
điềm của chủ nghĩa Mao như: đấu 
tranh giai cấp dưới chuyên chính vô 
sản, quan hệ giữa chính trị, và 
kinh tế, chính trị và kỹ thuật, khôi 
phục lại các đoàn thề công đoàn, 
Đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Thậm 
chí họ cũng đã đánh giá lại cả «cách 
mạng văn hóa » của Mao. v v. 

Như vậy phải chăng là những kẻ 
theo Mao ở Bác-kinh đã thực hiện tự 
phê bình và phê bình theo đúng quan 
điềm của một đẳng Mác—L.ê-nin và 
đã * phi Mao hóa * ? Không ! 


Việc *tự phê bình và phê bình » 
của họ nhằm phục vụ cho ý đồ xấu 
xa của họ. Họ không hề đoạn tuyệt 
với hệ tư tưởng của Mao, không hề 


(6) V.]. Lê-nin: Toàn (4p, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 19óo, tập 31, tr. 62, 
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tử bỏ mục tiên chiến lược của chủ 
nghĩa Mao mà chỉ tìm những thủ 
đoạn sách lược, những mảnh khóc 
hiệu nghiệm hơn đề thực hiện cái cốt 
lõi của chủ nghĩa Mao là bành trướng 
và bá quyền nước lớn một cách thực 
dụng chủ nghĩa và phần động hơn. 

Thực 'tiền của tỉnh hình buộc họ 
phải * diều chỉnh * chủ nghĩa Mao cho 
phủ hợp với chủ trương, biện pháp 
của họ hiện nay. Ngoài mưu đồ chung 
là tìm cớ dồn định ®* đề thực hiện 
q bốn hiện đại hóa *, còn có mưu đồ 
riêng của các cá nhân trong tập đoàn 
phản động Bác-kinh là tập hợp lực 
lượng tạo nên phe cánh, gây lỏng tin 
và uy tín cá nhân, dòng thời hạ uy 
thế đối thủ của họ. 

Toàn bộ những điều trên đày nói 
lên những quan điềm lý luận về 
Đẳng cũng như những hoạt động thực 
tiên xảv dựng Đảng của chủ nghĩa 
Mao là hoàn toàn phản động, phần 
mác-xÍt. 

Chính vì thế mà chủ nghĩa Mao đã 
làm cho Đẳng cộng sản Trung-quốc— 


một đẳng đã lãnh đạo nhân đân 
Trung-quốc đấu tranh cho những mục 
tiêu dân chủ thắng lợi và đã chuyên 
qua cách mạng xã hội chủ nghĩa với 
những thành quả bước đầu— biến chất. 

Trước những thực tế đau xót của 
cách mạng Trung-quốc đưới sự lãnh 
đạo của đảng theo chủ nghĩa Mao, 
kề từ cái gọi là * đại cách mạng văn 
hỏa vô sản *,eán bộ, đảng viên cùng 
như quần chúng nhân dân Trung-quốc 
đã và dang đánh giá lại tư tưởng 
-Mao-Trach-Đông, chủ nghĩa xã hội 
kiều Mao, chuyên chính vỏ sản kiều 
Mao và đăng kiện Mao., 

Đó là dấu hiệu tốt lành vì những 
cái gì phản lại chủ nghĩa Mác—Lê- 
nín, chống lại lợi ích của nhân dàn 
không thề lửa bịp được mãi nhân dân 
Trung-quốc có lịch sử đầu tranh lâu 
dài. 

Sư phá sẵn của toàn bộ chủ nghĩa 
Mao cũng như những quan điềm lý 
luận phản động, phản mác-xít về 
đảng của nó là diều không thê tránh 
khỏi. 


Khoán màu 


(Tiềểp theo trang 64) 

mức năng suất (đạt thấp) khi làm tập 
thề theo lối ö ạt làm mốc đề khoán 
cho xã viên. Thậm chí có những đội 
sản xuất buông lóng quản lý, khoản 
trắng cho gia đình xã viên, gáy ảnh 
hưởng không tốt đến sản xuất tập thê 
của đội và hợp tác xã. 

Những hiện tượng lệch lạc này 
thường xảy ra ở những hợp tác xã 
và đội sản xuất yếu kém. Điều đỏ càng 
cho thấy, muốn thực hiện có kết quả 
việc khoán và thưởng phạt đối với 
người lao động cho đến khảu cuối cùng 
của quá trình sản xuất; thì công, tác 
quản lý của hợp tác xã phải được 
tăng cường và đề cao, đội sẵn xuất 
phải được củng cố thật vững chắc, 
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ở Vĩnh-phú 


Việc thưởng phạt còn có chỗ chưa 
hợp lý. Đội sản xuất là người trực 
tiếp nhận khoán và chịu trách nhiệm 
tô chức, chỉ đạo công việc làm hằng 
ngày của xã viên để thực hiện kế 
hoạch khoán của hợp tác xã. Thế mà 
việc thưởng phạt lại không thực .hiện 
đối với đội sẵn xuất. Lê ra đội sản xuất 
phải được chia phần sản lượng vượi 
mức khoán và phải chịu phạt nếu sẵn 
lượng bị hụt. Như vậy, mới thức đảy 


“đội sản xuất nói chung và cân bộ. di 


nói riêng nêu cao trách nhiệm tập 
thê, phân đấu thực hiện vượt mức kế 
hoạch khoán của hợp tác xã, thực 
hiện tốt chế độ hạch toán ban đầu Ở 
đội, Và ØliO ĐỘP Ssửng phẳng sản phán 
cuôi eùng cho hợp tác xã: 
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Xã luận 


[hấu suất chủ trương của đảng về 


' cải tiến công tác phân phối, lưu thông 


= ƠN bốn năm qua, Đảng ta đtä lãnh đạo nhân dân cả nước 

phãn đấu kiên cường, bảo đảm yêu cầu lăng cường quõc' 

phòng 0à an nỉ nh, đánh thẳng bọn Trung-quốc xâm lược ; 

cố gắng bảo đảm những uêu cầu thiết yếu trong dời sống 

nhân dán; khôi phục sản xuất 0à làm cho sản xuất trên một số mặi 

phát triền hơn trước ; tăng thêm năng lực sản xuấi ở một sö ngành: 

Đảng 0à Nhà nước đã có một số cải tiến trên lĩnh oực phân phối nà lưu 

thông, như tăng giá thu mua, đp dụng hợp đồng kinh tế hai chiều trong 

thu mua, cải tiến cách phân phối trong nội bộ hợp tác xã, tăng tỦ lệ 
tiền thưởng trong quỹ lương, 0.0. 


Tuụ nhiên, tình hình kinh lễ nói chung đang có nhiều khó khăn : 


.` - sin xuất phát triền chậm hơn tốc độ tăng số dàn oà không lươ ng 


xứng uới số 0ốn đầu Iư lhêm ào các ngành kinh lễ ; năng suất lao 
động 0à hiệu quả kinh !ế của sản xuất oà xây dựng thấp. Diều dó dẫn 
đền những khó khăn trong lĩnh oực phân phối, lưu thông. 


- Wét nồi bật trong lĩnh uực phân phối, lưu thông hiện naụ là mất 
cân đối nghiêm trọng 0d có nhiều yếu tô tiêu cực, ảnh hưởng khỏng 
tôi dến sản xuất 0à đời sống. 


__— Nên tải chính quốc gia không ồn định, công tác thu, chỉ tài chính 
ö nhiều thiếu sót, đề thấi thu nhiều, nhất là trong các khu 0ực tư 
nhắn 0à lập thề; phân phối 0uà sử dụng oốn không hợp lú, hiệu quả 
thấp; chỉ cho tiêu dùng mang nặng tính bao cấp tràn lan. Cong túc 
quan lÚ tiên lệ, từn dụng làm chưa lốt. Hệ thống giá cả Nha nước hình 
I hàrdt từ lâu, nau không còn thích hợp nữa. Giá cả chỉ dạo RẰhông còn 
phản ánh đúng giá trị của hàng hóa. Hệ thông tiền hương mang nặng 
lính bình quân chủ nghĩa, không theo nguuyên lắc phân phối theo 
lao động. 


Công tác quản lj thị trường bị buông lỏng nghiêm trọng. Mậu 
địch quốc doanh bó hẹp phạm ¡ hoạt động của mình như là mội cơ 
quan cung cấp hàng hớe@, không mở rộng kinh doanh thương nghiệp. 
Vhững hoạt động đầu cơ, buôn lậu phái triền, làm xói mòn thị trường 
có lồ chức, cướp đoạt những nguồn thu nhập khá lớn của Nhà nước 
Ud của công nhàn, oiên chức, gâảu tình trạng mất ồn định oề kinh tế 
Đa Tả hội. 


.Vguyên nhân của tình hình trên đâu có nhiều. Ngoài những nguụên 
nhân khách quan tác động rất mạnh đến tình hình kinh tế 0uà công 
lúc phân phối, lưu thông, còn có những nguụên nhân chủ quan chủ 
uéu dưới đâu : 


Một là, nguyên nhân cơ bản 0à sâu 1a nhấi là sàn xuất phát 
triền chậm, đo chúng ta chưa tồ chức 0à sử dụng tối nguồn lao động 


đồi dào đề khai thác tài nguyên, nhất là đãt đai. Diều nàu có liên quan - 


đến những thiếu sót oà yêu hém của chúng ta trong quản lỤ kinh lẽ : 
chưa hiều đúng, chưa thảu suối đường lối phái triền kinh tế của Đảng, 
chưa cụ thề hóa đường lôi của Đăng thành những mục liêu kinh tẽ. 
những bước đi chỉnh rác trong từng lĩnh oực, từng ngành, lừng cấp. 
những kế hoạch, chính sách,. những hình Lhức tồ chức, những biện 
pháp hành động đúng đắn. : 


Ủ 
Hai là, /rong quản lụ kinh tế, khuuếẽt điềm nồi bật nhất là đề cho 
bệnh hành chính — bao cấp nặng nề 0à kéo dài thề hiện trong lãi cả 
các khâu của quá trừnh tái sản xuất xã hội. Chế độ hành chính — bao 
cấp không khuuẽn khích oà tạo điều kiện thực hiện hạch toán kinh lẽ, 
không khuuến khíc h tăng năng suất lao động 0à thực hiện đúng nguyên 


túc phản phối theo lao động, không khuuẽn khích tiết kiệm 0à tiêu - 


dùng hợp lý. ngược lại, đä gâu tư tưởng Ù lại pào Nhà nước, sử dụng 


lãng phí của cải tä hội, gâu nhiều diều bất hợp lý trong phản phối 


lhu nhập giữa các tầng lớp dân cư, 0à là miếng đất lõt cho những 
hoại Eén4 liêu cực như lợi dụng, móc ngoặc, ăn cắp, đầu cơ... 
phút triền : 


Các chính sách phân phối, lưu hỏng cần phút lình hoạt, 
tuyềïn Chuyên, nhưng trong cơ chẽ quản lÚ của ta các chỉnh sách phân 
phối tưu thòng lại gò bó, cứng nhắc, chưa uận dụng đúng mức các quan 
hệ hàng hóa liền tệ đề phát huy mọi khả năng của các thành phần 
kinh tế nhằm phát triền sản xuất, bảo đảm nhụ cầu của +ả hội... 

Ba là, cuộc đầu tranh đè giải quyết vấn đề « ai thẳng ai » g?wa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, đặc biệt trên 


lĩnh 0ực phân phối, lưu thông đã bị buông lơi. T hị trường « tự do » 
_lăn dt Lhị trường có tồ chức, nạn đầu cơ lan tràn bao gồm những hoại 
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động đầu cơ của bọn tư sản chưa cải tạo hoặc chỉ mới cải tạo 0ề hình 
thức, bọn gian thương, bọn buôn lậu qua biên giới uà những hoại 
động đầu cơ nho của 0ô số những người sản xuất nhỏ. Trong lúc dó, 
các thế lực phản động quốc tế câu kết uới các thể lực phản dộng trong 
nước tìm rnọi cách phú hoại ta oề kinh lẽ. 


Trong cuộc đâu tranh giữa hai con đường trong thời kù quá độ, 
chúng ta chưa sử dụng tốt sức mạnh tồng hợp của chuuên chỉnh 0ô 
sản, kẽ! hợp không đồng bộ uà không đúng mức các loại biện phúp 
hành chính, kinh lế nà giáo dục. Khuuết điềm quan trọng nhất là 
chúng ta đã xem nhẹ bà không làm tốt uiệc xâu dựng khu 0ực kinh tế 
+ä hội chủ nghĩa, trong lĩnh 0uực sản xuất cũng như trong lĩnh 0uực 
phân phối, lưu thông, nhất là không làm lỗốt 0iệc xâu dựng thương 
nghiệp quốc doanh uà hợp tác xã mua Đán ; buông lỏng iệc kiềm tra. 
kiềm soát nà quản l khu 0ực kinh tế tư nhân, chưa làm tốt 0iệc cải tạo 
các khu pực kinh lế phi xã hội chủ nghĩa 0uà đấu tranh chồng các mặi 
tiêu cực của sản xuất nhỏ còn phồ biến trong +ä hội. Alặt khác, chúng 
ta kém cdith giác, thiếu kiên quuếẽt 0à thiếu liên Iịc đâu tranh chống 
các thế lực phản động quốc tế câu kết uới bọn phán động trong nước, 
bọn tư sản không chịu cải tạo đang lợi dụng những sơ hờ 0d khó khăn 
của †a đề chống phá ta trên mặt trận kinh lẽ. 


* 

Theo quan điềm của C€. Mác 0à F. Ăng-ghen, sản xuất là gốc, 
quyết dịnh phân phối, lưu thông 0à tiêu dùng ; chế độ sản xuấi quyết 
định chế độ phân phối oà lưu thông, mức độ sản xuất quuất định 
mức độ phân phối 0à tiêu dùng. Đồng thời, phan phối, lưu thông 
và tiêu dùng đến lượi nó cũng tác động trở lại sản xuất (kùm hãm 
hau thúc đdàu sản xuất phát triền). F. Ẩng- -ghen đã uiếẽt : « Phân phối 
không phải chỉ đơn thuần là mội kết quả tiêu cực của sản xuấit 0à của 
trao đồi ; đến lượt nó, nó cũng tác động trở lại sản xuất 0à trao dồi (1). 


Trong uiệc xâu dựng 0à cải tiến các chính sách, chế do quản LỤ, 
cần Đận dụng đúng đắn mỗi quan hệ tác động qua lại giữu sản xuấit 
uà phân phối, lưu thông, nhất là trong điều kiện đưa sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa ; phải căn cứ nào chế độ 0à Irinh 
độ sản xuất mà quu dịnh các chính sách, chế độ phân phối, lưu thông 
oà mức độ phân phối cho phù hợp. Đồng thời, phải thong qua phân 


(1) F. Ăng-ghen: Chống Đuu-rinh, Nxb Sự thâát, lHà-nội, 1971, tr. 222. 


phối 0a lưu thông đúng đân mà tạo điều kiện thúc đày sản xuất phát 
triền với năng suất và hiệu quả ngày càng cao. - 


Nhân thức đúng đẳn oề mỗi quan hệ tác động qua lại giữa sản 
xuất 0à phân phối, lưu thông 0d 0àn dụng đúng đắn sự tác động qua 
lại đó là pãn đề khó khăn, phức lạp 0ê mặt lụ luận cũng như thực 
liễn. Trong khi đó, sự hiều biết của số dòng cản bộ chúng †qa oề ấn 
đồ nà còn ít öi pà' nhiều khi phiến diện ; do đó chúng ‡a đã sử dụng 
không tối các công cụ phân phối, lưu thông, đề xdụ ra những thiễu 
sót nghiêm trọng kéo dài. - 

lột mặt, chúng ta cần nắm pững cái gốc là phát triền sản xuấối, 
ba sản xuất có hiệu qua, không phới là sản xuất 0ới bãi cứ giá nào. 
Mặt khác. chúng ta không chờ cho sản xuất lên rồi mới giải quuết 


pẵn đẻ phân phối. ru thông. Trong một tình bình nhất định, phân : 


phói, lưu thông có ý nghĩa quyết định; nó có tác dụng hoặc là ngăn 
cản sản xuấi phát Iriền bình thường, hoặc là mở dường 0a thúc đầu 
sản xuất phát triền, ồn định uà cải thiện đời sống nhân dan, điều tiết 
lại sự phân phối thụ nhập quốc dân cho hợp lủ, tạo thế cân đối mới 
cho nền kinh lễ quốc dân, làm cho nền kinh tế có điều kiện phái irièn 
thuận lợi. 

Vị âu, đề xi biến tình hình kinh tế, khắc phục các khó khăn 
“trong nền kinh lễ, cần giải quyết vần đè cơ bản là phát triền sân 
xuất, /¿ăng cường quản lj theo phương thức kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh lế, lạo 
ra cơ cấu mới 0à thế cân đối” mới của nền kinh lễ ; đồng thời, phải 
sửừa chữa ngay những sai làm và khuyết điềm trong các chính sách 
phân phói, lưu thông đề khói phục bà phái triền sản xuấi, tăng 
cường quản lÚ. 


Những khó khăn uề tài chính, tiền lệ, giá cả, tiên lương, thương' 


nghiệp có nguụên nhân từ trong sản uất 0à phải được giải quuếi 
sớin từ Irong kš hoạch hóa 0à quản [Ú sản xuất, nhất là sản xuất nông 
nghiệp 0à hàng tiêu dùng. Đồng thời, những khó khăn trên cũng có 
nhưng nguyên nhân lừ trong bản thân fĩnh oực phân phối. lưu thông 
cần được giải quuết ngau dlề phục pụ 0à thúc dày sản xuất phát triền 
mạnh mẽ, ồn định oà từng bước cải thiện dời sống nhân dân. 

Vấn đề phân phối, lưu thông là ấn (lề lồng hợp của nhiều mối 
quan hệ kinh tế bà xã hội, liên quan dẽn tồng thề nền kinh lẽ quốc 
dân. Muốn giải quuế! các uấn đề phân phối, lưu thông, phải chỉnh 
đốn toàn bộ hoại động kinh tế 0à quản lÚ nèn kinh tế, thúc đầu cả quá 
trình tái sản xuất xã hội (sản xuấãi, phân phối, lưu thông, tiêu dùng) 
bà lồ chức lại nền sản xuất vã hội theo hướng tiến lên sản xuấi lớn 
__ 1đ hội chủ nghĩa ; phải nhìn thấu cả các mặt kinh lẽ, chính trị 0à xã 


4 


hội 0à cả cuộc sống của người lao động ; phải sử dụng sức T2 0n 
hợp của chuuên chính oô sản, kết hợp đúng đẳn ba loại lợi ích (toàn 
cã hội, lập thề, cá nhân người lao động). ị 


Việc cải tiến công tác phân phối, lưu thông phải nắm trong 
khuôn khồ của toàn bộ uiệc cải tiến hệ thống quản lú kinh tế nói 
chung, chuyền từ lối quản lý hành chính — bao cấp sang phương 
thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa, lấy kế hoạch hóa làm chính, 
kết hợ p uởi uận dụng các quan hệ hàng hóa — Hiền tệ, kết hợp đúng 
đẳn ba loại biện pháp (kinh lễ, hành chính, giáo dục), nhằm đáp 
ứng những mục tiêu kinh tế mỏ Trung ương Đảng đồ ra dưới đầụ : 

4— Thức đầu sản xuấi, trước hết là sản xuất nông nghiệp, 
khuušn khích nâng cao năng suất lao động 0à hiệu quả kình Tế, làm 
_cfho công nhân uà nông đân yên tâm, phấn khởi phát triền sản xuấi, 
làm ra nhiều của củi cho xã hội. 


f 2~Ôn định tài chính, lưu thông liền lệ 0à thị Lớn tăng 
cường nắm nguồn hàng trong tau Nhà nước, đặc biệt là những hàng 
hóa có tính chất chiến lược như lương thực, CHNN cố 0à phát triền 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


_3— Phân phối hợp lÚ sản phầm xã hột bà thu nhập quốc dân 
trên quụ mô loàn xã hội, giữ uữrg nà từng bước cải thiện đời sống của 
những người lao động trong khu 0uực Vhà nước 0à tập thề, trước hếi 
là công nhân, nhân iên Nhà nước 0à nhân dân ở những oùng bị 
chiến tranh tàn phá 0à thiên tai nặng nề. 

Đồ đại được những mục tiêu trên, cần thực hiện lối các nhiệm tụ 
sau đâu : 


1 — Kế hoạch hóa việc phân phói thu nhập quốc dân và cân đói 
tái chính của các cấp. 


Hiện nau, nhu cầu tích lũu oõn cho công nghiệp hóa, nhu cầu 0ặ 
cải thiện đời sống nhân dân, nhu cầu bảo đảm quốc phòng 0à nghĩa 
oụ quốc tế đều rất to lớn, nhưng khả năng kinh lễ tài chính của ỉa 
lại có hạn. Đó là mâu thuẫn cực kù gau gỗi trong giai đoạn cách 
mạng hiện na. Dẳng uà Nhà nước ta giải quuết mâu thuẫn nàu bằng 
hai cách : ra sức phát triền sản tuổi uà giải quuết tốt ấn đề phân 
phối. Trước mắt, cần đặt lại uấn đề phân phối lrên quụ mô toàn rã 
hội, cân đối lại khả năng uà nhu cầu, không thè phân phối uà liêu 
dùng nhiều hơn cái ta có ; cần chỉnh đón lại các công cụ phân phối 
(tài chính, tin dụng, giá cả, tiền lương, phúc lợi +ã hội, 0.0.) đề phục 
pụ tốt các nhu cầu ỉo lớn nói trên của xã hội. 

Cần nắm 0uững mục tiêu 0à nhiệm 0ụ chung của cả thời kù quá 
độ là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Nguồn uốn đề công nghiệp 


Ộ 


huy hà đề bảo đảm ba nhiệm 0ụ chiến hrợc như Xghị quuết Hội nghị 
!hử 6 tủa Trung ương Đảng đề ra, khong (hề ở đâu khác ngoài 0iệc 
lận dụng sức lao động, tài nguyên và cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện 
có, Đà lhị hành một chính sách tiết kiệm triệt đề. Nuốn 0à, Nhà 
nước phải kẽ hoạch hóa 0iệẹc phản phối thu nhập quốc dân 0à cân đối 
-tài chính, của các cấp theo hướng phân phối đúng 0à sử dụng lối các 
nguồn oốn hiện 0ật 0à tài chính nhằm giải quyết đừng quan hệ giữa 
tích lay và tiên dùng, đồng thời phân phối lại một cách hợn lú thu 
nhập của các tầng lớp dân cư theo hướng có lợi cho nhân dân lao 
động ở thành thị uà nông thôn; bảo đản dời sống của công nhân, 
nhân uiên Nhà nước, điều liết một phần thu nhập của các tầng lớp 
khác, nhất là của thương nhân 0à những người làm những ngành 
nghề có thu nhập cao không hợp lý. Trong khi chưa có kha năng cúi 
thiện đời sống của toàn dân, cần tùm mọi cách giam bớt khó khăn 0à 
cải thiện đời sống cho công nhân, nhân 0iên Nhà nước đề tạo nên 
những động lực kích thích ban đầu, đầu năng suất lao động lên, tạo 
cơ sở cho 0iệc tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân. Cần sử dụng tãi 
cả công cụ phân phối đề bảo đảm kết hợp chặt chẽ ba loại lợi ích 
(toàn cũ hội, tập thê 0à cá nhân người (ao động), thực hiện triệt đề 
nguyên tắc phân phối theo lao động, kiên quuết điều Hiếi những thu 
nhập không hợp lÚ trong 4 cã hội, bảo 0ệ lợi ích của những người lao 
động. 

2— Tăng cường kiềm kê, kiềm soát của Nhà nước đối 0ới các 
- hoại động sản xuất kinh doanh của lãi cả các khu oực kinh lẽ, các 
đơn Dị sản xuất kinh doanh, đối 0ới 0iệc động 0iên 0à sử dụng có hiệu 
qud các 'ếu tố sản xuất. Dồng thời, cần đấu tranh kiên quuế! chống 
các tệ ăn cắp, hối lộ, móc ngoặc ; chặn đứng âm mưu, hành động của 
bọn phá hoại 0à thằng ta trừng trị chúng, bài trừ lệ đầu cơ, tích trữ. 
buôn lậu. 


3 — Cân đói ngân sách Nhà nước, củng cổ nền tài chính quốc 
gia bằng biện pháp tăng thu, tiếi kiệm chỉ liêu trên cơ sở tăng sản 
xuất, thu mua nắm nguồn hàng, lận thu thuế uà thu nợ, chống thất 
thu. điều chỉnh những giá. quá bất hợ p lý. Nhà nước cần sửa đồi ngau 
chính sách thuế uà đầu mạnh Lhu Lhuế Lheo hướng công bằng, hợp lú 
bà đơn giản, khuušn khích sản xuất, mở rộng giao lưu hàng hóa, 
quản lý thị Irrờng. Chỉ cho xâu dựng cơ bản phải theo nguyên tắc 
tiết kiệm, Tập trung, dứt điềm, bảo dam hiệu qua ; chỉ cho liêu dùng 
phải tiết kiệm triệt đề, trong phạm ủi thu nhập quốc dân cho phép. 


4 - Thiết lập và tăng cường sự kiềm tra của Nhà nước đồi với 
lưu thông tiền tệ trong tất cả các khu vực eủa nèn kinh tế, nhất 
là khu vực kinh tế tư nhan. 7iên lệ ld công cụ 0ô cùng sắc bén k}hóng 


- 


những đề phút triền sản xtuải, mà còn đề hướng dẫn uà kiềm sodi 
mọi hoạt động sản xuất 0à kinh doanh của các khu 0ực kinh lế trong 
+ã hội. Muốn ồn định tình hình phân phối, lưu thông, phái huụ tác 
dụng lích*cực của dồng tiền, Nhà nước phải nắm chắc tiền lệ, làm 
chủ sự nên động của tiền lệ, kiềm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh 
0à lưu thông liền tệ của các khu 0ực kinh tế. Đồng thời, cần cải tiễn 
0à mở rộng hình thức gữi tiền tiết kiệm, đề thu hút phần rất lớn 
tiền nhàn rỗi trong xã hội. Cần kiềm tra nghiêm ngặi oiệc thu, chỉ liền 
mại. Ngành tài chính và ngân hàng cần thực hiện nghiêm lúc công 
tác thanh' tra, kiềm tra đối Đ0ới các hoạt động kinh lẽ ở tất cả các 
khu 0ực : quốc doanh, tập thề 0à Ìlư nhân ; mặt khác, phải ra sức cải 
tiến nghiệp 0uụ công tác của mình đề tạo được sự thuận lợi 0à linh hoạt 
cần thiết cho hoạt động của các ngành 0à các cơ SỞ san +uất, kinh 
doanh. 


5 — Cải tiền hệ thống thu mua nhằm khuyến khích sản xuất 
nông nghiệp, tập trung nguồn nông sản trong tay Nhà nước. 


Nhà nước cần sử dụng đúng đắn các biện pháp kinh lễ, hành 
chỉnh oà giáo dục đề nắm cho được các. nguồn hàng thiết yêu 0à phân 
phối cho các nhu cầu mội cách có kế hoạch; mở rộng thị trường xã 
hội chủ nghĩa, tăng cường mỗi quan hệ giữa Nhà nước 0à nông dân 
thông tua thị trường có lồ chức, loại trừ tư thương mua buôn Đà 
bán buôn ra khỏi Lhị trường nông thôn ; gắn 0iệc cung ứng tư liệu sửn 
xTuấi 0à hàng tiêu dùng cho nông thôn 0uởi 0iệc thu mua nông sản. 


Đối bởi khu 0ực kinh lẽ lập thê thì, ngoài thuế, Vhà nước dùng 
hình thức kú kẽt-hợp dồng ồn định dài hạn giữa Nhà nước 0à hợp, 
túc zã đề thu mua nông sản. ngoài ra, Nhà nước dp dụng biện pháp 
mua theo giá thỏa thuận..Döi 0ới thành phần cá thề thì, ngoài thuế, 
trong thời gian trước mãi, Nhà nước dùng hình thức bán tư liệu sản: 
uất, hàng liêu PHHỢ 0à imua nông sản theo giá thỏa thuận giữa hai 
bên. 


Vhà nước thực hiện 0iệc ồn định nghĩa 0ụ lương thực đối 0ởi các - 
hợp tác xã 0à tập đoàn sản xuất. ngau trong năm 1980. Nghĩa 0ụ 
lương thực gồm hai phần : nộp thuế 0à bán theo hợp dồng hai chiều 
.ồn định trong 5 năm 0à theo giá chỉ đạo. Về các nông sản khác, V hà 
nước có chính sách thu mua 0à giá cả đúng đắn, có phương thức 
kinh doanh linh hoạt (cung ứng lương thực oà tư liệu sản xuấi, dp. 
_ tụng chế độ nghĩa oụ, thử mua bằng giá thỏa thuận uới số sản phầm 
ngoài điện nghĩa 0ụ..), bằng nhiều cách mua cho được nguên liệu. 
bảo đảm cho nhà máu hoat động hết còng suất, công nhân có Diệc 
làm, Nhà nước có hàng hóa. Đồi 0ới hàng công nghiệp, các xí nghiệp 


£ 


quốc doanh cần thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa pụ giao nộp san pham, 
không dược bán sản phầm ra ngoài (trừ trường hợp thương nghiệp 
quác doanh không tiêu thụ). 

* Tăng cường quản lú Lhị Irường chính là xác lập quyền làm -chủ 
của Nhà nước trên thị trường, /(ì mội lrong các công việc cấp bách 
nhất đô khôi phục lại trật lự trong đời sống kinh tế, đầu mạnh cải 
tạo xã hội chủ nghĩa 0d củng cỗ khu 0ực kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Bằng những biện pháp kinh lẽ, hành chính, giáo dục, Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa phải quản lý toàn bộ thị trưởng xã hội, không được 
buông lỏng 0uiệc quản lỤ thị trường «tự do ». Trong công iác nàự, cần 
chống cả hai xu hướng : xu hưởng tả khuunh, muốn nhanh chóng 
tóa bỏ thị trưởng «lự do », 0à + hướng hữu khuụunh, «thả nồi » thị 
- trường «tự do », làm cho lưu thông hàng hóa rõi loạn. tác động tiêu 
cực đến sản xuất oä đời sống. 

Đề làm chủ thị trường, chúng ta phải kiên quuết đấu tranh chồng 
bọn tư thương ranh mua Đới Nhà nước. phá rỗi thị trưởng, giá ca. 
chống chính sách thu mua 0à chính sách củi tạo xã hội chủ nghĩa 
Cần đặc biệi mờ rộng thương nghiệp xã hội chù nghĩa, làm cho nó 
trở thành công cụ có hiệu lực quuẽt định trong nhiệm 0ụ cải tạo 0à 
quan Tụ thị trường «tự do ». Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phải 
Iở rộng hoạt động trên cả ba khâu - thu mua, bán buôn 0à bán lẻ. 
bằng ca hai phương thức : cung cấp 0à kinh doanh, trong kế hoạch 
0à ngoài kế hoạch, bằng cả bai loại giá : giá chỉ dạo 0à giá thỏa 
thuận. Có như ậu, chúng ta mới quản lú dược thị trường, mnở rộng 
bà củng cõ trận địa rã hội chủ nghĩa. 

6 - Chính sách giá cả phải có tác dụng kích thích sản xuất, 
nhất là sản xuất nông nghiệp. Chính sách giá cả của Nhà nước cần 
phản ảnh dược chỉ phí sản xuất 0à lưu thông; giá cả phải phù hợp 
Đới sức mua của đồng tiền bà có lính đến giả hàng nhập khầu từ thị - 
trường thế giới; xóa bỏ những bù lỗ bãi hợp lú của Nhà nước ; chấm 
dứt tình trạng + nghiệp sản xuất kinh doanh bị lồ uốn. Trước mắt. 
cần cải tiến ngay mội số giú nhằm thực hiện 0iệc phân phối lại một - 
phần thu nhập quốc dân trong xả hội, giảm bở! mội phần khó khăn 
Irong đời sống của công nhân 0à cán bộ, giảm bởi bà lỗ cho ngân 
sách Nhà nước. Cần chỉnh đốn một bước 0iệc quản lý giá thành 0d 
giá bán buôn của xí nghiệp, góp phần tăng cường quản lý kinh fẽ. 


7 — Bảo đảm nhu cầu tối thiều về hàng tiêu dùng thiết yếu cho 
nhân dân lao động ở thành thị và nông thôn, nhất là những người 
lao động ở khu vực Nhà nước và khu vực tập thè. 

Do trình độ sản xuất còn kén, mức năng suất lao động còn thàp, 
cho nên đời sống của nhân dân lao động, từ công nhân, nhân niên 


Ẳ 
ằ 


=— 
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Nhà nước đến nông dân, còn nhiều khó khăn. Trước mỗi, khó khăn 
ga gái nhất là đời sống của những người sống bằng liền lương 0à 
nòng đân ở một số nàng bị thiên tại nặng nề liên tiếp. Bên cạnh biện 
pháp cơ bán-là phái triền sản xuổi, cần dp dụng nga một số biện 
pháp có tính chất cấp bách đề giảm bới khó khăn cho những người 
Sống "bằng tiền lrơng : bào đảm cũng cấp ồn định lương lhực, rau, 
ú..., những hàng thiết gẽu mà Nhà nước công bố ; dùng biện pháp bè 
gid cd, lhuế, quản lÚ thị trường đề phân phối lại một phần thu nhập 
quốc dân phục 0ụ lợi ích công nhân, nhân 0iên Nhà nước ; tiến hành 
lrợ cấp cho những người lương thấp, dời sống thực lẽ quá khó khăn, 


- chú Ú công nhân các ngành trọng diềm oà nhân niên các ngành giáo 


đục, U lẽế.. XIại khúc, cần tích cực tàn dụng các hình thức trả lươnổ 
tiên tiền 0d tiền thưởng đô khuuẽn khích sản xuất 0à tăng năng suâi 
lao động, tăng hiệu quả kinh tế, dồng thời tăng thu nhập cho công 
nhân; bồ sung 0à thì hành ngau một số chế độ 0ề tuuền tụng lao động 
Đà cho thôi piệc nhằm lừng bước sắp xếp lại cho hợp lÚ ðà sử dụng 


lốt hơn lực lượng lao động +ä hội. 


w 


Đề làm tốt những nhiệm pụ trên đâu, trước hết phải nắm Dữ ng 
những quan điềm cơ bản của l)1ng Đề cải Hiền công tác phân phối, lru 
thông, tạo ra sự nhất trí sâu sác fron( lắi ca các nành, các cấp, 
trong cán bộ, đảng niên 0à trong quần chúng nhân dàn. Dáng 1a dại 
Đà giải quUềi ấn đề phản phối, lưu thông trong cục điện chúng của 
cách mạng nước ta. Gidi quUổi ân đề phần phôi, lưu thòng phải sản 
liền 0ởi tiếp lục cài tạo xã hội chủ nghĩa, (Ô chức lại sản xuất 0à 
phái triền sản xuất, kết hợp chặt chẽ cải tạo pới tá dựng, cùng cố 
bà phái triền các khu pực kinh tế va hội chủ nghĩa dđL đói 0ới sử tụng 
nà cải tạo đúng đắn các khu 0ực kinh lẽ hhác. Phải Lhực hiện phi níị 
thức quản lý kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, lãy kế hoạch làm chính, 
đồng thời sử dụng rộng rãi 0a ủng đán quan hệ hàng hóa — tiền lệ, 
phân phối lại Lhu nhập quốc dân trên quy mỏ loàn xã hội theo tiên 
cầu của ba nhiệm vụ chiến lược (bảo đảm đời sống nhân dàn, túng 
cường tiềm lực quốc phòng 0à bảo đảm tích lũy đề xâu dựng cơ sở 
Dáật chãit — kỹ thuật của chủ nghĩa xả hội), kết hợp đúng dán ba lợi ích, 
(toàn xã hội, tập thè oà cá nhân người lao động), thực hiện nguyên 
lắc phân phối theo lao động ; ôn định lưu thông hàng hỏa — liền lệ: 
nằm nguồn hàng trong ta Nhà nước, làm ebhù thị trường, mở rộng 
và củng cố trận địa xã hội chủ nghĩa. 


| (XeÌM tiếp trang 20) 
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MẤY UAN BIỂM (Ự BẢN VÀ MẤY VẤN BỲ LỨN - 
IR@NG (ÔNG TẤC PHẨN PHỔI, (ƯU THÔNG 


HẦN phối, lưu thông là 
7 anột vấn đề rộng lớn và 

phức tạp. Trên lĩnh vực 

này, chúng ta chưa có 
nhiều kinh nghiệm, mặc dù có nhiều cố 
gắng và đã đạt được những thành tựu 
nhất định, nhưng thực tiễn chứng tỏ 
còn những thiếu sót không nhỏ. Những 
chủ trương và biện pháp lớn tương đối 
toàn điện về phân phối. lưu thông mà 
Bộ chính trị quyết định lần này 
chẳng những soi sáng thêm những 
quan điềm cơ bản, mà còn có giá trị 
thực tiễn lớn, có tác dụng chỉ đạo 
thực hiện, phát huy những kinh 
nghiệm sáng tạo, và uốn nắn một 
số lệch lạc trong việc thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thử 6 của 
Trung ương Đảng trong thời gian 
qua. 


bá 


Đề thấu suốt những chủ trương và 
biện pháp cải tiến công tác phân phối 
lưn thông, chúng ta cần nắm vững 
môI SỐ quan điềm cơ bản sau đây: 


_J — Trước hết, cần nắm oững 
môi quan hộ giữa sản xuất với 
phân phối, lưu thông tà tiêu 
dùng. _ _ 


Từ trước đến nay, Đảng ta vẫn 
nhận thức đúng đán quan hệ giữa sản 
xuat và phân phối, lưu thông, cøi sản 
xuải là gốc, quuết định phân phối, lưu 
thong và tiêu dùng; nhưng phân 
phối, lưu thông lại có tác động trở 


1U 


TỐ.HỮU . 


lại đối với sản xuất rất lớn. Quan 
điềm này đã được xác mỉnh trong 
thực tiễn hoạt động kính tế của chúng 
ta. Những năm qua, sản xuất phát 
triềên chậm là do nhiều nguyên nhân. 
Có nguyên nhân về chỉ đạo, tồ chức 
và quản lý sản xuất chưa tốt; có 
nguyên nhân về kế hoạch, về cơ cấu 
kinh tế, về bước đi chưa thích hợp: 
có nguyên nhân về cơ chế quản lý 
chưa đúng, cỏn nặng về quản lý theo 
phương thức hành chỉnh — bao cấp, 
chưa chuyền mạnh sang quản lý kinh 
doanh; có nguyên nhân về quan hệ 
sản xuất yếu kém; có nguyên nhân 
về công tác tư tưởng chưa sắc bén, 
công tác tồ chức và cán bộ chưa chặt 
chẽ, công tác pháp chế xã hội chủ 


nghĩa lơi lỏng, v.v. Song cần nhãn 


mạnh ở đây những nguyên nhân về 
phân phối, lưu thông. Trong điều kiện 
hiện nay, đây là những nguyên nhân 
nồi bật, có ý nghĩa quyết định trước 
mắt, cần gỡ: ngay đề ®*cởi trói » cho 
sản xuất, đề phục 0ụ và kích thích sản 
xuất. Chính vì vậy, cho nên chúng ta 
phải nhanh chóng cải tiến các công: 
tác trên lĩnh vực phân phối, lưu thông, 
là lĩnh vực nóng bỏng nhảit. 


Tắt cả các ngành, trước hết là những 
ngành làm công tóc phân phối, lưu 
thông, phái thấu hết 0ị trí, chức năng 
của phản phối, lưu thông đối Uới sản 
xuấi, không đề cho phân phối, lưu 
thông gây trở ngại cho sản xuất. Nếu 
có chính sách nảo trở ngại cho sẵn 


xuä‡, bất kể là sản xuất quốc doanh, 
tập thề hoặc sản xuất cá thê, chúng ta 
đều phải xem xéUlại một cách nghiêm 
túc. 

Quan điềm cơ bản của Đẳng ta là 
công tác phản phối, lưu Phóng phải 
phục oụ đời sống nhân dân. Chúng ta 
đều biết những khó khăn trong đời 
sống có những nguyên nhân từ sản 
xuất, trong đó nguyên nhân cơ bản là 
sản xuất phát triền chậm ; nhưng cũng 
có nguyên nhân tử phân phối, lưu 


thông, và những nguyên nhân về phán: 
phối, lưu thông là rất quan trọnG., 


Ngoài tác động xắu của phân phối, 
lưu thông đối với sản xuất, phân phối, 
lưu thỏng còn tác động trực tiếp đến 
đời sống. ö ràng là, trong khi sức 
sản xuất của chúng ta còn bị hạn chế, 


nếu làm tốt hơn công tác phân phối,. 


lưu thông (nắm nguồn hàng, quản lý 
thị trường, tö chức phân phối, v.v. 
tốt hơn), thì đời sống cũng đỡ khó 
khăn hơn. Ví dự, sản lượng lương thực 
hiện nay cỏn thấp nhưng nếu quản lý 
thị trường tốt hơn, thu mua khá hơn 
ở những nơi nông dân còn thóc thửa 
thi tỉnh hình lương thực không đến 
nồi căng thẳng, nhãt là ở thành phố. 
Một ví dụ khác: chúng ta chưa có 
nhiều dừa, những nhà máy làm xà 
phòng của trung ương đang thiếu 
dừa, thế mà lại đề sản xuất xà phòng 
tư nhân mọc lên ở nh?ều rơi với chất 
lượng rất kém. Thuốc lá cũng ở trong 
tình hình như vậy. Có nhiều trưởng 
hợp Nhà nước đã nắm lực lượng hàng 


hóa trong tay, nhưng do vận tải kém, 


phản - phối không công bằng, không 
hợp lý, tệ tham ô, móc ngoặc, cửa 
quyền trong phân phối nghiêm trọng, 
cho nên Nhà nước cũng không đáp 
ứng được những nhu cầu về hàng tiêu 
dùng của nhân dân. 

Phải thấy mối quan hệ biện chứ ng, 
khăng khít giữa 4 khâu của quả trình 
lái sản xuất mở rộng. đề xác định 


đúng dắn vị trí, chức năng của phân. 


phối. lưa thông (đưới hình thái hiện 
vật eũng như dưới hình thái giá trị), 


phải sử dụng đúng đắn quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ và phải thấu suốt quan 
điềm của Đảng và làm cho tốt công 
tác phân phối, lưu thông 


2- Phân phối, Irru thông phải 
guén triệt đường lối cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, đấu tranh giữa 
hai con đường, bảo đảm áự toàn 
thẳng của chủ nghĩa xã hội, 


Khi nói đến phân phối, lưu thông: 
cần gắn nó với văn đề xây dựng và 
củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Muốn vậy, cần nắm'vững quan 
điềm của Đảng về cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và 
tư bản chủ nghĩa. Tách rời văn đề 
phân phối, lưu thông với vấn đẻ cải 
tạo quan hệ sản xuất là sai làm lớn. 
Chúng ta phải biết cải tạo như thế nào 
đề thúc đầy công tác phân phối, lưu 
thông, và ngược lại, phải biết phân 
phối, lưu thông như thế nào đề thúc 
đầy và hỗ trợ, chứ không kim hãm 
công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa. 

Cần phát huy vai trò của Nhà 
nước chuyên chỉnh 0ô sản, sử dụng 
sức mạnh tồng hợp, cả về chính trị, 
kinh tế, xã hội... đề phát triền lực - 
lượng sản ruất xã hội chủ nghĩa (quốc 
doanh, và hợp tác xã), sử dụng thích 
đúng kinh tế tư nhân đề phát triền sản 
tuấit, và luôn luôn tăng cường sự kiềm 
tra, kiêm sodt của Nhà nước. Đó là 
một quan điềm, một vấn đề có tính 
nguyên tắc mà chúng ta cần nắm 
vững 

Cần bảo đảm cho quan hệ sảh xuất 
xã hội chủ nghĩa toàn thắng dưới hai 
hình thức quốc doanh và tậạp!thề. Trong 
tỉnh hình kinh tế tư bản và kinh tế 
cá thê còn tồn tại một cách khách 
quan và chỉ là một bộ phận-thứ yếu 
trong nền kinh tế quốc đân hiện nay, 
chúng ta phải biết điều hành sự phát 
triền của các thành phần kinh tế nói 
trên như thế nào đề bảo đảm sự toàn 
thắng của chủ nghĩa xã hội. Vừa qua, 
ở nhiều nơi chúng ta đã «thả nồi s- 


II 


kinh tế tư nhân, nhất là tiều thương, 
thàm chỉ đề cho cả bọn đầu cơ, buôn 
lậu hecạt động trắng trợn. Trong công 
Vác cắt tạo nông nghiệp ở miền Nam, 
do hiều 'lầm, hoặc do quyền lợi cá 
nhân, không Ít cán bộ cỏn chần chử 
đ› dự, không tích cực tiến hành hợp 
tác hóa, thậm chí còn đề kéo đài tình 
trạng chiếm hữu ruộng đất và bóc lột 
theo lối địa chủ, phú nông. 

Cần hiều cho đúng quan điềm của 
nrhị quyết liội nghị lần thứ 6 của 
Trung trơng Đăng là trên cơ sở sán 
xuất ad hội chủ nghĩa phát 'triền mà 
sử dụng té! các thành phản kinh tế tư 
nhn, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Cần sử dụng sức 
mạnh tông hợp của Nhà nước chuyên 
chính vô sảu về mọi mặt đề bảo đảm 
sự phát triền của chủ nghĩa xã hôi, 
trên cơ sở đó sử dụng kính tế tư nhân 

và đặt nó dưới sự kiếm tra chặt chế 
của Nhà nước đề hướng dẫn nó SH 
triên đúng hướng. „ 


Sức mạnh của Nhà nước chuyên 
chính vô sản là dựa trên cơ sở phát 
huy quyền (án chủ tập thê của nhân 
đàn lao động, mà nòng cót là liên 
minh công nông. Vì vậy, Đáng và Nhà 
nước ta rät chú trọng phát triền sản 
xuất, trước hết là sản xuất nòng 
nghiệp ; muốn vậy, Đẳng và Nhà nước 
ta phải giải quyết tốt các vấn đề thu 
mua, giá cả, cúng cấp tư liệu sản xuất 
cũng như hàng tiêu dùng đề phục vụ 
sản xuất nông nghiệp -phát triền. Các 
chính sách thu mua, giả cá cung 
cấp, v.v. dều phải xét đến tơ ng quan 
hợ p lý về thu nhập giữa công nhân 
và nông dàn, giữa Nhà nước với nông 
dàn, bảo đảm sự thống nhất và kết 
hợp bư loại lợi ích: toàn xã hội, 
tập thề và cá nhân người lao động. 


là — Cần nắm uững, quan điềm 

phối xã hội chủ nghĩa của 

À-MHU ‹ t®, đựa trên những nguyên tắc 
sau đây : 

a) Bảo đảm quan hệ hợp lý giữa 

tích lũy uà tiêu đàng trong từng thời 
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kỷ phát triền của cách mạng. Trước 
mắt và trong thời gian tương đối lâu 
dài, phân phối phải báo `'đảm cho 
được Đứa nhiệm 0ụ chiến lược của chúng 
ta (đời sống, quốc phòng, xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật). Khi đặt 
vấn đề phân phối tiêu dùng, cần hieu 
phân hối cho ai, lo đời sống cho ai 
trước. Trong tình hình hiện nay, phải 
đặc biệt chăm lo cho lực lượng vũ 
trang của chúng ta nói chung, trước 
hết ớ tiền tuyên biên giới. Hằng ngày 
chúng ta đứng trước sự đe dọa của bọn 
bành trướng Bắc-kinh, do đó chúng ta 
không thề lơ là cảnh giác. Ngày 
nay, kể địch đánh chúng ta khòng 
phải chỉ ở trước mặt mà còn ở đẳng 
sau, đo đó quóc phỏng và an nỉnh là 
một. Mọi chỉ phí cần thiết cho quốc 
phòng an ninh đều phải bảo đảm. Có 
như vậy mới phá tan được âm mưu 
của địch hòng tiến công chúng ta từ 
bên ngoài cũng như từ bên trong. 
Phải rất quan tâm bảo đảm cùng cấp 
cho đời sống của công nhàn, cán bộ 
và nhân dân lao động ở các thành 
phố và khu công nghiệp hiện này đang 
rất khó khăn, nhất là về lương thực, 
thực phả:n và những hàng thiết yếu 
hằng ngày. Và phải chú ý giúp đỡ 
thích đáng đồng bào ở những vùng bị 
thiên tai hoặc sản xuất thấp kém. 


Chúng ta đang ở trong bước đầu 
xày đựng chủ nghĩa xã hội, phải quán 
triệt và thực hiện tốt đường lối của 
Đảng trong những năm trước mắt là 


-tẬập trung sức cho phút triền nông 


nghiệp, đầy mạnh sản xuất lương thực, 
thực phầm, nguyên liệu cho công 
nghiệp, hàng tiêu đùng, và nòng sản 
cho xuất khẩu. : 

b) Kết hợp oà thống nhất ba loại lợi 
ích (toàn xả hội, tập thè ouà cá nhân 
người lao động) ðoà quún triệt nguyên 
lắc phân phối theo lao động. Trong 
công tác quản lý kinh tế, nếu 
không thấy chỗ gặp nhau giữa 
ba lợi ích, thì không bao giờ 
chúng ta điều động được lao động, 
sử dụng được lao động đạt hiệu 
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quả lớn nhất. Có thề nói, một điềm 
quan trọng trong nghệ thuật lãnh đạo, 
quản lý, là biết tìm ra sự thống nhất 
giữa 'ba lợi ích Tất cả những điền 
hình tiên tiến đều ít nhiều cho chúng 
ta bài học này. Nâng cao giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa là hoàn toàn cần thiết, 
nhưng phải rất coi trọng khuyến 
khích lợi ích vật chất. Khóng thê xây 
dựng chủ nghĩa xã hội chỉ bằng việc 
giáo dục lý tưởng. Nếu chỉ có thế, 
chúng ta sẽ trở thành những người duy 
tâm. Đi đôi với giáo dục lý tưởng, 
phải đem lại lợi ích vật chất thiết 
thực cho người lao động, đề mọi người 
lao động thấy rõ cụ thề chủ nghĩa 
xã hội đem lại cuộc sống ngày càng 
tốt đẹp cho họ. Song trong thực tế, 
nhiều đồng chí chúng ta đã bất chấp 
nguyên tắc phân phối theo tao động, 
không cố gắng bảo đảm sự thống nhất 
giữa ba lợi ích. Kết quả là người lao 
động không hăng hái sản xuất, và 
thưởng xảy ra màu thuần giữa ba lợi 
ích, làm thiệt hại cho Nhà nước, cho 
tập thề và cho cả người lao động. 
Cần hiều và tin rằng: nhân dân ta, 


_ œông nhân, nông dân, trí thức, mọi 


người lao động đều yêu nước và 
muốn cống hiến cho Tö quốc, cho chủ 
nghĩa xã hội, song họ đỏi hỏi sự phân 
phối công bằng, sự phán “phổi theo 
lao động. Đúng như Bác Hồ nói : 
«q Chúng ta không sợ nghèo, chỉ sợ 
không công bằng”. Phải kiên quyết 
chống *chủ nghĩa bình quân », chống 
sự phân phối, đãi nưó không căn cứ 
vào thành quả lao động. công hiển 
thực tế của mỗi người, chóng cách 
quản lý và phân phối tùy tiện, không 
có định mức khoa học. Càng phái kiên 
quyết trừ bỏ tệ tham ô, nóc ngoặc, 
vả mọi thủ đoạn gian lận trong đời 
sống của chúng ta, coi chúng như 
những kẻ thù của chủ nghĩa xã hội. 


4—Thực hiện phương thức 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


Phương thức kinh doanh này phải 
đựau trên cơ sở vận đụng hệ thông các 


- 


quy luật, trước hết là các quy tuảậi 
kinh tế của chủ nghĩa +xã hội, lấy kế 
hoạch làm chính và vận dụng đúng 
đắn các quan hệ thàng hóa — tiền lệ 
trong kế hoạch hóa và quần lý, Trcng 
công tác phản phối, lưu thêng, phải 
Đận dụng và thực hiện tòt. phương 
thức hinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
thông qua các công tác tài chính — 


' lưư thông, tiền tệ, giá cả, tiền lương, 


thương nghiệp, quản lý thị trường. 
Gần đày hình như có sự ngơộ nhận 
rằng: ®cho kinh tế “bung ra» là 
“®bung®, cả kế hoạch ». Nếu hiều và 
làm như vậy thì nền kinh tế của 1a 
sẽ không còn là nền kinh tế xã hỏi 
chủ nghĩa nữa. Cần khẳng định rằng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền 
kinh tế có kế hoạch, và chỉ cô làm tốt 
công tác kế hoạch, kê ca trong lĩnh 
Đực quan hệ hàng hóa — liền tệ, mới 
làm cho sản xuất ngày càng phát 
triên. Phải lấy kế hoạch làm chính, 
và trên cơ sở đó mà sử dụng tỐit các ˆ 


.đòn bầy kính tế. 


Tóm lại, có thấu suốt những quan 
điềm nói trên mới có thề đánh giá 
đúng tình hình nắm vững được 
phương hướng, nhiệm 0ụ và những 
chủ trương về cải tiến công tác phân 
phối, lưu thônø, và thực hiện một 
cách tự giác và sáng tạo Nghị quyết 
của Bộ chính trị về phản phối, lưu 
thông. 


* 


Qua thực tiễn hoạt động ỏã nấy 
sinh nhiều vấn đẻ cụ thể, nhiều kinh 
nghiệm sáng tạo, và không Ít lệchlạc, 
khuyết điềm. Đó là những vấn 4è 
vừa có tính lý luận, vừa có tính thực 
tiền sâu sắc trong công tác phân phối, 
lưu thông. 

1 — Vấn đề cấp bách nhất là làm 
sao nởm được nguồn hàng thông 
qua chế độ thu mua hợp lý, từ đo 
mà khỏi phục. phát triền công nghiệp - 
quốc doanh chế biến nòng sẵn, só lực 


tai 


í 


lượng hàng hóa đề khống chế thị 
trường, đấu tranh quản lý được thị 
trưởng và làm tốt việc cùng ứng hàng 
hóa cho nhân dàn lao động, nhất là 
cho những người sống bằng tiền 
lươn¿ của Nhà nước, có thêm hàng 
cho xuất khẩu, và từ đó cân đồi được 
ngàn sách. giảm phát hành tiền 
mặt. : 

Đối với khu vực nông nghiệp, ngoài 
nghĩa vụ thuế, giữa Nhà nước và hợp 
tác xã, cần thực hiện tốt chế độ nghĩa 
uụ hai chiều, thông qua hợp đồng ký 
kết ồn định trong 5 năm. Nhà nước 
cung cấp tư liệu sản xuất cho hợp tác 
xã, tập đoàn sẵn xuất với khối lượng 
ồn định và theo giá chỉ đạo; hợp tác 
xã và tập đoàn sản xuất bán cho Nhà 
nước một khối lượng nông sản theo 
giá chỉ đạo cũng. ồn định trong 
5 năm. 

Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ hai 
chiều thông qua hợp đồng ỏn định 
trong 5 năm, nếu hợp tác xã có thêm 
sản phầm bán cho Nhà nước hoặc 
Nhà nước có thêm tư liệu sản xuất bán 
cho hợp tác xã, thì hai bên sẽ ký hợp 
đồng phụ hoặc mua bún Uởi nhìat. [heo 
giá thỏa thiận. 

Việc mưa bản theo nghĩa vụ hai 
chiều thông qua hợp đồng cũng có 
thề áp dụng đối ới các hộ nòng dân 
cá thề, nếu họ muốn, và ta cũng hưušn 
khích họ làm như vậy. 

Dây là pkương thức mua bản lôi 
nhất giữa Vhaà nước 0à, hợp lúc +ã 
hay nông đân cả thề, vì thực hiện hợp 
đồng đã ký, cả hai bên đều có thê kế 
hoạch hóa sản xuất, kế hoạch hóa 
các khâu trao đôi một cách -chủ động 
đồ ;ân đối sản xuất và tiêu dùng. 

Việc áp dụng chế độ này đối vời 
sác hợp tác xã, các tập đoàn sản xuất 
là có lợi rõ rệt: nó góp phần háo đảm 
sự thống nhất giữa ba lợi ích. Đó 
là phương thức hợp lý đề thắt chặt 
mối liên hệ giữa Nhà.nước xã hội 
chủ nghĩá và giai cấp công nhân với 
nông dàn, thông qua kế hoạch, thông 
qua thị trường có tô chức, theo giá 


14 


"chỉ đạo hợp lý của Nhà nước, báo 


đảm quyền lợi chính đáng của giai 
cấp công nhân và nông dân. _. 


Song vấn đề cần suy nghĩ là ở 
những vùng đại bộ phận nông dàn 
đang là nông dân cá thề như ở Nam- 
bộ cũ, việc hợp tác hóa dù là ở hình 
thức thấp cũng chưa xong, nòng dân 
xưa nay vẫn quen lối *mua dứt bản 
đoạn?®, chưa quen cách làm theo kế 
hoạch, thì lảm thế nào đề thu mua 
được mà oản bảo đảm Nhà nước 0a 
nông dân đều *cỏ lợi. 


Về điềm này, rút kinh nghiệm của 
các tỉnh thu mua khá, Bộ chính trị 
đã quyết nghị: « Đối ởi những uùng 
mà trước mắt chưa tồ chức Rý được 
hợp đồng uới hộ nông dân cử thè, tài 
ngoài nghĩa ðụ thuế, Nhà nước mua 
nông sản pà bán tư liệu sản xuất, hàng 
tiêu dùng theo giá thỏa thuận ». 


Bằng cách thu mua này, với số 
hàng hóa hiện dùng đề thu mua, Nhà 
nước sẽ mua được nhiều hơn lương 
thực và các nông sản khác ;: nông dân 
cá thề được thuận tiện trong việc bán 
nông sản và mua hàng của Nhà nước, 
không bị gò bó bởi những thú tục 
phiền phức, quan liêu của hình thức 
chàng đồi hàng ® bằng hiện vật, vừa 
lạc hậu, phiền phức, vừa không có 
lợi cho Nhà nước cũng như cho nông 
dân. Trong tình hình trình độ tô chức 
của cấp xã ở miền Nam còn yếu. 
làm như thế sẽ tránh được nhiều hư 
hao tồn thất và giải phóng cho cấp. 
xã nhiều việc không cân thiết; các 
xi nghiệp chế biến nông sản sẽ có thêm 
nguyên liệu. Kế hoạch Nhà nước về 
mặt này có thê thực hiện tốt hơn 
trong một số ngành, một số sản-phìm 
(như đường, dừa, thuốc lá...), không 
đến nỗi tri trệ, bị động như hiện 
nay. Chúng ta có khả năng thu mua 
được phần lớn số thóc còn thừa Ở 
đồng bằng sông Cửu-long, do đó dành 
thêm được ngoại tệ cho việc nhập 
nguyên liệu làm hàng tiêu dùng bàn 
lại cho nông dân. 


Tuy không lạc bằng phương thức 
thu mua theo nghĩa vụ hai chiều thông 
qua hợp đồng ồn định, nhưng hình 
thức mưa cao, bán cao nên được áp 
dụng trong lúc này và vài năm trước 
mắt, hình thức đó sẽ đem lại kết quả 
tốt hơn cho cả Nhà nước và nông 
đản. Vì vậy có thề nói đó là cái bấi 
đắc dĩ nhưng cần thết oà có lợi. 
Phương hướng tiến lên là uận động 
nông dân đi dào tập "thề hóa, cùng cố 
các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã, 
làm cho hợp tác xã và nông dân hãng 
hái phát triền sẵn xuất, và trên cơ sở 
đó, thực hiện chính sách nghĩa vụ và 
thi hành: hợp đồng haL chiều ồn dịnh 
tủ chính, chứ không phải duy trì lầu 
dài hình thức Nhà nước và nhàn dân 
cá thề trao đôi với nhau và mua bán 
theo giá thỏa thuận. 

Tóm lại, với những hình thức nói 
trên, các tỉnh ở miền Nam phải tích 
cực /ảm lối nghĩa ụ thu mua lương 
thực và các nông sản; phải thu đủ 


thuế oà nợ trong (hời hạn sớm nhất,- 


không có thiếu hụt và 


châm trễ. 


lý do gi 


2- Về ấn đề hạch toán thương 
nghiệp áp dụng cho các xí nghiệp 
phải dùng các nguyên liệu nông sản 
mua theo giá thỏa thuận. 


Thực tế đang có tình hình là: 
ngoài phần nông sản mua theo nghĩa 
vụ thông qua hợp đông hai chiều ồn 
định trong 5 năm, chúng ta còn cần 
mua theo giá thỏa thuận phần nông 
sản nguyên liệu, nông sản hàng hóa 
của hợp tác xã bản thêm hoặc do kinh 
tế phụ gìa đình sản xuất (không kê 
loại nông sản do Nhà nước độc quyền), 
và chúng ta còn cần phải mua nông 
sản của nông dàn cá-thê và bán tư 
liện sản xuất. hàng tiêu dùng cho họ 
trong một thời gian nữa. 

Vi vậy, trong mỗi xí nghiệp chế 
biến nông sẵn, thường có phần nguyên 
liệu đo Nhà nước cung ứng theo giá 
chỉ đạo và có phần nguyên liệu mua 
theo giá thỏa thuận. 


Dĩ nhiền, phần mua theo giá chỉ? 
đạo phải thực hiện theo chế độ hạch 
loán kinh tế của Nhà nước ; còn phần 
mua theo giá thỏa thuận thì phái thì 
hành chế độ hạch toán thương nghiệp 
do Nhà nước ban hành. 


Như thế, có làm hạch toán thương 
nghiệp hay không lả do các tiền đề 
khách quan quyết định, chứ không 
phải do j muốn chủ quan của la. 
Hạch toán thương nghiệp sẽ có những 
phiền phức, những sơ hở, nếu Nhà 
nước không quản lý tốt. Bởi vậy. 
Nhà nước sẽ có những quụ đị nh cụ thê 
đề tránh sơ hở, mặt kEác yêu cầu các 
cơ quan có trách nhiệm phải táng 
cường kiềm tra, Riềm soäl. 

Đây là điều bắt buộc phải lựa chọn 
giữa một trong hai trường hợp, hoặc 
là đóng cửa nhà máy, hoặc là thực 
hiện chế độ thu mua nông sản và cung 
ứng hàng hóa của Nhà nước theo giá 
thỏa thuận, và do đó phải có hạch 
toán thương ng hiệp. 

Cần thấy rằng cùng một loại nguyên 
liệu, có nhiều nhà máy của một 
ngành hoặc một số ngành dùng đến; 
vi dụ: đầu dừa làm nguyên liệu cho 
nhiều xí nghiệp của Bộ công nghiệp 
nhẹ và của Bộ lương thực và thực 
phầm; mía cũng cần cho nhiều xỉ 
nghiệp làm đường. Vì vậy, đối với 
những nguyên liệu đã sơ chế có thề 
vận chuyền đi xa, như đay, cói.. 
thì cần tồ chức một cơ quan (tốt nhất 
là công ty hay liên hiệp các xí nghiệp) 
thu mua rồi phân phối theo kế hoạch, 
mà không nên đề từng xí nghiệp đi 
thu mua riêng dân đến tỉnh trạng 
cạnh tranh nhau và đầy giá thị 
trường lên. 

Đối với những nguyên liệu căn tiêu 
thụ tươi như mía, chè, thì cần koarihi. 
Đùng, giao cho từng nhà múy thu mua 
lại chỗ. 

Trong việc chỉ đạo giá thu mua 
nông sản cần chú ý những điều sau 


\ 


đây: điều kiện sản xuất ở các Dùng 
khác nhau đưa đến năng suất, 
sản lượng cây tròng ở từng vùng 


đỗ 


khác nhau. Điều kiện trao đồi ở mỗi 
nơi cũng khác nhau, do xí nghiệp hay 
tồ chức thu mua có hàng hay không 
eó hàng (tư liệu sản xuất) đề bán lại 
cho nông dân theo giá chỉ đạo, v.v. 
Vi vậy, cận chỉ đạo giá thu mua Ở 
các vùng khác nhau một cách linh 


hoạf, nên quy định giá khung (tối da, 


tối thiêu) đe xí nghiệp, công ty vận 
dụng theo 0ùng và theo thời 0ụ. 


Đối với nông sản làm nguyên liệu, 
phương thức thu mua hợp lụ nhất 0à 
phương hưởng tiến lên là: qu Dùng 
sản xuất (chuyên canh), Nhà nước 
thông qua các chính sách, biện pháp 
hợp tác hóa, đầu tư, cung ứng tư liệu 
sản xuất và lương thực, tín dụng... đề 
ôn định quan hệ trao đôi với hợp tác 
xã và nông dân một cách có tô chức, 
có kế hoạch, theo siá ch đạo. Nhưng 
khi chưa œj đủ những tiền đề ấu, thì 
phải dùng phương thức hạch loán 
thương nghiệp đề trao đôi với nông 
đân; có như vày mới có thê loại trừ 
nhanh chóng được bọn gian thương 
_ đầu cơ tranh mua với Nhà nước ra 
khỏi thị trường nông thôn; đối với 


bọn này, chúng ta không thê-chỉ đụng. 


biện pháp hành chính dơn thuản, mà 
phải biết kết hợp chặt chẽ cả ba loại 
biện pháp: kinh tế, hành chính và 
giáo dục mới có hiệu quả. 


3—Fề vấn đề quản lý thị 
trường và mở rộng kinh doanh 
của thương nghiệp quốc doanh 
và hợp tác xã mua bán: 


Trong một thời gian dài, chúng ta 
đã buong long Ehị Lrườ ng e ho tự † hươ ng 
lũng doạn. Đó là một. sai lầm nghiêm 
trọng. Buông lỏng thị trường, chính 
là buông lòng cuộc đấu tra nứt € ai Ì hẳ ng 
ai» trèn mặt trận thương nghiệp, 
trong cải tạo tư thương. trong việc 
chống bọn tư sản còn sót lại, trong 
việc chống bọn phần động quốc tế câu 
kết với bọn phản động trong nước đề 
phá ta vẻ kính tế, về an nĩnh chính 
trị, trật tự xã hội, 


1b 


Buông lỏng thị trường hàng hóa 
cũng tức là buông lóng công tắc tư 
tưởng, còng tác tö chức, do đó ảnh 
hưởng đến phầm chất cán bộ, đảng 
viên. Chúng ta đã có những bài học 
về vấn dẻ này. Phải thấy cho hết, 
cho sâu sắc những thiệt hại do những 
sai lãm khuyết điểm trên lĩnh vực thị 
trường gây ra để (ích cực sửa chữa 


khuyết điểm đã qua và hết sức làm: 


tốt công tác này trong thời gian tới. 
Và phải lường cho hết sự phản ứng 
quyết liệt của bọn gian thương, đầu 
cơ, bọn phản động Bắc-kinh và bọn 
đế quốc trên lĩnh vực này đe tiến 
hành cuộc đấu tranh kiên quyết và 
có hiệu quả. 

Thương nghiệp quốc doanh là 
người nội trợ của nhàn dân lao động. 
Phải xác định thái độ và trách nhiệm 
như vậy mới làm đúng. Nhưng đề 
làm được người nội trợ của nhân 
đân lao động, thương nghiệp quốc 
doanh phải có phươ ng Lhức kinh doanh 
đúng, mở rộng hoạt động, mở rộng 
mạng lưới, phải đấu tranh với tư 
thương, phải khống chế được thị 
trường đề có thê /hu mua, năm được 
nhiều hàng đồ cũng tng cho nhàn đân 
lao động. Phải tö chức tốt việc quan 
lý kho tàng, vận cbuyển..., giảm hư 
hao, giam chỉ phí, do đó có giả rẻ. 

Đẻ làm được việc đó, thương 
nghiệp quốc doanh không thê chỉ bó 
hẹp phạm vi hoạt động của mình 
trong việc thu mua theo nghĩa vụ và 
phân phối hàng theo tem phiếu, đề 
mặc cho tư fhương phá rồi thị trường, 
tự do bắt chẹt những người ]ao động 
với giá ®cät cô », 

Thương nghiệp quốc doanh, ngoài 
phần thú mua theo kế hoạch Nhà 
nước đối với những sản phim mua 
theo nghĩa vụ, phải oươn lên làm tối 
biệc hu múa ngoài Kế hoạch đề đấu 
tranh chöng bọn gian thương trên 
thị trưởng «tr do », đẻ phục vụ nhân 
dân với giá rẻ hơn (ngoài số hàng 
bán theo định lượng và theo giá chỉ 
đạo). 


» 


Dó là phương thức hoạt động kinh 
doanh của thương nghiệp quốc đoanh 


trong tỉnh hình hiện nay "VÀ trong 


một số năm nữa. 


Bên cạnh thương nghiệp quốc 
doanh, phải phát triền thương nghiệp 
hợp tác xã. Đây cũng là một tô chức 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩu, 
nhưng nó có thệ kinh doanh- linh hoạt 


hơn, cơ động hơn, không những đại - 
lý cho thương nghiệp quốc doanh về 
những mặt hàng của thương nghiệp' 


quốc doanh, mà cả những mặt hàng 
linh tỉnh nhưng cần thiết cho đời 
sống của` nhân đân. Kinh nghiệm một 
số hợp tác xã mua bán và tiêu thụ 


của các quận, phường ở thành phó Hồ- 


Chi-Minh cho thấy khả nắng mở rộng 
hệ thống này và việc mở rộng hệ 
thông này rất có lợi cho đời sống 
nhân dân. Tất nhiên, chúng ta phải 
chỉnh đốn, cải tiến những điều chưa 
hợp lý, còn sơ hở, cần tăng cường 
quản lý, kiềm tra, kiêm soát, đề phỏng 
và khắc phục những mặt tiêu cực xảy 
ra trong thương nghiệp tập thể cũng 
như trong thương nghiệp quốc đoanh. 
Nhưng không nên vì những khuyết 
điềm nào đó mà hạn chế, rụt rẻ không 
mở rộng tồ chức này hoặc xóa bỏ nó. 


4 — Vấn đồ nắm tiền. 


Phải trên cơ sở nẳm hàng, làm chủ 


thị trường mà nắm (lần (vốn bằng 
tiền và lưu thông tiền tệ). Tất nhiên, 
nắm tiền là phương tiện đề (ồ chức 
lao động và đầu mạnh sản xuấi, đề 
nắm hàng và đề làm chủ thị trường. 


- Đề nắm tiền, phải dùng các hình 
thức đăng ký kinh doanh, mở tài 
khoản, kiềm tra 0uà kiềm soút kinh 
doanh tư nhân... Nhưng cũng phải 
thấy rõ, muốn nắm tiền, điều hòa 
được ' lưu thông tiền tệ có lợi cho quản 
lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
chính bản thân ngán hàng cũng 
như các ngành liên quan phải cải 
tiến một loạt chỉnh sách, biện pháp, 
lảm tốt nghiệp uụ ngân hàng, phục 
oụ tốt các + nghiệp, hợp tác +ã, 0à 


cả các hộ tư nhân kinh doanh, không 
gâu Irở ngại cho sản xuất nà kinh 
doanh, không đề kéo đài lối quản lý 
quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà; 
chậm trễ như lâu nay. Mặt khác, phải 
thấy có lúc, có nơi, ta cần mạnh dạn 
đtra iiền ra đề thúc đầu sản xuối, thu 
mua. Trong điều kiện không có hàng 
đồ trao đồi, cũng phải đưa tiền ra đề 
thu mua, không sợ phát hành, vì bỗ 
tiền ra là đề nắm được nguyên liệu, 
đề phát triền sản xui, đề có hàng 
trong lau Nhà nước, 0à thu hồi được 
liền ẽ. Muốn khắc phục nạn «tọa 
chỉ », khắc phục tỉnh trạng trì trệ cửa 
lưu thông tiền tệ và thế bị động của 
ngân hàng, phải sửa chữa ngay những 
khuyết điềm cñÑa ngàn hàng đã tạo ra 
tỉnh trạng đó, không nên chỉ thấy 
một mặt những khuyết điềm của các 
cơ quan, xÍ nghiệp. 


5— Về ấn đề „iá cả. 


Khuyết điềm lớn nhất của chúng 
(a trong công tác giú cả trong thời 
gian qua là không thấy rõ những căn 
cử của giá cả đã thay dồi (sức mua 
của đồng tiền đã thay đồi, chỉ phí 
sản xuất và lưu thông thay đồi, giá 
cả quốc tế lên cao...) do đó, đã bảo 
thủ trong nhận định và giải quyết 
vấn đề giá cả. 

Có đồng chí cho rằng không nên thi 
hành chính sách hai giá, mà nên nâng 
giá đồng loạt, và bù lương cho công 
nhân, cán bộ. Ý kiến đó không đúng, 
vì như vậy là thau đồi giá trị đồng 
tiền (phá giá), tăng khối lượng tiền 


lưu thông. Trong điều kiện cung cầu. 


vẫn còn mất cân đối, thị trường chưa 
ồn định, ta chưa làm chủ được thị 
trường. thì biện pháp đó sẽ làm cho 
ta bị động hơn nữa. 

Trong tỉnh hình hiện nay, việc điều 
chỉnh giá cả đẻ thúc đầy sẵn xuất, 
giảm bù lỗ của ngân sách, và mở 
rộng kinh doanh (mua — bán) của hê 
thống thương nghiệp quốc đoanh là 
một yêu cầu khách quan; việc cấp 
bách nhất là cần điều chỉnh giá bán lễ 


]: 


hàng công mghiệp, giá bán một số tư 
liệu sản xuất đề giảm bù lỗ cho Nhà 
nước, và có cơ sở cải thiện đời sống 
eông nhân, cán bộ. Giữ nguyên hệ 
thống giá chỉ đạo hiện nay và chỉ thi 
hành một hệ thống giá thống nhất là 
tự bó tay chúng ta lại, và kéo dài sự 
trì trệ của nền kinh tế quốc dân. 


6—Và vấn đề tiền lương tà 
đời sống. 


Trong khi nền kinh tế còn nhiều 
mặt mất cân đối nghiêm trọng, giả cả 
chưa ồn định, sản xuất đang trì trệ..., 
muốn cải tiến tiền lương, phải có 
thêm tiền bằng cách «lạm phát» mà 
« lạm phát» thì người sống bằng tiền 
lương của Nhà nước phải gánh chịu 
trước tiên và nền kinh tế sẽ khó khăn 
hơn nữa về nhiều mặt. Vì vậy, biện 
pháp cơ bản trong lúc này là bảo đàm 
cung cấp những mặt hàng thiết yêu cho 
công nhân, cán bộ, theo định lượng và 
theo giá chỉ đạo của Nhà nước, đề 
giữ tiền lương thực tế uà nâng dân 
từng bước 0uững chắc. Phụ cấp cho 
những người có lương quá thấp, cho 
những ngành trọng điềm, chú.trọng 
các ngành như y tế, giáo dục. Mở 
rộng các hình thức lương khoản nà 
trả lương theo năng suất tao động. 
Sắp xếp cán bộ, công nhản theo dung 
phầm chất, năng lực thực tế, quan lý 
tốt hơn, tạo điều kiện cho mọi người 
đạt năng suởt lao động, hiệu suấi công 
lác cao hơn, cống hiến tốt hơn cho sự 
nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hội, 
là một việc làm thiết thực đề nâng 
cao mức hưởng thụ xứng đúng ới 
cỏng sức lao động. HiệT nay, còn 
nhiều bất hợp lý tròng việc sử dụng 
cần bộ, công nhân và trí thức. Do 
không có tiêu chuân rõ ràng và do 
những quan điềm, thành kiến sai lầm, 
do đầu óc hẹp hòi bè phái, việc sử 
dụng cán bộ, công nhân, trí thức có 
nhiều khuvết điểm. Chưa cần nói đến 
cải tiến tiền lương, nếu sử dụng díng 
ha năng của họ sẽ đưa lại mức thu 


18 


nhập tốt hơn cho họ. Và do đó sẽ tạo 
điều kiện cho họ cống hiến tốt hơn 
cho chủ nghĩa xã hội. 


Đồng thời với việc tăng cưởng 


cung cấp hàng hóa và phụ cấp cho . 


công nhân, cán bộ, sẽ thị hành .mạnh 
mề uiệc trả lương khoán ở những nơi 
có điều kiện, tức là mở rộng cách trả 


- lương theo năng suất tao động. 


Chúng ta cần đánh giá đúng đắn 
kinh nghiệm sáng tạo của các đơn vÌ 
cơ sở Trong kịnh nghiệm của xí 
nghiệp đánh cá Côn-đảo của công ty 
cao-su Đồng-nai, của mỏ than Cọc 
6, v.v., chúng ta phải thấy những 
nguyên tắc, những điềm chủ yếu trong 
cơ chế khoán (khoán tập thà) về cơ 
bản là đúng, cần hoàn thiện và vận 
dụng tốt; còn đối với những điềm 


chưa hoàn chỉnh, thì nên giúp. đỡ các. 


xí nghiệp ấy làm tốt hơn, không nên 
chỉ thấy những thiếu sót mà quên 
mất những thành công, những kính 
nghiệm có tính chất sáng tạo đang 
cần được phồ biến rộng rãi. 


7 - Vấn đề phân cấp cho địa 
phương. 


Đề phá t triền kinh tế và tăng cường 
quản lý, phải quán triệt đường lỗi của 
Đảng đối với kinh tế địa phương. 
Phải mạnh dạn phát triền kinh tế địa 


phương, giao cho địa phương những - 


cơ sở kinh tế và những quyền hạn 
cần thiết đề địa phương chủ động 
trong việc phát triền kinh tế, phục 
vụ đời sống của nhân dân. Hướng cải 
tiến phản phối, lưu thông 0uửừa là tăng 
cường lập Irung nguồn hàng 0à tiền 
bào ly Nhà nước› uừa phải phân bỗ 
dựng đẳn những nguồn 0ốn 0uật tư uà 
liền lệ giữa trung tương, địa phương 


"bà cơ sơ, 0à. phải xác định hợp lý 


guyên hạn, trách nhiệm giữa trung 
ương pà địa phương. Phải chấm đứt 
tỉnh trạng buông lỏng kỷ luật Nhà 
nước, không được lấy lý do là chính 
sách, pháp luật Nhà nước có một số 
vấn đề cần sửa dđöi đề tủy tiện không 


=“ .ẽa. .ẽ...... 


chấp hành, tủy tiện đặt chính sách, 
chế độ riêng của đĩa phương, tủy tiện 
thay đồi giá của Nhà nước, 

Trong khi phê phán phương thức 


quản lý hành chính, quan liều, bao 
cấp, và đẻ eao chủ trương mở rộng 
phương thức kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, cởi bó những trói buộc vô lý 
của lỗi quản lý eũ, chúng ta cảng phải 


đẻ cao kủ luậi Nhà nước, pháp chš xa . 


hội chủ nghĩa, không được đề cho nền 
chuyên chính vô sản của ta rơi vào 
tình trạng lơi lỏng, mềm yếu, bất lực 
trước những hiện tượng tiêu cực [rong 
xã hội cũng như trong bản thần bộ 
máy Nhà nước. 


8 — Vấn đề tò chức cả cán bộ. - 


Tô chức sản xuất và cả tò chức 
phân phối. lưu thông của ta hiện ni V 
còn mang nặng bệnh quan liêu, chưa 
thật sự là một 1ö chức kinh tế đúng 
nghĩa kinh doanh xã hội chủ tru hĩa, 
chưa thật sự là một. guỏng máy 
làm ăn có hiệu lực và có hiệu 
quá. Bộ máy quản lý cũng mang 
nàng bệnh quan liêu như vậy. 
Với phương thức quản lý và bộ máy 
sản xuất, phân phối, lưu thòng quan 
liệu đó, không thê tạo ra đội ngũ cán 
bọ làm ăn kinh tế theo lối kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa được. Muốn có đội 
ngũ cán bộ giỏi kinh tế, phải có ImIỘI 
cơ cầu kinh tế tối và một phương thức 
quan lý tối. Từ đó, chúng ta thấy rõ 
tính bức thiết của øiệc cái tò !Ò chức 
sửn Tuất — kinh doanh 0à tồ chức qtứt 
lý. của việc đồi mới dội ngũ cán bộ của 
tfa theo đúng quan điềm mới về kinh 
_tể. về quản lý. 

Nếu không kiện toàn tỏ chức, bồi 
dưỡng cán bộ cả vẻ, /ập (rườngg, tư 
tưởng 0ä kiến thức, nhất tả kiến thức 
quản lý, và ở đây là kiện thực kinii 
doarih (như Lê-nin đã dạy là phải học 
buôn bản), và nếu không loại trừ 
những phần tử thoái hóa, những pihíìn 
từ nặng đầu óc tư hữu, thậm chí bóc 
lội ra khôi Đẳng và Nhà nước, nhất 
là ở những Cương vị lãnh đạo, có 


thông là 


chức, có quyền, thì không thề thị 
hành nghị quyết của Đảng tốt được 


Cải ến công tác phân phối, lưu 
một vấn đẻ khả phức tạp. 
Cần thấy hết khó khăn, nhưng cũng 
phải thầu hết thuận lợi, nhất là thuận 
lợi do việc Đảng ta đề ra được các 
Chính sách hợp uới các quU luật kinh 
lễ, hợp uới nguyện oọng của nhân dân 
lao động và trên cơ sở vận dụng t!ối, 
khai thác dược một cách tồng hợp khả 
nàng thiện thực của Nhà nước Chuuẻn 
Chỉnh 0ô sản của fa, những cơ sở vải 
chất kỹ thuật của nèn kinh tế của ta 
hiện nay đang bị bỏ lãng phi quá lớn. 


Căn thấy rằng chúng ta có bộ máy 
chính quyền chuyên chính VÔ sản 
vững mạnh, eó quần chúng nhân dân 
cách mạng, nắm trong tay các ngành 
còng. nghiệp, ngoại thương, ngân 
hằng. giao thông vàn trải, thương 
nghiệp bán buôn và đại bộ phận bán 
lẻ.... lại có thêm Sự giúp đỡ nhiều 


mặt của Liên-xô và các nước xã hội 


_ chủ nghĩa anh em khác, chúng ta hoàn 


toàn có thể phát triền sản xuất, tô 
chức tốt phân phối, lưu thông theo 
hướng mở rộng và củng cố trận địa 
của chủ nghĩa xã hội, ồn định và cải 
thiện đời sống nhândân. Chúng ta hoàn 
toàn có khả năng đánh bại bọn gian 
thương dầu cơ, bọn làm ăn phi pháp, 
bọn phá: hoại, bọn phần động các loại. 
Ta biết đánh thì nhất định đánh thắng. 


lẽ nào ta không thề tô chức phân 
phối, lưu thông tốt hơn để đầy mạnh 
sản xuất nông nghiệp tiến lên một 
bước mới ngay trong điều kiện hiện 
nay 2 

Lễ nào trong lúc nhà máy có sẵn 
công nhàn, thiết bị, có thề đủ năng 
lượng vả nguồn nguyên liệu nông sản, 
mà ta lại cứ chịu đề nhà máy đở sống 
dỡ chết 2 

Lẽ nào có thê nắm được tốt hơn 
hàng và tiên, quản lý được thị trưởng, 
và tô chức được phân phối, mà ta lai 
đẻ đời sống của nhân dân quá đỏi khó 
khăn ? 
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Nghị quyết của Bộ chính trị về 
phân phối, lưu thông mở ra cho chúng 
ta một phương hướng hành động rất 
sáng tỏ, rất tích cực, sát với thực tế, 
hoàn toàn hợp với nguyện vọng của 
nhân dàn lao động. Giải thích sâu 


——-——x ¬ _ 


thề, xây dựng cho được một đội ngũ 
cán bộ kiên quyết phấn đấu và thành 
thạo nghiệp vụ, đó là những việc làm : 
sắp tới của, chúng ta đề bảo đảm cho 
Nghị quyết của Bộ chính trị về phân 
phối, lưu thông được thực hiện thắng 


rộng Nghị quyết này đạt tới sự nhất lợi, thật sự trở thành một động 
trí cao trong toàn Đảng, toàn dân, lực quan trọng thúc đầy sản 
tỒ chức thực hiện một cách có xuất phát triền, ồn định và từng 
kế hoạch từng bước vững chắc, có bước cải thiện đời sống của nhân 
biện pháp tích cực, có chính sách cụ dân ta 


Thấu suốt chủ trương của Đảng... 


(Tiếp theo trang 9) 


Phải kịp thời phê phán ðà khắc phục những quan (điềm lệch lạc, 
sai trái như : tư tưởng lập trung quan liêu, lối quản lJ hành chỉnh — 
bao cấp, làm ăn không tỉnh toán hiệu qua kinh tế; tính bảo thủ, trì 
trệ ; bệnh cục bộ, địa phương, bản 0ị ; thải độ to dự, chần chữ trong 
Điệc cải tạo xã hội chủ nghĩa ; xu hướng buông lỏng quản lú, chạu 
theo thị trường «tự do», hạ thấp bai trò của kế hoạch hỏa ; phản 
phối theo lối bùnh quân chủ nghĩa... 


Cải liến công tác phân phối, lưu thông là một cuộc đấn tranh 
cách mạng ga go, phức tạp trên lãi cả các lĩnh oực. Nó đòi hỏi Đảng 
bà Nhà nước ta phải có một tồng thề các biện pháp được chuần bị 0à 
tồ chức thực hiện có hệ Lhống (heo mọt trình tự khoa học. Nó đòi 
hỏi tất cả các ngành, các cấp phải nêu cao tỉnh thần làm chủ tạp thè, 
Ú thức trách nhiệm, đứng trên quan điềm toàn cục của nền kinh tế 
quốc dân, ‹lồng tâm hiệp lực, thực hiện nghiêm chỉnh oà đồng bộ các 
chủ trươn:;, biện pháp 0ề cải Hiến công tác phản phối, lưu thông theo 
từng bước đi 0uững chắc, bdo đảm thực hiện tốt các chủ trương, chính 
sách của Đảng 0à Nhà nước, đem tại sự đoàn kết, nhất trí bà sự phấn 
khởi trong lao động san xuất nà công tác của mọi người. 


Nghiên cứu 


e 


TÌM HIỀU NGHỆ THUẬT TỒNG KHỦI NGHĨA , 
—TRÔNG (ẢỀH MẠNG THÁNG TÁM 


UỘC Cách mạng Tháng Tám 
diễn ra trong một thời gian 
ngắn: chỉ trong vòng hai 
tuần lễ, toàn-dân ta đã 
giành chính quyền trên cä nước: Đó là 
vi Đăng ta và Hồ Chủ tịch đã có nghệ 
thuật tô chức chuân bị và thực hành 
tông khởi nghĩa hết sức tài giỏi. - 


Trong việctồ chức chuần bị tồng khởi 
nghĩa. Trung ương Đẳng và Bác Hồ đã 
giải quyết thành công những vấn đề 
hết sức quan trọng như: xác định đúng 
đường lối cách mạng và phương thức 
tiến hành cách mạng: xác định đúng 
lực lượng tiến hành tông khởi nghĩa 
và tích cực xây dựng lực lượng đó ; 
xắc định và thực hiện đúng các bước 
- đi đề tiến tới tồng khởi nghĩa ; xác 


định đúng các điều kiện và tích cực 


.tạo điều kiện đề tiến hành tông khởi 
nghĩa. 

Về dường lỗi cách mạng, Hồ 
Chủ tịch là người Việt-nam đầu tiên 
sớm đến với chủ nghĩa Lê-nin và thấy 
được : qMfuốn cứu nước uà giải phỏng 
dân tộc không có con đường nào khác 
con đường cách mạng oô sản ® (1). 

Xuất phát tử con đường Hồ Chủ 
tịch đã tìm thấy, ngay từ đầu, Đảng 


NGUYÊN-THẾ-NGUYÊN 


cộng sản Việt-nam đã xác định tính 
chất của cách mạng nước ta là cách 
mạng dân tộc đân chủ tiến lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

Từ hội nghị thứ 6, Trung ương Đảng 
đặt nhiệm vụ giải phóng dàn tộc lên. 
hàng đầu và đến hội nghị thứ 8, Đăng 
khẳng định : Cuộc cách mạng hiện tại 
là một cuộc giải phóng dân tộc. Chính 
nhở xác định đúng nhiệm vụ cách 
mạng, biết giương cao hai ngọn cờ 
độc lập dàn tộc và chủ nghĩa xã hội 
và trước hết là ngọn cờ độc lập dàn 
tộc, Đảng ta có điều kiện động viên 
lực lượng của cả dân tộc vùng lên 
tông khởi nghĩa. 

Thành cống của Tổng khởi nghĩa 
Tháng Tám bắt nguồn từ việc tìm 
đúng con đường cứu nước của Hồ Chủ 
tịch, từ sự ra đời của Đảng cộng sản 


_Việt-nam, từ đường lối cách mạng 


dúng đắn do Đẳng và Bác Hồ đã xác 
định. 

Về phương thức tiến hành - cách 
mạng, ngay từ đầu Đảng và Bác Hồ 
đã xác định phải tiến hành cách mạng 


(1) Hồ-Chí-Mi nh : Tuyên tập. Nxb Sự thật, 
Hìà-nạội, Í60, tr. 705. 


bạo lực, phải bạo động vũ trang (tức 
khởi nghĩa vũ trang) giành chính 
quyền. Đến hội nghị thứ 8, Trung ương 
Đảng xác định: Cuộc cách mạng 
Đông-dương kết liễu bằng một. cuộc 
khởi nghĩa võ trang» (2). Đăng ta 
không vận dụng phương thức dùng 
quân đội là chủ yếu đề tiến hành 
chiến tranh giải phóng mà chủ trương 
tiến hành khởi nghĩa vũ trang của 
toàn dân đề giành chính quyền. Đó 
chính là xuất phát từ kinh nghiệm 
các cuộc khởi nghĩa trong lịch sử và 
tử thực tiễn cách mạng những năm 30 
của dân tộc ta, kết hợp với kinh 
nghiệm Tông khởi nghĩa trong Cách 
mạng Tháng Mười Nga vĩ dại. 


Thành công của Tông khởi nghĩa 
Tháng Tám chính là do Đảng ta đã 
xác định đúng phương thức tiến hành 
cách mạng. 

Về lực lượng tiến hành tòng khởi 
nghĩa, trong Luận cương chính trị, 
Đẳng xác định phải phát động « Công 
nông bình?” tiên hành bạo động vũ 
trang. 


Đến hội nghị thứ 8, Trung ương 


Đảng xác định phải phát động toàn 
dân, phát động toàn thể dàn tộc tiến 
hành tông khởi nghĩa, do đó phải 
thành lập một mặt trận đản tọc thống 
nhất rộng rãi nhất — Mặt trận Việt 
mỉnh—đề thu hút mọi tầng lớp nhàn 
dân vùng lên khởi nghĩa. 


Chỉnh vì xác định đúng lực lượng 
đề tiến hành tông khởi nghĩa, biết 
phát động toản dàn vùng lên chứ 
không phải chỉ có phát động công 
nông bình vùng lên, cho nên tháng 
Tám 1915, mặc dù mới có 5 000 bộ đội 
thoát ly, ta đã có một lực lượng 
mạnh giành chính quyền trong cả 
nước. Tin tương ở sức mạnh vỏ địch 
của toàn đân, phát động toàn dân 
khởi nghĩa —đó là một sáng tạo quan 
trọng của Đảng và HIö Chủ tịch. 


Đảng ta đã xác định chíng các bước 
dị (lề tiến tới tòng khởi nghĩa. Đó là 
bước đi bắt đầu bằng xây dựng cơ sở 
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chính trị quản chúng, rồi từ cơ sở 
chính trị quần chúng xây dựng lực 
lượng vũ trang; bắt đầu bằng dấu 
tranh chính trị, tiến lên đấu tranh 
chính trị kết hợp với đấu tranh vũ 
trang, rồi tiến hành khởi nghĩa từng 
phân, đi từ khởi nghĩa từng phần đến 
tông khởi nghĩa. Chính liồ Chủ tịch 
đã vận dụng đúng đắn các bước đi. 
Xăm '1941, Người đã đề ra “người 
trước súng sau», đã bắt đầu bằng 
xây dựng bản « hoàn toàn ®, xã « hoàn 
toàn», tiến lên tông hoàn toàn», 
châu «hoàn toàn »s. *“lloàn toàn? tức 
là toàn dàn bí mật theo Việt mình, 
cũng như ngày nay ta nói toàn dân 
làm chủ. Từ cơ sở quần chúng, Người 
đã xây đựng lực lượng tự vệ, tiều tô 
du kích, đội du kích. Năm 1944, khi 
dự kiến cách mạng sắp chuyền sang 
một giai đoạn mới, Người chỉ thị 
thành lập đội Việt-nam tuyên truyền 
giải phóng quản và chủ trương kết 
hợp chính trị với quân sự. « Người 


_trước súng sau » cũng là một sáng tạo 


quan trọng của Đảng ta và Hồ Chủ 
Lịch. Quan điềm đó hoàn toàn trái 


ngược với quan điềm *chính quyền. 


trên ngọn súng ». 


Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, Đảng 
ta và Hỗ Chủ tịch chủ trương tiến 
hành khởi nghĩa từng phần, khòng 
ngừng mở rộng khởi nghĩa và thành 
lập khu giải phóng. 


Sự ra đời của khu giải phóng và 


các chiến khu khác cũng như sự xuất 


hiện của đội quản giải phóng và các 


đội du kích khác đã gây một niềm 


tín vỏ hạn trong toàn quốc, tạo điều 
kiện cho Xiặt trận Việt mỉnh phát 
triên nhanh chóng, tập dượt cho nhân 
đàn ta nắm. chính quyền, đào tạo 
được một đội ngũ cán bộ quân sự 
nòng cốt đề xâv dựng quân đội sau 
khi giành được chính quyền trong cả 
© “ 

(2) Vàn kiện Đảng 1939 — \945, Bạn 


nghiền cứa lịch sử Đẳng trung ương xuất 
bản, Hà-nội, 1977. tr 214. 


LAI XKXY/ M.Ă 


nước “một việc rất cần thiết đối với 
một nước thuộc địa bị tước vũ khí 
lâu ngày —,thúc đầy các điều kiện 
tông khởi nghĩa mau chín muồi và 
thôi thúc toàn dân ta dũng cảm đứng 


lên tổng khởi nghĩa khi thời cơ xuất - 


hiện. Chính quá trình khởi nghĩa từng 
phần đã tạo điều kiện cho tông khởi 
. nghĩa thành công nhanh chóng. 

Trong việc chuần bị tổng khởi 
nghĩa, Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã rác 
định đúng các điều kiện cần thiết oà 
_ tích cực chuần bị điều kiện đề tiến 

hành tồng khởi nghĩu. 

Về điềm này, Đẳng ta đã học tập rất 
nhiều ở Cách mạng Tháng Mười. Tuy 
nhiên hội nghị thứ 8 của Trung trơng 
Đăng đã đề ra các điều kiện đề tông 
khởi nghĩa không hoàn toàn giống 
như các điều kiện của cách mạng Nga, 
Chúng ta đề ra : 


l —*Mặt trận cứu quốc đã -thống 
nhất được toàn quốc. 


+ — Nhân dân không thề söng được 
nữa dưởi ách thống trị của Pháp — 
Nhật, mà đã sẵn sàng hy sinh bước 
vào con dường khởi nghĩa. 

$ — Phe thống trị Đong dương đã 
bước vào cuộc khủng hoảng phô thông 
đến cực điềm vừa về kinh tế, chính 
trị lẫn quân sự... * G3), 

Các điềm nói trên chính là các điều 
kiện đề tiến hành một cuộc tông khởi 
nghĩa của toàn dân. Ngoài ra, vì 
việc chuăn bị tổng khởi nghĩa của dân 
tộc ta được tiến hành trong chiến 


tranh thế giới thứ hai, tình hinh đang - 


biến động lớn, cho nên Trung ương 
Đẳng đã đề ra điềm thứ tr là : những 
điều kiện khách quan thuận lợi cho 
cuộc cách mạng nước ta.., 

Hội nghị thứ 8 của Trung ương Đăng 
nhận định rằng lúc bấy giờ tuy lực 
lượng của bọn phát-xít Đức, Ý, Nhật 
đang mạnh, thế chúng đang thắng, 
nhưng nhất định chúng sẽ thất hại. 
(òn nhân dân ta tuy chưa quyết tàm 
bước vào khởi nghĩa: * Nhưng rồi đây 

tình thế chết đã đến chân, bất buộc 


họ phải đứng dậy, liều chết vật lộn 
với quân giặc cướp nước. Lúc ấy cả 


thế giới như một nồi nước sôi và tỉnh 


hình cách mạng Đông-dương bước 
những bước vĩ đại đề dọn đường cho 
một cuộc tổng khởi nghĩa mạnh mẽ (4), 


Đảng ta đã tích cực chuẩn bị tông 
khởi nghĩa theo các điều kiện đã xác 
định và đến tháng Tám 1945, tình 
hình đã diễn ra gần đúng như đã dự 
kiến. Chiến công oanh liệt của Liên- 
xô đánh bại -bọn quân phiệt Nhật, 
buộc chúng đầu hàng không điều kiện 
đã tạo cho dân tộc Việt-nam thời cơ 
ngàn năm có một đề tổng khởi nghĩa. 


Trong thời kỳ chuần bị tồng khởi 
nghĩa. Trung ương Đẳng ta dã chú 
trọng chỉ dẫn cho cán bộ các cấp biết 
độc lập bắt mạch tỉnh hình, nắm đúng 
thời cơ khởi nghĩa. Dó là việc rất 
cần thiết trong điều kiện ta chưa có 
chính quyền, việc tông tin liên lạc 
hết sức khó khăn. | 


Đặc biệt, chỉ thị A hạt — Phúp bản 
nhau 0à hành động của Chúng f4 ngày 
12-3-1945 của Thường vụ Trung ương 
Đảng do đồng chí Trường-Chỉnh, Tông 
bí thư chủ trì, đã có tác dụng hết sức 
to lớn giúp cho toàn Đẳng, toàn dân ta 
biết kịp thời nắm thời cơ tiến hành 
tông khởi nghĩa. Chỉ thị nàv đã chỉ 


rõ: Chúng ta không thề ỷ lại chờ 


quản đồng mình đồ bộ mới khởi nghĩa. 
Xếu Nhật mất nước, cách mạng Nhật 
nỏ ra, quản đội Nhật mất tính thản, 
ta văn có thể khởi nghĩa giành lắng 
lợi. 


Đến tháng tám 1915, tại Hội nzhị 
Tàn-trào, Đẳng ta đã quyết định tiến 
hành tông khởi nghĩa, nhưng khỏng 
phải quyết định đó đã được phô biến 
ngay kịp thời khắp toàn quốc. Chính 
các cán bộ Đẳng đã quán triệt nguyên 
tác kịp thời nắm đúng thời eơ khởi. 
nghĩa mà Bác Hồ đã nêu lên [rong 


——©9————- 
(3) Sách đã dẫn, tr. 214, 
(4) Sách đá dẫn, tr. 216, 
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cuốn « Đường kách mệnh ? và đặc biệt 
đã quán triệt chỉ thị ngày 12-3-1945 
của Thưởng vụ Trung ương Đảng, cho 
nên đã chủ động phát động khởi nghĩa 
ở các địa phương, ¬ 


laý 


Trong việc thực hành tồng khởi 
nghĩa, Đảng ta và Bác Hồ đã giải 
quyết đúng những vấn đề chủ yếu sau 
đây : 

— Xác định đúng mục tiêu cần đạt 
được đề cuộc tông khởi nghĩa thành 
công, có sách lược đúng đắn đối với 
kẻ thù. | 

— Xác định đúng các khu vực cần 
chiếm khi tồng khởi nghĩa. 

— Không ngừng quán triệt tư tưởng 
tiến công, quyết giành chỉnh quyền 
trên toàn quốc trong một thời gian 
ngắn 
——— Kết hợp nhiều phương thức đấu 

tranh. Tích cực tiến hành vận động 
ngụy quyền, ngụy quân. 

— Giải quyết tốt các vấn đề cần 
thiết sau khi khởi nghĩa thành 
_ ceông đề giữ vững chính quyền cách 
mạng. , 

Về mục tiêu cần đạt được của cuộc 
tồng khởi nghĩa, Đăng ta đã căn cứ 
vào lực lượng đối sảnh giữa ta và địch 
lúc bấy giờ mà xác định. 

Bọn quản phiệt Nhật còn khoảng 
mười vạn quân rải ra đóng kháp nơi, 
và một bộ máy ngụy quyền từ trung 


ương đến xã với ba vạn bao an bình... 


Nhật đã đâu hàng không điều kiện 
Đồng minh, tỉnh than quản Nhật và 
bọn tay sai hoang mang giao động đến 
cực điềm. 

Đẳng ta mới có khoảng 5000 đẳng 
viên và 5000 quản thoát ly được trang 
bị rất kém; Àlặt trận Việt mình tuy 
đã phát triền rộng nhưng chưa có cơ 
sở ở khắp mọi nơi. 

Trong điều kiện đó, Đăng xác dịnh 
mục tiêu của tông khởi nghĩa là phải 
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đập tan bộ máy ngụy quyền, giành . 
cho được chính quyền về tay nhân 
dân, không đặt vấn đề tiêu diệt quân 
Nhật, tước vũ khí của chúng, mà có 
sách lược linh hoạt đối với chúng, 
vừa đấu tranh vừa đàm phán nhằm. 
#§ vô hiệu hóa » quân đội Nhật.. 

Vì đã đầu hàng Đồng minh không 
điều kiện, không cần thiết phải bảo vệ 
ngụy quyền tay sai đã mất hết tác 
dụng đối với chúng, lại đứng trước 
lực lượng to lớn của toàn dân ta, 
bọn Nhật nói chung đã không đem 
quản đánh lại khi nhân dân ta vùng 
lên khởi nghĩa. - 

Khi thực hành khởi nghĩa, rất nhiều 
nơi đã có các biện pháp khác nhau 
đề thăm dò thái độ của Nhật. Đó là 
những biện pháp cần thiết đề hạ 
quyết tâm khởi nghĩa một cách có cơ 


SỞ. 


Ngược lại, nếu ta đặt vấn đề tiến 
công tiêu điệt quân Nhật đề giành 
chính quyền thì tất yếu bọn Nhật 
phải đánh trả và do đó việc giành. - 
chính quyền của ta sẽ gặp nhiều khó 
khăn. ~ 

Việc xác định đúng mức mục tiêu 
cần đạt được của tồng khởi nghĩa đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho tông khởi 
nghĩa thành công nhanh chóng. Đây là 
một quyết định rất sáng suối của Đảng 
ta trong việc vận dụng nghệ thuật 
tòng khởi nghĩa. 

Về các khu mực cần chiếm khi tòồng 
khởi nghĩa, Đẳng ta xác định phải 
đồng thời khởi nghĩa ở cả thành thị 
và nông thôn, đặc biệt phải khởi nghĩa 
thành cômg nhanh chóng ở các trung 
tàm chính trị lớn, phải nhanh chóng 
đập tan bộ máy ngụy quyền trung 
ương, và có làm như thế mới có thê 
nhanh chóng giành chính quyên trong 
cả nước. Thực tiến đã chứng mình 
diều đó. | 

Vị từ làu Đăng ta đã coi trọng xây 
đựng phong trào cách mạng ở cả nòng 
thôn và thành thị, không chủ trương 
«trường kỷ mai phục ở thành thị ", 


eho nên thắng tám 1915, ta có điều 
kiện đề làm việc đó. 


Trong Tông khởi nghĩa, Đảng ta - 


quán triệt tư tưởng tích cực tiến công 
từ đầu đến cuối. Hồ Chủ tịch đã xác 
định dù có phải đốt cháy cả dãy 
Trường-sơn cũng quyết giành cho 
được tự do và độc lập. 

Vì ta chưa có phương tiện thông 
tin đề chỉ huy thống nhất kịp thời cho 
nên việc các địa phương quân triệt tư 
tưởng tích cực tiến công,chủ động phát 
động khởi nghĩa. khởi nghĩa đồng loạt 
hoặc theo phương thức dây chuyền là 
hết sức cần thiết và đã tạo nên thắng 
lợi to lớn của tông khởi nghĩa. Trong 
tình hình 20 vạn quân Tưởng-Giới- 
Thạch cùng với quân Anh sắp vào giải 
giáp quân Nhật, chiếm đóng nước ta, 
Trung ương Đảng ta đã phái cán bộ 
đến các nơi chỉ đạo gấp rút khởi nghĩa 
giành chính quyền, đã kịp thời thành 
lập chính phủ và tô chức ngày tuyên bố 
độc lập. Với chủ trương sáng suốt, 
kịp thời đó của Đảng, nhân dân ta 
đã đứng trên tư thế người chủ của 
đất nước đề đón tiếp HHÊP Đồng 
mỉnh. 


Nhanh chóng giành Sj đóa chính 
quyền trong vòng hai tuần lễ sau khi 
Nhật đầu hàng và trước khi quân 
đồng minh kéo vào nước ta — đó cũng 
chính là sự thê hiện nghệ thuật kịp 
thời nắm thời cơ đề khởi nghĩa. Khởi 
nghĩa sớm hơn đương nhiên là không 
thề được. Nhưng nếu khởi nghĩa muộn 
hơn thì sẽ mất thời cơ. 


Liên tục tiến công, nhanh chóng 
giành chính quyền trong cả nước 
(trong vòng hai tuần lễ là một sự nhạy 
bén trong nghệ thuật khởi nghĩa của 
Đảng ta. 

Trong Cách mạng Tháng Tám. nhân 
dân ta đã Đận dụng nhiều phương 
thức đắu tranh. 

Ở Hà-nội và nhiều nơi khác, chúng 
ta đã đi từ huy động quần chúng bãi 
công chính trị, mít tỉnh biêu tình, tiến 
lên đỉnh cao quyết định là. phát động 


quần chúng tiến hành khởi nghĩa vũ - 
trang giành chính quyền. 

Ở Thái-nguyên và Tuyên-quang, 
chúng ta đã kết hợp khởi nghĩa vũ 
trang của quần chúng với tác chiến 
của bộ đội. 

Công tác vận động ngụy quân. 
ngụy quyền đã có tác dụng rất quan 
trọng trong tông khởi nghĩa. Nhờ lôi 
kéo - được phần lớn bảo an bỉnh, lôi 
kéo được nhiều nhân viên ngụy quyền 
trong đó có cả những người giữ những 
chức vụ quan trọng, vận động được 
Bảo - Đại thoái vị, việc giành chính 
quyền của ta đã được tiến hành thuận 
lợi, nhanh chóng,. it xảy ra đồ máu. 

Như vậy là trong quá trình tiến 
hành Cách mạng Thắng Tám có bãi 
công chính trị, mít tính, biều tỉnh, 
có khởi nghĩa vũ trang của quần 
chúng, có tác chiến của lực lượng vũ 
trang cách mạng, có công tác vận 
động ngụy quân, ngụy quyền, vừa có 
đấu tranh vừa có đàm phán nhằ¡n 
4 vô hiệu hóa » quân đội Nhật. 

Tuy nhiên cần thấy rằng phương 
thức quyết định việc giành chính 
quyền là khởi nghĩa vũ trang của lực 
lượng chỉnh trị quản chúng và tác 
chiến của lực lượng vũ trang cách 
mạng. Mỗi phương thức đều cỏ tác 
dụng quan trọng và tạo điều kiện chơ 
nhau, nhưng phương thức khởi nghĩa 
vũ trang của lực lượng chính trị 
quần chúng là phỏ biến nhất, quyết 
định nhất, 

Thành công của Tông khởi nghĩa 
Tháng Tám không phải chỉ có giành 
được chính quyên mà còn giữ được 
chính quyền. Trung ương Đẳng và 
Hồ Chủ tịch đã giải quyết đúng đản 
các Đ0ăn (lẻ sau khi giành được chính 
quyền : nhanh chóng xây dựng và củng 
có chỉnh quyền, tô chức bầu cử Quốc 
hội, ban bố Hiến pháp, nhanh chóng 
xây dựng và phát triên lực lượng 
chính trị trong toàn quốc, nhanh 
chóng xây dựng và phát triền quân 


(Xem tiếp trang 38) 
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Đảng ta với phương pháp 
cách mạng Lê-nin-nít 


ÁCH mạng Việt-nam trong nửa 
thế kỷ qua. đưới sự lãnh dạo 
của Đăng cộng sản Việt-nam đã giành 


, 


được thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và 
có tỉnh chất thời đại. Có thắng lợi dó 
trước hết và chủ yêu là do Đảng ta 
tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa 
Mác — l.ê-nin. biết vận dụng sáng lạo 
khoa học mác-xÍt — lêe-nin-ni vào 
điều kiện cụ thê của Việt-nam đề định 
ra đường lỗi cách mạng đúng đắn. Có 
thắng lợi đó còn do Đăng tà đã thực 
hiện một cách xuất sắc những lời dạy 
của Lẻ-nin — người thầy vĩ đại của 
cách mạng thể giới — về phương pháp 
tiền hành cách mạng. 

Thời đại mà Lê-nin sống là thời 
đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng 
vô sản, là thời đại loài người quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nếhĩa xã 
hội. Đó là thời đại mà cách mạng vò 
sạn đã trở thành nhiệm vụ trực tiếp, 
chuyên chính của giai cấp vò sản được 
ghỉ vào “chương trình nghị sự ® của 
toàn bộ phong trào cộng sản và công 
nhàn quốc tế, Bắt mạch và hiều được 
sâu sắc yêu cầu của thời đại, bảng trí 
tuệ thiên tài và bằng năng lực tỏ 
chức thực tiễn xuất sắc, Lê-nin đã 
năm vững và phát triển học thuyết 
cách mạng của Mác, đã giải quyết 
thành công hàng loạt vấn đề lý luận, 
văn đề chiến lược, sách lược và đãlãnh 
dạo thắng lợi Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười Nga, mỡ ra ký 
nguyễn mới trong lịch sử loài người, 
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t 


NGUYÊN-VĂN-PHÙNG ' 


từ đó nàng chủ nghĩa Mác thành chủ 
nghĩa Alác — Lê-nin. 

Œ_ thời đại I.ê-nin, vấn đẻ đặt ra 
không chỉ là coi trọng lý luận. coi 
trọng việc xác định những vấn đề 
chiến lược mà còn phải đặc biệt coi 
trọng cả những vấn đề tö chức, vấn 
đề hình thức và phương pháp Tiến 
hành cách mạng đề thực hiện những 
mục tiêu chiến lược của cách mạng. 

Đưới sự lãnh đạo thiên tài của Lê- 
nin, trong quá trình tiền hành cách 
mạng, Đảng bòn-sê-vich đã kết hợp 
đấu tranh hợp pháp và đấu tranh nửa 
hợp pháp, đã phối hợp công tác bí mặt 
với công tác công Khai: từ bài công 
kính tế biển thành bãi công chính trị 
và từ bãi công chính trị biến thành 
khơi nghĩa ; kết hợp dấu tranh trong 
nghị trường với đấu tranh ngoài nghị 
trưởng, lúc thì tầy chav nghị viện, 
lúc lại biến nghị viện thành điền đản 
cúch mạng và tranh thủ quản chúng ; 
vừa học tập khoa học Liên công, vừa 
học Lập khoa học rút lui đề chuïn bị 
tiên lên cao trào mới, học tập kinh 
nghiệm hoạt động trong các tô chức 


công đoàn đo giai cấp tư sản lặp ra,. 


lợi dụng các mâu thuận dủ là nhỏ nhất 
trong hàng ngũ kẻ địch đề làm lợi cho 
cách mạng: sử dụng mọi hình thức, 
biện pháp đề tập hợp quản chúng, 
giành hết trận địa này đến trận địa 
khác của đời sống xã hội từ trong tay 
giai cấp tư sản. Tắt cả nhằm xây dựng 
một đội quản chính trị cho cuộc khởi 


| 
| 


nghĩa giành chính quyên. Lý luận của 
Lê-nin về tình thế cách mạng, vẻ điều 
kiện khởi nghĩa và nghệ thuật lãnh 
đạo khởi nghĩa đã đưa lại toàn thắng 
cho Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười Nga vĩ đại. 


Trong lĩnh vực tìm ra và thực. 


hiện những phương pháp cách mạng 
-khoa học, có hiệu quả, Lê-nin là bậc 
thầy kiệt xuất. Người chỉ ra rằng giai 
cấp vô sản muốn làm tròn nhiệm vụ 
của minh thì phải biết nắm lấy hết 
thảy mọi hình thức và mọi phương 
điện của hoạt động xã bội, khòng trừ 
một hình-thức và một phương diện 
nào; đồng thời cần chuân bị sẵn sàng 
đề có. thê thay thế nhanh chóng 
và kịp thời hình thức này bằng 
hình thức khác. Theo “Người, 
không có gì tại hại hơn là tuyệt đổi 
hóa một phương thức đầu tranh nào 
đó và áp đặt nó vào mọi hoàn cảnh 
khác nhau, mọi thời gian khác nhau. 
Những người cách mạng mà không 
học cách sử dụng tất cả các loại « vũ 
khi », tất ca các loại phương pháp và 
thủ đoạn đấu tranh thì là những người 
rất tỏi, thậm chỉ còn phạm tội ác. Khi 
tỉnh hình thay đôi mà không kịp thời 
chuyền hướng hình thức đấu tranh thì 
cách mạng có thê tồn thất và thất bại. 

[.ê-nin cho rằng Quốc tế thứ hai sở 
đĩ bị phá sản là vì đã để cho một hình 
thức duy nhất (hỉnh thức nghị viện) 
qthôi mien®, Lê-nn phê phán chủ 
nghĩa giáo điều hữu khuynh chỉ biết 
khăng khăng giữ lấy những hình thức 
cũ, còn chủ nghĩa giáo điều tả khuynh 
thì lại phủ nhận một cách tuyệt đối 
những hình thức cũ mà khỏng thấy 
nội dung mới đang tự mở con đường 
"xuyên qua mọi hình thức. 

Có thề nói những tính hoa. những 
thành tựu về phương pháp cách 
mạng của thời đại đã được ELê-nin 
đúc kết lại. Những tỉnh hoa đó đã 
và đang hướng dẫn hành động cho 
các đảng mác-xit — lê-nin-nit, cho 
phong trào cách mạng thế giới. 


* 


Kinh nghiệm lịch sử của cách mạng 
nước ta trong 50 năm qua và của 
phong trào cách mạng thế giới trong 
thế kỷ này cho thấy «phong trào 
cách mạng có khi dẳẫm chân tại chó. 
thậm chí thất bại nữa, không phái 
vì thiếu phương hướng và mục tiêu 
rõ ràng mà chủ yếu vì thiệu phương 
pháp cách mạng thích hợp»(l). Vi 
vậy, ngay từ khi mới ra đời, Đẳng ta. 
ngoài việc “định ra đường lối cách 
mạng đúng dắn, còn đặc biệt chú ý 
vạch ra phương pháp tiến hành cách 
mạng thích hợp. 

Từ những tác phẩm đầu tiên, nhi 
là trong cuön “Đường kách mệnh ». 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc đã chú ý. 
nghiên cứu những kinh nghiệm cú: 
Cách mạng Tháng Àlười Nga và nghệ 
thuật chỉ đạo của Lê-nin trong cuộc 
cách mạng äy. Trong điềm 12 của phần 
«Ì.¡ch sử kách mệnh Nga®, đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc đã đi sâu nghiên 
cứu vấn đề thời cơ khởi nghĩa, giải 
thích tạj sao Lê-nin lại chủ trương 
khởi nghĩa vào ngày 7-IÍ mà lại 
không khởi nghĩa vào ngàv 6 hoặc 
ngày 8. Sau đồng chí Nguyễn- Ái-Quốc. 
các đồng chí lãnh đạo khác của Đăng 
đêu đã đàvy công nghiên cứu và thấm 
nhuän nhiều tác phim quan trọng củi 
[Lê-nin. Đông chí Ngô-Gia-Tự khi tạm 
bị giam ở nhà tù Hóa lò (Hà-nộÖ) đã 
viết tóm tắt lại cuốn ,Vguyen lự chủ 
nghĩa Lêe-nin đề làm tài liệu học tập 
cho Đảngta về chiến lược và sáchlược. 

Quán triệt phương pháp của l.ê- 
nin, trên cơ sở bước đầu phản tích 
đặc điềm xã hội nước ta, Luận cương 
chính trị năm 1930 của Đảng do dòng 
chí Traản-Phú khởi thảo, trong khi 
khẳng định phải dùng cách mạng bạo 
lực đề piành chính quyền, đã không 
quan niệm cách mạng bạo lực chỉ là 
xâảv dựng lực lượng quản sự, tiến 
hành đấu tranh vũ trang. Đề tiến tới 


(1) Lê-Duän : Dưới lá cờ oẻ oàng của Đảng, 
cì đạc lập, tự do, oì chủ nghĩa xã hội, tiến lén 
giành những tháng lợi mới, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1970, tr. 34. 


khởi nghĩa vũ trang, ngay từ đầu 
Đẳng rất coi trọng việc giáo dục, tổ 
chức, động viên, dưa quản chúng ra 
đấu tranh chính trị, xây dưng *đội 
quân chính trị quần chúng » của cách 
mạng, đựa vào phong trào quần 
.chúng, từng bước xày dựng lực lượng 
vũ trang. Khi chưa có tỉnh thế cách 
mạng thỉ sử dụng những hình thức, 
phương pháp. đấu tranh thích hợp 
-đỏi quyền dân chủ, đân sinh dẻ tập 
hợp quần chúng. Khi tỉnh thế cách 
mạng đã chín muỗi, phải kịp thời 
-chuyên sang những hinh thức, phương 
pháp đấu tranh cao hơn đề giành 
chính quyền. Do đi đúng phương 
hướng đó mà Đảng ta vừa mới ra 
đời đã phát động được một phong 
trào cách mạng sôi nồi của công nông 
khắp cả nước những năm 1930 — 1951 
với đỉnh cao là xô viết Nghẹ-Tĩnh. 
Trong cao trào đó, những hình thức 
và phương pháp đấu tranh mới lần 
đầu tiên xuất hiện Ởở nước ta: bãi 
công, đình công của công nhân, biêu 
tình, mít tỉnh, tuần hành thị uy của 
công nhân và nông dàn, bãi học của 


học sinh, bãi chợ của tiều thương, 


khởi nghĩa ở địa phương Nghệ-an — 
Hà-tĩnh. : 


Trong thời kỳ chống khủng bố 
trắng, phục hồi và phát triên phong 
trào cách mạng (1932—1935) và đặc 
biệt là trong thời kỷ Alặt trận đân 
-‹chủ (1936—1939), Đảng ta đã sử dụng 
thành công nhiều hình thức tỏ chức 
và phương pháp hoạt dộng rất phong 
phú: hoạt động hợp pháp và nửa 
hợp pháp kết hợp với hoạt động bí 
mật, không hợp pháp ; đấu tranh của 
quần chúng ngoài đường phố kết hợp 
với đấu tranh trong nghị viện của 
địch, đưa những đảng viên cộng sản 
và những người yêu nước vào hoạt 
động trong các Hội đồng quản hạt, 


Viện dân biều do thực đân Pháp lập - 


ra, biến các Viện và Hội đồng ấy 
thành diễn đàn lên án bọn thực dân 
phản động, vạch mặt bọn tay sai, 
đoàn kết những người tiến bộ, tranh 
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thủ những người lừng chừng. lợi 
dụng sách báo hợp pháp đề giới thiệu 
các quan điểm mác-xit và đường lối 
của Đảng; tô chức các hội ái hữu, 
nghiệp đoàn, cứu tế, truyền bá quốc 
ngữ đẻ tập hợp đông đảo quần chúng. 
Cao trào Alạát trận dàn chủ (1930 — 
1939) thật sự là một trường huấn 
luyện cho Đăng ta không chỉ về chỉ 
đạo chiến lược mà còn về phương 
pháp cách mạng phong phứ, lỉnh 
hoạt, thích hợp. Tác phảm Tự chỉ 


- trích của đồng. chí Nguyên-Văn-Cử 


đă-aphản ánh một phần tình hình đỏ 
và nhấn mạnh luận điểm của Lê-nin 
về lợi dụng những mâu thuẫn trong 
nội bộ kẻ thủ. _ 


Thành công tuyệt vời của Cách 
mạng Tháng Tám năm 194ã đánh dấu 
sự trưởng thành vượt bậc của Đảng 
ta trong khoa học và nghệ thuật lãnh 
đạo khởi nghĩa giành chính quyền. 
Năm 1939, khi chiến tranh thế giới thứ 
hai bùng nò, rồi tới khi thực đàn Pháp 
quỷ gối dâng Đông-dương cho 
phát xít Nhật, dân ta một cô hai 
trong, Dáng ta đã nhận định đây là 
thời kỷ mà áp bức bóc lột và chiến 
tranh làm cho nhân dân ngày càng 
cách mạng hóa, thời kỷ mà cách mạng 
nhất định sẽ nồ ra. Từ thực tế đó, 
Đảng đề ra chủ trương lập Mặt trận 
dân tộc thống nhất chống đế quốc, 
chuần bị khởi nghĩa giành chính 
quyền, trong đó có sáng kiến lớn của 
đồng chí Nguyễn-Á¡i-Quốc là lập Mặt 
trận Việt-nam độc lập đồng minh 
(Việt miỉnh)—~một hình thức Mặt trận 
dân tộc thống nhất chống phát xít 
Nhật — Pháp thích hợp với tình hình 
lúc đó. Chủ trương từ khởi nghĩa 
từng phần tiến lên tồng khởi nghĩa 
cũng được nêu ra trong thời gian này. 


Những chủ trương đó của Đẳng đã 


được bồ sung và phát triền hoàn chỉnh 
trong quá trình chuàần bị khởi nghĩa, 
Đẳng vừa nhấn mạnh vai trò của toàn 
đàn vũ trang nồi dậy, vừa nhấn mạnh 
vai trò của các căn cứ địa và lực 
lượng vũ trang. Tỏng khởi nghĩa 


Tháng Tám năm 1945 là sự kết hợp 
nhịp nhàng đấu tranh chính trị của 
quản chúng vời đấu tranh vũ trang 
của các đội quản du kích; là sự kết 
hợp đấu tranh chính trị, quản sự, kinh 
t và binh vận, ngụy vận, là kết quả 
của việc lợi dụng các mâu thuẫn giữa 
phát xít Nhật và đế quốc Pháp, Tợi 
dụng mâu thuẫn trong nội bộ các 
hạng bù nhìn tay sai, kề cả việc vận 
động và buộc vua Bảo-Đại phẩ¡-thoái 
vị, làm sụp đồ bộ máy Nhà nước của 
đế quốc và tay sai. Tồng khởi nghĩa 
Tháng Tám năm 1945 là sự kịp thời 
chớp lấy thời cơ « ngàn năm có một ®: 
quản đội Nhật bị Liên-xô đánh bại đã 
tê liệt, tan rã, mất tỉnh thần; nạn đói 
khủng khiếp làm chết hai triệu người, 
dẫn đến tinh thế «tầng lớp dưới 
không muốn ® sống như trước,... « tầng 
lớp trên cũng không thề nào P sống 
như cũ được nữa " (2)—chớp lấy thời 
cơ đỏ, Đăng đã phát động toàn dân 
đồng loạt nồi dậy giành chính quyền 
ở cả thành thị và nông thôn, với đòn 
quyết định là các cuộc khởi nghĩa ở 
Hà-nội, Huế, Sài-gòn. Tất cả những 
gì là tỉnh hoa trong kho tàng lý luận 
chủ nghĩa Mác—l.ê-nin về nghệ thuật 
khởi nghĩa đã được vận dụng vào 
cuộc Cách mạng Tháng Tám. Những 
kinh nghiệm mà Đẳng ta dã tích lũy 
được từ cao trào xô viết Nghệ-Tĩnh 
(1930— 1931), tử cuộc khởi nghĩa Bắc- 
sơn, cuộc khởi nghĩa Nam-kỷ (1940), 
cuộc khởi nghĩa Ba-tơ và các cuộc 
khởi nghĩa từng phần trong thời kỳ 
sau cuộc đảo chính của Nhật, đêu 
được vận dụng linh hoạt đề - giành 
thắng lợi cho Tông khởi nghĩa Tháng 
Tám. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày mà 
toàn bộ hệ thống chính quyền của 
phát xít Nhật và tay sai đã sụp đồ 
tan tành, chính Quyền nhân dân đã 
được thiết lập khắp cả nước. Tài năng 
chỉ đạo khởi nghĩa của Đẳng thề 
hiện ở độ chính xác đến mức như bấm 
dùng vào cái “nút *eần bấm. Cuộc 
lòng khởi nghĩa không nồ ra quá 
sớm, khi quân Nhật làm đảo chính 


(9-3-1915), mà cũng không nồ ra quá 
muộn, khi quản đội của Tưởng- 
Giới-Thạch và quân đội của Anh đã 
đặt chân lên nước ta. 

Thực tiễn của cuộc, kháng chiến 
chống thực dân Pháp, chống đế quốc 
Mỹ và chống bọn bành trướng Bắc- 
kinh trong hơn một phần ba thế kỷ là 
biều hiện rực rỡ của sự - phát 
triền cao độ về tài năng sử dụng 
những phương pháp cách mạng trong 
chiến tranh giải phóng và chiếp tranh 


-bảo vệ Tô quốc của Đảng ta. 


Nằm giữa vòng vậy của chủ nghĩa 
đế quốc và các thế lực phần động, nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa vừa mới 
ra đời đã phải đương đầu với thù 
(rong, giặc ngoài và muôn vàn khó 
khăn, thử thách nghiêm trọng. Đứng 
trước tỉnh thế “ngàn cân treo SỢi 
tóc 3, Đảng ta đứng dầu là Hồ chủ tịch 
đã lãnh đạo nhân dân nêu cao Ý chí 
sắt đá bảo vệ độc lập tự do, đồng thời 
sử dụng linh hoạt mọi hình thức và 
biện pháp nhằm phân hóa cao 
độ kẻ thù, đánh ta' từng tên, lần 
lượt làm thất bại mọi âm mưu của 
chúng. Đẳng đã tận dụng khả năng 
hỏa hoãn đề xây dựng và tăng cường 
lực lượng về mọi mặt: lúc thì hòa 
hoãn với Tưởng-Giới-Thạch đề chống 
Pháp, lúc thì hòa hoãn với Pháp đề 
đuôi quản Tưởng ra khói đất nước, 
và quét sạch bọn phản động tay sai 
của Tưởng, tranh thủ thời gian củng 
có lực lượng, chuẩn bị cho cÄ nước 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược. Những chủ trương và biện pháp 
hết sức sáng suốt đó đã được ghi vào 
lịch sử cách mạng như một mẫu mực 
tuyệt vời về nghệ thuật lợi dụng mâu 
thuẫn trong hàng ngũ kẻ địch, về sự 
nhân nhượng có nguyên tắc và về 
việc phát huy sức mạnh tồng hợp của: 
cách mạng. | = 

Khi bắt buộc phải tiến hành chiến 
tranh cách mạng đề bảo vệ Tô quốc, ` 
giữ vững chính quyền, Đẳng đã vạch 


(2) V.I. Lâ-nin: Toàn tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1963, tập 21, tr. 237, 
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ra cương lĩnh kháng chiến fo¿n đân, 
toàn diện, lâu dải, dựa oảo sức mình 
la chính, ouừa kháng chiến, 0utừa xâu 
dựng chế độ đân chủ nhân dân. Cuộc 
kháng chiến đã nỗ ra đúng lúc. Nghệ 
thuật biết mở dầu chiến tranh của 
Đẳng ta là ở chỗ không nö ra quá muộn 
sau ngày 19-12-1946 mà cũng không nỗ 
ra:quả sớm vào tháng 3-1946 (ký hiệp 
định sơ bộ). 

Cuộc kháng chiến chống thực dàn 
Pháp xâm lược đã hấp thu toàn bộ 
kinh nghiệm của 15 năm đấu tranh 
giành chính quyền và nâng nó lên 
một bước mới trong điều kiện cá nước 
tiền hành chiến tranh và quyền làm 
chủ đã thuộc về nhân dân lao động. 
Với khầu hiệu: * môi làng, xóm, mỗi 
đường phố là một pháo đài, mỗi 
người đân là một chiến sĩ”, trên 
khắp đất nước ta, nơi nào cũng là 
mặt trận, người Việt-nam yêu nước 
nào cũng chiến đấu hoặc tham gia 
phục vụ chiến đấu. 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 
đấu tranh vũ trang là hình thức đầu 
tranh chủ yếu, nhưng dó không phải 
là hình thức đấu tranh duy nhất mà 
luôn luôn kết hợp chặt chẽ với đấu 
tranh chính trị của quần chúng, kết 
tTiợp với đấu tranh ngoại giao đòi chấm 
đứt “cuộc chiến tranh băn thiu® ở 
Việt-pam và đòi rút quản đội viễn 
chỉnh Pháp về nước. Đâu tranh ở vùng 
tự do kết hợp với đấu tranh ở vung 
sau lưng địch, kê cả đấu tranh trong 
các thành phố lớn Hà-nội, Huế, Sài- 
gòn, llải-phòng, tiêu biêu là cuộc biều 
tình của nửa triệu đồng bào Sài-gòn — 
Chợ-lớn ngày (9-3-1950, chống sự can 
thiệp của để quốc Mỹ. buộc hai tàu 
chiến Mỹ phải cút khỏi bến cảng Sài- 
đòn một cách nhục nhã. Chiến tranh 
du kích tiến lên chiến tranh chính 
quv, rồi chiến tranh chính quy và 
chiến tranh du kích phối hợp chặt chẽ, 
nhịp nhàng. 

Cuộc tiến còng chiến lược 1953 — 
1951 và chiến dịch Điện-biên-phú là 
điện hình thành công về sự kết hợp 


¬U) 


giữa chiến tranh chỉnh quy với chiến 


tranh du kích; giữa đấu tranh quản 
sự, dấu tranh chỉnh trị và đấu tranh 
ngoại giao; giữa tiên tuyến và hậu 
phương; giữa đấu tranh của nhân dân 
ở vùng tự do và đấu tranh ở vùng 
sau lưng dịch; giữa đấu tranh của 
nhân dẫn ta và đấu tranh của nhìn 
dàn thế giới. 

Vừa ra khói cuộc chiến tranh chống 
thực dàn Pháp, đàn tộc ta lại phải 
bước ngay vào cuộc chiến đấu lâu đài 
hơn, ác liệt hơn chống đế quốc Mỹ, 
tên đế quốc đầu sỏ, tên sen đầm quốc 
tế. Trước tình hình cực kỳ nghiêm 
trọng của đất nước và trong bối cảnh 
quốc tế vô cùng phức tạp, Đảng ta đã 
tỏ rõ bản lĩnh của người lãnh đạo 
sáng suốt, kiên định và độc lập tự 
chủ. Đảng đã vạch ra đường lối tiến 
hành đồng thời cách mạng dân lọc 
đân chủ nhân dân ở miền Nam và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc ; kết hợp chặt chẽ cách mạng ở 
hai miền thành quan hệ hợp đồng 
chiến đấu giữa tiên tuyến lớn và hậu 
phương lớn. Đồng thời, Dáàng đã gắn 
liên cuộc kháng chiến chồng Mỹ, cứu 
nước của nhân đân ta với sự nghiệp 
đấu tranh cách mạng của nhân đàn 
thế giới. tranh thú sự đoàn kết và 
ng hộ quốc tế ngày càng rộng lớn, 
kết hợp sức mạnh của dàn tộc với sức 
mạnh của thời đại, làm thành sức: 
mạnh tông hợp kỷ điệu, đủ sức đập 
tan các bước mở rộng chiến tranh của 
để quốc Mỹ, kéo' địch xuống thang 
từng bước và cuối cùng đánh thắng 
những cố gắng chiến tranh cao nhất 
của chúng, nhưng vẫn bảo đảm được 
hỏa bình thế giới. 


Phát triền lên một trình độ mới 
những kinh nghiệm về phương pháp 
cách mạng trong Cách mạng Tháng 
Tám và trong cuộc kháng chiến chống 
thực đân Pháp, Đăng đã lãnh đạo nhân 
đản ta tiến hành cuộc kháng chiến 
chống Mỹ. cứu nước vĩ đại với những 
hình thức và phương pháp cách mạng 
vô củng phong phú, sáng tạo. Những 


hình thức và phương. pháp đó là: sử 
dụng bạo lực cách mạng tông hợp bao 
göm lực lượng chính trị quần chúng 
và lực lượng vũ trang nhân đân ; tiến 
hành khởi nghĩa từng phần ở nòng 
thôn và từ khởi nghĩa phát triền thành 
chiến tranh cách mạng ; kết hợp đấu 
tranh quản sự với đấu tranh chính trị 
và có thời kỷ kết hợp với dấu tranh 
ngoại giau, đánh địch bằng ba mũi 
tiên công: chính trý quản sự, bình 
vận: kết hợp khởi nghĩa của quần 
chúng với chiến tranh cách mạng, nồi 
đậy, và tiến công, tiến công và nồi 


dậy : đánh địch trên cả ba vùng chiến: 


lược : rừng núi, nông thôn đồng bằng 
và thành thị; kết hợp giữa ba thí 
quân, kết hợp đánh lớn, đánh vừa, 
đinh nhỏ, kết hợp chiến tranh du kích 
và chiến tranh chính quy ;:nắm vững 
phương châm: làm chủ đề tiêu diệt 
địch, tiêu điệt địch đề làm chủ, đánh 
lâu dài đồng thời biết tạo thời cơ và 
nắm thời cơ, mở những đợt tiến công 
chiến lược làm thav đôi cục diện 
chiến tranh. tiến lên thực hiện tông 
tiến công và nồi dậy đề giành thắng 
lợi cuối cùng. 

Toàn bộ những hình thức và 
phương pháp trên đày là một thê 
thong nhất, có quan hệ hữu cơ với 
nhau, tạo nên chiến lược tổng hợp và 
nghệ thuật quản sự điêu luyện của 
chiến tranh cách mạng Viêt-nam. 

Sau khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, cá nước ta đọc lập, thống 
nhất và hòa bình. Đó là thắng lợi lớn 
của nhân đân ta, đồng thơi cũng là 
thất bại lớn của để quốc ÄIš. của chủ 
nghĩa để quốc và bọn phản động quốc 
tế. Mặc dù bị thất bại. kẻ thù của 
chúng ta không từ bó âm mưu phá 
hoại và làm suy yếu ba nước Đông- 
dương. Bọn phản động trong giới cầm 
quyền Bác-kinh đã lập Lức tiền hành 
liên tiếp hai cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt-nam ở biên giới phía tây 
nam và phía bắc. 

Trong cuộc đụng đảu lịch sử mới 
chống bọn bảnh trướng và bá quyên 


Trung-quốc, một lần nữa tài năng sáng 
tạo của Đăng ta lại tó rõ trong lĩnh 
vực phương pháp cách mạng. Đảng 
đã phối hợp chặt chẽ, khéo léo, kịp 
thời cuộc chiến tranh bảo vệ Tö quốc 
của nhân dân ta với việc giúp đỡ 
nhàn đàn Cam-pu-chia đập tan chế độ 
diệt chủng Pỏn Pốt — lêng Xa-ry. tay 
sai của tập đoàn phản dộng Bắc-kinh. 
Với sự phối hợp này, kẻ thủ đã bị 
đánh trước mặt, đánh sau lưng, chúng 
không thê nào chống đỡ nồi, cuối cùng 
đã thất bại hoàn toàn. Với sự phối hợp 
này, nhân dân ta vừa loại trừ được 
cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới 
tâv nam, vừa giữ được Toàn vẹn 
lãnh thô ở dọc biên giới phía bắc, vừa 
làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với 


nhân đân Cam-pu-chia, làm cho tình 


hình cách mạng ở ba nước Dông- 
dương tốt dẹp, vững mạnh hơn bao 
giờ hết. : 


* 


Lịch sử 50 năm đấu tranh cách mạng 
của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và Hồ Chủ tịch là cä một kho 
tàng kinh nghiệm phong phú về những 
phương pháp và hình thức đấu tranh 
cách mạng muôn hình muôn vẻ. Đang 
ta đã biết nắm lấy và sử dụng thông 
thạo mọi phương pháp và mọi hình 
thức đấu tranh đó. Đảng đã không dễ 
cho một phương pháp, một hình thức 
nào *thôi miên », Đảng đã không khư 
khư giữ lấy phương pháp và hình 
thức cũ khi tĩnh hình đã thay dõi. 
đồng thời cũng biết sử dụng mội cách 
thích hợp những phương pháp và hình 
thức cũ với nội dung mới. Quả thật 
là chưa có thời kỷ nào trong đời sống 
xã hội nước ta lại diễn ra nhiều biến 
đồi sâu sắc với tầm vóc to lớn, với 
nhịp độ đồn đập và với những hình 
thức và phương pháp đấu tranh cách 
mạng muôn màu muôn vẻ như thời 
gian qua. 


(Xem tiếp trang 38) 
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_ VĂN THƠ NGUYỄN-TRÃI 


Giáo sư ĐINH-GIA-KHÁN!i 


GUYÊN-TRẤI đã đề lại một 
di sẵn văn học khá lớn về 
khối lượng. rất quý về 
chất lượng. Di sản ấy bao 
gồm các tác phim viết bằng Hán văn 
và Việt văn, Trong đi sản văn học 
của Nguyễn-Trãi. ngoài những giá trị 
về nội dung phản ánh, nội dụng tư 
tưởng và những giá trị về hình thức 
biêều hiện, về nghệ thuật ngón ngữ, 
còn phải kề đến những tư tưởng của 
Nguyễn-Trãi liên quan đến mục đích 
và chức năng của văn học nghệ thuật, 
đến vai trò và trách nhiệm của nhà 
văn nghệ. : 

Văn chữ Hán của Nguyẻn-Trãi chủ 
vều là văn chính luận. Trước hết 
phải kề đến Quan trung từ mệnh tập. 
Quản trung từ mệnh tập, với khoảng 
trên dưới 70, bài là văn từ lệnh viết 
trong thời gian kháng chiến chống 
quản Minh, Phần lớn những bài văn 
đỏ là thư từ giao thiệp với các tướng 
Minh, với bọn ngụy quan và bè lũ, 
các bức thư dụ hàng gửi cho quần 
dịch đóng trong các thành, v.v. Ngoài 
ra. lại còn văn tấu các vua nhà Trần, 
lệnh dụ cúc tướng hiệu quản nhàn, 
chiều khuyến dụ hào kiệt. 

Đến ngày đất nước được giải phóng, 
Nưguyên-Trãi lại viết nhiều bài văn 
nội tiếng, Trước hết phải kê đến bài 
Bình gõ đạt cáo, một bản tuyên ngôn 
đọc lập, một áng hùng văn vào bậc 
nhất trong lịch sử nước nhà. Bình 
No đại cáo phát biểu một cách có 
hệ thống chú nghĩa vêu nước của 
Nguyen-lrai. Những bài «Chiếu cầu 


so. 


“4)&„ 


hiền tài ®, “Chiếu cấm các đại thần 
tông quản, cùng các quan ở viện, sành, 
cục tham lam lười biếng *, *Chiểu 


cho Tư-ÏTề quyền nhiếp quốc 
chính», v.v. phát biêu những quan 
điềm nhân nghĩa, cần kiệm của 


Nguyễn-Trãi trong vấn đề «trị nước 
vên đân?, đẻ ra “chính sách cán bộ » 
của ông. Những tác phầm này được 
Lập hợp lại trong phần Văn loại của 
Lˆe-Trai dL tập. 

Về văn của Nguyễn-Trãi lại còn 
phải kề đến những bài *Chi-linh sơn 
phú», *“Băng-hồ di sự hịc ®, truyện 
Nguyễn-Phi-Khanh, Văn bia Vĩnh- 
làng, ©.V. 

__ Cuốn Lam-sơn thực lục do Nguyễn- 
. Trãi viết và Lam-sơn đọng chủ (Lê- 
lợi) đề tựa năm 1132 là một tập lịch 
sử ký sự về cuộc Lam-sơn khởi nghĩa 
và cuộc trường kỷ kháng chiến chống:› 
Alinh. /am-sơn thực lục thất lạc từ 
làu: đến thế kỷ XVH đời Lê-Hy-Tòng 
(Vĩnh-Trị nguyên niên, 16/6), Hồ-À%ï 
Dương đứng đầu một số sử thần đã 
« tìm tòi, chắp vá, ráp lại thành sách ? 
và có sửa lại. Như vậy, có thê tin 
rằng bản Lam-sơn thực lục hiện đang 
lưu hành khóng còn giữ được nguyên 
vẹn như một văn bản của Nguyên- 


_ Trãi. 


Nếu Lưam-sơn thực lục là một tập 
sách có giá trị sử học thì Dư dịa chỉ 
lại có giá trị vẻ mặt địa lý, lịch sứ 
và dân tộc học. Sách viết khoảng 
năm ÍHãa. i 

Về thơ ca của Nguyên-Trãi hiện 
còn lại [e-Trai thì lập và Quốc âm thí 


lập. [ˆc-Trai thì tập gồm 3 quyên, 105 
.bài thơ ngũ ngôn và thất ngôn. Thơ 
chữ Hán Nguyễn-Trãi giàu tính chất 
trữ tỉnh, tả cảnh thiên nhiên, tả di 
tích lịch sử, tả tâm tỉnh, Lả ý chí, v.v. 

Trong sự nghiệj sáng tác của 
Nguyễn-Trãi, Việt văn có một vị trí 
quan trọng. Đó là những bài thơ sử 
dụng tiếng Việt và viết bằng chữ Nôm. 
Trong sáng tác thơ ca của ông, tỷ lệ 
tác phảm viết bằng chữ Nôm rất cao. 
Chỉ với sự hiều biết của chúng ta hiện 
nay thì Quốc âm thi tập của Nguyễn- 
Trãi đã gồm 251 bài thơ chữ Nôm, 
nhiều gấp hai lần rưỡi số thơ chữ 
Hán của ông. 

Nguyễn-Trãi là một trong những 
tác giả viết nhiều nhất thời xưa. Ông 
bôn ba gian khô từ năm 27 tuôi đến 
năm 49 tuôi tức là trong thời gian giặc 
Minh chiếm đóng nước ta, lúc đầu thì 
lần tránh sự truy bức của giặc, về sau 
thì tham gia cuộc kháng chiến quvết 


liệt và dai dẳng. Từ năm ð0 tuồi (1430). 


đến năm 62 tuôi, ông cũng ít có thời 
giờ rảnh rang, trừ vài năm về Côn- 
sơn. Một người suốt đời chiến đấu 
vất vả, tại sao lại có thì giờ viết nhiều 
văn, làm nhiều thơ như thế ? Chính 
Nguyễn-Trãi đã giải đáp cho chúng ta 
câu hỏi đó. 

Trong bài thơ Nôm Tự thán (số 2) 
Ông viết : 


Non hoang tranh vẽ, chập hai ngàn, 
_ Nước mấy dòng thanh, ngọc mấy 
hoàn. 
Niềm cũ sinh linh đeo ắt nặng, 
Cật chưng hồ hải đặt chưa an. 
Những vi chúa thánh âu đời trị, 
Há kê thàn nhàn tiếc tuồi tàn, 
Thừa chỉ, ai rằng thì khó ngặt, 
Túi thơ chứa hết mọi giang san. 


Nguyễn-Trãi tự hào vi túi thơ chứa 
_ chất núi sông Tô quốc, vì hồn thơ 
nặng triu tình đời. 

Nguyễn-Trãi với chức thừa chỉ Hàn 
lâm viện phải làm rất nhiều công việc, 
nhưng ông lại nói: ai bảo rằng làm 


chức thừa chỉ là thời giờ ngặt nghèo. 


lắm ? Suốt đời Nguyễn-Trãi rất bận 
rộn nhưng ông vẫn không cho rằng 
mình thiếu thi giờ đề làm thơ, viết 
văn. Nguyễn-Trãi viết đề đánh giặc, 
viết đề xây dựng đất nước, viết đề 
phê phán mặt tiêu cực của bộ phận 
thoái hóa trong giới cầm quyền đầu 
triều Lê. Ông viết đề tự tu dưỡng, đề 
nói lên chí của mình, đề giữ vững 
phầm chất trong những cơn bï cực, 
đề khẳng định giá trị chân chính của. 
con người. Ở Nguyễn-Trãi, con người 
hành động và con người sáng tác 
gắn bó với nhau, nương tựa vào nhau, 
hỗ rợ nhau. Ở Nguyễn-Trãi, có thề 
tìm thấy một mẫu mực về sự gắn bó 
giữa nhà văn và người chiến sĩ đấu 
tranh vi Tô quốc, vì nhân dân, vỉ con 
người. Ở Nguyễn-Trãi, có thề tìm thấy 
một dẫn chứng hùng hồn về mối liên 
hệ mật thiết gi05 văn nghệ và Cuộc 
sống. 

Đúng như ông đã phát biều trong 
bài thơ nêu lên ở trên, vì suốt đời 
không được ngả lưng an cật, vì suốt ˆ 
đời đeo đẳng nỗi niềm thương yêu 
sinh linh, vì suốt đời ôm ấp lý tưởng 
lo cho Tô quốc được thái bình, thịnh 
trị mà Nguyễn-Trãi đã có được hồn 
thơ cao cả, tử thơ phong phú. Suốt 
đời lo trước thiên hạ, vui sau thiên 
hạ, Nguyễn-Trãi đã tổ ra rất tự hào 
về trách nhiệm của người cầm bút. 
Trong bài thơ Nóm Bảo kính cảnh giới, 
(số 5) ông viết: 


« Văn chương chép lấy, đòi câu 
thánh, 
Sự nghiệp tua gìn, phải đạo trung. 
Trừ độc trừ tham trừ bạo ngược, 

Có nhân có trí có anh hùng 3®. 
Thật là rõ ràng. Trong lời thơ có 
tỉnh chất một tuyên ngôn ăn học như 
thế, Nguyễn-Trãi đã gắn văn chương 
với sự nghiệp, gắn nhiệm vụ làm văn 
với bỏn phận làm người. Văn chương 
gắn Mền với hành động : Ấ*trừ độc 
trừ tham trừ bạo ngược», vàn chương 
gắn liền với phẩm chất: «có nhân có 
trí có anh hùng *. Nhưng ở nước ta 
muốn *trừ độc trừ tham trừ bạo 
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ngược. có nhản có trí có anh hùng ®, 
muốn bảo vệ cuộc sống và khẳng định 
giá trị con người thì trước hết phải 
bảo vệ Tô quốc, kháng định đàn tộc. 
Trong hàng nghìn năm, nhiều tác giá 
lớn đã thê nghiệm diều ấy. Và Nguyễn- 
Trải là tác giả lớn nhất đã thê nghiệm 
mọt cách sàu sắc nhất điều ấy. 

Trong bài thơ Nôm do kính cảnh 
giới (bài số 56) ông viết: : 


« Dao bút phải dùng tài đã vẹn(†1) 
Chỉ thư nấy chép việc càng 
chuyên: 
Vệ nam mãi mãi ra tay thước (2) 
Điện bắc đà đà vên phận tiên. 


Nguyễn-Trãi đã dùng đao bút đề 
viết các bức chỉ thư, tức là lệnh chỉ 
của lẻ-Lợi mà người đời sau gộp lại 
dưới cái tên: Quản trung lừ mệnh tàp. 
Trong việc làm áy, tức là trongữ việc 
dùng văn chương dẻ chiến đầu vi 
chỉnh nghĩa, tập hợp lực lượng ta, 
tiến công lực lượng giác, ôòng đã 
chuyên cần *ra tav thước ® tức là trồ 
hết tài năng của mình. Sự nghiệp chiến 
đấu đề « Vệ Nam » tức là bảo vẻ«e Nam 
quốc sơn hà » ấy đã dưa tới chó « điện 
Bắc » tức là đẹp vên giặc Bác và do 
đó có thê xây dựng được cuộc sống an 
cư lạc nghiệp, thần tiên ở nước ta. 


Trước Nguyễn-Trãi, nhiều nhà văn 
hóa, văn học đã sử dụng văn chương 
trong cuộc chiến đâu vì nước, vỉ dân. 
Từ bài thơ “Nam quốc sơn hà ® của 
l.ý-Thường-Kiệt mà tác dụng cô vũ 
bình sĩ đã góp phần vào chiến thắng 
trên sỏng Xhư-nguyệt đến bài sở 
® Thi trầm » của Chu-An mà «&nszhiTa 
động cần khỏn”® @) khiến «Rẻ đớn 
hèn cũng tự lập dược » (f), nhiều tác 
giả tiền bồi của Nguyên-Trãi chắc 
chắn đã có ý thức vẻ sức mạnh của 
văn chương. Nhưng có lẽ chỉ đến 
Nguyên-PTrãi thì ý thức ấy mới dược 
phát biểu lên một cách rành mạch như 
thế. Có thê nói Nguyễn- Trãi là người 
đầu tiên đề lại những lời có tỉnh chất 
tuyẻn ngỏn văn học hào hùng và sâu 
sác, những lời tuyến ngòn phù hợp 
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nhất với những yêu cầu của đản tộc, 
của nhàn dân đối với văn học. Từ thế 
ký XV trở di, truyền thông mà 
Nguyễn-Trãi xác định một cách rõ nét 
đã dược kế thừa và phát huy: ngòi 
bút trước hết phải là một vũ khí vì 
Tô quốc, vì dân tộc, vì nhân dàn. 

Nguyễn-Trãi, trong toàn bộ tác 
phầm của mình, luôn luôn có ý thức 
chăm lo quyền lợi của nhân dân, tuy 
vằng trong thời Nguyễn-Trãi người 
ta chưa dùng đến đanh từ nhàn dân. 
Manh lệ, xích tử, lê dân, thương 
sinh, sinh lính... những danh từ này 
đã trở đi trở lại nhiều lần trong các 
tác pham của ông. Còn danh từ * dân » 
tí đã xuất hiện 155 lân dưới ngòi 
bút Nguyễn- Trãi. 

Mở dầu bài Đình Nựỏ 
Liêngữ, Nguyễn-Trãi viết: 


đại cđđdo nồi 


« Việc nhàn nghĩa cốt ở yên dân, 
Quản điều phạt trước lọ trừ bạo %, 

Yên dân, đó là điều Nguyên-Trãi 
luòn luôn tàm niệm. Trong rất nhiêu 
tác phầm, òng đã thê hiện nội thao 
thức vì dân. Tronz bài thơ chữ Hán 
Mạn hưững, ông viết: 


“Nhà nhỏ, nương thần có thể qua 
— tuôi giả, 

lúc nào cũng nghĩ đến đàn, riêng 
mình ta lo trước ÔÕ) 


Trong bài thơ chữ Hân Quan duyel 
l li trận, ông viết: 


« Lòng vua muốn cho đân được nghỉ 
NĐỜI, 

Việc văn trị xét đến cùng là đề đưa 
đến cánh thái bình ®, 


(1!) Đao bú: : cây bút làm bang dao. Ngày 
xưa. người ia dùng dao khác chữ vào tre, gỗ, 
vì chưa có giấy bút. Thời Nguyễn- Trãi, đã có 
giấy bút, nhưng ông ván dùng đanh từ đao bút, 

(2) Ra tay thước : thợ mộc dùng thước đề đo 
đạc. dó là thước thợ. Ra tay thước là ra tay 
thợ khéo. trỏ hết tìi năng. 

t3) Lời của sử gia Lê- Tung khen Thất trảm 
số (Vict giam thong khảo tông luận). 

(4) lời của sử gia Ngó-Si-Liên khen Thất 
trảm sớ (Đại Việt sử ký toàn thư). 

(5) Vẻ tất cả nhứn»; câu thơ chữ Hán nói ở 
trong bai, xin phép chỉ dân lời dịch — Ð.G K. 


Nói niềm yêu thương nhân đân như 
vậy lại được thê hiện trong quan 
điềm văn nghệ của ông. Theo Nguyễn- 
Trãi thì văn nghệ phải gắn bó mật 
thiết với cuộc sống của quảng dại 
quần chúng. Nhàn trình bày với vua 
Lê-Thái-Tông quan niệm của mình 
về một nền âm nhạc chân chính, ông 
đã phát biều như sau: « Thời loạn thi 
dụng võ, thời bình thi dụng văn 
Ngày nay, định ra lễ nhạc chính là 
phải thời lắm. Song không có gốc 
không thề đứng vững. không có văn 
không thê lưu hành. Hòa bình là gốc 
của nhạc, thanh âm là văn của nhạc. 
Dám mong bệ hạ rủ lòng yêu thương 
và chăm nuôi muôn dàn, khiến cho 
chốn thôn cùng xóm vắng. không có 
một tiếng hờn giận, oán sâu, đó tức 
là giữ được cái gốc của nhạc vậy » (0). 
„ Nguyễn-Trãi đã nhân việc bàn về ảm 

nhạc mà nhắc nhở nhà vua phải thi 
hành chính sách thản dàn, huệ dân. 
Nhưng qua những lời nói trên đây 
lại có thê thấy quan điểm của ông 
đối với văn nghệ. Giữa góc, tức nội 
. dung cơ bản của văn nghệ và Đãn, 
tức hình thức diễn đạt của văn nghệ 
có mối quan hệ mật thiết, trong đó 
nội dung quyết định hình thức. Xây 
đựng âm nhạc không phải chủ yếu và 
trước hết quan tâm đến văn, tức là 
đến hình thức, đến kỹ thuật, kỹ xảo 
về âm thanh. Xây dựng âm nhạc thi 
chủ yếu và trước hết là phải quan 
tâm đến gốc, đến nội dung, đến hỏa 
bình, tức là đến sự h¿i hòa của tầm 
hồn, của cuộc sống. 

Văn nghệ có gốc ở cuộc sống, trước 
hết là cuộc sống của dân chúng. Theo 
Nguyễn-Trãi, phải chăm lo cải gõc 
thi cái văn mới tươi đẹp được. Muốn 
cho văn nghệ có thể phát triền, có 
thề nở hoa, kết quả thì phải chăm lo 
đến cuộc sống của quảng đại quản 
chúng. 

Và nhà văn hóa văn nghệ trước hết 
phải biết hành động vì cuộc sống, vì 
nhân dân, vỉ con người. Chỉ có trong 
quá trình hành động ấy mới có the 
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sáng tạo ra những tác phảm hay. Và 
những tác phẩm hay phải phản ánh 
được nhân sinh, phải PhNC vụ nhân 
sinh. 


w 


Suối đởi thao thức vì dân, Nguyễn- 
Trãi muốn qua thơ văn nói lên cái 
chí của mình. 


Cái chí vì đản của ông rất lớn. Đó 
là : 
«Quốc phú binh cường chăng eó 
chước. 
ích chung 
dân?» (7) 
Tăm lòng vì đân của ông rất tha 
thiết. Đó là : 
Bui một tác lòng ưu ái cũ, 
Đêm ngày cuön cuộn nước triều 
đồng (8). 
Gái chí ấy, tấm lòng ấyv không những 
thê hiện qua những tác phảm về 
những việc lớn của quốc gia, của dàn 
tộc mà còn thê hiện trong mọi hoàn 
cảnh của cưộc sống. Có khi ông làm 
thơ văn đề ghỉ lại tỉnh cảm dối với 
quê hương. Trong bài thơ chữ Nôm 
Về (€Œôn-sơn ngắu lác ngày Trùng 
cửu (9), ông viết: 
Trùng đương mãy phát (10) khách 
thiên nha (I1) 
Kịp phcn này được đồ nhà (12) 
Túi đã không tiên khôn chắc (153) 
rượu 
Vườn tuy có cúc chứa đảm hoa. 
Phong sương đã bén biện thị 
khách (14) 


Bằng tôi nào thuở 


(6) Xem Đại Việt sứ ký toàn thư, q. 1], 
tờ 35a. tờ 35b và Lict sử thông giám cương, 
mục, q. Ì?, tờ 2a. 

(7) Trần tình, bài ! thơ Nam. 

(8) Thuật hứ ng, bài 5, thơ N¿am. 

(9) Trùng cửu : mỏng 9 tháng 4. 

(I0) Mấy phát : mấy độ. 

(11) Khách thiên nha : người ở góc trời, ý 
nói tác giả phiêu bạt nơi góc biền chân trời. 

(12) Đó nhà : dừng lại ở nhà, quê nhà. 

(13) Chác : đồi lấy. 

(14) Điện: Ïàa mái tóc. Gió sương đã bén mái 
tóc, ý nói đá đốm bạc vì gội gió sương. 


Tang tứ /lä) còn thương tích cố 
gia (16) 

Ngày khác hay đâu còn việc khác, 

Tiết lành mựa nỡ (17) đề cho qua. 

Tác giá hình như hối hà ghi lại 
những tình cảm sâu sắc về quê hương 
vỉ sợ rằng lúc khác không còn hoàn 
cảnh ghi lại nữa. 

Có khi ông làm thơ là đề nói lên 
niềm nhớ thương cha mẹ. Trong bài 
thơ chữ Hán #ề tranh «Tróng máu 
trắng nhớ cha mẹ?” của Hà hiệu tụ, 
òng viết: 

Quê hương từ cách tuôi càng cao; 

Cha mẹ ai mà chẳng mến yêu. 

Dặm khách trông mây tình dễ thiết, 

Việc rồi giớ sách dạ thường đau. 

Tử phần thương nhớ khôn khuây 

được, 

Trung hiếu xưa nay há khác nhau. 

Đưa tặng người ta thêm tự cảm, 

Thơ xong ta cũng lệ chan bào... 

Có khi là một niềm yêu đời và thiết 
tha với hạnh phúc của tuồi xuân. 
Trong bài thơ nôm Tiếc cảnh (số 2) 
ông viết: ` | 

Dịp trúc còn khoe tiết cứng; (18) 

Rày liễu đã rủ tơ mềm (19) 

Lầu hồng có khách cầm xuân ở (20) 

Cầm ngọc tay ai dắng đõi thêm (21). 

Tóm lại, cuộc sống muôn hình, muôn 
vẻ luôn luôn là sức gợi cảm, là sự 
kích thích đối với nghệ sĩ. 
Nguyễn-Trãi cho rằng nhà văn nhà 
thơ có thê luôn luôn tìm thấy đề 
tài và cảm hứng trong cuộc sống. 
Trong bài thơ Nôm tt thán (số 5) 
ông viết : 


Qua đời cảnh chép câu đòi cảnh 

Nhàn một ngày nên quyền một ngày. 

Như vậy, cảnh nào trên đời cũng 
eó thể là đối tượng miêu tả của nhà 
thơ. Cảnh đó có thê là cảnh đời, mà 
cũng có thê là cảnh thiên nhiên. Trong 
bài thơ Nôm Bảo kinh cảnh giới (số 
2) ông viết: 

Nước biếc non xanh thuyền gối bãi, 

Đêm thanh nguyệt bạc khách lèn 
lầu. 


Chén châm rượu đục Hãy: ngày 
Ú cạn 

Túi quty thơ nhàn chốn chốn thâu. 

Như thế là nhà thơ có thề thâu 
lượm mọi cảnh đẹp của thiên nhiên ở 
khắp nơi, khắp chốn vào túi thơ của 
mình. Trong bài thơ chữ Hán Đề chùu 
Hoa-gên núi Yên-tử, cảm xúc hào hùng 
của ông đã được biều lộ như sau: 


« Vũ trụ mắt đưa ngoài biền cả. 
Nỏi cười người ở giữa mây xanh ». 
Nhà thơ đã hòa với biền cả mây 
xanh, với cảm xúc hào hùng, với tầm 
nhin cao cả. Với nét bút hoành tráng, 
Nguyễn-Trãi đã miêu tả một cách độc 
đáo thiên nhiên của Tô quốc. Hơn nữa, 
ông thường gắn thiên nhiên của Tô 
quốc với lịch sử của đân tộc. Trong 
bài thơ chữ Hán Đạch đằng hải khầu, 

ông xiết: 

Gió bấc thồi trên mặt nước, hơi. 
biền rùng rợn, 
Nhẹ kéo buồm thơ đề qua cửa 
Bạch-đằng. 
Như cá sấu bị chặt, cả voi bị mồ, 
núi đứt khúc lại khúc, 
Như mũi qua chìm, cây kích gãy, bờ 
chồằẰg tầng lại tầng. 
Sóng Bạch-đằng kỳ vĩ, nhưng chiến 
tích của ông cha trên sông ấy lại kỳ 
vĩ hơn. Địa linh, nhân kiệt, quan niệm 


- ấy thấm đọng vào lời thơ Nguyễn- 


Trãi. 

Ngòi bút của Nguyêễn-Trãi hào hùng 
như vậy, nhưng lại có thê rất hào 
hoa như trong bài thơ chữ Hán Vần 
đồn: 


(15) Tang tứ : cây dâu và cây thi. Điềm này 
dùng đề chi quê nhà. 

(16) Tích cố gia : vết tích của nhà cố gia (cố 
gia là nhà cũ, cũng có nghĩa là nhà đã nhiều 
đời thi đồ và làm quan). 

(17) Mựa nỡ : chớ nỡ, chẳng nên. 

(18) Khi cây trúc còn phải chứng tỏ sức 
chịu đựng cứng cỏi của nó thì đó là mùa đông. 

(I9) Khi liệu đã rử tơ mềm tức là vảo cuối 
mùa xuân. 

(20) Khách cầm xuân là người muốn giữ 
mùa xuân lại, ý nói la người thiếu nữ muốn trẻ 
mãi. 

(21) Cầm ngọc là cây đàn ngọc. 


Một mặt phẳng sắc lam sắc biếc 
(như)tấm gương trong suốt, 
Muôn vỏm màu đen màu xanh (như) 
những búi tóc óng ả trễ xuống ». 
Vì nhạy cảm trước thiên nhiên, 
nhạy cảm đối với nhân sinh mà nhà 
văn nghệ chân chính có thể có được 
cái nhỉn sâu sắc và tầm nhìn cao 
rộng hơn là người đời. Chịu sự tác 
động của ngoại cảnh, nhà văn nghệ 
phản ánh ngoại cảnh và có thề tác 
động trở lại ngoại cảnh. Trong bài thơ 
Nôm Afqạn thuật (số 13), ông viết: 
« Khách đến, vườn còn hoa lác 
Thơ nên, cửa thấy nguyệt vào ». 
Bài thơ vừa làm xong thị thấy mặt 
(răng bước vào nhà. Thế là thơ đã 
gọi trăng vào ! Tất nhiên, đây chỉ là 
dựa theo trỉ tưởng tượng của tác giả 
mà thôi vì văn nghệ không thê trực 
tiếp tác động vào thiên nhiên được. 
_ Nhưng trái lại, văn nghệ có thề tác 
động trực tiếp vào con người, vào xã 
hội, trước hết là vào công chúng của 
văn nghệ. Nhờ tác phầm văn nghệ, 


cảm hứng của công chúng có thể 


vươn lên cao hơn, nhận thức của 
công chúng có thể mở rộng thêm 
Nguyễn-Trãi trước hết đã hiều thế 
nào là sức mạnh của những tác phầm 
văn học chính luận. Ông đã dùng các 
ảng hùng văn đề đánh vào hàng ngũ 
giặc. Ngôi bút của ông đã là một vũ 
khí sắc bén đề «lâm công », tức là 
thực hiện: một chủ trương lớn của 
nghĩa quân Lam-sơn. Ngoài các tác 
phầm chính luận thỉ-các tác phầm 
thơ văn khác của Nguyễn-Trãi cũng 
ảnh hưởng tốt đến người đọc. 
nhiên Nguyễn-Trãi cũng hiều rất rõ 
về tác dụng của tác phầm văn nghệ 
nói chung đối với công chúng. 
Nguyễn-Trãi đã từng phát biều ý 
kiến về tác dụng ấy. Ông viết : 
« Xgư ca tam xướng yên hồ khoát, 
Mục địch nhất thanh thiên nguyệt 
cao» 
(Chu trung ngdu thánh, bài 2). 
Dịch nghĩa: Ông chài hát lên ba 
lần thi mặt hồ phủ khói lại mở rộng 


Tại : 


thêm ra; chú chăn trâu thồi lên mội 
tiếng sáo thỉ mặt trăng trong bầu 
trời được đảy lên cao hơn. 


Hồ rộng thêm vi làn đân ca tỏa ra 
trên mặt nước, lan đàn ra man mác, 
vô biên. Trăng vọt lên cao hơn vi 
liếng sáo vút thẳng trong bầu trời, 
khóng biết dừng lại ở đâu. Tả lời 
hát, tả tiếng sáo, đồng thời tả cảm 
giác của người ta khi nghe ca, nghe 
nhạc; ý tứ thật là hàm súc, sâu xa. 
Không gian rộng thêm ra, cao thêm 
lên mà chính cũng là tâm hồn con 
người mở rộng ra, lớn thêm lên. Văn 
nghệ có thề và phải nâng con người 
lên một tầm vóc cao đẹp hơn là 
như thế. 


Nói về thơ, A I0) n0BU AI cũng có ý 
tương tự: 


Khách lạ đến ngàn, hoa chứa rụng, 
Câu thân ngâm dạ, nguyệt cảng cao. 
(Thơ Nôm: Thuật hứng, 

bài 7) 

Thơ hay thì phải làm cho người ta 
nhìn hiện thực ở một tầm cao hơn 


- mức bình thưởng. Đó là quan niệm 


rất chính xác và rất sàu sắc về tác 
dụng có thê có của văn HÿHệ đối với 
quản chúng. 


* 


Là một tác giá lớn, Nguyềễn-Trãi 
đã thể nghiệm qua thực tiễn chiến đấu 
sỏi động và thực tiên sáng tác phong 
phú của minh ý nghĩa và tác dụng 
của văn nghệ đối với đời sống của 
dân tộc, của nhân dân, dối với tâm hồn 
của con người. Và điều rất đáng quý 
là ông đã phát biều lên quan điềm: và 
ý kiến của mình về những vấn đề ấy. 

Những quan điểm và ý kiến đó của 
Nguyễn-Trãi là những đóng góp quý 
báu vào kho tàng lý luận văn nghệ 
của dân tộc ta. Những quan điềm và 
Ýý kiến của Nguyẻn-Trãi tất nhiên 
không thề tách rời những diều kiện 
xã hội và văn hóa của thế kỷ XV. 
Nhưng khi ông nhấn mạnh rằng cái 
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gốc của văn nghệ là đời sống của đân 
tộc, của nhân dân, và khi ông đề ra 
yêu cầu đối với nhà văn nghệ là phải 
dốc hết tài trí và tỉnh lực vào lao 
động sáng tác thì những quan điềm 
và ý kiến của Ông văn có ý nghĩa 
hiện dại nóng hồi đối với chúng ta 
ngày nay. . 

Một tác giả lớn đầu thế kỷ XV là 
Nguyềễn-Mộng-Tuân, trong bài thơ 
Tặng giún nghị đại phu Nguyễn công 
đã ca ngợi Nguyễn-Trãi là một người 
«kinh bang hoa quốc cô vô tiền ® (lo 
liệu việc nước và làm đẹp cho nước 
xưa kia chưa từng có ai như thế). 
Lo liệu việc nước và làm đẹp cho 
nước, trước thế kỷ XV chưa có ai 
bằng Nguyễn-Trãi chăng? Điều này 
có thê còn cần phải bàn luận. Nhưng 
chắc rằng trước Nguyên-Trãi, đã có 
nhiều người cùng lo liệu việc nước 
và làm đẹp cho nước. 


Làm dẹp cho nước thì có nhiều 
cách, trong đó có việc sáng lác văn 
nghệ. Trước Nguyễn-Trãi, các nghệ 
nhân dân gian, nghệ sĩ và nhà văn 
đã làm đẹp cho nước. Nhưng có lẽ í1 
người đã làm như Nguyễn-Trãi tức là 
vừa sáng tác, vửa phát biều những 
quan điềm cơ bản có ý nghĩa thực 


tiên và ý nghĩa lý luận về các vấn 
đề văn nghệ. 

Và Nguyên-Trãi không những có 
thể được coi là người tiêu biều cho 
bước phát triền lớn của văn học thế 
kỳ XY mà còn cần được coi như nhà lý 
luận văn nghệ kiệt xuất của dân tộc. 


lìm hiểu nghệ thuật. 


(Tiếp theo trang 25) 


đội và lực lượng tự vệ, đặt các lực 
lượng vũ trang dưới sự lãnh đạo 
tuyệt đối. trực tiếp và về mọi mặt của 
Đăng, kịp thời giải quyết những vấn 
đề cấp bách nhất trong đời sống nhân 
dân như chống giặc đói, chống giặc 
dốt; có chính sách đối nội, đối ngoại 
đúng đắn, có sách lược đúng đỏi với 
các loại kẻ thủ, thấy được kẻ thù chủ 
yếu trước mắt đề Lập trung lực lượng 
đánh chúng. 

Mặc dù vận mệnh Tô quốc lúc bấy 
giờ như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng 


. nhờ có sự lãnh đạo đúng đán của 


Đăng do Hồ Chủ tịch đứng dầu, eon 
thuyền cách mạng Việt-nam đã vượt 
qua mọi thác ghềnh đề tiến lên phía 
trước. 


Đảng ta với phương pháp cách mạng... 


(Tiếp theo trang 31) 


Lịch sử cách mạng nước ta nửa thế 
kỷ qua cũng chứng minh rằng phương 
pháp cách mạng của cách mạng Việt- 
nam luôn luôn thấu suối fư tưởng chiến 
lược tiến cóng. Tư tưởng chiến lược 
đó phản ánh bản.chất cách mạng triệt 
đề của giai cấp công nhân. giai cấp 
dàm tiến công lên tới tận trời ® như 
Mác nói; dòng thời cũng phản ánh 


tính thần đấu tranh kiên cường, bất” 


khuất của dân tộc Việt-nam, một đân 
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tộc có truyền thống chống ngoại xâm 
rất oanh liệt. 

Trong tất cả các thời kỷ và các giai 
đoạn cách mạng, với đường lõi chiến 
lược đúng dắn, với phương pháp cách 
mạng khoa học, sáng tạo, Đảng ta đã 
lãnh đạo nhân đân ta giành thắng lợi 
này đến tháng lợi khác, làm cho dân 
tộc ta xứng đáng được đứng vào hàng 
ngũ các dân tộc tiên phong dầu tranh 


' ho những lý tướng cao đẹp của loài 


người, góp phần tích cực thúc đảy 
tiến trinh cách mạng thế giới. 


CHỦ TỊCH HÒ.-CHÍ-MINH 
NHÀ TƯ TƯỞNG, NHÀ LÝ LUẬN 


(Điềm qua dư luận các nước) 


HỦ tịch Hồ-Chí-Minh, nhà yêu 
nước vĩ đại nhất của dàn tộc 
Việt-nain, đã tiếp thụ đúng dán, vận 
dụng và phát triền rất sáng tạo chủ 
nghĩa Mác— lLê-nin trong những điều 
kiện lịch sử mới. Người là một nhà 
tư tưởng lớn, có những cống hiến lý 
luận rất lớn cho kho tàng tư tưởng 
của chủ nghĩa Mác — [.ê-nin. Nhà tư 
tưởng chàn chính, như Các Mác đã 
viết : ®... là con để của thời đại họ,của 
-_ nhân đàn nước họ, và những Linh hoa 
tốt đẹp nhất,quý báu nhấtvà khó trông 
thấy nhất của thời đại và của nhàn 
dân nước họ đều được thê hiện trong 
những tư tưởng triết học ? (1). Chủ 
tịch Iiö-Chí-Minh đã tiếp thụ những 
_ tỉnh hoa của nhân đàn và của thời 
đại. thê hiện và phát triền những tư 
tưởng cách mạng của thời dại — giải 
phóng dân tộc kết hợp chặt chẽ với 
giải phóng giai cấp. giải phóng xã hội. 
Nghiên cứu và tìm hiều về Chủ 
“tịch Hồ-Chíi-Minh với tính cách là một 
nhà tư tưởng, một nhà lý luận, cần 
phải có một quan niệm, một thái độ 
đúng đắn. Ai nấy đều biết rằng, tư 
tưởng và lý luận cách mạng trước 
hết là sự phản ánh đúng đắn quy 
luật phát triền của lịch sử, là sự tông 
kết những kinh nghiệm dấu tranh 
cách mạng; nó được thê hiện trong 
đường lối chiến lược và sách lược 
cách mạng, được vận dụng đề xác 


- NGUYỄN-TRÌNH 


-_ định các động lực cách mạng chủ yếu, - 
lập hợp, xây dựng, củng cố và không 


ngừng phát triền các lực lượng cách 
mạng, v.v. nhằm đưa cách mạng đi tới 
thành công nhanh nhất. Nếu tư tưởng 
và lý luận cách mạng được hiều theo 
nghĩa như vậy, thì tất cả những vấn 
đề mà Hồ Chủ tịch nêu lên, và giải 
quyết trong cách mạng Việt-nam 
nửa thế kỷ qua, đã được thực tiễn 
lịch sử của cách mạng Việt-nam 
chứng minh là đúng đắn và sáng tạo 
về tư tưởng và lý luận. 


Hồ Chủ tịch có phong cách điển đạt 
tư tưởng và lý luận rất đặc biệt. 


Người không viết những tác phim 


lớn» với cái nghĩa là những cuốn 
sách dày, gồm hàng trăm, hàng nghin 
trang giấy. Những cuốn sách, những 
bài viết, hoặc bài nói của Người bao 
giờ cũng ngắn gọn, nhưng hết sức cô 
đọng. sâu sắc, nêu lên bản chất của 
vấn đề. Cách nói và viết của Hồ Chủ 
tịch thề hiện rõ nét sự thông hiều rất 
sâu sắc tâm: lý xã hội, trình độ kiến 
thức, khả năng tiếp nhận... của đông 
đảo người nghe và dọc. Về mặt này, 


- nhiều báo chí và những nhà nghiên cứu 


nước ngoài đã có những nhận xét 
rất đúng. Báo Dan tộc Hlung-ga-ri 0iết : 


.q)C. Mác oà F. ng ghen : Về oăn hẹc oà 
nghệ thuật Nxb Sự thật, Hà-nội 1956, 
tr, 21—22. 
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«... Đồng chỉ Hồ-Chi-Minh không bao 
giờ đơn giản hóa những điều phức 
tạp, nhưng trong dòng máu của Người 
đã mang một đặc tính là đem tất cả 
những phần cốt yếu của sự việc nói 
lên bằng tiếng nói đơn giản của quần 
chúng... » (2). do An-nái (An-giê-ri) 
ngày 5-9-1969 cũng đã viết: * Khỏng 
có gì qu hơn độc lập, tự do ?,xnột cau 
ngắn gọn và thoạt nghe qua có về 
bình thưởng. Nhưng... cầu này hợp 
với văn phong của người đã đề ra 
nó. Một con người biết nói lên những 
lời cần nói vào mỗi giai đoạn lịch sử... 
Những lời nói giản dị, dúng mức, 
không văn hoa nhưng khắc sảu vào 
trái tỉm và khối óc của từng người (3): 

Sin-gô Si-ba-ta, nhà triết học và 
xã hội học Nhật-bản đã có nhận xét 
sau đây : « Đọc tất cả những tác phẩm 
của Hồ-Chi-Minh, ta không thấy ở đó 
sự phát triền những hệ thống lý luận 
có tính chất học thuật,- mà phản 
nhiều là những câu văn binh dị, ngắn 
gọn. Nhưng như đã chỉ rõ, ở đó bao 
hàm những viên ngọc quý giá về lý 
luận... ? (4). 

Đồng chí Vin-li Xan-báo, một nhà 


hoạt động xã hội ở Cộng hòa dân chủ. 


Đức, đã viết: «Qua những lời dạy 
của Người, tôi thấy các chân lý lớn 
của thời đại được diễn đạt trong 
những lời giản đị và hàm súc » Õ). 
Thật vậy, có những vấn đề lý luận 
rất lớn, nhưng với trình độ uyên bác, 
với tài năng diễn đạt của Hồ Chủ tịch, 
Người đã trinh bày một cách rất giản 
dị, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng 
hết sức súc tích, sâu sắc, trong đó là 
cả một hệ thống lý luận của vấn đẻ. 
Chẳng hạn như, năm 1921, khi xem 
xót về chủ nghĩa thực đản, Người đã 
khái quát nó một cách rất sinh động, 
dẻ hiều, nhưng lại đúng với bản chất 
của nó bằng một câu ngắn gọn: « Chủ 
nghĩa thực dân như là con đỉa bai 
vỏi, một vòi hút máu của vô sản Ở 
chính nước nó, cỏn vòi kia thì hút 
máu của nhân dân Ở các nước thuộc 
địa ø. Dề diễn đạt một cách rõ rệt hơn 
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nữa, trong bài « Đóng-đương ðä Thái- 
bì nh-dươ ng ? cũng công bố năm 1921, 
Người lại viết: *Ngày nay chủ nghĩa 
đế quốc đã tiến tới một trình độ hoàn 
bị gần như khoa học. Nó dùng những 
người vô sản da trắng đẻ chinh phục“ 
những người vô sản các thuộc địa. 
Sau đó nó lại tung những người vô 
sản ở một thuộc địa này đi đánh 
những người vô sẵn ở một thuộc địa 
khác. Sau hết, nó dựa vào những 
người vò sẵn ở các thuộc địa đề thống 
trị những người vô sản da trắng ®. 

Nói vẽ việc chiến đấu chống chủ 
nghĩa đế quốc đã phát triền đến 
® trình độ hoàn bị gần như khoa học 
ấy, đồng thời cũng nói lên chiến lược 
cơ bản của giai cấp công nhân quốc 
tế trong thời đại để quốc chủ nghĩa 
và cũng là điều then chốt nhất của 
chủ nghĩa quốc tế vô sẵn trong điều 
kiện lịch sử mới, Người chỉ viết ngắn 
gọn: eNếu người ta muốn giết con 
vật đó, thì người ta phải đồng thời 
cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cất 
một vôi thôi thì cái vòi kia vẫn tiếp 
tục hút máu của giai cấp vô sản, con 
vật vẫn tiếp tục sống, và cái vòi bị 
cắt đứt lại sẽ mọc ra ». 

Hoặc như khi nói về chủ nghĩa anh 
bùng cách mạng trong§ điều kiện rất 
mới của Việt-nam — đấu tranh chống 
những kẻ thủ hung bạo: nhất trong 
điều kiện so sánh lực lượng vật chất 
hết sức chênh lệch, Người cũng chỉ 
nói một câu đơn giản tựa như mội 
khâu hiệu: « Trung với Đảng, hiếu 
với dàn, nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khỏ khăn nào cũng vượt qua, 
kẻ thủ nào cũng đánh thắng °. Với câu 
nói ấy, Người, một mặt nêu lên nội 
dung của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, xác định mục tiêu phải đạt tới ; 


(2) (3) Mạt giờ oới đồng chỉ Hà.Chí- 
Afinh, Nxb Thanh niên, Hà-nội 1972, tr. 48 
và l2. | 

(43) S. Si-ba-ta : /#Jö.CÁf-ÄMinh, nhà tư tưởng, 
trong cuốn « Setonsmu to shiso no mondai », 
Tokyo, « Aoki Shoten °, 19/2, tr. 271. 

(5) Bản tia Việtnam thông tấn xi, ngày 
29-8-1972. 


mặt khác, chỉ ra những điều kiện cơ 


bản nhất đề đạt tới mục tiêu. Ở đây 


Hồ Chủ tịch sử dụng ngỏn ngữ phô. 


thông, quen thuộc, nhưng đã đưa vào 
đó một hàm nghĩa cách mạng mới... 

Những vấn đề tư tưởng và lý luận 
của Hồ Chủ tịch đã được Người chú 
Ý vận dụng trong thực tiễn. « Lý luận 


đi đôi với thực tiễn ». Đó là điều luôn” 


luôn nhất quán ở Người. Điều này 
cũng đã được nhiều báo chí và nhiều 
nhà nghiên cứu nước ngoài nói đến. 
Ï. Lép-sen-cô (Liên-xô) viết: « Người 
là một nhà lê-nin-nit trong tư duy, 
tư tưởng, trong công tác thực tế và 
đấu tranh » (6), Xu-dan,Xốn-tắc sau 
khi đến Việt-nam nghiên cứu thực tế 
đã viết: “Người Việtnam coi Chủ 
tịch Hồ-Chi-Minh không chỉ là môt 
nhà tư tưởng mà cỏa là một con 
người hành động, những lời nói của 
Người là đề áp dụng» (7). Tờ tuần 
báo Thế kỷ ở Ẩn-độ, sau khi xem xét 
toàn bộ ảnh hưởng của tư tưởng lý 
luận và cuộc đời hoạt động của Người 


đối với cách mạng ở Đông-dương và 


toàn bộ thế giới, đã viết: « Trong cuộc 
đấu tranh của nhân dân Đông-đdương, 
xét về tầm quan trọng đối với trong 
nước và trên trưởng quốc tế, vai trò 
của cụ Hồ-Chíi-Minh đã có một ảnh 
hưởng và một sức mạnh vĩ đại... 
Người là một người xã hội chủ nghĩa, 
một nhà lý luận, một vị lãnh tụ tối 
cao của dân tộc. Nhưng đồng thời, 
Người quả là một nhà thực tiễn kiệt 
xuất... » (8). 


Như vậy, khi nghiên cứu những 
công hiến về tư tưởng và lý luận của 
Hồ Chủ tịch, cần phải thấy rõ 4 lý 
luận đi đôi với thực tiễn ». Người đã 
giải quyết nhiều vấn đề lớn theo đúng 
quan niệm của Mác: *Đời sống xã 
hội căn bản là có tính chất thực tiễn. 
Tất cả những sự bí mật đang đánh 
lạc hướng lý luận về phía chủ nghĩa 
thần bí đều tìm thấy sự giải quyết 
hợp lý của chúng trong thực tiễn của 
con người và trong sự nhận thức về 
thực tiễn đó ® (9). 


Những nhà sáng lặp chủ nghĩa cộng 
sản khoa học là những nhà lý luận vĩ 
đại, nhưng các vị bao g81ở cũng quan 
lâm trước hết đến thực tiễn. Theo 
quan điềm của chủ nghĩa Mác — Lê+ 
nin, lý luận chỉ đạo thực tiễn, nhưng 
thực tiễn lại là thước đo của lý luận, 
là cái kiềm nghiệm tính chính xác của 
lý luận. Hỏò Chủ tịch œbao giờ cũng 
khái quát lý luận từ trong thực tiền, 
giải quuết »à chứng mình lý luận long 
thực tiễn. Do đó, Người không chỉ uận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mdc— Lê-nih, 
mà còn phát triền oà làm phong phú 
chủ nghĩa Mác — ILê-nin một cách thiết 
thực » (10). 


Hồ Chủ tịch luôn luôn kết hợp lý 
luận với thực tiễn và dùng thực tiễn 
phong nhú đề chứng minh tư tưởng 
và lý luận của Người. Tư tưởng, cuộc 


đời, sự nghiệp, tính cách, cá tính. 


phầm chất... của Người luôn luôn kết 
hợp rất biện chứng, rất sinh động, rất 
hữu cơ với nhau. Chinh vi thế tư Lưởng 
và lý luận của Hồ Chủ tịch đã và 
đang biến thành sức mạnh của quần 
chúng. 


Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu ở 
trong nước cũng như ở nước ngoài 
đều thừa nhận những cống hiến lớn 
lao của Hồ Chủ tịch đối với kho làng 
tư tưởng và lý luận của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. Việc hệ thống hóa những 
vấn đề tư tưởng và lý luận mà Người 
đã cống hiến là rất cần thiết và đó 
phải là công việc của nhiều người và“ 
nhiều ngành khoa học cùng làm. Hiện. 


(6) Đàn tín Việt-nam thông tấn xế ngày 
¡7-10-1969. 

(Œ) Báo Phụ nứ Việtnam số 305, ngày 
13.2.1973, 

(8) Thế giới ca ngợi cà thương tiếc Hồ 
Chủ tịch, Nxb Sự thạt, Hà-rội, 1976, 
trang 20. 

(9) F. Ăng- ghen tk. Phơ-bách oà sự cáo 
chung của nền triết học cồ điền Đức. Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1955, tr, 67. : 

(10) Phạm-Văn-Đồng: Chủ tịch Hš-Chí- 
Minh, tính hoa cà khí phách của dân tộc, lương 
tâm củ ø thời đại, Nxb Sự thật, Hà-nại, 1970, 
tr. 23. 


¬ 


nay có mội số vấn đề đã được nhiều 
người nêu lên. 


Mọt là, như đồng chí Phi-đen Ca- 


xiơ-rô đã nói, Hỏ Chủ tịch «hiêu rõ 


một cách thiên tài rằng trong điều 
kiện của các nước thuộc địa và phụ 
thuộc, cần phải kết hợp đấu tranh 
giải phóng dân tộc với đấu tranh giải 
phóng xã hội » (11). Hồ Chủ tịch viết: 
® Muốn cứu mước 0à giải phóng dân 
lộc, khỏng có con đường nào khác con 
đường cách mạng 0ö sản» (12). 


Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô còn 
nói: «Đông chí Hö-Chí-Minh đã tìm 
ra con đường là kết hợp giữa những 
tư tưởng yêu nước của các dân tộc 
với sự cần thiết phải giải thoát họ 
khỏi sự bóc lột xã hội. Sự nghiệp giải 
phóng đân tộc và sự nghiệp giải phóng 
xã hội là hai điểm then chốt trong học 
thuyết của người ® (13). ®Đó là một 
cống hiến khác thường của Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh vào tư tưởng cách mạng 
thể giới? (14). Giăng Ca-na-pa, một 
nhà nghiên cứu mác-xit của Đảng cộng 
sản Pháp đã viết: «Không thê hiều 
được các sự kiện của ba mươi năm 
qua nếu không xuất phát từ sự kiện 


chủ yếu là, ở Việt-nam, đấu tranh vi 


độc lập dân tộc và đấu tranh vì giải 
phóng xã hội gắn liền mật thiết với 
nhau.. sự nghiệp của những người 
yêu nước Việt-nam đã chứng mình hai 
luồng tư tưởng của thời đại chúng ta 
đã hỏa lắần vào nhau: cuộc đấu tranh 


của giai cấp công nhân cùng các đồng 


mình của đó vì dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội, cuộc đấu tranh của các đân 
tộc bị ấp bức vì độc lập đàn tộc. 
Hình ảnh cao lòng lộng của Chủ tịch 
H9ồ-Chi-ÁMinh là hiện thân của tính chát 
kép đó * (15), (tôi nhấn mạnh — N.T). 
Tô-mát Hốt-kin, nhà sử học Anh cho 
rằng, nếu nghiên cứu kỹ việc thành 
lập ViệI-nam thanh niên cách mạng 
đồng chỉ hội và cuốn Đường cách mệnh, 
người ta *thấy nồi bật một tư tưởng 
cho rằng cuộc đấu tranh giải phóng 
đản tộc Việt-nam phải được kết hợp 
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chặt chẽ với giải phóng xã hội và giai 
cấp ® (16) 


Hai là: Hồ Chủ tịch đã phát triền 
hơn nữa lý luận của V.I. Lê-nin về 
chủ nghĩa đế quốc, đặc biệt là mối 
quan hệ giữa chủ nghĩa đế quốc và 
thuộc địa, cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốc trong giai doạn mới 
của lịch sử. T. Hốt-kin đã viết : * Trên 
thế giới này... không ai có được kinh 
nghiệm phong phú và nhiều vẻ về 
chủ nghĩa đế quốc, về những phương 
pháp áp`*bức bóc lột của nó và cách 
làm suy thoái nó như người Việt-nam. 
Lịch sử buộc họ phải trở thành những 
người hiều biết nhất... P (17). *Nhận 
thức của người Việt-nam về các vấn 
đề của chủ nghĩa đế quốc đũ được 
thề hiện một cách hết sức vững vàng 
trên cơ sở của chủ nghĩa Mác ¬ Lê- 
nín, đồng thời hợ cũng có những đóng 
góp có trọng lượng đặc biệt về một 
số điềm. Từ những năm 20, cụ Hồ- 
Chí-Minh (Nguyễn-Ái-Quốc) đã nhấn 
mạnh về vai trò của chủ nghĩa chủng 
tộc trong hệ tư tưởng của chủ nghĩa 
đế quốc. Người còn nêu ra quan điềm 
một chủ nghĩa thực dân chuyên cho 
vay nặng lãi và ốm yếu » (18). Si-ba-ta 
cho rằng, trong nhiều tác phầm của 
mình, Hồ Chủ tịch đã “làm sàu sắc 
hơn, phát triền hơn nữa lý luận của 
chủ nghĩa Lê-nin trong lĩnh vực dân 


(II) Phi-den Ca-xtơ-ro: Diễn văn boan 
nghênh Đoàn đại biều Đảng và Chính phủ ta 
do đồng chí Phạm-Văn-Đồng dẫn đầu sang thăm 
Cu-ba ngày 27-3-1974, 

(12) Hö-Chí-Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1960, tr 705. 

(13) Thế giới ca ngợi cà thương tiếc Hồ 
n tịch, Nxb Sự thật, Hà-nội, 976, tr. 


“ Phi- đến Ca-xtơ-rô : Bài đá dẫn. 

(15) Giáng Ca-na-pa: Tâm vóc chiến thắng 
của các dân tộc Đóng dương Tạp chí oề chủ 
nghĩa cóng sản, Pa-ri, 975, số 6, tr. 6 — 12, 

(16), (17) T. Hồt-kin : * Cách mạng V lệt-nam 
ðoà mới uài bài học ° Tạp chí « Race and class °, 
Luân-đôn, 1975, tr. XVI, s. 3 trang 223 — 
24o và trang 242. | 

(18) Sách đá dẫn trang 244, 


(ộc và thuộc địa. Một đặc trưng của 
nó là, với Hò-Chi-Minh, việc lên án sự 
tàn bạo của chủ nghĩa thực dân được 
phát triền tới một giai đoạn mới, trở 
nên đặc biệt cụ thê hơn so với những 
tài liệu lên án chủ nghĩa thực đàn 
trước đỏ » (19). Si-ba-ta nhận xét rằng 
luận văn Đản án chế dộ thực dàn Pháp 
của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh là một tác 
phẩm đã nêu lên một, cách sinh động 
và cụ thề chế độ thống trị, bóc lột 
và đàn áp của chủ nghĩa thực dân 
Pháp. Ông viết: * Ở vào thời đó có rất 
Í( nhà máo-xÍit sinh ra ở thuộc địa, 
bản thân thề nghiệm cuộc sống ở 
thuộc địa, không chỉ ở Việt-nam mà 
còn ở nhiều thuộc địa khác nữa... Hồ- 
Chiỉ-Minh là một trong số rất ít người 
mác-xit có kinh nghiệm ấv. Điều đó 
đã tạo cho Người khả năng cụ thề hóa 
hơn nữa lý luận về vấn đề dân tộc và 
thuộc địa » (20). 


Sau khi nêu lên những đặc trưng 
cơ bản của chủ nghĩa thực dân Pháp, 
những nét đồng nhất và khác biệt của 
chế độ thực dân thực hiện trong các 
thuộc địa đã được Chủ tịch Hồ-Chi- 
Minh nêu lên trong tác phầm của 
Người, tác giả nhận xét rằng, “Người 
(Hồ Chủ tịch — N.T) không dừng lại 
ở những lý luận chung về thuộc địa 
và phụ thuộc, mà làm cho chúng sâu 
sắc hơn một cách cụ thề, nắm đồng 
thời tính phô biến và tính đặc thù 
của chúng... Những đặc trưng về 
phương pháp tư tưởng của lIồ-Chi- 
Minh là Người luôn luòn vàn dụng 
phương pháp tư duy biện chứng, nắm 
một cách chính xác tính đặc thủ đồng 
thời với tính phô biến » 1), 

Si-ba-ta đã nêu bật công lao của 
Chủ tịch Hö-Chí-Minh trong việc œ cụ 
thề hóa hơn nữa mệnh đề của Lê-nin 


về sự cần thiết phải đoàn kết nhàn - 


dân ở các -nước thuộc địa và phụ 
thuộc với nhàn đân ở các nước đế 
quốc chủ nghĩa» (22). Sau khi nêu 
bật nhiều luận điềm quan trọng của 
Hồ Chủ tịch về vấn đề này, tác giả 
viết: *Tôi vẫn hằng nghĩ ràng, sau 


-cho sự đoàn kết của hai khói đó... 


khi Lâ-nin mất, trong phong trào cộng 
sản quốc tế, hiếm có vị lãnh tụ nào 
được như Hồ-Chi-Minh, một người 
có kinh nghiệm về cả cuộc sống của 
công nhàn chính quốc lẫn cuộc sống 
của nhân đân các nước thuộc địa và 
phụ thuộc và không ngừng đấu tranh 
quả 
là đóug góp vê mặt lý luận và thực 
tiễn của Hồ-Chi-Minh trong lĩnh vực 
này rất đáng được chú ý» (23). Ri- 
sớt U-oác-dơ, một người Mỹ, viết trên 
báo Người bảo 0u, cũng nhận xét: 
Cụ Hồ-Chi-Minh là 'người cộng sản 
Việt-nam đầu tiêm và cũng là người 
lãnh đạo đầu tiên của phong trào đấu 
tranh giành độc lập cho Việt-nam ; 
hoạt động của Cụ dựa trên sự phân 
tích xã hội Việt-nam và mối quan hệ 
của xã hội đó với chủ nghĩa tư bản 
và chủ nghĩa đế quốc thế giới. Trong 
những năm: 20, khi có rất,Ít người 
cộng sản hiều được đúng bản chất của 
chủ nghĩa đế quốc — sự tàn bạo và 
chính sách'` ngu dân cũng như tính 
chất quốc tế của nó và những lực 
lượng to lớn,mà nó chỉ phối — thì Cụ 
Hô-Chi-Minh đã nhận thức được tầm 
quan trọng quyết định của sự đoàn 
kết giữa các Qân tộc bị áp bức đang 
đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc 
và sự liên minh giữa các dàn tộc 
thuộc địa với giai cấp công nhân Ở 
các nước để quốc ® (21). 


Ba lẻ, theo Sỉ-ba-ta, đóng góp quan 
trọng vẽ mặt lý luận và tư tưởng 
của lIð-Chi-Minh là Người dã đặc biệt 
làm sâu sắc thêm lý luận về các vấn 
đề đân chủ, quyền dân tộc tự quyết 
và quyền dân tộc cơ bản. Về mặt này, 
chúng ta không thê bỏ qua bản Tuyên 
ngôn độc lập của nước Việt-nam đản 
chủ cộng hòa do chính lĨö-Chí-Minh 


(19) S. Si-ba-ta: Sách dã dẫn. 

(20), (21), (22), (23) Sách dã dẫn, trang 265, 
266, 267 268. 

(24) Trích cuốn Thể giới ca ngợi oà thương 
tiếc Hồ Chả tịch, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, 
tr. 39], 
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thảo ra và tuyên đọc ngày 2-9-1945 ®, 
Si-ba-ta cho rằng “Tư tưởng của 
Tuuên ngôn độc tập Việt-nam, và do 
đó, tư tưởng cách mạng Việt-nam của 
- Hồ-Chí-Minh, là sư kế thừa của tư 
tưởng cách mạng các thế kỷ trước. 
Ông viết: * Người còn mở rộng quyền 
của con người, quyèn của cá nhân 
được xem là nên tảng của quyền làm 
cách nang. Đóng góp đáng chú 
ý của Hỏ-Chí Minh là Người đã 
cụ thê hóa, đã phát triền nhũng quyền 
của con người thành quyền của dân 
tộc. Do đó tắt cả các dân tộc phải có 
quyên quyết định vận mệnh của imninh, 
và vì thế, tất cả các dân tộc đều có 
thề và phải sử dụng quan điểm độc 
lập tự chủ » (25). * 


Bõn là, tư tưởng và lý luận của Hồ 
Chủ tịch về các vấn đề chiến lược, 
sách lược và phương pháp đấu tranh 
cách mạng đã được thực tiễn 50 năm 
qua của cách mạng Việt-nam chứng 
minh là đúng đắn, sáng tạo. Những tư 
tưởng và lý luận ấy trước hết là: 
kết hợp phong trào yêu nước ở một 
nước thuộc địa và phụ thuộc với cuộc 


đấu tranh cách mạng của giai cấp công. 


nhân — một lực lượng lãnh đạo tiên 
tiến nhất của thời đại, xác lập vai 
trò lãnh đạo của giai cấp công nhân 
trong điều kiện nó còn nhỏ bé về số 
lượng: liên mỉnh công nông với tính 
cách là nền móng của cách mạng và 
tạo ra tỉnh thế bên tronø của cách 
mạng; xảy dựng, củng cố và không 
ngừng phát triền mặt trận đoàn kết 
dân tộc; tiên hành chiến ranh nhân 
đân, kết hợp nhiều hình thức đấu 
tranh: chính trị quân sự, ngoại 
giao, biến các hình thức đấu tranh 
ấy thành một sức mạnh tông hợp; 
khẳng định rõ ràng «eKách mệnh 
Việt-nam là một. bộ phận của Kách 
mệnh thế giới. Ai làm cách mệnh trong 
thế giới đều là đồng chí của Việt-nam ® 
(Đường khúch mệnh) Từ đó có một 
đường lối quốc tế đúng đắn và miột 
mặt trận đoàn kết quốc tế chống đế 
quốc đã hình thành... 
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Những tư tưởng và lý luận ấy bắt 
nguồn tử sự phản tích một cách sáng 
suốt và sâu sắc những điều kiện kinh 
tế và xã hội của đất nước: thuộc địa, 
nửa phong kiến ; xác định rõ bản chát, 
xu thế và động lực phát triền của thời 
đai, vạch rõ tỉnh chất và nội dung 
của mỗi thời kỳ cách mạng và những 
hình thức thê hiện của chúng. Đúng 
như S. Si-ba-ta đã nèẻu lên: «... Về 
mặt lý luận, Hồ-Chí-Alinh là người đã 
phát triền lý luận của cách mạng Việt- 
nam trên cơ sở tỉnh đặc thủ của hoàn 
cảnh Việf-nam » (26). 


ŸV.8§. Ra-xto-gu-ép (Liên-xô), sau khi 
nghiên cứu Tuuên tập /Iö-Chỉ-Minh, 
đã khẳng định sự phát triền sáng tạo 
học thuyết Mác — Lê-nin về vấn đề. 
dân tộc và vấn đề thuộc địa, trong đó 
đặc biệt nhấn mạnh kết luận của Hồ 
Chủ tịch, rằng «cách mạng trong các 
nước thuộc địa, nửa thuộc địa và phu 
thuộc—cách mạng mang tính chất đản 


chủ nhàn dân— muốn giành được thắng 


lợi, cần phải thành lập mặt trận dàn 
tộc rộng rãi, tập hợp tất cả các tầng 
lớp xã hội và các giai cấp muốn tự 
giải phóng khỏi ách thực dân. Nội dung 
cách mạng ở các nước này phải luôn 
luôn kết hợp nhiệm vụ chống đế quốc 
với nhiệm vụ chống phong kiến, nó 
phải được quần chúng nông dân tham 
gia đông đảo. Vì vậy, liên mỉnh công 
nông bao giờ cũng phải là nền tìng 
vững chắc của mặt trận dân tộc. Trong 
cuộc cách mạng này giai cấp công 
nhân phải giữ vai trô lãnh đạo, vai 
trỏ tiên phong » (27). 


Đồng chí Phạm-Văn-Đồng, trong 
cuốn Cử tịch Hð-Chi-Minh, tính hoa 
bà khi phách của dân lộc, lượng tảm 
của thời đại », sau khi khái quát thiên 
tài của Hồ Chủ tịch về chiến lược cũng 


(25). 
268, 269. 

(27) V.S. Ra-xto-gu.ép: « Hš-Chí-Minh. 
Lê-nin, về chủ nghĩa Lê-nin và tình bữứu pẹhi 
Xỏo—Việt không gì lay chuyền nồi», Tạp chí Các 


(26) S. S¡-ba-ta: Sách đã dẫn, tr. 


dan tộc Á — Phi, số 5, 1970, tr. 177. 


như về sách lược cách mạng, đã kết 


luận: « Tác phầm của lồ Chủ tịch từ ˆ 


buôổi đầu của cuộc đấu tranh cách 
mạng của Người cho đến gần đày 
từng bước đánh dấu sự phát triền và 
sự đóng góp đó, phản ảnh sáng tô quá 
trình đấu tành cách mạng và những 
thắng lợi Hiên tiếp, ngày càng lớn của 
Đẳng ta và nhân dân ta» (28) Đồng 
chí Vã-Nguyên-Giáp, khi nghiên cứu 
những tư tướng chiến lược của Hồ 
Chủ tịch, đã khẳng định rằng: «Bác 
Hö vận dụng tài tình và sáng tạo chủ 
nghĩa Mác—l.ẻ-nin vào thực tiễn cách 
mạng nước ta. Sự chỉ đạo chiến lược 
và sách lược của Bác vô cùng kiên 
quyết và lính hoạt, đũng cảm và Kkhỏn 
khéo. Trong những giờ phút thứ 
thách gav go, llò Chủ tịch là người 
cầm lái đạn dày kinh nghiệm. Bác là 
người của những bước ngoặt vĩ đại 
của những quyết định lịch sử... Hồ 
Chủ tịch là nhà chiến lược thiên tài 
vạch đường cho cách mạng Việt-nam. 
Bắc cũng là nhà chiến lược có cổng 
hiến xuất sắc vào thắng lợi chung của 
phong trào giải phóng dân tộc trên 
toàn thế giới P (29). 


ấm là, xây dựng chính đẳng kiều 
mới của giai cấp còng nhân trong 
điều kiện một nước thuộc địa, nứa 
phong kiến, số lượng giai cấp công 
nhản ít, nền công nghiệp lạc hàu, dân 
cư đa số là nông dân, là vấn đề lý 
luận và thực tiễn rất lớn đã được Hö 
Chủ tịch giải quyết hết sức sảng tạo. 
lòng chí Phi-đen Ca-xtơ-rÔ coi việc 
thành lập Đảng cộng sản Việt-nam 
năm 1930 *là một công hiến khác 
thường của Chủ tịch IIồ-Chi-Minh vào 
tư tưởng cách mạng thể giới ®. Đồng 
chí nói : ® Lịch sử đã chứng tỏ Người 
hoàn toàn đúng. Chỉ có dưới sự lãnh 
dạo của một đẳng mác-xit — lẻ-nin- 
nÍt, chỉ có đưới sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân liên minh với giai cấp 
nỏng dộn thì nhân dân Viêt-nam mới 
có thể đánh bại được hai Lên để quốc : 
đầu tiên là để quốc Pháp và sau đó 
là đế quốc Mỹ... Một dàn tộc đoùn 


kết, có sự lãnh đạo của một đẳng mác 
xit — lẻ-nin-nit và có lý luận cách 
mạng là một dân tộc không gì TIẾNG 
nồi ? (0), 


Š. Si-ba-ta đã đặc biệt .đề cao từ 
tưởng của llồ Chủ tịch trong việc vận 
dụng những nguyên tắc dân chủ vào 
lý luận về Đẳng và giáo dục đẳng 
viên. Ông cho rằng, * trong những tác 
phẩm của Hô-Chí-Minh, từ những tác 
phẩm đầu tiên cho đến * Đi chúc ®, 
đều nhắt.quán nhấn mạnh đến ý nghĩa 
của văn đẻ dàn chủ trong Đẳng và 
trong các cơ quan quyền lực của nhân 
dàn. S., Si-ba-ta rất quan tâm đến từ 
tường của lò Chủ tịch về xây dựng 
Đẳng trong điều kiện Đẳng lãnh đạo 
chính quyền: *Đăng ta là một đẳng 
cầm quyền. Mỗi đăng viên, cán bộ 
phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách 
mang, thật sự cần, kiệm, liêm, chính 
chí công vô tư, phải giữ gin Đẳng 
ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đầy tớ thật 
trung thành của nhân dân... » (Di chúc 
của Hồ Chủ tịch). 


Š. Si-ba-tn cho rằng, emột đẳng 
cảm quyền mà lợ là với vấn đề này 
thì luôn luôn eó nguy cơ rọi vào chủ 
nghĩa quan liệu. hhông nưũng n›än 
nưửa điều này, thường xuyên nhấn 
mạnh đến việc xây dựng tác phóng 
của đẳng viên. quan hệ của Đẳng với 
nhân dan, đó cũng là đóng góp quan 
trọng của llô-Chí-Minh”,. cToi nghĩ 
rằng ở đây có rất nhiều điều căn học - 
tập; vấn đề lý luận về chỉnh đẳng, 
vẽ Nhà nước, về đạo đức học mác- 
xit...® (31). 


(23) Phạm-Văn-Đồng : Sách đã dẫn, tr, 
22— 313. 

(29) Vá-Nguyên-Giáp : Hồ Chủ tịch, nhà 
chiến lược thiên tài, người cha thản yêu của 
các lực lượng cú trang nhán dân, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1972, tr, 11, : 

(30) Phi-den Ca-xtơ-rỏ : * Cáng hiến khác 
thưởng của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh vs, Báo 
Thông. nhất, số 235, ngày 6-6-1973, tr. 6. 

(31) S. Si-ba-ta: Sách đã dẫn, tr. 270. 


Sáu lá, Hồ Chủ tịch xác định con 
đường tiến lên của nước ta — một 
nước thuộc địa và nửa phơng kiến — 
là con đường cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân đân tiến thẳng lên cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. Đó không 
những là đường lối duy nhất đúng 
đản của nước ta, “mà cũng là con 
, đường giải phóng chân chính của biết 
bao dân tộc bị áp bức hiện đang sống 
đọa đầy dưới ách thực đàn phong 
kiến ® 2). Đây là một cống hiến lớn 
của Hồ Chủ tịch cho kho tàng lý luận 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Š. Si-ba-ta cho rằng: một trong 
những đóng góp vô cùng to lớn của 
Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh và Đăng lao 
động Việt-nam là đã đề ra lý luận 
xâv dựng chủ nghĩa xã hội đồng thời 


với việc tiến hành chiến tranh nhân ` 


dân... Thông thường người ta cho 
rằng chủ nghĩa xã hội chỉ có thê được 
xây dựng trong những điều kiện hòa 
bình. Quan điềm phô biến trong lý 
luận miác-xÍt về xây dựng chủ nghĩa 
xã hội cho rằng chỉ có thê xây dựng 
chủ nghĩa xã hội sau khi chiến tranh 
kết thúc. Nhưng một phần tư thế kỷ 
đã qua kề từ khi nhân dân Việt-nam 
buộc phải tiến hành chiến tranh... 
Phải xây dựng chủ nghĩa xã hội ngay 
trong khi còn tiến hành cuộc chiến 
tranh. Đẳng lao động Việt-nam, theo 
chỗ tôi biết, là đẳng mác-xÍt đầu tiên 
trên thế giới đề ra lý luận này » G3). 
Đó cũng là những vấn đề lý luận có 
tính chất vạch thời đại mà Hồ-Chí- 
Minh và Đáng lao động Viêt-nam đã 
nêu ra ® (314). 


Vừa kháng chiến, vừa xảv dựng là 
một đặc điềm rất quan trọng của cách 
mạng Việtnam do Hồ Chú tịch đề 
xuất, Tư tưởng ấy vừa là yêu câu bức 
thiết của cách mạng Việt-nam, vừa là 
sự kết hợp biện chứng giữa hai trào 
lưu tư tưởng của thời đại : độc lập đân 
tỏc và chủ nghĩa xã hội. «Chúng ta 
đã kết hợp thành công hai loại quy 
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luật: quy luật của chiến tranh cách 
mạng với quy luật cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, do đó đã phát huy được 
sức mạnh của chế độ: xã hội chủ 
nghĩa... đồng thời vẫn tiếp tục phát 
triền công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trên một số mặt » G5). 


Bảy tà, Hồ Chủ tịch đã có những 
cống hiện to lớn về đạo đức học mắc- 
xít. Tư tưởng đạo đức của Người thê 
hiện sinh động thế giới quan và nhân 
sinh quan cách mạng của giai cấp 
vô sản, nó hình thành trên cơ sở kế 
(thừa và phát huy những truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, dòng thời tiếp 
thụ và phát triển những giá trị tính 
tân của loài người. Tư tưởng đạo 
đức của Người mang tính chất cách 
mạng và khoa học, 


Hồ Chủ tịch chỉ rõ « [Làm cách mạng 
đề cai tạo xã hội cũ thành xã hội mới 
là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng 
nó cũng là một nhiệm vụ rất năng nề, 
một cuộc đấu tranh rất phức tạp. lâu 
đài, gian khô. Sức có mạnh mới gánh 
được nặng và đi được xa. Người cách 
mạng phải có đựo đức cách mạng làm 
nên tảng mới hoàn thành được nhiệm 
vụ cách mạng ve vang »® (36). Như vậy, 
đạo đức cách mạng được liồ Chủ tịch 
coi là nền tảng» của người cách 
qnạng với cái nghĩa hoàn chỉnh: phầm 
chất cách mạng và năng lực hoàn 
thành nhiệm vụ cách mạng phải 
được kết hợp hữu cơ với nhau. 


Hỗ Chủ tịch biết rất rõ con người 
là sản phẩm của xã hội, và khi Người 


(32) Va-Nguyêa-Giáp: Sách đá dấn. tr. 
11 — l2. 

(33), (34) S$. Si-ba-ta: Sách đã dắn, tr, 
270 — 271. - 

(35) Bao cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV. Nxb Sự thật, Hà-nội, 1978, 
tr. 33. 

(36) Hồ.Chí-Minh : Fì đc lập, tự đo, øì 
chủ nghĩa xá hai, Nxb Sự thật, Hà-nại, 1970, 
tr. 178. : 


nói: qMuốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội phải có con người xã hội chủ 
. nghĩa...» (17) là Người muốn nhãn 
mạnh những yêu cầu đối với eon người 
làm nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa: phải giác ngộ về lý tưởng, 
phải có phầm chất và năng lực hành 
động phủ hợp với các quy luật của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Hồ Chủ tịch nói : « Cần, kiệm, hiêm, 


chính là nền tảng của đời sống 
mới... »® (38). Trên các khía cạnh triết 
học, chính trị kinh tế học, chủ nghĩa 
xã hội khoa học cũng như đạo đức 
học mác-xít, những chữ trên đây 
mang nhiều ý nghĩa và thề hiện nhiều 


mối quan hệ; giữa con người với ` 


con người, giữa cá nhân với tập thề, 
xãä hội: nghĩa vụ và trách nhiệm của 
con người đối với nền sẵn xuất, đối, 
với quốc gia; trách nhiệm của con 
người đối với việc phát triền lực 
lượng sản xuất xã hội, hoàn thiện 
Các quan hệ sản xuất xã hội: phát 
triền cơ sở hạ tầng và củng cố kiến 
trúc thượng tầng... 


Hô Chủ tịch rất quan tâm phát 
triển những tư tưởng đạo đức cách 
mạng. Trong tông số những tác phầm 
của mình, Người dành niột tỷ lệ khá 
lớn nói về đạo đức cách mạng. Những 
tư tưởng đạo đức của Người là những 
cống hiến rất lớn đối với đạo đức 
học mác-xit. 


* « 


Chủ tịch Hô-Chí-Minh là một nhà 
tư tưởng lớn. « Tầm vĩ dại tư tưởng 
của Người, nhần quan sáng suốt nhìn 
xa thấy rộng của Người chỉ có thề 
bắt nguồn tử sự nhận thức sâu sắc 
vẻ những lực lượng thúc đầy sự biến 
đồi có tính chất bủng nồ nhất trong 
toàn bộ công việc của loài người, qua 
các thời đại lịch sứ 9), 


« Người là một nhà cách mạng cộng . 
sản vĩ đại, một nhà lý luận vỉ đại, 
một nhàn vật thật sự vĩ đại» (40). 


« Tư tưởng Hồ-Chí-Minh vẫn sống 
và dang phát triền ø (411), 


(7) Hà-Chi-Minh: Phát huy tỉnh thần 
cầu học cầu tiến b$. Nxb Sz thật, Hà-nội, l960, 
tr, 85, 

(38) Lê-Quyết- Thắng: Cần, kiệm, liêm, 
chính, Phân đoàn lao động nhà in Hồng-linh, 
Hà-tinh xuất bản, 1949, tr, 2, (Lả¿-Quyết- 
Thắng là một trong những bút danh của Hồ 
Chủ tịch — N.T.). 

(39) « Diễn văn của đồng chí Gớt Hôn. Tồng 
bí thư Đảng cộng sản Mỹ ›, Thế giới ca ngợi 
cà thương tiếc Hồ Chả tịch. Nxb Sự thật, Hà 
nội, 976, tr. 530. 

(40) Bài viết của đồng chí Giôn Gôn-lan, 
Tổng bí thư Đảng cộng sản Anh, sách đã 
dẫn, tr. 474. 

(41) Mót giờ oới đồng chỉ: Hồ-Chí-Minh, 
Nxb Thanh-niên, Hà-nội, 1975, tr. 68. 


47. 


TỐ.HỮU, NHÀ THƠ CỦA 
CÁCH MẠNG VIỆT.:NAM 


ÁCH mạng Tháng, Mười không chỉ 


cắm cái mốc sừng sững trong 
tiến trinh lịch sử của nhân loại, của 
rất nhiều đản tộc, mà côn cắm cái 
mốc quan trọng trong đời mỗi người. 
Những tưởng ngăn, lưới búa của chế 
độ thực đân phong kiến và sương mù 


của các quan điềm tư sản không ngăn. 


chặn nồi dòng thác của thời đại trần 
vào xã hội Việt-nam: 


Liên-xô nở trước đời tôi ba tuồi 
(Hi ong) 


Cách mạng Tháng Mười thành công, 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên 
thế giới ra đời trước Tỏ-lÏữu ba năm, 
và ảnh hưởng của nó sẽ trùm nhiều thể 
kỷ. Giai cấp công nhân Việt-nam đứng 
đầu là đồng chí Nguyễn-Ä¡i-Quốc, 
øiương cao ngọn cờ của Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại, xây dựng nên 
chính đẳng của mình, lãnh đạo toàn 
dân tiến hành cuộc đấu tranh giải 
phóng, vì độc lặp đân Lộc và chủ nghĩa 
xã hội. - 


Cao trào cách mạng thời kỷ Mặt 
trận dàn chủ Đông-dương đòi hói 
giải quyết hàng loạt vấn đề thà báo 
chí eông khai và bí mật của Đăng phải 
lần lượt đạt ra trước công luận. 
Những vấn đề mới mẻ, táo bạo cửa 
cách mạng trở thành cảm hứng thơ 
ca, cảng thêm hấp dân, lôi cuốn. 
Những bài thơ trong Tử ấu ra đời ôm 
trùm một hệ thống đề tài: Afdu lửa — 
Xiềng xích — Giải phóng, những đề tài 
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LÊ-ĐÌNH-KY 


.không thấy có, không thề có ở trong 


thơ ca lãng mạn đương thời. 
Tử ấu nang tư tưởng của Đảng 
mà : 
Vãi giống tung trời những sớm mai 
(.Vhớ đlöng) 


Những hạt giông bắt đầu đâm chồi 
hứa hẹn những mùa họa trái huy 


“hoàng sớm muốn sẽ đến: 


.- Và khi đó, tư nhiên 
Sẽ tr nhìn nưgơ ngác, lớp thanh 
MU. 
Xây thể giới cao quá trời xa thắm. 
(Hụ ong) 


Nhà thơ chiến sĩ không chút mơ hỗ 
về con đường phải trải qua, về cái giá 
phải trả cho tương lai. Khi ngang 
qua Lao-bdo, viên cảnh ác liệt, ghê 
rợn của tủ ngục chỉ càng nung nầu 
thêm quyết tàm hiến đăng đời mình 
cho lý tưởng: 


Cho tôi hướng tỉnh thần hăng chiến 
đâu 

Cho đa Lôi dày dạn với ngày mí 

Cho tôi hiển đến cuối củng suối 


mriìu 
Đề nhuộm hồng bao cảnh xám bi 
ai! 


(I.ao-bđo ) 


Những bài thơ viết khi nhà thơ bắt 
đầu giác ngộ và hoạt động cách mạng 
trong những điều kiện tương đối 
thuận lợi, vẫn được đặt dưới cái tiêu 


đề : Afáu lửa. Bởi lẽ cách mạng nói 
Chung. và nhất là trong hoàn cảnh 
nước ta thởi kỷ bấy giờ, chỉ có thẻ 
phát triên trong máu lửa: tử phong 
trao Cần vương, phong trào Phan- 
Bội-Châu đến Xô viết Nghệ-tĩnh đều là 
như thế. : 

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng 
nỏ. Hàng loạt chiến sĩ cách mạng lại 
bị ngồi tủ. Cái điều tất yếu không sao 
tránh khỏi. cái điều chờ đợi đã đến 
với nhà thơ chiến sĩ : : 

Đời cách mạng. từ khi tôi đã hiều 

Dấn thân vô là phải chịu tủ đảy 

là gươm kề tận cô, súng kề tai 

Là thân sống chỉ coi còn một nửa. 

(Trăng trõi) 


Nhưng cũng chính Tử ấu, từ khi, 
được mặt trời chân lý chiếu tóa, dủ 
bị giam cäm nơi tù ngục. đủ gặp phải 
những hoàn cảnh đen tối nhất, tâm 
hồn con người vẫn chan hòa ánh sáng 
vả đậm đà hương sắc. Hiện thực nhà 
tủ là hiện thực đấu tranh của thời đại, 
và là một mảng lớn trong đời của 
mỗi chiến sĩ. Vào tủ là bắt đầu một 
cuộc thử thách mới, một trường hoạt 
động cách mạng mới. Dao động, lùi 
bước, đầu hàng. phân bội hay giữ 
vững khí tiết, chiến đấu đến cùng — 
đó là vấn đề đặt ra hằng ngày. Chế độ 
nhà tủ nghiệt ngã, đàn áp, khủng bố, 
giết chóc, mua chuộc, không thề lung 
lạc, khuất phục những người cộng 
sản. Không thề cảm tủ tư tưởng, 
không thê khóa chặt lời ca. Sau này 
trong những ngày dân tộc được giải 
phóng: nhà thơ có thê yên tâm, thanh 
thần nhìn lại mình : 


Hoi điện ceũm xai tóc máu tươi 

Xà lim không thể khóa hồn người 

Bừng bừng tiếng hát rung song sát 

Tiếng hát ta bay lộng giữa dời... 
(Quê mẹ) 


I[.ứa thử vàng, gian nan thử sức. 
Từ các bài thơ Tử ấy toát lên lòng 
trung thành vô hạn với lý tưởng, với 
tồ chức Đẳng. ý chí kiên cường bất 


.ÄẮ 


khuất, tỉnh thần lạc quan cách mạng 
không gi lay chuyền nồi. Khi ta biết 
ÿ nghĩ này được viết ra trong những 
ngày đấu tranh tuyệt thực : 

Còn một giây còn một chút tàn hơi 

lLà* phải còn tranh đấu mãi không 
thôi 

lấy xương máu mà chọi cùng sắt 
lửa. 

(Đỏói bạn) 


Khi ta biết đến lúc * phút chết đã 
Kể bên», nhà thơ ôn lại quãng đời 


qua : “ 
Trường dông tố mấy năm trời vật 
lộn 

Với cách mạng, tôi không hề đủa 
bỡn 

Và không hề dám chối một nguy 

| —_ nan, 

rồi nhìn thẳng vào cái chết đang dến 
với minh : 

Trường đấu tranh là một bản hùng 
m. ca 

Ta sẽ chết trong điệu đàn tranh 
đấu... 


(Trăng trối) 


thị phải thấy ý nghĩa của bài thơ cảm 
động, thấm thía đến độ cao siêu. 


Từ năm 1910, phát xít Nhật tràn 
vào Việt-nam và Đông-dương. chia 
quyền thống trị cuỏi cùng hất cẳng 
thực, dàn Pháp. Dân ta một cồ hai 
(ròng, kết quả là Dòng — xuân 
I944 — 1345 xảy ra trận đói ghê gớm, 
cướp đi hai triệu người. Mặt trận - 
Việt mình thành lập, Lòng căm thủ 
của quần chúng là miếng đất tốt cho 
hạt giống cách mạng nảy nở; khi thế 
cách mạng dâng cao, Tố-Hữu viết các 
bài: /iếng hải trên đẻ, Đói ! Đỏi ! Vớ 
bờ. 

Cách mạng Tháng Tám bùng nồ. 
Mỗi người Việt-nam như được sống - 
lại trong cuộc hồi sinh của dàn tóc. 
Sau bao nhiêu năm băn khoăn tìm 
đường hay kéo lẻ kiếp sống túi nhục, 
niềm vui giải phóng thải dạt đào, bao 
la. Dất nước. núi sông, lòng người,: 

: ® 


40, 


tất cả đều bừng lên phơi phới, như 
rừng cờ đỏ sao vàng tung bay khắp 
bầu trời Tô quốc : 


Chừ đây Huế, Huế ơi! Xiêng gông 

xưa đã gãv 

Hãy bay lên ! Sông núi của ta rồi! 
(Huế †T'hảng Tám) 


Gió gió ơi! Hãy làm đông làm lỐ, 

Cuốn tung lên, cờ đỏ máu thơm 
tươi, 

Vàng vàng bay, đẹp quá, sao sao 
Ơi Ì.. 


Cảm hứng của các bài thơ trong Tử 
ấy là cảm hứng về lý tưởng cách 
mạng, về nhân sinh quan cách mạng, 
về con đường phải chọn đề cỏ cuộc 
sống xứng đáng. Các bài thơ trong 
tập Việf-bắc thì viết sau khi cách mạng 


đã thành công và trong thời kỳ kháng 


chiến chống thực dân Pháp. Nếu trước 
kia nhà thơ muốn kêu lên, muốn chia 
sẻ với mọi người cái mới lạ, cái đẹp 
của lý tưởng, được hiến dâng tất cả 
đời mình cho chủ nghĩa xã hội thì giờ 
đây, lý tưởng ấy đã đi vào đời sống 
hằng ngày của quân chúng. Cái đẹp 
của lý tưởng đã biến thành cảnh tượng 
huy hoàng của cả dân tộc ta đứng lên 
làm Cách mạng Tháng Tám và tiến 
hành cuộc chiến tranh nhân dân thân 
thánh, đã biến thành cái đẹp của vô 
số con người thực, của cuộc sống thực. 
Tình quân dân cá nước qua cuộc gặp 
gỡ trò chuyện giữa người cán bộ và 
anh Vệ quốc quân điển ra thật giản 
dị mà đằm thắm : 


Tôi ở Vĩnh-yên lên 
_ Anh trên Sơn-cốt xuống 
Gặp nhau lưng dẻo Nhe 
Hặng tre trùm mát rượi. 
(Cá nước) 


Trước kia, sự thề hiện của nhà thơ 
thiên về lãng mạn là đề đối lập với 
cuộc sống tầnr thường trong xã hội 
thực dân phong kiến; bây giờ, cái 
phi thường nhất là cuộc kháng chiến 


đã trở thành nếp sống bình thường . 


của nhân dân ta. Những con người 


bình thường làm nên sự tích phì 
thưởng — tập thơ Việi-bđc giúp ta 
hiều cách mạng là như vậy đó, Người 
linh sống ở nơi rừng núi cũng bị sốt 
rét dày vò như ai: 


Giọt giọt mồ hôi rơi 
Trên má, anh vàng nghệ 
Tư thế cũng chẳng có gì ghê gớm: 
Anh chiến sĩ hiền lành 
Tỳ tay trên mũi súng. 
(Cá nước) 


Anh bộ đội thời chống Pháp đúng 
là như thế, và thề hiện anh như thế 
mới là chân thực. Nhưng cũng chính 
anh và các đồng đội của anh là niềm 
kinh sợ của kẻ địch, đã giành thắng 
lợi này đến thắng lợi khác, và đưa 
cuộc chiến tranh nhân dân đến chiến 
thắng Điện-biên-phủ «chấn động địa 
cầu ®. Cuối cùng, với ý chí quyết 
chiến quyết thắng, nghị lực, tài trí, 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng vô 
song của mình, dân tộc ta đã giành 
được thắng lợi quyết định : ` 

Đêm lịch sử, Điện-biên sáng rực 

Tên đất nước, như huân chương 

trên ngực 

„Dân tộc ta, dân tộc anh hùng. 

(Hoan hô chiến sĩ Điện-biên) 


Điện-biên-phủ kết thúc thắng lợi 


cuộc kháng chiến lần thứ nhất, nhân 


dân ta bước vào giai đoạn cách mạng 
mới, với thế và lực tăng lên gấp bội. 
Chế độ Mỹ — ngụy ở miền Nam là đứa 
con để ra từ sự thất bại của Pháp. . 
Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là sản 
phầm của chiến thắng và được xây 
dựng bởi những người chiến thắng — 
chiến thắng của chân lý cách mạng, 
của chủ nghĩa xã hội, của tương lai 
các dân tộc. 


Đất nước giàu đẹp giành lại được 
tử nanh vuốt của kẻ thù xâm lược, 
của các giai cấp áp bức bóc lột, đang 
chờ đợi được: khai thác, xây dựng lại. 
Thực chất của chủ nghĩa xã hội là 
giải phóng cho lao động. Chưa bao 
giờ những người lao động bình 
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thưởng lại hiện ra với về rắn rỏi, lẫm 
liệt như trong bài Tiếng chồi tre của 
Tố-Hữu: 


Những đêm đông 
Khi cơn dông 
Vừa tắt 

Tôi đứng trông 
Trên đường lặng ngắt 
Chị Íao công 
Như sắt 

Như đồng 

Chị lao công 
Đềm đông 

Quét rác... 


Với chủ nghĩa xã hội, lao động từ 
chỗ bị tha hóa và coi khinh, đã biến 
thành lao động tự do, sáng tạo, là lẽ 
sống, là niềm vui, là thước đo giá trị 
và phảm chất của con người : 


Đi, ta đi ! Khai phá rừng hoang 
Hỏi núi non cao, đâu sắt đâu vàng ? 
Hỏi biền khơi xa, đâuư luồng cá 


chạy ? 

Sông Đà, sông. no sông Hồng, sông 
Chảy, 

Hỏi đâu thác nhảy, cho điện quay 
chiều ? 


(Bài ca mùa xudn 1961) 


Mùa xuân 1961 đã được đón chào 
như một ngày hội lớn, chấm dứt thời 
kỷ khôi phục kinh tế và cải tạa xã hội 
chủ nghĩa, mở đầu kế hoạch 5 nắm 
thứ nhất ở nước ta: 


Đời trẻ lại. Tất cả đều cách mạng † 
Rũ sạch cô đơn, riêng lẻ, bần cùng. 


Các bài thơ trong Gió lộng dạt dào 
một niềm vui lớn. Vui vỉ một nứa đất 
nước đã hoàn toàn giải phóng, và 
đang tiến nhanh, tiến mạnh về tương 
lai: 

Một vủng trời đất trong tay 

Dẫu chưa toàn vẹn, đã bay cờ hồng ! 
1961) 


Vui trước cảnh tượng rộn ràng, xôn 
xao, vừa sản xuất, vừa chiến đảu, 
-vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa 
chống Mỹ, cửu nước: 


(Hải ca mùa xuân 


"Hộn ràng thay, cảnh quê hương - 
Nửa công trường, nửa chiến trường 
xôn xao. 


(Tiếng hải sang xuân) 


Mẹ Suốt, bà mẹ anh hủng trên sông 
hật-lệ, mang niềm vui ấy trong lòng, 
ngày đêm đưa quân và cần bộ ta sang 
sông, dưới bom đạn chiến tranh phá 
hoại của giặc Mỹ: 


Bày chứ sông nước về ta 
Di khơi đi lộng, Hàn ra thuyền 
vào 
Bày chừ biền rộng trời cao 
Cá tôm cũng sướng, lòng nào chẳng 
xuân † 
(Mẹ Suốt) 


Đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra 
cả nước, câu thơ 'õ-Hữu vẫn ung 
dung ca ngợi sức sống không gi ngăn 
cản được của chủ nghĩa xã hội và của 
đân tộc ta ở miền Bắc : b 


Ơi con cò trắng bav ngang 
Có nom thấy lúa thẳng hàng xanh 
xanh 2? 
Nuống đây mà ngắm cùng anh 
xsưón tay các chị cấy nhanh như 
đàn. 


Nghề con, mày đứng cho ngoan» 
(Chớ xô hàng chuối, hàng xoan mời 
2 trồng. 
Kênh mương vừa nắn thẳng đòng, 
Chữ leo bở thửa, bở vùng mới xày. 
(Xuân sớm) 


Miễn Nam càng nước sôi lửa bỏng, 
đồng bào miền Bắc càng xót xa, nhức 
nhối, canh cánh bên lòng nói thương 
nhớ miền Nam. Sự thật thì từ khi 
cuộc kháng chiến Nam-bộ nỗ ra, cả 
khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết 
thúc, miền Nam chưa hề được sống 
-qua một ngày hỏa bìnlr Không phải 
tình cờ mà bài thơ mở đầu tập Tư trận 
lại mang tên Có thề nào yén 2 &Có thề 
nào vên. Có thề nào nguôi. Có thể nào 
khuảày., Có thề nào quên»? Vì sao, 
vì sao»? Bài thơ cứ láy đi láy lại, 
day đứt không nguôi: 


1 


Ôi Miễn Nam, vì sao mỗi lúc. 
Mày chiều xa bav gục cảnh chỉm 
Đèm khuya một Liếng bấu., liếng 
trúc 
Một câu hỏ,,.. cũng động trong tìm 2 
Vị sao chẳng ngàv vui trọn vẹn 
Như bâng khuảng việc hẹn chưa 
_ làm 2 
Vị sao, miếng cơm ăn bóng nghẹn 2 
— Một nứa còn cay đẳng: Miễn 
Nam 


(Miền Vưdimn) 


“Đất nước cắt chịa, đấu trình cho 
Tô quốc thống nhất là một vấn dẻ 
chính trị trọng đại và một vấn đẻ 
tỉnh cảm lớn, Những cần thơ có chiều 
sau thấm của tàm hồn khi chúuyên sang 
hành động, văn không thôi dày dứt, 
vấn vương. Tăm lòng của miễn Bảo 
đối với miền Nam là như the ! 


+. Cho ta lại trở về quê cũ 

Bờ sông Hương hay bến sông Bồ 
Cùng các mẹ, các ö, các chủ 
Giành lại từng mảnh đất thành đô 1 
Cho ta được làm kho mìn nỗ 
Đèo ]Hãi-vân, quật đồ quân thủ 
Cho ta được làm cây chông miệng 

- hố 
Đâm chết bầy giặc bố chiến khu ! 

| (Có thề ndo gen) 


Chiến tranh là thử thách cao nhất 
đối với một dân tộc, một chế độ. Kẻ 
thủ thật nguy hiềm, có- sức mạnh vát 
chất không lồ, chủng muốn đưa ta trở 
lai thời kỷ đồ đá. Nhưng thời đại mà 
bọn đế quốc tha hồ làm mưa làm giỏ 
đã vĩnh viên qua rồi. Chúng ta không 
trở lại đỏ đá mà chính đế quốc Mỹ 
ngày cảng thất bại chua cay. 


Cả nước có chiến tranh! Cả nước 
lên dường. Con đường ra tiền tuyến 
cảng kêu ØỌi, giục giã vị cũng là con 
đường nhích gần lại miền Nam : 

Dường vào khu Bốn, vào Thanh 

Khổng đi thì nhớ không đành, phải 

di 
(Dường do) 


Cảnh tượng quân đân ta đi vào 
tuyến lửa, vì tỉnh nghĩa Bắc Nam, vì 
những lẽ sống lớn của đản tộc và của 
thời đại được thê hiện trong những 
văn thơ vừa hùng trắng vừa trữ tỉnh 
thấm thiết: 

Quản đi rung lá ngụv trang 

Xôn xao như sóng trưởng giang 

trùng trùng.- 
Đường ta đi, đẹp vô cùng 
Nghỉn năm luyện bước anh hùng: 
đấy chăng ? 
(Đường uào) 

Từ lâu, Tố-Hữu đã có những vần 
thơ cắm động dành chợ các bà mẹ 
Việt-nam, từ ĐỦả mức Hậu-giang, Mẹ 
tơm, đến các Bà mẹ Việt-bắác, đến 
Afe Sưõi, bà mẹ điền hìeh của thời dại 
chống Mỹ, cứu nước. Me đã dến giữa 
cuộc chiến đấu, hồn nhiên mà lắm 
liệt : _ 

Một tav, lái chiếc đò ngang 

Bên sòng Nhật-le, quân sang đêm 

ngày. 

Tưởng đâu là một vị nữ tướng thời 
bà Trưng, bà Triệu mà Đại Xam quốc 
sử diễn ca đã ghi lại. Nhưng không, 
chỉ là bà mẹ thời chống ÄXlỹÿ, cứu nước, 
gan đạ mà văn nhân hậu, chất phác 
như trăm nghỉn bà mẹ bình thường 
khác: 


Sợ Chỉ sóng giỏ tàu bay 
Tây kia mình đã thắng, Mỹ này ta 
có chẳng thua Ï 
Kê chỉ tuôi tác già nua x. 
Chống chèo xin cử thi đua đến cùng ! 
Giản dị, nhưng cũng cao lớn, uy 
nghiêm lạ lùng: 
Ngầng đảu, mái tóc mẹ rung 
Gió lay như sóng biền tung, trắng 
bờ... 
(Afe Suðõi) 


làn tộc ta đi theo con đường của 
đanh dự và lương tâm. Cuộc hành 
trình đài làư, gian khô hết sức, đòi 
hỏi một sự đũng cảm phi thường và 
tỉnh thần hy sinh không bờ bến. Đi 


(rẻn những đỉnh cao chói lọi, nhưng 


biết bao biềm trở, trèo đèo, lội suối, „ 


lên thác, xuống ghềnh, nhân đản ta 
quyết tâm vượt lên tất cả: 


Chập chùng, thác Lửa, thác Chông 
- Thác Dài, thác Khó, thác Ông, thác 
Bà 

- Thắc, bao nhiêu thác, cũng qua. 
Thênh thênh, là chiếc thuyền ta 


trên đời 


_Xe bay, nghiêng gió dạt cành 

Đã quen lối tắt, đường quanh hiêm 
_ nghèo 

Đến đâu, anh cũng đám theo 

Áo bà ba, mũ tai bèo chú ern! 


(Nước non ngàn dặm) 


Đi trên con đường duy nhất mà 
nhân dân ta có thê chọn, đề xứng 
đáng với truyền thống cha ông. với 
sự hy vọng của anh em bạn bè trên 
thế giới, của các dân tộc bị áp bức và 
nhân loại tiến bộ. Đi như anh giải 
. phóng quân, chỉ đôi dép cao su, một 
chiếc xuỏng con mà dậy hồn sông 
nước, quân thù khiếp sợ, uy danh Tồ 
quốc vang lừng ra ngoài bờ cöi, «Cả 
năm chậu chân lý đang nhìn theo ». 
Đi tới nơi hò hẹn lớn lao của dân tộc, 
mà lịch sử sẽ đời đời ghi nhớ : 


Trường-sơn, xẻ dọc, rọc ngang 
Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng 
Trường-sơn, vượt núi băng sông 
Xe đi trăm ngả chiến công bốn mùa. 


(Nước non ngàn dặm) 


Đi đề nên người, đề xứng đáng là 
người Việt-nam. 


Miền Nam hoàn toàn giải phóng, 
trong chiến dịch mang tén Bác, tháng 
4 năm 1975. Những ngày ấy, từ lâu 
Bác quả quyết là sẽ đến. Trong những 
giờ phút suốt đời không quên ấy, ý 
nghĩ đầu tiền của ta là nghĩ về Bác, 
nghĩ đến công lao trời bề của Bác : 


Xin đâng lên Bác một mùa hoa 
Cả nước, anh em đẹp một nhà 


Như khối hoa cương và cầm thạch 
Ngàn năm quanh Bác, bản hòa ca. 


(Vưi ILhế hôm naụ) 


Trong đại gia đình xã hội chủ 
nzhïa anh em, trong đại gia đình các 
đàn tộc bị áp bức bóc lột, trên tuyến 
đầu của cuộc đấu tranh vi độc lập dân › 
tộc, vì chủ nghĩa xã hội, chúng ta ý- 
thức được hết trách nhiệm của mình : 


Ta vì ta, ba chục triệu người 
Cũng vì ba ngàn triệu trên đời Ï 


(Miền Nam) 


Trước niềm tin, niềm cảm phục của 
nhàn loại tiến bộ: 


Ngôi sao chân lý của đời | 
Việt-nam, vàng của loài người hôm - 
nay. 


làn tộc ta càng được cô vũ, càng 
tin chắc ở con đường mà mình đã chọn, 
vì sự sống còn của mình, và vì tương 
lai của cả loài người: 

Nếu được làm hạt giống đề mùa 


sau 
Nếu lịch sử chọn ta làm điềm tựa 
Vui gì hơn làm người lính đi đầu 
Trong đêm tối, tím ta làm ngọn ˆ 
lửa Ï 

(Chào xuân 67) 


Tỉnh thần dàn tộc, ý thức độc lập, 
Lự cường chan hòa chủ nghĩa Lung tế 
chân chính. 


Hiền nhiên, sự trưởng thành của 
đản tộc 1a không tách rời sự lãnh đạo 
của Đăng, người tô chức mọi thắng 
lợi của dân tộc ta. Không thề nói đến 
dân tộc, đến nhân dàn mà không nói 
đến Đẳng ta. Ở Từ ấu, nhà thơ nói 
đến mặt trời chân lý, đến mắt thần chủ 
nghĩa, cũng là đã đồ cập đến Đẳng. 
Nhưng phải đợi đến Gió lộng về sau, 
Đẳng mới là nguồn cảm hứng trực 
tiếp cho những sáng tác khác nhau 
của Tð-Hữu. 

Từ là đứa bé sinh ra đời giữa sương 
gió tời bời, Đẳng lãnh đạo nhân dân 
đấu tranh quyết liệt với kẻ thủ và 
đem lại cho mỗi chúng ta: 


S5) 


Trời cao, đất rộng bao la 


Bát cơm tấm áo, hương hoa hồn 


người 
(Ba mươi năm đời ta có Đảng) 


Cuộc sống lớn có đôi mắt Đẳng 
Mỗi bước đi gần, nâng ước mơ xa. 
(Bải ca tuân 7ƒ) 


Hồ Chủ tịch, người sáng lập nèn 
Đảng của giai cấp công nhân Việt- 
nam, đã được Tốõ-llữu thề hiện trong 

những vần thơ rung cảm, có tầm œữ 
- lớn. Nhà thơ thường lấy thiên nhiên, 
đất trời đề nói lên phong thái và dức 
độ của Bác. Khi lần đầu Hồ Chủ tịch 
ra mắt quốc đản đồng bào tại quảng 
trường Ba-dinh lịch sử «Trời bỏng 
xanh hơn nắng chói lòa». Lời Bác vang 
dội vào lòng ức triệu đồng bào : 

Như Trường-sơn say gió biên Đồng. 

(† heo chản Bác) 

Bác từ giá thủ đò Hà-nội, lén Ở 
chiến khu Viêt-bắc : 

Bốn phương lông lòng, thủ đò gió 

- Ngàn. 
(Sảng tháng Năm) 

Nơi Bác ở: sàn mây vách gió 

Sáng nghe chim rừng gáy bên 

nhà 

Đêm khuya một ngọn dèén khéêu nhỏ 

Tiếng suối trong như tiếng hát xa 

(Theo chàn Bác) 
khi Bác xuất hiện giữa núi rừng:. 
Người đi rừng núi tròng theo bóng 
Người 
: (Việt!-bác) 

Bác là tính hoa của non sóng, Tô 
quốc, Bác ra đi tìm dường cách mạng 
từ cảnh nhà thanh bạch. Khi trở về, 
làm Chữ tịch nước, lãnh đạo toàn dàn 
kháng chiến và xây dựng đất nước, 
Bác vẫn sống cuộc sống giản dị. tạo 
nhã của dân tộc. Bác mất, đề lại một 


sự. nghiệp cách mạng vĩ đại, một tàn 


hồn cộng sản rất Việt-nam: 
Mong manh áo vai hồn muôn trượng 
(Đúc ơi) 


Nhà gác đơn sơ, một góc virườn 
Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi 
_Sơn 
Giường mây chiếu cỏi, đơn chăn 
gối 
Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn. 
(Theo chân Bác) 


Đức hy sinh Việt-nam, tình thương 
Việt-nam, mà Bác là hình ảnh tuyệt 
vời, toát lên trong những tỉnh cảm 
của Bác đối với dân, với nước: 


Vị sao ? Trái đất nặng ân tỉnh 

Nhắc mãi tên Người : Hồ-Chi-Minh 
Như một. niềm tin, như đũng khí 
Như lòng nhân nghĩa, đức hy sinh. 


5 (Theo chán Bác) 


Thơ Tố-Hữu về Bác bao giờ cũng 
dạt dào tin tưởng và thương mến. 
Tỉnh cảm cách mạng. lòng nhân ái 
cách mạng, nhiệm vụ cách mạng 
thường được nhà thơ thê hiện dưởi 
cái dạng Việt-nam là tỉnh nghĩa. 
Nhiều người gọi Tố-Hữu là nhà thơ 
của tỉnh thương mến. Cũng có thề gọi 
đỏ là nhà thơ của tỉnh nghĩa cách 


mạng, của tỉnh nghĩa Việt-nam. 


Thơ Tố-Hữu là thơ cách mạng 
trong ý nghĩa chân chất, trung thực 
của tử này, tử thưở nhà thơ còn băn 
khoăn đi kiếm lẽ yêu đời rồi bước 
vào hoạt động cách mạng, theo chân 
tác đi từ tháng lợi này đến thắng lợi 
khác. : 

Ngay từ đầu, thơ Tó-Hữu đã có cái 
mà cho đến nay thơ ca ta íE nhiều 
còn thiếu :tãm lòng của người Uišt. f'ử 
ấy có những chỗ mà có người còn có 
thê có ý kiến này hoặc ý kiến khác, 
nhưng những bài khỏ khan hay vô 
thưởng vô phạt thí không có. Bài nào 
viết ra cũng là do như cầu bên trong 
ở thời điềm hay cảnh ngộ nào đó đã 
thỏi thúc phải có chính bài thơ ấy. 

Đến Việf-bức, thơ To-Hữu có sự 
chuyên biến rõ rệt về phong cách, 
về trình độ nghệ thuật. Sự trưởng 
thành của nhà thơ đi liên theo sự 
trưởng thành của nhân dân ta, trải 


qua cách mạng và kháng chiến, nghĩa 
là của chính bản thân hiện thực khách 
quan, của bản thân đối tượng thê hiện, 
và trước hết là ở cái lý tưởng mà 
nghệ sĩ dùng đề soi rọi vào đối tượng. 
Và xét cho cùng, việc chọn đối tượng 
này hay đối tượng khác đề thề hiện 
cũng là do thế giới quan và lý tưởng 
của nghệ sĩ quyết định. , 

Có sự chuyền biến và phát triền, 
nhưng mấu chốt thành công của nhà 
thơ ở Từ ấu và ở các sáng tác sau này 
vẫn là một. Đó là kết tỉnh của một 
cuộc đời hiến dâng tất cả cho cách 
mạng, trải qua những thử thách ghê 
gớm đưới chế độ thực dân phong kiến, 
và sau khi cách mạng thành công, luôn 
luôn đứng ở mũi nhọn của phong trào, 
với những trọng trách mà Đảng và 
nhân dân giao phó. 

Tố-Hữu coi *# thơ là tiếng nói hồn 
nhiên nhất cúa tàm hồn con người 
trước cuộc đời, trước tất cả cái gì 
diễn ra xung quanh mình...*,* Thơ là 
tiếng nói đòng ý đòng tỉnh, tiếng nói 
đồng chí», «Phải ở trong lòng đồng 
chítlủ mới có tiếng vang đến lòng 
đồng chí», « Thơ cho ĐIỆN phải là 
thơ hết mình mới đúng ®, « Có thề nói 
thơ chỉ tràn ra khi trong tim ta cuộc 
sống đã thật đây » (1). Đó là tiền đề đề 
có được thơ ca cách mạng. Quan niệm 
ấy đã được chứng minh đầy đủ trong 
sự nghiệp sáng tác của nhà thơ. Nói 
điềm nồi bật trong phong cách thơ 


. của Tố-Hữu là trữ tỉnh, tức cũng là 


nói đến cái đậm đà, dào đạt của tỉnh 
cắm cách mạng, niềm ÿêu thương gắn 
bó đến độ say mê đối với con người 
và cuộc sống của chúng ta, thề hiện 


.trong những câu thơ nhuäần nhị, có 


sức truyền cắm lớn. Độc lập, tự do, 
chủ nghĩa anh hủng cách mạng của 
quần chúng, công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội — những lẽ sống lớn lao 
mà nhà thơ đã “không hề dám chối 
một nguy nan» hiến dàng tất cả đời 
mình đề thực hiện, đã trở thành hiện 
thực hằng ngày, nó như ca hát trong 
tâm hồn nhà thơ. Cân phải ghi lại 


tiếng hát ấy, đem nó trả lại cho đởi 
và đề cho nó ngân vang lên trong tâ¡n 
hồn mọi người : 
Cầm tay nhau, hát vui chung.. 
(Việt-bắc) 

Nhà thơ đứng từ đỉnh cao của lý 
tưởng cách mạng mà sáng tác, nhưng 
điều nói ra bao giờ cũng gần gũi, lý 
tưởng cao cả ấy chính đang được nhân 
đân ta từng giờ từng phút biến thành 
hiện thực. Nhưng nói được nên lời 
những điều vốn ấp ủ tiềm tàng trong 
quầnchúng,cho nó có hình,có sinh khí, 
có thần hồn, đó là phần cống hiến của 
Tố-Hữu cũng như của mọi văn nghệ 
sĩ chân chính. Người ta thường nói 
nhà văn cô điền là người biết thề hiện 
tư tưởng của nhiều người trong ngôn 
ngữ của một đôi người. Xét về mặt 
này, nhiều bài thơ của Tố-Hữu xứng 
đáng đi vào vốn cô điện của nền văn 
học dân tộc. 

Thơ ca cách mạng là cái nhạc điệu 
vang lên từ đời sống cách mạng, từ 
cá tính sáng tạo của nhà thơ và từ 
đáy sâu kín của tâm hồn nhân dân. 
Tố-Hữu trong một thời gian dài là 
một trong những ngôi sao sáng của 
nền thơ ca cách mạng Việt-nam, chính 
là nhở tỉnh ý chủ quan của nhà thơ 


_ đã hòa làm một với tỉnh ý khách quan 


của giai cấp, của dân tộc. Nhà thơ đã 
có phong cách thích hợp kết tính 
được mối thống nhất sinh động giữa 
lý tưởng và hiện thực, tư tưởng vã 
nghệ thuật, suy nghĩ và cảm xúc, dân 
tộc và hiên đại. Đó là sự thông nhất 
rất đẹp giữa sống và viết, giữa người 
chiến sĩ và nhà thơ. Sự nghiệp sáng 
tác của Tố-Hữu là một bằng chứng 
rực rỡ về sự đúng đắn của dường lối 
văn nghệ của Đảng, đồng thời là bài 
học lớn cho giới sáng tác Việt-nam, 
cho các anh chị em văn nghệ sĩ muốn 
được cống hiến nhiều nhất cho dân 
Lộc, cho cách mạng. 


(1) Tấ-Hứu : Xáu dựng một nền oăn nghệ 
lớn xứng đáng sới nhan dân ta, oới thời đạt 
ta; Nxb văn học, Ha-nội, 1973, tr. 
440—44I, 442. 


HH 


Mấy vấn 


\VinH-PHU là tỉnh trung du có nhiều 
khả năng phát triền nông nghiệp 
toàn điện, song cũng gặp nhiều khó 
khăn vì tỉnh hình sản xuất đa dạng, 
phức tạp, cơ sở vật chất kỹ thuật 
còn thấp kém, trình độ và tập quán 
canh tác giữa các vùng rất khác nhau. 
Từ cuối năm 1971. Vĩnh-phú tiến 
hành tồ chức lại sản xuất theo hướng 
tập trung chuyên canh. Cùng với 
việc quy hoạch đầy mạnh sản xuất 
lương thực, nhất là cây màu, Vĩnh- 
phú đã phấn đấu từng bước hình 
thành các vùng cây công nghiệp và 
tròng rừng tập trung : vùng chè 7000ha 
(ở hai huyện Sông-lô, Sông-thao): 
xùng sơn 3000 ha (ở các huyện Tam- 
thanh, Thanh-sqn); vùng dứa 3000 ha 
ở các huyện Tam-thanh, Lập-thạch, 
Tam-đảo); vùng mía 1500 ha tập trung 
ở huyện Vĩnh-lạc; vùng sắn trên 
10000 ha ở các huyện Phong-châu, 
Sông-lô, Thanh-sơn, Sông-thao); vùng 
cọ 7000ha (ở các huyện Sông-lô, Sông- 
thao, Phong-châu), và đang xây dựng 
vùng rau (Tam-đảo) khoảng 320 ha, 
trồng 70000 ha rừng cung cắp nguyên 
liệu cho sản xuất giấy. 

Song song với việc quy hoạch lại 
các vùng sản xuất, Vĩinh-phú đã mở 
rộng quy mô hợp tác xã (đại bộ phận 
có quy mô toàn xã) phù hợp với yếu 
cầu tô chức lại sản xuất và phâncông 
lao động mới. Quy mô các huyện 
cũng được mở rộng, mỗi huyện mang 
đặc trưng một vùng sản xuất chuyên 


nọ 


đề trong nông nghiệp 
: ở Vĩnh-phú _ 


HOÀNG-QUY 
(Bí thư Tỉnh ủụ Vinh-phu)? ` 


canh và kết hợp sản xuất với chế biến 
Ví dụ huyện Sông-lô tập trung sản xuất 
chê trên điện tích hơn 6000 ha. Ngoài 
các hợp tác xã, trong huyện còn có 2 
nông trường trồng chè và 3 nhà máy 
chế biến chè. Huyện Tam-đảo có các 
vùng dứa, thuốc lá và cây xuất khẩu 
với trên dưới 2000 ha, có mạng lưới 
xi nghiệp chế biến gồm nhà máy hoa 
quả Tam-đảo, nhà máy rượu Đồng- 
xuân, xưởng ép dầu Ngoại-trạch, 36 
cơ sở chế biến sản. 

Việc tồ chức lại sẳn xuất nông 
nghiệp theo hướng tập trung chuyên 
canh trên đây tạo điều.kiện cho việc 
củng cố hợp tác xã gắn với xây dựng 
huyện. Lúc đầu, cũng như ở nhiều nơi 
khác, Vĩnh-phú đã áp dụng việc tồ 
chức sản xuất theo kiều công trường 
thủ công, tập trung lao động đề điều 
hành trên phạm vi huyện. Cách làm 
đó tuy có đạt được một số hiệu quả 
trước mắt, nhưng nếu lạm dụng cách 
điều hành này sẽ làm cho tö chức 
sản suất ở cơ sở không ồn định, thậm 
chí có khi gây ra những vi phạm về 
hạch toán kinh tế, và không bảo đảm 
chất lượng công việc, nhất là đối với 
các khâu đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ. Cùng 
vớji việc điều hành lao động trên 
phạm vi huyện thường nảy ra khuynh 
hướng coi nhẹ đội sản xuất cơ bản, 
muốn tö chức ra quá nhiều «đội 
chuyên ® trong phạm vị hợp tác xã, 
bỏ 3 khoản cho đội sẳn xuất, dẫn đến 
tình trạng không ai chịu trách nhiệm 


thưởng xuyên trên từng khu ruộng 
và sản phầm thu hoạch. 

Giữa năm 1978, Vinh-phú sửa đòi 
cách tô chức điều hành lao động cho 
phù hợp với công việc sản xuất và 
điều kiện lao động trong nông nghiệp, 
nhất là lúc này, trước âm mưu xâm 
lược của bọn phản động Bắc-kinh, 
lao động trẻ khỏe ở nông thôn ra đi 
phục vụ chiến đấu và bảo vệ biên 
giới ngày càng nhiều. 

Trên cơ sở phân công lại lao động 
trong các hợp tác xã theo hướng đi 
đần vào chuyên canh, thâm canh, 
Vĩnh-phú đặc biệt coi trọng củng cố 
đội sản xuất cơ bản. Trong hai năm 
1978 — 1979, đã chấn chỉnh lại 7415 
đội sản xuất cơ bảm (có quy mô 
tử l5 đến 20 héc-ta với từ 40 đến 
60 lao dộng) và 1900 đội chuyên 
phục vụ (giống, thủy lợi, thủy nỏng, 
vận tải, bảo vệ thực vật, sửa chữa 
nỏng cụ, v.v.). Các đội cày. đội chế 
biến phân trước tập trung lên xã, nay 
tồ chức thành các nhóm làm đất, làm 
phân trong đội sản xuất cơ bản. Thực 
tế cho thấy những hợp tác xã mạnH 
chỉnh là những hợp tác xã có nhiều 
đội sản xuất cơ bản mạnh. Dê củng 
cố các đội sản xuất cơ bản, một việc 
làm có ý nghĩa quyết định là thực 
“hiện tốt chế độ khoán. 

Từ vụ đông năm 1978, Vĩnh phủ 
bắt đầu cải tiến cách khoán trồng 
màu (cây có củ), khắc phục tỉnh trạng 
buông lỏng quản lý tư liệu sản xuất 
(đất, sức kéo) như trong “khoán hộ ? 
trước đây, và cũng tránh lối làm tập 
trung ồ ạt kém hiệu quả. Việc khoán 
trồng khoai (tây làm theo cách sau 
đây : Theo kế hoạch của hợp tác xã, 
đội sản xuất quy vùng trồng khoai 
tây, làm đất tập thề, rồi khoán cho xã 
viên và gia đỉnh trồng, bón phân, 
chăm sóc, thu hoạch theo đúng quy 
trình sản xuất và nộp sản phầm theo 
đúng định mức khoán đã định. Nếu 
đội trồng tập thề thì khoán cho xã 
viên và gia đình làm các khâu sau 
khi trồng. Hợp tác xã thưởng 100% 


số sản lượng vượt mức khoán hoặc 
phạt 100Ã số sản lượng hụt mức khoán ` 
bằng giá thị trưởng, đội sản xuất thu 
sản lượng theo đúng mức khoán nộp 
cho hợp tác xã. 


Nhờ cách khoán trên, khoai tây vụ 
đông năm 1978 đã phát triền mạnh cả 
về diện tích và sản lượng. Từ kinh 
nghiệm này, Vinh-phú xác định cách 
khoán chung cho 4 cây màu có củ 
(khoai tây, khoai lang, sắn, khoai sọ). 
đồng thời có bỗ sung việc khuyến 
khích người nhận khoán trồng xen 
cây đỗ vào đất màu và cho hưởng 
100% sản lượng cây trồng xen, chỉ 
giữ lại cho hợp tác xã thân lá làm 
phân, trừ nơi nào việc trồng xen đã 
thành tập quản và hợp tác xã lo 
giống cho xã viên thì hợp tác xã thu 
về cho tập thề một tỷ lệ nhất định. 
Cách làm này đã phục hồi được tập 
quán trồng xen ghép ở nhiều nơi và 
được quần chúng hoan nghênh. Và 
cũng tử những kết quả trên, Vĩnh- 
phú thấy rằng cần mạnh bạo đi vào 
làm thử việc khoán cho từng câu trồng 
phù hợp uới điều kiện kỹ thuật của 
từng loại câu. 

Việc thực hiện khoán như trên 
(theo Nghị quyết số 1ö của Tỉnh ủy) 


_ đã đưa đến kết quả: diện tích cây 


vụ đông năm 1979 tăng gấp 2,5 lần so 
với năm 1978, sản lượng màu (quy 
thóc) riêng vụ đông tăng trên Í vạn 
tấn, các cây đỏ, lạc tròng thuần và 
trồng xen trên đất màu vụ đông xuân 
tăng 1,5 đến 2 lần. Hợp tác xã Đông- 
thành, tiêu biều của vùng đồi, đã thu 
sản lượng đỗ, lạc gấp 3 lần so với 
năm trước. Rất nhiều gia đình có tử 


50 tới 200 — 300kg đỗ, lạc nhờ trồng 


xen. 

Đề đưa công tác quản lý của các 
hợp tác xã đi vào nền nếp và hoàn 
thiện chế độ khoán, đầu năm 1980, 
Vĩnh-phú đã tö chức rút kinh nghiệ¡n 
và xác định 4 nguyên tác khoán sau 
đây: 

f — Khoán phải phù hợp với điều 
kiện kinlt tế kỹ thuật từng cảu, con gia 


)/ 


sắc, kết hợp chặt che giữa quản lý 
và kỹ thuật, giữ vững và mở rộng 
vùng sản xuất tập trung, bảo vệ và 
tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 
và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đề nàng 
cao không ngừng khối lượng sản 
phầm và hiệu quả kinh doanh các 
cây trồng và con gia súc. 


2— Phải nắm vững fư liệu sản 


xuất cơ bản (đất đai, sức kéo), quản ˆ 


lý, sử dụng tốt vậttư kỹ thuật chủ 
yếu và nắm chắc được sản phầm cuối 
cùng đề thống nhất kinh doanh, thống 
nhất phân phối theo kế hoạch, của 
hợp tác xã, đồng thời thục hiện 
nguyên tắc phân phối theo lao động. 

3 — Phát huy sứ¿ mạnh tồng hợp 
của lực lượng sẵn xuất đã được tập 
thề hóa, năng lực lao động cùng kinh 
nghiệm canh tác của xã viên và gia 
đình đề khai thác tốt tiềm năng đất 
đai. . 

4 — Kết hợp chặt chẽ và giải quyết 
đúng đắn các vấn đề về trách nhiệm 
và lợi ích của hợp tác xã, đội sản 
xuất và xã viên (cùng gia đình), bảo 
đảm không ngừng tăng tích lũy của 
hợp tác xã và cơ sở vật chất trước 
mít cũng như lâu đài, dòng thời 
khuyến khích đội sản xuất, người 
lao động làm ắm siêuỡ năng có hiệu 
quả được hưởng thụ thích đáng, tương 
xứng với sự đóng góp của họ, bảo 
đảm nâng cao ý thức làm chủ tập thê 
của xã viên và làm cho họ gắn bó 
với kinh tế tập thê. 


Bốn nguyên tắc trên đều phải được 
coi trọng như nhau, không được nhấn 
. mạnh nguyên tắc này mà xem nhẹ 
nguyên tắc khác. Thực tiễn ở Vĩnh- 
phú cho thấy trong quá trình thực 


hiện nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy, - 


có những cán bộ, đảng viên chỉ nhấn 
mạnh lao động gia đình và lợi ích 
của người lao động; thậm chí có 
người cho rằng khoán cho gia đỉnh 
xã viên thì tốt hơn lao động tập thề. 
Các đồng chí đó không thấy rằng trên 
miếng đất đã được tập thề hóa, dù 
khoán một số khâu cho xã viên và 


58 


gia đình. họ, song sắn phầm làm ra 
là do sự đóng góp rất lớn của Nhà 
nước và tập thê. Ví dụ, muốn trồng 
được khoai tây, hợp tác xã phải làm 
lúa mùa sớm, phải sử dụng tồng hợp 
sức kéo bao gồm máy kéo của Nhà 
nước, máy kéo nhỏ và sức trâu của 
tập thề thì mới có thề làm đất kỹ, lại 
phải điều tiết nước và cung cấp một 
tỷ lệ phân đạm nhất định. Tất nhiên, 
chăm sóc, thu hoạch cũng đều là 
những khâu kỹ thuật rất quan trọng, 
và ở các khâu này. lao động gia đình 
xã viên đóng góp phần không nhỏ. 
Cũng có những đồng chí nhấn mạnh 
việc kết hợp 3 lợi ích (của Nhà nước, 
tập thề và người lao động) nhưng lại 
coi nhẹ quản lý kỹ thuật. Thực.tiễn 
chỉ rõ là sắn xuất không lên hoặc lên 
chậm không chỉ do quản lý mà còn 
do kỹ thuật, vì vậy nếu quản lý không 
gắn với kỹ thuật, không xuất phát từ 
điều kiện kinh tế — kỹ thuật, hoặc 
củn trở việc áp dụng các biện pháp 
kỹ thuật, thì không thề có được kết 
quả mong muốn. 


Muốn gắn kỹ thuật với quản lý thi 
cách khoán đối với từng aây, từng con 
không thê giống nhau. Sẵẳn xuất ở 
Vinh-phú chưa mạnh không chỉ do 
cách khoán chưa hợp lý mà còn đo 
chưa coi trọng kỳ thuật, chưa làm 
đúng kỹ thuật. Về mặt này, bài học 
hay của Hải-hưng và một số tỉnh anh 
em rất quý đối với tỉnh chúng tôi. 
Vĩinh-phú vốn có kinh nghiệm lâu đời 
về xen canh gối vụ đề chống xói mòn, 
khai khác tốt đất đai ; vì vậy ở đây 
phải kết hợp cho tốt cuộc cách mạng 
xanh với phương thức canh tác có 
hiệu quả của ông cha. Chính trên cơ 
sở kết hợp kỹ thuật với quản lý đi 
đôi với kết hợp 3 lợi ích, Vĩnh-phú đã 
có cách khoán cụ thê đối với từng loại 
cây màu, từng loạ? cây công nghiệp, 
và đối với mỗi cây cũng có thề 
khoán theo 2—3 cách khác nhau, tùy 
theo điều kiện kỹ thuật cụ thề và trình 
độ quản lý của hợp tác xã. 


` 


) 


Có hai phương pháp khoán và 
thưởng phạt : 

1 ~ Khoán trả công Đà định mức 
chỉ: phí theo sản phầm (áp dụng cho 
những nơi có điều kiện sản xuất chắc 
và trình độ quản lý khá). Sẵản lượng 
vượt kế hoạch dưới 10% thì được 
thưởng theo hệ số 1,5, nếu vượt trên 
10% thì được thưởng theo hệ số 2 so 
với công khoán. Với số tiền thưởng 
này, hợp tác xã bán lương thực từ 
50 đến 1005 tùy theo khả năng lương 
thực của hợp tác xã. : 

2 — Khoán sản lượ ng, trả công 0à chỉ 
phí theo định mức kinh tế kỹ thuật (áp 
dụng cho những nơi có điều kiện sẵn 
xuất ôn định như chăn nuôi tập thề, 
ngành nghề). 'Vượt khoán thì được 
thưởng tử 70 đến §0Ã sắn: lượng tăng 
bằng hiện vật hoặc bằng tiền; nấu 
thưởng bằng tiền thi hợp tác xã bán 
hiện vật trị giá bằng từ 20% đến 30% 
số tiền thưởng. Nếu hụt mức khoán 
thì bị phạt từ 70 đến 80ÃXý sản lượng 
hụt bằng hiện vật hoặc tiền theo giá 
chỉ đạo. 

Trong hai phương pháp khoán này, 
phương pháp khoán sản phầm là 
phương pháp khoán có chế độ thưởng 
phạt chặt chẽ đỏi hỏi trách nhiệm 
cao, trình độ tồ chức quản lý khá, 
“ˆ điều kiện sẳn xuất tương đối ồn định 
và phải bảo đảm những cân đối tương 
đối vững chắc trong quá trình sẵn xuất. 

Từ hai phương pháp khoán này, 
có thể và phải vận dụng cụ thề cho 
từng cây trồng. con gia súc, từng 
ngành nghề, phủ hợp với yêu cầu 
kinh tế kỹ thuật trong từng hợp tác 
xã. Đối với cây màu và cây công 
nghiệp ngắn ngày, áp dụng phương 
pháp khoán sản lượng, nhưng đề nâng 
cao chế độ trách nhiệm thì thưởng 
phạt 100%. Đối với cây công nghiệp 
dài ngày như chè, sơn, sở... đòi hỏi 
thâm canh ngay từ đầu, đề bảo đảm 
sản xuất lâu dài trong cả một chu kỳ 
kinh tế, nên chia “làm hai giai đoạn 
khoán cho phủ hợp với thực tế tô chức 
sản xuất: áp dụng phương pháp 


khoán thử nhất đối với giai đoạn 
trồng mới, còn giai đoạn kinh doanh 
thu sản phầm như hái búp chè, cắt 
sơn nhựa thì áp dụng thưởng phạt 
theo giá thu mua và trong thưởng có 
bán lương thực khuyến khích từ 20 
đến 39Ã tiền thưởng. 


Điềm chung nhất đề nâng cao trách 
nhiệm của đội sẵn xuất, cán bộ đội và 
xã viên là tính thưởng theo ngày công 
thực làm và phạt theo ngày công 
nghĩa vụ. Cán bộ đội được thưởng 
hoặc bị phạt theo mức đạt kế hoạch 
sản lượng của đội, chứ không tính tỷ 


“ lệ tương ứng với công chủ nhiệm hoặc 


phó chủ nhiệm như trước. 


Tùy yêu cầu của kỹ thuật sản xuất - 
và phương pháp hiệp tác đề đạt được 
năng suất lao động và hiệu quả kinh 
tế cao mà khoán theo công oiệc hay 
khoán đến sản phầm cuối cùng. Khoán 
cho nhóm 0à từng người tao động haụ 


cho xã uiên uà gia đình xã uiên, như ng 


đội sửn xuất uẫn là đơn 0ị khoán 0à 
Lhanh toán khoán, là đơn oị cơ bản tồ 
chức lao động trong hợp tác xã. Còn 
hợp tác xã vẫn phải nắm khâu điều 
hành sản xuất then chốt như quy 
vùng sản xuất, bố trí cơ cấu lao động, 
cung cấp nước, phân bón, phân hóa 
học, thuốc trừ sâu, làm đất trên địa 
bàn lớn, nắm sản phầm cuối củng và 
thống nhất phân phối. 

Khi thực hiện chế độ khoán, ở 
những nơi phong trào. yếu kém, 
thường dễ rơi vào lỗi buông trồi, 
khoán trắng hoặc kiều «khoán hộ » 
cũ. Vì vậy, Vĩnh-phú đã tiến hành tập 
huấn cho chủ nhiệm, phó chủ nhiệm 
hợp tác xã về các định mức kinh tế 
kỹ tnuật, về tồ chức điều hành, bảo 
đảm không những hợp tác xã nắm 
chắc tư liệu sẵn xuất và seán phầm 
cuối cùng mà còn biết sử dụng các 
tiến bộ kỹ thuật, xác định cho được 
cơ cấu cây trông phù hợp và mang 
lại hiệu quả kinh tế cao nhất Khi 
đã khoán cho xã viên và gia đỉnh thi 
không được nghĩ rằng đó là việc sẵn 
xuất riêng của họ, hợp tác xã không 
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kiêm tra. không giúp đỡ họ, nhất là 
khi điều kiện kỹ thuật và thời tiết 
thay đồi. Trái lại chỉ đạo của hợp 
tác xã cảng phải chặt chẽ hơn, nhất 
là phải đi sâu vào chỉ đạo thực hiện 
các tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức 
kinh tế rất cụ thề nhằm tăng sản 
phầm trên từng thửa đất. Phải tiến 
hành bồi dưỡng, đào tạo cho được 
một đội ngũ đội trưởng, đột phó có 
nhiệt tình và biết cách quản lý tốt. 


Trong những năm gần đây, Vĩnh- 
phú đã bồi dưỡng được 2800 chủ 
nhiệm, kế toán trưởng và bước đầu 
làm thử việc bồ nhiệm kế toán trưởng 
ở các hợp tác xã. Vinh-phú đã soạn 
chương trình huấn luyện cho cán bộ 
đội sản xuất'và bồi dưỡng cho ban 
chủ nhiệm và cán bộ nghiệp vụ của 
hợp tác xã đề họ có thề tồ chức huấn 
luyện cho cán bộ đội của hợp tác xã 
minh. Làm như vậy, vừa triền khai 
nhanh công tác huấn luyện, vừa sát 
với thực tiễn của hợp tác xã, làm cho 
mối quan hệ giữa lãnh đạo hợp tác 
xã và lãnh đạo đội sản xuất thêm gắn 
bó. Trước vụ mùa 1980, về cơ bản các 
hợp tác xã, với sự giúp đỡ của các 
trưởng Đảng huyện và Ban nông 
nghiệp huyện, đã huấn luyện lại hầu 
hết các đội trưởng, đội phó về cách 
khoán và quần lý trong đội sản xuất. 

Mọi thành công hay thất bại của 
_ chế độ quản lý mới, chế độ khoán 
mới, đều diễn ra ở cơ sở; vỉ vậy cấp 
tỉnh và huyện phải hướng mạnh về 
cơ sở, ra sức củng cõ cơ sở. Chức 
trách của tỉnh và huyện đối với cơ 
sở sản xuất nông nghiệp có khác nhau. 
Tỉnh không những lo vấn đề quy 
hoạch, kế hoạch sản xuất chung, lo 
kết hợp công nghiệp với nông nghiệp 
và các mặt công tác khác, mà còn 
phải thường xuyên coi trọng việc 
nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm xây 
đựng các chế độ quản lý phù hợp với 
điều kiện cụ thê của địa phương, kinh 
nghiệm chỉ đạo điền hinh thực hiện 
các chủ trương chính sách của Đảng 
và Nhà nước, tăng cường các điều 
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kiện vật chất, kinh tế kỹ thuật cho 
cơ sở thông qua huyện. Huyện là 
cấp trên trực tiếp của cơ sở - 
cho nên phải chỉ đạo cơ sở hằng 
ngày. Phải biết cụ thề hóa nội dung 
từng phần việc, có chương trình công 
tác, có lịch hành động, phân công 
từng đồng chí huyện ủy viên sử dụng 
các bộ môn, chịu trách nhiệm từng 
phần việc đề chỉ đạo thực hiện chương 
trình đã đề ra và kiên quyết chỉ đạo 
đứt điềm từng việc, tăng cường kiềm 
tra giúp cơ sở thực hiện chương 
trình, chấn chỉnh ngay hệ thống thông 
tin kinh tế thống nhất từ cơ sở lên. 
Trong phương pháp công tác của 
huyện, việc nắm hai đầu mạnh và 
yếu là rất quan trọng, cho nên đi đôi 
với bòi dưỡng các hợp tác xã khá, 
phải cũng cố các hợp tác xã yếu kém. 
Thông thường sự yếu kém của hợp 
tác xã thê hiện -trên các mặt: sản xuất 
thấp kém, đời sống khó khăn, nội bộ 
mất đoàn kẽếi ðuà cơ sở 0ật chất kỹ thuật 
quá yếu. Những yếu kém của hợp tác 
xã có liên quan tới việc chỉ đạo của 
huyện và tỉnh Nếu xác định đúng 
mặt yếu kém của từng hợp tác xã và 
có sự chỉ đạo sát và có hiệu lực, cỏ 


“biện pháp thiết thực giúp đỡ của 


huyện ủy và các ngành trong huyện 
thị nhất định các hợp tác xä yếu kém 
sẽ nhanh chóng vươn lên. Qua hai 
năm (1978 — 1979) phấn đấu, Vĩnh-phủ - 
đã rút tỷ lệ hợp tác xã yếu kém từ 
19,9% xuống 11%, riêng huyện Vĩnh- 
lạc chỉ còn 6X hợp tác xã vếu kém 
và các hợp tác xã yếu kém này so 
với trước đây đều có sự chuyền biến 
tốt trên từng mặt 


Dưới ánh sáng các nghị quyết của 
Trung ương Đảng và học tập kinh 
nghiệm của các tỉnh anh em, tông kết 
kinh nghiệm công tác quản lý kinh 
tế và kỹ thuật nông nghiệp của địa 
phương trong hai năm gần đây, 
Vĩinh-phú tin tưởng rằng sắp tới sẽ 
có những bước phát triền toàn điện 


và mạnh mẽ hơn trong sản xuất nông 


nghiệp. 


* 


Sinh hoạt tư tưởng 


TÌNH THƯƠNG 


&« THƯƠNG người như thề thương 

thân ». Đó là một nét rất đẹp 
trong truyền thống đạo đức của đân 
tộc ta. X 

Tinh thương là một khái niệm nằm 
trong phạm trù đạo đức. Hay nói cách 
khác, tình thương là mệt nội dung 
của phạm trù đạo đức. 

Trong các xã hội có giai cấp, tỉnh 
thương theo quan điềm của giai cấp 
bóc lột chỉ là một khái niệm đầy tỉnh 
hoa mỹ về hình thức, nhưng trống 
ròng về nội dung. : 

(iai cấp phong kiến cũng như giai 
cấp tư sản đều luôn luôn nói đến tỉnh 
thương với đủ các lời hay, ý đẹp, 
nhưng đẳng sau những lời nói đẹp đẽ 
của họ là những hành vi vùi đập con 
người hết sức tàn bạo. 

Giai cấp phong kiến tim mọi cách 
tước đoạt hết ruộng đất của nông đân, 
biến họ thành những người «không mội 
tấc đất cắm dùi ®, nhưng sau đó lại 
sẵn sàng « cưu mang họ, cho #® mượn ® 
ruộng làm, hoặc nhận họ làm gia nhân, 
đầy tớ, đề buộc họ phải suốt đời nai 
lưng phục vụ, hầu hạ bọn bóc lột. Giai 
cấp phong kiến đã phá nát hạnh phúc 
của biết bao gia đỉnh nông dân nghèo 
nhưng vẫn lớn tiếng là đã sẵn sàng 
cho họ vay gạò, vay tiền đề «cứu 
giúp P họ qua cơn hoạn nạn... Tình 
thương của giai cấp phong kiến là 
như thế, đó là một sự lừa đối, cướp 
bóc ác độc nhưng lại mang cái vỏ 
ban ơn, một thứ tỉnh thương mà ca 
đao, tục ngữ gọi là : a miệng nai mô, 
bụng đây bỏ dao găm » 


Giai cấp tư sản thưởng nêu khầu 
hiệu : “Tôn trọng và yêu thương con 
người *. Nhưng đó chỉ là chiếc bánh 
vẽ. Thực tế thì khác hẳn. Giai cấp tư 
sản đã cắt đứt không đề lại giữa 
người và người một mối quan hệ nào 
khác ngoài mối lợi lạnh lùng và lỗi 
trả tiền ngay không tỉnh nghĩa. Giai 
cấp tư sản đã dim mọi thứ tình cảm 
vào trong dòng nước giá ngắt của lõi 
tỉnh toán vị kỷ, đã biến phầm cách. 


-ceon người thành một món hàng hóa 


trao đồi đơn thuần. Tình thương, 
tình yêu, tỉnh bạn, tỉnh cha con, tỉnh 
vợ chồng, v.v., tất cả những cái 
đó đều trở thành hàng hóa. Bởi 
vì, lẽ sống duy nhất của giai cấp tư 
sản là tiền ; lý tưởng của giai cấp tư 
sản là lợi nhuận. Đối với giai cấp tư 
sản, lợi nhuận là tiếng gọi thiêng liêng 
và cao quý nhất; lợi nhuận cỏ sức 
mạnh thần kỷ. Chả thế mà một nhà 
binh luận người Anh đã nhận xét: 
«Tư bản ghét cay ghét đắng tỉnh 
trạng không có lợi nhuận hay có quá 
ít lợi nhuận, chẳng khác gì giới tự 
nhiên ghê sợ chân không. Lợi nhuận 
mà thích đáng, thỉ tư bản trở thành 
can đảm ; lợi nhuận mà bảo đảm được 
10%. thì người ta có thề dùng được tư 
bản ở khắp nơi, bảo đảm được 20 
thì nó hăng máu lên, bảo đảm được 
50% thì nó táo bạo không biết sợ là 
gì: bảo đảm được (1005 thì nó chà đạp 
lên tất cả mọi luật lệ của loài người ; 
bảo đảm được 300%. thì nó chẳng từ 
tội ác nào mà không dâm phạm, thậm 
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ch” có bị treo cồ nó cũng không 
sợ » (l). 

Những người trong các giai cấp bóc 
lột không thề có tình thương chân 
chỉnh. Anh bóc lột người khác mà có 
thê nói rằng anh thương người đó 
được chăng. Anh không lao động, anh 
sống bằng mồ hôi nước mắt của người 
khác mà có thề nói rằng anh có tình 
thương chân chính được chăng ? Muốn 
có tình thương 'chân chính thì phải 
lao động, phải xóa bỏ áp bức bóc lột. 
Muốn có tỉnh thương chân chính 
phải xóa bỏ giai cấp, phải xây dựng 
xã hội không giai cấp. 


Tỉnh thương với đúng nghĩa của 
nó là cái đối lập với hệ tư tưởng của 
các giai cấp bóc lột. Nó chỉ tồn tại 
trong nhân dân lao động và chỉ trở 
thành nhu câu tỉnh cảm của nhân dân 
lao động mà thôi. Trong các xã hội 
cũ, nhân dân lao động là những người 
luôn luôn phải đương đầu với những 
đau khổ cả về vật chất lẫn tỉnh thần 
do giai cấp bóc lột thống trị gây ra. 
Vì vậy, cái cần thiết, cái nâng đỡ họ 
nhiều nhất là tình thương. Tình 
thương ấy thê hiện trong quan hệ 
gia đình, thôn xóm, làng mạc, trong 
sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau của 
những người cùng cảnh ngộ. Trong 
văn học dân gian cũng như trong văn 
học thành văn đã có bao nhiêu lời 
đẹp như: “Nhiễu điều phủ lấy giá 
gương, người trong một nước phải 
thương nhau cùng ?, hoặc Thương 
nhau chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa, 
chăn sui đắp cùng Ð.., đề chỉ tỉnh 
thương đó của người lao động. 


Song, do những hạn chế về thế giới 
quan, cho nên tỉnh thương của người 
lao động dưới chế độ cũ còn có những 
ràng buộc, hạn chế về mặt này mặt 
khác, nhất là còn chịu ảnh hưởng của 
hệ tư tưởng phong kiến, chưa có tính 
giai cẤp sâu sắc, chưa vươn tới những 
tỉnh cảm cách mạng rộng lớn, cao cả 


Dưới chế độ ta, tình thương trở 
thành một bộ phận, một nhu cầu của 
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đời sống xã hội và cũng có thề nói là 
một động lực xã hội. 

Tình thương mà chúng ta xây dựng. 
là tình thương theo quan điềm của 
giai cấp công nhân có sự kế thừa, 
phát triền và nâng lên một trình độ 
mới cao hơn những gi là tỉnh túy nhất, 
tốt đẹp nhất trong truyền thống đoàn 


kết, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau 


của đân tộc ta. 


Tình thương mà chúng ta xây dựng 
là tỉnh thương gắn liền với đấu 
tranh. Một mặt chúng ta bồi dưỡng, 
vun đắp những tình cảm đẹp, những 
hành vỉ cao cả phù hợp với yêu cầu 
xây dựng nếp sống mới, con người 
mới xã hội chủ nghĩa ; mặt khác chúng 
ta khắc phục những hạn chế, những 
biều hiện tiêu cực trong tình thương 
cũ trước đây, và chúng ta thường 
xuyên đấu tranh chống những nhận 
“hức. những thái độ và hành vi sai 
trái đối lập với đạo đức xã hội chủ 
nghĩa gây ảnh hưởng tiêu cực đến 
bước đường phát triền của cách mạng, 
làm tồn hại đến việc xây đựng tình 
thương chân chỉnh, đến mối quan hệ 
tốt đẹp giữa-người và người. 

_ Tỉnh thương mà chúng ta xây dựng 
hiện nay bát nguồn từ chỉnh bản chất 
tốt đẹp của xã hội ta, từ đạo đức 
cách mạng của giai cấp công nhân 
đang lãnh đạo chính quyền. từ sự đòi 
hỏi tất yếu của chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa. Thiếu tỉnh 
thương thật sự giữa người và người 
thì không thề có chế độ làm chủ tập 
thê xã hội chủ nghĩa và như vậy thì 
làm sao chúng ta có thề xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội ? 


Xây dựng tình thương rộng rãi 
trong toàn xã hội ta hiện nay là trách 
nhiệm chung của Đảng ta, Nhà nước 
ta và của toàn dân. Rất nhiều người 
trong chúng ta có quan điềm đúng 
đắn về tỉnh thương, có tỉnh thần trách 


(1) C. Múc : Tư bản, Nxb Sự thật, Hà-‹nội, 
1960, quyền Ï, tập 3, tr. 285. 


nhiệm cao trong việc xây dựng tình 
thương. Song, đáng tiếc là cũng có 
những người có quan điềm không 
đúng về tình thương; có thái độ và 
hành động dẫn đến phá hoại tình 
thương; hoặc có tình thương mà 
« không biết cách thương s. 

Có người cho rằng : trước kia, trong 
những điều kiện cực kỳ khó khăn của 
cuộc đắu tranh cách mạng, con người 
sống với nhau có tình, có nghĩa hơn, 
thương yêu, đùm bọc nhau hơn. Ngày 
nay, trong hoàn cảnh mới. mỗi người 
có một cuộc sống gia đình riêng ; trong 
cán bộ lại có chế đó hưởng thụ, đãi 
ngộ khác nhau, vì vậy tỉnh thương 
yêu giữa con người với nhau không 
còn đậm đà, sâu sắc như trước nữa, 
Theo quan niệm của họ thì ngày nay 
chỉ có tình thương thật sự giữa cha 
mẹ và con cải, giữa vợ chồng, giữa 
anh chị em ruột thịt với nhau..., cỏn 
trong phạm vi xã hội thì khái niệm 
tình thương không còn nữa. 


Quan niệm như vậy là hoàn toàn 
sai. Ngày nay, trong điều kiện mới, 
dúng là mỗi người đều có hoàn cảnh 
riêng, cuộc sống riêng; một phần do 
choàằncảnh mới đó mà đã xảy ra tình 
trạng ở một số người, tình cảm cách 
mạng, tình thương yêu đùm bọc, lòng 
nhân ái vị tha giảm sút, nguội lạnh. 
Số người này chỉ biết vun vén, Jo tính 
cho cá nhân, cho gia đình, không 
quan tâm đến ai khác, càng không 
biết lấy việc làm điều lành; điêu tốt 
cho người khác làm hạnh phúc của 
chính mình. Song, điều đó không thề 
làm lu mờ được bản chất tốt đẹp của 
chế độ ta, không thề căn cứ vào đó 
đề nói là tình thương ngày nay không 
còn được đậm đà sâu sắc như trước, 

Chúng ta đều biết cách mạng xã hội 
chủ nghĩa 'là sự nghiệp sáng tạo của 
hàng triệu người lao động. Không có 
tỉnh thương rộng lớn cao đẹp vì dân 
vì nước, làm sao chúng ta chiến thắng 
được địch họa thiên tai, khắc phục 
được nghèo nàn lạc hậu, đưa đất 
nước từng bước tiến lên. Và cũng 


chính với tình thương rộng lớn và 
hết sức cao đẹp ấy, đã có biết bao 
nhiêu người ngã xuống trong những 
cuộc chiến đấu chống đế quốc và 
chống bọn bành trướng Trung-quốc 
xâm lược. Hàng triệu gia đình đã chắt 
chỉu từng củ khoai, hạt gạo làm nghĩa 
vụ đối với Nhà nước với ý thức đê 
góp phần bảo vệ Tô quốc thân vêu. 
Trong chiến đấu cũng như trong cuộc 
sống hằng ngày, các cán bộ chiến sĩ 
quân đội ta dù ở hậu phương hav 
tiên tuyến, ở biên giới hoặc hải đảo 
xa xôi đều đã sống với nhau như anh 
em ruột thịt; họ sẻ cơm, nhường áo 
cho nhau, sẵn sàng hy sinh bảo vệ 
đồng đội. Hàng chục vạn thầy giáo, 
thầy thuốc đã tự nguyện lạm rời cuộc 
sống êm ấm trong gia đình lên miền 
núi phục vụ đồng bào các dân tộc 
thiểu số, v.v. Còn có thề kề ra biết 
bao hình ảnh đẹp đẽ khác. Tất cả 
những sự thật đó nói lên điều øg1 nếu 
không phải là tình thương — một tình 
thương rộng lớn, vô củng cao đẹp, 
một tỉnh thương đã được mở rộng, 
từ tỉnh thương dân, thương nước đến 
tỉnh cảm quốc tế cao cả, chứ không 
phải là thứ tình thương nhỏ hẹp. Cho 
rằng ngày nay tình thương không 
còn nữa hay đã bị thu hẹp jlai là, 
hoặc không hiều đúng, hoặc xuyên 
tạc bản chất của xã hội ta, và điều 
đó xúc phạm đến một truyền thống 
rất đẹp đẽ của dân tộc ta, xúc phạm 
đến những tình cảm cao“ đẹp của biết 
bao đồng bào, đồng chí, thề hiện ở 
vô vàn việc làm diễn ra hằng ngày 
trên đất nước ta. 


Còn phải kề tới số người mà thái - 
độ và hành động của họ hoàn toàn trái 
với truyền thông đạo đức của dân tộc, 
trái với đạo đức xã hội chủ nghĩa,-làm 
tôn hại đến việc xây dựng và bảo vệ 
tình thương. Họ thường là những 
người có thái độ thiếu thiện chí, 
thiếu tỉnh thần xây đựng, vô trách 
n¡iệm trong quan hệ giao tiếp với 
mọi người. Họ hằn học trước sự tiến 
bộ và hạnh phúc của người khác. Họ 
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ấm tức khi thấy mình thua kém bạn 
bè. Lòng nhàn ái, vị tha trong còn 
người họ không còn nữa. Nhiều khi, 
họ còn có những hoạt động chia rẻ 


bè phái, những hành động trù đập, - 


ức hiếp người khác, xâm phạm quyền 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân lao động. 

Lại có những người có tình thương 
mà *không biết cách thương. Alột 
số cán bộ nọ, thấy đòng chỉ của 
mình, bạn mình lấy thứ này thứ khác 
của cơ quan, xí nghiệp nhưng bỏ qua 
không đấu tranh, vị # thương ® đồng 
chỉ mình, bạn mình đang ở vào hoàn 
cảnh khó khăn, nếu phê bình, tố cáo 
thì họ sẽ bị thí hành kỷ luật, sẽ mất 
việc Œ), l 

Lại nữa, có nhữnøg gia đìnn vi 
«thương ® con nên để cho chúng tha 
hồ *tự do?®, muốn lảm gì cũng được, 
muốn sống ra sao cũng được, v.v. 
và v.V. 

Những cách hiều như vậy về tỉnh 
thương cũng không đúng vì đó là thứ 
tình thương sai trái, ngược lại với 
nên đạo đức xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. Cuộc sống đã nhiều lần cho 
chúng ta thấy rõ những hậu quả tai 
hại của loại tỉnh thương như vậy 
rồi. 

Hồ Chủ tịch thưởng dạy chúng ta: 
muốn xây dựng được tỉnh thương 
yêu trong toàn thê nhân dàn, trong 
toàn xã hội, thì trước hết trong Đăng 
phải đoàn kết và thương yêu lẫn 
nhau. Đoàn kết và thương yêu nhau 
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là một truyền thống cực kỷ quý báu, 


của Đảng ta, của nhân dân ta. Nguồn 
gốc sức mạnh của Đảng ta là ở sự 
đoàn kết nhất trí và tỉnh thương yêu 
giữa các đẳng viên dựa trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và những 
nguyên tác tô chức của Đảng. Vì vậy. 
mòi cán bộ, đẳng viên phải luôn luôn 
giữ gin sự đoàn kết nhất trí của Đảng 


như giữ gìn «con ngươi của mất 


mình ®, và phải thật sự thương yêu 


-nhau với tình cảm cách mạng trong 


sảng. 


Một biện pháp quan trọng đề xây 
dựng tình thương trong Đăng là phái 
thực hiện tự phê bình và phê bình 
nghiêm túc. Nói tự phê bình và phé 
bình nghiêm túc có nghĩa là chúng ta 
đã,loại trừ cá hai tỉnh trạng : một là, 
bao che, dung túng những khuyết 
điểm, những thói hư tật xấu của nhau, 
thở ơ, vô trách nhiệm với khuyết 
điềm của đồng chí mình ; hai là, bới 
lông tim vết, lợi dụng phê bình đề 
đả kích, dìm dập, trù đập nhau, vội 
vã quy kết cho nhau những tội này, 
tội khác. Phải thông qua việc tự phê 
bình và -phê bình mà xảy dựng cho 
nhau tình cảm cách mạng chân chính, 
trong sáng, tình đoàn kết, thương yêu 


- chân thành, làm cho mỗi đảng viên 


ngoài những mối quan hệ về tô chức, 
về công tác, cỏn cảm thấy thật sự 
được sống. trong sự đùm bọc và 
thương yêu của Đảng. 


Hương-Giang 
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Bàn về những lời bàn cỏa. 
ông Nich-xơn 


lÊN tiếp trên nhiều sỐ 
phát hành trong tháng 
4 vừa rồi, tờ báo Pháp 
Pa-ri Mái đã trích đăng 
những phần chủ chốt nhất của cuốn 
sách Chiến Iranh thậi sự của Tnột tác 
giả mà tên tuồi rất quen thuộc đổi với 
nhiều người trên thế giới, nhất là 
người Việt-nam chúng `ta. Đó là Ri- 
sớc Nich-xơn, người đã từng được 
báo chỉ Mỹ phong cho các tước hiệu : 
« Tông thống B52», *Tông thống Oa- 
tơ-ghết» và nhiềư tước hiệu khác 
chẳng đẹp đè gì lắm:. 

Bằng một giọng văn rất « Nich-xơn » 
(một con người « bắt chấp đạo lý và 
rất hung bạo, thường mất cảm tình?®— 
nói theo đúng nguyên văn lời giới- 
thiệu của tờ Pa-ri Afdl), sau khi đưa 
chủ nghĩa đế quốc Mỹ lên bàn mồ, 
tổng thống thứ 37 của Hoa-kỷỳ đã làm 
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một cuộc phẫu thuật về cơn bệnh này 


và đã kê một đơn thuốc. 

Ních-xơn quả quyết rằng, nếu chấp 
nhận liều thuốc công phạt của ông ta, 
thì chủ nghĩa đế quốc Mỹ — nay đã 
là một lão già lắm bệnh và vẫn 
e đang phải liếm tiếp vết thương chiến 
tranh Việt-nam ? — sẽ cải lão hoàn 


“ 
* 


PHAN-LANG 


đồng, trở nên cưởng tráng như chàng 
trai còn sung sức. 

Cuộc mồ xẻ của ông Nich-xơn đáng 
được mồ xẻ; những lời bàn của ông 
ta đáng được đưa ra bàn. 


* 


Mở đầu cuốn sách, Ních-xơn đã làm 
một cuộc tông kiềm kê tài sản. kề ra 
khá tỉ mì những cái * mất ® của để quốc 
Mỹ. của chủ nghĩa đế quốc nói chung, 
trong thập kỷ qua. Dưới đây là bức 
tranh do Ních-xơn phác thảo : 


— *Từ 19/74 — Ních-xơn viết — gần 
100 triệu người, trong 5 năm, đã rơi 


.vào ảnh hưởng cộng sản. Ăng-gô-la, 


Ê-ti-ô-pi-a, Ẩp-ga-ni-xtan, Nam Y-ê- 
men, Mô-dăm-bích, Lào, Cam-pu-chia 
và Nam Việt-nam đã lọt vào quyền 
thống trị của cộng sản ®. 

— Phong trào chống Mỹ sôi sục 
khắp nơi. «l-ran đã chỉm trong mội 
thế hỗn loạn đẫm máu, chỉ một sớm 
một chiều, đã từ một pháo đài của các 
lực lượng phương Tây, biến thành một 
vạc dầu chống phương Tây sôi sục . 

— « Phương Tây đã bước qua 
ngưỡng cửa, sang một thời kỷ khủng 
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hoảng gay gắt, tronE đó, sự sống còn. 


của nó trong thế kỷ XXI bị đe dọa ». 

~ €ỞHiện nay, 21 nước đang nằm 
trong qũy đạo của chủ nghĩa cộng sản. 
Về lãnh thồ, các cường quốc cộng sản 
đang tiến bước trên toàn thế giới và 
phương TâY đang rút Ìui?. 

— € Với những tiến bộ nhanh chóng 
trong kỹ thuật tên lửa, hạt nhân, với 
sự phát triền nhanh chóng trong 
những hệ thống vũ khí mới, Liên-xô 
đang mau chóng lấp lỗ hồng trong 
các lĩnh vực và tăng thêm ưu thế của 
họ ở những nơi mà họ vượt Mỹ Liên- 
xô có một lợi thế rất lớn trong các 
lực lượng thông thường trên mặt đất  . 

Từ việc điềm tình hình trên, Ních- 
xơn đi tới kết luận: €Trong những 
năm 80, lần đầu tiên trong lịch sử hiện 
đại, Mỹ sẽ phải đối phó với hai thực 
tế cụ thề. Một là, nếu chiến tranh bùng 
nồ, Mỹ có nguy CƠ thua trận. Hai là. 
Mỹ có thề thua trận mà không có 
chiến tranh. Triền vọn§ thứ hai có 
nhiều khả năng xảy ra hơn triền vọng 
thứ nhất và cũng đáng lo ngại như 
thế ». | 

Theo những người đã từng biết 
Nich-xơn trong suốt quá trình œ 1 phần 
3 thế kỷ hoạt động: chính trị °. 
biết ông ta (về Lài năng cũng như tính 
cách) trong cương vị là tồng tư lệnh 
điều hành cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, thì tron6 toàn bộ cuốn sách 
sặc mùi găng-XIØ này, đoạn văn trích 
dẫn ở trên là đoạn viết khá nhất, 
phản ánh, thủ nhận được một chừng 
mực nào đó Sự thật. | 

Trong nhiều năm nay, những người 
cộng sản đã từng đưa ra những nhận 
định tồng quảt sau đây về cục điện 
thế giới ngày nay : 

— Ba dòng thác cách mạng đang 
trong thế tiến công, ngày càng thu 


được những thắng lợi to lớn trên hầu , 


kháp các lục địa. 

— Hệ thống các nước xã hội chủ 
nghĩa mà Liên-xô là thành tri, đã trở 
thành nhân tố quyết định chiều hướng 
phát triền của xã hội loài người, 


0U = 


đang phát huy ảnh hưởng to lớn trên 
khắp hành tỉnh chúng ta: 

— Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là 
đế quốc Mỹ, đã sa vào bước ngoặt đi 
xuống, lâm vào cuộc tồng khủng hoẳng 
thứ ba với đặc điềm nồi bật là, khác 
với hai cuộc tông khủng hoảng trước 
đây, cuộc tông khủng hoảng này diễn 


ra trong điều kiện không có chiến 


tranh thế giới. 


Trong suốt hơn 10 chương mục 
cuốn sách, Nich-xơn nắm lần bảy lượt 
„lên án» những người cộng sản săn 
gian nói dối »®; thế nhưng, rốt cuộc 
thì ngay tác giả rồi cũng không thề 
nào nói khác được, so với những điều _ 
mà những người cộng sản đã nói. Sự 
„ thành thực » của ông Ních-xơn chỉ 
có thề giải thích một cách lô-giích như 
thế này : bức tranh về thế giới ngày 
nay mà ông Ních-xơn buộc phải hé ra 
một phần, đã trở thành một sự thật 
quá hiền nhiên Ì : 


- * 


Tất nhiên viết ra trên giấy trắng 
mực đen một phần sự thật, không phải 
là cái đích cuối cùng của Nich-xơn. 
Chỉ cần đọc tiếp một số đòng Hền đó, 
người ta có thề thấy ngay dụng ý thật 
sự của tác giả khi ông ta quyết định 
bỏ công sức ra viết cuốn Chiế n tra nh 
thật sự. 


Tự trao cho minh sứ mệnh thầy 
lang chữa bệnh cứu nước Mỹ, sau 
khi xem xét triệu chứng, ông Ních-xơn 
quay sang chân đoán. Đây là một 
trong những phần biều lộ một cách 
cô đọng nhất quan điềm «bất chấp 
đạo lý» của con «diều hâu» Ních- 
xơn — thực chất là quan điềm hiếu 
chiến, phản động, cực hữu của các 
tập đoàn công nghiệp — quân sự Mỹ, 
những thế lực đã chọn mặt gửi vàng, 
cử Nich-xơn đứng ra làm người đại 
diện, phát ngôn thay cho chúng 

Nich-xơn đã dùng khá nhiều giấy 
mực, đã tốn khá nhiều công phu tầm 
chương trích cú, dẫn ra những lời phát 


X 


ngôn xưa nay của các danh nhân tư 
bản, đưa ra khá nhiều « thực tế ®, nhiêu 
qœlý lẽ», và — như một thành ngữ 
phương Tây thường nói: tất cả mọi 
con đường đều dẫn đến thành La-mã— 
tất cả những “lý lẽ P trên đều nhằm 
dẫn dắt người đọc đến kết luận này : 
nước Mỹ thất bại là do thiếu chí uà 
đó ld nguyên nhân duy nhất. | 

Đề làm *căn cứ lý luận ? cho luận 
- đề của minh, ông Nich-xơn đã dẫn ra 
một công thức định nghĩa về *sức 
mạnh của một quốc gia " mà rõ ràng 
là ông ta rất tâm đắc, của người bạn 
cố tri Xia Rô-bớc Thom-xơn, chuyên 
gia người Anh về « chống chiến tranh 
nôi dậy » (cũng là một nhân vật nữa 
mà nhân dân Việt-nam nhẫn mặt). 


Công thức đó được trình bày dưới . 


dạng một phương trình toán học, như 
sau: : 


SỨC MẠNH CỦA ĐẤT NƯỚC = (SỨC 
NGƯỜI + SỨC CỦA) X Ý CHÍ 


Tác giả cuốn Chiến tranh thật sự 
thuyết minh: “Khi xem xét phương 
trình của Thom-xơn, có thề thấy ngay 
rằng, nếu ý chí là số O, thì giá trị 
toàn bộ phương trình cũng = OÒ». 

Tiếp đó, ông Nich-xơn quả quyết: 
«ngay Liên-xô cũng biết là không 
bao giờ họ vượt được nên kinh tế Mỹ 
(tức là sức người + sức của của Mỹ). 
Nhưng họ phát hiện trong ý chí của 
Mỹ một thế yếu có nguy cơ làm giảm 
tác dụng của các con chủ bài khác của 
Mỹ... Chiến lược của Liên-xô là như 
thế : trước hết, họ làm cho Mỹ mất 
tỉnh thần đề rồi có thề tiêu diệt đối 
phương. Liên-xô muốn chấm đứt chiến 
tranh thế giới thứ ba không phải bằng 
một đòn huy hoàng, mà là bằng một 
(iếng rên rỉ của Mỹ »s,(nghĩa là bằng 
cách trước hết biến ý chí của Mỹ 
thành số O, đề phương trình về sự 
«hủng mạnh » của Mỹ trở thành O), 

Ông Ñich-xơn chì chiết một số người 
trong Nhà "trắng *nói là lãnh đạo 
nước Mỹ nhưng thật ra lại là những 


người tồ chức các cuộc rút lui» đã 
không nhận thức được « mưu đồ thâm 
hiềm ® của Liên-xô, đã có ý nghĩ 
“ngây thơ», #ngu xuân» cho rằng 
“Mỹ có thề gìn giữ tự do bằng cách 
tỏ ra thiện chí »... « hy vọng là nếu Mỹ 
hạn chế Irang bị, vũ khí của mình thì 
những nước khác sẽ làm theo ? và do 
đó, «đã đề cho Liên-xô tưởng Mỹ 
yếu, Mỹ trù trừ, khiếp sợ ». 

Tỉnh trạng nước Mỹ “mất ý chỉ 
chiến đấu? —= ông Ních-xơn phân tích 
tiếp — không phải chỉ diễn ra trong 
giới cầm quyền mà còn cả trong dân 
chúng, đặc biệt trong tầng lớp trí thức 
chẳng những đã phản đối chiến tranh, 
phản đối chạy đua vũ trang, mà còn 
tuyên truyền không công cho cộng sản. 

Dưới đề nhỏ « Chính lớp tình hoa 
Mỹ đã lẻêm mất Việt-nam », ông Nich- 
xơn mạt sát không thương tiếc các 
trường đại học, các tờ báo, các hãng 
vô tuyến truyền hình Mỹ. Ông ta viết : 
4® Trường đai học Ha-vớt tượng trưng 
rất tốt cho cả đa số lớp trí thức và 
văn hóa Mỹ: nô lệ các thứ “mốt ®, 
đề bị lừa phỉnh, đầy tự mãn, mù một 
mắt... có xu hướng trở nên cực kỳ 
giản đơn và ngây thơ khi bị đặt trước . 
suộc xung đột toàn cầua. Còn vô 
tuyến truyền hỉnh Mỹ thì «đã đem 
màu sắc lãng mạn tỡở điềm cho những 
người cách mạng, do đó, tăng thêm 
nhiều khả năng thắng lợi cho các 
cuộc chiến tranh cách mạng được 
Liên-xô ủng hộ, hoàn toàn giống như 
vàng hào quàng lăng mạn mà tờ Thời 
báo Niu Oóc tặng cho Phi-đen Ca-xtơ- 
rô hai mươi năm trước đã đóng vai 
trò quyết định trong việc hợp pháp 
hóa cuộc cách mạng Cu-ba, mà đó 
là điều kiện thắng lợi của Ca-xtơ-rô ®. 

Nói một cách thật văn tắt, lập luận 
của tác giả cuốn Chiến tranh thật sự 
là thế này : với ưu thế về sức người 
sức của, chỉ cần thửa số «ý.-chỉ ® của 
Mỹ là một đại lượng0, thì tất cả 
những diễn biến lịch sử trong thập 
kỷ qua đã hoàn toàn lẬt ngược rồi ; 
nước Mỹ đế quốc đã vênh vang với 
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vòng nguyệt quế trên đầu chử đâu 
đến nỗi phải cuốn cờ thảo chạy bằng 

máy bay lên thẳng như ở Việt-nam 
và như ở nhiều nơi khác,trên thế 
giới! 

lý lẽ của ông Nich-xơn, ngay cả 
những người Mỹ dễ tin nhất, nghe 
cũng không lọt tai. Ông Nich-xơn là 
một con người chẳng những có thừa” 
ỷ chí (đến nỗi một viên tướng Pháp 
nguyên là quan năm nhảy đủ ở Điện- 
biên-phủ, mới đáy đã phải gọi ông ta 
là « một tên tướng cướp ») mà còn có 
đầy đủ điều kiện quyền lực hơn bất 
cứ người Mỹ nào đề thực hiện ý chí 
đó. Trong những năm làm tông thống 
nước Mỹ, ông ta đã “dám mạo hiỀm 
một cách có tính toàn», đam" làm 
- những việc chưa miột tổng thống nào 
đâm làm (mở rộng chiến tranh sang 
Cam-pu-echia ; dùng máy bay B52 đánh 
thắng vào các khu đông dân và thủ 
đỏ nước Việt-nam ; phong tổa các hải 
cảng của Việt-nam, bất chấp sự lênán 
của cả loài người). Thế nhưng, chính 
là dưới sự điều hành chiến tranh đầy 
ý chỉ đó của Niech-xơn, nửa triệu quân 
Mỹ đã phải hối há rút lui, trao lại 
sánh năn/ chiến tranh cho quân ngụy, 
đề hỏng giữ được thể điện. không hịụ 
cùng chết chìm với chúng — chẳng 
phải sự thật rảnh rành là như thế 
- hay sao ? 

Đi nhiên, cũng có những cái ông- 
Nich-xơn không làm, lý do "không 
phải vì ông ta bị bó chân bó tay bởi 
những người có ý nghĩ engây thơ », 
#ngu xuần” chung quanh, mà là vì 
ông ta không thề làm được. Ông ta 
phải “hạn chế », không đôi mới được 
trang bị, phải chấp nhận thực trạng 
“hải quản Mỹ lạc hậu hẳn một thế 
hệ tàu chiến ® là vì chì phí cho chiến 
tranh Việt-nam quả lớn, đã nuốt 
chửng một khoản rất lớn ngắn sách 
- đành cho quốc phòng của nước Mỹ. 

Ông Nich-xơn tự cho mình là người 
thông thái, trêo lên bục giảng, lên lớp 
cho cä nước Mỹ; song, người ta lại 
hết sức nghi ngờ về sự «thông thái? đỏ. 


bà 


. tiện tạo ra được. 


Cục điện thế giới ngày nay là kết 
quả tất yếu của „cuộc đấu tranh giữa 
hai hệ thống xã hội đối lập; là kết 
quả của sự vận động hợp với quy 
luật, hợp xới xu thế phát triền của 
những mâu thuẫn thời đại. Cuộc đấu 
tranh đó là một sự thử thách toàn 
diện đối với cả hai bên, trên tất cá 
mọi mặt: bản chất chế độ xã hội: 
tiềm lực kinh tế, quốc phòng; nhân 
tố con người; chiến lược, sách 
lược, V v. « : 

Ông Nich-xơn từ chối một sự phân 
tích, so sánh toàn điện một cách 
nghiêm túc, cố trình bày những that 
bại của chủ nghĩa đế quốc trong thập 
kỷ qua, như những thất bại mang tính 
chất ngẫu nhiên (nghĩa là nếu Mỹ chỉ 
cần sửa sai về phương điện «ý chỉ ? thì 
thế cờ đã hoàn toàn khác röi). Thế 
nhưng, làm sao lại có thê giải thích 
là «ngẫu nhiên * được, khi mà thắng 
lợi của ba dòng thác cách mạng trên 
thế giới không phải đã điễn ra như 
một trường hợp cá biệt, mà là đồng 
loạt, trong một xu thế lịch sử không 
gì cưỡng nồi, như chính Nich-xơn đả 
thú nhận. 

Ông Nich-xơn chỉ xoay đẻn củ 
chung quanh nhân tố « ý chí *, từ chối 
một cuộc giải phẫu thật sự. Điều này 
rất dễ hiều. Bởi lẽ, nếu làm như thế 
thì ngay ông ta cũng không thê 
không buộc phải đi đến kết luận 
này: chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản đã thắng, đang liếp tục 
thẳng. 

Không ai phủ nhận rằng, trong đấu 
tranh xã hội, ý chí con người đóng 
một vai trò rất quan trọng. Khác với 
trong giới tự nhiên, trong đấu tranh 
xã hội, các quy luật chỉ có thể phát 
sinh tác đụng, trở thành hiện thực, 
thông qua hoạt động của on người. 
Tuy nhiên, ý chí lại không phải là 
một sản phầm của hư VÔ, có thê tùy 
Mặt khác, ý chí, 
không phải bao giờ cũng đóng vai 
trò tích cực; không phải bao giờ nó 
cũng là thừa số « đương » (+). Trong 


trưởng hợp hoạt động của con 
người phù hợp với quy luật khách 
quan của tự nhiên, của lịch sử, ý chí 
sẽ nhân sức mạnh con người lên thành 
mỘột sức mạnh vĩ đại. Trong trường 
hợp ngược lại, ý chí — nói đúng hơn, 
Ý muốn ngòng cuồng — của con 
người cảng lớn, thì hậu quả càng tai 
hại. _ 

Từ lâu, Mác đã nói rằng, b¡ kịch 
lớn nhất của xã hội loài người- là bi 
kịch về mâu thuẫn giữa hành động chủ 
quan của con người không phù hợp 
với thực tại khách quan. Một trong 
những nguyên nhân khiến tác phầm 
của Xéc-văng-tét trở thành bất hủ 
chính là do nhà văn Tây-ban-nha mày 
đã biết khai thác mâu thuẫn trên. 


nả Đông Ky-sốt có thể không bị sứt đầu, 


mẻ trán, nhục nhã đến như thế đâu, 
khi lao vào đánh nhau với cối xay 
gió, nếu như «ý chí * của anh chàng 
hiệp sĩ này chỉ là một đại lượng nhỏ 
thôi. : 

Hö rằng, nhân dân nước Mỹ, khi 
xuống đường phản đối chiến tranh 
xâm lược Việt-nam, phản đối chạy 
đụa vũ trang, đã tỏ ra sáng suốt gấp 
vạn lần, so với ông Nich-xơn và các 
tẬp đoàn lái súng đứng sau lưng 
ông ta, - : 


bof 


Tuy nhiên, cũng không nên đặt vấn 
đề tranh luận lý luận với ông Ních-xơn 
làm gi. Bởi lẽ, đó không phải là nhiệm 
vụ mà ông ta đặt ra cho mình khi viết 
cuốn Chiến tranh thật sự. 

Mục đích thật sự của tông thống thứ 
37 của nước Mỹ là gi? 

Trước hết, ta hãy xem, sau khi 
chần đoán, ông Nich-xơn dã kê đơn 
thuốc gỉ cho nước Mỹ. 

Toàn văn cái đơn thuốc đó như sau : 

« Mỹ là một người không lò đang 
mơ ngủ. Đã đến lúc phải đánh thức 
người không lò ấy dậy, xác định các 
mục tiêu của anh ta, hồi phục sức 


khỏe của anh ta và lấy lại sức sống 
cho ý chí của anh ta ®. 


Đề làm được như thế, ông Nich-xơn 
đã kiến nghị nhiều biện pháp. đề ra 
nào là *10 quy tắc dùng cho Nhà 
trắng", nào là «lăng cường' quyền 
uy cho tông thống Mỹ », nào là *tòng 
thống Mỹ phải biết giỏi chơi bài tây ®. 
Thế nhưng, những biện pháp nảy 
cũng chỉ mới là chất phụ gia, còn đây 
mới là biện pháp có giá trị như một 
cái lõi: nước ÄíØ cần có mọt cải gàu 
t hạt lớn. Ông Nich-xơn tuyên bố : “Cần 
phải thi hành những biện pháp kiên 
quyết đề làm đảo qagược xu hướng 
hiện nay đang bất lợi cho ÀÍÿ. Việc 
Lăng 5Ã. ngàn sách quân sự do tồng 
thống Ca-tơ loan báo cỏn rất lâu mới 
coi là đủ được. Phải tăng nhiều hơn 
nữa, phải tăng 20%, nghĩa là khoảng 
30 tỷ đô-la, tính theo giá trị đồng đô- 
la năm 1980, trong 5 năm tới s. Như 
thể đấy — cái đơn thuốc của ông Nich- 
xơn xem qua thì có vẻ đài dòng, 
song, thật ra'chỉ có mỗi một vị : bom ! 
bom nữa! và thêm nhiều bom nữa !. 

Việc tăng ngân sách quân sự chẳng 
những phải “mạnh mẽ » mà còn phải 
làm ngay lập tức, bởi lề — ông Nich- 
xơn viết tiếp — «lịch sử của các cuộc 
chiến tranh bị thua có thề tóm trong 
hai tiếng : quá muộn !® 

Nhằm thuyết phục nước Mỹ chấp 
nhận đơn thuốc của các tập đoàn lái 
súng mà hệ số lãi, vốn của chúng rõ 
ràng là phụ thuộc vào mức độ và 
tốc độ chạy đua vũ trang, ông Ních- 
xơn đã sử dụng một cách rất lộ liễu 
các thủ đoạn kích động. Ông ta đã 
tỉm mọi cách khai thác tâm lý sô-vanh 
nước lớn trong một bộ phận nhân dân 
Mỹ bằng những luận điệu mà ông ta 
nói là * tông kết của lịch sử ®. 

Nich-xơn viết: * Đặc điềm của các 
nền văn minh tiên tiến là, cùng với 
việc tăng thêm của cải và cuộc sống 
phong phú, các nền văn minh ấy 
mêm yếu đi và trở nên dễ bị tồn 
thương hơu. Suốt trong lịch sử, các 
nền văn mình chỉ phối các thời đại 
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đã bị tiêu hủy bởi những dân man đi, 
vì thức tỉnh quá muộn trước nguv cơ 
và phản ứng trong chiến lược chống 
cự quá rụt rè ». 

Ông Nich-xơn còn tỉm mọi cách hù 
dọa nước Mỹ, quả quyết với nhân đân 
Mỹ rằng, nước Mỹ không phải chỉ 


đứng trước nguy cơ mà trên thực tế— - 


theo cách định nghĩa mới vẻ chiến 
tranh của Ních-xơn — thì chiến tranh 
thế giới thứ ba đã nồ ra rồi, “nồ ra 
ngay từ sau khi chiến tranh thế giới 
thứ hai vừa chấm đứt? và « nước Mỹ 
củng phương Tây đang thua trận 
trong hòa binh ®. 

Ông Nich-xơn còn dùng một thủ 
_ đoạn rất quen thuộc mà bọn quan 
lại thuộc địa xưa nay vẫn dùng : đánh 
thẳng vào tình cảm thực đân của các 
tầng lớp thống trị và kinh doanh 
trong nước, Ông ta đã phác ra một 
cách thật * đáng thêm muốn» về những 
nguön tài nguyên của thế giới mà Mỹ 
cần phải và.có thề chỉ phối nếu có 
thực lực quân sự mạnh, nhất là hai 
kho tài nguyên lớn của loài người: 
kho nhiên liệu thuộc vùng vịnh Ba-tư 
và kho khoáng sản ở Trung và Nam 
châu Phi. 

Rõ rànø, với cuốn Chiến tranh thạt 
sự, ông Nich-xơn không định làm một 
nhà lý luận mà chỉ định làm một lão 
trùm chiến tranh tâm lý, phảm nhẹn 


LẺ) 


nhóm nbững tình cảm không đúng, 


- không lành mạnh trong nước Mỹ, đề 


tìm cơ sở xã hội cho một đường lối 
phiêu lưu, hiếu chiến, rất nguy hiểm 
mà các tập đoàn lái súng Mỹ đang lăm 
le đầy nước Mỹ đi tới. 


* 


Có những tác phìm rất đở nhưng 
cái hay lại nắm ngay đẳng sau chúng. 
Cuốn sách của ông Niích-xơn thuộc 
trường hợp này. 


Sở đi người ta phải chế tạo ra 
“thuẫn? là bởi trong đời sống đã 
xuất hiện cái “mâu ». Sở đĩòng Nich- 
xơn phải dồn sức viết một cuốn sách 
đày cộp tuyên truyền cho chiến tranh 
là bởi trong nước Mỹ và trong thế 
giới phương Tây, đã và đang dáắy lên 
một phong trào chống chiến tranh, 
chống chạy đua vũ trang sau khi chính 
quyên Ca-tơ quyết định theo đuồi 
® đường lối đối ngoại cứng rắn ®, gây 
tình hình căng thẳng khắp thế giới. 
Việc các tập đoàn cầm quyền hiếu 
chiến ở Mỹ phải móc tử dưới đây mồ 
lên cái thây ma chính trị Nich-xơn, 
đìy y đứng ra đánh nhau với dư 
luận; chứng tỏ bẻ lũ hiểu chiến yếu 
chứ không mạnh và chúng dang lúng 
tủng. 
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Tìm đọc : 


— Cách mạng Tháng Tám (1915) 


Ban nghiên cứu lịch sử Đảng lrung ương 
* 3ö năm chiến đấu và xây dựng 
% Việt-nam đất nước anh hùng 
*% Việt-nam đấu tranh và xây dựng 
% Việt-nam đất nước giàu đẹp— Tập Ì 
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Xã luận luận 


BA MUỚI LĂM NĂM (HIỲN ĐẤU 
KIÊN LƯỜNG VÀ (HIỀN THẮNG VỀ VAN 


RƯỚC dâu 35 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suỗi của Đảng 
bà Hồ Chủ tịch, nhân dânta đã liên hành thắng lợi cuộc 
Cách mạng † háng Tám 0ï đại. đập tan bộ máu Nhà nước 
phản động Ụ© ủa đề quốc uà phong kiến, dựng nên Nhà nước 
công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Ả. 

Cách mạng Tháng Tám là thẳng lợi rực rỡ đầu liên của chủ nghĩa 


_Älác — Lê-nin ở một nước thuộc địa. Nó cũng là tháng lợi bẻ bang của 


con đường cửu nước mà Hồ Chủ lịch đã lừm ra cho dân lộc ta từ hơn 
qửa thế kủ trước đàu, sau khi Người đi từ chủ nghĩa yêu nước đến 
chủ nghĩa Lê-nin. Dó là con đường gắn bó cách mạng thuộc địa uới 
cách mạng 0ô sản ở chính quốc, con tường đi Hị cách mạng dân lộc 
dân chủ nhân dân bỏ qua giai đoạn phát triền lư bản chủ nghĩa tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội, con đường giương cao hai ngọn cờ độc 
lập dân tộc oà chủ nghĩa xã hội, trong thời đại mới của lịch sử loài 
người do Cách mạng +ã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga dã mở ra. 

Cách mạng Tháng Tám là một cái mốc rãi quan trọng trên con 
dường dựng nước 0à giữ nước của dân tộc ta. Nó đánh dấu sự đồi đời 
của một đân lộc uốn có 2000 năm lịch sử, nhựng trong thời cận đại 
tại chịu sự Lhống trị ngói mội Irăm năm của chủ nghĩa đề quốc 0à bọn 
phong kiến Iau sai. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân 
đản ta tử nô lệ đã trở thành người chu chân chính của đất nước, nắm 
pững 0ận mệnh của mình. nà quuết tâm giữ oững quuền làm chủ ấu 
4Í bdo Đệ những thành qua cách mạng đã giảnh được bà xâu dựng 
cuộc sống mới trên Tồ quốc thân yêu. , 

Từ cái mốc lịch sử ấu, 0ới bộ máu Nhà nước mới toi IaU, nhàn 
dân ta do Đảng 0à Hồ Chủ tịch lãnh dạo, tiếp tục tiến bước trên con 
dtrởng cách mạng 0ẻ 0ang, 0ì độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân uà 
©°h:‹4 nghĩa xã hội. 

-W có một dân tộc nào trên thế giới phải trải qua những thử thách 


ghê gớm như dân lộc ta trong 35 năm qua. Cuộc chiến tranh xâm: 


t 


lược của đề quốc Pháp hỏng bóp chết chính quuêền nhân dân còn non 
trẻ uà bát nhàn dân ta trở lại kiếp nô lệ, cuộc chiến tranh thực tân 
mới của Mỹ uới tất cả sức mạnh tàn bạo của một tên đế quốc đầu số. 
hỏng đẻ bẹp cuộc cách mạng nước ta, xóa bỏ những thành quả xã 
hội chủ nghĩa mà nhân dân fa dã giành được, thậm chí hỏng đầu 
miền Bắc nước ta trở lại thời kù dò dd, đều đã bị thất bại thảm hại. 
Nhân dân ta xâu dựng chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh lễ 0ô cùng 
lạc hậu, lúc đầu ở miền Bác, khi đãi nước còn tạm Lhời bị chia cải, oà 
sau nàu trên cả nước, khi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, uới lốt 
cả những hàu quả nghiêm trọng của chiến tranh ð»à chủ nghĩa thực 
dân mới. Thêm ào đó là sự phản bội đề hèn của bọn cầm quuền phản 
động Bắc-kinh đối bởi cuộc cách mạng của nhân dân †a, các cuộc 
chiến tranh xâm lấn nước ta từ biên giới tàu nam 0à biên giới phía 
bắc, 0.0. Đó là bău nhiêu lhư thách nặng nề mà nhân dân ta đã gặp 
phải. Song tất cả những thứ thách ấu da không thề ngăn cản nhân 
dân anh hùng nước ta giảnh được những thăng lợi to lớn [rong sự 
nghiệp xâu dựng 0à bdo 0ệ Tồ quốc. Cuộc kháng chiến chống đề quốc 
!"háp, uới chiến thẳng Điện-biên- phủ ldu từng báo hiệu sự sụp đồ của. 
chủ nghĩa thực dân cñ,-uà nhất là cuộc chiến tranh chống Mỹ. cứu 
nước, 0ởới chiến dịch Ilồ-Chí-Minhh lịch sử, mở đầu sự phá sản của chủ 
nghĩa thực dân mới trên thế giới, mãi mãi được ghì 0ào lịch sử đấu 
tranh cách mạng của dân lộc fa như những trang hết sức chói lọi 0à 
be 0ang. Thắng lợi bước đầu của nhân dân ta trước bọn bành trướng 
0à bá quuền Trung-quốc đã bẻ gãy một gọng kìm của chúng ở phía 
tâu nam Tồ quốc, giúp đỡ đắc lực cho nhân dàn Cam-pu-chia nồi đậu 
đập tan ách thống trị diệt chủng của bọn Pôn Đối — lêng Xa-rụ, taụ 
sai của Bằc-kinh, 0à làm cho âm mưu của chúng hòng xâm lược nước 
ta từ phía bắc bị thất bại. 

Cùng oới những thẳng lợi ðï đại trong sự nghiệp si phỏng 0à 
bảo 0uệ Tồ quốc, nhân dàn ta đã giành được những thắng lợi quan 
trọng trong sự nghiệp xả dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ trương sáng 
suốt của ldng la 0ề Diệc thực hiện đồng thời hai nhiệm -0ụ chiến lược : 
tiến hành cách mạng xả hội chủ nghĩa ở miền Bắc 0à tiến hành cách 
mạng dàn tộc dân chủ ở miền Nam, tiến tới hòa bình thông nhất Tồ 
quốc, đã đem lại kết quả rực rỡ 0è hai mặi : 0ừa củng cỗ được miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa, nữa làm cho miền Đắc trở thành nhân tố quuết 
định dõi mới sự nghiệp cách mạng chung trong cả nước, dẫn đến 
tháng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thực 
hiện được sự thống nhất Tồ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa 
+ã hội. | 
Ngdụ naụ, nhìn lại những năm tháng đã qua. chúng la có cơ sở 
đề khẳng định rằng : tháng lợi 0T đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
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cứu nước sẽ không thề nào có được nếu không ' có 0ai trò quuẽt định 
của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nơi mà nga từ năm 1962, những 
thẳng lợi to lớn của sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa uà xâu dựng 
chủ nghĩa xã hội đã làm cho bộ mặt đất nước uà con người đều dồi 
mới, đúng như Hồ Chủ lịch đã nói trong Hội nghị chính trị đặc biệt. 
trước khi nhân dàn ta bước 0ào cuộc chiến tranh chống A10 trên phạm 
ĐÌ Cđ nước. 

_ Và từ năm 1975 đến naụ. uới những cõ gắng to lớn, nhàn dân ta 
cũng đã giành được những thẳng lợi quan trọng trong sự nghiệp phái 
triền kinh tế, thiết lập quan hệ sản xuấi xã hội chủ nghĩa 0à hình Lhành 
cơ cấu kinh tế thống nhãi trong cả nước, mặc dù những thẳng lợi đó 
còn bị hạn chế do nhiều nguyên nhân khách quan 0à chủ quan, [rong 
đó có những khuuết điềm của ta trong công cuộc quản lý kinh lẽ, 
quản lú rã hội. 


Điều đặc biệt đáng nêu la nhân dân ta đã giành được những 
thành tích nồi bật trong sự nghiệp phát triền 0uăn hóa, giáo dục 0à U 
lế. Nạn mù chữ đã được thanh toán, kè cd ở miền Nam là nơi mới 
được giải phóng không lâu. Hiện naụ cả nước la có gần 13 triệu học 
sinh phồ thông các cấp, tính bình quân cứ trên 3 người có một người 
đi học. Số học sinh đại học hằng năm bằng trên một trăm lần tồng 
số học sinh đại học toàn Đông-dương năm 1939 — 1940 dưới thời Pháp 
thố ng trị. Hàng nghìn người dã có trình độ trên đại học. Về ụ lễ, 
nhân dân tfa đã râu-dựng được một mạng lưới tương đối hoàn chỉnh 
từ trung ương đền cơ sở, từ thành thị đến nông thôn »à rừng núi, thề 
hiện sự quan lâm fo tớn của Dáng 0à Nhà nước (a đối uới sức khỏe 
của nhân dân. 


Về mặt đối ngoại, nước Cộng họa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
chúng ta, thành qua ơï đại nhất của hơn nửa thế. kụ đấu tranh cách 
mạng của nhân dàn ta do Đảng cộng san lãnh đạo, đã có uự tín ngàu 
cảng fo lớn trên trưởng quốc lế. Với linh thần hụ sinh phấn đấu 0ị 
độc lập dân lộc 0à chủ nghĩa xã hội, bằng những đóng góp tích cực 
của mình 0uào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới, nhân dân 
ta đã giảnh được sự tin yêu 0uà kính phục của cả loài người tiến bộ. 
Đó là một nguồn cồ uñũ 0à cũng là một nguồn sức mạnh to lớn của 
nhân dân ta. Với Hiệp ưrớc hữu nghị oà hợp tác Việt — Xô uà 0iệc 
nước ta chính thức gia nhập liội dồng tương trợ kừnh tế, sự liên mình 
giữa nước la 0à cộng dồng các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt ld sự 
liên minit toàn diện giữa nước !q uới Liên-+o, được lăng cường Đà 
củng cố. Dó là điều kiện rãi thuận lợi đề nhân dán ta đàu mạnh còng 
cuộc xâu dựng uẻ bảo ðệ Tò quốc Việi-nam rã hội chả nghĩa. 


Những thành quả oề mọi mặt của nhân dân ta trong 35 năm qua 
đã làm nồi bật sựlãnh đạo đúng dắn của Đảng theo con đường của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, con đường của Chủ tịch Hồ-Chí.Minh uT 
đại ; làm nồi bậi bản chất anh hùng cách mạng, nghị lực chiến đấu 
phù Lhường, sức sáng tạo 0ô tận của nhân dân ta; làm nồi bật 0ai trò 
liên phong, dũng cảm của những người cộng sản trong hàng 
ngũ của nhân dân Việl-nam anh hàng; làm nồi bật 0ai trô 
tồ chức pà quản lý của Nhà nước †a mà sức mạnh sẽ còn lớn hơn 
nữa nếu Ia biết phát huy tru điềm 0à khắc phục khuuết điềm đề nó 
thật sự là một chính quụền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân 0à bì 
đân, một chính -quuền biết quản lý oà quản lú giỏi sự nghiệp phái triền 
kinh tế 0à các mặt của đời sống xã hội. Những thành quả đó dương 
nhiên không thề tách rời sự ủng hộ oà giúp đỡ quốc tế, trước hết là 
của Liên-xô 0ï đại, trụ cột của cách mạng 0à hòa bình trên toàn thế 
giới. : 
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Ngàụ na, sau khi dã giành được những thắng lợi to lớn [rong 
Điệc bảo 0uệ 0à phát huu những thành quả của Cách mạng Tháng Tám, 
nhân dân ta đang đứng trước những nhiệm pụ rất nặng nề 0à rãt 
Đẻ nang : xây dựng chủ nghĩa +ã hội trong phạm 0L cả nước pà bảo 
Đệ Tồ quốc Việt-nam +ã hội chủ nụhĩa. 

Trong 0iệc lhực hiện những nhiệm 0ụ chiến lược Irọng đại đỏ, 
chúng ta có những thuận lợi rãi cơ bạn. Đó là sức. mạnh của một 
dân lộc có truuẻn thống uêu nước, có tỉnh Lhần lao động cần củ 0à 
sáng tạo, thông minh, dũng cam, đoàn kết, nhất trÍ 0à quụết lâm 
phần đãu đề bảo 0ệ 0à xâu dựng Tô quốc +ã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 
Đó là tài nguyên thiên nhiên phong phú 0à da dạng của một đãi nước 
lần đầu.tiên tä đạt tới sự thông nhất thật sự trên cơ sở độc lập dân 
tộc 0à chủ nghĩa xã hội. Đó là sự lãnh đạo đúng đắn của một dáảng 
Mác — Lê-nin chân chính, đã từng trải trong đấu tranh cách mạng 
pà dang ngày càng đi sâu nắm ững những quụ luật khách quan của 
sự phát triền kinh tế uà xã hội. Dó là bộ máu Nhà nước chuuên chính. 
bô.sản đã được xâu dựng khắp nước 0a dang cố gắng củi tiến công 
tác tồ chức 0à quản lý của mình. ó là sự lớn mạnh bà trưởng thành 
của các lực lượng 0ñ trang nhân dân dang tiến mạnh trên con đưởng 
chỉnh quụ 0à hiện đại, có tinh thần «trung 0uới nước, hiếu 0ởi dân 9, 
cảnh giác, quuết tâm làm tròn nhiệm oụ mà Tô quốc 0à nhân dân giao 
phó. Về mặt quốc lẽ, chúng i‡a có sự đoàn kết chặi chẽ 0uới nhàn dàn 
Lào 0à nhân dàn Cam-pu-chia, hợp thành một mại trận cách mạng 
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thống nhất của toàn Đông-dương, khiến cho thế 0à lực của cách mạng 
Đông-dương »ững chắc hơn bao giờ hối, Nước ta lại liên mình 0uới 
Liên-xô 0à các nước +ã hội chủ nghĩa anh em khác, một bảo đảm 0ô 
cùng 0ững chắc cho sự nghiệp râu dựng uà bảo ệ Tồ quốc 


Cần phải thấu rõ tất cả những thuận lợi cơ bản ấu đè quuếễt lâm 
ượt qua những khó khăn tolớn mà cách mạng nước ta dang gặp 
phải. Đỏ là từnh trạng 0ô cùng lạc hậu của nền kinh lế nước ỉa, mội 
nền kinh tế mà sản xuất nhỏ là phô biến, khiến cho sự nghiệp cải tạo 
Đà râu dựng chủ ngiữa +ä hội trở nên 0ô cùng khó khăn, đúng như 
Lê-nin dã từng dự đoán. Đó là những hậu quả nặng nề của hơn30 
năm chiến tranh ác liệt 0à của chủ nghĩa thực dân cũ uà mới, nà tình 
trạng đối nước ia đang thường xuyên bị bọn bành trướng Bắc-kinh 
đe dọa xâm lược. Đương nhiên những khuuết điềm chủ quan của ia 
trong lĩnh oực quản lý kinh lế uà xã hội cũng làm cho những khó 
khăn đó ga gắt thêm. Vì âu trong khi phấn đấu hết sức mình đề 
Đượt qua những khó khăn khách quan do địch họa 0à thiên lai gâu 
ra, chúng ta phải chú khác phục những khuuẽi điềm quan lrọng 
trong công tác tồ chức ouà quản lú, kiên quuẽ! khắc phục những biều 
hiện tiêu cực trong đời sống kinh lễ oà xã hội. | 


Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đang được hướng dẫn bởi 
một đường lối đúng đắn. Nghị quuết Đại hội lần thứ IV của Dung dã 
nêu lên đường lối chung 0ề cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai 
4loạn mới ở nước ia như sau : 


« Nắm »ững chuuUên chính 0ô sản, phát huụ quyền (làm chủ lập 
thê của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng : 
cách mạng 0ề quan hệ sản xuối, cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng 0à 0ăn hóa, trong đó cách mạng khoa học — kỹ 
thuật là hen chối ; đầu mạnh công nghiệp hóa xä hội chủ nghĩa là 
nhiệm 0ụ trung tâm của cả thời kù quá độ lên chủ nghĩa +ã hội ; xâu 
dựng 'chế dộ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, xâu dựng nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xâu dựng nền ăn hóa mới, +âu dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa ; xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa 
bỏ nghèo nân 0à lạc hậu ; không ngừng đề cao cảnh giác, thường 
tuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an nình chính trị 0à trật tự 
vũ hội ; xâu dựng thành công To quốc ViệI-nam hò(a bình, đọc lập, 
thống nhất uà xã hội chủ nghĩa ; góp phần tích cực 0ảo cuộc đấu 
tranh của nhân dân thế giới 0ì hòa bình, độc lập dân lộc, dân chủ bà 
chủ nghĩa xã hội ». 

.. Đường lối chung ấu đã được Đảng ta cụ thề hóa trong nhiều nghị 
quuẽi của Ban chấp hành trung ương Đảng 0à của Bộ chính trị cũng 
như Irong nhiều ng hị quuếi của Hiội dồng Chỉnh phủ, nhất là Irong 


H 


những nghị quyết oề tình hình 0à nhiệm oụ cấp bách, 0ề nông nghiệp, 
bề công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, 0ề phân phối, lưu thông, 0.0. 
Chúng ta cần nghiêm chỉnh thực hiện các nghị quuết đó, nhằm lqgö ra 
một chuuền biễn trong nền kinh lế, một sự cải thiện trong tình hình 
+ hội đề tạo cơ sở 0ững chắc cho 0iệc đầu mạnh sự : nghệ prâu dựng 
bà bảo 0uệ Tô quốc. 


Đề dầu mạnh công cuộc xâu dựng 0à bảo oệ Tồ quốc. cần tăng 
cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của 
Nhà nước chuuên chính nô sản, uà phát huụ tỉnh chủ động, sáng tạo 
của quần chúng nhân dân, trên cơ sở của tỉnh thần làm chủ tập thề 
+ã hội chủ nghĩa. 


Phải nghiên cứu sâu hơn nữa tình hình cụ thề của nước †q 0à 
những nguyên lú của chủ nghĩa Mác — Lê-nin pề cách mạng +ã hội 
chủ nghĩa, nhất là những nguụên l của chủ nghĩa Lê-nin 0uề thời kù 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đề cụ thề hóa hơn nữa đường lối, của 
Đảng trong từng thời kỳ của cách mạng cũng như trong từng lĩnh 
Dực của sự phát triền rũ hội. Phúi làm cho toàn Lhê dảng uiên nở: 
quần chúng nhân dân thăm nhuần những quan điềm cơ bản của Ùdng 
trong sự nghiệp cách mạng hiện nau như : kết hợp sự nghiệp xât 
dựng chủ nghĩa xã hội uới sự nghiệp bdo oệ Tò quốc, kết hợp câu 
đựng kinh tế bà củng cỗ quốc phòng ; kẽt hợp cải tạo xã hội chủ nghĩa 
mới xâu dựng chủ nghĩa +ä hội ; kết hợp 0à liền hành song song ba 
cuộc cách mạng ; nắm 0ững chuuên' chỉnh 0ô sản, phát huy quụền 
làm chủ tập thê của nhân dân lao động, 0.0. Nhắc phục những lệch 
lạc như : tách rời kinh tế oởi quốc phong, lách rời cải tạo 0ới vâu 
dựng, tách rời ba cuộc cách mạng, buông lòng chuuên chính bô sản, 
buông lỏng cuộc đâu tranh giữa hai con đường, 0L phạm quụền làm 
chủ tập thề của nhân tân, 0.U. : 


Phải tăng đường sự nhất trí ề tư trởng 0à thống nhất trong 
hành động của đội ngũ cán bọ, đảng 0iên, củng cố kỷ luật Dáng, khiến 
cho toàn Đảng hành động như một khối thống nhất. Dâu là điều 
kiện quuẽt định đề tăng cường sự thống nhãit trong toàn xã hội, 0à 
cñũng là điêu kiện quan trọng đề nâng cao hiệu lực của Nhà nước vũ 
hội chủ nghĩa cà phát huu sức mạnh 0ï dại của toàn dân ta trong sự 
nghiệp ~ảu dựng 0à bdo 0uệ Tồ quốc. 


Chuyên chỉnh nô sản là công cụ 0ô cùng sắc bén của cách mạng 
nước †a đề xâu dựng 0à bảo uệ đãi nước. Chúng ta phải làm mọt cái 
có thề làm được đề tăng cường nền chuuên chính 0ô sản. nàng cao 
tác dụng của nó trong 0iệc lồ chức oà quản tụ kinh tế, quản lý xã hội, 
quản lú cả sự nghiệp củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị 
bà trật tự an toàn + hội của nước !q. Buong lỏng chuyjên chỉnh pỏ 


sản, khiến cho nó mềm tếu, kém hiệu lực là rất có hại cho lợi ích: 
của T'ồ quốc 0à nhân dân. Đương nhiên, một chính quên mạnh phải 
là mội chỉnh quuền tự coi mình là đầu tớ của nhân dân, hết lòng hi 
sức phục nụ lợi ích của nhân dân. dòng thời biết tồ chức 0à quản lỤ 
giỏi kinh tếuà xã hội, theo dúng đưởng lối của Đảng tiên phong. 
Chúng la phởi ra sức râu dựng chính quụền +ả hội chủ nghĩa của 
nước ta Lheo phương hướng dó, từ đó mà làm cho nỏ có hiệu lực ngdụ 
càng lớn trong sự nghiệp cách mạng của nước ïa. 


Đề phút huụ trí sáng tạo 0d tỉnh thần chủ động của nhân dân ta, 
cần phải thực hiện đầu đủ quụền làm chủ của họ trong mọi mặt của 
đời sống +ä hội. Muốn 0uậu phải làm rất nhiều 0iệc, đặc biệt là phái 
đầu mạnh công cuộc cải tạo +ã hội chủ nghĩa, phát triền nền kinh tế 
+ä hội chủ nghĩa, phát huụ nền dân chủ +ã hội chủ nghĩa, thông qua 
Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việ†-nam, lăng cường 
giáo dục chính trị 0à hết sức chú trọng đẽn đời sống 0uật chất 0à tình. 
thần của nhân dâ*®. Quuền làm chủ của nhân dân còn phụ thuộc mọi 
phần quan trọng uào phầm chất ðuà năng lực của các đẳng 0iên, nhấi 
là những đảng oiên có trách nhiệm Irong các cơ quan của Đảng 0d 
Nhà nước. Các đẳng niên nà càng thực hiện đầu đủ lời dạu của Bác 
Hồ «làm đầu tớ của nhân dân », thì nhân dân càng có cơ hội đề ldin 
chủ thật sự Nhà nước của mình. Đó là bài học quỦ báu ở những nơi 
thực hiện lốt lời Di chúc của Bác Hồ. Chúng †a cần mở rộng lấm 
gương töi đẹp ấu ra khắp các ngành, các địa phương, các cơ sở tror 
cả nước. Đương nhiên, đề bảo 0ệ quụền làm chủ của nhân dân, chủng 
ta còn phổi kiên quuết trừng trị bọn phản cách mạng, trừng trị bọn 
lưu manh, ăn cắp, hối lộ, trừng trị tất cả những di xâm phạm nặng 
nề đến tải sản xã hội chủ Á lên: đến lợi ích chính đáng của nhân 
dân lao động. 


sự nghiệp râu dựng ðà bảo 0ệ Tò quốc xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta tuụ còn nhiều khó khăn, nhưng đang đứng trước những 
triền nong tốt đẹp. Phát huụ những thành quả 0†ĩ đại của cách mạng 
nước ta trong 35 năm qua, thực hiện nghiêm chỉnh những chủ trương 
Uằ chỉnh sách của Đảng ouà Nhà nước, nhân dân ‡a nhất định sẽ 0ượt 
gua những khó khăn trước mắt, tiến mạnh trên con đường xâu dựng 
chủ nghĩa +aä hội 0à bảo oệ Tồ quốc œä hội chủ nghĩa uï đại của mìith. 


-.1 


TIẾN IÊN GIÀNH NHỮNG THẮNG LỢI MỨI, 


N6ÀY (ÀNG T0 LỮN, 


XỨNG ĐÁNG VỨI SỰ 


NGHIỆP BIẾT BAO YÊU QUÝ (ỦA (HÚNG TA ` 


Kinh thưa Đoàn C hủ tịch, 
Kinh thưa đồng chí Lê-Duần, 
Thưa các đồng.chỉ oà các bạn, 


ÔM nay chúng ta kỷ 
niệm lăn thứ 35 thắng 
lợi của cuộc Cách mạng 
Tháng Tám vĩ đại và 
ngày thành lập nước 
Việt nam mới, nước Việt-nam “đân 
-chủ cộng hòa, với niềm hân hoan vô 
hạn bởi đó là những sự kiện lịch sử 
-cực kỷ quan trọng đối với dàn tộc 
Việt-nam ta. _ 
Nhân địp này, thay mặt Ban chấp 
- hành trung ương Đảng cộng sản Việt- 
nam và Chính phủ nước Cộng hỏa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam, tòi thân ải 
gửi đến đồng. bào cả nước và kiều 
bào ở nước ngoài những tỉnh cảm 
nông thấm nhất và những lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất, thân ái chúc mọi 
người Việt-nam chúng ta hãy làm hết 
sức mình, xứng đáng với biết bao 


-ehiên sĩ đã chiến đấu và hy sinh trong , 


suốt 35 năm qua đề có ngày vẻ vang 
hôm nay. Mọi người chúng ta hãy 
vươn lên kế tục sự nghiệp cách mạng 
của những người đã khuất, quyết đưa 
“Tô quốc ta và dân tộc ta tiến lên giành 
những tháng lợi huy hoàng hơn nữa 
trong thời đại Hồ-Chí-Minh vĩ đại. 


PHẠM - VĂN - ĐỒNG 


» 


Cũng nhân dịp này, nhân dân Việt- 
nam thân ái gửi đến nhân dân Lào 
và nhân đân Cam-pu-chia anh em, 
thân ái gửi đến nhân dân Liên-xô và 
nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, thân ái gửi đến nhân 
đân các nước bầu bạn gần xa trên thế 
giới những tỉnh cảm nồng nhiệt và 
lòng biết ơn sâu sắc về sự đồng tỉnh, 
ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà các đồng 


_ chí và các bạn đã dành cho cuộc đấu 


tranh cách mạng vô củng gian khô, 
đồng thời vô cùng oanh liệt của nhân 
dân Việt-nam ta suốt 35 năm qua. 
lòm nay, chúng ta nhiệt liệt chào 
mừng thành công rực rỡ của chuyến 
bay của hai nhà du hành vũ trụ Xô— 
Việt: V.V. Go-rơ-bát-cô và Phạm- 
Tuân. Thật vậy, không phải ngu _ 
nhiên mà hôm .nay nhân kỷ niệm 35 
năm Ngày sinh của nước Việt-nam 
mới, chúng ta chào mừng sự kiện cớ 
ý nghĩa lịch sử trọng đại này. V.I. 
Lê-nin, Cách mạng Tháng Mười và 
Liênxô vĩ đại đã chấp cho nhân 
đân Việt-nam ta đôi cánh đề bay lên 


những đỉnh cao của cuộc chiến đấu vì 


độc lập và tự do; mới đây lại chắp 


® Diễn văn đọc tại cuộc mít tỉnh trọng thê 
kỷ niệm lần thứ 35 Cách mạng Tháng Tám và 
mừng Quốc khánh 2-9. 


cho một công đân Việt-nam đôi cánh 
đề cùng người anh em chí thân của 
mình bay lên vũ trụ. Với đôi cánh 
kỳ diệu này, nhân dân Việt-nam sẽ 
cùng nhân dân Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, cùng 
nhân dân cách mạng toàn thế giới bay 
tới những chân trời mới của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 


Thưa các đồng chí 0uà các bạn, 


Hôm nay, sau 35 năm chứng 
kiến những øi đã xảy ra trên đất nước 
ta cũng như trên thế giới, chúng ta 
có đủ điều kiện đề đánh giá một cách 
đúng “đắn tầm quan trọng to lớn và 
sâu xa của Cách mạng Tháng Tảm và 
ngày 2 tháng 9 năm 1945. 

35 năm qua là 35 năm dựng nước 
và giữ nước oanh liệt nhất trong lịch 
sử bốn nghìn năm của dân tộc Việt- 
nam ta; 35 năm xây dựng và bảo vệ 
nước Việt-nam dân chủ cộng hỏa, 
nay là nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam, 35 năm đưa đất nước 
ta và dàn tộc ta tiến cùng một hướng, 
một nhịp với thời đại, mở đầu bằng 
cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại: 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản 


lên chử nghĩa xã hội trên phạm vi. 


toàn thế giới. 


395 năm qua là 35 năm chiến đấu 
kiên cường và chiến thắng vẻ vang 
những nước đế quốc hùng mạnh nhất 
là Pháp và Mỹ, xóa bỏ hoàn toàn ách 
thống trị thực dân cũ và mới trên 


toàn bộ nước ta, nêu cao ngọn cở của: 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh kinh yêu : không 
có gøì quý hơn độc lập tự do, cỗ vũ 
mạnh mẽ phong trào giải phóng dân: 


tộc khắp nơi trên thế giới làm 
nồi bật ý nghĩa quốc tế và tầm. 


vóc thời đại của thắng lợi của Việt- 
nam. Tiếp đó nhân dân ta một bước: 
chiến thăng bọn bành trưởng Trung- 
quốc ở Cam-pu-chia và ở biên giới. 
phía bác nước ta. 

34) năm qua là 35 năm gắn bó sự 
nghiệp cách mạng nước ta với sự 
nghiệp cách mạng của nhân dàn thế 
giới. Ngay từ đầu, Chủ tịch Hồ-Chi-: 
Minh và Đảng ta đã gắn liền cuộc đấu 
tranh cách mạng của nhân dân ta với. 
cách mạng thế giới, với ba đòng thác 
cách mạng không ngừng dâng lên, tạo- 
cho chúng ta nhiều thuận lợi đề chiến 
đầu và chiến thẳng, đồng thời đê 
chúng ta cống hiến xứng đáng vào sự: 
nghiệp cách mạng của nhân dân thế: 
giỚI. , 

Phải làm sáng tỏ những điều trên: 
đày dê thấy rõ ý nghĩa và tác dụng: 
của Cách mạng Tháng Tám, cuộc cách. 
mạng đàn tộc dân chủ nhân dân, cuộc- 
cách mạng dưa tới sự ra đời của nước 
Việt-nam mới, Nhà nước công nông 
đầu tiên ở khu vực này, Nhà nước 
làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính 
VÔ sản, nhằm xóa bỏ tận gốc vết tích. 
của chế độ thực đân và phong kiến, 
hoàn thành cách mạng dàn tộc dân: 
chủ nhân dàn và tiến lên cách mạng, 
xã hội chú nghĩa. 


¡— CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ KỶ NGUYÊN MỚI 
TRONG tỊCH SỬ VIỆT-NAM - 


Thưa các đồng chí 0à các bạn, 


e * 


Như vậy, Cách mạng Tháng Tâm là 


cái mốc lịch sử đánh dấu ý chí của 
nhàn dàn ta đoạn tuyệt với quá khứ 
bị áp bức và bóc lột, nghèo nàn và 


lạc hậu, quá khứ thực dân và phong: 
kiến; nó mở ra kỷ nguyên mới: Ký 
nguyên độc lập tự do, thống nhất và 
xã hội chủ nzhĩa, kỷ nguyên nước 
nhà ginu minh, nhân dân có đời sống 
văn mìỉnh và hạnh phúc. Nó là kết 


th 


quủ rực rỡ của cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta đưới sự lãnh 
đạo của Đảng ta, Đẳng của giai cấp 
công nhân, vũ trang bằng học thuyết 
Mác — Lê-nin vĩ đại. Nó diễn ra ở một 
thời gian lịch sử rất thuận lợi sau 
dohiến thắng vang lừng của Liên-xô 
chống chủ nghĩa phát-xít trong chiến 
tranh thế giới lần thứ hai và từ đó nó 
càng gắn bó cách mạng nước ta với 
cách mạng thế giới. 


Cách mạng Tháng Tám là sự phát 
triền tất yếu của lịch sử của dân tộc 
Việt-nam ta trải qua mấy nghỉn năm 
phần đấu. Nó thề hiện ước mơ lầu 
đời của ông cha ta trong quá trình 
dựng nước và giữ nước đầy gian khô 
và thành tựu vẻ vang. Quá trình đó, 
sự phát triền đó, tóm lại những 
truyền thống tốt đẹp của đân tộc, giờ 
đây đã hòa một nhịp với xu thế của 
thời đại, với những tư tưởng lớn của 
Mác, Ăng-ghen và Lê-nin, với Cách 
mạng Tháng Mười, với cuộc đấu tranh 


cách mạng long trời lở đất của nhân. 


dân thế giới vì độc lập đản tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Đây là con đường 
đã dẫn dắt loài người, tử những hang 
động nguyên thủy, qua biết bao thế 
hệ. kiên trì cuộc đấu tranh nhằm 
những mục tiêu cao đẹp vò cùng: 
giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội 
và giải phóng con người. Mãi mãi dân 
tộc Việt-nam biết ơn Chủ tịch Hồ- 
Chi-Minh kính yêu, từ đầu thế kỷ này, 
đã ra đi đề tìm con đường cửu nước, 
cửu dân, coa đường cách mạng triệt 
đề, con đường đưa đến thắng lợi và 
vinh quang. : 

Con đường đó là con đường đi từ 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân đàn 
Liên thắng lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa không qua giai đoạn phát triên 
tư bán chủ nghĩa, đúng như cương 
lĩnh chính trị của Đẳng đã vạch rõ 
nany từ ngày thành lập Đẳng, và 
phủ hợp với lời đạy sáng suốt của 
[.e-nin vĩ đại : « Với sự giúp đỡ của giai 
cấp vò sản ở các nước tiên tiến, các 
nước lạc hậu có thẻ tiến tới chế độ 


lũ 


xô-viết, và qua những giai đoạn phát 
triền nhất định, tiến tới chú nghĩa 
cộng sản, không phải trải qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa ®. 

Đây là hai cuộc cách mạng nối tiếp 
nhau, cuộc trước chuần bị cho cuộc 
sau, cuộc sau hoàn thành những gi 
cuộc trước chưa làm: xouữỹ. Như vậy. 
đưới sự lãnh đạo của Đảng, diễn ra 
một cuộc đấu tranh cách mạng liên 
tục, bền bỉ, không ngừng phát triền. 
nhằm xóa bó cái cũ, xây dựng cái 
mới trong mọi lĩnh vực của đời sống, 
từ đó mà phát huy đến mức sâu ròng 
nhất sức mạnh, trí tuệ, tài năng của 
các tầng lớp nhân dàn, của cá dàn 
tộc đề dirng nước và giữ nước. 

Cách mạng Thâng Tám, cuộc cách. 
mạng đản tộc đân chủ nhân đàn, 
ngay từ dầu đã đạp đô chính quyền 
thực đân và phong kiến và thiết 
lập chính quyền mới, của đân, do 
dân, vì dân. Chính quyền đó bắt tay 
ngay vào công việc cải cách đân chủ, 
từng bước xóa bỏ những vết tích của 
chế dộ thực dân và phong kiến, thực: 
hiện rộng rãi những quyền dân chủ 
của nhân dân. Cuộc cải cách dân chủ 
to lớn nhất, sâu xa nhất, có ý nghĩa 
cách niạng triệt đề nhất là cuộc cải 
cách ruộng đất nhằ¡m thực hiện ước 
tơ ngàn xưa của nông dân nước ta : 
người cày có ruông. Cải cách ruộng 
đất là một cuộc đấu tranh cách mạng 
rất gay gắt nhằm giải phóng giai cấp 
nông dân, giải phóng sức sản xuất ở 
nóng thôn, tác động mạnh mẽ đến 
toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, góp phần củng cỗ 
liên mình công nông, nàn tảng của 
Mặt trận thống nhất của dân tộc, cống 
hiến to lớn vào sự nghiệp kháng 
chiến kiến quốc trong những năm 50. 

Với cải cách ruộng đất, cuộc cách 
mạng đân tộc đìn chú nhân dân về cơ 
bản đã hoàn thành và mớ đường đề 
tiên lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa bao 
gồm cái tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, hai bộ phận 


——Ớ 


quan hệ khăng khít với nhau. Mặc dù. 


biết bao khó khăn và phức tạp bắt 
nguồn từ chiến tranh và trình độ lạc 
hậu của nền kinh tế quốc dân, Đăng ta 
và Nhà nước ta vẫn kiên trì cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong mọi lĩnh 
vực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế: 
trong nông nghiệp, công nghiệp, phản 
phối và lưu thônz, v.v. và đã thu 
được những kết quả đáng mừng. Nền 
kinh tế bao gồm ba thành phần: kinh 
tế quốc doanh, kinh tế hợp tác xã (chủ 
yếu trong nông nghiệp), kinh tế cá the, 
đã có những bước phát triền vững 
chắc, góp phần quan trọng vào việc 
chí viện cho kháng chiến và cải thiện 
đời sống của nhân dân, ỚƠ dây cần 
nhấn mạnh những cố gắng và những 
thành tựu trong việc hợp tác hóa nông 
nghiệp, từng bước xây dựng nông 
thôn mới, xã hội chủ nghĩa, đưa đến 
những biến đồi khác trước như trời 
với vực! ;. 

Cuộc cách mạng đân tộc dân chủ 


nhân dân và cuộc cách mạng xã hội . 


chủ nghĩa đã-làm thay đồi hoàn toàn 
bộ mặt của miền Bắc nước ta, làm 
cho miền Bắc trở thành cột trụ vững 
mạnh của sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước, bắt đầu từ những năm 60. Trong 
hơn lỗ năm, miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa đã cống hiến ngày càng to lớn, 
càng có ý nghĩa quyết định vào cuộc 
chiến đấu và chiến thắng đế quốc Mỹ. 
Những thành tựu rực rỡ này chứng 
tổ một cách hùng hồn sự sáng suốt 
của Hồ Chủ tịch và của Đảng ta và 
nhiệt tình cách mạng của nhân dân 
Việt-nam ta : 


CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG CHỦ 
NGHĨA ĐẾ QUỐC PHIÁP VÀ MỸ 


Thưa cúc đồng chỉ od các bạn, 


Trong * Tuyên ngòn Độc lập », Hồ 
Chủ tịch nói: « Nước Việt-nam có 
quyền hưởng tự do và độc lập, và 
sự thật đã thành một nước tự do độc 
lâp. Toàn thê đân tộc Việt-nam quyết 


e 


đem tất cả tỉnh thần và lực lượng, 
tính mạng và của cải đề giữ vững 
quyền tự do, độc lập ấy %®, ỜỞ đây Hỗ 
Chủ tịch nhắn mạnh ý chí kiên cường 
của đàn tộc, quyết tâm phấn đấu nhằm 
giữ vững nước Việt-nam mới, nước 
Việt-nam đàn chủ cộng hỏa, thê hiện 
ý nguyện độc lập tự do của dân tộc. 

Hồ Chủ tịch đã đoán đúng mưu đồ 
của chủ nghĩa đẽ quốc phương Tây, 
trực tiếp là thực dân Pháp: chúng 
không muốn biết đến nước Việt-nam 
dân chủ cộng hòa, chúng cố tình phá 
hoại mọi cuộc đàm phán, và ráo riết 
tập trung lực lượng quản sự đề xâm 
lược và nô dịch nước ta, đặt nước ta 
trở lại dưới sự thống trị của thực dân 
Pháp. 

Trước tỉnh hình đó, Hồ Chủ tịch 
kêu gọi: *Báất kỷ đàn ông, dàn bà, 
bất kỳ người già, người trẻ, khòng 
chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ 
là người Việt-nam thì phải đứng lên 
đánh thực dân Pháp đề cứu Tô quốc. 
Ái có sủng dùng súng, ai có gươm dùng 
gươm, không có gươm thì dùng cuốc, 
thuông, gây gộc. Ai cũng phải ra sức 
chống thực dân Pháp cứu nước 2. 

Đây là cuộc chiến đấu chính nghĩa. 
cuộc chiến tranh đề bảo vệ thành quả 
của Cách mạng Tháng Tám, bảo vệ 
nước Việt-nam đân chủ cộng hòa. 
Cuộc chiến tranh đã huy động toàn 
bộ lực lượng của dân tộc Việt-nam, 
lực lượng đó đã được nhàn lên gấp 
bội bởi tác dụng và ảnh hưởng 
của cuộc cách mạng đân tộc dàn chủ 
nhân đản trên toàn bộ đất nước ta, 
tử Bác đến Nam. : 

Lúc đầu bọn thực đàn Pháp huênh 
hoang tuyên bố: chỉ cần mấy tuần lễ 
chúng sẽ đẻ bẹp cuộc kháng chiến của 
nhân dân Việt-nam, sớm đặt lại chế 
độ cũ. Thật sự cuộc kháng chiến của 


- nhân đản ta đã anh dũng diễn ra trong 


9năm và kết thúc bằng chiến dịch 
đông xuân 1953—1954 mà đỉnh cao là 
chiến thắng Điện-biên-phủ vang lừng. _ 
báo hiệu sự sụp đồ của chế dò thực 
đàn cũ. TC sẻ 
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Thắng lợi của chúng ta là rõ rệt 
và rất lớn. Tuy nhiên, tại Hội nghị 
Giơ-ne-vơ 1951 về Đông-dương, nhà 
cầm quyền Trung-quốc, câu kết với 
-eác nước đế quốc, đã hạn chế ý nghĩa 
của thắng lợi đó; bọn chúng ra sức 
tạo mọi thuận lợi cho đế quốc Mỹ 
thay thế thực dân Pháp chiếm đóng 
miền Nam nước ta, âm mưu chia cắt 
lâu đài nước ta, xóa bổ thành quả 
của Cách mạng Tháng Tám, đưa Việt- 
nam trở lại chế độ thuộc địa đưới 
- quyền thống trị của đế quốc Mỹ. 


Dân tộc Việt-nam ta buộc phải đứng 
lên tiến hành cuộc kháng chiến chống 
nước đế quốc giàu mạnh nhát, cuộc 
“chống Mỹ, cứu nước», cuộc chiến 
tranh thần thánh nhằm bảo vệ miền 
bác xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền 
Nam, bảo vệ tự đo, độc lập của đân tộc. 


Lúc này, khác hẳn với tỉnh hình 
nước ta sau Cách mạng Tháng Tám, 
-khi nước Việt-nam dàn chủ cộng hòa 
mới ra đời, lúc mà Ilò Chủ tịch phải 
kêu gọi diệt giặc đói, giặc đốt và 
điặc ngoại xâm ?®. Lúc này lực lượng 
của chúng ta về mọi mặt: chính trị, 
quân sự, kinh tế, văn hóa, quan hệ 
quốc tế, đã lớn mạnh hơn rất nhiều ; 
-Quân đội ta vừa đánh thắng đội quân 
viễn chỉnh, đội quân nhà nghề của 
nước Pháp: nhân dân cá nước ta sục 
sôi căm thù và hãng hái tham gia cuộc 
. chiến tranh chống bọn xâm lược mới, 
cuộc chiến tranh bảo vệ Tô quốc oanh 
“Hệt nhất trong lịch sử nước ta. 


Cuộc kháng chiến bất đầu ở miền 
Nam « Thành đồng Tô quốc ® và điện 
Ta qUA các giai doạn, qua các bước 
leo thang của kẻ thủ : chiến tranh đặc 
biệt, chiến tranh cục bộ, chiến tranh 
. ® Viêt-nam hóa ®, Mỗi một bước leo 
thang dánh dâu một bước thất bại 
trặng nê của quân xâm lược, leo thang 
cÀng cao thì thất bại càng nàng cho 
-đến thất bại cuối cùng. 


Phải thấy hết quy mô rộng lớn và 
tính chất ác liệt của cuộc chiến tranh ; 
-để quốc Mỹ đã ném vào đây mọi khả 
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năng và phươnø tiện chiến tranh có 
thê dùng được trong cuộc chiến tranh 
này, có lúc chúng đã đưa vào miền 
Nam nước ta trên nửa triệu quân, 
trang bị rất đầy đủ và hiện đại, đã 
vận dụng mọi lực lượng của nước Mỹ : 
quân sự, kinh tế, chính trị, ngoại 
giao... Tóm lại, chúng đã cố gắng hết 
sức hòng giành thắng lợi; chúng đã 
thuyết phục, lôi kéo vào chiến tranh 


"nhiều nước đế quốc phương Tây, 


nhiều nước ở Đông — Nam Á, các 
nước đồng mỉnh của Mỹ và, từ năm 
1972, chúng đã câu kết với nhà cầm 
quyền Bắc-kinh. Tất cả những cố 
găng điên cuồng của đế quốc Mỹ càng 
phơi bày trước nhân đàn thế giới và 
nhân dân tiến bộ Mỹ bản chất cực kỳ 
phi nghĩa và tàn bạo của cuộc chiến 
tranh xâm lược do chúng gây nên, 
đồng thời càng làm nồi bật cuộc chiến 
đấu sáng ngời chính nghĩa của nhân 
dàn Việt-nam ta, cuộc chiến đấu tiêu 
biều lương trí của loài người, đưa 
đến sự hình thành mặt trận nhân dân 
thế giới ủng hộ Việt-nam chống Mỹ 
xâm lược! Như mọi người đều biết, 
cuộc chống Àlÿ, cứu nước của chúng 
ta đã điễn ra qua mấy đời tồng thống 
và đã kết thúc bằng thất bại thảm hại 
của đế quốc Mỹ và thắng lợi vĩ đại 
của Việt-nam. « Không có: gì quý hơn 
độc lập tự do», và độc lập tự do đã 
thắng ! : ` 

Cũng như trong cuộc chiến tranh 
chống Ì?háp, nhưng lần này lớn mạnh 
hơn, giàu kinh nghiệm hơn và chủ 
động hơn, chúng ta đã tiến hành cuộc 
chiến tranh trên các mặt trận quân sự, 
chính trị và ngơoại giao; chúng ta đã 
thực hiện một cách tuyệt đẹp chiến 
lược — một chiến lược đã thành thơ — 
cđánh-cho Mỹ cút, đánh cho ngụy 
nhủo®, mở đầu bằng việc ký kết liiệp 
dịnh Pa-ri (1973), tiếp đó là chiến 
dịch Hô-Chí-Minh lịch sử, giành thắng 
lợi hoàn toàn, trọn vẹn, triệt đề mùa 
xuan 19:5. 


Cuộc chiến đấu và thắng lợi của 
Việt-nam gán liên với cuộc chiến đấu 


và thắng lợi của bai đân.tộc anh em 
trên bán đảo Đông-dương. Địa lý và 
lịch sử đã gắn bó nhân dân các nước 
Đông-dương bằng mối tình hữu nghị 
«đặc biệt”, tình đoàn kết chiến đấu 
của nhân dân ba nước chống kẻ thủ 
chung vì những mục tiêu chung là độc 
lập dân tộc và chủ nøhĩa xã hội. 
Thắng lợi của nhân dân ba nước 
Đông-dương là tất yếu của lịch sử, 
nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với 
sự ên định tình hình ở khu vực này, 
göp phần vào hòa bình và hữu nghị 
giữa các nước ở Đông — Nam Á. Nó 
táng cưởng sức mạnh chống can thiệp 
của các thế lực đế quốc và bành 
trướng vì lợi ích của các nước Đông- 
dương và các nước Đông — Nam Á, 
vì lợi ích của hòa binh thế giới. 


Thắng lợi của nhân dân Việt-nam 
eó ý nghĩa quốc tế rộng lớn: nhân 
đân thế giới đồng thanh ca ngợi cuộc 
chiến đấu và chiến thắng cửa nhân 
đản Việt-nam, coi đó là mẫu mực, là 
đỉnh cao của cuộc chiến đấu chống 
xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, coi 
Việt-nam là tượng trưng cho lỏng 
đũng cảm, trí thông minh, cho ý chí 
quyết chiến và quyết thắng ; tử đó mà 


rút kết luận: Việt-nam đã thắng thì 
mọi đàn tộc chiến đấu cho độc lập tự 
do nhất định cũng sẽ thắng, mặc dù 
kẻ thù lớn mạnh và độc ác đến mức 
nào. 

Đúng như vậy ! Thời đại của chúng 
ta là thời đại độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Việt-nam đã chứng minh 
rằng giương cao hai ngọn cờ về vang 
đó, tức là phấn đấu theo xu thế của 


- lịch sử, theo ý nguyện của nhân dân; 


thi nhất định sẽ giành được thắng lợi. 

Cuộc chiếu đấu của nhân dân Việt- 
nam sẽ đi vào lịch sử như một bản 
anh hùng ca bất hủ, ca ngợi cuộc 
chiến đấu và chiến thắng của một dân 


“tộc đám hy sinh tất cả vì độc lập tự 


đo và đã chiến thắng những nước để 
quốc hùng mạnh nhất của thời đại. _ 

Sau thất bại ở Việt-nam, đế quốc 
Mỹ càng lún sâu trong cuộc khủng 
hoảng triền miên không có lỗi thoát, 
khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng 
về tính thần, vẻ lòng tin, báo hiệu sự 
suy đồi của chủ nghĩa đế quốc, dem 
lại tương quan lực lượng ngày càng 
thuận lợi cho sự nzhiệp hòa bình, độc 


lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 


hội trên thế giới. 


-1!~ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM: ` 
TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ 


Thưa các đồng chí sà các bạn, 


GAU chiến thắng mùa`"Xuân 1975, chỉ 


_ trong một thởi gian ngắn, chúng 
ta đã làm nên những việc rảt lớn: 
thực hiện thống nhất nước nhà và 
tuyên bố sự ra đời của nước Cộng 
hỏa xã hội chủ nghĩa Việt-nam:, họp 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng cộng sản 
Việt-nam và Đại hội vạch ra đường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 
phạm vi cả nước, chiến đấu và chiến 
thắng bọn bành trướng Bắc-kinh ở 
biên giới tây — nam và ở phía bắc 


nước ta; thắt chặt khối đoàn kết 
chiến đấu giữa ba nước Đông-dương 
thành lực lượng bảo vệ hỏa bình và 
ồn định ở Đông — Nam Á chống lại 
mọi âm mưu bảnh trướng và xâm 
lược của nhà cầm quyền Trung-quốc 
và đế quốc Mỹ; triền khai hoạt động 


lối ngoại hướng về Liên-xô và các 


nước xã hội chủ nghĩa khác, hưởng 
về mọi nước gần xa trên thế giới vì 
hòa bình và hữu nghị giữa các đân tộc. 

Hiện nay nhân đân tị đứng trước 
một tỉnh hình và những nhiệm vụ khó 
khăn phức tạp, song chưa có lúc nào 
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trong lịch sử lâu đời củ mình, đất 
nước và dân tộc ta lớn mạnh về mọi 
mặt như ngày nay 


Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam chúng ta, thành quả của 


cuộc đấu tranh bền bỉ và bất khuất: 


qua hàng chục thể kỷ, là một nước 
cỡ trung bình về tầm vóc. Nhưng 
điều quan trọng không phải ở tầm 
vóc, mà chính là ở tài năng sáng tạo, 
ở lỏng dũng cảm và trí thông minh 
của nhân dân, và về mặt này, chúng 
ta có thề tự hào về những khả năng 
vô tận của đân tộc, của con người 
Việt-nam ta. Quá khứ đã chứng minh, 
hiện tại đang chứng mình, và tương 
lai sẽ càng chứng minh chân lý 
ấy. | 

Một điều nữa cũng rất quan trọng, 
đó là tài nguyên thiên nhiên có thề 
rất phong phú và đa dạng của đất 
nước, mà tới nay, chúng ta mới hiều 
biết một phần nhỏ. Nước ta lại ở vào 
một vị trí địa lý — chính trị thuận 
lợi trên ngà ba đường từ đông sang 
tây, tử bắc đếnp nam. Nhin ra thế giới, 
nước ta cùng hai nước láng giềng anh 
em Lào và Cam-pu-chia đoàn kết 
ngày càng chặt chẽ, và đấu tranh vì 
những mục tiêu chung : cùng nhau bảo 
vệ độc lập dân tộc, cùng giúp nhau 
xây dựng đời sống mới, xã hội chủ 
nghĩa. Nước ta có quan hệ hợp tác 
toàn điện với Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác, hiện đang 
mở rộng quan hệ với nhiều nước 
khác, và chúng ta quyết làm hết sức 
mình nhằm phát huy tác dụng của 
sự hợp tác quý báu này. Tóm lại, 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
thân yêu của chúng ta đang đứng 
trước những khả năng và những 
triền vọng tốt đẹp đề hoàn thành 
những nhiệm vụ trọng đại là xây 
đựng thành công chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa của mình. Trong thời điềm 
lịch sử này, mọi người Việt-nam ta 
hãy có ý thức đầy đủ và sâu sắc về 
sức mạnh và thế mạnh của đất nước, 
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hăng hái, phấn khởi vươn lên, hướng 
về phia trước. 


Tắt nhiên, trong tỉnh hình hiện nay 
của đất nước, chúng ta phải thấy hết 
khó khăn. Vậy đó là khó khăn gì và 
từ đâu đến ? Trước hết, đó là những 
khó khăn do kẻ thủ gây nên, kẻ thù 
trước đây và kẻ thù hiện nay : đó là 
những khó khăn do 30 năm chiến 
tranh và một thế kỷ chủ nghĩa thực 
đân (chủ yếu ở miền Nam) đề lại. 
Chúng ta hãy nhớ luôn rằng kẻ thù 
của chúng ta đã mong muốn, bằng 
cuộc chiến tranh tàn phá, đưa đất 
nước ta trở về thời kỷ đồ đả! Và 
ngày nay, kẻ thù mới là bọn bành 
trướng Trung-quốc chẳng phải đang 
câu kết với đế quốc Mỹ và mọi lực 
lượng phản động khác ôm ấp mưu đồ 
xâm lược nước ta, hằng ngày phá 
hoại nền kinh tế nước ta, gây cho 
chúng ta biết bao khó khăn mà chúng 
ta chưa thề lường hết! _.- 


... 
“sa ca. na. 


Thêm vào đó, nền kinh tế nước ta 
vốn lạc hậu, bị kìm hãm dưới chế độ 
thực dân và phong kiến, chỉ có thề 
phát triền trong một phạm vi hạn 
chế suốt thời gian hai cuộc kháng 
chiến, lại bị tôn thất rất lớn do chiến 
tranh hủy diệt của kẻ thù. 


Cũng cần kề thêm hậu quiả nặng nề 
của thiên tai liên tiếp khắp nơi trên 
đất nước ta trong mấy năm qua cho 
đến trận bão gần đây ở miền Bắc. 


Nhắc đến những khó khăn kê trên 
và nguön gốc của nó, tôi cần nhấn 
mạnh với các dồng chỉ và đồng bào 
những vếu kém và thiếu sót của các 
cơ quan có thầm quyền trong công 
việc quản lý nền kinh tế quốc dân. 
Nói như vậy, chính là chúng tòi tự 
phê binh trước các đồng chí và đồng 
bào về trách nhiệm của mình. Đồng 
thời, đòi hỏi mọi người chúng ta phái 
tự phê bình và phê bình vẽ tình 
trạng vô trách nhiệm, vô kỷ luật, làm 
việc không có hiệu quả, về năng suất 
lao động thấp kém, vẻ tỉnh trạng 
tham ô, móc ngoặc, cửa quyền, v.v. 


Phải thấy hết khó khăn đề khắc 
phục khó khăn và muốn khắc phục 
khó khăn, phải thấy hết thuận lợi, 
đó là sự nghiệp cách mạng vĩ đại của 


chúng ta, sự nghiệp xây dựng và bảo 


vệ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam, đỏ là nhiệt tỉnh cách mạng, 
ý chỉ quyết chiến và quyết thắng của 
nhàân dân ta. Tất nhiên, nhiệt tỉnh 
cách mạng, ý chí cách mạng, cuộc đầu 
tranh cách mạng của nhàn dân làm 
nên thắng lợi là kết quả của sự lãnh 
-đạo của Đảng, của đường lối của 
Đảng, đường lối^““chính trị, đường 
lối quân sự, đường lõi kinh tế, đường 
lối ngoại giao, người phát huy chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng của quần 
chúng, người làm nảy nở những bông 
hoa của chế độ xã hội chủ nghĩa, chế 
độ nhân dân lao động làm chủ mọi 
công việc của đất nước, của xã hội. Đó 
là nhân tố cơ bản nhất, nó đã quyết 
định thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám, thắng lợi của công cuộc dựng 
nước và giữ nước 35 năm qua. Nó sẽ 
quyết định tháng lợi của sự nghiệp 
cách mạng hiện nay và sau này của 
chúng ta. | 

Theo tỉnh thần đó, chúng ta ra sức 
xảy dựng nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam :vững mạnh về mọi 
mặt chính trị, kính tế, quốc phòng, 
có nền kinh tế cóng — nông nghiệp 
hiện đại, nen khoa học —kỹ thuật tiên 
tiến, có đời sống văn minh và hạnh 
phúc. Đề làm những việc trên đây 
chúng ta phải biết vận dụng một cách 
sáng tạo đường lối chung xây dựng 
chủ nghĩa xã hội do Đại hội lân thứ 
IY của Đẳng đề ra : 


q«Nắm vững chuyên chính vô sản, 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng; cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học —kỹ thuật là then chốt ; đìy mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là 
nhiệm vụ trung tâm của cá thời kỷ 


quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây. 
dựng chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng nên văn 
hóa mới, xây dựng co: người mới xã 
hội chủ nghĩa ; xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người, xóa bỏ nghèo nàn và 
lạc hậu ;không ngừng đề cao cảnh 
giác, thường xuyên củng cố quốc 
phòng, giữ gìn an ninh chính trị và 
trật tự xã hội; xây dựng thành công 
Tô quốc Việt-nam hỏa bình, độc lập, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa ; góp 
phần tích cực vào cuộc đấu tranh của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, đậc 
lập đân tộc, dân '€NỤ và chủ nghĩa xã 
hôi ». 

Hiện nay cả nước ta đang ở trong 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
điều quan trọng và cấp bách bạc 
nhất là chúng ta phái đồng thời thực 
hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với nền kinh 
tế quốc dân. Dày là cuộc đấu tranh 
cách mạng dưới chính quyền chuyên 
chính vô sản, một cuộc đấu tranh 
không khoan nhượng bằng những- 
biện pháp hành chính, kinh tế, tư 
tưởng, nhằm củng cố và mở: rộng 
trận địa của chủ nghĩa xã hội, hạn 
chế và thu hẹp kinh doanh tư bản chủ 
nghĩa tư nhân đưới mọi hình thức, 
nhất là trong lĩnh vực thương nghiệp. 
C miền Nam, chúng ta cho phép tồn 
tại và hoạt động kinh doanh những 
ngành nghề tư bản chủ nghĩa tư nhân 
trong công nghiệp còn có ích lợi cho - 
nên kinh tế quốc dân. Chúng ta cần 
tiến hành vững chắc cuộc đấu tranh 
cách mạng khá phức tạp này. quyết 
giành thắng lợi cuối củng cho chủ 
nghĩa xã hội. Đặc biệt, chúng ta phải 
chủ trọng việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trong nông nghiệp ở miền Nam, kiên 
quyết đưa nông nghiệp và nông thôn 
miền Nam đi theo con đường hợp tác 
hóa, con đường của chủ nghĩa xã hội. 

Cải tạo và xây dựng gán liền với 
phát triền nên kinh tế xã hội chủ 
nghĩa bảng việc ưu tiên phát triền 


- 
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công nghiệp nặng một cách hợp lý 
trên cơ sở phảt triền nông nghiệp và 
công nghiệp nhẹ. Đây là vấn đề cơ cấu 
công—nòng nghiệp, bộ phận chủ yếu 
của nền kinh tế quốc dân ở trung 
ương cũng như ở địa phương, ngay từ 
buôi đầu, từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, cũng như 
trong quá trình thực hiện công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, quá trình xày 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. 

Đi đôi với sự nghiệp xây đdựnz chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta phải ra sức 
tăng cường lực lượng quốc phòng 
nhằm bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa. Toàn thề dàn 


lộc ta phải có ý thức đầy đủ và sâu 


sắc về tham vọng bành trướng và bá 
quyền nước lớn của nhà cầm quyền 
Trung-quốc đối với nước ta cũng như 
đối với các nước khác ở khu vực 
này, tử đó mà xác định quyết tâm 
tăng cường lực lượng phòng thử đất 
nước về mọi mặt, từ các qhía, khắp 
mọi nơi, quyết đánh bại quân xâm 
lược bất cứ từ đầu và lúc nào chúng 
đến. Chúng ta phải vận dụnz một cích 
@Ó hiệu quá nhất những khả năng của 
đân tộc và đất nước đề tô chức tốt 
công cuộc phòng thủ này. Chúng ta 
phải đúc kết những kinh nghiệm quý 
-báu của những cuộc chiến đấu bảo vệ 
Tô quốc của dàn tộc Việt-nam tử xưa 
cho đến gìn đây, nhằm chiến đấu tốt 
hơn và chiến tháng về vang hơn quân 
xâm lược Trung-quốc néẻu chúng liều 
lĩnh xâm phạm bở cõi nước ta. 


Chúng ta muốn hòa bình và hữu 
nghị với nhân dàn Trung-quốc, chúng 
ta muốn bình thường hóa quan hệ với 
nước Cộng hỏa nhàn dân Trung-hoa. 
Chúng ta muốn”*tập trung mọi lực 
lượng của đất nước và của nhân đản 
đề xây đựng cuộc sống mới, xã hội 
chủ nghĩa, Nhưng trước chính sách 
thủ địch của bọn phản động trong giới 
cầm quyền HBác-kinh, chúng ta phải 
đẻ cao cảnh giác và luôn luôn sẵn 
sảnz, 


ẤP : 


Xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tỏ quốc xã 
hội chủ nghĩa, đó là hai nhiệm vụ có 
ý nghĩa lịch sử của đản tộc Việt-nam 
la suốt cá giai đoạn hiện nay và 
sắp tới. Tầm mắt của chúng ta phải 
nhìn xa thấy ròng về thời gian 
và không gian dề suy nghĩ và tính 
toán về những gì chúng ta phải làm 
nhằm thực hiện hai nhiệm vụ trọng 
đại kề trên. Trước mắt, chúng ta phải 
tông kết những kinh nghiệm của việc 
thực hiện kế hoạch Nhà nước nàm 
năm 19/6—1950, rút ra những bài học 
đích đáng nhất nhằm xây dựng một 
cách vững chắc và tích cực kế hoạch 
Nhà nước ' 1981 — 1985. Kế hoạch năm 
năm sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng 
ở chỗ nó sẽ đem lại cho chúng ta sự 
ôn định và một bước phát triền nèn 
kinh tế quốc dán làm cơ sở cho sự 
phát triên mạnh mẽ sau này. 


Dứng trước những khó khăn to lớn, 
chúng ta càng phải thấy những triên 
vọng tốt đẹp đang chờ dón chúng ta. 
Mọi người chúng ta phải lớn lên về 
tư tưởng và chỉnh trị, về trinh độ và 
nắng lực, nhất là trong lĩnh vực quản 
lý kinh tế, phải nâng caó tìm nhìn 
của mình ngang với những nhiệm vụ 
mà chúng ta phải gánh vác, Chúng ta 
phải động viên mọi lực lượng tích 
cực, phát huy mọi điền hình tốt, làm 
nảy nở những người tốt, việc tốt theo 
lời dạy của Bác llò. Khắp nơi chúng 
ta đẻu có những hạt nhàn quý báu 
như vìy can sớm phát hiện và nhân 
lên. Đó cũng là cách tốt nhất đề chống 
các hiện tượng tiêu cực mà mọi người 
chúng ta đều lo lãng. Chúng ta phải 
biết coi trọng và sử dụng tốt lực 
lượng tre, hăng hái, có trình độ, đã 
được rèn luyện qua thứ thách và đầy 
hứa hẹa, chính đây là những lực 
lượng có khả năng lớn lén nhanh 
chóng, một nhịp với {Jinh hình và 
nhiệm vụ. Trong lịch sử lâu đời của 
mình, dân tộc Việt-nam luôn luôn 
hướng về những chân trời mới mà đi 
tới, vững bước, phấn khởi, tin tưởng, 


~ 


Những thế hệ của chúng ta, đến lượt 
mình, cần chứng mình một cách sáng 
tỏ hơn bao giờ hết xu thế tất yếu đó. 


Sau đây, tôi xin trinh bày về một 
số nhiệm vụ trước mắt. 


Chúng ta đang kết thúc kế hoạch 
Nhà nước năm 1980, năm cuối của kế 
hoạch Nhà nước năm năm 1976—1980. 
Đề tạo điều kiện thực hiện thuận lợi kế 
hoạch năm năm tiếp theo, chúng ta cần 
ra sức làm tốt một loạt công việc quan 
trọng, trước hết là tập trung sức đầy 
mạnh sản xuất, rất chú trọng sả 
xuất lương thực, thực phầm và sản 

xuất hàng tiêu dùng. 


Vừa qua, cơn bão số 4, tiếp theo là 


những trận mưa lớn gần đây đang: 


gây khó khăn nghiêm trọng cho sẵn 
xuất nông nghiệp ở miền Bắc, trực 
tiếp là vụ lúa mùa. Như vậy, chúng 
ta càng phải cố gắng phấn đấu nhằm 
đạt những chỶ tiêu của kế hoạch Nhà 
nước về diện tích, năng suất và sản 
lượng của vụ mùa, đồng thời khần 
trương chuảän bị ngay từ bây giờ cho 
vụ đông và vụ xuân tới. Ở đây, cần 
nhấn mạnh một lần nữa phải coi 
trọng các loại màu bởi khả năng to 
lớn của màu (có chế biến) đối với 
lương thực cho người và thức ăn cho 
gia súc. Từng địa phương, tử cấp tỉnh 
cho đến đơn vị cơ sở, phải huy động 
mọi khả năng về đất đai, lao động, 
phương tiện vật chất vào sản xuất, 
quyết đạt sản lượng cao nhất về lương 
thực và thực phm. đáp ứng nhu cầu 
của địa phương. đồng thời tăng mức 
đóng góp cho Nhà nước. 

Trong khi nỗ lực phấn đấu cho 
sìn xuất nông nghiệp, chúng ta phải 
coi trọng đúng mức nghề rừng và 
nghề cá; đó là những thành phần 
có quan hệ hỗ trợ qua lại hợp thành 
nền nông nghiệp toàn điện, xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta.  « 


Các cơ quan có trách nhiệm trực 
tiếp đối với sản xuất nông nghiệp 
p:ải biết vận dụng ba cuộc cách mạng 
vào sản xuất, phải hướng về cơ sở, 


đông thời phải ra sức chăm.Ìo xây 
đựng và kiện toàn cấp huyện. Quy, 
hoạch tông thê của huyện phải được 
xác định trên cơ sở nắm vũng các 
yếu tố đất dai, nhân lực, trang bị, tử 
đó mà xây dựng kế hoạch của huyện 
một cách thiết thực, tích cực và vững 
chắc, nhằm các mục tiêu: lương thực, 
thực phìm, cây nguyên liệu cho công 
nghiệp và hàng xuất khảu. 


Sản xuất nông nghiệp gắn liền với 
hợp tác hóa nông thôn. Đối với miền 
Bắc đó là tiếp tục hoàn thiện tồ chức 
và quản lý các hợp tác xã nông 
nghiệp, đối với miền Nam đó là thực 
hiện hợp tác hóa. Hai việc này cũng 
liên quan mật thiết đến công cuộc 
xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta, và về mặt này, chúng ta 
đã đạt được những thành tựu đáng 
phấn khởi trong việc tô chức đời sống 
mới, đời sống vật chất và văn hóa Ở 
nông thôn. 


Công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng có quan hệ nhiều mặt với nòng 
nghiệp và trực tiếp phục vụ đời sống 
của nhân dân. Trong tình hình hiện 
nay, khi yêu cầu về hàng tiêu dùng 
của nhân đân và yêu cầu hàng cho 
xuất khầu ngày càng tăng, thì vị trí 
rất trọng yếu của công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng cảng nồi lên rõ 
rệt. Theo tính thần ấy, các địa phương, 
với sự hỗ trợ đầy dủ của các ngành 
có liên quan ở trung ương, phải ra 
sức tận dụng lao động và nguyên liệu 
tại chỗ đề phát triền sản xuất hàng 
tiêu dùng trong địa phương mình, 
tử tỉnh, huyện, cho đến hợp tác xã, 
theo quy hoạch và kế hoạch chung. 


Đối với công nghiệp nặng phải 
khần trương khắc phục tỉnh trạng 
phát triền chậm và không vững chắc 
của các ngành điện, than, cơ khí: hóa 
chất, vật liệu xây dựng... 

Về điện, phải ra sức tăng cường 
nguôn điện, ưu tiên cản đối nguyên. 
liệu cho ngành điện, phải Ling cường 
quản lý nhằm huy động đến mức cao 


1; 


công suất của các nhà máy phát điện, 
bảo đảm cung cấp năng lượng một 
cách ồn định cho những cơ sở trọng 
điềm. 


Về than, phải thực hiện bằng được 
kế hoạch sản lượng đề có than cung 
cấp cho các yêu cầu trước mắt, và có 
dự trữ cho giao thông đường sát, cho 
các nhà máy điện và cho xuất khầu. 
Ngành than phải khần trương chấn 
chỉnh công tác chỉ đạo và quản lý, 
từ đó mà tăng hiệu quả kinh tế của 
vốn đầu tư, tĩng năng suất lao động 
và tăng sản lượng than. 


Cơ khí, mội trong những ngành có 
tầm quan trọng to lớn trước mắt và 
lâu dài đối với nền kinh tế quốc dâu, 
hiện đang gặp khó khăn về năng 
Hương và nguyên ]iệu. Trước tình hình 
đó. phải bố trí kế hoạch sản xuất 
nhằm (tận dụng năng lực hiện có đề 
phục vụ những yêu cầu thiết yếu của 
nền kinh tế quốc dân ; đồng thời, phải 
tận dụng mọi khả năng tạo cho ngành 
cơ khi những điều kiện đề phát triền 
mạnh mẽ và vững chắc trong những 
năm tới. 


Đối với các ngành luyện kim, hóa 
chất, vật liệu xây dựng... chúng ta 
tiếp tục kiên trì phân đấu, từng bước 
làm cho các ngành đó ngày càng có 
vị trí xứng đáng trong sự nghiệp xày 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta. 


Hiện nay, một nhiệm vụ cực kỹ 
trọng yếu và khần trương của chúng 
ta là ra sức cải tiến còng tác trong 
lĩnh vực phân phối và lưu thông 
nhằm đảy mạnh sản xuất, từng bước 
ồn định và cải thiện đời sống của 
nhân đân. 

_ Vấn đề có ý nghĩa quyết định là 
Nhà nước phải nắm trong tay nguồn 
hàng. Các xí nghiệp công nghiệp quốc 
doanh, các hợp tác xã nhận gia công 
cho Nhà nước, phải nghiêm chỉnh 
giao nộp sẵn phẩm cho Nhà nước. 
Trong nông nghiệp, các hợp tác xã, 
các tập đoàn sản xuất, các hô nòng 
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` 


-đân phải làm đầy đủ và kịp thời 


nghĩa vụ nộp thuế và bán nông sản 
cho Nhà nước; Nhà nước cung ứng 
phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu... 
cho các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất 
và hộ nông dân. Đây là quan hệ bai 
chiều giữa Nhà nước và nông dân, 
một biều hiện cụ thê của mối liên 
minh còng nông trong chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Nhân đây, chúng ta nhiệt 
liệt biêu dương những địa phương. 
đơn vị và cá nhân đã làm tốt nghĩa 
vụ của mình, đồng thời chúng ta 
nghiêm khắc phê phán những địa 
phương. đơn vị và' cá nhân không 
hoàn thành nghĩa vụ, và từ đó đã 
gây những khó khăn đáng lẽ tránh 
được cho công việc của chúng ta. 

Đề ồn định nền tài chính và tiền 
tệ, chúng ta phải rất coi trọng việc 
tăng thu, nhất là thu thuế công thương 
nghiệp và thuế nông nghiệp, chống 
lậu thuế và chống thất thu, đồng thời 
chúng ta phải triệt đề tiết kiệm chỉ. 

Phải tăng cường quản lý thị trường, 
kiên quyết chống những hiện tượng ' 
làm rối loạn thị trưởng, trốn tránh sự 
kiềm tra và kiềm soát của Nhà nước, 
kiên quyết chống buôn lậu, đầu cơ, 
nâng giá ; thực hiện kiềm kê và kiềm 
soát của Nhà nước đối với các hoạt 
động kinh doanh của các thành phần 
kinh tế, nhất là đối với kinh tế tư 
doanh. Tất cả những công việc trên 
đây phải nhằm xây dựng và củng cỗ 
thị trường xã hội chủ nghĩa. Trong 
tỉnh hinh hiện nay của nền kinh tế 
quốc dân chúng ta khuyến khích các 
ngành nghề mà hoạt động kinh đoanh 
còn có lợi cho nên kinh tế quốc dân, 
đồng thời chúng ta nghiêm khắc đòi 
hỏi mọi người phải tuân theo pháp 
luật về thê lệ đăng ký kinh doanh. vẻ 
thuế, về quản lý giá cả, về mở tài 
khoản ở Ngân hàng Nhà nước... 

Đời sống của nhân dân lao đỏng, 
nhất là của cán bộ, công nhân vi¿n: 
ở các thành phố và khu công nghiệp 
tập trung. đang gặp nhiều khó khin. 
Trên eơ sở đìv mạnh sẵn xuất, nắm 


nguồn hàng, Nhà nước sẽ hết sức cổ 
gắng báo đâm cùng cấp theo định 
lượng những mặt hàng thiết yếu như 
lương thực và thực phầm, dồng thời 
đìy mạnh cuộc đấu tranh đề một bước 
òn định giá một số mặt hàng, cố gắng 
bảo đảm tiền lương thực tế của cán 
bộ, công nhân viên. Ơ những nơi có 
điều kiện, cần vận dụng hình thức 
trả lương theo sản phầm, lương khoán, 
tận dụng nguyên liệu tại chỗ đề làm 
„ra sản phầm có giá trị phát triên kinh 
tế phụ gia đình ra sức tăng thu nhập 
góp phần cải thiện đời sống. Mọi 
người chúng ta cần nhận thức một 
cách sâu sắc rằng cái gốc của vấn đề 
là đìy mạnh sản xuất, tăng năng suất 
lao động nhằm thỏa mãn một cách 
,hợp lý lợi ích của người sẵn xuất, 
của tập thề và của xã hội. 


Trong xây dựng cơ bản, phải tập 
trung sức thi công đề hoàn thành dứt 
điềm các công trình trọng điểm thuộc 
các ngành nông nghiệp, công nghiệp, 
giao thông vận tại đã được ghi trong 
kế hoạch Nhà nước theo thứ tự ưu 
tiên. 


Tronø năm nay, chúng ta bát đầu 
thực hiện việc hợp tác với Liên-xô 
về dâu khí. Đây là loại công việc 
mới và khó, song đầy triền vọng. 
"Ghúng ta quyết chuẩn bị thật tốt đề 
triên khai thuận lợi sự nghiệp có ý 
nghĩa quan trọng này đổi với sự 
phát triền của nên kính tế quốc đàn 
của chúng ta. 


Việc xây dựng nhà ở phải được 
chú trọng trước hết ở thủ đô Hà-nội 
và một số khu công nghiệp tập trung 
phủ hợp với những khả năng về vật 
liệu xây dựng, về trang bị và thiết bị... 


Đứng trước những yêu cầu đa dạng 
và ngày càng lớn của nên kinh tế 
quốc dàn, giao thông — vận tải hiện 
đang là một ngành có những mặt yếu 
kém cần khủn trương khác phục. Nó 
đòi hồi những cố gắng lớn nhằm tăng 
cường cơ sở vật chất—-kỹý thuật đi 
đôi với tăng cường năng lực quản lý 


của ngành: nó đòi hỏi sự chuyền biến 
rõ rệt trong thời gian tới, nhất là 
trong khâu bốc đỡ, giải phóng tàu và 
chống các hiện tượng tiêu cực ở cảng 
Hải-phòng và các cảng khác. 

Trước mắt và trong những năm tới, 
chúng ta phải triệt đề khai thác năng 
lực vận tải đường sắt, tận dụng khả 
năng vận tải đường sông, phát triền 
vận tải đường biền, điều chỉnh lực 
lượng vận tải đường bộ, đầy mạnh 
vận tải bằng các phương tiện thô sơ 


- đề đáp ứng vêu cầu vận tải của địa 


phương. 

Là một nước nhiệt đới, có tài 
nguyên phong phú, có nguồn nhân lực 
đồi dào, chúng ta có đầy đủ điều 
kiện đề làm ra những mặt hàng xuất 
khìu có giá trị ngày càng lớn, đáp 
ứng vêu cầu của thị trường quốc tế. 
Dựa vào những thuận lợi sẵn có, 
chúng ta tăng cường hợp tác với 
Liên-xô và các nước trong liội đồng 
tương trợ kinh tế, với các nước khác 
theo nguyên tắc các bên đều có lợi. 
Theo tỉnh thần ấy, đề giải đáp những 
yêu cầu rất lớn và cấp bách của xuất 
khau, các ngành và các địa phương 
phải mạnh dạn mở rộng các cơ sở 
làm hàng xuất khảáu, chú trọng những 
mặt hàng ta có thế mạnh như nông 
sản nhiệt đới, hải sản, cây làm thuốc, 
khoáng sản và các sản phầm thủ 
công mỹ nghệ truyền thống Việt-nam... 
Bộ ngoại thương có trách nhiệm ủng 
hộ và giúp đỡ các ngành và các địa 
phương phát huy tính chủ động trong 
việc tìm thêm nguồn hàng xuất khu 
cũng như trong việc giao dịch với các 
tồ chức xuất nhập khầu của nước 
ngoài. 

Ngay tử khi thành lập nước Việt- 
nam miới, chúng fa đã coi văn hóa, 
giáo dục, y tế, bào vệ bà mẹ và trẻ 
em, the dục thê thao, v.v. là những 
hoạt động rất quan trọng của sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
của cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa và đã cố gắng phát triền các 
ngành ấy. llôm nay, chúng ta rất vui 
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mửng trươc những thành tựu đáng 
tự hào trong lĩnh vực này, những 
thành tựu góp phần làm cho đời sống 
văn hóa của nhân dân ta, nhất là ở 
địa phương, ngàv thêm phong phú. 
Chúng ta tiếp tục đảy mạnh hoạt động 
của các ngành quan trọng kê trên, ra 
sức khắc phục những khó khăn do 
nền kinh tế chậm phát triền của nước 
.ta, phát huy nhiệt tỉnh cách mạng và 
tài năng sáng tạo của cán bộ và nhân 
đàn, phấn đấu tiến lên giành những 
thành tựu to lớn hơn nữa, chứng 
minh tính ưu việt của chế độ xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta. 

Về khoa học và kỹ thuật, Đảng ta 
đã xác định tầm quan trọng to lớn của 
cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật 
đối với toàn bộ sự nghiệp xây dựng 
chủ nghỉa xã hội, nhất là trong việc 
phát triền nền kinh tế quốc đàn, trong 
việc thực hiện công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. Như vậy, nền khoa học 
và kỹ thuật của nước ta phải phát 
triển theo một hướng và cùng mỘi 
nhịp với công cuộc phát triền của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
đang triền khai các mặt hoạt động 
của khoa học và kỹ thuật với lỏng 


tin vững chắc rằng trên mặt trận, 


trọng yếu này. chúng ta sẽ có những 
bước tiến đầy hứa hẹn, bởi lẽ, cùng 
với những thuận lợi khác đề phát 
triền khoa học và kỹ thuật, chúng ta 
có đội ngũ cán bộ trể làm khoa học 
và kỹ thuật, mọi lòng yêu nước và Yêu 
chủ nghĩa xã hội, có trình độ và năng 
lực, có ý chí phấn đấu cao cho sự 
nghiệp lớn của Tô quốc và dân tộc. 

Đề thực hiện thắng lợi những 
nhiệm vụ cực kỷ quan trọng kề trên, 
phải biết tö chức và quản lý. Mọi 
thắng lợi của chúng ta trong việc 
thực hiện đường lối cách mạng và 
đường lỗi kinh tế của Đảng phụ thuộc 
vào chất lượng của công tác tô chức 
và quản lý. : 

Về mặt này thực tiễn những năm 
qua cho thấy, trước hết phải tăng 
cường chế độ trách nhiệm và kỷ luật 
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trong hệ thống tồ chức của Nhà nước, 


làm cho những chỉ thị, nghị quyết của . 


cấp trên được các cấp dưới thực hiện 
một cách nghiêm chỉnh và có hiệu 
quả. Muốn vậy, chúng ta phải soát 
xét lại một cách nghiêm túc bộ máy 
quản lý ở các cấp đi đôi với việc bố 
trí những cán bộ có phầm chất và 
năng lực thực hiện những nhiệm vụ 
khó khăn trong giai đoạn hiện nay. 
Phải xác định rð chức trách của từng 
đơn vị, từng người trong hệ thống 
quản lý của Nhà nước, từ cấp trung 
ương đến cơ sở, làm cho từng đơn vị, 
lừng người hiều rõ và ra sức thực 
hiện trách nhiệm và quyền hạn của 
mình. Phải xây dựng một chế độ làm 
việc có quy định rành mạch trách 
nhiệm đối với mọi trường hợp làm 
sai, làm hỏng. Tóm lại phải đòi hỏi 
thực hiện một cách nghiêm khắc chế 
độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế 
độ bảo vệ của công và chế độ phục 
vụ nhân đản. 


Nột nhiệm vụ cấp bách khác đang 
đặt ra cho công tác quản lý kinh tế 
hiện nayv là xây dựng các chính sách 
và biện pháp quản lý nhằm khuyến 
khích mọi người hăng hái lao động, 
lao động có năng suất và có hiệu quả. 
Dày là những chính sách và biện 
pháp khuyến khích về vật chất và 
tỉnh thần một cách thích đáng, thề 
hiện nguyên tắc phân phối theo lao 
động. trả công lao động theo khối 
lượng và chất lượng công việc. Các 
cơ quan quản lý các cấp phải nghiên 
cứu những điền hình tốt, xây dựng 
những định mức hợp lý, mở rộng các 
hình thức khoán đề khuyến khích 
những người làm tốt, có năng suất 
cao, có hiệu quả tốt. Đồng thời phải 
nghiên cứu và áp dụng những chính 
sách và biện pháp chặt chẽ, thích hợp 
nhằm một mặt khuyến khích sản xuất, 
mặt khác, có tác dụng ngăn ngừa và 
trừng trị các hành vi tham ö, móc 
ngoặc, cửa quyền... 

Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng 
Nhà nước của chúng ta là một Nhà 


nước chuyên chỉnh vô sản. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân lao động, Nhà nước quản lý 
sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng pháp 
luật. Cho nên chúng ta phải rất chú. 
ý đến việc nghiên cứu pháp luật, xây 
dựng pháp luật, vận dụng pháp luật, 
tuân thủ pháp luật, giáo dục pháp 
luật... Nói như vậy là xác định tầm 
quan trọng của pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. 

Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta đòi hỏi chúng ta 
hằng ngày, hằng giờ chăm lo nền an 
ninh chính trị của đất nước cũng như 
nền - trật tự và an toàn xã hội. Theo 
tỉnh thần đó, chúng ta nhiệt liệt hoan 
nghênh lễ kỷ niệm lần thứ 35 Ngày 
thành lập Công an nhân dân Việt- 
nam, và tin tưởng sâu sắc rằng, lễ kỷ 
niệm này đánh dấu một bước lớn 
mạnh của lực lượng Công an nhân 
dân Việt-nam trong sạch và: vững 
mạnh, quán triệt đường lối cách 
mạng của Đảng, một lòng trung thành 
với Tô quốc và nhân dân, sẽ vươn 
lên phấn đấu hoàn thành thắng lợi 
mọi nhiệm vụ trọng đại và vẻ vang 
của mình. 


THẾ GIỚI VẢ VIỆT-NAM 


Thưa các đồng chỉ 0d các bạn, 


Hiện nay, điều quan trọng bậc 
nhất- về tỉnh hình quốc tế là so sánh 
lực lượng giữa miột bên là độc lập 
dân tộc, chủ nghĩa xã hội, và khả 
năng bảo vệ hỏa bình, với bên kỉa là 
chủ nghĩa đế quốc và các thế lực 
phản động và hiếu chiến khác, ngày 
càng phát triền thuận lợi cho sự 
nghiệp chính nghĩa của nhân dàn thế 
giới là hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Mọi người đều biết xu thế này đã 
diễn biến như thế nào trong những 
thập kỷ qua với sự lớn mạnh khỏng 


øì ngăn cần nồi của ba dòng thác cách 
mạng, nhất là với sự lớn mạnh về 
mọi mặt của Liên-xô, thành trì của 
hòa bình thế giới, chỗ đựa vững chắc 
của cách mạng thế giới. 

Ở dày chúng ta cần đặc biệt chú ý 
đến một sự kiện rất quan trọng: « Sự 
câu kết giữa chủ nghĩa để quốc và chủ 
nghĩa bá quyền Bác-kinh là một biều 
hiện nguy hiềm mới trong chính trị 
thế giới, nguy hiểm đối với toàn thể 
loài người, kê cả đối với nhàn dàn 
Mỹ và nhân dàn Trung-quốc » (1). Sự 
cau kết này càng chứng mình thể yếu, 
thế thua của các lực lượng để quốc 
và phản động quốc tế, thế mạnh và 
thế thắng của các lực lượng cách mạng 
và hòa bình đưa đến khả năng duy 
trì hòa hoãn, bảo vệ hòa bình trên 
phạm vi toàn thế giới, cũng như ở 
khu vực Đông — Nam Á này. 


Xuất phát từ những thuận lợi cơ 
bản như vậy của tỉnh hình quốc tế, 
chỉnh sách đối ngoại của Đẳng ta và 
Nhà nước ta là nhằm tĩng cường tỉnh 
hữu nghị, tỉnh đoàn kết chiến đấu và 
sự hợp tác toàn điện với Liên-xô cũng 
như với hai nước lắng giêng anh em 
trên bán đảo Đông-dương. với các 
nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 


trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-uin 
- và chủ nghĩa quốc tế vỏ sản, phát 


triền quan hệ vẻ nhiều mặt với các 
nước trong Phong trào không liên 
kết và các nước trong thế giới thứ 
ba, trước hết với các nước ở Đông — 
Nam Á và Nam Á, đồng thời mở rộng 
quan hệ với mọi nước khác trên thế 
giới vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã 
hội, vì hỏa bình vá hữu nghị giữa các 
đân tộc. 


Trước sau như một, kiên tri chính 
sách giữ gìn hòa bình, chống tham 
vọng bành trướng và bá quyền nước 
lớn của nhà cầm quyền Bác-kinh câu 


(1) Trích Nghị quyết Hại nghị toàn thề 
Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản 
Liên-xô pgày 23-6-1980 vẻ tình hình quốc tế 
và chính sách đối ngoại của Liên-xô. 
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kết với để quốc Mỹ và các lực lượng 
phản dòng khác, nước Cộng hoa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam cùng với 
nước Công hỏa dàn chủ nhân dân Lào 
và nước Cộng hòa nhàn dân Cam-pu- 
chia là những nhân tố tích cực của 
nền độc lập đân tộc và sự ôn định 
ở khu vực trọng yếu này của thế 
giới. Cuộc đấu tranh của các nước 
Đông-đương là một cuộc dấu tranh 
chính nghĩa, nó ngày càng được sự 
ủng hộ và sự giúp dỡ của nhàn dân 
thể giới, nhất định nó sẽ giành được 
thắng lợi cuối cùng. 


Nhân đân Việt-nam và nước Còng 


hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam có 
uy tín lớn trên thế giới. Ủy tín đỏ là 
những tỉnh cảm và sự ủng hộ rất quý, 
rất đẹp của nhân dên thế giới dối với 


cuộc chiến đấu biết bao oanh liệt và - 


những thắng lợi biết bao: vẻ vang 
của nhàn đân Việt-nam suốt 32 năm 
qua. Hiện nay cuộc đấu tranh đỏ đang 
tiếp điền và uy tín quốc tế của nhân 
dân Việt-nam và của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam Sẽ càng 
sâq ròng trong lòng của nhân dân thế 
giới mặc dù những cố gắng phá hoại 
điên cuöng của kẻ thủ. 


Thưa các đồng chỉ 0d cúc bạn, 


Thời đại của chúng ta là thời đại 
cách mạng. Sự nghiệp của chúng ta là 
sự nghiệp cách mạng. Xày dựng chủ 
nghĩa xã hội và báo vệ TÔ quốc xã 
hội chủ nghĩa là cuộc đấu tranh cách 
mạng vĩ đại, đầy gian khô, song cũng 
đây triền vong tươi sáng. Mọi người 
chúng ta phải vũ trang cho mình 
những tư tưởng lớn của sự nghiệp 
cách mạng đề trở nên những người 
chiến sĩ kiên cường trên mặt tràn xây 
đựng chủ nghĩa xã hội và trên mặt 
tràn bảo vệ Tô quốc. Trong giai đoạn 
mới, Fồ quốc và chủ nghĩa xã hội văn 
là ngọn cở bách chiến bách tháng của 
chúng ta cũng như của nhân dàn thế 
giới. Tuy nhiên, hiện này trong nhàn 
đản ta văn còn có người chưa hiểu 
đây đủ và sâu sắc về cuộc đấu tranh 


cách mạnz# đang đòi hỏi chúng ta, 


khuvến khích chúng ta vươn lên, lớn ˆ 


lên về nhiều mặt nhằm từng bước 
hoàn thành nhiệm vụ lịch sử và nghĩa 


-vụ quốc tế của chúng ta. Đó là những 


người thấy cây không tháy rừng, 
thấy mặt trái không thấy mặt phải, 
thấy cái khó trước mắt không thấy 
triền vọng tươi sáng của tương lai... 
Cùng với những cố gắng và những 
thành tựu của chúng ta trên các mặt 
trận: chính trị, kinh tế, quân sự, 


- ngoại giao, chúng ta phải có ý thức 


làm tỐi công tác tự tưởng, nhằm nâng 
cao nhiệt tỉnh cách mạng và ý chí 
đấu tranh cách mạng, khắc phục 
những hiện tượng tiêu cực trong đời 
sống xã hội. 

Trải qua 5U năm đấu tranh cách 
mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
nhân dàn Việt-nam là người chiến sĩ 
cách mạng kiên cường, một lòng, một 
đạ phấn đấu cho một nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam giàu mạnh, 


có đời sống văn minh và hạnh phúc, - 


góp phần xứng đáng của mình vào sự 
nghiệp chính nghĩa của nhân dàn thế 
giới. Mọi người có chức, có quyên 
trong cơ quan lãnh đạo của Đảng, 
trong bộ máv của Nhà nước, trong 
lực lượng vũ trang nhàn dân, trong 
các đoàn thê nhân dân... đều phải 
thấm nhuän và quán triệt bằng việc 
làm lời dạy của Bác Hồ kính yêu của 
chúng ta: Người lãnh đạo phải là 
người đầy tớ thật trung thành của 
nhân dân. Có hiều như vậy, có làm 
như vậy, thì chúng ta mới dần dàn 
thực hiện một cách thiết thực quyền 
làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của 
nhàn dàn lao động, và đó là biện 
pháp mầu nhiệm bảo đảm cho chủng 
ta những kết quả tốt đẹp trong mọi 
lĩnh vực của sự nghiệp cách mạng vĩ 
đại của chúng ta. Và chỉ khi nào quần 


chúng nhàn dân đứng lên làm chứ 


còng việc của mình thì mới có phong 
trào thi đua hào hứng, vững mạnh và 
ngày càng phát triển, đem lại những 


(Xem tiếp trang 20) 


Một số kinh nghiệm lớn của 


cuộc kháng chiến chống Mỹ 


HT phân tích về những 

nguyên nhân thắng lợi 

của sự nghiệp chống Mỹ, 

cứu nước, Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã khẳng 
định : « Nhân tố quyết định thắng lợi 
quan trọng nhất là sự lãnh đạo của 
Đăng ta với đường” lối 
đường lối quân sự độc lập, tự chủ, 
đúng đắn và sáng tạo”. 

Quán triệt đường lôi ấy của Đảng 
vào hoạt động thực tiễn và từng bước 
góp phần hoàn chỉnh đường lỗi ấy. 
tùy nơi, tùy lúc có thể xoáv vào những 
điềm cụ thẻ khác nhau, nhưng nói 
chung đẻu tập trung vào bà nội đụng 
cơ bản có tính xuyên suốt cả cuộc 
cách mạng là: giương cao hai ngọn 
cờ độc lập dđủn tóc pà chủ nghĩa Tả 
hội, quan điềm cách mựng bạo lực 0d 
tư trởng chiến lược tiến công. 

Ba nội đụng cơ bán ấy, trong giai 
đoạn cách mạng hiện nay, văn còn có 


ý nghĩa chỉ đạo hết sức quan trọng 


đối với chúng ta. 
* 


Quán triệt đường lối girơng cao hai 
non cờ đọc lập đàn tộc ða èhúủ nghĩa 
+ hội, tiền hành đông thời hai nhiệm 
Đụ Cách mạng dân tộc dàn chủ nhún 
- đản Ø miền Vam 0à cách mạng tả hội 
chủ nghĩa ở miền Bác, hết hợp chại 
chẽ giữa nghĩa pụ đân lọc ðdâ nghĩa pụ 
quốc lễ 


chính trị, 


HOÀNG-VĂN-THÁI 


Độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã 
hội là mục tiêu của cách mạng, là 
mục đích chỉnh trị cơ bản của cuộc 
chiến tranh giải phóng của nhân dân 
ta trong mấy chục năm qua. 


Đường lối đó đã gắn liên cách mạng 
nước ta với xu thế phát triền của 
thời đại, gắn liền cách mạng giải 
phóng dàn tộc với cách mạng vỏ sản 
thế giới, góp phần giữ vững hòa bình 
và thúc đảy ba dòng thác cách mạng 
tiến tới: giải quyết đúng đắn mỗi 
quan hệ giữa giai cấp và dàn tộc, 
giữa nhiệm vụ chống để quốc và 
nhiệm vụ chống phong kiến, giữa chủ 


“nghĩa vêu nước và chủ nghĩa quốc 


tế vô sản. 

Nó là nên tang cho mọi chiến lược 
và sách lược của Đăng qua các giai 
đoạn phát triền đi lên của cách mạng 
nước ta, thực hiện từng bước những 
mục tiêu cơ bản của cách mạng cả 
nước, thực hiện nghĩa vụ quốc tế đõi 
với hai nước lào và Cam-pu-ehia. 


Nó quyết định tính chất chính nghĩa 
và là nguồn sức mạnh tông hợp, vỏ 
địch của cuộc chiến tranh nhìn đàn ` 
chong ÄÍÿ, cứu nước trên phạm vị toàn 
quốc cũng như trên từng chiến trường. 


Chống để quốc Àlÿ gáy chiến tranh 
xảm lược, nhàn đàn ta đã tiến hành 
một cuộc chiến tranh cách mạng vĩ 
đại nhất trong lịch sứ đàn tóc, đề bảo 
vệ hòa bình, báo đảm công cuộc xây 
đựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 


tiến tới giải phóng miền Nam và giúp 
đỡ cách mạng Lào, cách mạng Cam- 
pu-chia giành thắng lợi. 


Giữa các nhiệm vụ cách mạng trên 


có mối quan hệ khăng khít thúc đầy: 


lẫn nhau, gắn bó với nhau. Do đó, bài 
học quán triệt đường lối quan trọng 
nhất ở đây là nđm 0ững mỗi quan hệ 
giữa các nhiệm 0ụ cách mạng đỏ. 


Ngay từ những ngày đầu của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, Đảng ta đã xác 
định rằng: “Muốn thống nhất nước 
nhà, điều cốt yếu là phải ra sức củng 
cố miền Bắc, đồng thời giữ vững và 
đầy mạnh cuộc đấu tranh của nhân 
dân miền Nam » (1). 

Đảng ta đã chỉ rõ : giải phóng miền 
Nam là nghĩa vụ cấp thiết nhất của 
cả dân tộc ta đối với Tô quốc mình 
và có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối 
với phong trào cách mạng thế giới, 
-_ đồng thời phải ra sức củng cố và xây 
dựng miền Bắc vững mạnh làm * cái 
gốc cho cả nước", bảo vệ cho được 
miền Bắc cũng là nghĩa vụ sống còn 
của cả dân tộc. , 

Nhân dàn ta ở miền Bắc nhận rõ 
nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc là nhiệm pụ quuết đị nh nhất 
đối 0ởi sự nghiệp phút triền của toàn 
bộ cách mạng nước lu, đối 0ới sự 
nghiệp thống nhất nước nhà, đã vừa ra 
sức lao động xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, vừa kiên cường đánh trả cuộc 
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, 
vừa động viên sức người, sức của cho 
miền Nam, thực hiện * tất cả cho tiền 
- tuyến, tất cả đề đánh thẳng giặc Mỹ 
xâm lược »%®. 

Bất cứ trong tình huống nào miền 
Bắc cũng phải xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội, vi «không thề nào có thắng lợi 
của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước nếu không có miền Bắc xã 
hội chủ nghĩa Ð (2). 

Hơn hai mươi năm qua, miền Bác 
đã phát huy tính hơn hẳn của chế độ 
xã hội chủ nghĩa, động viên sức người, 
sức của cho mặt trận, đành mọi thứ 
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cần thiết cho miền Nam, vừa sản xuất, 
vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu, 
đánh bại chiến tranh phá hoại bằng 
không quân và hải quân của đế quốc 
Mỹ đối với miền Bắc, cùng với quân 
và dân ta ở miền Nam hoàn thành 
giải phóng cả nước. 

Nhân dân miền Nam, thấu suốt 
nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở miền Nam có tác dụng 
quušt định trực tiếp đối với việc đánh 
đồ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay 
sai, đã mấy chục năm ròng kiên cường 
vừa chiến đấu giải phóng miền Nam, 
vừa hợp đồng chiến đấu với miền 
Bắc dưới khầu hiệu: địch đánh miền 
Bắc một, miền Nam đánh trả chúng 
gấp mười, gấp trăm lân. 

Với tỉnh thần hy sinh to lớn, chịu 
đựng gian khô, tự lực khai thác mọi 
nguồn vật chất, động viên sức người, 
sức của tại chỗ, xây dựng lực lượng, 
xây dựng căn cứ, tăng gia sản xuất 
đề tự túc, sản xuất vũ khí, tiết kiệm 
và sử dụng có hiệu quả mọi chỉ viện 
của miền Bắc, cách mạng miền Nam 
đã không ngừng từng bước tạo thế, 
tạo lức, tạo thời cơ đề tiến công địch 
mạnh mẽ và liên tục bằng cả chính 
trị và vũ trang, bằng cả ba thứ quân, 
trên cả ba vùng chiến lược, làm cho 
hơn một triệu quân Mỹ ngụy và chư 
hầu bị căng mỏng ra, bị ghìm đầu 
chịu đòn trên chiến trường miền Nam 
và phải chịu thua nhục nhã. 

Từng bước thắng lợi, đòng thời 
cũng từng bước đấu tranh khắc phục 
mọi biều hiện và khuynh hướng tách 
rời hai nhiệm vụ chiến lược, gạt bỏ 
nhận thức phiến diện và tầm nhìn 
nông hẹp: chỉ thấy cục bộ không thấy 
toàn cục, chỉ thấy địa phương không 
thấy cả nước, chỉ thấy yêu cầu cách 
mạng giải phóng miền Nam mà không 


(1) Cuạc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
J954 — 1975. Những sự kiện quón sự. Nxb 
Quan đội nhân dân, Hà nội, tr. 22. 

(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ lƯ, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1977, tr. 28. 


thấy hết vai trò và tác dụng quyết 
định nhất của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc, chỉ tập trung xây 
dựng, củng cố miền Bắc và thiếu kế 
hoạch lâu dài cho miền Nam, không 
ra sức làm nghĩa vụ hậu phương lớn 
cho cách mạng cả nước và cả chiến 
trường Đông-dương 

. Giương cao hai ngọn cờ độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, dù khó khăn 
gian khồ đến mấy. nhân dân cả nước 
ta quyết thực hiện kỷ được mục tiêu 
cách mạng :+ảu dựng chủ nghĩa xà 
hội oà bảo 0uệ 0ững chắc miền Bắc, giải 
phóng miền Nam, Ihống nhãt Tò quốc. 

Đánh Mỹ, Đảng và nhân dân ta còn 
biết kết hợp giữa nghĩa 0uụ giải phóng 
dân lộc ouà nghĩa 0ụ quốc lẽ. kết hợp 
được sức mạnh dân lộc 0à sức mạnh 
của thời đại, giành độc lập, tự do và 
hạnh phúc cho Việt-nam, đồng thời giữ 
vững hòa bình, làm suy yếu chủ nghĩa 
đế quốc, ngăn chặn không cho chúng 
mở rộng chiến tranh ; tăng cường lực 
lượng và thúc đầy ba dòng thác cách 
mạng. _ 

Trong cuộc đụng đầu lịch sử với 
để quốc Mỹ, ba dân tộc Việt-nam, Lào 
và Cam-pu-chia lại tiếp tục truyền 
thống chung lưng đấu cật, dựa vào 
nhau, giúp đỡ lắn nhau chống kẻ thù 
chung, nhân dân ta một lần nữa coi 
sự nghiệp giữ nước và dựng nước của 
bạn như của minh. 

Với tỉnh thân giúp bạn là tự giúp 
mình, nhiều cán bộ, đơn vị chiến đấu 
tình nguyện Việt-nam đã thủy chung 
gắn bó, sát cánh với lực lượng vũ 
trang và nhân dân Lào. C©am-pu-chia 
kiên trì chiến đấu không quản hy sinh, 
gian khô, cùng giúp nhau, cùng chiến 
đấu, cùng giành thắng lợi. 

Mối liên minh đây tỉnh nghĩa anh 
em với tỉnh thần quốc tế vỏ sản trongØ 
sáng mẫu mực, giữa ba đàn tộc trên 
bán đảo Đông-đương đã làm thất bại 
mọi âm mưu của đế quốc Mỹ nhằm 
chia rẽ ba nước Đông-dương, đập tan 
mọi mưu đồ đen tối của bọn phản động 
Trung-quốc nhằm gây chia rẽ, hàn 


thù dân tộc, hạn chế thắng lợi cách 
mạng của ba nước Đỏng-dương. 

Phối hợp giữa ba chiến trường, . 
miên Nam Việt-nam đã trở thành chiến 
trường chính diệt Mỹ và tay sai, miền 
Bắc là hậu phương lớn cho cả Đông- 
dương, nguồn chỉ viện sức người sức 
của cho tiền tuyến. 


Lịch sử đã giao phó cho dân tộc ta 
làm người lính xung kích chống chủ 
nghĩa dế quốc quốc tế và thế lực phản 
động quốc tế trên khu vực sục sôi đấu 
tranh giữa lực lượng cách mạng và lực 
lượng phản cách mạng. Đứng hẳn vào 
cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa, 
nêu cao vai trò tiên phong trong phong 
trảo giải phóng dân tộc, với chính 
sách linh hoạt, nhân dân ta đã được 
sự ủng hộ triệt đề của đông đảo các 
nước bè bạn và phong trào tiến bộ 
trên thế giới chống đế quốc Mỹ. : 

Bằng cuộc đấu tranh cách mạng của 
mình chống chủ nghĩa đế quốc và mọi 
thế lực phản động, Đăng ta còn ra sức 
bảo Uệ sự trong sảng của chủ nghĩa „ 
Mác — [£-nin, kiên quyết chống lại 
chủ nghĩa bành trưởng đại dân Lộc 
phản động của giới cầm quyền Bắc- 
kinh ; ra sức góp phần tích cực củng 
cố tỉnh đoàn kết trong phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, phong 
trào giải phóng dân tộc. 


* 


Nắm Đững quan điềm cách mạng bạo 
lực, tiến hành khởi nghĩa oñ trang oà 
chiến tranh cách mạng là con đường 
duu nhất đề giải phóng dân tộc, giành 
thủ nụ lợi hoàn toàn cho cuộc kháng 
chiến. 


Con đường sử dụng bạo lực cách 
mạng mà Đảng ta đã vạch ra là con 
đường duy nhất đúng đề giải phóng 
đân tộc, đánh bại bọn để quốc xâm 
lược và bọn tay sai. 

Rinh nghiệm của hai năm đấu tranh 
chính trị đòi thi hành lIiệp nghị Giơ- 
ne-vơ cho thấy rõ kẻ thù rất ngoan cõ, 


2 


không đấu tranh kiên quyết thì không 
the có thắng lợi. Tháng 4-1956, hội nghị 
thứ 9 của Trung ương Đảng (khóa ]D, 
đã vạch rõ :œ Trong trường hợp giai 
cấp tư sản với bộ máy quân sự và cảnh 
sát mạnh mẽ và kiên quyết dùng vũ 
lực đàn áp phong trào cách mạng thì 
cuộc đấu tranh quyết liệt đề giành 
chính quyên là không tránh khỏi, cho 
nên giai cấp vô sản phải có chuần bị 
trước ». 

Cũng trong thời gian này, trong lác 
phim «Đường lối cách mạng miền 
Nam ® đồng chí Lê-Duan đã chỉ rõ: 
kẻ thù đã dùng chính sách độc tài phát 
xít của đế quốc và giai cấp thống trị 
đề chiếm cứ miền Nam, dùng chính 
sách khủng bố trả thủ, đàn áp chém 
giết tràn lan, thi nhân dân * chỉ có con 
đường cửu nước và tự cứu mình là 
con đường cách mạng. Ngoài con 
đường cách mạng không có một con 
đường nào Fhác ». 

GUGạt bỏ đường lối “trường kỳ mai 
phục * chờ đợi thuận lợi bên ngoài đề 
piải phóng đân tộc, phát huy tỉnh thần 
quật cường của dân tộc, nhân dân 
miền Nam đã nồi đày đấu tranh vũ 
trang ở Trà-bồng, Bác-ái, Hậu-giang, 
Đồng-tháp. Tày-ninh, v.v. Hội nghị thứ 
1ö của Trung ương Đảng ta (tháng ñ 
năm E959) đã vạch ra con đường tiến 
lên của cách mạng miền Nam: * lấy 
sức mạnh của quần chúng, dựa vào 
lực lượng chính trị của quần chúng là 
chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ 
trang» hoặc nhiều hoặc ít, tùy tỉnh 
hình «đề đánh đỗ quyền thống trị 
để quốc và phong kiến, dựng lên 
chính quvền cách mạng của nhân 
đản» đồng thời phải chuần bị « cuộc 
chiến tranh làu dài giữa ta và địch, 
và thắng lợi cuối cùng nhất định 
vẻ ta». 

Sau cđồng khởi» thắng lợi, cách 
mạng miền Nam đã chuyên sang giai 
đoạn mới, quản chúng tiếp tục nồi 
đậy thực hiện khởi nghĩa từng phần. 
tiến hành chiến tranh cách miing, Đẳng 
ta kịp thời chủ trương đầy manh hơn 
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nữa đấu tranh chính trị đồng thời đầy 
mạnh đấu tranh vũ trang lên song 
song với đấu tranh chính trị, tiến 
công địch trên cả hai mặt chính trị và 
quân sự. 

Như vậy, theo quan điềm của Đảng 
ta, bạo lực cách mạng là bạo lực của 
quần chúng với sức mạnh toàn dân 
đánh giặc, phát huy truyền thống 
q trăm họ ai cũng là binh », thực hiện 
một cuộc chiến tranh vì đân và do 
dân, bao gồm sức mạnh nồi dậy của 
quần chúng và sức mạnh quân sự 
chống lại kẻ địch tàn bạo có đội quân 
to lớn, trang bị hiện đại. có bộ máy 
kìm kẹp đóng đảo. 


Do đó, Đăng ta đã hết sức coi Trọng 
động Điện Dù tò chức loàn dân xâu 
dựng lực lượng chính trị rộng rãi của 
quần chúng, dồng thời xâu dựng lực 
lượng Dũ trang nhân dân hùng mạnh 
gòm ba thứ quân làm nòng cốt cho loan 
dân đnh giặc. 


lo bản chất xâm lược và hiếu chiến, 
đế quốc Mỹ không cam chịu thất bại, 
chúng đã điện cuông tiến hành một 
cuộc chiến tranh tàn bạo chưa từng 
có, một cuộc chiến tranh tồng hợp 
quy mô ngày càng lớn có tính hủy 
điệt cao. Muốn giành thắng lợi, chúng 
ta nhất thiết phải đánh bại chúng về 
quàn sự. phải nắm vững quy luật 


của chiến tranh và dùng đòn tiến công 
_ quân sự có vai trò trực tiếp tiêu diệt 
địch và làm doòn by cho quần chúng - 


^ + ^ 
nỏi đậy. 


Ta đã sớm và nhanh chóng xâv 
đựng lực lượng vũ trang nhân dân 
một số tỉnh ở Nam-bộ và Khu 5, đã 
chuần bị vũ khí, bố trí cán bộ, 
tranh thủ phát triên lực lượng 
vũ trang. 

Từng bước thắng lợi, ta đã tập 
trung và khin trương xây dựng quản 
chủ lực, đặc biệt là các binh đoàn cơ 
động chiến lược, đủ sức thực hiện 
những dòn chiến lược có tác dụng 
làm thav đỏi đối sánh lực lượng, 
giành thắng lợi từng bước, tiến lên 


đánh thắng hoàn toàn kẻ dịch, kết 
thúc chiến tranh một cách chủ động. 


Trước sức mạnh của cuộc chiến 
tranh nhân dân, mỗi làng, mi đường 
phố là một trận địa tiến công, mỗi 
huyện là một pháo đài diệt địch. Với 
những Củ-chi, Long-đất, Bác-ái, Hòa- 
vang, Điện-bản... ta dánh dịch khắp 
nơi, đánh địch mọi lúc làm cho chúng 
có quân đông mà phải căng mỏng ra 
nhiều, trang bị hiện dại mà sử dụng 
không có hiệu quả, phải chịu tiêu hao 
rất lớn, lâm vào thế thưởng xuyên 
bị bao vây, chỉa cắt, ngày càng bị sa 
lầy, suy yếu... 

Sử dụng bạo lực cách mạng là con 
đường sống còn của cách mạng, của 
cuộc kháng chiến. Đồng thời, Đảng ta 
còn biết khôn khéo kết hợp với sách 
lược linh hoạt, sử dụng phương thức 
uừu tlánh utưœ đàm đề tranh thủ chuẩn 
bị lực lượng, tạo thế, tạo lực, tạo 
thời cơ mới, làm suy yếu kẻ dịch, tăng 
cường sức mạnh. cho ta đề cuối cùng 
đảnh bại dịch. 

Chúng ta đã gạt bỏ mọi đường lối 
của các nhà lãnh đạo Bác-kinh khi 
"thì khuyên ta «trường kỷ mai phục, 
“chờ đợi thời cơ», khi thị khuyên ta 
tiến hành đấu tranh bằng * cuộc chiến 
tranh du kích trường kỷ »®, khi thì lại 
nói *chồi ngắn không quét được nhện 
xa, thực chất là nhằm câu kết với 
để quốc Àlÿ kiêm chế và phá hoại cuộc 
kháng chiến của nhàn dàn ta. 

Đế quốc ÄXÍÿ và bọn phần động bành 
trướng Bác-kinh đã thất bại thắm 
hại, nhưng chúng chưa từ bó mưu đồ 
xâm lược. Cho nên tăng cường Xàv 
dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, Lăng 
cường xảy dựng lực lượng vũ trang 
đề bảo vệ vững chắc Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa, văn là nhiệm vụ cơ 
bản và cấp bách của cách mạng nước 
ta trong giai đoạn hiện nay. 

* 
Xắm 0uững tư tương chiến lược tiến 


cóng, đề thực hiện đường lối chính trị, 
đường lỗi quân sự của Đang tu. 


Thắng lợi của cuộc kháng' chiến 
chống À1lÿ còn là thắng lợi của chiến 
lược tiến công, luôn luôn giữ vững 
thế tiến công, dồng `thời biết kéo 
địch xuống thang từng bước, tiến lén 
giành thắng lợi hoàn toàn. 

Từ cao trào «đông khởi » cho đến 
cuộc Tông tiến công chiến lược mùa 
xuân năm 1975 kết thúc chiến tranh 
thắng lợi, “là một quá trình liên tục 
giữ vững thế tiến công, liên tục thực 
hành chiến lược tiến công ® @). 


Tư tưởng chiến lược tiến công của 
Đẳng ta trong- kháng chiến chống Mỹ 
đã phát triển đến độ hoàn chỉnh. 


Đó là chiến lược liền công toàn diện 
dựa vào sức mạnh toàn đân, cả nước 
một lòng, đánh địch cá bằng chính trị, 
qu?®r sự, kinh tế, văn hóa. Đánh dịch 
rộng khắp trên cá ba vùng chiến lược, 
bằng ba mũi giáp công, cả ba thứ 
quản cùng đánh, kết hợp bằng nhiều 
phương thức phong phú và có hiệu 
quả của chiến tranh du kích và chiến 
tranh chính quy, đánh dịch trên cá hai 
miền, cá nước là một chiến trường 
đánh Mỹ, cá ba nước Việt-nam, Lào. 
Cam-pu-chia là một chiến trường tiêu. 
diệt dịch. 


Đang ta biết kết hợp cuộc tiến công 
của nhân dân ta và cuộc tiến công 
của ba động thác cách mạng vào dinh 
lũy của chú nghĩa đế quốc và các thế 
lực phản động, kết hợp sức mạnh 
đàn tộc và sức mạnh thời đại, tiến 
công địch trên chiến trường và làm 
rung chuyền hậu phương của chúng. 


` : 

Đó là chiến lược tiền công kiên 
quuết, liên tục, kết hợp tiền công 
thường xuyên, rộng khấáp và những 
đợt tiến công lớn, những đợt tông 
tiến công chiến lược có tác dụng làm 
biến đổi về căn bản lực lượng so sánh 
giữa ta và địch, đánh sập địch từng 
bước, cuối cùng đánh sập hoàn toàn 
quân dịch. 


(3) Sách đá dẫn, tr. 23. 
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Tính kiên quyết triệt đề của chiến 
lược tiền còng là phải đị đôi với nghệ 
thuật tô chức tài giỏi, kiên trì chuẩn 
bị, công phụ xây dựng, tạo được thế 
maanh, lực mạnh, khai thác triệt đề 
sai làm của địch, nhất là những sai 
lầm có ý nghĩa chiến lược, tạo được 
thời cơ thuận lợi, đã đánh là thắng. 


Trong khi nhấn mạnh tính kiên 
quyết trong tiến công, Đẳng ta còn 
khéo vận dụng một cách linh hoạt và 
sáng tạo chủ trương chiến lược kiêm 
chế và đánh thắng bộ bính địch ở miền 
Nam, kéo địch xuống thang từng bước 
trên cơ sở biết khai thác và khoét sâu 
những mâu thuẫn trong chiến lược 
của để quốc Mỹ. 


Trên mặt trận ngoại giao, cũng là 
một cuộc tiến công tích cực và chủ 
động, kiên quyết về nguyên tắc, vững 
vàng về lập trường, linh hoạt và khéo 
léo về sách lược, biện pháp đề vạch 
mặt, cô lập kẻ thủ, nêu cao chính 
nghĩa sáng ngời của ta, tập hợp lực 
lượng ủng hộ cuộc đấu tranh của ta, 
vì đọc lập đàn tộc, vì chủ nghĩa xã 
hội, vị hòa bình. 

Đó là chiến lược kết hợp tiến công 
bà nồi dạậu, nồi đậu 0d tiến cóng thực 
hiện tiêu dđiệt địch đề giành quyền 
làm chủ, làm chủ đề tiêu diệt địch, 


không ngừng mở rộng thế tiến còng, . 


mở rộng và củng cố quyền làm chủ 
ngày càng vững chắc, đánh bại cuộc 
chiến tranh thực dân mới của đế quốc 
Mỹ. 

Địch đã dùng đội quân đồng đảo, 
tô chức được bộ máy kìm kẹp chặt 
chẽ từ trung ương đến cơ sở thòn xã, 
thực hiện chính sách bình định vô 
cùng quyết liệt đai đẳng, tàn khốc, 
một. cuộc “chiến tranh giành dàn», 
« chiến tranh giành đất » với hệ thông 
đón bốt đày đặc. 

Muốn nồi dậy giành quyền làm chủ 
phải có những dòn tiến cóng quân 
sự mạnh mẽ đập vỡ hệ thông bố trí 
đồn bốt đó, tạo điều kiện cho quần 
chúng nổi đậy lật nhào bộ máy kìm 
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kẹp của địch, phối hợp với đòn tiến 
công quân sự làm tan rã lực lượng vũ 
trang cúa dịch, hơn nữa. 


Trên cơ sở thế làm chủ được mở 
rộng. tạo nên thế trận tiến công mới, 
sức mạnh tiến công mới đề đánh 
những trận nỗi tiếp, trận sau to hơn 
trận trước, thắng lớn hơn trận trước, 
càng dánh càng thắng, thế làm chủ 
ngày càng vững chắc. 

Cuối cùng khi ta mở cuộc Tông tiến 
công chiến lược mùa xuân 1975 thì 
nhân dàn ta ở miễn Nam đã dòng 
khởi nồi dạy rộng khắp, thực hiện 
xã giải phóng xã, huyện giải phóng 
huyện, tỉnh giải phóng tỉnh với quyết 
tàm cao, 


* 


Đường lỗi cách mạng độc lập. tự 
chủ, đúng đắn và sáng tạo của Dẳng 
ta trong cuộc chiến tranh giải phóng 
chống Mỹ đã thành còng rực rỡ. 


- Quân triệt, đường lối của Đẳng là 
eông tíc hàng đầu trong chỉ đạo 
chiến tranh của các cấp nhằm biến 
đường lối đó thành sức nành cụ thê 
trong hành đọng chiến đầu của đồng 
đảo quần chúng được vận dụng mội 
'ách sắng tạo, thông mình đề thẳng 
địch trong cuộc chiến tranh giải 
phóng vừa qua và bảo vệ Tò quốc 
ngày nav. 

Trước hết, cần xây dựng tính kiện 
định, lòng tìn pững chắc đối bởi đườ nụ 
lối cách mạng, đường lôi quảit sự 
đúng tđtn, sang tạo, bách chiến bách 
thẳng của Đúng trong bắt cử tình 
huống nảo, chống mọi biều hiện hữu 
khuynh dao động, máy móc. 


Cách mạng và chiến tranh cách 
mang là cuộc đấu tranh giải cấp 
quyết liệt Nhất là khí chống lại 
kẻ địch có tiêm lực kinh tế, quân sự 
to lớn; có chiến lược toàn cầu đây 
tướn vọng và xảo quyệt, thì cuộc 
đầu tranh đó lại càng hết sức quyết 
liệt. Í 


Cho nên cản giáo dục, huấn luyện 
cho cán bộ, đẳng viên, nắm vững lý 
luận cách mạng, đường lối của Đảng, 
hiều rõ thực tiễn, vững vàng trước 
những bước phát 
của cách mạng, luôn luôn vững tin, 
sẵn sàng chịu đựng gian khỏ, sẵn 
sàng xả thân đề thực hiện cho bằng 
được đường lối của Đảng. 


Hat là, cuộc đấu tranh cách mạng 
phát triền không phải tuần tự. và lúc 
nào cũng thuận chiều. Đây là một 
cuộc đấu tranh giai cấp mà kể địch 
có tiềm lực lớn đã phản ứng rất quyết 
liệt, dai dẳng. Có những lúc rất khó 
khăn và cũng có những lúc thắng lợi 
vô cùng to lớn tạo nên những bước 
ngoặt kù diệu làm thay đồi cục diện, 
đưa cách mạng tiến những bước nhảy 
vọt. 

Trước tỉnh hình trên, cảng phải chỉ 
đạo chặt chẽ, oận dụng đúng đán, linh 
hoại, 0ững oảng, kiên định dường lối 
của Đảng. Những lúc này sự nhạy 
bén, tỉnh táo cách mạng, sự chỉ đạo cụ 
thề sắc bén, kịp thời là một yêu cầu 
rất cao, vì đó là những thời điềm 
quyết liệt nhất, phức tạp nhất, gay 
go nhất, khẩn trương nhất và có 
tính quyết định nhất. | 


Phải đề phòng vì say mẻ trước 
thẳng lợi mà chủ quan, đánh giá địch 
thấp, đánh giá ta quá cao, thiếu sâu 
sát, chỉ đạo giản đơn, do đó mà phạm 
sai lãm,-có khi phạm sai lầm nghiêm 
trọng. 


Đối với kẻ thù hiện nay, sau hai. 


lần đánh thắng quân xâm lược bành 
trướng Trung-quốc, ta đã biết chúng 
rõ hơn, nhưng còn phải nhiều công 
phu tìn hiều nắm chắc chúng hơn 
nữa, phải giáo dục cho cán bộ, 
nhân dân, các lực lượng vũ trang 
nhận rõ bản chất phản động, âm mưu 
và khả năng của chúng đề không mơ 
hỏ mất cảnh giác và vững lòng tin 
tưởng đường lối của Đẳng. 


Bu là: giáo dục quán -triệL đường 
lối của Đảng phải gắn liền ouới công 


triền khó khăn ' 


lác tồ chức thực hiện, chưuần bị thật 
chu đáo, cụ thề mọi mặt, sẵn sàng 
chủ động trước mọi tình huỗống của 
chiến tranh. 

Đường lối đúng đản của Đẳng có 
trở thành sức mạnh hiện thực đánh 
bại địch trên chiến trường hay không 
còn đo năng lực tô chức thực hiện 
của đội ngũ cán bộ chỉ đạo, chỉ huy ' 


'các cấp, trên các mặt tô chức và xây 


dựng lực lượng, công tác kế hoạch, 
đề ra những biện pháp và phương 
thức hoạt động đúng dắn, v.v. 

Khi chấp hành phải rất kiên quyết, 
triệt đề với lòng tin vững chắc và sự 
nhất trí cao, với sự vàn dụng thật 
linh hoạt sáng tạo vào thực tiễn, đề 
biến đường lối và quyết tâm của Đăng 
thành kế hoạch hành động thiết thực, 
thành sức mạnh hiện thực vô cùng 
to lớn của đông đảo quần chúng cách 
mạng. 

Đồng thời, phải không ngừng tìm 
tòi nghiên cứu những phương thức 
hoạt động có hiệu quả nhất, đánh địch 
tốt nhất, phá được các biện pháp, 
thủ đoạn chiến lược, chiến thuật của 
địch nhanh nhất, đề đánh thắng địch 
ở miền Nam và giáng trả chúng đích 
đáng ở miền Bắc. 

Bốn là : thường xuyên 0d kịp Lhời 
lồng kết rút kinh nghiệm oửa đề ngày 
cảng quản triệt sâu hơn, 0uàn dụng 
được tốt hơn, đông thời từng bước góp 
phần: hoàn chỉnh đường lối của Đảng. 

Từng giai đoạn cách mạng, từng 
thời kỷ, qua từng sự kiện lịch sử của 
cuộc kháng chiến, chúng ta cũng đã 
tô chức rút kinh nghiệm, đánh giá 
kết quả hoạt động, kiềm điềm lại 
những vấp váp đề bồ sung cho hoạt 
động tiếp, khắc phục những khuyết 
điểm đề chỉ đạo tốt hơn. Nhưng cũng 
có những lúc vi say mê thắng lợi, vi 
vin vào trăm công nghìn việc mà chậm 
rút kinh nghiệm, chậm tông kết de 
phát triền lý luận chỉ đạo, gày nên 
tỉnh trạng bảo thủ, trì trệ, thiếu sát 


(Xem tiếp trang 93), 
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35 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỀN 
KINH TẾ, VĂN HÓA 


ẤT nước ta trải qua 35 năm liên 
tục bị chiến tranh phá hoại hết 
sức nặng nề. Song nhờ có sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đẳng, nhân dân ta dã 
giành được những thắng lợi to lớn. 
Mặc dù phải xây dựng trong điều kiện 
chiến tranh ác liệt, song trên mặt trận 
kinh tế, văn hóa, nhân dân ta cũng 
đạt được những thành tựu rất quan 
trọng. 


XÓA BỘ CHẾ BỘ THỰC DÂN` 


PHONG KIẾN, CẢI TẠO NỀN 
KINH TẾ QUỐC DÂN THEO 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Trước Cách mạng Tháng Tám, 


nhân khầu nông nghiệp nước ta chiếm. 


81,6% số dân, tỏng sản lượng nông 
nghiệp chiếm trên 50Ã giá trị tông 
sản phầm xã hội, khoảng 70 ruộng 
đất canh tác và đất trông cây lâu 
nam của cả nước thuộc về bọn thực 
dân phong kiến. Các hộ nông dân lao 
dòng chiếm 95Ã tông số hộ trong 
nước nhưng chỉ có chưa đầy 30% 
ruộng đất canh tác, lại còn bị bóc lột 
tô tức nặng nề, quanh năm đói khô, 
sản xuất nòng nghiệp bị kim hãm lâu 
đời cho nên rất lạc hậu. 

Ngay trong kháng chiến chống thực 
dàn Pháp, Đang ta đã từng bước 
thực hiện những cải cách dân chủ, 
triệt đề giảm tô, tiến hành cải cách 


ruộng đất. Sau khi công cuộc củi cách 
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ruộng đãi hoàn thành, ở miền Bắc, 
bình quản mỗi hộ nông dân lao động 
được chia 3848 mỶ”, gần 94X điện tích 
canh tác ở miền Bắc đã về tay nông 
dân lao động, lực lượng sản xuất ở 
nóng thôn miền Bắc được giải phóng. 
Đến năm 1975 sản xuất lương thực ở 
miền Bác đạt 5,5 triệu tấn, so với năm 
1939, tắng gản 3 triệu tấn. 

Ớ miền Nam, nông dàn cũng được 
tạm chia ruộng đất của thực dân Pháp 
và địa chủ phản động. 

Sau thắng lợi về cai cách ruộng đất, 
là tháng lợi của phong trào hợp.tác 
hóa nông nghiệp và việc căn bản 
hoàn thành cải tạo các thành phần 


kinh tế khác theo chủ nghĩa xã hội. 


Đến cuối năm 1960, có 85,8XŠ hộ nông 
dân lao dộng vào hợp tác xã với 
68,1 điện tích canh tác; 81% thợ 


thủ công và 79/6X lao động nghề cá: 


vào hợp tác xã và tô sản xuất; 100% 
hộ tư sản công nghiệp được cải tạo; 
91,13% hộ tư sản thương nghiệp vào 
các tö chức công tư hợp doanh... Mặt 
khác, các cơ sở kinh tế quốc doanh 
cũng đông thời được xây dựng và phát 
triền nhanh chóng. 

Đến đây, nền kinh tế miền Bắc đã 
biến đồi về chất: tử chỗ kinh tế cá 
thề chiếm phần lớn, đến nay thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa chiếm 
ưu thể, giữ vai trò chủ đạo và làm 
động lực phát triền toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân. 
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Thành phần kinh lễ xã hội chủ nghĩa trong nền kính tế quốc dân (X) 


Tông sản phảm xã hội 

- Thu nhập quốc dân 
Giá trị tông sản lượng công nghiệp 
Giá trị tông sản lượng nông nghiệp 
Khối lượng hàng hóa luân chuyền 
Tông mức bán lẻ hàng hóa xã hội 


“- Nhờ sự biến đôi sâu sắc trong nên 
kinh tế quốc đàn mà chế độ xã hội 
chủ nghĩa không ngừng được củng 
cố, mở rộng và vượt qua nhiều thử 
thách cực kỳ nghiêm trọng của chiến 
. tranh. Tính ưu việt của chế độ xã hội 
chủ nghĩa là một trong những nguyên 
nhàn rất quan trọng khiến cho quân 
và đân ta đã đánh bại cuộc chiến 
tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc 
Mỹ, tiến lên giải phóng miền Nam. 
Sau khi giải phóng miền Nam, chúng 
ta đã nhanh chóng xóa bỏ giai cấp 
tư sản mại bản, quốc hữu hóa trên 
409 xí nghiệp của Mỹ ngụy. Công tác 
cải tạo công thương nghiệp tư bản 
-_ tư doanh đã căn bản hoàn thành, các 
ngành nghề tiều công nghiệp, thủ, 
công nghiệp được tô chức lại. Giá 
trị tông sản lượng công nghiệp của 
các xí nghiệp quốc doanh và công tư 
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Miền Bắc 


Cả nước 

1979 

1957 1975 
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hợp doanh đến nay chiếm 70% giá 
trị tông sản lượng công nghiệp của 
miền Nam. Kinh doanh của giai cấp 
tư sản đã bị xóa: bỏ trong thương 
nghiệp. Việc hợp tác hóa nông nghiệp 
đang được tiến hành từng bước, đến 
hết nắm 1979 có 21,2% số hộ nông dân 
vào hợp tác xã và,22,1X số hộ vào 
các tạp đoàn sản xuất, ớ những địa 
phương đó đã có 86,5% ruộng đất và 
76% trâu bỏ đưa vào làm ăn tập thề. 


XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 
VÀ KỸ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA 
XA HỌI 

Đẳng ta rất coi trọng việc xây dựng 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Việc đó được thề hiện 
bằng khối lượng øốn đầu tư trong 
các giai đoạn phát triên kinh tế. 


Vốn đầu tư tính trên đầu người (dồng) 


Tồng mức - 
Công nghiệp 
Nông nghiệp 


So với năm 1955, tốc ¿lộ xây dựng 
cơ bản do vốn đầu tư Nhà nước bỏ 
ra tính theo đầu người tăng 12 lần, 
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trong đó tông mức đầu tư xây dựng 
công nghiệp chiếm 35%, nông nghiệp 
chiếm 285: tốc độ đầu tư xây dựng 


hà 


công nghiệp tăng 82 lần, nông nghiệp 
tăng 17 lần, tài sản mới tăng trong 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân chiếm 
9,7 lần. Kết quả, là tiềm lực kính tế 
xã hội chủ nghĩa ngày càng mạnh. 


Nếu năm 1955, giá trị tông sản lượng 
công nghiệp tính theo đầu người là 
16 đồng, thì năm 1980 là 176 đồng, tăng 
gấp 11 lần; sản lượng điện tính theo 
đầu người năm 1955 là 10.20 kWh, đến 
nă¡n 1980 là 72 kÝWh, tăng gấp7 lần ; sản 
lượng than năm 1955 là 30kg. đến năm 
1980 là 120kg, tăng gấp 1 lần. 


Tồng sản lượng nòng nghiệp tìng, 


2,07 lần trong đó trồng trọt tăng 1,9 
lần, chăn nuôi tăng 2,57 lăn. Diện tích 
đất trồng lúa tăng 1,3 lần. năng suất 
tăng 1,1 lần. | 

Đến năm 1961, năm thứ tư của kế 
hoạch 5 năm thứ nhất, vẻ cơ bản 
miền Bắc đã tự bảo đảm được lương 
thực (bình quân đạt 308 kg đầu người), 


tự giải quyết được 90% nhu cầu về 


hàng tiêu dùng. Đòng thời, bắt đầu 
tạo ra được nguồn tích lũy từ trong 
nước (năm 1961, tỷ lệ tích lũv là 
22,6%, tích lũy tài sản cố định chiếm 
61X quỹ tích lũy). 

Nhưng khi chúng ta chưa thực 
hiện xong kế hoạch 5 năm thứ nhất 
thi đế quốc Mỹ gây chiến tranh phá 
hoại miền Bắc làm thiệt hại về tài 
sản của Nhà nước và nhân đàn tỉ đến 
hàng chục tỷ đồng, trong khi đó mỗi 
năm thu nhập quốc dân ở miền Hắc 
- đạt khoảng 5 — 6 tỷ đồng. 

Tuy bị chiến tranh phá hoại bết 
sức nặng nề, ngành công nghiệp đã 
nhanh chóng được khôi phục và phát 
triền, ngày càng chiếm tỷ trọng lớn 
và đóng vai trỏ chủ đạo trong nén 
kinh tế quốc dân. 

Trong những năm 1939 — 1913. miền 
Bắc nước ta ehi có khoảng 100 nhà 
máy lớn nhỏ với 8,5 vạn công nhân, 
viên chức. Đến năm 1975 tuy chúng 
ta mới khôi phục được và trở lại mức 
sản xuất như trước chiến tranh phá 
hoai (năm 1961), số xí nghiệp cóng 


"XÃ 


nghiệp đã tăng gấp i3,3 lần, dội ngũ 
lao động tăng 10,7 lân. Nhiều khu . 
công nghiệp tập trung được xây dựng 
ở llà-nội, Hải-phòng, Hà-nam-ninh, 
Thái-nguyên, Việt-trì, Hà-bắc, Thanh- 
hóa. Trong cơ cấu công nghiệp đã có 
những cơ sở đầu tiên của ngành công 
nghiệp nặng quan trọng như: điện, 
than, cơ khí chế tạo, luyện kim, hóa 
chất, phân bón, vật liệu xây dựng. 
So với năm 1955, năm 1975 giá trị 
sản lượng của toàn ngành công nghiệp 
tăng 16,2 lân, ngành cơ khí tăng 59,8 
lần và ngành hóa chất tăng 79,1 lần. 
Nhờ có sự phát triền của công nghiệp 
nặng, chúng ta đã tự cung cấp được 
một phần tư liệu sản xuất cho các 
ngành kinh tế quốc dân, nhất là cho 
nỏng nghiệp, công nghiệp nhẹ và 
giao thông vận tải (tỷ trọng về tư 
liệu sẵn xuất thường chiếm trên 105). 


Đến nay, tuy ngành cỏng nghiệp 
nặng của ta chưa hoàn toàn giữ vai 
trỏ quyết định trong việc trang bị 
cho nền kinh tế quốc dân một cách 
toàn diện, nhưng đã tạo được tiền đề 
quan trọng cho việc phát triền kinh 
tế. Ngành điện lực đã xây dựng hơn 
50 xỉ nghiệp, nếu có đủ nhiên liệu thi 
khối lượng diện phát ra hằng năm 
sẽ đạt trên 5 tỷ kWh, nhưng hiện nay 
mới phát được 3,8 tỷ kWh; ngành cơ 
khi chế tạo và sửa chữa đã có gần 
400 xí nghiệp có thể cắt gọt và rèn 
ép trên 35 vạn tắn/năm, hiện nay mới 
đạt 22 vạn tắn/năm, đã chế tạo được 
các loại thiết bị quan trọng như máy 
công cụ, máy phát lực trên 1000kW; 
máy móc phục vụ nông nghiệp như 
bơm nước. máy kéo Bông sen, máy 
nghiên thức ăn gia súc, máy xay 
xát,v.v.; ngành hóa chất có trên 70 
xí nghiệp sản xuất phân bón và thuốc 
trừ sáu các loại; ngành vật liệu xây 
dựng có trên 500 xí nghiệp, hằng năm 
đã sẵn xuất trên Í triệu tấn xỉ măng, 


_ và lrên Í triệu mì gỖ, V.V. 


Song song với việc phát triền công 
nghiệp nặng một cách hợp lý, ngành 
công nghiệp nhẹ cũng được hình thành. 


bao gòm các ngành công nghiệp dẹt, 
-eông nghiệp thực phầm và công nghiệp 
sản xuất hàng tiêu dùng khác, cung 
cấp được nhiều sản phảm 'đáp ứng 
cho nhu cầu đời sống của nhàn dân. 
So với năm 1955, ngày nay sản lượng 
công nghiệp nhẹ tăng 13 lân. 


Ngành lương thực, thực phầm có 
trên 300 xí nghiệp, hằng năm có thê 
sản xuấi trên 22 vạn tấn đường, Í tỷ 
bao thuốc lá, 120 triệu hộp sữa, 263 
triệu lít bia và nước ngọt, 5000 tín 
bột ngọt, v.v. Ngành dệt có trên 100 
xi nghiệp, hằng năm làm ra 150 triệu 
mét vải, lụa. Ngoài ra, các ngành công: 
nghiệp dân đụng khác cũng phát triền 


với chất lượng cao như các xí nghiệp 
thủy tỉnh, lắp ráp đồng hồ, sản xuất 
kính các loại, lắp ráp máy thu thanh, 
máy thu hình, sản xuất quạt, bóng đèn, 
phích nước, xà phòng, giấy, gó, v.v. 

Một nền công nghiệp nhẹ như vậy 
không những có thê phục vụ đời sống 
nhân dàn ta, mà còn có khả năng 
xuất khầu các mặt hàng có giá trị 
trên thị trường quốc tế. 

Trong quá trỉnh xây dựng cơ sở 
vật chất và kỹ thuật cho ngành nông 
nghiệp, Nhà nước ta coi thủy lợi là 
biện pháp hàng đầu và là bước đi 

“đồng thời với hợp tác hóa, cho nên 
đã tập trung đầu tư vào thủy lợi. 


_ Vấn Nhà nước đdu tt 0ào nông nghiệp oà cho nông dân ba. (Bình quân hằng - 
năm của từng thời kỳ so ớt bình quân hằng năm của thời kỳ 1955—1957=100) 


Vốn Nhà nước đầu t/r 


Riêng: đầu tư vào thủy lợi 
Vốn Nhà nước cho nông dân 
vay đài hạn 


Công tác thủy lợi đã góp phần quan 
trọng mở rộng diện tích gieo trồng, 
nâng hệ số sử dụng ruộng đất đến 
năm 1975 lên 1,62 lần, và là một trong 
những biện pháp quyết định đối với 
việc thâm canh tăng năng suất cây 
trồng. Nhờ có công tác thủy lợi, vụ 
lúa chiêm xuân ở miền Bắc từ chỗ 
năng suất thấp và bấp bêinth, nay đã 
có năng suất cao và ôn định, có sản 


Sản lượng điện phản phối 


Tông giá trị tư liệu sản xuất 
Riêng: — phân đạm 

._ò —= phân làn 
Tỷ lệ hợp tác xã được trang bị cơ 


Diện tích gieo trồng được cày bừa bằng máúy 


1961 — | 1966 — 


19:1 


1972 — 


168,5 
403,9 


901,0 
005,- 


101,6 


92,1 281,0 1611 10:8 


lượng xấp xỈ vụ mùa. 


Nhà nước đã tích cực trang bị cơ 
kkt và cũng cắp nhiều tư (Hiệu sản. tuất 
như phản bón, thuốc trừ sâu, nông 
cụ, trâu bỏ cày, hạt giống, v.v. ch@ 
các hợp tác xã, giúp đỡ các hợp tác xã 
áp dụng ngày càng rộng rãi những 
thành tựu và tiến bộ mới về khoa học 
kỹ thuật nông nghiệp. 


So ĐỢỚI năm 900 = f1 


{90;.) {9:2 
8,4 6Š 
11,5 HN, 
2,2 đo 
2,9 „Ñ) 
| [l,41 44,6 
khi (235) 10,9 2, Í 


hhÃ 


Vị vậy, nền nông nghiệp nước ta 
đã tửng bước phá được thể độc canh 
và tính chất tự cunơ tự cấp, tiến dần 
lên một nền sản xuất nòng nghiệp 
toàn điện, thàm canh, luân canh và 
chuyên canh, phát triên theo hướng 
vừa tìng nhanh tông sản lượng, vừa 
tăng nhanh năng suất lao động nhằm 


bảo đảm nhụ cầu tiêu dùng của xã hội, 
tước hết là lương thực và thực 
phim, bảo đảm nguyên liệu cho công 
nghiệp và nông sản xuất khu, làm cơ 
sở cho còng nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa và nàng cao đời sống vật chất 
của nhân dân. 


(ơ cầu nóng nghiệp (5X) 


Giá trị tông sản lượng 
— Trỏdg trọt 
— Chăn nuôi 

Điện tích gieo trông 


— Cày lương thực 

— Cày công nghiệp 

— lau và dậu 

— Các loại caàv khác 
Sản lượng lương thực 

~ Lúa 

— Màu 


Qua 35 năm xây dựng cơ Sở vẬI 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta đã từng bước hoàn thiện 
cơ cấu Cóòng — nòng nghiệp và vượt 
qua được những khó khăn tưởng 
chứng khỏng thê vượt nội. Xiặc dù 
đất nước bị chiến tranh tàn phá và 
- thiên tai liên tiếp, đời sống của nhàn 
dân ta văn được bảo đâm và tượng 
đối öðn định, liên mỉnh công nòng 
"ngày càng được cúng cố, nghĩa vụ 
quốc tế được hoàn thành tốt đẹp. Tuy 
trước mắt chúng ta tạm thời còn có 


Miễn Bắc 
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Cả nước 
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100.0 
81, 
15,3 


100,0 
¿4Ì 
PHÀY 

100,0 100.0 1(M).t) 1,0 
94,85 90.3 89,9 86, 

2.9 HÌU 13.2 95 - 
2.3 3,9 4,1 su3 
E= H) (). 1,1 

00,0 100, 10,0 100,0 
8z..9 &l,; 87,0 81,3 
121 18,3 13,0 18, 


I(,t) 
7749) 
23,0 


100.0: 
80,8 
19,2 


nhiều khó khăn, nhưng đạt được 
những thành quả xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật như hiện nay là rất 
đáng quý. 


NÂNG CAO BỞI SÓNG VẬT 
CHẤT VÀ VĂN HÓA CỦA NHÂN 
DÂN TA. 


Đảng và Nhà nước ta đã giải quyết 
tửng việc, từng hước trong từng giai 
đoạn, đề bảo đảm nhu cầu vật chất và 
văn hóa của nhân dàn ta. 


$%o 0ởơi thui nhập của công nhân 0iên chức ðvà nhân dân năm 1960 = 100 


1965 | 1968 | 1975 | 1979 


Thu nhập bình quản đầu người của gia đỉnh 


công nhàn viên chức 
Thu nhập thuần túy bình quản đầu người của 
gia đình nòng đàn 


j4 


101,4 | 107,0 | 129,0 | 141.6 


122,4 |139,5 | 174,3 | 251.4 


Ỡ nông thôn miền Bắc tính đến năm 
1975 đã có 35 số hộ có nhà ngói. Ớ 
thành thị, nạn thất nghiệp từng bước 
bị xóa bỏ. So với năm 1952, năm 1975 
SỐ lượng công nhân viên chức tăng 
gấp trên 10 lân, “riêng khu vực sản 
xuất vạt chất gấp 15 lan. Tiên lương 
bình quản hằng năm của công nhân 
viên chức từ 1955 đến 1975 đều tăng, 
tiên lương và phụ cáp lương là nguồn 
thu nhập chính chiếm S1 tông số 
thu nhập. TỶ lệ hàng hóa Nhà nước 
cung cấp trong tông số hàng hóa tiêu 
dùng từ 1960 đến 1975 là 60X. Ngoài 
ra, còn có các mặt bồi dưỡng khác 


như trang bị các đồ đùng bảo hộ lao 
động, chế độ bồi đưỡng trong sản xuất, 
chế độ nghỉ mát, an dưỡng, trợ cấp 
khó khăn, trợ cấp sinh đẻ, phụ cấp 
nhà trẻ, bếp ăn tập the... Ngav trong 
những năm chống chiến tranh phá 
hoại của đế quốc Mỹ, Nhà nước vẫn 
báo đảm các mặt: ăn, mặc, học tập 
và bảo vệ sức khỏe; về phân phối, 
lưu thông, giá cả thị trường và đời 
sống nhân dân nói chung không có 
xáo trộn lớn. Còng nhân viên chức 
và nông dân còn mua sắn được các 
tư liệu sinh hoạt. 


Theo số liệu thống kẻ năm 19270 tỉnh bình quản cho 100 hộ. 


Tủ các loại 

Bàn ghế 

Đồng hồ các loại 
Xcdạp 

Quạt điện các loại 
Äe máy 

Máy thu thanh 
Máy khâu 


Sö hộ nông 
đàn mui sắm 


Số hộ công nhìn 
viên mua sắm 


61 24 
b7 Rí) 
hà) 47 
IÚ]) 45 
100) — 
TT | 
30 30 
N gÀ 


Về giáo dục, nếu như năm 1939 
trong cá nước có {1 trường trung học 
và cả Đông-đdương chỉ có 3 trưởng đại 
học thì năm học 1979 — T9Á40U cá nước 
có 280 trường trung học, %3 Trường 
đại học. Nếu năm 1939, bình quân l 
vạn người đân có 281 người đi học 
(0,9 người là học sinh trung học và 
đại học), thì năm học [979 — T980 có 
2700 người đi học, trong dó 63 học 
sinh đại học và học sinh trung học. 
Từ chỗ 90Ã, số dân bị mù chữ, ngày 
nav nhân dân ta chẳng những đã xóa 


nạn mù chữ mà còn tiến lên nắc 
thang cao hơn của nên văn hóa và 


khoa học hiện đại. Từ năm 1977 Nhà 
nước ta đã miễn học phí, cấp học bồng 
cho tất cá học sinh các trường đại 
học và trung học ;huyên nghiệp. 


Đội nơũ cán bộ 'khoa học KÝ thuật 
và cán bộ quản lý kinh tế có trình độ 


trên đại học, dại học và trung học 
chuyên nghiệp trong tất cá các ngành 
đã tăng 93 lần so với năm I95ã, SỐ 
công nhàn kỹ thuật cũng đã bảng 5,9 
lần so với năm 1960. Cứ trên một vạn 
người dàn. đã có 486 lao động kỹ 
thuật, trong đó 52 người là lao dòng 
eó trình độ đại học và trên đại học, 
I25 người có trình độ trung học vi 
309 người là công nhân kỹ thuật. 


Mạng tưới ý tế được mở rộng đến 
tàn xã và hợp tác xã. Công tác báo vệ 
bà mẹ và trẻ em được Nhà nước hết 
sức quan tâm. Việc vận động sinh đẻ 
có kê hoạch ngày càng có kết quá. So 
với nữm 939%, số bác sĩ, V sĩ năm T99 
đã bàng 70,8 lần. số giường bệnh bằng 
I6,o lìn, Nếu năm 1929 cứ một vạn 
người đạn mới có ÚQ{† bác sĩ, V sĩ, tỦì 


(Xem tiếp trang 06) 
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MỘT GIAI ĐOẠN 


PHÁT TRIỀN MỚI 


_CỦA NỀN ĐẠI HỌC VIỆT.-NAM 


LÊ-VĂN-GIẠNG 


l. BA MƯƠI NĂM HỈNH THÀNH NÊN ĐẠI HỌC VIỆT-NAM 


Những bước đầu râu dựng nền dại 
học : 1947 — 1958. 

Vào khoảng 19417 — 1952, trong 
kháng chiến chống thực dân Pháp, Nhà 
nước ta thành lập một. số trường cao 
đẳng và đại học ngắn hạn (1). Đó là 
- những trường đại học đầu tiên của 
nước ta được dạy hoàn toàn bằng 
tiếng Việt; chúng ta có thể coi nên 
đại học đân tộc, tiến bộ và hiện đại 
của nước ta bát đầu từ đó (2). 

Sau chiến thắng Diện-biên-phủ đưa 
đến việc giải phóng hoàn toàn miền 
Hắc, đầu năm 1956 Bộ chính trị Trung 
ương Đảng đã thông qua chủ trương 
và Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết 
định cho thành lập ở Hà-nòi các 
trường đại học Tông hợp, Sư phạm, 
Bách khoa, Nông nghiệp, Y— Dược và 
Cao đẳng mỹ thuật, Các trường đại 
học này, cùng với Trưởng đại học 
kinh tế kế hoạch Hà-noi được thành 
lạp năm 1958 là những trường đại 
học lớn đầu tiên, và là nòng cốt trong 
việc xây đựng nẻn dại học hiện đại 
của nước ta. 

(ơ sở của nền đại học +ĩ hội chủ 
nghĩa được hình Lhanh: 1929— 1975. 

Từ năm 1958, dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng ta, ngành giáo dục, đặc biệt là 
các trường đại học, sôi nồi đi vào cuộc 
vàn động xây dựng nhà trường xã 
hỏi chủ nghĩa, gắn nhà trường với xã 
hội, kết hợp giáo dục với lao động 
san xuất, $c 


- 


Dưới ánh sáng của đường lối đúng 
đắn của Đảng, nên đại học Việt-nam 
đã tiếp Lục phát triền vững chắc, 
ngay cả (trong điều kiện cực kỷ khó 
khăn của thời kỷ giặc Mỹ đánh phá ác 
liệt miền Bác mà đỉnh cao là đợt bắn 
phá năm 1972. Đây là những năm 
tháng đã đề lại những dấu ấn đặc 
biệt, không thê quên được trong lịcH 


(1) Đó là : Trường cao đẳng giao thông, tiền 
thân của Trưởng đại học giao thông hiện nay ‡ 
Trường đại học y, tiền thân của Trường đại 
học y Hà-nội hiện nay; Trường cao đẳng sư 
phạm van và Dự bị dại học đặt ở khu 4 cũ 
cùng với Trường cao dẳng sư phạm khoa học 
và Ilrường khoa học cơ bản ở khu học xá trung 
ương. tien thân của lrường đại học tổng hợp 
và Irường đại học sư phạm Hà-nội hiện nay, 

(2) Năm 1076, Nhà nước phong kiến Việt- 
nam thành lập Trưởng quốc tử giám ở Thăng 
long, trường đại học phong kiến đầu tiên của 
nước ta ; nen đại học phong kiến Việt-nam tồn 
tại đến 1918 và trong thời gian dài đó đã phong 
học vị tiến sĩ cho hơn 2 ngàn người, trong đó 
có 30 trạng nguyên ; nội dung giáo dục chủ yếu 
là nho giáo, chữ dùng là chữ Hán— Việt. 

Từ 1904 và chủ yếu từ 1918 đến 1945, thực 
dân Pháp đá dạt ra ở Hà-nội một số trường 
cao dảng và đại học chung cho cả Đông-dương, 
quy mỏ lúc nhiều nhất chỉ xấp xì 1000 học sinh 
cả thảy, hoàn toàn dạy bằng tiếng Pháp, giáo 
sư hoàn toàn là rgười Pháp, chỉ một số trợ 
giáo và trợ lý là người Việt nam. 

Sau Cách mạng Tháng 8-i1945, Nhà nước ta 
quản lý các trường nìy nhưng chưa kịp thực 
hiện được sự sửa đỏi gì (việc giảng dạy phần 
lớn vẫn còn tạm thời dùng tiếng Pháp) thì cuộc 
kháng chiến bùng nỗ (19-12~-19461, đại bộ 
phận cán bộ giảng dạy và học sinh dếu trời Lô 


Hà-nội dị tham gia kháng chiến. 


sử xây dựng nền đại học anh dũng 
của chúng ta, những đấu ấn ít có, nếu 
không nói chưa từng có trong Íịch sử 
của các nền đại học khác. Nền đại 
học Việt-nam đã sinh ra trong khói 
lửa của cuộc kháng chiến chống Pháp, 
ở vùng nông thôn, ở rừng núi, lại lớn 
lên trong khói lửa của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. Các trường đại học 
của chúng ta không phải chỉ sinh ra 
và lớn lên trong kháng chiến mà còn 
tham gia tích cực vào cuộc kháng 
chiến, bằng thề lực và bằng trí óc. 
Nền đại học của chúng ta không 
những là sản phầm của cách mạng 
Việt-nam mà ngay từ đầu đã là một 
lực lượng của cuộc cách mạng đó. 


Nền đại học thống nhất của cả nước 
được xá dựng : 1975 — 1979. 


Nhờ có nền đại học Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa đã được xây dựng ở miền 
Bắc, cho nên sau ngày giải phóng hoàn 
toàn miền Nam (5-1975), chúng ta đã 
tiếp quản tương đối thuận lợi các 
trường đại học được xây dựng ở miền 
Nam “dưới thời Mỹ — ngụy 3). Cùng 
với các cán bộ giảng dạy tại chỗ, 
chúng ta đã thực hiện tốt việc biến 
đồi các trường đại học này thành 
một bộ phận hữu cơ của một nền đại 
học thống nhất cho cả nước và hoạt 
động theo phương hướng của nền 
giáo dục xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
đã sắp xếp lại mạng lưới các trường 
đại học, thay đổi mục tiêu đào tạo, 
điều chỉnh ngành nghề, mở rộng quy 
mô trường cũ, xây dựng một số trưởng 
mới ở miền Nam như Đại học bách 
khoa Đà-năng, Đại học hải sản ở Nha- 
trang, Đại học Tây-nguyên. 


Những nhiệm 0ụ của một giai đoạn 
‡ớndđaã hoàn t hà nh. 


Sau hơn 30 năm xây dựng, bắt đầu 
hầu như từ chỗ chưa có gì, hiện nay 
một mạng lưới gồm 70 trường đại học 


v**cao đẳng đã hình thành trên đất. 


nước ta, và được phân bố trên nhiều 
vùng khác nhau, từ Bắc đến Nam, từ 


đồng bằng đến miền núi. Bên cạnh 
hình thức đào tạo tập trung, hình thức 
học tập tại chức cũng phát triền với 
số học sinh gần bằng 20% tông số học 
sinh đại học. Một số trường đã tô chức 
việc bồi dưỡng sau đại học và hệ đào 
tạo trên đại học. 


Các trường đại học của chúng ta, 
cũng như tất cả các trường đại học 
hiện đại (4) trên thế giới, đều có hai 
chức năng quan hệ mật thiết với nhau 
là chức năng đào tạo cán bộ khoa học 
kỹ thuật oà chức năng nghiên cứu 
khoa học. : 


Trên cả hai chức năng đó, các 
trường đại học chúng ta đã đạt được 
những thành tích to lớn đánh đấu một 


- giai đoạn trưởng thành rõ rệt. 


Trong hơn 30 năm hoạt động, các 
trường đại học và cao đẳng Việt-nam 
đã đào tạo và cung cấp cho đất nước 
hơn l3 vạn cán bộ có trình độ đại 


() Các trường đại học này do thực dân 
Pháp xây dựng ở Sài-gòn từ 1947, là những cơ 
sở phụ của trường đại học ở Hà-nội. Năm 
1954. Pháp chuyền trường “đại bọc ở Hà nội 
vao Sài-gồn, sau đó chuyền. giao cho chính 
quyền ngụy. Mỹ vào miền Nam thay thế Pháp 
và tìm cách xâm nhập vào các trường đại học. 
Năm 1975, trước khi miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng, hệ thống các trường đại học 
này bao gồm cả tyường cêng và trường tư, tồ 
chức tại Sài-gòn, Huế, Đà-lạt, Căn-thơ : tầng 
số cán bộ giảng dạy là hơn 1000 người. 


(4) Mô hình đầu tiên của nền đại học hiện 
đại trên thế giới là các trường đại học châu Âu 
thế kỷ XIX. Tuy các trường đại học nay có 
nguồn gốc lịch sử từ những trưởng đại học 
xuất hiện khoảng thế kỷ XÌI ở nước Ý và nước 
Pháp thời Trung cò, nhưng qua một thời gian 
dải biến đồi các trường đó chỉ bắt đầu có 
những đặc điềm của nền đại học hiện đại sau 
khi khoa học và kỹ thuật phát triền từ thế kỷ 
XVÏI trở đi và sau khi các cuộc cách mạng tự 
sản ở Tây Âu hoàn thành vào cuối thế kỷ 
XVHI và nừa đầu thz kỷ XIX. Với cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật đang diễn ra và 
những biến động to lớn về xã hội — chính 
trị của thế giới ngày nay, nền đại học hiện 
đại lại đang ađi vào một thời kỳ thay đồi sâu 

c mới. 


ở? 


" 


học (5) thuộc hơn 200 ngành nghề 
chuyên môn. Năm 195ã, cả miền Hắc 
"chỉ mới có hơn 500 cán bộ có trình 
độ đại học, phần lớn thuộc hai ngành 
giáo dục và y tế. Hiện nay, trên 
toàn quốc, đã có 17 vạn cán bộ có 
trình độ đại học (6), mỗi tỉnh hay 
thành phố đã có hàng nghìn cán bộ 
có trình độ đại học( nhiều tỉnh, thành 
eó hơn 4000), các tỉnh it nhất như các 
tỉnh miền núi, ở miền Bắc cũng như 
ở miền Nam, đã có từ 500 cán bộ có 
trình độ đại học trở lên.. 


Nhiều ngành kinh tế kỹ thuật trung 
ương đã trực tiếp quản lý mỗi ngành 
một đội ngũ hơn mấy nghìn cán bộ 
khoa học kỹ thuật có trình độ đại học 
và trên đại học. 

Đây là một trong những sự thay 
đôi rất lớn của lịch sử đất nước ta về 
mặt cách mạng văn hóa và về xây 
dựng tiềm lực cần thiết cho việc triền 
khai cách mạng khoa học kỹ thuật. 

Có đội ngũ đông đảo cán bộ khoa 
học kỹ thuật đó, mới có thề hình 
thành trên đất nước ta trong vòng 
20 năm qua một cơ cấu tô chức về 
khoa học kỹ thuật và quản lý của các 
ngành kinh tế, văn hóa, quốc phòng, 
tử trung ương đến địa phương, với 
mức độ tương đối hiện đại và bảo 
đảm cho cơ cấu đó hoạt động được. 
Đội ngũ đó đã góp phần quan trọng 
vào nhiều thành tích to lớn của nước 
ta trên'lĩnh vực văn hóa và khoa học: 
lực lượng vũ trang của ta đã nhanh 
chóng sử dụng được và có trưởng 
hợp sử dụng rất sáng tạo nhiều 
phương tiện kỹ thuật quân sự hiện 
đại ; các ngành giáo dục và y tế đã 


phát triền với tốc độ cao và đạt được - 


những thành tích rất đáng tự hào 
trong những điều kiện hết sức khó 
khăn của mấy chục năm qua; các 
ngành công nghiệp, nông nghiệp và 
xây dựng cơ bản cũng đã có nhiều 
tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. 
Chức năng nghiên cứu khoa học 
trong các trường đại học của ta tuy 
chưa được phát triền như chức năng 
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đào tạo, nhưng cũng đã có những tiến 
bộ và thành tích rõ rệt. Cho đến năm 
1960,"do nền đại học của ta đang còn 
ở bước đầu của việc xây dựng, nên 
chức năng nghiêu cứu khoa học tuy 
có nêu ra trên chủ trương nhưng 
trong thực tế chưa thực hiện được 
(trừ việc nghiên cứu riêng lẻ của một 
vài cán bộ giảng dạy). Từ năm 1960, 
một số trường có điều kiện mới bắt 
đầu nêu chức năng này trong chương 
trình công tác của trường mỉnh (như 
các trường Đại học tồng hợp, Đại học 
y...). Và từng bước, cho tới nay, hầu 
hết các trường đại học đều có nhận 
trách nhiệm chủ trì hoặc tham gia 
nghiên cứu những đề tài lớn của Nhà 
nước hoặc của ngành, đồng thời ký 
hợp đồng nghiên cứu các vấn đề khơa 
học kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất. 
và thực hiện những đề tài phục vụ 
trực tiếp việc giảng dạy. Khối lượng 
nghiên cứu khoa học của các trưởng 
đại học trong toàn bộ công tác nghiên 
cứu khoa học của cả nước (bao gồm 
các viện, các phòng, các ban; từ 
nghiên cứu cơ bản đến nghiên cửu - 
ứng dụng và triền khai) hiện nay 
chiếm tỷ trọng 202 (tính theo kinh 
phí trực tiếp của việc nghiên cứu 
khoa học; không tính kinh phí về 
tiền lương và kinh phí xây dựng nhà 
cửa và các loại thiết bị gián tiếp vì 
sử dụng chung với kinh phí đào tạo). 


Những việc làm được trên đây 
trong hơn 30 năm xây dựng nền đại 
học chứng tỏ chúng ta đã đi được một 
chặng đường đài, với tốc độ tương 
đối cao và bước tiến vững chắc. Nên 
đại học của ta, trên cả hai chức năng 
cơ bản, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chỉnh trị của mình đối với đất nước, 
qua đó đã hình thành được một cơ sở, 


(5), (6) Tính dến đầu năm 1978, cả nước ta 
có gần l7 vạn cán bộ có trình độ cao dâng, 
đại học và trên đại học, trong đó có khoảng 
Bo% là do các trưởng đại học của chế đó ta 
đào tạo ra và khoảng gần 1034 là do các trưởng 
đại học ở các nước xã hội chủ nghĩa đảo tạo 
giúp ta. l 


một tiềm lực rất quý, đó là: quan 
“điềm và đường lỗi giáo dục đại học 
xã hội chủ nghĩa ; những kinh nghiệm 
rất phong phú của toàn ngành và của 
mỏi trưởng trong việc thực hiện 
đường lối đó; đội ngũ cán bộ, đặc 
biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy, tận 
tụy và có nhiều công lao: mạng lưới 
trường tương đối lớn được phân bố 
tương đối rộng khắp trong cả nước 


với những cơ sở vật chất cần thiết. 


bước đầu. 


Có được những thành tựu nói trên 
chính là vì nền đại học của ta sản 
sinh ra từ cuộc cách mạng do Đảng 


ta lãnh đạo. Chính cuộc cách mạng 
đó dã vũ trang cho nền đại học của 
ta một đường lối giáo dục chính xác, 
đã động viên nhiệt tỉnh và tỉnh thần 
tận tụy của đông đảo cán bộ trong 
ngành đại học, đã tranh thủ được sự 
giúp đỡ rất quý báu của các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, đặc biệt là của 
Liên-xô, và đã luôn nhắc nhở chúng 
ta phải học tập những kinh nghiệm 
hay của thế giới. Đó là những nhân 
tố quyết định sự thành công trong 
việc xây dựng nền đại học của ta 30 
năm qua và đó vẫn là những nhân tố 
quyết định những thắng lợi tiếp theo 
trong giai đoạn sắp tới. - 


|l. NHIỆM VỤ CẤP BÁCH VẢ TO LỚN CỦA GIÁI ĐOẠN MỚI 


.Hiện nay nền đại học của ta đang 
đứng trước một giai đoạn phát triền 
mới. Nền đại học của ta phải thực 
hiện một việc rất mới và rất quan 
trọng, tức là phải làm một. cuộc cải 
cách giáo dục, phải có nhiều sửa đồi 
lớn và nhỏ trong các chủ trương, biện 
pháp, tử mục tiêu, nội dung, phương 
pháp đào tạo đến các vấn đề như xây 
dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng 
dạy, tồ chức nhà trường, v.v. nhằm 
đáp ứng được các yêu cầu to lớn mới 
của cách mạng và đề qua đó tiếp tục 
phát triền lên một trình độ cao hơn. 
Nhiệm vụ và phương hướng, biện 
pháp của giai đoạn mới là giải quyết 
bốn vấn đề lớn sau đảy : 

Vấn đề lớn thứ nhất là: Làm cho 
mục tiêu, nội dung, phương pháp đào 
tạo ở ngành đại học đáp ứng được 
những yêu cầu cơ bản của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tồ quốc. Chúng ta đã học tập kinh 
nghiệm tiên tiến của các trường đại 
học trên thế giới, chủ yếu là của các 
nước xã hội chủ nghĩa. Việc học tập 
đó là cần thiết không những trong 
giai đoạn vừa qua mà cả trong giai 
đoạn sắp tới. Chúng ta cũng đã có 
nhiều cố gắng và đạt được khá nhiều 


kết quả trong việc kết hợp các kính - 
nghiệm tiên tiến của thế giới với thực 
tế của nước ta: chúng ta đã kiên tri 
thực hiện nguyên lý giáo dục của 
Đảng, chúng ta đã đưa nhiều tư liệu 
thực tế của ta vào các giáo trình chung 
và xây đựng tốt một số giáo trình mà 
đối tượng chủ yếu là mặt này hay mặt 
kia trong thực tế tự nhiên hoặc xã 
hội của nước ta. Chúng ta vẫn còn 
phải tiếp tục phương hướng đúng đắn 
này. Nhưng vấn đề đáng chú ý ở đây 
là mục tiêu, nội dung và phương 
pháp đào tạo ở đại học của ta chưa 
phủ hợp với một đặc điềm rất cơ bản 
của thực tế nước ta: việc xây dựng 
kinh tế và văn hóa tiến hành trong 
điều kiện một nước nghèo, lạc hậu, 
lại hầu như liên tục bị chiến tranh 
xâm lược của kẻ thủ tàn phá hoặc 
uy hiếp, nước ta phải chuyền trong 
một thời gian lịch sử tương đối 
ngắn từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, không qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa. Đặc điềm cơ bản đó là 
nguồn gốc của rất nhiều sự mất cân 
đối, của nhiều mâu thuẫn như mâu 
thuần giữa khả năng và yêu cầu mà 
chúng ta phải đương đầu và không 
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thề tủy theo chủ quan của mình mà 
Øgat ra hay tránh né. Đó là nguồn gốc 
của rất nhiều khó khăn mà mỗi ngành, 
mỗi địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cắn 
bộ — trong đó có cán bộ khoa học kỹ 
thuật — phải vượt qua, phải khắc 
phục trong công tác của mình. 


Do đặc điểm trên, những điều kiện 
đề vượt qua khó khăn trong những 
năm qua cũng như trong vòng 20 — 
30 năm tới phải được tạo ra trong 
quá trình pửa làm 0ừa xâu dựng dàn. 
Và chính người cán bộ khoa học phải 
tham gia tích cực vào việc tạo ra các 
điều kiện đó trong quá trình công 
tác của mình, chứ chúng không 
có sẵn. 


Vị vậy, mục tiêu, nội dung và 
phương pháp giáo dục ở đại học phải 
có những sửa đôi cơ bản nhằm thực 
hiện được yêu cầu làm cho người học 
sinh sau khi tốt nghiệp ra công tác 
phải hiều được thực tế nước ta đề 
góp phần cải tạo có hiệu quả thực tế 
đó. Muốn cải tạo thực tế đó, còn phải 
không giao động, không mất phương 
hướng trước thực tế phức tạp và khó 
khăn đó, thích nghỉ được hoạt dòng 
của mình với thực tế đó ; phải kiên trì 
lòng yêu ngành, yêu nghề, yêu khoa 
học kỹ thuật, giữ vững lý tưởng muốn 
cải tạo thực tể, ham mê học tập và 
học tập có phương pháp nhằm làm 
việc ngày càng có hiệu suất cao và 
nâng cao không ngừng bản lĩnh của 
mình, bản lĩnh của một người chiến 
sĩ cách mạng trên mặt trận dùng khoa 
học kỹ thuật làm vũ khí cải tạo và 
xây dựng đất nước, dám liền công 0à 
biết cách tiến công vào nghèo nàn, lạc 
hậu, vào các hiện tượng tiêu cực. 
tri trệ... 


Vấn đề lớn thử thai là: Làm tốt ba 
khâu về đào tạo và bồi dưỡng ở ngành 
đại học: đào tạo và bồi dưỡng cán bộ 
quản lý cho các ngành kinh tế, văn 
hóa quốc dân, đào tạo và bỏi dưỡng 
cán bộ khoa học có trình độ cao, đào 
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tạo và bồi dưỡng cán bộ thực hành - 
giỏ Ì. 


Trong thời gian qua, vì chưa làm 
tốt ba khâu này, cho 'nên tác dụng 
của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
khá đông đảo mà chúng ta đã đào tạo 
ra, còn rất hạn chế. Lẽ tất nhiên sự 
hạn chế đó còn có nhiều nguyên nhân 
quan trọng khác. Một nguyên nhân 
cần nhấn mạnh là việc sử dụng cán bộ 
khoa học kỹ thuật có nhiều thiếu sót 
và nhược điêm như: giao việc không 
rõ ràng, không cụ thề, không ồn định, 


. không đúng với mục tiêu đào tạo; 


thiếu sự hướng dẫn trong công tác, 
thiếu sự đánh giá chính xác và kịp 
thời kết quả công việc; chưa chú ý 
đến những điều kiện tỉnh thần và 
vật chất cản thiết cho lao động 
khoa học kỹ thuật, v.v. Nhưng xét 
cho cùng, nếu đề ra một bên những 
nguyên nhân khách quan do nền kinh 
tế nước ta đang tử sản xuất nhỏ, lạc 
hậu, biến động, chuyền sang sản xuất 
lớn, có tö chức, có nền nếp, thì phải 
thấy rằng nguồn gốc chủ quan sâu xa 
của những thiếu sót trong khâu sử 
dụng là do công tác đào tạo chưa góp 
phần được bao nhiêu vào việc hình 
thành một đội ngũ cán bộ quản lý 


giỏi, một đội ngũ cán bộ khoa học. 


đầu đàn, một cơ cấu đồng bộ về chất 
lượng giữa cán bộ kinh tế và cán bộ kỹ 
thuật, giữa cản bộ nghiên cứu, thiết 
kế và cán bộ tô chức sản xuất, chỉ 
đạo thi còng (cản bộ thực hành). 


Đề khắc phục các thiếu sót này, cần 
phải có sự cải cách về cơ cấu hệ 
thống đào tạo, mục tiêu đảo tạo- 
và hinh thức đào tạo. Việc phàn hóa 
mục tiêu, việc xây dựng các trưởng 
cao dẳng thực hành, việc phối hợp: 
hệ thống trưởng ngắn hạn và dài hạn, 
trường tập trung và tại chức, cao 
đẳng, đại học, sau đại học, trên đại 
học là những hướng nghiên cứu của 
cải cách giáo dục ở đại học đề đáp 
ứng các dòi hỏi nói trên. 


Vấn đề lớn thứ ba là: Làm tốt việc 
thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp 
với lao động sản xuất và việc kết 
hợp hai chức năng cơ bản của trường 
đại học là đào tạo và nghiên cứu khoa 
học. Hiện nay các việc này chưa 
thành nền nếp, chưa ồn định, chưa 
toàn điện cho nên hiệu suất chưa cao 
và có khi lại hạn chế lẫn nhau. 


Đây là một vấn đề cơ bản trong 
việc xây dựng nhà trường đại học 
của chúng ta. Nắm vững và làm tối 
các yêu cầu kết hợp trên đây là điều 
kiện đề chúng ta xây dựng được một 
nền đại học Việt nam xã hội chủ 
nghĩa và hiện đại. Đó cũng là một 
trong những vấn đề khó nhất của 
việc xây dựng nhà trường đại học xã 
hội chủ nghĩa. Vấn đề đó khó vì vừa 
phải quán triệt ý nghĩa cách mạng 
và khoa học của việc kết hợp này lại 
vừa phải khắc phục những nhận thức 
thô sơ về lao động sản xuất (như 
đồng nhất lao động sản xuất với lao 
động chân tay đơn giản...), hoặc 
những quan niệm phiến điện về mục 
dich và yêu cầu của việc kết hợp giáo 
dục với lao động sản xuất (như coi 
kết hợp là đề thực hành, thực tập), 
hoặc những quan niệm sai lầm (như 
coi sự kết hợp với lao động sản xuất 
bất cứ theo hình thức nào đều đương 
nhiên có tác dụng giáo dục, v.v.). 
Vấn đề đó còn khó hơn nữa vì phải 
có những biện pháp, những quy trình 
đào tạo mới và những điều kiện vật 
chất, những chế độ, thề lệ làm cho 
nhà trường và các cơ sở sản xuất hợp 
tác được với nhau thì mới thực hiện 
được tốt nguyên lý giáo dục ấy. 


Vấn đề kết hợp hai chức năng cơ 
bản của nhà trường đại học, chức 
năng giáo dục, đào tạo và chức năng 
nghiên cứu khoa học, là một đặc 
trưng, một điều kiện phát triền của 
nhà trưởng đại học hiện đại. Qua việc 
góp phần giải quyết các vấn đề khoa 
học kỹ thuật do thực tiễn Việt-nam 


đề ra, công tác nghiên cứu khoa học 
ở trường đại học có tác dụng vừa 
phát huy tiềm lực khoa học kỹ thuật 
của trường đề phục vụ xã hội, vừa 
thực hiện nguyên lý giáo dục của Đẳng 
(gắn học với hành, gắn giáo dục với 
lao động sản xuất, gắn nhà trường 
với xã hội), vừa làm cho việc giảng 
dạy và học tập ở đại học không phải 
chỉ là truyền thụ và tiếp nhận kiến 
thức đã có mà chủ yếu còn là đạy và 
học phương pháp tìm ra và vận dụng 
kiến thức. Do đó, việc nghiên cứu 
khoa. học của các trường đại học 
không những là cần thiết đề sử dụng 
hết tiềm lực của nhà trường (về mặt 
này trường đại học có chỗ yếu so với 
các viện vì vừa phải nghiên cứu vừa 
phải giảng dạy, nhưng cũng có những 
chỗ mạnh hơn các viện như trong 
trưởng có nhiều bộ môn khoa học có 
thề giúp đỡ lẫn nhau, có lực lượng 
đông đảo học sinh có thề giúp làm 
những việc nhỏ, v.v.) mà còn là một 
điều kiện không thề thiếu đề thực 
hiện tốt chức năng đào tạo, giảng dạy, 
học tập, một chức năng chủ đạo của 
nhà trường. ã 


Văn dề lớn thứ tư là: Giữ sự cân 
đối giữa quy mô phát triền về số lượng 
và khả năng bảo đảm chất lượng đào 
tạo ở đại học. Hiện nay tỉnh hình mất 
cân đối đang còn khá gay gắt. 


Trong 30 năm qua, tốc độ phát triền 
của ngành đại học ta tương đối 
nhanh (xem bảng thống kê trang 42). 


Tốc độ phát triền như vậy về cơ 
bản là phù hợp với yêu cầu của đất 
nước trong giai đoạn vừa qua. Trong 
10 — lỗ năm sắp tới nền đại học của 
chúng ta vẫn phải tiếp tục phát triền 
mạnh về quy mô. Tuy nhiên do nước 
ta đang đi lên từ một nền sản xuất 
nhỏ, lạc hậu, nghèo nàn, lại bị chiến 
tranh tàn phá lâu dài và uy hiếp liên 
tục cho nên những điều kiện đề bảo 
đảm chất lượng đại học không tăng 
theo với tốc độ tương xửng. 
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Số trường đại học 2 
Số học sinh đại học 1700 
Số giáo viên đại học 40 


1955— 1956 
(miền Bắc) | (miền Bác) | (miền Bắc)! (cÃ nước) 


1964—196ã | 1974— 1975 1! 1977—1978 


16 đã 46 (?) 
29300 50/00 150000 
2/90 8650 14000 


Về diện tích nhà cửa cần thiết cho 
lớp học, phòng thí nghiệm, ký túc xá, 
nìm 1977 mới đạt bình quân toàn 
ngành là 4.5m?/học sinh (định mức 
tối thiều ở ta là 8m/học sinh; ở các 
nước xã hội chủ nghĩa khác là 
12m”/học sinh). Trong các cơ sở đã có, 
gần 1/5 còn là nhà tranh tre, hơn 1/3 
là nhà nửa kiên cố, mới được gần 1/2 
là nhà tiêu chuần. Thiết bị cần thiết 
cho thí nghiệm và thực tập mới đạt 
hơn 50% định mức tiêu chuän (bình 
quân toàn ngành). : 

Chất lượng quản lý (từ bộ đến 
trường, khoa, bộ món) tuy có tăng 
nhiều về trình dộ và kinh nghiệm 
nhưng vẫn khêng theo kịp sự phát 
triên của ngành; rất nhiều vấn đề 
đặt ra trong quá trình phát triền chậm 
được giải quyết (thiếu nhiều chính 
"sách, chế độ, quy chế, thề lệ cụ thê 
và sát với tỉnh hình; việc kiềm tra, 
đôn đốc thiếu; sự chỉ đạo thường 
vừa dừng lại ở chủ trương chung, lại 
Vừa rơi Vào sự vụ). 

Đội ngũ giáo viên tuy đã trưởng 
thành nhiều cả về số lượng và chất 
lượng nhưng số cán bộ có trỉnh độ 
cao chưa nhiều; hơn 505 còn ở trình 
độ tập sự hoặc trình độ trợ lý. 

Giải quyết như thế nào các khó 
khăn trên đây trong điều kiện nước 
ta còn nghèo mà vẫn phải tiếp tục 


phát triền mạnh về lâu đài nền đại' 


học của ta 2 Giải quyết bài toán quan 
trọng và khá gay gắt đó khoòng phải 
chỉ bằng biện pháp đơn giản là tăng 
nhiều vốn đầu tư của Nhà nước cho 
công tác đại học. Việc tăng vốn đầu tư 
là cần thiết nhưng cũng bị hạn chế 
bởi nhu cầu kinh tế và quốc phòng 
của nước ta hiện nay. Cũng không 
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thề dùng biện pháp đơn giản khác 
là thu hẹp nhiều quy mô đào tạo Hỗ 
ràng trong thời gian vài ba năm 
trước mắt, chúng ta chưa có thề mở 
rộng nhanh quy mô đào tạo, và ở một 
số ngành nghề nào đó, chúng ta có 
thề tính tới việc điều chỉnh quy mô 
cho hợp lý hơn, nhưng về lâu đài 
chúng ta vẫn phải phát triền quy mô 
đào tạo ở đại học đề đáp ứng yêu 
cầu xày dựng kinh tế, văn hóa và 
yêu cầu quốc phòng. Giảm quy mô 
hiện nay sẽ gây khó khăn cho 
việc phát triền sau này vì công tác 
đào tạo đại học là một công tác dài 
hạn ; hơn nữa việc giảm quy mô nhiều 
và đột ngột tuy có làm bớt khó khăn 
trước mắt về cơ sở vật chất nhưng 
lại gây ra nhiều khó khăn về các mặt 
khác cho ngành dại học. 


Phương hướng cơ bản đề giải quyết 
những vấn đề nói trên là song song 
với việc tăng đầu tư và tỉnh toán quy 
mô đào tạo cho hợp lý, phải có những 
biện pháp về tö chức và quản lv 
công tác đào tạo như sắp xếp mạng 
lưới các trường, v.v. đề sử dụng với 
hiệu suất cao nhất khả năng hiện có 
và sẽ có của nøành đại học; đồng 
thời sửa đồi lại cơ cấu hệ thống đào 
lạo, mục tiêu và nội dunø đào tạo, 
thay đồi các kiều, các hình thức đào 
tạo đề đạt được một chất lượng đào 
tạo tối ưu với những khả năng có 
hạn về cơ sở vật chất, về đội ngũ 
thầy giáo. Những biện pháp như vậy 
sẽ dẫn đến những cải cách lớn trong 
tồ chức và trong hệ thống đại học. 


(7) Chưa kề các trường Cao đẳng sư pham 
và một số trưởng đại học thuộc hệ thống đạc 
biệt như quốc phòng, v.v. 


Bốn vấn đề lớn trên đây của ngành 
đại học trđng giai đoạn mới cũng là 
bốn lý do và bốn mục địch cụ thê của 
việc cải cách giáo dục ở đại học theo 
những quan điềm, phương hướng và 
mục tiêu tồng quát mà nghị quyết về 
cải cách giáo dục của Bộ chính trị đã 
nêu ra. Bốn vấn đề lớn đó không phải 
là bốn vấn đề riêng biệt mà có liên 
quan mật thiết với nhau, làm điều 
kiện cho nhau. 

Đề giải quyết được bốn vấn đề lớn 
đó, cần phải có những sửa đồi trên 
hàng loạt mặt : từ tuyên sinh đến 
phân phối học sinh tốt nghiệp, tử 
mục tiêu đào tạo đến nội dung, 
phương pháp đào tạo, tử công tíc giáo 
dục chính trị, tư tưởng đến công túc 
dạy và học về chuyên môn, rèn luyện 
sức khỏe, luyện tập quân sự, tử giảng 
dạy, học tập đến lao động sản xuất, 
nghiên cứu khoa học, tử học lý thuyết 
đến thực hành, thực tập. từ nội 
khóa đến ngoại khóa, đến việc tô 
chức đời sống trong trường, từ tô 
chức lại bộ máy quản lý công tác 


đào tạo của chính quyền đến việc 
phối hợp với các hoạt động của Công 
đoàn, của Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ-Chi-Minh dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, từ việc xây dựng và bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ giảng dạy, công nhân, 
viên chức phục vụ giảng dạy, đội 
ngũ cán bộ quản lý đến việc tăng 
cường cơ sở vật chất kỹ thuật của 
công tác đào tạo. 


* 


Nhiệm vụ cải cách giáo dục trong 
nền đại học nước ta nặng nề và cấp 
bách. Đó là đòi hỏi trước mắt và lâu 
đài của bản thân nền đại học nước ta 
sau 30 năm phát triền ; đó cũng là đòi. 
hỏi trước mắt và lâu dài của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta với 
những mục tiêu xây dựng chế độ làm 
chủ tập thê, xây đựng nẻèn sẵn xuất 
lớn, xây dựng nền văn hỏa mới và 
xây dựng con người mới mà toàn 
Đảng, toàn dàn ta phải phấn đấu 
biến thành hiện thực trên Tô quốc ta 
trong một thời gian tương đối ngắn. 


Một số kính nghiêm lớn... 


(Tiếp theo trang 29) 


đúng, thiếu sáng tạo, thậm chí có lúc 
phạm sai lầm kéo dài. 

Mặt khác, có tông kết, ta mới rút 
ra được từ thực tiễn vô cùng sinh 
động, sáng tạo của quần chúng 
những điều bồ ích. 


* 


Trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay, tiếp tục giương cao hai ngọn cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
toàn thề nhân dân cũng như lực lượng 
vũ trang ta nâng cao tỉnh thần cảnh 
giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu 
và chiến đấu chống mọi àm mưu thủ 
đoạn thâm độc của địch, ra sức xây 
dựng kinh tế, đây mạnh sản xuất, 
khéo kết hợp kinh tế với quốc phòng. 

Nắm vững quan điềm cách mạng 


bạo lực, quán triệt tư tưởng chiến 
lược tiến công của Đảng, cần ra sức. 
xảy dựng lực lượng vũ trang ta có số 
lượng đủ, chất lượng cao, trang bị 
mạnh, trở thành một quân đội cách 
mạng chính quy, hiện đại, và tô chức 
toàn dân làm quốc phòng, sẵn sàng 
khi giặc đến nhà, môi người dàn là 
một người lính. 

Trước cuộc thử thách mới. phăn 
đấu cho sự nghiệp cách mạng mới 
thật vò cùng gian khồ khó khăn, 
nhưng cũng vô cùng về vang, vò cùng 
vĩ đại đối với dân tộc ta và cả loài 
người tiến bộ. Lực lượng vũ trang ta 
cần ra sức học tập những tri thức 


khoa học mới đề nâng cao trình độ 


Lồ chức và chiến đấu, đồng thời khăn 
trương tồng kết những kinh ngiiệm 
đánh Mỹ, đề tiếp tục phát huy, vận 
dụng trong hoàn cảnh mới. 
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NGUYÊN - TRÃI 


nhà chiến lược của 


chiến tranh giải phóng 


dân tóc thể kỹ XVỰ 


NGUYÉN-TRẤI, vị anh hùng dân 

tộc Việt-nam thế kỷ XVđã có 
những cống hiến quý báu về mọi mặt : 
-chỉnh trị, tư tưởng, quân sự, ngoại 
giao, văn học nghệ thuật. Riêng trong 
lĩnh vực quân sự, Nguyễn-Trãi, ở bên 


cạnh vị thủ lĩnh tối cao là Lê-Lợi, 


đã nồi lên như một nhà chiến lược 
thiên tài. Đại sách bình Ngô của ông 
dâng cho Lê-Lợi ở Lỗi-giang chẳng 
những đã vạch ra một chiến lược 
-chính trị và những phương thức chỉ 
-đạo chiến tranh đúng đắn, mà còn đưa 
ra những giải pháp thích hợp cho 
những vấn đề quân sự đặt ra trong 
chiến tranh giải phóng. Như ngọn hải 
đăng rực sáng, những tư tưởng bình 
Ngô của ông đã chiếu rọi con đường 
đẫn tới thắng lợi cuỗi cùng của cuộc 
-chiến tranh yêu nước. Hàng loạt bài 
văn viết trong thời chiến vừa nêu bật 
những quan niệm sâu sắc về chiến 
lược, chiến thuật quân sự của Nguyễn- 
Trãi, vừa phản ánh năng lực tô chức 
thực hiện xuất sắc của ông, liên quan 
đến hầu hết các hội chiến lớn của 
nghĩa quân. Sau chiến thắng hoàn 
toàn, trong nhiều tập văn, thơ, phú, 
òng đã khái quát kinh nghiệm, ghỉ lại 
những tư tưởng chỉ đạo, những hình 


ád 


thức và phương pháp tiến hành cuộc 
chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại 
ấy ở thế kỷ XV. Đó thật là một đi sản 
quân sự đồ sộ, quý báu. 


* 


Ở đầu thế kỷ XV, Trung-quốc dưới 
triều nhà Minh đang thời cực thịnh 
đã thôn tính nước ta đề mở đầu việc 
thực hiện kế hoạch xâm lược quy mô 
lớn đối với toàn bộ các nước ở Nam- 
dương » và *® Tây-dương » (tức Đông 
Nam Á và Nam Á)cho đến vịnh Ba-tư 
và bờ biền Đông Phi. Bấy giờ, Trung- 
quốc là một nước lớn, có quân đội - 
đông, có tiềm lực kinh tế và quân sự 
mạnh hơn Đại-Việt nhiều lần. Xưa 
nay, lấy nhỏ chống lớn, lấy ít thắng 
đông vẫn là một yêu cầu chiến lược 
nghiêm khắc đối với dân tộc ta. Cuộc 
chiến tranh cứu nước lần này lại có 
tình hình riêng biệt của nó, bởi lẽ bọn 
giặc cướp nước đã tỏa rộng chiếm 
đóng nước ta, dùng mọi thủ đoạn vơ 
vét tài nguyên, sức người sức của, 
dồn nghĩa quân kam-sơn vào tỉnh 
trạng phải chiến đấu gian khồ và có 
nguy cơ tan rã vì thiếu một hậu 
phương vững mạnh. Bài toán chiến 


lược đặt ra bởi sự mất cản đối giữa 
mục đích chính trị của chiến tranh 
cứu nước với khả năng quản sự rất 
có hạn của ta hồi bấy giờ, bởi sự 
chênh lệch to lớn về thế và lực giữa 
ta và địch đòi hỏi cấp bách phải có 
lời giải đáp đúng đắn. 


Sống trong thời kỳ biến động, có 
địp gần gũi nhân dân lao động, đối 
chiếu những tri thức trong sách vở 
với cảnh nước mất nhà tan, *với 
những cuộc bùng nồ xã hội, với cuộc 
kháng chiến của Hồ-Quý-Ly thắt bại 
mà ông có tham gia, xét suy mọi lẽ 
hưng vong, Nguyễn-Trãi rút ra một 
quy luật lịch sử đồng thời là một 
nguyên tắc cơ bản chỉ đạo chiến tranh 
yêu nước mà sau này ông ghi vào Đại 
cáo bình Ngỏ: 


Việc nhàn nghĩa cốt ở 0ên dân; 
Quả nđiếu phạt trước lo trừ bạo. 


Nguyễn-Trãi đã nêu rõ tính chất 
chính nghĩa của chiến tranh giải 
phóng, tính chất phi nghĩa của chiến 
tranh xâm lược, vạch rõ rằng mâu 
thuẫn chính trị giữa dân tộc ta, nhân 
dân ta với tập đoàn vua chúa nhà 
Minh, theo chủ nghĩa bành trướng Đại 
Hán là rất cơ bản, là không thê dung 
hỏa được, rằng mục đích chỉnh trị 
của hai bèn là đối chọi quyết liệt, và 
đo đó, tính chất của đấu tranh vũ 
trang là hết sức ác liệt. 

Nguyễn-Trãi cho rằng muốn cứu 
nước phải qcứu đỡ muôn dân», phải 
«vì dân cứu nạn”; cứu đân là thực 
chất của sự nghiệp cứu nước ;cứu 


nước và cứu dân gắn chặt với nhau: 


giải phóng nông nô, nô tỳ là con 
đường đi tới giải phóng dân tộc. 
Cứu nước mà thực chất là cứu dân, 
đó là «tâm», là tư tưởng chủ đạo 
. của Nguyễn-Trãi : « Đề tâm dán chúng; 
“_ mình trước lo diều thiên hạ phải lo 2. 
Đỏ cũng chính là tư tưởng trung tâm 
trong ba « đại sách bình Ngô ? mà ông 
trao cho Lê-Lợi tại Lỗi-giang và được 
Lê-Lợi hoàn toàn tán thành. Tư tưởng 
«cứu nước, cứu dân? của Nguyễn- 


Trãi chẳng những là ngọn cờ rực sảng 
chính nghĩa tập hợp mọi lực lượng. 
lành mạnh trong xã hội, miền xuôi 
và miễn ngược, thực hiện khối đoàn: 
kết dân tộc vững mạnh, mà còn là 
một vũ khí hết sức sắc bén tiến công. 
hệ tư tưởng bá quyền Đại Hán của 
quân cướp nước, tiến công hệ tư tưởng 
phong kiến phản động của bọn đầu: 
hàng bán nước, 

Nguyễn-Trãi, cũng như các thủ: 
lĩnh khác của nghĩa quân Lam-sơn, 
hoàn toàn hiều rõ vai trò của lực 
lượng vũ trang, của quân đội trong. 
chiến tranh giải phóng. Theo ông, nó- 
phải ra đời và lớn mạnh qua ngọn: 
lửa đấu tranh của dân chúng nhằm. 
tiêu điệt địch, giành lại chủ quyền 
đân tộc và bảo vệ chủ quyền ấy. bảo 
vệ nhàn dân. Trong điều kiện kẻ thủ 
đã thiết lập hệ thống chính quyền của 
chúng từ Đông-quan đến thôn xã, tập: 
trung những đạo quân lớn ở Đông- 
quan và 'Tây-đô tiếp tục chiến tranh 
bình định, mà nghĩa quân Lam-sơn: 
còn yếu kém, ít ỏi, đất dụng võ chỉ. 
là mọt địa phương nhỏ hẹp, ông cho. 
rằng phải tìm trong dàn chúng cội 
nguồn tạo nên thế lực mạnh, phải 
phá vỡ hệ thống chính quyên dịch, 
phân tán lực lượng quản sự dịch,. 
xây dựng chính quyền và quản đội 
ta, từ đó tiến lên tiêu điệt toàn bộ 
quân địch, đập tan toàn bộ ách thống 
trị của nhà Minh trên đất nước ta. 

Chặt đứt hệ thống chính quyên dịch: 
phải bắt đầu từ khâu nào ? Tuân theo. 
phép tắc tránh thực, đánh hư, Nguyễn- 
Trãi chỉ ra rằng phải phá vỡ ở khâu . 
chúng yếu nhất, tức là ở thôn ấp, cơ 
SỞ. 


q Mễn người có nhân là dân, mứ 
chở thuụền oà lật thuuền cũng là dân »- 


- (Chiếu 0pề uiệc làm bài Hậu tự huấn » 


đề răn bảo thái tử). « Lật thuuền, mới 
tin dân mạnh như nước » (Đóng cửa 
biền). Nguyễn-Trãi tin rằng hiệu 
triệu, tồ chức nông dân, nô tỳ và 
những người yêu nước khác tiến 
hành khởi nghĩa vũ trang, tiêu diệt 
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quan quân ngụy Ở cơ sở, xây dựng 
một hình thức chính quyền, một hình 
thức dân binh — đội tuần đính, dội 
nghĩa đũng — là những điều kiện quan 
trọng ban đầu đề thực hiện chủ quyền 
dân tộc. Chính quyền ấy sẽ đảm 
đương việc tách công điền khỏi điền 
tranø, đem chia lại cho nông dân 
nghèo và nô tỳ đã được giải phóng, 
tịch thu tải sản kề cả ruộng đất và 
công cụ sản xuất của bọn cướp nước 
và bọn bán nước đem làm của công. 
lập làng chiến đấu, cung cấp cho nghĩa 
quân sức người, sức của cần thiết đề 
tửng bước phát triền thành một quân 
đội tập trung ngày càng lớn mạnh. 


Nguyễn-Trãi quan niệm chiến tranh 
giải phóng không thê chỉ là đấu tranh 
vũ trang. không thề chỉ là một cuộc 
chiến tranh thuần túy quân sự, do 
nghĩa quàn Lam-sơn tiến hành. Nó 
phải là sự kết hợp của khởi nghĩa và 
chiến tranh, của đấu tranh vũ trang 
và các hình thức đấu tranh khác, của 
nông dàn vũ trang và quản đội dân 
tộc, đi từ từng phản đến toàn bộ, từ 
nhỏ đến lớn. Chiến tranh ấy là một 
quá trình xảy dựng chính quyền ta, 
đập tan chính quyên địch, xảy dựng 
lực lượng vũ trang ta, tiêu diệt quàn 
đội địch đe đi đến thắng lợi hoàn 
toàn. Đó là sự kế thừa và vận dụng 
nàột cách tông hợp và sáng tạo kinh 
nghiệm khởi nghĩa vũ trang toàn đân 
của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý-Bí, 
Khúc-Thữa-Dụ, kinh nghiệm chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc của Lê-lloàn, 
[Lý - Thường - Kiệt, / Trần - Quốc - 
Tuấn, v.v. vào điều kiện chiến tranh 
yêu nước cách mạng thế kỷ XYV. 

Xác định con đưởng chiến tranh 
giải phóng như vậy, Nguyễn-frãi 
đồng thời đã có giải pháp đúng đắn 
cho một vấn đề cực kỷ quan trọng mà 
những thủ lĩnh các cuộc khởi nghĩa 
trước ông chưa giải quyết được là 
vấn đề hậu phương của chiến tranh 
giải phóng. Nông nghiệp và thủ công 
nghiệp ở nông thôn, nông dân, các 
làng chiến đấu là cơ sở kinh tế, 
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cơ sở xã hội, cơ sở quân sự cung 
cấp lương thực, thực phầm, vũ khi, 
quân nhu, chiến bình cho nghĩa 
quân Lam-sơn, là nguồn cô vũ tỉnh 
thàn chiến đấu, nguồn động viên 
tính kiên nghị và quyết tâm của nghĩa 
quân Lam-sơn, là chỗ dựa rộng lớn 
và vững chắc đề nghĩa quân Lam-sơn 
đứng trên cái thế không thề bị đánh 
ngã mà chủ đông tiêu diệt địch. Chính 
khởi nghĩa của nông dân, nô tỳ — 
manh lệ — thắng lợi ở cơ sở trên 
những vùng rộng lớn đã tạo nên 
một hậu phương vững chắc cho 
nghĩa quân Lam-sơn và chiến tranh 
giải phóng. Thắng lợi ấy đồng thời 
cũng thu hẹp hậu phương tại chỗ » 
của quân Minh. trong khi hậu 
phương dân tộc » của chúng tức là đất 
Trung-quốc có thê bị cô lập với chiến 
trường. khiến cho quyền « tự do hành 
động » của chúng ngày càng bị hạn 
chẽ. | 

Sau gần 6 năm gây dựng lực lượng 
ở trong tình thế «đất chỉ có một 
thành, quân chỉ có một lữ», nghĩa 
quân Lam-sơn kiên quyết từ rừng 
núi phía tây của đất nước liến về 
đong bằng, làm nòng cốt cho khởi 
nghĩa nhân dân trên những vùng 
nòng thòn rộng lớn. 


Từ đó, chỉ trong vòng 2 năm, dưới 
sự lĩnh đạo của Lê-Lợi và Nguyễn- 
Trãi, kết hợp chặt chẽ dân chúng với 
nghĩa quân, nồi dậy và tác chiến, 
đánh vào bĩnh lực và đánh vào lòng: 
người, hậu phương và tiền tuyến, 
đồng bằng và rừng núi, nghĩa quân 
Lam-sơn dã giành lại và giữ vững 
quyền làm chủ của mình trên hầu 
khắp đất nước, trừ các thành lũy 
quản sự lớn do quản Minh cố thủ 
chờ viện. Trên đà phát triền ấy, 
nghĩa quân Lam-sơn đã lớn lên thành 
một quân đội dân tộc. một quân đội 
chính quy vô địch. Những chiến thắng 
quân sự oanh liệt, ngày càng lớn, 
càng có tính chất quyết định như Khả- 
lưu, Bồ-đằng, Tốt-động, Chúc-động. 
l.=ãnh-cau, Ùan-xá, Chi-lăng, Xương- 


giang đều bắt nguồn từ sự vững chắc 
và lớn mạnh của hậu phương mà 
nông thôn đồng bằng là cốt yếu. - 

Con đường xây dựng lực lượng vũ 
trang, mà Nguyễn-Trãi vạch ra là 
rất đúng đắn. «Manh lệ nêu gậy làm 
cờ», «binh sĩ một dạ cha con», 
Nguyễn-Trãi thấy ở tính chất nhân 
dân của quân đội dân tộc, ở tình keo 
sơn gắn bó quân đội với nhân dân, 
ở quan hệ đúng đắn giữa tướng lĩnh 
và chiến binh, một nguồn lớn tạo nên 
sức mạnh của bản thân quân đội. 
Coi trọng số lượng nhưng ông tất 
chú ý đến chất lượng của quân đội. 
Điều được ông đặc biệt quan tâm là 
giáo dục chủ nghĩa yêu nước chân 
chính, tư tưởng đại nghĩa chỉ nhân, 
nhân sinh quan tiến bộ cho quàn đội : 
_“@Šống nhục thà chết vinh», «tận 
trung với nước, cùng lỏng hợp sức, 
_ mưu rửa quốc sỉ, đã đánh là lấy được, 
đến đâu là lập công», «quân đội 
nhân nghĩa phục vụ sự an cư lạc 
nghiệp của nhân dàn ». 


* , 


Tư tưởng chỉ đạo của Nguyễn- 
Trãi về quân sự là toàn dân đánh 
giặc. Lấy tư tưởng đó làm cơ sở, nghệ 
thuật quân sự Đại-Việt trong cuộc 
chiến tranh cứu nước này thật phong 
phú muôn vẻ : kết hợp đòn tiến công 
của nghĩa quân với đòn nồi dậy của 
manh lệ: kết hợp tác chiến tại chỗ 
của quân nghĩa dũng với tác chiến cơ 
động của quân thiết đột ; kết hợp cách 
đánh lớn với cách đánh nhỏ, cách 
đánh của quân đội chính quy với cách 
đánh của những đội hương binh, 
không chính quy... 

4 Được thời, có thế ?, « lấu íI thẳng 
đông » là rnột nguyên tắc của nghệ 
thuật quân sự đó. Nguyễn-Trãi sớm 
phát hiện rằng thời và thế là lực 
lượng. Một quân đội ít hơn địch, 
nhưng giành được thời gian, tạo 
được thế vững, thi mạnh. Nghệ thuật 
của nghĩa quân Lam-sơn, theo tư 
tưởng chỉ đạo đúng đắn đó, chính là 


nghệ thuật “được thời, có thế ?, đồn 
địch vào trạng thái * mất thời, không 
thể ? và đánh tiêu diệt chúng trong 
những trận theo cường độ « sấm ran 3, 
theo tốc độ œ chớp giật ». Nguyễn-Trãi 
là một trong những nhà quân sự sớm 
vạch ra rằng tính cơ động cao, nhịp 
độ nhanh trong không gian có lợi của 


một quân đội, là một trong những 


yến tố sức mạnh của quân đội ấy. 


Nghệ thuật cơ động ấy đòi hỏi ở - 


tướng lĩnh và chiến binh mội tỉnh 
thần anh dũng vô song, thường xuyên 
ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, một 
tỉnh thần tích cực chủ động cao, một 
tri thức quân sự, kỹ thuật sâu rộng, 
một thề lực tốt. : 


Theo Nguyễn-Trãi, « được thời, có 
thế ? là một chỉnh thề. một nghệ thuật 
nhằm đầy mạnh, đầy nhanh sự biến 
đồi so sánh lực lượng có lợi cho ta, 


. không lợi cho địch. Về thực chất, 


qđược thời, có thế? là nghệ thuật 
tiến công, tiến công một cách đầy 
dũng cảm và rất thông minh. Cuộc 
tiến quân vào Nghệ-an của nghĩa quân 
vào cuối năm 1421 là một trong những - 
kiều mẫu của nghệ thuật xuất sác đó. 
Lúc ấy cả hai bên địch, ta đều chủ 
trương chấm dứt thời kỷ tạm hòa 
hoãn, khản trương chuần bị chuyền 
sang hành động quân sự. -Đúng vào 
lúc các khối lớn quân địch đang bận 
rộn (tập trung tại Đông-quan và Tây- 
đô nhưng chưa kịp triền khai thành 
thế tiến còng, nghĩa quân đã đi trước 
địch, đệt nhiên mở cuộc cơ động thần 
tốc vào Nghệ-an. Địch ở Nghệ-an vốn 
không đông lại không có chuần bị, 
đành co vào thành nằm im, chờ viện 
binh từ Bắc vào. Thời gian dã tuột 
khỏi tay địch mà thuộc về ta. Nghĩa 
quản bao vày địch trong thành Trà- 
long, làm chỗ dựa cho nhân đân nồi 
dậy làm chủ một vùng rộng lớn miền 
núi phía tây Nghệ-an. Hai thành giành 
được đã biến thành thế lực mạnh cho 
nghĩa quản và nhân dân. Quản cơ 
động địch — khoảng 5 vạn người — 
bị điều từ phía bắc vào Nghệ-an, rồi 
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lên vùng rừng núi, nhằm tiến công 
nghia quân tại Trà-long. Chúng đã 
tách rất xa những căn cứ chủ yếu 
của chúng đề lọt vào thế trận dàn sẵn 


-của nghĩa quân và nhân dân ta. Chính 


trong điều kiện địch đã “mất thời, 


không thế mà ta thì ® được thời, có 


thế * đó, đã diễn ra các hội chiến lớn 


Khả-lưu, Bồ-đằng. Ngay sau đó, đi 


trước địch, trong tình hình so sánh 
lực lượng đột ngột biến đồi có lợi 


-cho ta, không lợi cho địch, nghĩa 


quân tiến về đồng bằng Nghệ-an, rồi 
tiếp tục phát triền vào Tân-bình — 
Thuận-hóa, ra Diễn-châu — Thanh- 
hóa. Một cục điện mới của chiến tranh 
giải phóng được tạo ra, chỉ trong vòng 
không đầy một năm... 


® Được thời, có thế *, theo Nguyễn- 
Trãi, còn là giỏi xác định trình tự các 
cuộc tiến công kiên quyết trong thời 
gian và không gian, mở những trận 
đánh nối tiếp nhau hay đồng thời diễn 
ra, tăng nhanh nhịp độ và gia tăng 


-eường độ của các cuộc tiến công, càng 


dánh càng mạnh. « Được thời, có thế s 


- đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật trong 


cuộc đại hội chiến cuối cùng mà chiến 
thắng lẫy lừng Chi-lăng — Xương- 
giang là tiêu biều. Trong không đầy 


một tháng, bằng một loạt các cuộc 


tiến công diễn ra trên hai phương 
hướng khác nhau, nghĩa quân đã xóa 
sạch những nỗ lực chiến tranh cao 
nhất mà bọn phong kiến Trunự-quốc 
có thê tung ra, sau 9 tháng chuẩn bị 


-chật vật. 


Cái cốt lõi trong tư tưởng chỉ đạo 
« được thời, có thế * của Nguyễn-Trãi 
là tiến công kiên quyết đề đè bẹp 


địch. Ông cho rằng một diều kiện 


` 


hàng đầu bảo đảm thắng lợi của tiến 
công là phát triền đến mức tối đa 
thắng lợi mở màn, đưa nó đến chiến 
thắng hoàn toàn, là phải tiến hành 
tiến công một cách rãt tích cực: 
giành được thắng lợi đầu tiên rồi, 
không ngừng lại, mà lợi dụng sự rối 
loạn của địch, giành chủ động chiến 
lược và giữ vững nó; không ngừng 
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(lăng cường sức mạnh của các đòn 
giáng, dòn sau mạnh hơn đòn trước. 
Do đó, chiến lược của Nguyễn-Trãi — 
mà ông tự hào diễn đạt bằng một 
câu thơ, vừa là một câu hỏi, vừa là 
một lời khẳng định: «Nhất nhung 
đại định hà thần tốc » (1) — nồi lên ở 
tính táo bạo và ở khuynh hướng đạt 
tới các mục tiêu rong những thời 
gian tương đối ngắn. 

Như vậy, « được thời, có thế *, * lấu 


-_ Ất thắng đông » là nghệ thuật tiến công 


địch bảng sức mạnh tông hợp, là 
nghệ thuật tạo thành một năng lực 
công kích tối đa ở thời gian và địa 


điềm “xảy ra biến cố quân sự quyết 


định, là nghệ thuật tích cực, chủ động 
đìy nhanh tốc độ biến đổi so sánh 
thế và lực có lợi cho ta, không lợi cho 
dịch, thông qua việc đạt được các 
mục tiêu trung gian mà giành lấy mục 
tiêu chiến lược euối cùng. Ít mà tiến 
công, về chiến lược và về chiến thuật, 
và tiến công bằng sức mạnh tông hợp 
là hai nội dung cốt yếu trong tư tưởng 
quân sự Nguyẻn-Trãi, làm cho nghệ 
thuật quân sự Đại-Việt trở thành 
# không thông thường ® đối với nước 
ngoài. Giống như Trần-Quốc-Tuấn đã 
từng khẳng định lấy đoản thắng 
trường là bình pháp thông thường 
của nước Đại-Việt, Nguyễn-Trãi cũng 
kết luận lấy ít thắng đông là binh 
pháp thông thưởng của dân tộc ta. 

Phát huy sức mạnh của đại nghĩa 
dân tộc đề tiến công vào chỗ yếu trí 
mạng của địch nằm trong tính chất 
phi nghĩa của chiến tranh xâm lược 
của chúng, Nguyễn-Trãi không chỉ 
dùng «mưu phạt? trong binh pháp 
lấy ít thắng đông thông thường của 
dàn tộc ta, mà cỏn rất chú trọng đến 
qiâm cóng». “Đánh bằng mưu trí» 
thì đủ cách và biến hóa khôn lường: 
đánh bất ngờ khi địch không phòng 
bị, đặt quân mai phục chẹn nơi hiềm 
yếu, bể gãy quân tiên phong của địch, 
cắt đường lương thực của chúng, vây 


(1) Mật gươm cả đẹp, bao thần tốc. 


thành điệt viện, v.v. Còn «đánh vào 
lòng người » là đánh vào ý chí của 
dịch, khoét sâu vào nhược điềm và 
mâu thuẫn trong bọn tướng lĩnh đối 
phương, đặt quân địch vào trạng 
thái bị: tê liệt, rối loạn. Chỉ trong 3 
năm cuối cùng của chiến tranh, song 
song với những thắng lợi của đân 
chúng nồi dậy và những chiến thắng 
quân sự to lớn, mũi *tâm công ® 
-ceũng đã khiến cho hàng loạt cuộc 
khởi nghĩa, binh biến nồ ra trong hàng 
ngũ quan quân ngụy, hàng loạt tướng 
lĩnh nhà Minh dâng thành, nếp vũ 
khí, đầu hàng. 


Cũng cần nói thêm rằng trên mặt 
trận đấu tranh chính trị — tư tướng 
của chiến tranh giải phóng, Nguyễn- 
Trãi còn có sáng kiến đưa ra một 
hình thức đặc biệt, nồi rõ ở thời kỳ 
cuối của chiến tranh : đấu tranh ngoại 
giao Đấu tranh ngoại giao của 
Nguyễn-Trãi mang tính chất tiến công, 
tính chất chiến lược, phối hợp với 
cuộc đấu tranh chính trị và đấu tranh 
vũ trang, tiến hành trên cơ sở những 
thắng lợi chính trị và quân sự của 
dân tộc ta. Song song với những hành 
động đối địch trên các trận địa, ông 
triền khai những cuộc đối thoại với 
nhà Minh. Trong khi quân đội và 
nhân dân ta phát triền thê tiến công, 
dồn quân xâm lược vào trạng thái 
q«báảm hở khu nhỏ mọn, nghỉ tạm 
thành chơ vơ, «như thịt trên thớt, 
cá trong nồi®, tỉnh thần chiến đấu 
của chúng đang tan rã, ý chí xâm 
lược của chúng đang dao động, thi 
các sử bộ đàm phán đi lại giữa hai 
Bộ thống soái và giữa hai triều đình 
hình thành trạng thái “vừa đánh vừa 
đàm». Nhưng đối với Nguyễn-Trãi, 
qđàm » cũng là một cách đánh, một 
cách đánh riêng biệt bằng. vũ khi hệ 
tư tưởng, vũ khi lý luận của chiến 
tranh chính nghĩa. Trong cách đánh 
ấy, ông tập trung vào hai mục tiêu: 
đòi quân Minh rút toàn bộ khỏi nước 
ta không điều kiện; đỏi triều đình 
nhà Minh chấm đứt chiến tranh xâm 


lược đối với nước ta, thừa nhận độc 
lạp, chủ quyền dân cử ta trên toàn 
bộ lãnh thồ nước ta.“Đi xa hơn, 

Nguyễn-Trãi còn đấu tranh đề đặt 
những cơ sở mới cho mối quan hệ 
chính trị giữa nước ta và nhà Minh, 
nhằm bảo đảm trong hòa bình, sau 
khi chiến tranh kết thúc, những điều. 
kiện có lợi cho sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ đất nước ta. 

Khi hội chiến Chi-lăng — Xương- 
giang chấm dứt, trên nước ta còn lại 
khoảng 10 vạn quân Minh, phần lớn 
tập trung tại thành Đông-quan bị vây. 
Trong hội nghị quân sự ở Bồ-đề tất 
cả các tướng lĩnh cấp cao Lam-sơn 
đều chủ trương dùng toàn lực tiến 
công Đông-quan. tiêu điệt quân phòng 
ngự. Nguyễn-Trãi, trái lại, đề xướng 
triên khai cuộc tiến công quyết định 
trên lĩnh vực ngoại giao đề đỏi quân 
Minh đầu hàng và triều đình nhà 
Minh chấm dứt chiến tranh xâm lược. 
Một sứ bộ lên đường đi Yên-kinh 
Nguyễn-Trãi đích thân vào thẳng 
thành Đông-quan, 5 lần nói chuyện 
với tông binh Vương Thông.Cuối cùng, 

«Chúng đã sợ chết tham sống mà 
thực muốn cầu hòa, 

- Ta lấy toàn quần làm cốt, mà dân 
được nghỉ, 

Chẳng những mưu kế cực kỷ sâu xa, 

Tưởng cũng xưa nay KG từng 
được thấy 3. 

Chiến tranh kết thúc sớm hơn 
nhiều tháng, đỡ tốn bao nhiêu xương 
máu. Mười vạn quân Minh được phép 
rút về nước đời đời nhớ ơn dân tộc 
ta, một dân tộc “trừ độc trừ tham 
trử bạo ngược, có nhân có trí có 
tanh hùng ». 


Khái quát kinh nghiệm chiến tranh 
giải phóng dân tộc thế kỷ XYV, Nguyễn- 
Trãi viết: #Trong cuộc chiến tranh 
10 năm ấy, quân đội Lam-sơn đã chiến 
thắng trên hai mươi trận, do biết 
“®†runh sắc, đánh cùn, đặt mai phục. 
đánh bất ngờ, lấu ít! thẳng đông, lấu 
uếu trị mạnh ». 
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- Những tư tướng chủ vếu chỉ đạo 
cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại 
ấy đã được ông tóm tắt lại ngắn gọn 
tronø# Đựi cáo bình Ngỏ như sau; 

Nêu hiệu, gậy làm cờ, tập hợp bốn 
phương manh lệ ; thết quân, rượu hòa 
nước, trên đưới một bụng cha con; 

Lãyv yếu chống mạnh, phải tiến 
cóng kẻ địch không chuần bị. 

lấy it thắng đông, thường đặt 
phục, đánh bất ngờ, 

Rút cuộc. lấy đại nghĩa mà thắng 
hung tàn, 

Lấy chí nhân mà thay cường bạo ®. 

Từ «Đại sách bình Ngô» vạch 
đường chỉ lõi đến * Đại cáo bình Ngô » 


tông kết thắng lợi. Nguyẻn-Trãi đã 


- nêu lên đậm nét những chân lý lớn 


của lịch sử, kết tỉnh những truyền 
thống quý báu hàng nghìn năm của 
dân tộc ta trong đấu tranh chống bọn 
bành trướng bá quyền Trung-quốc 
nhằm giành lại và giữ vững độc lập 
dàn tộc; Nguyễn-Trãi đã đánh dấu 
một thời đại mới, thời đại mà những 
cuộc chiến tranh dân tộc yêu nước — 
cách mạng đều do nhân dân tiến hành. 
thời đại mà đấu tranh vì độc lập dàn 
tộc gắn liên với đấu tranh vỉ dân chủ. 

Di sản quân sự của Nguyễn-Trãi. 
do vậy cảng trở nên quỷ báu, góp 
phần vẻ vang vào kho tảng tư tưởng 
quân sự của loài người. ð 


Tiến lên giành những... 
. (Tiếp theo trang 23) 


kết quả tốt đẹp về mọi mặt mà chúng 
ta không lường hết được. 

Các đồng chí có trách nhiệm ở các 
ngành và các cấp hãy có ý thức đầy 
đủ nhằm thực hiện luận điềm có tầm 
quan trọng to lớn mà Đại hội lần thứ 
IV của Đảng đã làm nồi bật về sự 
lãnh đạo của Dáng, về quyền làm chủ 
của nhân dân lao động và về chức 
nàng quản lý của Nhà nước. Bản Hiến 
pháp mới của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam mà Quốc hội sẽ 
thảo luận và thông qua, sẽ thề hiện 
một cách sáng tỏ luận điềm này. 

Năm nay, nhân dân ta cùng nhân 
dân nhiều nước trên thế giới, kỷ niệm 
60U năm Ngày sinh của Nguyễn-Trãi. 
Nói đến Nguyôn-Trãi, trước hết phải 
nói đến « Bình Ngô đại cáo », lời hịch 
vĩ đại nhất trong lịch sử chống phong 
kiến Trun -quốc của dân tộc Việt- 
Nam ta. lời hịch dày khí phách anh 
hùng, thê hiện lòng tin sắt đá vào 
thàng lợi tất yếu của chính nghĩa, 
đóng thời cũng thể hiện lòng khoan 
dụng cao thượng của một dàn tộc 
văn ninh đối với quân thủ vô cùng 
tàn bao! Vua Hùng, hai bà Trưng, 
l.ý- Thường - Kiệt, Tran - Hưng - Đạo, 


hai) 


Nguyéẻn-Trãi, Quang-Trung, Chủ tịch 
Hö-Chí-Minh, lịch sử nước ta là một 
lịch sử đầy sóng gió, song sóng gió 
càng lớn thi chiếc thuyền của dân tộc 
cũng càng lớn, người cầm lái càng 
vững vàng, luôn luôn hướng về những 
mục tiêu cao đẹp và thiết tha của Tô 
quốc, dân tộc và nhàn dân, và từ khi 
có Đảng, hướng về độc lập đân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội, những 
mục tiêu chói lọi của thời đại. 

Lịch sử của đân tộc Việt-nam, bởi 
truyền thống yêu nước của dân tộc và 
ý thức « dân chủ P của nhân dân nhất 
định phải đưa đến thời đại Hồ-Chi- 
Minh rực rỡ. 

Mọi người chúng ta hãy cố gắng hết 
sức mình đề xứng đáng với quá khứ, 
góp phần đắc lực nhất vào những 
công việc to lớn hiện nay, chuần bị 
cho những ngày mai tươi đẹp hơn 
bao giờ hết. 

Toàn thê nhân dân Việt-nam ta, 
đoàn kết chung quanh Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt-nam, 
đứng đầu là đồng chí Tồng bi thư 
Lê-Duần kinh mến, quyết kiên tri 
cuộc đấu tranh cách mạng, phát huy 
những thắng lợi đã giành được, phát 
huy truyềnthống anh hùng của dântộc, 
tiến lên giành những thắng lợi mới, 
ngày càng to lớn, xứng đáng với sự 
mghiệp biết bao cao quý của chúng ta. 


PHÁT HUY BẢN (HẤT TỐT ĐẸP, NÂNG (A0 St. MẠNH 
CHIẾN BẤU (ỦA (ÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN. 


Qu^ hơn một năm thực hiện cuộc 
vận động “Phát huy bạn chất 
tốt đẹp. nâng cao sức mạnh chiến 
đấu», các lực lượng vũ trang nhân 
dân đã có nhiều tiến bộˆ mới. Sự 
chuyền biến tuy chưa toàn diện và kết 
quả đạt được ở các đơn vị tuy có khác 
nhau về mức độ, nhưng những mặt 
đạt được đều thuộc về những vấn đề 
cơ bản trong công cuộc xây dựng một 
quân đội cách mạng chính quy, hiện 
đại, tỉnh nhuệ, thiện chiến và xây 
dựng một nền quốc phòng toàn dân 
vững mạnh. Có thể nói chưa bao giờ 
nhàn dân ta, quân đội ta, dân tộc ta 
có lực lượng quốc phòng hùng mạnh 
như ngày nay. 
Điềm nồi bật trong năm 1979 là toàn 
quán đã được giáo dục, ngày càng hiểu 
sâu sắc, nhất trí hoàn toàn về đường 


lõi. quan diềm, tư tưởng quân sự của. 


Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo 
vệ Tổ quốc, toàn quản nhất trí hoàn 
toàn với Đăng về sự đánh giá bản 
chất, âm mưu và thủ đoạn của kẻ thủ 
xâm lược. Cân bộ và chiến sĩ đoàn 
kết thành một khối vững chắc chung 
quanh Ban chấp hành trung ương 
Đảng. kiên quyết đánh thắng mọi kẻ 


thủ xâm lược, củng với toàn dân xây - 


dựng thành công và bảo vệ vững chắc 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 
Y chí quyết chiến quyết thắng và tỉnh 
thần cảnh giác, sẵn sảng xả thân vì 


“Tô quốc của cán bộ, chiến sĩ được - 


nàng cao. Cán bộ và chiến sĩ làm 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đều xác 


NGUYÊN-NAM-KHÁNH 


định trận địa. điềm tựa, hạm tàu. máy 
bay, v.v.lã nhà, biên giới: hải đảo, 
biền cả và vùng trời rộng lớn của Tồ 
quốc là quê hương của mình. 

Đi đôi với việc quán triệt đường 
`lối của Đảng và nâng cao ý chí chiến 
đấu trong toàn quàn, còng tác xây 
dựng. củng cố và kiện toàn các tồ 
chức lãnh đạo, tô chức chỉ huy và tô 
chức quần chúng trong các lực lượng 
vũ trang đã được tiến hành khần 
trương theo yêu cầu của nhiệm vụ 
mới và theo phương án tác chiến đã 
xác định. 

Công tác phát triền Đẳng và bồi „ 
dưỡng đảng viên được đầy mạnh; 
hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và đoàn 
viên ưu tú đã được kết nạp vào Đẳng. 

Cán bộ các cấp đều được tập 
huấn, bộ đội được huấn luyện tốt 
về kỹ thuật, chiến thuật và nghiệp 
vụ chuyên môn, nhờ vậy mà- năng 
lực tô chức chỉ huy và quản lý 
bộ đội của cán bộ, bản lĩnh chiến đầu 
của chiến sĩ được nâng lên, tạo ra 
sức mạnh mới, góp phần quan trọng 
tăng cường chất lượng chiến đấu của 
toàn quân. 

Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật 
cũng như bảo đảm đời sống vật chất, 
tỉnh thần, văn hóa của bộ đội được 
tăng cường và đạt kết quả tốt hơn 
trước. 


Phát huy truyền thống quân uới (lá n 
một ý chí, nêu gương tốt của người 
quân nhân cách mạng và của toàn 


SÏ 


thề các lực lượng vũ trang nhân 
dân trên các mặt hoạt động của đời 
sống xã hội, hầu hết các đơn vị dóng 
quân ở các địa phương đều giữ mi 
quan hệ tốt với đẳng bộ, chính quyền, 
đoàn thề4&à nhân dân địa phương. 
Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực 
đã được tiến hành như: kết nghĩa 
giữa đơn vị lực lượng vũ trang nhân 
dân với nhà máy, nòng trường, hợp 
tác xã sản xuất, giữa các trường của 
quân đội với các trưởng phô thông, 
các trường đại học hoặc trung học kỹ 
thuật. Nhiều tỉnh đã tôö-chức sinh hoạt 
đoàn kết quân dân củng nhau bàn 
việc xây dựng quân đội, củng cố quốc 
phỏng, xây dựng làng xã, đường phố 
chiến đấu, xây dựng pháo đài quân sự 
huyện nhằm đìy mạnh sản xuất và 
sẵn sàng chiến đấu ở địa phương. 


Đất nước ta tuy đang còn nhiều 
khó khăn về kinh tế và đời sống, 
nhưng đề bảo vệ độc lập tự do của 
Tô quốc, góp phần xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân hùng mạnh và xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân vững 
mạnh, nhản dân ta lại tiếp tục đưa 
những con em ưu tú của mình.vào bộ 
đội, bo ra hàng triệu ngày công cùng 
bộ đội và dân quân tự vệ xây dựng 
trận địa, công sự, các điềm tựa, 
đào hàng nghìn ki-lô-mét hào giao 
thông, giúp các lực lượng vũ trang 


làm mới hàng trăm ki-lô-mét ˆ 
đường đề vận chuyền tên lửa, pháo - 


Cao xạ, xe làng, v.v. vào vị trí chiến 
đấu, cho bộ đội hàng triệu cây tre đề 
làm nhà ở... Trong hai cuộc chiến 
đấu chống quản Trung-quốc xâm lược 
và bè lũ tay sai ở biên giới tây—nam 
và biên giới phía bắc của Tồ quốc, 
nhàn dần ta đã sát cánh cùng các lực 
lượng vũ trang chiến đấu ạnh dũng và 
chiến thắng về vang. Nhân dân đã tận 
tỉnh chăm sóc thương binh, bệnh binh 
và gia đình liệt sĩ... Đúng như đồng chỉ 
Lê-Duin đã nói: °SNhân dân ta, mặc 
đù bị phong kiến, đế quốc áp bức, bóc 
lột, và gặp nhiều khó khăn về đời sống 
do sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, 


Hh, 


vẫn luôn luôn hết lòng thương vêu, 
đùm bọc các lực lượng vũ trang cách 
mạng, chịu đựng thiếu thốn đề bộ đội 
ăn no đánh thắng, sẵn sàng cống hiến 
sức người, sức của và những gì thân 
thiết nhất của mình cho sự nghiệp 
củng cố quốc phòng, xây dựng quân 


đội. Nhân dàn Việt-nam thật sự là. 


người mẹ hiền, người mẹ dũng cảm 
của quân đội ta, là nguồn sức mạnh 
vô tận của các lực lượng vũ trang 
nhàn dàn ta » C®), 

Qua hơn một năm thực hiện cuộc 
vận động, sức mạnh chiến đấu của 
các lực lượng vũ trang nhân dân ta đã 
được nâng lên một bước mới, tồ chức 
phỏng thủ đất nước của nhân dàn ta 
đã vững chắc hơn trước nhiều. Chúng 
ta hoàn toàn có khả năng đánh thắng 
chiến tranh xâm lược của kẻ thù nếu 
chúng liều lĩnh gây ra. 


‹ 


Khần trương nâng cao chất lượng 
)uà sức mạnh tòng hợp của các lực 
lượng 0ñ trang, nòng cốt đề tiễn hành 
chiến tranh nhàn dân bảo Đệ Tô quốc, 
là mọi oãn đò có lính chất chiến lược. 

Đây là một vấn đề có quan hệ đến 
sự tồn tại và phát triền của đân tộc 
Việt-nam ta, của cả thế hệ hiện nay 
và nhiều thế hệ tiếp theo. Vì vậy, xảy 
dựng nèn quốc phòng toàn dân vững 
mạnh, xây dựng các lực lượng vũ 
tranz nhàn dàn hùng mạnh với 
phương châm lấy chất lượng cao 
thắng số lượng địch đông ? là một 
nhiệm vụ to lớn và bức thiết của toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 

Chất lượng và sức mạnh tông hợp 
của nền quốc phòng toàn đân và của 
các lực lượng vũ trang nhân dân 
không tách rời sức mạnh của toàn dân 
tộc, của nền kinh tế và văn hóa phát 


(®) Diễn oăn của đồng cÌ( Lé- Duân, Tông 
bí thư Ban chấp hành trung ương 'Đảng, 
trong lễ kủ niệm lần thứ 35  ngàu tình l‹p 
Quan đội nhân dân Việt enam (22-12-1979), 


triền của đất nước và của thời đại. 
Đối với các lực lượng vũ trang nhân 
dân, chất lượng và sức mạnh tông 
hợp được tạo nên bởi nhiều yếu tố 
hợp thành, cả bản chất cách mạng 
và bản lĩnh quân sự, cả tư tưởng và 
tô chức, cả con người có giác ngộ 
cách mạng cao và cơ sở vật chất, 
trang bị, vũ khí, kỹ thuật ngày càng 
hiện đại, cả phầm chất đạo đức cách 
mạng và trình độ, năng lực làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa của các thứ 
quân, của các quân chủng, binh chủng 
và các địa phương, v.v. Tất cả các 
yếu tố hợp thành đó luôn luôn phát 
triền cùng với sự phát triền của tỉnh 
hình và nhiệm vụ cách mạng. Chất 
lượng và sức mạnh tông hợp của chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc chỉ 
có thề được tạo nên, phát triền vững 
chắc bằng sự phối hợp thật chặt chẽ 
giữa các cấp, các ngành dưới sự lãnh 
đạo tập trung thống nhất của Đẳng, 
với lực lượng vũ trang làm nòng 
cốt. 


Bước phát triền mới về chất lượng 
và sức mạnh của chiến tranh nhân 
dân nói chung, của các lực lượng vũ 
trang nhân dân nói riêng của các tỉnh 
biên giới phía bắc là chứng minh cụ 
thể. Quảng-hà một huyện miền núi 
của tỉnh Quảng-ninh có sự chuyền biến 
mạnh mẽ về xây dựng thế trận.chiến 
tranh nhân đân, xây dựng nền quốc 
hỏng toàn dân, xây dựng bộ đội địa 
phương và dân quân tự vệ, đìy mạnh 
sản xuất và sẵn sàng chiến đấu, là vi 
ở đó các đồng chí lãnh đạo và toàn 
đẳng ộ đã quán triệt những quan 
điềm của Đẳng về chất lượng tông 
hợp và sức mạnh chiến đấu của chiến 
tranh nhân đân do Trung ương.Đảng 
đề ra, và đã huy động được toàn bộ 
hệ thống chuyên chính vô sản trong 
địa phương tham gia cuộc vận động. 
Rút kinh nghiệm của tỉnh Qưảng-ninh 
và huyện Quảng-hà, Tỉnh ủy Hà-nam- 


ninh, các huyện Hải-hậu, Xuân-thủy, - 


một số tỉnh Quân khu 4, Quân khu 5, 
Quân khu 9, v.v. đã tăng cường chỉ 


đạo cuộc vận động lớn này và đã đạt 
được những kết quả dáng khích lệ. 


* 


Từ chỗ quán triệt đường lối, nhiệm 
vụ chính trị, đường lối và nhiệm vụ 
quân sự, phải đi đến zác định rõ 
nhiệm 0ụ chính trị cụ thề, xâu dựng 
mục liêu phấn đấu cụ thề của địa 
phương, đơn 0ị, đồng thời phải có 
nhiều biện pháp cụ thề, có hiệu lực đề 
tồ chức thực hiện, biến những mục 
tiêu phấn đấu thành thắng lợi hiện 
thực. Kinh nghiệm của hơn một năm 
tiến hành cuộc vận động «Phát huy 
bản chất tốt đẹp, nâng cao sức mạnh 
chiến đấu của các lực lượng vũ trang 
nhân đân » cho thấy cấp nào, ngành 
nào, địa phương nào, đơn vị nào 
không xác định rõ được mục tiêu phấn 
đấu cụ thề, không có biện pháp cụ 
thề và có hiệu lực đề tồ chức thực 
hiện cuộc: vận động trong phạm vi 
mỉnh phụ trách, mà chỉ đề ra những 
mục tiêu chung chung. biện pháp sơ 
sài, thì đều đạt kết quả thấp, tiến bộ 
chậm, chất lượng và sức mạnh chiến 
đấu của địa phương, đơn vị không cao. 

Từ quán triệt đường lối nhiệm vụ 
cách mạng và đường lối nhiệm vụ 
quân sự của Đẳng đến cụ thê hóa 
nhiệm vụ chính trị bằng những chỉ 
tiêu phấn đấu cụ thê và khoa học của 
từng cấp, từng ngành, từng địa 
phương, từng đơn vị, cho đến từng 
người, là một quá trình làm việc rất 
công phu, tỉ mỉ, sao cho phù hợp với 
yêu cầu khách quan, sát với tỉnh 
hình thực tế của địa phương, đề huy 
động được đến mức cao nhất sự nỗ 
lực của lãnh đạo và của quần chúng, 
của cán bộ và chiến sĩ trong các lực 
lượng vũ trang nhân dân. 

Một trong những việc làm có tính 
chất quyết định thắng lợi của cuộc 
vận động là xéáự dựng các đơn Đị cơ 
SỞ pững mạnh toàn diện. 

Đơn vị cơ sở đã được xác định là 
trung đoàn và huyện. Trung đoàn và 


HN) 


huyện là nơi trực tiếp biến đường lối 
chủ trương của Đảng thành hiện thực, 
là tồ chức cơ sở phấn đấu nâng cao 
chất lượng tồng hợp và sức mạnh 
chiến đấu của chiến tranh nhân dân 
và quốc phòng toàn dân trong các 
binh đoàn chủ lực và trong mỗi địa 
phương tỉnh, thành. Cuộc vận động 
muốn có chiều sâu, có hiệu lực thực 
tế nhất thiết phải được tiến hành tốt 
ở cơ sở, phải biến thành hành động 
cách mạng thật sự của lãnh đạo và 
quần chúng ở cơ sở. 


Năm qua, nhiều trung đoàn và 
huyện có tiến bộ từng mặt hoặc một 
số mặt, nhưng chưa có nhiều trung 
đoàn và huyện vững mạnh toàn diện. 
Có tỉnh hình như vậy không phải là 
do trình độ quần chúng ở trung đoàn 
và huyện thấp, cũng không phải do tồ 
chức ở một số nơi chưa ồn định hoặc 


do những khó khăn về điều kiện. 


trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật còn 
thiếu, mà chủ yếu là do mỗi cấp chưa 
thấy hết trách nhiệm chỉ đạo tô chức 
thực hiện của cấp mình đổi với cấp 


dưới, của cấp quân khu, quân đoàn,. 


quân chúng, binh chủng, sư đoàn đối 
với cấp trung đoàn, của cấp tỉnh, 
thành đối với cấp huyện. Do đó, các 
cấp trên của trung đoàn và huyện cần 
tăng cường chỉ đạo, quan tâm đúng 
mức đến công tác kiềm tra, đôn đốc, 
hướng dẫn, giúp đỡ trung đoàn và 
huyện xây dựng cho được chương 
trình hành động cách mạng cụ thề, 
cơ quan cấp trên của trung đoàn và 
huyện cần tập trung cán bộ, dành 
thời gian thích đáng chỉ đạo xây 
dựng những trung đoàn và huyện 
pháo đài quân sự điền hình. trên cơ 
sở đó có kế hoạch nhân điền hình, 
làm cho tất cả các trung đoàn và 
huyện đều chuyền biến mạnh mẽ. Bản 


thân cấp trung đoàn và cấp huyện. 


cũng cần nhận thức đây đủ vị trí 
quan trọng của cấp mình trong việc 
tồ chức thực hiện cuộc vận động, 
không ỷ lại, chờ cấp trên, mà phải tự 
mình suy nghĩ, đi sâu đi sát các đơn 
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vị tiều đoàn, đại đội, trung đội, tiều 
đội, các thờn, xã (bản, làng, ấp) đề 
xây dựng chọ môi nơi đều mạnh, và 
như vậy nhất định trung đoàn và 
huyện pháo đài sẽ là những đơn vị 
bất khả xâm phạm. 

Ngoài Quảng-hà (Quảng-ninh) là 
huyện kết hợp tốt kinh tế với quốc 
phòng, nâng cao được sức mạnh chiến 
đấu, các huyện Xuân-thủy, Hải-hậu 
(Hà-nam-ninh) là những cơ sở mạnh, 
huyện Bình -sơn (Nghĩa-bình) trở 
thành đơn vị điền hình tiên tiến. 
Nhiều huyện- khác như Phước-long 
(Sông-bé), Gỏ-công-đông (Tiền-giang) 
và nhiều trung đoàn như trung đoàn 
2 (binh đoàn Cửu-long), trung đoàn 
732 (quân khu 7), trung đoàn 16 (mặt 
trận tây nam), trung đoàn 2 (quân 
khu 9), v.v. là những đơn vị cơ sở có 
chuyền biến tốt. 


Trong năm 1979, hầu hết các địa 
phương, các đơn vị có chuyền biến 
tốt trong cuộc vận động không phải 
là đo có thêm những điều kiện vật 
chất mới, mà do cản bộ quuết lâm 
khắc phục khó khăn, có biện pháp lồ 
chức thực hiện giỏi, động viên và tổ 
chức được mọi người không ngừng 
vươn lên thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu đã định. Những địa phương và 
đơn vị ấy đã có nhiều kinh nghiệm 
quý. Một trong những kinh nghiệm 
quý đó là cán bộ từng bước quấn 
triệt ý nghĩa, mục đích cuộc vận động, 
thật sự coi trọng công tác tồ chức 
thực hiện, luôn luôn suy nghĩ tìm cách 
khác phục khó khăn, biết phát huy 
nỗ lực chủ quan đề tìm ra những 
biện pháp tích cực và có hiệu lực ` 
nhằm phát huy điềm mạnh, khắc 
phục điềm yếu của địa phương mình, 
đơn vị mình. 

Trái lại, có những địa phương và 
đơn vị vừa qua chuyên biến chậm 
chạp vì ở đó cán bộ thường dừng lại 
ở bước truyền đạt ý nghĩa. mục đích 
cuộc vận động, không đi sầu vào việc 
tồ chức thực hiện, thiếu hình thức 
động viên phong phú và biện pháp 
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thiết thực, không tập trung giải quyết 
dứt điềm những khâu có ý nghĩa 
quyết định, những vấn đề then chốt, 
chưa "biết bồi dưỡng những nhân tố 
mới đề mở rộng phong trào. 


Thực tế của hơn một năm tiến 


hành cuộc vận động cho thấy rồ, địa - 


phương nào, đơn vị nào có chuyền 
biến mạnh mẽ hay không, điều quyết 
định là đội ngũ cán bộ, trước hết là 
những cán bộ chủ trì có gương mẫu 
học tập rên luyện nâng cao trình 
độ của bản thân đặng đáp ứng yêu 
cầu của tỉnh hình mới hay không. 


Đây là một kinh nhiệm quỷ cần 
được phô biến rộng rãi đề góp phần 
đưa cuộc vận dộng tiến lên hơn nữa. 
Chúng ta đều rõ «cách mạng càng 
tiến lên thì càng đòi hỏi người cán bộ 
phải nâng cao không ngừng trình độ 
lý luận Mác — Lê-nin, sự hiều biết về 
<lường lõi, chính sách của Đăng, kiến 
thức chuyên môn và năng lực tồ chức 
thực tiễn » (l). «Đối với mỗi cán. bộ, 
uưgày nay việc học tập chính trị, lý 
luận, xăn hóa, khoa học, kỹ thuật và 
nghiệp vụ đã trở thành một nghĩa vụ 
cấp bách. Thỏa mãn với những kinh 
nghiệm và kiến thức sũ, không cố 
gắng vươn lên nắm lấy những tri 
thức mới thì khó tránh khỏi sai lầm 
trong công tác và chắc chắn không 
thề làm tròn nhiệm vụ trong giai 
đoạn mới » (2). 

* 

Đề thực hiện thắng lợi cuộc vận 
động lớn này vào cuối năm 1980, 
chúng ta phải phấn đấu đạt cho được 
mấy mục tiêu cụ thề sau đây : 


Tiếp tục nâng cao ý chí chiến đấu 
và tăng cường ky luật, thực hiện tốt 
«quân với dân một ý chí», «toàn 
quân là một ý chí », tin tưởng tuyệt 
đối vào sư lãnh đạo của Đảng, nêu 
cao ý chí quyết chiến quyết thắng, 
sẵn sàng xả thân vì độc lập tự do của 
Tồ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và vì 


chủ nghĩa quốc tế vô sẵn, phát huy 
mạnh mẽ nhân tố tích cực, đầy mạnh 
phong trào hành động cách mạng. 
chấm dứt các vụ vi phạm kỷ luật 
nghiêm trọng trái với bản chất giai 
cấp công-nhàân và truyền thống tốt đẹp 
của các lực lượng vũ trang nhân dân. 


2 — Nàng cao ý thức và năng lực 
làm chủ trang bị, vũ khí, kỹ thuật, 
bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả 
cao nhất những trang bị ấy vào chiến 
đấu và lao động sản xuất. 


ở — Nghiêm túc tiến hành công tác 
huấn luyện và rèn luyện về chính trị, 
quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật 
và chuyên môn nghiệp vụ, bão đảm 
cho đội ngũ cán bộ tiếp tục nâng cao 
được bản lĩnh và năng lực chỉ đạo, 
chỉ huy, quản lý các thứ quân đều 
tốt; chỉ đạo và thực hành huấn luyện 


.cho các phân đội, huấn luyện sát với 


yêu cầu chiến đấu, coi trọng huấn 
luyện toàn điện cho chiến sĩ mới, 
làm cho từng chiến sĩ tỉnh thòng kỹ 
thuật, chiến thuật. Mỗi trung tâm 
huấn luyện chiến sĩ mới phải là một 
lớp học đầu tiên của trường học lớn 
bồi dưỡng, rên luyện thanh niên nước 
ta thành những con người mới xã hội 
chủ nghĩa, những chiến sĩ kiên cường 
bảo vệ Tô quốc, những người lao 
động xã hội chủ nghĩa giỏi. „, 


4 — Nâng cao sức mạnh của các tô 
chức, bao gồm kiện toàn tö chức lãnh 
đạo và chỉ huy của các lực lượng vũ 
trang, tồ chức chiến đấu, tö chức 
quần chúng, phát triên Đẳng, giáo dục 
đẳng viên, xây dựng chỉ bộ và đơn vị 
cơ sở vững mạnh toàn điện. Các địa 
phương, các đơn vị có kế hoạch xây 
đựng Đẳng thật tốt, bảo đảm luôn 
luôn có số lượng dâng viên thích 
hợp, có chất lượng cao, phấn đấu đề 
hầu hết các chỉ bộ Đẳng trong toàn 


(I) áo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hại lần thứ 1, Nxb 
Sự .hật, Ha-nội, 1977, tr. 197, 

(2) Sách đá dẫn, tr. 198. 


c\ 
&t 


quân không có đảng viên trung bình, 
đồng thời thông qua rèn luyện, thử 


thách mà bồi dưỡng, giáo dục, đưa - 


mọi thanh niên trong các lực lượng 
vũ trang vào Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ-Chi-Minh, làm cho mỗi đơn 
vị có từ 60 đến 70% quần chúng ưu 
tú, phấn đấu theo tiêu chuần của 
người đảng viên cộng sản. 

5 — Đây mạnh tăng gia sản xuất 
và thực hành tiết kiệm, hết sức chăm 
lo đời sống vật chất, tỉnh thần và 
văn hỏa của các lực lượng vũ trang. 
Phải trên cơ sở đìy mạnh sản xuất 
và thực hành tiết kiệm mà tồ chức 
cải thiện đời sống vật chất của bộ 


đội, bảo đảm cho bộ đội ăn no đánh 
thắng, đồng thời bằng nhiều biện pháp 
thiết thực cải thiện đời sống tỉnh thần 
và văn hóa của các lực lượng văÑ trang 
nhân dân, bảo đảm cho bộ đội có sinh 
hoạt tỉnh.thần văn hóa vui tươi, lành 
mạnh, lạc quan trong mọi hoàn cảnh. 

Kết quả của hơn- một nàn tiến hành 
cuộc vận động «Phát huy bản chất 
tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến 
đấu của các lực lượng vũ trang nhán 
dàn» là to lớn; nhưng chúng ta 
không thỏa mãn với kết quả đó. Với 
những kinh nghiệm đã có, chúng ta 
quyết tâm vươn lên giảnh những 
thắng lợi lớn hơn nữa. 


55 năm xây dựng và phát triển... 


(Tiếp theo trang 35) 


năm 1979 có trên 8 bác sĩ, y sĩ. Người 
bệnh đến nằm điều trị tại bệnh viện 
không phải trả tiền thuốc. Tất cả 
những hoạt động nhằm bảo vệ con 
người đã giảm tỷ lệ người chết 
hàng năm từ 1;12% năm 1957 xuống 
còn 0,7% năm 1975, tuồi thọ trung 
bình của người dàn trước kia là 40 
tuôi, nay đã tăng lên 50 tuôi. 


Các hoạt động ăn hóa, nghệ thuội 
cũng phát triền trên nhiều mặt, với 
nội dung phong phú, cô vũ quần 
chúng đấu tranh và sản xuất nhằm 
báo vệ độc lập tự do và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Những thành tựu đã đạt được là to 
lớn, nhưng nền kinh tế' của nước ta 
hiện nay đang có nhiều khó khăn. Sản 
xuất tăng chậm, có mặt bị giảm sút; 
san xuất không đủ tiêu dùng; vật 
tư, nguyên liệu, lương thực và thực 
phẩm, hàng hóa tiêu dùng đều rất 
thiểu ; hiệu quả của sản Xuất và xây 
dựng quả thấp, năng suất lao động 
xã hội không tăng : các mặt mất cân 
đối lớn của nền kinh tế càng nghiêm 
trọng hơn, tạm thời ảnh hưởng không 
nhỏ đến đời sống người lao động, nhất 


Đỗ 


là cán bộ công nhân viên chức Nhà 
nước. Tỉnh hình đó cũng khó tránh 
khỏi đối với bất kỷ một nước nào 
sau khi chiến tranh kết thúc. Hơn 
nữa, nước ta ở trong tỉnh trạng liên 
tục có chiến tranh thì càng khó tránh 
khỏi những sự mất cân đối trong nền 
kinh tế. Tuy vậy nhìn lại chặng đường 
345 năm qua, chúng ta tự hào về 
những thành tựu to lớn mà nhân dân 
ta đã phải phấn đấu vô cùng gian khồ 


và hy sinh cả xương máu mới đạt 


được. Những thành tựu đó cho phép 
chúng ta khẳng định tính hơn hẳn của 
chủ nghĩa xã hội — con đường tất yếu 
mà nhân dân ta phải đấu tranh đề 
thực hiện bằng được. Những thành 
tựu đó khẳng định đường lối chung 
của.cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
đường lối xảy dựng kinh tế xã hội 
chủ nghĩa mà Đẳng ta đã đề ra là 
đúng dắn. 

Với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, 


-với bản chất kiên cường, cần củ và 


thông mình, nhàn dân ta sẽ nhanh 
chóng vượt qua những khó khăn trên 
bước đường đi lên, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội, làm cho nước 


ta giàu mạnh, nhàn dân ta được ấm ` 


no, hạnh phúc. 


Nghiên cứu 


Về tò chức lại 


sản xuất 


trên địa bàn huyện 


Ồ chức lại sản xuất từ cơ sở và 
trên địa bàn huyện, xây dựng 
huyện thành một cơ cấu kinh tế 
-nỏng — công nghiệp, nhằm đưa nòng 
nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa là một chủ 
trương quan trọng hiện nay của Dảng 
và Nhà nước ta. Các huyện nông — 
công nghiệp (hoặc nông — lâm — công 
nghiệp hay nông— ngư — công nghiệp) 
mà chúng fa xây dựng không chỉ làm 
chức năng quản lý sản xuất mà còn 
làm cả chức năng quản lý phân phối, 
lưu thông và tô chức tốt đời sóng 
nhân dân trong huyện. 


Huyện phải có quy hoạch và kế 
hoạch kinh tế và xã hội toàn diện, 
trước mắt và làu dài, đề từng bước 
xây dựng nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa. Với khả năng và điều kiện 
hiện có của ta, cơ cấu nông — công 
nghiệp được xây dựng mới chỉ ở 
trình độ thấp, trong đó các đơn vị 
sản xuất — kinh doanh ở cơ sở và 
trên địa bàn huyện sẽ gán liền với 


LÊ-VĂN 


nhau thành một mạng lưới kinh tế 
thống nhất trong toàn huyện. 

Trước mắt, việc tồ chức lại sản 
xuất phải nhằm khắc phục tỉnh trạng 
sản xuất manh mún, phân tán, tự 
cấp tự túc, kết hợp chặt chẽ lao 
động, đối tượng lao động, công cụ 
lao động theo hướng tập trung quy 
mô lớn, chuyên canh và thâm canh 
ngày càng cao. Trên cơ sở quy hoạch 
chung của toàn huyện, điều đặc biệt - 
quan trọng là phải củng cõ các hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp, giúp 
cho các hợp tác xã phát triền mạnh 
trông trọt, chăn nuôi và các ngành 
nghề khác trong nòng nghiệp. Và đề 
giúp cho các hợp tác xã phát triền 
phủ hợp với yêu cầu xây dựng cơ cầu 
kinh tế nông — công nghiệp trên địa 
bàn huyện, cần phải từng bước xây 
dựng các cơ sở kinh tế của huyện. 

Trong phạm vi bài này, chúng tôi 
xin nèu một số ý kiến trao đồi vẽ 
phần tồ chức lại sản xuất trên địa 
bản huuện. : 


Ì — PHƯƠNG HƯỚNG TÔ CHỨC LẠI SẲN XUẤT 
"TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN 


1 — Quụ hoạch các oùng chuuên cunh 
quụ mỏ lớn. 

Quy hoạch nông nghiệp là một biện 
pháp quan trọng đề tô chức lại sản 


xuất nòng nghiệp theo hướng tập 
trung, chuyên canh, thâm canh, từng 
bước tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Trước hết, phải xác định đúng 


3? 


đắn phương hướng xây dựng cơ cấu 
nông — công nghiệp, phải bảo đảm 
cho các hợp tác xã trong huyện gán 
bó với nhau theo vùng chuyên canh 
đo cấp tỉnh đã định cho huyện, và 
gắn bó với các cơ sở công nghiệp và 
cơ sở kinh tế khác trên địa bàn huyện 
thành một cơ cấu kinh. tế do cấp 
huyện quản lý, bảo đảm làm tĩng 
thêm năng suất và sản phầm chung 
của cả huyện. Đây là vần đề có Ý 
nghĩa quyết định nhất của toàn bộ 
phương án quy hoạch cũng như đối 
với sự nghiệp phát triền kinh tế của 
huyện. 

Quy hoạch của huyện phải gắn với 
quy hoạch của tỉnh và của cả nước. 
Về cơ bản, có thê phân ra những vùng 
sau đây: 


a) Vùng chuuên canh lương thực. 
Khi xác định quy mô của vùng này, 
cần tính toán các yếu tố như mức 
tiêu dùng lương thực của toàn bộ dân 


cư trong huyện (tính theo đầu người), 


phần làm nghĩa vụ và bán cho Nhà 
nước, phản đề giống, dự trữ... Mặt 
khác, xác định khả năng tăng nắn 
suất, mở rộng điện tích, khá nàng 
sản lượng đạt được. l 


b) Vùng chuuên canh cau công 
nghiệp, câu xuất khàu, cung cấp 
nguyên liệu cho các xỉ nghiệp của 
tỉnh, của trung ương, phục vụ xuất 
khầu, cung cấp nguyên liệu cho các 
ngành nghề của địa phương. 


Nói chung, đối với những vùng đã 
qưy hoạch là thích hợp đề tròng cây 
công nghiệp, cây xuất khầu thì phải 
đành cho những cây ấy. Đối với một số 
điện tích mà theo quy hoạch thì nhiều 
năm sau mới phát huy tác dụng vẻ 
trông cây công nghiệp, có thê kết hợp 
trồng cây lương thực trong vài năm 
trước mắt. 

c) Vàng chuyên canh câu thức ăn 
gia sức cho nhu cầu chăn nuôi toàn 
huyện. 

Theo quy định hiện nay, mỗi hợp 
tác xã được dành 10 — 15Ã diện tích 


hỆU) 


đất canh tác đề trồng cây thức ăn „ 
cho chăn nuôi tập thê. Mỗi huyện cần 
căn cứ vào diện tích canh tác của 
mình đề tính số điện tích dành trồng 
cây thức ăn gia súc. 


Điều cần nhấn mạnh hà tồng số diện 
tích trồng cây thức ăn gia súc dành 
ra nhiều hay ít là căn cứ vào quy mô 
của đàn gia súc toàn huyện, đàn gia 
súc nuôi đến đâu thì dành đất đến 
đấy, không nên nhất loạt dành 155% 
đất trong khi đàn gia súc còn Ít. 


đd) Vùng chuuên canh câu thực phầm 
phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong 
huyện và nhu cầu của Nhà nước. 


đ) Vùng tròng câu gáu rừng đối với 
những huyện có đất lâm nghiệp. Quy 
hoạch của huyện phải vạch rõ những 
vùng đất cụ thê đề kinh doanh lâm 
nghiệp, những vùng cân trồng lại. 
Trong những vùng mà làm nghiệp là 
chủ yếu, phải cố gắng sản xuất lương 
thực, thực phầm đến mức tối đa trên. 
những đất đai có thê trồng được, 
không nên ý lại vào sự cung cấp của 
trên, nhất là trong tỉnh hình phải sẵn 
sàng chiến đấu hiện nay. 


e) Vùng pen biền: quy hoạch tô 
chức sản xuất trên đất làm muối, 
tröng rừng, sản xuất nông nghiệp, tạo 
bàn đạp đề kinh doanh nghề biền 
(đánh cá, nuôi cá, tôm, nuôi trồng 
các loại đặc sản...). những vùng 
này, có thề xây dựng quy hoạch tiến 
tới hình thành các hợp tác xã chuyên 
về ngư nghiệp là chính. 


2~— Xàu dựng những cơ sở kinh lễ.. 
kỹ thuật của huyện đề chỉ đạo trồng 
qrot, chăn nuôi trong toàn huyện. 


Trong thời kỳ đầu, trên địa bàn 
huyện, xuất phát từ những yêu cầu 
phát triển sản xuất và đời sống, có: 
thể từng bước xảy dựng một số 
cơ sở kinh tế kỹ thuật về trồng trọt, 
chăn nuôi sau đây: - 

a) Xây dựng xỉ nghiệp sản xuất 
giống đầu dòng cùng cấp cho các 
vùng trỏng trọt chuyên canh. 


Xí nghiệp này có nhiệm vụ tuyền : 


chọn. nhân các /oại giống đầu dòng 
của các vùng chuyên canh, bảo đảm 
cung cấp giống tốt và đủ số lượng 
cho các hợp tác xã trong các vùng 
chuyên canh. Tất nhiên đối với các 
loại cây trồng xen, ghép vụ hoặc 
trồng. đề tận dụng mọi khả năng ruộng 
đất của vùng chuyên canh, thi giống 
sẽ do tửng hợp tác xã tự giải quyết. 


Xi nghiệp này sẽ chọn một hoặc 
hai hợp tác xã giỏi dành ruộng đất đề 
sản xuất giống cấp II cung cấp cho 
-các hợp tác xã vùng chuyên canh sản 
xuất giống đại trà. Các trạm cây giống, 
các trạm bảo vệ thực vật có thề tập 
trung vào hợp tác xã này, và xây 
đựng thành liên doanh sẳn xuất giống. 


b) Xây dựng xí nghiệp sản xuất 
giống gia súc. Về giống lợn, xí nghiệp 
sản xuất giống của huyện chủ yếu sản 
xuất đực giống tốt, sản xuất và cung 
cấp tỉnh (nhất là giống lợn ngoại), 
hướng dẫn các hợp tác xã chăn nuôi 
và thụ tỉnh nhân tạo cho lợn. 


c) Xây dựng xi nghiệp chế biến thức 
Jn gia súc cung cấp cho các hợp tác 
xã phát triền chăn nuôi tập thề. Ơ 
những nơi có vùng trồng cây thức ăn 
gia súc liền nhau gồm hai ba xã, thì 
chỉ nên xây dựng một cơ sở chế biến 
chung với hình thức liên doanh. Ở 
những nơi mà vùng trồng cây thức 
ăn gia súc hình thành cách xa nhau, 
thì có thề mỗi nơi xây dựng một cơ 
sở chế biến. Ở những nơi này, có thề 
dùng hình thức liên hợp kinh doanh 
thống nhất giữa hợp tác xã trông cây 
thức ăn gia súc và cơ sở chế biến. 

3j — ÄXâu dựng những + nghiệp công 
nghiệp, liều công nghiện 0à thủ công 
nghiệp phục uự trực tiếp cho sản +uấi 
nông nghiệp 0à đời sống. 

— Trong bước đầu của quá trình tồ 
chức lại sản xuất, công nghiệp do 
huyện quản lý chủ yếu là tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp. Trên địa 
bàn huyện, xuất phát tử yêu cầu và 
khả năng của địa phương có thề 


từng bước xây dựng các cơ sở tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp 
như sau: 

a) Sản xuất cóng cụ cầm taụ oà sửa 
chữa cơ khí. Nên xây dựng thành xí 
nghiệp thống nhất, tập trung trên địa 
bàn huyện. Xí nghiệp này phải bảo 
đảm sản xuất những loại công cụ cầm 
tay thông thường và cải tiến, đáp ứng 
nhu cầu nông cụ của các vùng sản 
xuất chuyên canh, đồng thời bảo đảm 
sửa chữa các loại máy đơn giản dùng 
trong nông nghiệp, tiến lên có thề 
sửa chữa nhỏ và vừa các loại công cụ 
cơ giới dùng trên địa bàn huyện. Xi 
nghiệp cần có tô sửa chữa lưu động đến 
các cơ sở sản xuất; từng hợp tác xã 
cần có cơ sở sửa chữa nông cụ thông 
thường. 

b) Sản xuất oái liệu x+âu dựng. Đi 
đôi với sản xuất vật liệu xây dựng 
của các hợp tác xã, trên địa bàn 
huyện nên xây dựng những xỉ nghiệp 
tập trung (gạch, ngói, vôi, xi măng) 
đề có điều kiện tiến lên cơ giới hóa 
sản xuất. Quy mô của xỉ nghiệp phải 
tính cả yêu cầu trước mắt và lâu dài, 
bảo đảm nhu cầu sản xuất và nhu 
cầu đời sống trong toàn huyện. 

c) Chế biến nông sản, lâm sản, hải 
sản. 

— Đối với các sản phầm chính về 
nông, lâm, hải sản cung cấp cho tỉnh 
và trung ương đề dùng trong nước 
hoặc xuất khäu, Nhà nước giao nhiệm 
vụ và cung cấp thiết bị chế biến. - 

Trên địa bàn huyện, nên xây dựng 
các cơ sở chế biến các loại nông sản 
ngoài chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, tạo 
thành nguyên liệu đề sản xuất các 
loại hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu 
toàn huyện và trao đôi hàng hóa với 
các địa phương khác. ÀXí nghiệp này 
có thê chế biến dong riêng, khoai, 
sắn lấy bột làm miến, làm bánh kẹo; 
chế biến lạc, đậu tương lấy dầu, làm 
tương, xỉ dầu, ép mía lấy mật, làm 
rượu, v.v. 

d) Sản xuất các loại hàng cho tiêu 
dùng trong nước và xuất khầu. 


Khai thác các nguồn tài nguyên của 
địa phương, tận dụng các nguồn phế 
phầm từ trong sản xuất nông nghiệp 
và lâm nghiệp... đề sản xuất các loại 
hàng tiêu dùng cho nhân dân và xuất 
khâu. Trên địa bàn huyện có thề tô 
chức sản xuất các loại đồ gỗ (giường, 
bàn, ghế), các mặt hàng mây, tre, các 
loại đồ gốm, các loại đồ chơi trẻ em, 
các loại đồ dùng học tập của các 
trường học, các loại hàng xuất khâu... 

Tạo ra nguồn nguyên liệu dòi dào 
đề sản xuất hàng tiêu dùng và xuất 
khầu là vấn đề rất quyết định tạo 
điều kiện từng bước phân công lại 
lao động trên địa bàn huyện, rút 
được ngày càng nhiều lao động từ 
nông nghiệp đề chuyên sang làm công 
nghiệp, tạo thêm nhiều hàng hóa tiêu 
dùng trong nước và xuất khầu. Do 
đó, trong thời kỷ đâu trên địa bàn 
huyện cần xây dựng những cơ sở 
khai thác, sản xuất nguyên liêu đề 
phát triền công nghiệp chế biến. 


4 — Xau dựng mạng lưới giao thông. 


ĐUận tải đủ sức phục 0ụ sản xuất, chiến 
đấu. râu dựng. đời sống nhân dán 
trong huuện. 

Sản xuất, chiến đấu, xây dựng, đời 
sống nhân dân đều đòi hỏi một mạng 
lưới giao thông vận tải hoàn chỉnh và 
có chất lượng. Mạng lưới giao thông 
vận tải của huyện phải đáp ứng nhanh 


chóng. kịp thời, đầy đủ cho nhu cầu 


. sản xuất, nhu cầu đi lại của nhân 


dân, nhu cầu sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu tại chỗ. 


Mạng lưới vận tải, tuyến đường và 
cầảu cống, kho. bến bãi, phương 
tiện, v.v. cần được xây dựng hợp lý, 
trên cơ sở tỉnh toán đến yêu cầu 
trước mắt và lâu dài. Về phương tiện 
thì trước mắt chủ vếu là phương tiện 
thô sơ và cải tiến. 


Về tồ chức lực lượng vận tải trên 
địa bàn huyện, cần xây dựng xi 
nghiệp vận tải liên doanh đủ khả năng 
bảo đảm những nhu cầu vận chuyền 
vật tư hàng hóa chủ yếu của địa bàn 
huyện. Ơ các hợp tác xã, cần xây 
dựng và củng cố các đội vận tải đủ 
khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyền 
của từng hợp tác xã. 


53 — Xáu dựng lại tò chức lưu thông 
phán phối trên địa bàn huuện. Í 


Trên địa bàn huyện nên tồ chức 
một công tụ thương nghiệp tòng hợp 
kinh doanh các loại hàng, từ hàng 
tiêu dùng đến vật tư kỹ thuật phục vụ 
sản xuất, đồng thời tô chức thu mua 
các loại hàng nông sản, các sẩẳn phầm 
của tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp, các loại hàng xuất khầu, các 
loại sản phầm có thề trao đồi với các. 
địa bàn khác. 


II - NHỮNG ĐIỀU KIỆN CÂN THIẾT ĐỀ HÌNH THÀNH CƠ CẤU 
KINH TẾ NÔNG - CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN 


1 — Thực hiện phân cấpquản lý hợp 
l} cho huyện. 

Phân cấp quản lý cho huyện là xác 
định rõ trách nhiệm, quyền hạn và 
mỗi quan hệ phân công giữa chính 
quyền tỉnh và huyện trong quản lý 
sản xuất, kinh doanh của những đơn 
vị cơ sở trên địa bàn huyện, nhằm 
phục vụ tốt việc phát triền kinh tế, văn 
hóa, và đạt hiệu quả kinh tế cao. 
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Tiêu chuần cơ bản đề xem xét. 
quyết định việc phân cấp phải là đạt 
hiệu quả kinh tế cao, phục vụ tỐt yêu 
cầu phát triền kinh tế. Sau khi đã 
phân cấp cho huyện quản lý, các ngành 
ở tỉnh vẫn phải quan tâm giúp đỡ 
trong phạm ví trách nhiệm của mình, 
đề mọi hoạt động được thuận lợi và 
có nhiều kết quả hơn. 


Trong tỉnh hình hiện nay, việc phân 


cấp quản lý kinh tế cho cấp huyện 
nên căn cứ vào một số nguyên tắc chủ 
vếu sau đây : 


Bảo dảm cho sự lãnh đạo thống 
nhất của cấp tỉnh về phương hướng 
quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chế 
độ, quy trình, quy phạm... đồng thời 
bảo đảm cho huyện có đủ quyền hạn, 
trách nhiệm và phương tiện của người 
trực tiếp quản lý các đơn vị cơ SỞ 
được giao cho, đồng thời tham gia 
quản lý những cơ sở sản xuất và kinh 
doanh do tỉnh hoặc trung ương quản 
lý đặt trên địa bàn huyện. 


Ngoài những cơ sở sản xuất kinh 
doanh, phục vụ thuộc khu vực kinh 
tế tập thề do huyện trực tiếp quản lý 
toàn điện ra, những cơ sở kinh tế quốc 
doanh có chức năng phục vụ chủ yếu 
cho huyện mà xét ra huyện quản lý 
có lợi hơn về mặt xây dựng và phát 
triền, hơn nữa những cơ sở ấy chưa 
đòi hỏi sự đầu tư trang bị lớn và quản 
lý kỹ thuật phức tạp, chuyên môn hóa 
cao theo ngành và hiện nay đã đi vào 
sản xuất kinh doanh ồn định, thì nên 
phân cấp cho huyện. 

Đi đôi với giao quyền hạn, trách 
nhiệm quản lý cơ sở, phải bảo đảm 
những điều kiện vật chất cho huyện. 
cụ thê như nhà, xưởng, thiết bị, trạm, 
trại, kho tàng, phương tiện làm việc 
và bộ máy quản lý. 

Trong bước đầu, nên phân cã p quản 
lj cho huuện những cơ sở sau đàảu pà 
đề cho huuện giải quuết nIững nản đề 
chủ gếu như sau : 

Về nông, lâm, ngư nghiệp, nên đề 
huyện quản lý một số nông trường, 
lâm trường, trạm hải sản mà quy mô 
và kỹ thuật chưa đạt tới trình độ tập 
trung hóa cao, các trạm, trại giống 
cây, giống con cấp HH, cấp LII, trạm thú 
v, trạm bảo vệ thực vật, trạm bơm 
điện, bơm dầu, hồ, đập tưới, tiêu trong 
huyện. 

Về công nghiệp, nên giao cho huyện 
quản lý các xỉ nghiệp cơ khí sẵn xuất 
và sửa chữa nông cụ, chế biến nông, 


lâm, hải sản mà nguyên liệu và lao 
động chủ yếu là của huyện, các xí 
nghiệp chế biến thức ăn gia súc phục 
vụ trong phạm vi huyện, sản xuất vật 
liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng 
trong nước và hàng xuất khầu mà 
nguyên liệu chủ yếu là ở trong huyện. 


Về phân phối, lưu thông, có một số 
mặt cần giao quyền cho huyện như 
sau: 


Nên giao cho huyện trách nhiệm 
cân đối lương thực trên địa bàn huyện, 
(tính toán bảo đảm nhu cầu ăn của 
huyện, kề cả các nhu cău cho vùng 
cây công nghiệp tập trung, cho những 
người không sản xuất nông nghiệp...), 
chỉ giao cho cấp huyện trực tiếp quản 
lý thu mua và giao nộp cho cấp trên 
phần lương thực theo kế hoạch điều 
đi khỏi huyện. . 


Về pẠi tư kỹ thuật, nên giao cho 
huyện quyền quản lý toàn bộ vật tư 
kỹ thuật theo chỉ tiêu kế hoạch của 
tỉnh giao cho huyện (kê cả vật tư kỹ 
thuật và vật liệu xây dựng) đề phân 
phối cho các đơn vị cơ sở quốc doanh 
và tập thê do huyện quản lý (kề cả 
phần bán lẻ cho nhân dân). Trong 
trường hợp do nhu câu đột xuất, như 
chống thiên tai, địch họa, hoặc đo cấp 
trên cung ứng không đủ số lượng, 
không đúng chất lượng và thời gian. 
thì trên cơ sở bảo đảm thực hiện toàn 
bộ hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh tỉnh 
đã giao cho huyện, huyện cần được 
quyền tạm thời phân phối ưu-tiên vật 
tư, tiền vốn thuộc kế hoạch và ngàn 
sách huyện cho một số ngành và đơn 
vị do huyện quản lý đề kịp thời hoàn 
thành kế hoạch với hiệu quả cao nhất 
và tạo điều kiện hoàn thành toàn bộ 
hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh cấp trên 
giao. 


Huyện được trao đồi sản phầm uới 
các huyện khác trong tỉnh hoặc ngoài 
tỉnh, đối với những sản phầm sau khi 
đã làm xong nghĩa vụ đối với XNhà 
nước và các sản phầm không thuộc 
quyên chỉ phối của trung ương và 
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tỉnh là những sản phầm Nhà nước 
không có kế hoạch thu mua ở vùng 
sản xuất lẻ tẻ. 

Ngoài những mặt hàng nông sản, 
thực phầm nói trên, đối với những 
sản phảm công nghiệp, tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp do địa 
phương sản xuất đề tiêu thụ ở địa 
phương, không có kế hoạch giao nộp 
cho trung ương, nếu dùng ở huyện 
không hết, thì huyện trao đôi với các 
địa phương khác. 


2 — Mở rộng quuền của huuện trong 
công tác kế hoạch hóa. 


Khi giao chỉ tiêu kế hoạch, tỉnh chỉ 
tập trung vào những chỉ liêu chủ uéu 
có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế 
quốc đân, cụ the như : 


Về nông nghiệp, nếu là những 
huyện được quy hoạch chuyên môn 
hóa sản xuất lương thực và thực phầm, 
-chỉ giao chỉ tiêu về thu mua lương 
thực và thực phầm, còn đối với các 
nòng sản khác, chỉ giao chỉ tiêu 
thu mua ở những vùng tập trung 
chuyên canh mà Nhà nước có đầu tư 
trực tiếp (về giống. lương thực, phân 
bón...). Bên cạnh đó là chỉ tiêu về các 
loại vật tư kỹ thuật cấp trên cung cấp 
cho huyện. Đối với mức nghĩa vụ về 
.các chỉ tiêu thu mua các sản phim 
khác (nông, lâm nghiệp cũng như các 
ngành khác) cũng theo quy hoạch 
chuyên môn hóa đã định, hoặc theo 
chỉ tiêu chọn lọc quản lý, kế hoạch 
hóa thống nhất toàn ngành mà xác 
-định đối với từng huyện. 

Về công nghiệp, tiêu còng nghiệp 
và thủ cônz nghiệp, chỉ giao chỉ tiêu 
về số sản phảm Nhà nước thừ mua 
-tương ứng với số vật tư mà Nhà nước 
-cung ứng, còn đối với sản phầm huyện 
sản xuất bảng nguyên liệu địa 
phương ngoài kế hoạch, hoặc tận 
-đụng phế liệu. phể phầm thì đề lưu 
thông tự do trên thị trưởng. Điều cần 
chú ý là chỉ tiêu vật tư do Nhà nước 
cung ứng phải khớp với nhiệm vụ 
Nhà nước giao, không ghi chỉ tiêu sản 


th 


xuất khi chưa có nguồn vật tư bảo 
đảm. - 


Về hàng xuất khầu, huyện cần cố 
gắng tăng đến mức cao nhất các mặt 
hàng hải sản, làm sản, một số nông 
sản ngắn ngày, các sản phảm chăn 
nuôi... Cấp trên cần dành ưu tiên vật 
tư, thiết bị, lương thực... cho những 
vùng chuyên xuất khầu. Chỉ tiêu 
kế hoạch cần làm rõ những điều này 
và cân đối chặt chẽ với nhiệm vụ 
xuất khau. Đặc biệt là các chỉ tiêu 
xuất khìiu cần được ghi trong hợp 
đồng kinh tế ký giữa huyện và hợp 
lác xã với cơ quan ngoại thương; 
trong trường hợp do một nguyên 
nhân nào đó mà cơ quan ngoại 
thương không nhận hàng xuất khiu 
theo đúng hợp đồng thì cơ quan ngoại 
thương phải bồi thường thiệt hại cho 
huyện và hợp tác xã đã ký hợp đồng. 


Trong thời kỳ đầu tồ chức lại sản 
xuất, việc cân đối kế hoạch của huyện 
chủ yếu là dựa vào lực lượng của bản 
thân huyện, dựa vào tỉnh thần tự lực 
tự cường của nhân dân trong huyện. 
Chúng ta cũng đã có nhiều điền hình 
huyện phát triền sản xuất và xây 
dựng theo hướng “Nhà nước và nhân 
dân cùng làm?., Song, việc tô chức 
lại sản xuất cũng đòi hồi tỉnh và trung 
ương giúp đỡ huyện giải quyết những 
cân đối chủ yếu mà huyện chưa tự lực 
giải quyết được như : 


Về cân đối lương thực, ở những 
huyện có vùng cây công nghiệp và 
cây xuất khảu lớn, trung ương và 
tỉnh phải có chủ trương -giải quyết tốt 
vấn đề lương thực cho các vùng này, 
nếu huyện đã cố gắng cân đối lương 
thực mà vẫn chưa tự giải quyết được. 


Về cản đối vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản đề bảo đảm xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật phục vụ yêu cầu thâm 
canh, chuyên canh, huyện ra sức động 
viên sức người, sức của của nhân dân 
trong huyện, trong trường hợp cần 
thiết, có thể và cần tô chức tỐt việc 
điều hành lao động tập trung trên địa 


bàn huyện, giải quyết dứt điềm những. 


việc mà bản thân mệt hợp tác xã 
không làm nồi. Cần nghiên cứu ban 
hành càng sớm càng tốt thê lệ cho 
vay thích hợp với yêu cầu mới của 
sản xuất trên địa bàn huyện. 


Về cân đối thiết bị máy móc và 
nguyên liệu, vật liệu do Nhà nước 
thống nhất quản lý, tỉnh và trung 
ươnz cần có kế hoạch đáp ứng yêu 
cầu xây dựng của các xí nghiệp trên địa 
bàn huyện. Trong từng huyện, việc 
phân phối máy móc, thiết bị và vật 
tư nên tập trung trước nhất cho vùng 
trọng điềm đề sớm làm ra sản phầm. 
Hiện nay, sức ta có hạn, nếu rải ra 
mỗi nơi một ít thì không thê hình 
thành những vùng chuyên canh lớn, 
không phát huy hết tác dụng, gặp 
nhiều trở ngại trong tô chức, quản lý, 
đặc biệt là đối với vùng chuyên canh 
xuất khầu thì càng phải chú ý đề tạo 
ra nguồn xuất khảu chủ lực, có quy 
mô lớn. 


Về cân đối cán bộ (cán bộ kinh tế 
và cán bộ kỹ thuật) và công nhân kỹ 
thuật, tỉnh và trung ương cần chú ý 
việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
nhan có đủ khả năng quản lý, sử dụng 
tốt các cơ sở vật chất kỹ thuật hình 
thành trong quá trình tô chức lại sẵn 
xuất trên địa bàn huyện. 


J— Có chính ` sách khHuến khích 
sản +uiãi. 


Nghiên cửu bồ sung, hoàn chỉnh 
hoặc ban hành những chỉnh sách mới 
nhằm khuyến khích sản xuất. Đày 
là một điều kiện cực kỳ quan trọng 
đề thúc đầy việc tô chức lại sản xuất, 
xây dựng cơ cấu nông — công nghiệp 
huyện. Trong thời kỳ đầu, cân hoàn 
_ chỉnh và thực hiện tốt các chính sách 
về các mặt dưới đây: 


— Chính sách giá thu mua nông 
sản ngoài nghĩa vụ thuế và thu mua 
theo hợp đồng hai chiều ; người sản 
xuất được tự do bán và Nhà nước 
mua theo giá thỏa thuận. 


— Chính sách đầu tư đối với những- 
vùng tập trung chuyên canh. 

— Chính sách xuất nhập khẩu, theo 
hướng khuyến khích đìy mạnh sản. 
xuất hàng xuất khầu vả gia công: 
hàng xuất khầu. 

— Chính sách cung ứng vật tư kỹ 
thuật theo hướng giúp đỡ cho huyện 
từng bước xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật của sản xuất lớn. 

— Chính sách khuyến khích trao 
đòi sản phầm giữa các huyện sau 
khí đã làm đầy đủ nghĩa vụ dối với 
Nhà nước hoặc đối với những sản 
phầm lẽ tẻ, phân tán (không có kế 
hoạch thu mua của Nhà nước). 

— Quy chế cụ thề về phân cấp 
quản lý giữa tỉnh và huyện trong các 
lĩnh vực như: sản xuất, xây dựng 
cơ bản, quản lý xi nghiệp, thị trưởng, 
ngân sách, giá cả... 

— Chính sách tín dụng đối với 
huyện và hợp tác xã, v.v. 

Điều rất cần thiết là soát lại sớm 
các chính sách, chế độ quản lý kinh 
tế hiện hành, bỏ những cái gì không 
còn phù hợp với tình hình mới và 
yêu cầu xảy dựng huyện, bỏ những 
thủ tục, thê lệ khéng hợp lý, 
phiền hà, gò bó, đang gây trở ngại 
cho các hoạt động sản xuất kinh 
doanh của huyện. 


* 


Cơ cầu kinh tế nông — công nghiệp» 
huyện là bộ phận của cơ cấu kinh 
tế công — nông nghiệp tỉnh. Việc xây 
dựng cơ cấu kinh tế huyện phải 
gắn bó với việc xây dựng toàn bộ 
nền kinh tế quốc đân về các mặt sẵn 
xuất — kỹ thuật, phân phối, lưu thông, 
tiêu dùng. 

Phương hướng xây dựng cơ cấu 
kinh tế huyện trên đây đòi hỏi cắp: 
tỉnh và các ngành trung ương phải 
chỉ đạo việc xây dựng cơ cấu kinh 
tế huyện sao cho phù hợp với sự 
phát triền và hình thành của cơ cấu 

( Xem tiếp trang 70) 


HIỆU QUÁ KINH TẾ TRONG 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 


TPhoàG thởi gian qua, một vấn đề 
đáng chú ý trong xây dựng cơ 
bản là hiệu quả kinh tế của vốn đầu tư 


đạt quá thấp. Điều đó thề hiện tập - 


trung ở khối lượng tài sản cố định 
được huy động và mức thu nhập quốc 
dân đạt được không tương xứng với 
khối lượng vốn đầu tư đã bỏ ra. Việc 
đầu tư râu dựng thiếu chuần bị đầu 
dủ, bố trí 0n đầu tư cho quá nhiều 
công trình trong năm kế hoạch, xâu 
dựng không đồng bộ uà dứt điềm lừng 
công trình... đã kéo dài chu kỳ đầu 
tư, làm cho bộ phận nguồn vốn tích 
lũy, kề cả vốn vay của nước ngoài, 
vốn đã có hạn trở thành vốn «chết? 
dài ngày gây ra hậu quả nghiêm trọng, 
làm cho hiệu quả đầu tư xây dựng cơ 
bản quá thấp và sản xuất phát triền 
chậm. Tình hình đó khiến nền kinh 
tế sau chiến tranh đã mất cản đối 
lại càng mất cán đối hơn. 


Từ trước đến nay, chúng ta đã 
nhập một khối lượng lớn thiết bị toàn 
bộ trị giá nhiều tỷ rúp và đỏ-la. Trong 
số đó, có một số công trình đã phát 
huy tác dụng tốt. Trái lại, một số 
công trình vi nhập không qua tính 
toán chặt chẽ trước và không có dự 
án đầu tư, cho nên đến nay vẫn 
không dưa vào kế hoạch đầu tư xây 
đựng được. lĨoặc có một số công 
trình vị luyến tiếc mà miễn cưỡng 
đưa vào xây dựng, đã dòi hỏi phải bỏ 
thẻn phần vốn trong nước, nhưng 
phát huy hiệu quả rất thấp, thậm chí 
có những công trình bị ló, nhất là 
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các cóng trình thiết bị toàn bộ nhập 
khầu đề phục vụ cho xuất khẩu. 


Thiếu sót của công túc kẽ hoạch 
hóa - đầu tư ðà quản lý xây dựng 
cơ bản đã tạo ra những sơ hở trong 
sử dụng öðốn, 0uật tư, thiết bị ða lao 
động. Khuyết điềm ấy đã tác hại dai 
dẳng và phồ biến ở tất cả các ngành. 
các cấp, ở các lĩnh vực sản xuất và 
phi sản xuất. Nó biều hiện trong giai 
đoạn chuàn bị và quyết định chủ 
trương đầu tư cũng như trong giai 
đoạn chuin bị xây dựng; nó bộc lộ 
rõ nét trong giai đoạn xây lắp và 
chuần bị vận hành. 

Quá trình đầu tư và xây dựng là 
một quá trinh nối tiếp sử dụng tiền. 
vật tư, thiết bị và lao động qua các 
bước, các khâu công tác của các giai 
đoạn trên đày. Những sai sót của bước 
trước, của giai đoạn trước thường gây 
khó khăn và gây lăng phí cho bước 
sau, giai đoạn sau, và cuối cùng không 
thực hiện đúng mục đích của đầu tư 
xây dựng cơ bản là thực hiện tái sẵn 
xuất và tái sản xuất mở rộng tài sản 
cố định cho nèn kinh tế quốc dân với 
hiệu quả tốt nhất. Chức năng của kế 
hoạch hóa đầu tư và quản lý xây dựng 
cơ bản là bảo đảm quá trình chuyền 
các yêu tố vật chất thành sản 
phàm xây dựng theo đũng mục tiêu 
đầu tư và các chỉ tiêu kinh tế - 
kỹ thuật với thời gian ngắn nhất. 
Nhưng trong nhiều năm qua, kế hoạch 
hóa đầu tư và quản lý xây dựng cơ 
bản chưa bảo đảm được mục đích ấy. 
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Chúng ta chưa thực hiện đầy đủ và 
toắn điện kế hoạch hóa trong lĩnh vực 
đầu tư, đặc biệt giai đoạn chuần bị 
đầu tư chưa được đưa vào kế hoạch 
Nhà nước. Nhiều công việc phải thực 
hiện trong giai đoạn này thường bị 
bỏ qua hoặc làm qua loa, thường 
thiếu các thông số cần thiết đề làm 
căn cử cho một dự án đầu tư bảo 
đảm hiệu quả kinh tế. Nhiều công 
trình quan trọng được quyết định đầu 
tư thiếu cơ sở xác đáng. Việc quy định 
thủ tục và trinh tự xây dựng cơ bản 
vừửa máy móc, vừa không chặt chẽ, 
không phủ hợp với trình độ cơ sở vật 
chất kỹ thuật và năng lực quản lý. 
Các ngành, các cấp, các cơ quan chủ 
quần công trinh, các chủ đầu tư cũng 
như các bên nhận thầu khảo sát, thiết 
kế, xây lắp, cung ứng vật tư kỹ 
thuật, v.v. chưa nhận thức và chấp 
hành đúng thủ tục và trinh tự trong 
xây dựng cơ bản như là một yêu cầu 
khách quan. 


Toàn bộ cơ chế của hệ thõ ng kế hoạch 
hóa 0à quản lý đầu tư xâu dựng cơ bản 
chưa bảo đảm cho quả trỉnh từ nghiên 
cứu, so sánh và xét chọn các dự án 
đầu tư, đồ án thiết kế kỹ thuật đến 
đề ra giải pháp tồ chức xây lắp theo 
một phương án tối ưu và có hiệu lực. 
Quan hệ kế hoạch và tô chức, quan 
hệ kinh tế giữa các tô chức và những 
người tham gia chuâần bị, quyết định 
đầu tư và thực hiện xây dựng, và 
tồng thề các phương pháp quản lý 
hành chính, kinh tế, pháp lý và tâm 
ly xã hội chưa được xây dựng trên cơ 
sở kết hợp một cách đúng đắn lợi 
của Nhà nước, lợi ích của 
tập thề với lợi ích của từng người 
lao động. Các đòn bảy kinh tế, những 
nguyên tắc quản lý kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, chế độ hạch toán kinh tế 
và các chế độ trách nhiệm chưa có tác 
đụng rõ rệt đối với hiệu quả kinh tế 
trong đầu tư xây dựng cơ bản. 

Sử dụng co hiệu quả nhất các 
loại vốn dầu tư xây dựng cơ bản 
dưới mọi hình thức vật chất của 


nó, nhằm khai thác và sử dụng tối 
nhất tài nguyên của đất nước, sức 
lao động đồi dào của xã hội và mọi 
năng lực sản xuất hiện có đề xảy dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội theo một cơ cấu kinh tế hợp lý 
trong cả nước là một nhiệm vụ nặng 
nề và cực. kỷ phức tạp. Hiệu quả 
cuối cùng của đầu tư xây dựng cơ bản 
Sẽ tạo ra những tiền đề xật chất kỹ 
thuật bảo đảm sự. phát triền cân đối 
của nền kinh tế, bảo đảm nâng cao 
mức sống của nhân- dàn và tăng 
cường khả năng bảo vệ đất nước. 
Đặc biệt, trong khi thu nhập quốc 
dân và nguồn tích lũy trong nước cỏn 
có hạn, công tác xây dựng cơ bản chỉ 
có thê giải quyết được nhiệm vụ trên 
đây bằng cách quán triệt đường lõi 
xây dựng kinh tế của Đảng và các 
nguyên tắc về kế hoạch hóa và quản 
lý dầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện 
nghiêm chỉnh các chế độ, luật lệ và. 
trình tự xây dựng cơ bản. 


Trước hết,thực hiện kẻ hoạch hóa đầu 
tư xây dựng cơ bản toàn diện từ giai 
đoạn chuần bị đầu tư, <huäần bị xây 
dựng đến xây lắp; thực hiện đầu tư 
và xây dựng tập trung, đồng bộ, 
hoàn chỉnh các ngành kinh tế then 
chốt, trên các địa bàn quan trọng và 


_ các công trình có ý nghĩa quyết định 


cho sự phát triền của nền kinh tế quốc 
dân. Ä%lỗöi công trình đầu tư xảy dựng 
phải đạt trình độ khoa học kỹ thuật 
đến mức có thê đem lại lợi ích cụ thẻ, 
góp phần hình thành cơ cấu kinh tế 
hợp lý và đóng góp cao nhất cho 
việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
phát triền kinh tế, văn hóa trong từng 
thời gian kế hoạch. 

Hai là, bảo đảm hiệu quả kinh lẽ 
Irong đầu tư râu dựng cơ bản, thực 
hiện chế độ hạch toán kinh tế, phát 
huy vai trỏ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa của những người lao động 
trong quản lý; sử dụng các đòn bảy 
kinh tế, xây dựng các mối quan hệ 
hợp tác trên cơ sở các hợp đồng kinh 
tế, nhằm kết hợp chặt chẽ lợi ích của 
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"Nhà nước, lợi ích của `tập thê và lợi 
ích của người lao động trong việc 
sớm đưa công trình vào sản xuất, sử 
-dụng với chất lượng tốt, giá \hành hạ. 


la là, thực hiện đầu đủ chế độ trách 
nhiệm trong quản lý xâu dựng cơ bản 
trên cơ sở đề cao chế độ tự chịu trách 
nhiệm về vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
của các tô chức sẵn xuất kinh doanh, 


các tồ chức xây lắp và của các cơ' 


quan quản lý khác của Nhà nước. 
Thực hiện sự phân công, phân cấp, 
bảo đảm cho công tác xây dựng cơ 
bản tiến hành thông suốt theo đúng 
trình tự đã quy định đối với từng 
loại hình xây dựng và đối tượng công 
-trinh. 


Bốn là, thực hiện sự quan lỤ thông 
nhất của Nhà nước øề kinh tễ 0à kỹ 
thuật đối với toàn bộ công tác xây 
dựng cơ bản, bảo đảm quá trình tái 
sản xuất và tái sản xuất mở rộng 
không ngừng tài sản cố định của nền 
kinh tế quốc dân được cân đối, thực 
"hiện nguyên tắc kết hợp lợi ích trước 
mất với lợi ích lâu dài, lợi ích cục 
bộ phục tùng lợi ích toàn cục: 


Sự vận dụng đồng thời và tông hợp 
-các nguyên tắc trên đây sẽ tạo dần 
những tiền đề kinh tế và pháp lý, tạo 
ra trình độ và thói quen đề tiến tới 
thực hiện đầy đủ việc quần lý xây 
-‹dựng cơ bản bằng chế độ hạch toán 
kinh tế phủ hợp với trình độ các mặt 
.của nền kinh tế và khả năng quản lý 
-của cán bộ. Việc phát huy vai trỏ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của những 
người lao động, tiến hành hạch toán 
kinh tế, sử dụng có hiệu quả các đòn 
bầy kinh tế, đồng thời giải quyết đúng 
-đắn các mối quan hệ trong phản công, 
phân cấp và hợp tác theo nội dung 
công việc, theo quyền hạn và trách 
nhiệm, theo trình tự được thê chế hóa 
và gắn bó lợi ích với nhau, sẽ trở 
thành động lực thúc đầy thực hiện 
mục tiêu của đầu tư xây dựng cơ bản. 


Phát đề cao piệc tự chịu trách nhiệm 
bề uốn (lầu lư xâu dựng cơ bản của cơ 
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quan chủ quản công trình (các thủ 
trưởng các bộ và cơ quan trực thuộc 
Hội đồng Chính phủ, chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố) và của chủ 
đầu tư (các tỏng giảm đốc các liên 
hiệp xí nghiệp, giản đốc xí nghiệp 
liên hợp, các công ty, xí nghiệp...).. 
Các cơ quan khảo sát, thiết kế, các 
tò chức xây lắp và cung ứng vật tư, 
vận tải, các cơ sở chế tạo và cung cấp 
thiết bị công nghệ... với quyên hạn 
được giao có trách nhiệm liên đới 
về sử dụng vốn và hiệu quả vốn đầu 
tư công trình. Trách nhiệm đó thê 
hiện Ở việc thực hiện đầy đủ nghĩa 
vụ của mỗi tô chức được quy định 
trong hợp đồng kinh tế đã ký. Việc xây 
dựng đúng đắn và thực hiện nghiêm 
ngặt các loại hợp đồng kinh tế, tăng 
cường sự quản lý thống nhất của Nhà 
nước bằng các luật lệ được thê hiện 
trong các hẹp đồng là điều có ý nghĩa 
quyết định. Cần đấu tranh đề loại trử 
hẳn lê thói làm ăn tùy tiện, không tôn 
trọng pháp luật, chỉ nhìn lợi ích cục 
bộ và trách nhiệm riêng của mình 
mà không thấy lợi ích toàn cục và 
quyền hạn các bên. 


Sự quản lý thống nhất của Nhà 
nước trong đầu tư xây dựng cơ bản 
chủ yếu và trước hết là bằng hệ thống 
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các 


_ định mức đơn giá tông hợp, các quy 


phạm quốc gia ; bằng các điều lệ 
tòng quát và quy chế từng phần công 
việc nhưng có liên quan đến nhiều 
ngành nhiều cấp. Điều đó sẽ bảo dâm 
cho toàn bộ quá trình đầu tư và xây 
dựng được tiến hành đúng nội dung, 
đúng trình tự, đúng đường lối phát : 
triền kinh tế và chính sách tiến bộ 
kỹ thuật thống nhất của Đẳng và 
Nhà nước. 

Công tác kế hoạch hóa xâu dựng bao 
gồm kế hoạch bố trí oốn đầu tư hằng 
năm, công tác khảo sát uà thiết ké. phái 
Iriền năng lực xâu dự ng, kế hoạch danh 
mục công trình cũng 'như kế hoạch 
đưa vốn cố định và năng lực sẵn xuất 
vào sử dụng. Trong quá khứ vì chưt 


làm tốt các bước kế hoạch này cho 
nèn không ít trường hợp quyết định 
đầu tư không đúng, và hiện tại chúng 
ta bắt buộc phỉi chịu phân tán vốn, 
vật tư và lao động cho hàng loạt công 
trình dở dang ngoài? định mức, ngoài 
mục tiêu kế hoạch. Pinh trạhg phản 
tản vốn đầu tư và hậu quả của nó dang 
đặt chúng ta ở cái thế việc đã ròi. 
Nếu không quán triệt phương hưởng 
nhiệm vụ phát triền kinh tế theo các 
nghị quyết của Đảng, nếu không dám 
« hy sinh " những lợi ích cục bộ, “hy 
'sinh » những công trình mà thiết bị 
toàn bộ đã nhập-nhưng xét ra nếu đưa 
chúng vào xây dựng thì sẽ gây khó 
khăn cho nền kinh tế, không thê có kế 
hoạch hóa và cân đối đúng đắn thi khó 


mà quyđịnh một cách chính xác những”: 


công trình cần được dành tru tiên 


về vốn, 


Việc dành uu tiên vốn đầu tư 
không thề căn cứ vào yêu cầu phát 
triền của một ngành nào đó, một địa 
phương nào đó, mà phải căn cứ vào 
những mục tiêu dài hạn và trước mắt 
của nền kinh tế quốc dân trong cả 
một thời kỳ dựa trên quan điềm liên 
ngành và toàn cục. Chúng ta đã có 
kinh nghiệm không hay về sử dụng hệ 
thống ưu tiên vốn đầu tư cho công 
trinh trọng điềm. Việc đề ra một lúc 
quá nhiều công trình trọng điểm cấp 
Nhà nước, cấp ngành, cấp địa 
phương, rồi lại chính những công 
trình trọng điềm ấy phải *cạnh tranh» 
với nhau về các yếu tố vật chất có 
hạn, gây nên sự rối loạn và mất ôn 
định trong công tác cung ứng vật tư 
và vận tải, trong quan hệ tài chính và 
thị trưởng. Đề khắc phục tỉnh trạng 
đưa vào danh mục công trinh trọng 
điểm trong kế hoạch hằng năm quả 
nhiều công trình, và sự chỉ đạo quản 
lý thực hiện đầu tu xảy lắp không 
đáp ứng được yêu cầu tiến độ đã đề 
ra, cần sớm có quụ chế gề cóng trình 
trọng điềm do Nhà nước ban hành. 
Quy chế này sẽ quy định công trình 
nào được đưa vào danh mục công 


trình trọng điềm trong kế hoạch, quy 
định những điều kiện ưu tiên tập 
trung vốn, vật tư, thiết bị, lao động 
và tô chức chỉ đạo tương ứng. 

Việc phân tân vấn đầu tư dẫn đến 
tăng giá trị dự toán công trỉnh xây 
dựng. Giá trị dự toán công trình tăng 
so ĐỚi khdi toán hoặc dự toán được 
duyệt là một hiện tượng khá phô biến 
Ởở nhiều nước. Sự biến động về điều 
kiện sản xuất, vận tải và cung cấp 
vật tư, vật liệu xây dựng, về giá 
nhiên liệu, thiết bị và nhân công... 
có ảnh hưởng lớn đến chỉ phí 
xây dựng công trình. Song, tỉnh 
hình vượt dự toán công trình xây 
dựng của ta là quá đáng, Đó là do 
đầu tư phân tân, do người chủ quản 
công trình hay chủ đầu tư khi lập 
báo cáo kinh tế kỷ thuật và trình 
nhiệm vụ thiết kế thường thuyết mình 
rằng phần chi phí thì ít nhất, còn 
hiệu quá thị cao nhất, hoặc tủy tiện 
chia nhỏ mức vốn đề trốn tránh sự xét 
đuyệt của Nhà nước ; những điều đó 
đã làm tăng dự toán một cách giả 
tạo, kích thích thêm sự mất cân đối 
và gây đảo lộn trong biều đồ kế 
hoạch đầu tư xây dựng cơ bản. 


Hiện nay, chúng ta có hàng trăm 
công trình với nhiệm vụ thiết kế đã 
duyệt nhưng không được tính toán 
kỹ lưỡng. Nếu đem xét duyệt lại, chắc 
rằng có nhiều sai sót về thê hiện 
không đầy đủ hoặc không đúng các: 
tham số kinh tế kỹ thuật, cần phải 
điều chỉnh lại hay hủy bó đi. Công 
lác định mức đơn giá trong quản lý 
xây dựng cơ bản vẫn lặp lại những 
nhược điềm cũ. Đến nay, chúng ta 
chưa hình thành được hệ thống định 
mức, dự toán hoàn chỉnh làm cơ sở 
cho công tác lập khái toán và lập dự 
toán công trình đề có căn cứ vững 
chắc xây dựng kế hoạch đầu tư. Nhà 
nước chưa ban hành các định mức 
tông hợp và đơn giá chuẩn, chưa 
có điều lệ khái toán và dự toán thống 
nhất. Chúng ta đã gặp không ít 
trường hợp phá đi làm lại, ghi kế 


6; 


hoạch khởi công xây dựng công trinh 
mà chưa đủ hồ sơ thiết kế, dự toán 
toàn bộ hoặc từng phản. Có nhiều 
trường hợp do thiết kế, dự toán làm 
vội vàng, khi đưa vào hiện trường 
mới phát hiện những thiếu sót, cho 
nên phải ngừng xây dựng đề làm lại. 
Những hiện tượng thiếu sót ấy không 
những chỉ làm tặng thêm chi phi về 
vật tư, vật liệu” lăng giá thành mà 


còn thường đem lại kết quả là chất 


lượng công trình không tốt. Chúng ta 
chưa có quy định cần thiết nhằm đề 
cao trách nhiệm vật chất của người 
khảo sát và thiết kế đối với việc tính 
toán các điều kiện kinh tế và thiết bị 
kỹ thuật đề cho phép xây dựng theo 
thiết kế được duyệt. Chúng ta cũng 
chưa đề ra các chỉ tiêu đề xác định 
tính kinh tế của các giải pháp thiết 
kế vẽ xây dựng và về vận hành đề 
chọn phương án tối ưu cho các giải 
pháp thiết kế sau khi đã so sánh chi 
phí bỏ ra và hiệu quả thu về. 


Việc nâng cao hiệu quả kinh tế vốn 
đầu tư đòi hỏi éông tác kế hoạch hóa 
và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 
phải biết lạo ra các nhân lố ud bảo đảm 
sự lác động của chúng trong suối quả 
_ trỉnh đầu tư oà xây dựng. Kế hoạch 
đầu tư phải dành ưu tiên cho những 
- ngành chủ yếu và đem lại hiệu quả 
nhanh, cho những công trình trọng 
điềm và ngành sản xuất bảo đảm tiến 
bộ khoa học kỹ thuật cho nền kinh tế 
quốc dân. Kế hoạch đầu tư phải bảo 
đảm cân đối và đồng bộ trong xây 
dựng, chú trọng đến tiến bộ kỹ thuật 
trong công tác thiết kế và khảo sát, 
khuyến khích sử dụng thiết kế mẫu, 
khuyến khích giảm mạnh phần vỏ bao 
che và tính toán khả năng sản xuất 
công#g nghiệp phủ trợ. Việc nàng cao 
hiệu quả vốn đầu tư còn đòi hói kế 
hoạch đầu tư phải chú ý đến những 
điều kiện ảnh hưởng đến thời hạn đạt 
được công suất quy định của còng 
trinh, phải tính toán chặt chẽ hiệu 
quả của đất cấp cho xây dựng, thực 
hiện việc tiết kiệm đất xây dựng bằng 


bò 


` 


biện pháp nâng cao mật đê xây 
dựng, tăng mức độ sử dụng mặt bằng 
tông thề. | 

Lập đầy đủ bảng cân đối liên ngành, 
sơ đồ vận tải cho xây dựng cơ bản, 
lược đồ phát triền lực lượng sản 
xuất trên các vùng, phương hưởng 
quy hoạch các khu dân cư và mạng 
lưới đô thị, các dự báo về nguồn lao 
động, tài nguyên và năng lượng trong 
từng vùng lãnh thô, có những kết luận 
khoa học của các công trình nghiên 
cứu... là những tiền đề đề xác định 
kế hoạch đầu tứ xây dựng cơ bản có 
căn cứ, đem lại hiệu quả cao. Trong 
điều kiện của ta hiện nay, những tiền 
đề kinh tế kỹ thuật trên đây chưa có 
đủ. Điều đó càng đỏi hỏi công tác kế 
hoạch hóa và quản lý đầu tư xây dựng 
cơ bản phải chú trọng tính đồng bộ 
và toàn diện ngay từ giai đoạn chuần 
bị đề quyết định chủ trương đầu tư. 
Phải coi công tác chuẳần bị quyết định 
chủ trương đầu tư và chọn địa điềm 
xây dựng là khâu ảnh hưởng nhiều 
nhất đến hiệu quả đầu tư của công 
trình. : 


Lấy kế hoạch làm trung tâm, chúng 
ta cần đề cao trách nhiệm uà quuền 
chủ dộng sáng tạo của các đơn 0| sủn 
xuất kinh doanh, thực hiện hạch toản 
ki nh tế từng bước, từng giai đoạn của 
đầu tư xây dựng cơ bản. Trong phạm 
vi và nội dung công việc được quy 
định của môi bước, mỗi giai đoạn, 
mới quan hệ giữa các tô chức kinh 
tế được thực hiện thòng qua hợp đông 
kinh tế. Nhược điềm cơ bản trong 
cơ chế quản lý xây dựng cơ bản hiện 
nay là chưa làm rõ trách nhiệm của 
môi ngành, mỗi cấp đối với hiệu quả 
của đdỏng vốn bỏ ra xây dựng. Chúng 
ta chưa có quy chế đầu tư và quy 
chế thực hiện đầu tư (bao gồm công 
tác điều tra khảo sát, lựa chọn địa 
điểm, lập và xét duyệt dự án đầu tư, 
báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập và xét 
duyệt thiết kế và dự toán, công tác 


giao nhận thầu... đến nghiệm thu, bàn 


giao dưa còng trình vào sản xuất sử 


dụng). Những quy định đã có chưa thê 
hiện đầy đủ và gắn bó các loại công 
việc trên đây, chưa thê hiện đầy đủ 
nguyên tắc quản lý kinh doanh xã 
hỏi chủ nghĩa trong xảy dựng cơ bản, 
không bảo đảm cho công tác chuẳn 
bị và quyết định chủ trương đầu tư 
được chính xác và không thúc đầy 
xây dựng tập trung dứt điềm đề sớm 
đưa công trình vào vận hành với 
chất lượng tốt và hiệu quả cao. 


Xuất phát từ đặc điềm của nền 
kinh tế và dựa theo đường lối chính 
sách kinh tế của Đẳng, phải cải liến 
chế độ kế hoạch hóa uà quản lụ đầu 
tư xâu dựng cơ bản, đồng thời râu 
dựng các quụ chế đầu tư ðd thực hiện 
đầu tư. Cần sớm hình thành cơ chế 
kế hoạch hớa và quản lý xây dựng cơ 
bản bảo đảm xác định hiệu quả kinh 
tế ngay từ khi quyết định chủ trương 
đầu tư và chọn địa điềm xây dựng 
bằng dự án đầu tư và báo cáo kinh 
tế kỹ thuật được duyệt. Quy chế đầu 
tư và chế độ quản lý vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản phải bảo đảm sự kết hợp 
đúng đắn giữa đầu tư xây dựng công 
trình mới và thực hiện * thâm canh » 
đối với năng lực sản xuất hiện có. 

Đề khưyến khích sử dụng có hiệu 
quả vốn đầu tư, cần nở rộng tín dụng 
đau tư, đồng thời sử dụng những biện 
pháp giá cả, chế độ cho 0d 0d thanh 
toán cùng các đòn bày kinh tế khác 
đề thúc đầy hạch toán kinh tế. Việc 
mở rộng cơ cấu nguồn vốn đầu tư 
xay dựng cơ bản là phù hợp với tình 
hình thực tế và khá năng ngàn sách 
hiện nay. Ngoài vốn đầu tư xảy dựng 
do ngân sách Nhà nước cấp phát, cần 
mở rộng nguồn vốn tự có của các tồ 
chức sản xuất kinh doanh và bồ sung 
' bảng vốn tín dụng. Việc phân chia cơ 
cấu nguồn vốn và xác định tỷ lệ 
của mỗi loại vốn áp „dụng cho mỗi 
loại đối tượng công trình khác 
nhau là sự vận dụng các hình thức 
cấp vốn thích hợp tủy thuộc trình độ 
phát triên kinh tế, mức thu nhập 
quốc đàn và khả năng của quản lý. 


Bất kỷ nguồn vốn nào dành cho đầu 
tư xây dựng cơ bản cũng từ thu nhập 
quốc dân mà ra. Bởi vậy, trong khi 
khuyến khích mở rộng các nguồn vốn, 
cắn có những biện pháp tăng cường 
sự kiềm tra của Nhà nước từ khi bỏ 
chỉ phí đầu tiên cho công tác chuẩn 
bị đến khi thầm tra và quyết toán 
công trinh. Tuy nhiên, sự kiềm tra sử 
dụng vốn tiết kiệm không được xảm 
phạm đến quyền tự chủ về tài chính 
củanØười sử dụng vốn.Cần sớm loại bỏ 
tình trạng các cơ quan tài chính, ngân 
hàng dùng quyên cấp vốn hoặc cho 
vay mà phủ định cả chủ trương đầu ` 
tư xây dựng của cấp có thầm quyền. 


Trong điều kiện' của ta hiện nay, 
việc dành cho các ngành kính tế, 
các đơn vị kinh tế cơ sở có vốn tử 
trích lợi nhuận và khấu hao cơ 
bản đề đầu tư vào việc cải tạo tài 
sản cố định, đồi mới kỹ thuật sản 
xuất v.v. là rất cần thiết. Đây là 
một biện pháp kinh tế quan trọng tạo 
điều kiện cho các ngành kinh tế và 
các tồ chức sản xuất kinh doanh được 
chủ động trong việc khai thác tiềm 
năng tại chỗ, góp phần thúc đầy sản 
xuất mà không đòi: hỏi ngân sách Nhà 
nước. Bên cạnh nguồn vốn tự có, cần 
từng bước mở rộng các biện pháp tín 
dụng đối với các hoạt động đầu tư 
xây dựng cơ bản như cho vay đề 
chuẩn bị đầu tư, mua thiết bị và chi 
phí cho kiến thiết cơ bản khác. Trên 
cơ sở tông kết việc làm thử, tiền hành 
mở rộng chế độ cho ðau 0oốn lưu động 
đối 0uới các tồ chức +àu lắp, thực hiện 
chế độ thanh toán theo giả trị sử dụng, 
dưới hình thức khối lượng hoàn thành ˆ 
là công trình hoặc bạng mục công 
trình đã bàn giao đưa vào sản xuất. 
sử dụng. 

Tín dụng đầu tư là hình thức bồ 
sung cho hình thức cấp phát vốn. Nó 
có khả năng động viên được lực lượng 
tiềm tàng và nâng cao trách nhiệm 
vật chất của người vay. Chế độ tín 


ˆ dụng chỉ thật sự là đòn bảy khi nó 


bảo đam cho người. vay có toàn 
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quyền chủ động và có đầy đủ trách 
nhiệm trong việc sử dụng vốn vay. 
Chính vì vậy trong khi mở rộng chế 
độ tín dụng, cần chú ý đến một tiền 

dè kinh tế là khả năng hoàn vốn 
nhanh đề người vay có điều kiện trả 
nợ và khấu hao cơ bản. Điều kiện này 
hiến có đối với những công trình 
sản xuất có quy mô lớn và những 


công trình có thời gian xây dựng 
nhiêu năm. 


Đề bảo đảm những yêu cầu tối 
thiều về quản lý vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản, kịp thời hạn chế và loại bớ 
việc quản lý vốn lóng lẻo theo lối 
hành chính bao cấp đề chuảän bị cho 
bước chuyền biến tiến tới thực hiện 
cải tiến công tác quản lý xây dựng cơ 
bản một cách toàn điện, cần sớm có 
các biện pháp kinh tế tài chính đã 
nêu trên dây đi đôi với việc xác dịnh 
trách nhiệm của các cơ quan cấp vốn, 
cho vay và thanh toán. 


——.ˆ......... 
Về tổ chức lại sản xuất... 


(Tiếp theo trang 63) _ 


kinh tế công — nông nghiệp tỉnh, phù 
hợp với sự phát triền của toàn bộ 
nền kinh tế quốc đân. 


Trong thời kẻ đâu của quá trình 
xây dựng cơ cấu kinh tế huyện, cấp 
tỉnh và các ngành trung ương cần 
tập trung chỉ đạo những vấn đề cơ 
bản sau đây : : 

— Xày dựng cấp huyện trở thành 
cấp làm chủ thật sự trên địa bàn 
huyện, nhất là trong sản xuất, phân 
phối, lưu thông, đời sống và làm chủ 
trong chiến đấu. Trong lĩnh vực sản 
xuất, phân phối, lưu thông, và đời 
sống, cấp huyện vừa có nghĩa vụ đối 
với Nhà nước vửa có trách nhiệm đối 
với nhân đản trong huyện, 
muốn cho huyện thật sự chủ động 
được trong các lĩnh vực trên, phải 
xác định nội dung nghĩa vụ của 
huyện đối với Nhà nước, xác định 
mục tiêu và mức độ từng loại nghĩa 
vụ trên cơ sở khả năng và điều kiện 
thực tế đề huyện có thề thực hiện 
được. Di đôi với việc xác định nghĩa 
vụ, căn xác định khả năng cũng cấpvật 
tư, tiên vốn, cán bộ và công nhân kỹ 
thuật cho huyện, quy định quyền hạn 
của cấp huyện trong các lĩnh vực sản 
xuất, phân phối, lưu thông, đời sống. 
Tạo điều kiện cho huyện chủ động 


P, 


VÌ vậy,, 


phát huy caø nhất tiềm năng của „ 
huyện, phát huy cao nhất tính tự lực 
tự cường của huyện. 

— Xác định những đơn vị sản xuất 
kinh doanh sẽ được xây dựng trong 
thời kỷ đầu trên địa bàn huyện, đồng 
thời tạo những điều kiện thuận lợi 
cho việc xây dựng các đơn vị đó. 

Khi xác định những đơn vị sản xuất 
kinh doanh đó, cần làm rõ nội dung 
sản xuất theo hướng phân cỏng chuyên 
mòn hóa và hiệp tác hóa giữa các 
đơn viấy trên dịa bàn huyện, trên 
địa bàn tỉnh và trong hệ thống các 
ngành kinh tế. Trên cơ sở đó, sẽ quyết 
định quy mô của đơn vị kinh tế khi 
xây dựng. 

Về hình thức sở hữu, cũng phải 
xác định những đơn vị sản xuất và 
kinh doanh trên địa bàn huyện cần 
dùng hình thức sở hữu nào (quốc 
doanh, tập thề, kinh tế gia đình, cá 
thê, các hình thức liên doanh) đề sản 
xuất phát triền được thnận lợi nhất. 


Các ngành kinh tế và các cơ quan 
quản lý kinh tế ở trung ương và cấp 
tỉnh cần kịp thời xây dựng các chế 
độ, chính sách cụ thề... cho thích 
hợp nhằm góp phần đắc lực vào việc 
hình thành cơ cấu kinh tế nông — 
công nghiệp trên địa bàn huyện. 


KOAIAIYHIHCTHUECKHỦ 3KYPHA./T N° 9 — 1980, 
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Xã luận. 
NÂNG (A0 (HẤT LUỢNG VÀ HIỆU QUẢ 


ÄÀM năm'- uừa qua, dưới ánh sáng Nghị quuết Đại hội lần 


(ÔNG TÁC TƯ TƯỞNG (ỦA ĐẢNG 


| : Irung ương, cách mạng nước Ìa phát triền mạnh mẽ 0d 


giành dược những thẳng lợi mới lo lớn :,thiễt lập bà củng cô mội bước 
nền chuyên chính 0ô sản, chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa trong 
cả nước; nhanh chóng đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược 
do bọn phản động Trung-quốc gâu ra, bdo 0uệ uững chắc Tồ quốc +ã hội 
chủ nghĩa, góp phần giải phóng Cam-pu-chia, xâu dựng khối đoàn 
kết chiến dũu 0ững mạith giữa ba rurớc Đông-dương ; hàn gắn những 
.ĐễI thương chiến tranh, khôi phục, cái tạo 0à phái triền kinh lẽ. phát 
triền oăn hóa, xâu dựng chủ nghĩa xã hội Irong cả nước ; lăng cường 
Đà củng cõ sự liên mính toàn diện giữa nước la 0ới cộng đồng +ã hội 
.‹©/t nghĩa, đặc Diệt là sự liên mỉnh toàn điện 0uới Liên-+ô. 

Những thắng lợi io lớn của cách mạng nước ta trong 5 năm qua 
4lo nhiều nhân tố dem lại, trong đỏ nhân lố hàng đầu là Dảng tà (la 
-“gqidi quuết dùng đẳn các oấn đề 0ê đường lối cách mạng, dường lõi dối 
nội nà đối ngoại, đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa.0d báo 0ệ Tô 
quốc, chống bọn phản dộng Bác- kinh. 

Những thẳng lợi trên đâu mội lần nữa chứng to Đẳng ta có mọi 
đội ngũ cán bộ, đẳng niên trưởng thành qua thử thách trong chiến 
.đău. Cũng như trong cuộc đấu tratth lâu dài trước đâu, trong cuộc đầu 
tranh cách mạng 5 năm 0uửừa qua, số dông cán bộ, đảng oiên của Đăng 
4a, những chiến sĩ nào sinh ra tử trong hai cuộc chiến tranh giải phóng, 
Irước những thử thách mới, đều tỏ rõ phầm chất cách mạng 0à năng 
lực sáng tạo của mình. Họ không bị Hiền tài, của cải cám đỗ, giữ 0uững 
phầm giá của người cộng sản, anh dũng tiến do cuộc chiến đấu 
. mới, gian khồ lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, 
khôi phục kinh lẽ, chăm lo đời sống của nhân dân. Sau nhiều năm 
chiến đấu liên tục, họ lại cảm súng đánh thẳng bọn xâm lược mới pà 
làm tròn nghĩa 0ụ quốc tế, 0à hiện naụ 0uẫn tiếp tục cầm súng chiến 
điấu bà sẵn sàng chiến đầu. Tuyệt dại bộ phận cán bọ, đảng uiên. bàng 


hành động thực lế, luôn luôn !Ò rõ sự trung thành đối 0ới đưrởng 
lối cách mạng của Đảng, chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí của 
Đảng. Sự nhất trí của đội ngũ cán bộ, đảng uiên đối uới đường lỗi cách 
mạng +ã hội chủ nghĩa, đường lối bdo 0uệ Tồ quốc, đường lỗi quốc tế 
oủn kết uới Liên-xô 0à cộng dồng + hội chủ nghĩa là 0uững chắc. 
Trước những nhiệm 0uụ mới khó khăn, phức tạp, nhiều đồng chí đã 
cõ gắng học lập, nâng cao trình đọ, làm tròn nHiệm oú của mình. 

h Đó là mặt cơ bản trong đội ngũ tiên phong của chúng ta. 
_ -Vhưng đứng trước bước ngoặit mới 0à tình hình phát triền phức 
tạp của cách mạng, trong đội ngũ của chúng ta cũng bộc lộ nhiều 
nhược điềm 0à khuuẽt điềm. Hiện na, trước những khó khăn uề kinh 
lễ nà đời sống, bên cạnh số dông cán bọ, đảng 0iên lÖ ra 0ững 0ảng, 
có một số người bối rỗi, thậm chỉ có người hoang mang dao động, 
nhìn tình hình chỉ thấu khó khăn, không thấu thuận lợi, Ú chỉ chiến 
đấu giảm sút. Trong oiệc nhận thức uà chấp hành đường lối, chính 
sách của. Đảng có nhiều biều hiện «lả » khuynh 0à hữu khuunh. Chưa 
sử dụng tốt sức mạnh tồng hợp của chuuên chính uô sản, kết hợp 
không đồng bộ uà đúng mức các loại biện pháp hành chính, kinh tế 
0ä giáo dục đề tăng cường trận địa xã hội chủ nghĩa. Cuộc dău tranh 
giữa hai con đường bị buông lỏng, nhất tà 0ê mặt kinh tế. Chưa lập 
Irung sức xâu dựng 0à củng cổ thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
bà tận dụng tốt mặt tích cực của các thành phần kinh tế khác, chưa 
làm tốt 0iệc cải tạo thành phần kinh tế tư nhân, chống các mnặi tiêu 
cực của sản xuấi nhỏ còn phồ biến trong +ä hội. T hiếu cảnh giác, thiếu 
kiên quuẽt pà liên tục đấu tranh chống các thế lực phản động quốc lễ 
câu kết uới bọn phản động còn sót lại trong nước, bọn Itr sản không 
chịu cỉi tạo đang lợi dụng những sơ hở 0à khó khăn của ta đề chống 
phá ta trên mặt trận kinh lế. Về mặt phảin chất, bên cạnh số đông 
đảng 0uiên bẵn giữ được bản chất lối đẹp, có mội số cán bộ, đảng 
uiên thođi hóa, biến chãi. Họ lợi dụng chức pụ được giao đề ức hiếp 
quần chúng, ăn hối lộ, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, thông đồng 
uủới những phần tử bãi lương làm ăn phi pháp. Có người +oaU ở 
bật tư của Nhà nước, lấn chiếm ruộng đãi, kinh: doanh buôn bán kiếm 
lời. Những hiện tượng nói trên là nguy hiêm đổi uới sự nghiệp cách 
mạng. đặc biệt là trong khi các loại kẻ thù phối hợp uới nhau tiễn 
công Đảng ta từ nhiều phía, cuộc đấu tranh giữa cách mạng 0à phản 
cách mạng, giữa chủ nghĩa+xã hội 0à chủ nghĩa Rr bản đang diễn ra 
gau gắt trên tất cả các mặt chỉnh trị, kinh tế, ăn hóa, lư "ông pỏ 
lối sống, đề giải quuết oãn đề «ai thẳng di 2. 

Tình hình tư trởng trên đâu có quan hệ dến nhiều mặt hoại động 
của Đảng uà Nhà nước ta, trong đó có công tác tư tưởng. Trong 5 năm 
qua, đồ đáp ứng những yêu cầu mới của cách mạng, công tác tư tưởng 
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của Đảng đã triền khai rộng rãi, bằng nhiều biện pháp, đã góp phần 
làm cho đông đảo cán bộ, đảng oiên 0à nhân dân hiều được tình hình 
nước nhà, tự hào 0ề những thẳng lợi 0ï đại của cách mạng Việi-nam, 
quan tâm đến những ấn đè chung của đất nước, có tinh thần khắc 
phục khó khăn, chịu đựng gian khồ. Sự hiều biết nề đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, dường lối bảo 0uệ Tồ quốc, chống chủ nghĩa 
bành trướng Trung-quốc, dường lõi đối ngoại, so 0uới trước có bước 
phát triền mới. Đó là cơ sở của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, 
ơœơ sở của sự thống nhất 0è chính trị 0uà tỉnh thần trong xã hội ỉa. 
Công tác tư tưởng đã kiên quuếi đánh trả các chiến dịch luyên truyền 
chống Việ†-nam của bọn bành trướng Trung-quốc 0à các thế lực đề 
quốc. Việc phê phản chủ nghĩa Aao 0à bọn theo ao được triền khai 
Irên sách báo, trong các lớp hẹc, các hội nghị khoa học, đã giúp cho 
cán bộ, đảng 0iên thấu rõ hơn bản chãi phản động của chủ nghĩa 
Mao. Công tác tư tưởng đã cố gắng đi sát các nhiệm oụ kinh lẽ, phái 
hiện, biều dương, cồ oũ những điền hình tối, phê phán những cách 
làm sai, phồ biến kinh nghiệm, hướng dẫn 0iệc thực hiện các chính 
sách kinh tế của Đảng. Công tác huấn luyện đã nâng cao trình độ lụ 
luận của cản bộ, đẳng 0iên, góp phần bồi dưỡng, đào tạo cán bộ lãnh 
đạo các cấp của Đảng. . : 

Công tác tư tưởng cũng có nhiều khuuếẽt! diềm. Năm năm qua, 
cách mạng nước ia giành được những thẳng lợi rất to lớn, cục điện 
chung của cách mạng là tối đẹp. Đỏ là điều kiện rãi thuận lợi cho 
các hoại dộng tuyên truyền giáo dục. Nhưng công lác lư tưởng chưa 
phái huy tác dụng sâu rộng của những tháng lợi đó. chưa gâu được 
khí thế oách mạng sôi nồi. Sau khi thẳng NI, đãi nước ta có nhiều 
thuận lợi uà tiầm năng đề xâu dựng chủ ngiữa xã hội ; 0iệc luyên 
truyền những thắng lợi, những liêm năng đó là cần thiết, nhưng 
thiếu sót là không nói đúng mức những khó khăn, không chỉ rõ cần 
phải có diều kiện 0uậi chất uà thời gian đề biến khả năng thành hiện . 
thực. Cả nước Hiến lên chủ nghĩa xã hội là sự chuuèn biến cách mạng 
rãi căn bản, nhưng bước 0uào giai đoạn mới, sự chuần bị tư tưởng 0à 
giáo dục Iư tưởng +ã hội chủ nghĩa, giáo dục quan điềm của Đảng 
Đề cuộc đấu tranh đề giải quUết 0uấn đề « ai thắng ai » giữa hai con 
đường +ä hội chủ nghĩa 0à tư bản chủ nghĩa cho cán bộ, đảng uiên 0à 
nhân dán, nhãit là ở miền Nam, còn sơ sài. Dước ào giai đoạn 
mới, chúng ta phải đấu tranh chống hẻ thù mới đang chống phá ta 
rãi điên cuồng, bằng những thủ doạn rất xảo quUêi, nhưng công tác 
tư lưởng chưa đi sâu phân tích hoại động cụ thề của dịch, chưa kịp 
thời đập tan những hoạt động chiến tranh tâm lụ của chúng. Công 
tác tư tưởng cũng chưa làm rõ được đúng sai pề mội số oãn đề cụ thề 
trong 0uiệc chấp hành đường lối Rith lế của Dảng. Có thề nói công lúc 
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tr trởng chưa chuuền kịp 0ới sự chuuền Diễn của tình hình cách 
mạng, chưa sát Đới cuộc sống, có những túc, 0ề từng ouấn đề, buông 
lơi trận địa của mình. Chưa thực hiện được khầu hiệu ; công lúc tư 
trởng phảái giành dược thẳng lợi từng giờ, từng phúi. 


* 


Nước ta đang ở trong tinh hình ừa có hòa bình, sừa có thề lạt 
+ủụ ra chiến tranh. Nhân dàn ta đang ra sức phân đấu. dồ đồng thờt 
lhực hiện những nhiệm 0ụ sau đả : Một là, xả dựng thành công 
chủ nghĩa ta hội trong cũ nước, lắy công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa làm nhiệm 0ụ trung tàm của thời kỳ quá độ, trước mài là uửa 
hoàn Ihành cải tạo œ®ä hội chủ nghĩa, 0ừa xâu dựng cơ sở 0ật chất 0à 
kỹ Lhuật của chủ nghĩa xã hội, ồn định 0à cải hiện đời sống của nhân 
dân. Hai là, lăng cường củng cố quốc phòng, kiên quuết báo 0uệ dọc 
lập, chủ quijyšn 0à toàn Uẹn lãnh thỏ, chống mọi âm mưu 0à hành 
động của bọn bành trưrớng, bd quụên Trung-qguốc 0à bọn đế quốc. Ba 
là, (din tròn nghĩa pụ quốc té'đối 0ới nhân dân Lào 0à nhàn dân , 
Cam- pu-chia, tăng cường đoàn kết hữu nghị 0uà hợp tác toàn diện uới 
Liên-xỏô 0à các nước + hội chủ nghĩa anh cm khác ; lích cực góp 
phần 0udo cuộc đấu tranh của nhân cân thế giới 0ì hòa bùnh, độc lập 
dân tộc, dân chủ uà chủ ngiĩa xã hội. 

Đề bảo đảm thắng lợi cho các nhiện oụ chiến lược nói lrên, 
chúng la phái tăng cường sức chiến đấu của Đảng và toàn bộ hệ 
thống chuyên chính vô sản, xây dựng tất cơ chế Đảng lãnh đạo, 
nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, đà mạnh phong trào quần 
chúng thực hiện lối các nhiệm bụ cấp bách trước mới : phái triền 
sản xuất, ồn (định đời sống nhân dân; tăng cường- quốc phòng Uừ 
an ninh, sẵn sàng chiến dấu chống xâm lược, búao 0uệ Tò quốc ; kiên 
quuếẽt đấu tranh khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động 
kinh tế uà xã hội. 

Đề góp phần thực hiện những nhiệm 0ụ chính trị hiện naụ 0ờ 
những năm tới, công tác tư trởng phải làm cho toàn Dảng, toàn (lân. 
toàn quân hiều rõ tình hình, nhận rõ mục tiêu và phương hướng 
phát triền của cách mạng, quán triệt sâu sắc hơn nữa đường lối 
cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực tồ chức thực 
tiến của cán bộ, đảng viên, guuế! lâm khắc phục khó khăn, hoàn 
thành những nhiệm nụ trước mắt, tạo ra một chuuền biến tối trong 
nền kinh tế quốc dân 0à đời sống xã hội, đa sự nghiệp cách mạng 
tiếp tục tiến lên. Giữ vững và phát huy thể chủ động trên mặt trận 
tư tưởng, làm chủ tình hình, chiếm lĩnh trận địa, fqo ra sự chuyên 
biến sâu sắc trong trạng thái tư tưởng pd làm TỦ vã hội, làm cho tư 
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trởng tích cực thắng thế áp đảo tư tưởng tiêu cực,. đầu lài pà quéi 
sạch dnh hưởng chiến Iraith tàm lú của địch. . 


Công tác tư tưởng phải thường xuyên giáo dục đường lối bảo vệ 
Tồ quốc, đường lối đấu tranh chống âm mưu làm suy yếu và xâm 
lược nước ta của bọn câm quyền phản động Trung-quốc và chủ 
nghĩa để quốc. Kịp thời chỉ cho cán bộ. đảng uiên oà nhân dân thấu 
Tö [hủ đoạn xảo quuệt của chúng 0ề chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại 
giao, hết sức cảnh giác oới chiến tranh tâm l, chiến tranh gián điệp 
Uq mọi hoạt động phá hoại của chúng. Tiếp tục nâng cao tư lưởng 
« Không có gL quý hơn độc lập, tự do ». Phân tích chỗ mạnh, chỗ yếu 
của địch 0u của ỉ†qa, làm rõ đường lỗi 0à nghệ thuật chiến tranh nhân. 
đân bdo nệ Tô quốc của Đảng ta, làm cho mọi người thấu nhân dân 
ta có đủ khả năng đánh thẳng bãi hù hành động xâm lược nào của 
địch. Tiếp tục phê phán chủ nghĩa Mao, oạch trần lính chất phản 
động của chủ nghĩa Mao 0à bọn cầm quyền Trung-quốc theo Mao. 


Tiếp tục giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt 
sâu sắc hơn nữa đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối ˆ 
phát triền kinh tế trong giai đoạn mới; phát huy tỉnh thần làm chủ 
tập thề, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phải thông qua 0iệc 
thực hiện các chủ trương, chính sách 0ê phái triền sẳn xuất, cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, cải tiến công tác phân phối, lưu thông, mà giáo dục 
đường lỗi, quan điềm của Đảng oề cách mạng xö hội chủ nghĩa, uề 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường, ðề quan điềm làm chủ tập thề. 
Làm cho mọi người nhận thức rõ thời kù đầu của cách mạng +ã hội 
chủ nghĩa ở nước ta là mội thời kỳ hết sức khó khăn; mỗi người phải 
có thức đầu đủ oề nhiệm nụ của mình, cố gắng 0uượi qua những thiếu 
thön tạm thời 0ề đời sống, lao động cần cù, có kỦ luật, có kỹ thuàt, 
có năng suấi cao, góp phần xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo 0uệ Tồ 
quốc, từng bước cải thiện đời sống. 

-_ Tăng cường giáo dục về chủ nghĩa quốc tế vô sản và chính sách 
đối ngoại của Đảng : giáo dục 0ề tình doàn kết hữu nghị. sự hợp lác 
toàn diện giữa nước ta uới Fiên-xô 0à các nước +ä hội chủ nghĩa anh 
em khác, chỗ dựa uững chắc của nhân dân ỉa trong sự nghiệp tâu 
dựng 0à bảo 0ệ Tồ quốc. Đập tan những luận điệu xuyên lạc, chia rẽ 
của lịch. Tuyên truuền øề sự lớn mạnh của phong irào cộng sản quốc 
tế. phê phán chủ nghĩa dân lộc lư sản, chủ nghĩa cơ họi các loại. 
(riảo clục bề tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân ta uới nhân dân Lào 
pà nhân dân Cam-pu-chia, pề nghĩa 0ụ quốc tế đối 0uới hai nước anh 
em lò. Thường xuyên làm cho mọi người thấu rõ mối quan hệ mài 
thiet giữa cách mạng nước ta uới cách mạng thế giới. sự ủng hộ quốc 
4# chí tình của nhân dân thế giới đối uới cuộc đấu tranh của nhân dân 
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ta uà những cống hiến to lớn của nhân dân ta uào sự nghiệp cách 
mạng 0à hòa Dừnh thế giới. 


Công tác tư tưởng phải góp phần tích cực vào việc nâng cao sức 
chiến đấu của Đảng. Trước mi, phải lập trung 0oào phương hướng 
náng cao hiều biết nề đường lối, chính sách, nâng cao năng lực tồ chức 
bà quản lÚ kinh lẽ, lĩnh oực mà chúng ta đang có nhiều nhược điềm 
0à khuuếi điềm. Đồng thời, phải rất coL trọng niệc giáo dục truụền 
thống, thường xuyên bồi dưỡng phầm chất cách mạng cho cún bộ, đảng 
0iên. Kiên quuết đấu tranh chỗng tệ tham ô, hối lộ, ức hiếp quần chúng ; 
chống thái độ bàng quan, 0ô trách nhiệm, 0ô kỦ luậi, phát ngôn tùự 
tiện, thấu đúng không bảo uệ, Lhấu sai không đấu trarth. Cồ uũ, phát huụ 
những nhân tố tích cực, xóa bỏ những hiện tượng tiêu cực, làm cho tồ 
chức Đảng trong sạch 0à lành mạnh. T húc đầu uiệc cải tiền sinh hoạt 
của các lồ chức Đảng, đầu mạnh tự phê bình 0uà phê bình trong nội 
bộ Đảng 0à tồ chức cho quần chúng tham gia xâu dựng Đảng, đề qua 
đó, không ngừng cải tiến công tác, nâng cao chất lượng của cúc tồ 
chức Đảng 0à từng đảng uiên, tăng cường sự đoàn kết nhãi trí trong 
Đảng, xâu dựng quy hoạch đào tạo 0à bồi dưỡng cán bộ, thực hiện 
Điệc giáo dục nhằm những mục đích cụ thê, gắn liền lý luận ouớt thực 
tiễn, học tập oà hành động. 


Trong cuộc đấu tranh tư tưởng, phải hướng mũi nhọn đấu tranh 
vào những tư tưởng thù địch của bọn phản động Trung-squốc, của 
chủ nghĩa để quốc, những ảnh hưởng của tư tưởng tư sản và tàn dư 
_ tư tưởng phong kiến. Kết hợp các biện pháp tư tưởng, tồ chức, hành 
chính đồ quét những luận điệu phản động. những phương tiện 0à các 
lực lrợng tiến hành chiến tranh tâm lỦ của kẻ thù. 


Việc phê phán, khác phục tư tưởng tiều tư sản, tư tưởng của 
người sản xuất nhỏ (rong xã hội uà ảnh hưởng của nó trong Đảng 
phải tiến hành thường xuyên, tích cực 0d kiên trì. 


* 


Dồ thực hiện những nhiệm pụ 0à mục liêu nói trên, phải nhanh 
chóng cải Hiến công tác tư tưởng cả 0ê nội dung 0à hình thức, oề 
phương pháp ua 0ề tồ chức, không ngừng nâng cao tính Đảng, tính 
khoa học trong công tác tư tưởng, làm cho công tác tư tưởng thật 
sự gắn liền với cuộc sống 0à tác động trực tiếp đến tư tưởng 0à hành 
động hằng ngày của quần chúng. Tính Đảng, nguyên tắc chủ yếu trong 
công tức tư Hrởng, đòi hỏi những người cộng sản phát dấu tranh 
khỏng mệt mỏi cho thẳng lợi của tư trởng Alác — Lá-nin, cho đưởng 
lối, quan điềm củœ Đảng, hằng ngàu hàng giờ mở rộng trận dịa lư 
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trởng xả hội chủ nghĩa, đầu lùi uà thu hẹp phạm oi ảnh hưởng của: 
cúc tư tưởng phi uỏ sản. Tính Đảng mà biều hiện chủ uếu của nó là 
tính chiến đấu, tính không khoan nhượng, không thề dung túng cho 
thái dộ ươn hẻn trong đấu tranh tư tưởng, bảng quan trước những 
luận điệu chiến tranh tâm lÚ của địch. Nâng cao tính khoa học ld 
một uêu cầu cấp thiết đề nâng cao chất lượng 0à hiệu quả của công 
tác tư tưởng. Tính khoa học đòi hỏi chúng ‡a phải có những câu trả 
lời cụ thề, đúng đẳn, sâu sắc, đầu tính thuuết phục dối uới các uãn đồ 
được đặt ra trong hoạt động thực tiễn của quần chúng. Tính khoa học 
trong công lác tư tưởng của Đảng đối lập uới sự dối trả uốn là bản 
chất của tuụên truyền tư sản. Đảng yêu cầu toàn bộ hoạt động tuyên 
truyền của chúng !a phải chân thật. Phải nói cho nhân dân hiều rõ sự 
thật : nói rõ thuận lợi, đồng thời nói hết khó khăn ; khẳng định thành 
tích, đồng thời nói đúng mức khuuẽt điềm ; không tô hồng, nhưng cũng 
không bôi đen. Rất tiếc là trong công tác tuụên truụền giáo dục, không 
phải lúc nào chúng ta cũng thực hiện được điều đó. Hơn bao giờ hết 
công tác tư tưởng phải gắn bó với cuộc sống. Những người làm công 
tác tư tưởng phải sống trong phong trào cách mạng, đi sâu 0ào các 
lĩnh 0ực, trước hết là lĩnh 0uực kinh tế, đến những mũi nhọn của mặt 
trận sản xuất uà chiến đấu, nơi phong trào khá cũng như nơi phong 
trào kém, phái hiện 0à trả lời những 0uấn đề do cuộc sống đặt ra. Bệnh 
sách uở, nói lý luận trừu lượng, nói quan điềm chung chung, không 
Lrd lời những uấn đề cụ thề, là biều hiện của sự za rời cuộc sỗng trong 
công tác tư tưởng, cần được khắc phục... 


Tư tưởng chỉ đạo hành động, nhưng tư tưởng chỉ phát huụ hiệu 
lực khi nó thấm sâu ào quần chúng 0à biến thành hành động cách 
mạng. Dước nhủdu oọi ấu chỉ dược Lhực hiện thông qua các biện pháp 
tồ chức. Khuuẽt điềm lớn của chúng ta hiện na là công tác tư tưởng 
không kết hợp chặt chẽ uới công tác lồ chức, chưa phát huy được 
sức mạnh của tồ chức trong công túc tư tưởng. Đề khắc phục khuuẽt 
điềm trên, chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành phương châm do 
Đại hội lăn thứ IV của Đảng đề ra là : «... phải kết hợp chặt chẽ công 
tác tư tưởng uới công tác tồ chức, thông qua các biện pháp lồ chức 
mà biến tir trởng thành hành động, bảo đảm cho tư tưởng Mác— Lê- 
nin ăn sâu nào cuộc sống, trở thành nẽp sống của +ãä hội ›. 


Muốn phút huj hiệu lực của công tác tư tưởng, chúng tfq còn 
phải cải tiến bản thân hệ thống lồ chức làm công lác tư tưởng, bao 
gồm 0iệc kiện toàn các cơ quan tư tưởng, huụ động, bố trí lực lượng 
làm công tác tư tưởng; cải tiến phong cách lãnh đạo công lác tư 
trởng, xây dựng nền nếp quản lý lư tưởng, 0.0. 0Ì dâu là chỗ yếu 
(rong công lác tr tưởng. Vấn đề đặi ra hiện naự là phải lồ chức tối 
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đực lượng chiến dấu trên mặi trận tư tưởng. Điều quan trọng trước 
hết là tồ chức cho toàn Đảng làm công tác tư tưởng. Thực hiện điều 
trên đâu, trước hết các lồ chức cơ sở của Đảng, người trực Hếp làm 
công tác tư tưởng, phải thực hiện đầu đủ nhiệm 0ụ của mình trên 
lĩnh 0ực nàu cũng như các lĩnh 0ực khác, các cấp ủụ Đảng phải thật 
sự là người lãnh diqo công tác tư tưởng, coi đó là mọt bộ phận công 
tác lãnh đạo hằng ngàu của mình. Tồ chức đề quần chúng tự giáo 
dục là cách tàm công tác tư tưởng haU nhất ; chúng ia có nhiều kinh 
nghiệm bề mặt nàu, uấn đề là tồng kết uà phồ biến những kinh nghiệm 
-ấuy. Kết hợp chặt chẽ lực lượng chuyên trách công tác tư tưởng với. 
lực lượng không chuyên trách là phương thức tồ chức tốt, giảm bởi 
được số. người trong biên chế, động 0uiên được những lực lượng cỏ 
nhiều tài năng của các ngành, các cấp tham gia công lác tư lưỡng. 
Kết hợp chặt chế các cơ quan làm công tác tư tưởng của Đảng với 
các cơ quan của Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo trực liếp của Đảng 
đối 0uới các cơ quan thông tin, phải thanh, truyền hình, báo chứ, xuất 
bản. : 

.Vội dung quuết định hình thức, nhưng hình thức có 0ị trí rất 
quan trọng. Có nội dung tỗi, nhưng hình thức nghèo nàn, không trợc 
quần chúng tra thích, thì nội dung dù hay đến mẫu cũng 0uẫn đọng 
lại trên giấu. Vì pậu chúng ta phái dặc biệt coi trọng piệc cải tiến 
phương pháp, hình thức công tác Hr tưởng. Khói phục pà phát huy 
những hình thức. phương pháp công tác tr trởng của Đảng trước 
đâu đã được thực liền chứng mình là tốt ðä được quần chúng tra 
Lhích, cai tiến những phương pháp 0à hình thức hiện có. tìm những 
hình thức 0à phương pháp mới mẻ, nhẹ nhàng mà thấm thía, sinh 
động mà sâu sắc, có lính tư tưởng cao 0à có sức hãp dẫn lớn, 0uửa có 
đác dụng giáo dục 0ừa có tác dụng giải trí. Bệnh hành chính, quan 
điêu, cách làm đơn diệu, công thức, 0ới hình thức nghèo nàn, thiếu 
-hoạt bát trong công tác tư tưởng phải sớm được khắc phục. ~ 


Mấy vấn đề trước mất của 
tông tác tư tưởng 


ỘT trong những mặt 
trận đấu tranh gay gất 
của chúng ta hiện nay 
đề xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quốc, là cuộc đấu 
tranh chống ảm mưu của bọn phản 
động trong giới cầm quyền ở Trung- 
quốc và chủ nghĩa đế quốc làm suy 
yếu và chuïn bị xâm lược nước ta. 
Suốt từ năm 1975 đến nay, bẹn phần 
dòng Trung-quốc dã không ngừng tìm 
đủ mọi cách chỏn¿ phá cách mạng 
nước ta, Chúng ra sức chòng phá ta 
vì đã tử lâu chúng coi cách mạng 
Việt-nam và thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội ở Việt-nam là trở ngại chủ yếu 
trên con đường bành trướng của chúng 
xuống khu vực Đông—Nam Á. Chính 
sách thủ địch của Trung-quốc đối với 
Việt-nam có những mặt phù hợp vỏi 
ý đồ của Mỹ ngăn chặn ảnh hưởng 
của cách mạng Việt-nam cho nên được 
sự phối hợp ngày càng tích cực của 
Mỹ và các thế lực đế quốc khác. 

Bọn cầm quyền phản động Trung- 
quốc đã thi hành những biện pháp trả 
thủ xấu xa: cắt viện trợ, rút chuyên 
gia, chấm dứt quan hệ kinh tế, kích 
động người lÏoa bỏ về nước, và tiến 
hành những chiến dịch ngoại giao 
vận động các nước và các tô chức 
quốc tế nằm trong ảnh hưởng của chủ 


THU-MƯƠNG 


nghĩa đế quốc phối hợp hành động: 
hoãn lại hoặc hủy bỏ mọi viện trợ đã 
cam kết với ta. Chúng đã điên cuồng 
đây chiến tranh trên toàn tuyến biên 
giới phia bắc nước ta hồi tháng 2 năm 
1979. Tiến còng bằng quân sự, chúng 
mưu toan đìy lùi và tiêu diệt. cách 
mạng Việt-naim một cách nhanh chóng. 
Mất công chuïn bị nhiều năm đề đánh 
ta, nhưng trong hiệp đầu thử sức đã 
bị thất bại thám hại, chủng càng tức 
tối. Chúng đang ra sức lôi kéo, Hên 
kết mọi thế lực phần động có thÈ liên 
kết được, sử dụng mọi thủ đoạn, biện 
pháp có thê sử dụng được đề chống 
phá ta, Hành động của chúng ngày 
càng điên cuông, gay gắt trên mọi 
mặt kinh tế, chính trị, hệ ý thức, văn. 
hóa, lòi söng, v.v, 


Sau khi thiết lập được chuyên chỉnh. 
vô sản tronzø cả nước, do sự phản 
bội của Trung-quốc, chúng ta chưa. 
thê tập trung toàn bộ sức mạnh của 
mình đề giải quyết những vấn đề của 
chủ nghĩa xã hội. Cuộc chiến tranh 
chống xảm lược ở biên giới tây —nam. 
rôi ở biên giới phía bắc đã thu hút 
không ít sức người,sức của. Tình trạng 
vừa có hòa binh, vừa phải lo chuẩn. 
bị đối phó với cuộc chiến tranh xâm 
lược mới do phía Trung-quốc có thể 
gày ra cũng có ảnh hưởng đèn còng 
cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
Ở nước ta. Cð nhiên, với khoảng thời 
gian 5 năm, chúng ta chưa thề có chủ 


bà 


nghĩa xã hội phát triền ở Việt-nam. 
Nhưng nếu không có sự chống phá 
của bọn phản động Trung-quốc, câu 
kết với chủ nghĩa đế quốc, đối với 


- nước ta thì đù có thiên tai, dù công 


tác quản lý kinh tế của chúng ta còn 
non yếu, đứt khoát chúng ta vẫn đạt 
được những thành tựu to lớn hơn 
nhiều so với hiện nay. Chỉnh sự chống 
phá của bọn phản động Bắc-kinh và 
chủ nghĩa đế quốc là nguyên nhân lớn 
nhất trực tiếp gây nên những khó 
khăn và những hiện tượng tiêu cực 
mà chúng ta đã gặp phải. Cần làm cho 
mọi người hiều rõ điều đó. Triệu 
người như một, chúng ta siết chặt đội 
ngũ, tập trung sức mạnh, kiên quyết 
chặn đứng mọi âm mưu và hành động 
của kẻ thù. Chỉ có toàn thắng trong 
cuộc đấu tranh đó mới bảo vệ được 
độc lập dân tộc, bảo vệ được sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
chúng ta. 


.Do sự đấu đá nhau liên miên giữa 
các thế lực phản động, tỉnh hình 
Trung-quốc sẽ còn diễn biến phức 
tạp. Tập đoàn phản động trong giới 
cầm quyền Bắc-kinh tuy có sửa đồi 
một số chính sách trước đây của Mao 
nhưng vẫn giữ nguyên những luận 
điềm của ông ta về chủ nghĩa dân tộc 
nước lớn, chủ nghĩa bành trướng, 
đang tích cực thực hiện chủ nghĩa 
Mao bằng những thủ đoạn xảo quyệt 
và thực dụng hơn. Tập đoàn phản 
động trong giới cầm quyền Bắc-kinh, 
mặc đủ có sự chia rẽ, đang đấu đá nhau 
đề tranh giành quyên lực, chúng vẫn 
có điềm nhất trí với nhau là chống 
phá cách mạng. Trong nước, mặc dù 
đang gặp phải sự chống đối ngày 
càng phát triền của các lực lượng tiến 
bộ, chúng vẫn còn có lực lượng và 
điều kiện đề thực hiện chính sách 
phản cách mạng. Công tác tư tưởng 
của chúng ta phải làm cho mọi người 
thấy rõ tình hình đó đề xác định cho 
mình ý chí kiên trì cuộc đấu tranh 
bảo vệ vững chắc TÔ quốc, loại trử mọi 
biều hiện mất cảnh giác về chính trị. 
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Trong lúc chưa thề tiến công được 
về quân sự, bọn cầm quyền phản 
động Bắc-kinh dùng các phương thức 
phá hoại vốn quen thuộc của bọn 
cướp nước: bao vây kinh tế, tiến 
công chính trị, đầu độc văn hóa và 
lối sống, gây rối loạn trong nội bộ xã 
hội ta, v.v. Đó cũng là sự chuần bị 
điều kiện cho tiến công quân sự. Một 
biều hiện cụ thề là chúng đang ráo 
riết đầy mạnh hoạt động chiến tranh 
tâm lý, tung tin đồn nhằm, vu khống, 
xuyên tạc, lợi dụng những khó khăn 
và khuyết điềm của ta, đã kích đường 
lối, chỉnh sách, sự lãnh đạo của Đăng 
và cơ quan lãnh đạo các cấp của ta, 
gieo rắc bất mãn, hoài nghỉ, kích 
động chống đối. Chúng tìm cách làm 
sống lại văn hóa thực dàn mới và lối 
sống cũ, khêu gợi những ham muốn 
thấp kém, đua đòi lố lăng. Bằng tất 
cả những thủ đoạn ngấm ngầm, tỉnh 
ví đó — mà kẻ thực hiện là những tay 
chân của chúng và những thế lực 
phản động còn sót lại trên đất nước 
ta — chúng không muốn gì hơn là 
làm lạc hướng đấu tranh, lung lay ý 
chí của nhân dân ta. 


Trong các quá trinh trước đây của. 


cách mạng nước ta, sự phản kích của 
kể thù diễn ra chủ yếu bằng bạo lực 
quân sự. Chúng không có điều kiện 
thực hiện âm mưu gây rối và lật đồ, 
vì vậy, nhiều đồng chí ta chưa có đủ 
kinh nghiệm đấu tranh về mặt này. 
Ngày nay, trong điều kiện so sánh 
lực lượng thay đồi không có lợi cho 
địch, kế thù rất chú trọng thủ đoạn 
gây rối và lật đồ đề thực hiện âm mưu 
bành trướng. Trong đội ngũ chúng ta 
không phải không có những người 
chưa nhận rõ âm mưu của địch, chưa 
thấy thật rõ bộ mặt nguy hiềm của kẻ 
thù, còn có hiện tượng chủ quan, coi 
thường, thậm chí bỏ qua những luận 
điệu chiến tranh tâm lý. Một số ít 
đồng chí do thiếu cảnh giác, đã làm 
cái loa cho chiến tranh tâm lý, truyền 
bá một cách không có ý thức những 
tin đồn nhằm, những luận điệu thù 


¬ 


địch. Trong lịch sử đấu tranh cách 
mạng trên thế giới, đã có không ít 
bài học về mất cảnh giác. Một khi mà 
lực lượng cách mạng không đánh trả 
đích đáng và kịp thời sự tiến công 


bằng chiến tranh tâm lý của kẻ thù, 


thì nhất định chúng sẽ bám lấy sự sơ 
hở ấy đề lấn tới ngày càng sâu rộng 
hơn, và hậu quả sẽ không nhỏ. Bọn 
phản động Trung-quốc lại rất quen 
với những thủ đoạn gây rối và lật đồ 
bởi vỉ chúng thưởng phải dùng những 
thủ đoạn ấy đề chống lẫn nhau. Những 
thế lực ở trong nước trước đây đối 
địch với chúng ta không phải tất cả 
đã chịu tiếp thu đúng mức sự cải tạo, 
có kẻ còn tiếp tay cho giặc ngoài. 


Lam thất bại chiến tranh tâm lý 
của địch : đó là một trong những vấn 
đề cấp bách của công tác tư tưởng 
vì đó là vấn đề an toàn của cách 
mạng. Các tồ chức đẳng, các cấp ủy 
đảng và mỗi cán bộ, đẳng viên chúng 
ta hãy mài sắc hơn nữa ý thức cảnh 


giác và nâng cao tỉnh thần trách 


nhiệm; chống thái độ bàng quan, thấy 
đúng không bảo. vệ, thấy sai không 
đấu tranh. Trước những băn khoăn, 
thíc mắc của quần chúng, cán bộ, 
đảng viên cần kịp thời giải thích, 
thuyết phục bằng lời nói và việc làm, 


không đề cho địch len vào xuyên tạc,. 


kích động. Khi thấy xuất hiện những 
luận điệu thù địch, cần kịp thời phần 
công, vạch trần âm mưu và thủ đoạn 
của chúng. Một biện pháp cơ bản là 
phải thường xuyên giáo dục về tình 
hình và nhiệm vụ, làm cho quần 


-chủng ngày càng thấy rõ hơn, sâu 


hơn bản chất phản động của tập đoàn 
phần động trong giới cầm quyền 
Bäc-kinh, từ đó, có sự nhạy cảm chính 
trị cần thiết, sẵn sàng tự mỉnh vạch 
trần và chặn đứng mọi thủ đoạn chống 
phá của chúng. | 


H1 


Mặt trận đấu tranh thứ hai của 


chúng ta là cuộc đấu tranh đề giải 


quyết vấn đề ai thắng ai giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa, một cuộc đâu tranh 
cách mạng vừa cấp bách vừa lâu dài. 
Mấy năm qua, cùng với việc tiếp tục 
đầy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, chúng ta đã đầy mạnh 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở 
miền Nam. Đến nay, vấn đề ai thắng -ˆ 
ai giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản trên lĩnh vực quan hệ sản 
xuất đã căn bản được giải quyết. 
Chúng ta đã xóa bỏ về căn bản nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa và giai cấp 
tư sản ở miền Nam. Giai cấp tư sản 
miền Nam mà bộ phận chủ yếu là tư 
sản mại bản gốc Hoa, là một lực 
lượng có tð chức, có kinh nghiệm, có 
nhiều mối liên hệ ở trong và ngoài 
nước. vốn là một bộ phận của chủ 
nghĩa tư bản thế giới, trực tiếp là 
chủ nghĩa tư bắn Hoa kiều ở Đông — 
Nam Á. Nếu không đánh đồ nó, không 


. xóa bỏ quan hệ sản xuất tư bản chủ 


nghĩa, thì không thề cũng cố được 
nền chuyên chính vô sản, không thề 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trong nông nghiệp và thủ công nghiệp, 
không thề tồ chức lại nền sẵn xuất xã 
hội theo phương hướng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Ở miền Nam, việc 
tập thề hóa nông nghiệp cũng đang 
được tiến hành, nông dân lao động 
đã bước đầu đi vào làm ăn tập thê 
dưới nhiều hinh thức. 


Tuy vậy, cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường còn điễn ra phức tạp, 
không phải chỉ riêng ở miền Nam mà 
ở trong cả nước, những thắng lợi của 
con đường xã bội chủ nghĩa, tuy to 
lớn, là mặt cơ bản, song côn bị những 
hạn chế nhất định, do tác động của 
các thế lực tư bản chủ nghĩa còn sói 
lại và của lõi sản xuất nhỏ tự phát, 
và do những nhược điềm, khuyết 
điềm của chúng ta trong công tác 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Điều 
cần nhấn mạnh là có nơi, có lúc chúng 
ta đã buông lỏng chuyên chính vô 
sản, buông lỏng công tác quản lý 
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xinh tế, tạo điều kiện cho những thế 
lực phi xã hội chủ nghĩa trôi dậy. 
Thí dụ về việc thực hiện Nghị quyết 
ö của Trung ương Đảng. Dó là một 
nghị quyết hoàn toàn đúng dắn nhằm 
củng cố và không ngừng phát triền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
khuyến khích phát triền mặt tích cực 
của những thành phần kinh tế khác, 
làm lực lượng bồ sung của kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Nhưng, ở một số nơi, 
trong việc giải thích và thực hiện 
nghị quyết 6 lại có những biêu hiện 
lệch lạc, buông lỏng cho kinh tế cá 
thề và kinh tế tư nhân phát triền 
không có nguyên tắc, trong khi đó 
-lại không quan tâm chăm lo kịp thời 
và dúng miức kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thê, đề cho nó bị các 
thành phần kinh tế kia gặm nhàm. 
Trên vẫn đề thị trưởng, cũng có những 
-biêu hiện hữu khuynh. Như chúng ta 
-đã biết, nắm thị trường, nắm sản 
phim hàng hóa là một nội dung hết 
-sỨc quan trọng của cuộc đấu tranh 
® ai thắng ai ®, Nếu Nhà nước vô sản 
„nắm sản xuất mà không nắm thị 
trường, tức là không nắm sản phầm 
chàng hóa, trước hết là những sản 
phẩm hàng hóa chủ yếu nhất, thì làm 
sao có đủ sức mạnh dè chiến thẳng 
hoàn toàn giai cấp tư sản. Ấy thế mà, 
một số địa phương đã đề cho thị 
"trường « tự do " mở rộng tranh chấp 
gay gắt với thị trường xã hội chủ 
nghĩa, đê cho tư nhân tranh giành 
hàng hóa với Nhà nước, làm suy yếu 
kính tế xã hội chủ nghĩa và tác động 
nghiêm trọng đến đời sống công nhân, 
_ viên chức. 


Thắng lợi của con đường xã hội 
-chủ nghĩa còn bị những hạn chế do 
.cehỗ những năm gần đày, những biều 
hiện tiêu cực trong xã hội có chiều 
hướng phát triền. Đặc biệt là tệ ăn 
c@ắp đã gày nhiều thiệt hại về tài sản 
xã hội chủ nghĩa, ảnh hưởng không 
tốt đến sản xuất, khoét sâu những 
khó khăn về kinh tế, tài chính của 
Nhà nước, gây khó khăn cho đời 
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sống nhàn dân. Có người cho rằng tệ 
ăn cắp phát triền là do những khó 
khăn. thiểu thốn trong đời sống 
Rhông đúng! Dạo lý của cuộc sống 
hoàn toàn khòông phải như vậy. Người 
ta có thể sống trong sạch trong hoàn 
cảnh thiếu (hốn, có thê chung sức 
cùng đồng bào, đồng chí chịu đựng 
vất vả, thiếu thốn với tấm lòng trong 
sáng. Chính lõi sống gấp, chủ nghĩa 
cá nhân vị kỷ, sự sa đoa về phầm 
chất, v.v. mới là những nguyên nhân . 
thật sự của tệ nạn đó. Ăn cắp là tội 
ác, luật pháp Nhà nước đã quy định 
như vậy. Phải chặn đứng hiện tượng 
này, nếu không thì không thề nào 
làm tốt việc phát triển sản xuất, 
không thẻ nào làm tốt việc cải thiện 
đời sống của nhân dân. Ơ từng cơ 
quan. tửng xi nghiệp, ở đâu có của 
cải, có người là ở đấy phải tiến hành 
cuộc đấu tranh này trên cả hai lĩnh 
vực tư tưởng và tồ chức. Dĩ nhiên 
chúng ta không cho rằng tất cả bọn 
ăn cắp, tất cả các vụ ăn cắp đều có 
bàn tay' địch. Nhưng về tác dụng 
khách quan, thì những hành động ăn 
cắp phủ hợp với âm mưu của địch 
phá hoại nền kinh tế của ta, làm cho 
ta suy yếu đề dễ đàng đánh phá và 
thôn tính. Mặt khác, phải hết sức cảnh 
giác vì đã có những vụ ăn cắp có 
tính chất chính trị rõ rệt. Bất kỳ một 
vụ mất tài sản nào của Nhà nước 
và của tập thề đều phải được kiềm 
tra đến nơi đến chốn và có kết luận 
rö ràng. 


Cuộc đấu tranh nhằm giải quyết 
vấn đề *ai thắng ai? còn diễn ra gay 
gắt trên lĩnh vực văn hóa và lối 
sống. Trước đây đẻ phục vụ âm mưu 
nô dịch của chúng, đế quốc Mỹ đã 
gieo rắc ở miễn Nam nước ta một 
thứ văn hóa khuyến khích chủ nghĩa 
cá nhân, cồ vũ lõi sống ícb kỷ, tha 
hóa con người bằng triết lý sống gấp. 
kích đọng con người sống hôm nay 
không cần biết đến ngày mai và không 
tử một thủ đoạn thấp hèn nào đề 
kiểm sống. Sau khi À1ÿ, ngụy bị đánh 


sập, nền văn hóa thực dân mới không 
phải đã bị đào sâu chôn chặt. Do 
những khó khăn và những sơ hở của 
ta gần đây, nó đang tìm cách trỗi đậy 
ở miền Nam và đang len chân ra miền 
Bắc. Thêm vào đó, các thế lực thủ 
địch trong và ngoài nước cũng đang 
cố thọc tay vào mặt trận văn hóa, lấy 
đó làm một cộng cụ chống chúng ta. 
Một âm mưu thâm độc của chúng trên 
mặt trận văn hóa là chĩa mũi nhọn 
phá hoại vào tầng lớp thanh niên, 
vì đối với chúng, làm hư hỏng một 
thẻ hệ thanh niên là phá hoại được 
một cuộc cách mạng. Chúng thường 
lợi dụng một khuynh hưởng tự nhiên, 
lành mạnh, chính đáng của thanh niên 
là thích cãi mới, cái đẹp, đề kích động 
thanh niên chạy theo những « mối » 
này * mốt » khác, tạo nên những thị 
hiếu không lành mạnh, một lối sống 
không lành mạnh, đề lôi dần ra 'khổi 
những nhiệm vụ chính trị, 


Tình hinh nói trên đòi hồi công tác 
tư tưởng phải nâng cao hơn nữa tính 
chiến đấu, tích cực góp phần tăng 
cường trận địa xã hội chủ nghĩa về 
mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, 
đầy lùi và thu hẹp phạm vỉ ẳnh hưởng 
của tư tưởng phi vô sản. Bằng mọi 
cách, chúng ta cần làm cho tiếng nói 
của chính nghĩa, của đạo lý, của lẽ 
sống xã hội chủ nghĩa được cất cao, 
tổa rộng, trở thành tiếng gọi của 
lương tâm con người, thúc đầy, 
hướng dẫn mọi người suy nghĩ và 
hành động đúng vì lợi ích của Tồ 
quốc, của chủ nghĩa xã hội và của 
chính minh. Mọi sự nhân nhượng, 
mọi biều hiện hữu khuvnh trong đấu 
tranh tư tưởng lúc này đều có hại, 
_vì trong cuộc đấu tranh gay gắt đề 
giải quyết vấn đề ai thắng ai, nếu 
chúng ta chùủn bước thì những tư 
tưởng thủ địch của chủ nghĩa xã hội 
sẽ lấn tới. 

Công tác tư tưởng phải góp phần 
. đắc lực vào cuộc tiễn công vào những 
âm mưu và thủ đoạn của các thế lực 
phản động quốc tế câu kết với bon 


phản động còn sót lại trong nước, 
những phần tử bóc lột cũ không chịu 
cải lạo, bọn lưu manh, trộm cướp 
đang lợi dụng những khó khăn 
và sơ hở của ta đề phá hoại trên mặt 
trận kinh tế và văn hóa. Đồng thời, 
phải gây một dư luận xã hội rộng rãi 
lên án những hiện tượng tiêu cực 
trong đời sống xã hội, làm cho mọi 
người thật sự căm ghét và quyết tâm 
xóa bỏ những hiện tượng không lành 
mạnh đó. Cuộc đấu tranh này cần 
được kết hợp chặt chè với việc biều 
dương kịp thời những người tốt, việc 
tốt, những gương quên mình vì lợi 
ích của chủ nghĩa xã hội đang xuất 
hiện ngày càng nhiều trên khắp mọi 
miền của đất nước và các lĩnh vực 
hoạt động. 


Cuộc đấu tranh cho thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội đỏi hỏi mọi người 
không ngừng nàng cao trình độ 
giác ngộ chỉnh trị và tỉnh thần làm 
chủ tập thề. Công tác tư tưởng phải: 
thông qua việc động viên quần chúng 
thực hiện các chủ trương, chính sách 
về phát triền sản xuất, cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, cải tiến phân phối, lưu 
thông, xây dựng nền văn hóa mới, nếp 
sống mới và con người mới, v.v. làm 
cho mọi người hiều rõ hơn đường lối, 
quan điềm của Đảng về cách mạng xã 


- hội chủ nghĩa, về cuộc đấu tranh giữa 


hai con đường. _ 

Trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã 
hội, trước mắt chúng ta đang phải tập 
trung sức lực khắc phục những khó 
khăn về kinh tế và đời sống. Muốn 
vượt qua những khó khăn gay gắt, 
tạo ra một chuyền biến tốt đẹp, phải 
có sự cố gắng hết sức mình của tãit cả 
mọi người. Chỉ có thái độ cách mạng 
và hành động cách mạng của toàn 
Đẳng và toàn dân mới có thê thay đồi 
được tỉnh hình. Thái độ bị quan, hoài 
nghỉ là rất có hại đối với sự nghiệp 
cách mạng. Cần phải nhìn thẳng khó 
khăa, nói rõ khó khăn và thực hành 
những biện pháp có hiệu quả đề khắc 
phục. Phải làm cho mọi người đánh 
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giá đúng tỉnh hình. Thấy hết khó khăn 
là căn thiết nhưng lại cần thấy hết 
thành tựu và tiến bộ. Đế quốc Mỹ đã 
từng nói rõ rằng nền kinh tế miền 
Nam Việt-nam trước đây mà hằng 
năm chúng đã phải đồ vào hàng tỷ 
đô la đề duy trì, sẽ bị sụp đồ ngay, 
không phương cứu chữa khi chúng 
nút khỏi đất nước này và chấm dứt 
viện trợ. Bọn phản động Trung-quốc 
cũng cho rằng, bằng cách rút chuyên 
gia về nước, cắt viện trợ, bao vậy 
kinh tế, v.v. chúng sẽ làm cho nền 
kinh tế nước ta suy sụp. Vượt qua 
những thử thách đó và những hậu 
quả của thiên tai dồn dập, nhân dân 
ta đã khôi phục và bước đầu phát 
triền sản xuất nông nghiệp và công 
nghiệp.- Toàn Đảng, toàn dân ta đang 
làm việc hết sức mỉnh đề đưa đãt nước 
tiến lên. Có những mặt có thề khắc 
phục được nhanh, nhưng cũng có 
những mặt phải có thời gian vì nó 
găn liền với quả trình xây dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội. Lại có những khó khăn mới có 
thề xuất hiện. Với bản chất cách 
mạng tốt đẹp của minh và dày đạn 
kinh nghiệm chiến đấu, Đảng ta và 
nhân dân ta nhất định sẽ giải quyết 
kỳ được những vấn đề mới của cách 


mạng xã hội chủ nghĩa, 'thực hiện. 


thắng lợi cương lĩnh mới của cách 
mạng. Mặt trận kinh tế không giống 
mặt trận quán sự, quy luật kinh tế 
khác quy luật chiến tranh, song bất 
cử ở mặt trận nào, sự lãnh đạo của 
Đảng mác-xít — lê-nin-nít, lòng tin 
tưởng, quyết tâm vươn lên của đội 
ngũ đẳng viên và quần chúng luôn 


luôn là những nhân tố bảo đảm thắng 


lợi. Tiến theo con đường do Đẳng 
vạch ra, chúng ta nhất định xây dựng 
_ thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 

vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. : 
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Cuộc đấu tranh cách mạng gay go 
quyết liệt trên hai mặt trận nói trên 


lá 


có những tác dộng nhất định đối với 
đội ngữ cán bộ, đảng viên chúng ta, 


và đối với các tô chức Đẳng. Trong-: 


cuộc đấu tranh này, số đông cán bộ, 
đảng viên chúng ta phát huy vai trò 
tiên phong của mình, đã vượt qua mọi 


thử thách, tiếp tục giữ vững và phát ¬ 


huy phầm chất của người cộng sản, 
luôn luôn tô rõ sự trung thành với lý 
tưởng và đường lõi ‹cách mạng của 
Đảng. 

Bên cạnh đó, trước bước ngoặt mới 
và tình hình phát triên phức tạp của 
cách mạng, trong một bộ phận cán bộ, 
đảng viên cũng bộc lộ những nhược 
điềm và những hiện tượng không lành 
mạnh. Trước những khó khăn về kính 
tế và đời sống, một số người bối rối, 
thậm chí có người tỏ ra hoang mang, 
dao động, giảm sút lòng tin, giảm 
sút ý chí chiến đấu. Trong việc nhận 
thức và chấp hành đường lỗi, chỉnh 
sách, có nhiều lệch lạc. Trước những 
âm mưu phá hoại của bọn phản động 
Bắc-kinh và chủ nghĩa đế quốc, một 
số đồng chí chưa đủ cảnh giác. Một 
số người thoái hóa, biến chất, lợi 
dụng chức vụ đề chiếm đoạt tài sẵn 
của Nhà nước, ăn hối lộ, ức hiếp quần 
chúng, thông đồng với những phần tử 
bất lương làm ăn phi pháp, v.v. 
Những hiện tượng nói trên rất có hại 
đối với sự nghiệp cách mạng, nhất là 
trong khi các loại kể thù phối hợp 
với nhau tiến công Đẳnz ta từ nhiều 
phía, cuộc đấu tranh giữa cách mạng 


'và phản cách mạng, giữa chủ nghĩa xã 


hội và chủ nghĩa tư bản đang diễn ra 
gay gắt trên tất cả các mặt. 

Vì vậy, một trong những vấn đề 
cấp bách của công tác tư tưởng là góp 
phần tịch cực hơn nữa vào việc xây 
đựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Công 
tác này đang được triền khai nhưng 
phải làm một cách sâu rộng hơn, có 
hiệu quả hơn. Mỗi tổ chức đẳng, mỗi 
cấp ủy đẳng, trong phương thức công 
tác của mỉnh, cần kết hợp chặt chẽ 
công tác tư tưởng với các mặt công 


tác khác, nhằm không ngừng nâng cao 
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chất lượng cán bộ, đảng viên, tăng 
cưởng đoàn kết nhất trí, nâng cao 
"sức chiến đấu của tồ chức Đảng và 
mỗi đảng viên. Một trong những 
nhược điềm của đội ngũ chúng ta là 
năng lực lãnh đạo, trình độ quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội còn có nhiều 
mặt còn non yếu. Công tác tư tưởng 
cần góp phần khắc phục có hiệu 
quả những nhược điềm đó, song không 
vì thế mà coi nhẹ việc giáo dục phầm 
chất, đạo đức. Đối với một đảng lãnh 
đạo chính quyền, coi nhẹ việc giáo 
dục phầm chất, đạo đức là tạo điều 
kiện cho bệnh quan liêu và các hiện 
tượng tiêu cực khác phát sinh và phát 
triên, làm giảm sút ảnh hưởng của 
-_ Đảng trước nhân dân. Công tác giáo 

dục phầm chất, đạo đức phải kết hợp 
chặt chš hai mặt xây dựng và phê 
phản: cùng với việc giáo dục nhân 
sinh quan cộng sản chủ nghĩa, cỒ vũ, 
phát huy những nhân (tố tích cực, cần 
kiên quyết đấu tranh chống tệ tham 
ô, hối lộ, ức hiếp quần chúng, chống 
thái độ bàng quan, vô trách nhiệm, vô 
kỷ luật, nói năng tùy tiện đối với 
những vấn đề quan hệ đến lợi ích của 
cách mạng. 


Việc phát thẻ đẳng viên đang được 
mở rộng. Công tác tư tưởng cần kết 
hợp chặt chẽ với công tác này, góp 
phần làm trong sạch đội ngũ chiến 
đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực 
lãnh đạo và uy tín của các tö chức 
đẳng, táng cường mối liên hệ giữa 
Đảng và quần chúng. 


Muốn cho cuộc chiến đấu vì chủ 
nghĩa xã hội thắng lợi, cán bộ, đẳng 
viên chúng ta cần nêu cao ý thức tô 
chức, kỷ luật, siết chặt hàng ngũ chung 
quanh Đảng, bảo vệ sự nhất trí của 
Đảng như bảo vệ con ngươi của mắt 
chúng ta. Khi tồng kết tình hình ba 


năm sau Cách mạng tháng Mười. Lê- 
nin đã khẳng định nguyên nhân đầu 
tiên của thắng lợi là tính kỷ luật của 
cân bộ, đảng viên. Lê-nin nhấn mạnh 
rằng, nếu không có kỹ luật, thì không 


nói bá nắm mà ba ngày chính quyền 


vô sản cũng không đứng vững được. 
Khi nói về ý nghĩa quan trọng của ˆ 
tính tồ chức và kỷ luật, Xta-lin đã 
lấy hình ảnh một con thuyền khi gặp 
sóng gió làm thế nào vượt qua được 
một cách an toàn. Con đường sống 
của những người trên thuyền lúc đó 
là phải tuân thủ kỷ luật, nghe theo 
mệnh lệnh của thuyền trưởng, không 
được nhớn nhác. Những lời nói đó 
càng có.ý nghĩa đối với chúng ta lúc 
này. Trước những khó khăn, thử 
thácH mới, mỗi cán bộ, đảng viên 
chúng ta càng cần só ý thức đối với 


lời nói và việc làm của mình nhằm 


bảo vệ đường lối, bảo vệ sự lãnh đạo 
của Đảng, bảo đảm cho đường lối của 
Đảng được thực hiện thắng lợi. Công 


-tác.tư tưởng cần đáp ứng cho được 


đòi hỏi đó, bởi vì đây là vấn đề sống 
còn trước 'kẻ thủ và cũng là vấn đề 
quan trọng nhất đề vượt qua khó 
khăn mà tiến tới. 


b 
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:Mấy vấn đề cấp bách nói trên của 
công tác tư tưởng có liên quan chặt 
chẽ với nhau, vì vậy cần được giải 
quyết một cách đồng bộ. Giải quyết 
tốt các vân đề đó, chúng ta nhất định 
sẽ làm cho tư tưởng tích cực áp đảo 


.tư tưởng tiêu cực, tạo ra chuyền biến 


tốt trong nhận thức và tâm lý của 
mọi người, góp phần vào việc thực 
hiện thắng lợi những nhiệm vụ do 


- Đảng đề ra. 


* 


lã 


HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT. NAM 
VÀ VẤN ĐỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ 


NĂM mươi năm đã qua kè từ khi 

tỒ chức đầu tiên của phụ nữ 
Việt-nam được thành lập. Dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt của Dáng cộng sản 
Việt-nam, phụ nữ ta đã vượt qua mọi 
khó khăn, hăng hái tham gia mọi công 
tác cách mạng, đóng góp phần xứng 
đáng của mình vào sự nghiệp chung 
của dân tộc. , 


GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIẢI 
PHÓNG GIAI CẤP CŨNG CHÍNH 
LÀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ 


Đất nước ta, nhàn dân ta trải qua - 


bàng nghìn nằm dưới chế độ phong 
kiến bóc lột hà khắc, hàng trăm năm 
bị thực dân đế quốc đô hộ, sống vô 
cùng cực khỏ. Phụ nữ là người bị đau 
khô và bị áp bức, bóc lột nặng nề 
nhất, Ở đảy không còn là nỗi đau khô 
của một con người, một gia đình, mà 
là nói đau kho của ca một dân lộc, 
của cả giai cáp bị trị. Chỉ có làm cách 
mạng, đánh đò chủ nghĩa thực dân, 
phong kiến, giải phóng dân tộc, xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa mới 
mang lại cuộc sống đọc lập, tự do, 
ấm no, hạnh phúc cho người lao động 
mà hon nmiột nứa là phụ nữ, thì phụ 
nữ mới thật sự được giải phóng. 
Trong lịch sử đấu tranh của mình, 
phụ nữ Việt-nam vô cùng tự hào được 
Đăng lành đạo. Đăng đề ra đường lỗi 
đúng đắn đề giải phóng phụ nữ một 
cách triệt đề. Đẳng đã đặt lợi ích của 


ẤP 


NGUYỄN-THỊ-ĐỊNH 


phụ nữ trong lợi ích chưng của đân 
tộc và của giai cấp vô sản, gắn liền 
việc giải phóng phụ nữ với cuộc đấu 
tranh giải phóng đân tộc, giải phóng 
giai cấp. 

Tại Đại hội thứ 7 Quốc tế cộng sẳn 
họp tại Mát-xcơ-va tháng 7 năm i98. 
đồng chí Nguyễn-Thị-Minh-Khai, đại 
diện Đẳng ta, cũng đã nêu rõ quan 
điềm của Đảng: vấn đề giải phóng 
phụ nữ ở các nước thuộc địa phải gắn 
liền với cuộc đấu tranh giải phóng 
ách nô dịch dân tộc và ách áp bức 
giai cấp, xây dựng một xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 

Từ quan điềm trên, suốt 50 năm 
qua Đảng ta đã đặt còng tác vận động 
quần chúng phụ nữ tham gia mọi 
phong trào cách mạng do Đẳng lãnh 
đạo là * một vấn đề lớn có tính chối 
chiến lược trong toàn bộ cóng lác uận 
động quần chứng của Đảng, một Dãn 
đề có lính chất quốc sách mà mọi cắp 
bộ của Đảng phải đặc biệt quan 
tâm » (I). « Lực lượng cách mạng của 
phụ nữ là một lực lượng rất trọng 
yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ 
nữ không tham gia vào những cuộc 
đấu tranh cách mạng thì cách mạng 
không thắng lợi được" (2). Vì vậy, 


(1) Nghị quuết của Ban bí thư oề công lác 
cán bộ nứ, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1967, tr. 5. 
(2) « Án nghị quyết Trung ương toàn thề hại 
nghị năm 1930 ›, Văn kiện Đảng oề công táe 
oận động phụ nữ, Nrb Sự thật Hhà-nội, 


_ 1970, tr. 10, 


sau khi thành lập (3-2-1930), Đảng đã 
tò chức Hội phụ nữ giải phóng 
(1021930), sau đó là Hội phụ nữ phản 
đế (1936), Đoàn phụ nữ cứu quốc 
(1941), Hội liên hiệp phụ nữ Việt-nam 
(1946)... nhằm giác ngộ, tồ chức các 
tầng lớp phụ nữ, đấu tranh thực hiện 
mục tiêu giải phóng phụ nữ mà Đẳng 
đã đề ra. 

Qua bao nhiêu gian khồ, hy sinh, 
hoạt động lúc công khai, lúc bí mẠI, 
"phụ nữ Việt-nam đã cùng toàn dân 
tiến hành Tồng khởi nghĩa tháng Tám 
năm 1945 thắng lợi, lập ra nước Việt- 
nam đân chủ cộng hòa — Nhà nước 
công nông đầu tiên ở Đông — Nam 
châu Á. Cùng với toàn dân, phụ nữ 
tham gia làm chủ chính quyền và 
ngược lại chính quyền mới đã mang 
lại biết bao biến đồi cho cuộc đời mỗi 
người phụ nữ. Do đó, dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng, phụ nữ Việt-nam, qua 
tò chức Hội của mình, đóng góp nhiều 
công sức. kề cả hy sinh tính mạng đề 
xày dựng và bảo vệ chính quyền còn 
non trẻ, chống thủ trong giặc ngoài. 
Sự hoạt động sôi nồi, sâu sát của cán 
bỏ Hội lúc này đà làn: đa số chị em 
hiều rằng cùng toàn dân đấu tranh 
bảo vệ chính quyền cũng chính là đấu 
tranh đề bảo vệ quyền lợi thiết thân 
của phụ nữ, mở ra con đường giải 
phóng cho chị em ngày một rộng lớn, 
vững chắc hơn. 

Từ nhận thức sâu sắc về cuộc đấu 
tranh giải phóng dàn tộc, bảo vệ đất 
nước, phụ nữ Việt-nam đã có thêm 
dòng lực mạnh mẽ bước vào cuộc 
kháng chiến chống Pháp gay go gian 
khô, góp phần cùng quân và dân cả 
nước làm nên ®* chiến thắng Điện-biên 
chấn động địa cầu? 

Từ năm 1954, cách mạng nước ta 
bươc vào giai đoạn mới với hai nhiệm 
vụ chiến lược. tiến hành cách mạng 
dàu tộc, dân chủ, giải phóng miền 
Nam, đóng thời xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc làm hậu phương 
vững chác cho cách mạng miền Nam. 
dJ.úc này hoạt động của phụ nữ càng 


rộng lớn. Ở miền Dác, trung ương Hội 
liên hiệp phụ nữ Việt-nam đã phát 
động phong trào “® ba đảm đang », một 
phong trảo quần chúng có ý nghĩa 
cách mạng to lớn, có tính chất toàn 
diện. Nó «là một bộ phận khăng khít 
rất cơ bản, rất to lớn của sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta ® 3). 


Năm 1965, khi đế quốc Mỹ ồ ạt đưa 
quân xâm lược vào miền Nam và mở 
rộng cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân ra miền Bắc nước ta, các 
mẹ, các chị lại hăng hái tiễn chồng, 
con và động viên hàng triệu thanh 
niên ra tiền tuyến ; hàng vạn nữ thanh 
niên xung phong đi làm đường, tải 
thương, tải đạn... Việc sản xuất, nhất 
là sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu 
đùng, hầu hết do phụ nữ đảm nhiệm. 
Hạt gạo thấm bao mồ hôi và cả máu 
của phụ nữ và những người dân khác ở 
hậu phương lớn đã được chắtchiu dành 
dụm sẻ đôi, sẻ ba gửi tới chiến trường : 
hàng triệu mét vải, hàng nghìn tấn 
thuốc của miền Bắc xã hội chủ nghĩa 
hầu hết do bàn tay đảm đang của phụ 
nữ làm ra vẫn đèẻu đặn gửi ra mặt trận. 
tạo thêm sức mạnh cho quân và dân 
ta đánh thăng quân thủ. Cũng trong 
thời kỳ đó, một đội ngũ đông đảo cần 
bộ nữ trưởng thành nhanh chóng. Chi 
tính trong 4 năm (1965 ~ 1968) chống 
Mỹ, cửu nước, chúng ta đã có 3:33 nữ 
chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác 


xã và 45000 nữ đội trưởng, đội phó 


các đội sản xuất. Trên mặt trận phục 
vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu 
chống cuộc chiến tranh phá hoại dã 
man của giặc Mỹ đã xuất hiện biết 
bao gương phụ nữ anh hùng. 1Ù cô 
gái ở ngã ba Đồng-lộc (Nghệ-tĩnh) — 
trọng điềm bắn phá ác liệt của máy 
bay Mỹ— đã anh dũng hy sinh đề nối 
liền mạch máu giao thông. Mẹ Suối, 
tuy già, vẫn băng qua bom đạn giặc 
chở thuyền cho bộ đội qua sông Nhật- 


(3) Phạm-Văn-Đồng : * Phong trào « Đa 
đảm đang › là một phong trào kháng khít của 
phong trào cách mạng, Về công tác oận động 
phụ nứ Nxb Phụ n€, Ha-nội, 1977 tr. 19. 


\: 


lệ. Đơn vị nữ pháo binh xã Ngư-thủy 
(Quắng-bình) nhiều lần bắn cháy tàu 
chiến Mỹ. Trung đội nữ dân quân xã 
Hòa-lộc (Thanh-hóa) là đơn vị nữ 
đầu tiên ớ miền Bắc bắn rơi máy bay 
phần lực Mỹ, v.v. Thành tích của phụ 
nữ Việt-nam đã xứng đáng với lời 
khen tặng của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh: 
“Phụ nữ Việt-nam dũng cảm, đảm 
_ đang, chống Mỹ, cứu nước ®. 

miên Nam, qua hơn 20 năm tiến 
hành chiến tranh xâm lược, giặc Mỹ đã 
phải đương đầu với cuộc chiến tranh 
cứu nước thần thánh của nhân dân ta 
trong đó lực lượng phụ nữ đóng một 
vai trò quan trọng. Phong trào đấu 
tranh của nhân dân ta trên các mặt 
chính trị, bình vận, vũ trang đã tạo 
nên hình thái ba mũi giáp công, tiến 
công kẻ thủ tử nhiều phía, mà ở phía 
nào cùng có phụ nữ tham gia, làm cho 
kẻ thù phải khiếp sợ và khâm phục. 
Đó là hoạt động mưu trí, lính hoạt 
của ađội quân tóc dài», những hoạt 
động mang tính chất độc đáo của cuộc 
chiến tranh nhân đân ở miền Nam. 
Phụ nữ miền Nam đã xứng dáng với 
lời khen của Bác Hồ: « Anh hùng, bất 
khuất, trung hậu, đảm đang». 

Chưa bao giờ sức vươn lên mạnh 
mẽ của phụ nữ lại được thê hiện một 
cách đậm nét như trong những thử 
thách quyết liệt của cuộc chiến tranh 
tàn khốc mà kẻ thủ tàn bạo đã gây ra 
trên đất nước chúng ta, 1Í đơn vị lực 
lượng vũ trang bao gồm toàn nữ đã 
được Quốc hội tuyên dương anh hùng 
quân đội ; trong số 120 nữ anh hùng 
thì 4õ là nữ anh hùng các lực lượng 
vũ trang. 

Đóng góp xuất sắc của phụ nữ trong 
sự nghiệp giải phóng dân tộc đã làm 
cho phụ nữ có địa vị xứng đáng trong 
xã hội. Nhưng chỉ có cách mạng xã 
hội chủ nghĩa mới triệt đề giải phóng 
được phụ nữ, vì qua cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, các giai cấp bóc lột bị 
xóa bỏ, lực lượng sản°xuất không 
ngừng phát triền, mọi công dân nam 
cũng như nữ đều có đầy đủ điều kiện 
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đề từng bước tiến lên làm chủ xã hội, 
làm chủ tự nhiên và làm chủ bản 
thân. 


Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng, được sự 
hướng dẫn của Hội, đông đảo hội viên 
phụ nữ tích cực tham gia lao động 
sản xuất, không ngừng phấn đấu vươn 
lên Nhiều chị em cố gắng học tập 
nâng cao trình độ văn hóa, chính trị. 
khoa học đề có thề tham gia nhiều 
lĩnh vực công tác mới Nhiều chị đã 
được bầu làm đại biều Quốc hội, cơ 
quan quyên lực cao nhất của Nhà 
nước ta. Riêng khóa VI này, 132 chị 
trúng cử đại biều, chiếm 26,9% trong 
tòng số đại biều Quốc hội khóa này. 
Nhiều chị đã giữ chức vụ quan trọng 
trong các cơ quan của Chính phủ, 19 
chị là bộ trưởng, thứ trưởng và có 


. chức vụ tương đương, 191 chị là chánh, 


phó giám đốc xÍ nghiệp. Trong tồng 
số cán bộ có trình độ đại học, phụ nữ 
chiếm 24,9%. Một số chị em vừa được 
Chính phủ phong giáo sư và phó 
giáo sư... : 


Trong nhiều lĩnh vực sản xuất, lao 
động nữ chiếm tỷ lệ khá cao: gần 
70% trong nông nghiệp, 60X trong 
công nghiệp, 70% trong thương 
nghiệp, 56% trong ngành lương thực, 
thực phầm, gần 605 trong y tế, giáo 
dục... 

Đất nước ta đang còn nhiều khó 
khăn, song Nhà nước vẫn luôn luòn 
quan tâm tạo điều kiện như tô chức 
nhà trẻ, lớp mẫu giáo, nhà ăn tập 
thê, vận động sinh để có kế hoạch, v.v. 
đề phụ nữ có thê để dàng tham gia 
sản xuất trên quy mô xã hột rộng lớn 
và bớt dần công việc nặng nhọc trong 
gia đình. Nhiều nghị quyết của Đẳng 
vẻ công tác vận động phụ nữ được 
ban hành. Ợ nhiều địa phương, cấp 
ủy Đăng đã nghiêm chỉnh chấp hành 
chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, 
tích cực chỉ đạo công tác của Hội: 
phụ nữ. Song cũng còn một số nơi, 
cấp ủy Đẳng chưa thường xuyên chỉ 
đạo công tác vận động phụ nữ, chưa 


chú ý sử dụng tồ chức, thật sự bảo 
đảm những nguyên tắc đân cử của 
đoàn thề quần chúng cách mạng, đề 
từ đó phát huy sức mạnh của tô chức, 
động viên đông đảo phụ nữ tham gia 
lao động, sản xuất, công tác, thực hiện 
các chủ trương, chính sách của Đẳng. 


Nhưng nguyên nhân quan trọng 
-làm cho công tác vận động quản chúng 
phụ nữ thiếu sôi nồi, hạn chế sự 
đóng góp của chị em trong sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa những 
năm gần đây, trước hết do bản thân 
các cấp Hội phụ nữ từ trung ương 
đến cơ sở chưa xác định rõ chức 
năng, nhiệm vụ, phạm vi công tác 
của minh, chưa chủ động đi sâu nghiên 
cứu đề xuất với Đảng những vấn đề 
vẻ phạm vi công tác, phương thức 
hoạt động của tồ chức phụ nữ, chưa 
đš ra được nội dung thiết thực, hình 
thức tồ chức vận động và sinh hoạt 
phù hợp với các đối tượng phụ nữ, 
đề có điều kiện tập hợp quần chúng 
rộng rãi, động viên phụ nữ đóng góp 
nhiều cho sự nghiệp cách mạng chung, 
trên cơ sở đó, từng bước thực hiện 
quyền lợi của phụ nữ. ˆ 


Các cấp Hội chưa chủ động thưởng 
xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo 
cụ thê của cấp ủy Đẳng ở địa phương, 
chưa tồ chức tốt sự phối hợp công 
tác với các ngành, các đoàn thề khác 
có liên quan. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao trinh độ mọi mặt cho cán bộ nữ 
chưa được chú trọng đúng mức đề 
đáp ứng yêu cầu của công tác vận 
động quần chúng trong thời kỳ mới 
của cách mạng. 


-_ Mặt khác, bộ máy tồ chức hiện nay 
còn công kènh, chưa thiết thực, tạo 
ra cách làm việc quan liêu, xa rời 
quần chúng, xa rời thực tế, cán bộ 
Hội chưa di sâu, đi sát cơ sở đề tim 
hiều tâm tư, nguyện vọng của chị em, 
do đó việc đề ra nội dung sinh hoạt 
của nhiều cấp Hội còn chưng chung, 
chưa gắn với quyền lợi thiết thực 


của người phụ nữ, cho nên ở nhiều 


- nơi, chị em chưa gắn bó mật thiết 


với tồ chức của giới mỉnh. 

Nguyên nhân chính dẫn đến tinh 
trạng trên vẫn là nhiệm vụ, phương 
thức hoạt động của Hội phụ nữ còn 
chưa rõ. Tình hình cách mạng biến 
động rất nhiều, yêu cầu của nhiệm 
vụ cách mạng ngày một cao mà nội 
dung hoạt động của Hội phụ nữ thì 
chưa chuyền biến kịp, chưa đáp ứng 
đầy đủ yêu cầu đó. 


PHẢI BÁM CHẮC VÀO CÁC 
NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA 
ĐẢNG MÀ HOẠT ĐỘNG! 


Kinh nghiệm thực tế cho thấy, các 
cấp Hội phụ nữ, trong những giai đoạn 
cách mạng đầy khó khăn, gian khô, 
vẫn làm tốt công tác vận động quần 
chúng đấu tranh góp phần thực hiện 
mục tiêu mà Đảng đã đề ra là giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và 
giải phóng phụ nữ, vì các cấp Hội từ 
trung ương đến cơ sở biết bám chắc 
vào các nhiệm vụ chính trị của Đảng. 
Từ đó mọi người thấy rõ vai trò tích: 
cực của tồ chức Hội đối với phong 
trào cách mạng chung. 


Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, 
đất nước thống nhất, nhân dân cả 


nước tiến hành sự nghiệp xây dựng 


chủ nghĩa xã hội và bảo vệ TÔ quốc 
xã hội chủ nghĩa, Hội liên hiệp phụ 
nữ Việtnam đã phát động phong 
trào *Người phụ nữ mới xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc ». Phong trào này 
đã lôi cuốn đông đảo phụ nữ tham 
gia. _ ' 

Trên mặt trận nông nghiệp, phụ nữ 
nông dân sôi nồi thạm gia phong trào 
cấy hết diện tích, làm thủy lợi, làm 
phân, trồng rau màu và đầy mạnh 
chăn nuôi gia đình... Riêng ở miền 
Nam, đi đôi với việc động viên phụ 
nữ ra sức đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp, các cấp Hội còn phải động 
viên chị em nông dàn đi vào con 
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đường làm ăn tập thê, xây dựng quan 
hệ sản xuất mới ở nông thôn. 


Đối với nữ công nhân, viên chức, 
phong trào “Người phụ nữ mới xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc » biều hiện 
rõ nét ở sự phấn đấu khắc phục khó 
khăn về thiểu điện, thiếu nguyên liệu, 
vật liệu, tích cực sản xuất với năng 
suất cao, hoàn thành kế hoạch, góp 
phần tích lũy cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà. 


Ngoài việc ph#n đấu hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị của người công 
dân đối với xã hội, người phụ nữ còn 
làm chức năng người vợ, người mẹ 
trong gia đình. Việc “nuôi con khỏe, 
dạy con ngoan» trong mỏi gia đình 
có quan hệ không nhỏ đến thế hệ 
tương lai của đất nước. Đấy tất nhiên 
phải là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn 
dân. Song vai trò của Hội phụ nữ 
cũng rất quan trọng, bởi đây cũng 
là một nhiệm vụ chính trị, xã hội liên 
quan trực tiếp đến hạnh phúc từng 
chị em. Đúng như Thủ tướng Phạm- 
Văn-Đồng đã nói: «... Công việc của 
phụ nữ không ai lo lắng thiết tha, 
sâu sắc được như phụ nữ, phụ nữ 
phải tự lo rồi thúc giục các cơ quan, 
các ngành ủng hộ mình, giúp đỡ 
mình ®. 


Vì thế, các cấp Hội phụ nữ cần tiếp 
tục đầy mạnh phong trào xây dựng 
gia đình văn hóa mới, tuyên truyền 
và giáo dục cho chị em hiều rõ những 
quan điềm cơ bản của Đảng về giáo 
dục trẻ em theo 5 điều Bác Hồ dạy, 
làm cho chị em hiều rõ vị trí của gia 
đình, vai trò của người mẹ trong việc 
giáo dục trẻ em bằng cách tồ chức 
tập huấn cho cán bộ phụ nữ về kiến 
thức giáo dục con em trong gia đình 
và có kế hoạch triền khai rộng rãi 
ra quần chúng. 

Dưới sự lãnh đạo của đẳng ủy địa 
phương, Hội phụ nữ ở cơ sở cần phối 
hợp với các cơ quan, đoàn thê, hội 
cha mẹ học sinh và nhà trưởng, thực 
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hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa gia 
đình, nhà trường và xã hội đề giáo 
dục con em. Hội phải kịp thời biều 
dương các bà mẹ tích cực nuôi đạy 
con tốt, lôi cuốn các chị em khác noi 
theo. 


Muốn làằn tốt được những nhiệm vự 
nặng nẻ trên, Hội phụ nữ phải thật 
sự trở thành một tồ chức mạnh cớ 
sức tập hợp đông đảo quần chúng hội 
viên của mình ; Hội phải là mặt trận 
đoàn kết đông đảo các tầng lớp phụ 
nữ yêu nước, trước hết là phụ nữ 
công nhân, nông dân, trí thức xã hôi 
chủ nghĩa. 

'Yêu cầu trên đặt ra một số vấn đề 
cấp bách phải giải quyết là : 

— Các cấp Hội phụ nữ từ trung 
ương đến cơ sở phải kiên quyết khắc 
phục cách làm việc hành chính quan 
liêu, thiếu đi sâu, đi sát mặt trận sản 
xuất và đời sống của quần chúng. 
Với lối làm việc hành chính, xa rời 
quần chúng, Hội không thề làm tốt 
công tác vận động quần chúng được. 

— Bản thân chị em phụ nữ phải 
quyết tâm phát huy tỉnh thần tự lực 
tự cường, không tự ty, ý lại. Phải xây 
dựng cho được một thế hệ phụ nữ 
Việt-nam mới, có tỉnh thần thật sự 
làm chủ tập thê, làm chủ trong công 
việc, trong gia đình và ngoài xã hội. 


Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần 
rèn luyện cho mình một cách nhìn 
mới, phù hợp với thời đại, tránh tư 
tưởng hẹp hỏi, đồng thời phải tăng 
cường sự đoàn kết nhất trí đề tạo 
thành sức mạnh tông hợp đưa phong. 
trào phụ nữ tiến lên. 


Trước tình hình và nhiệm vụ cách 
mạng cấp bách hiện nay, toàn Đảng, 
toàn quân và toàn dân ta đang tập 
trunø sức thi đua lao động sẵn xuất, 
kiên quyết đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực trong xã ,hội khác - 
phục những khó khăn trong quản lý 
kinh tế, trong đời sống, đầy mạnh công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tồ quốc. Đây là lúc rất cần sự 


hoạt động mạnh mẽ của các đoàn thê, 
vì vậy các cấp Hội từ trung ương đến 
cơ sở cần xác định rõ chức năng, nhiệm 
vụ của mình mà đặt ra công tác vận 
động phong trào phụ nữ có trọng tâm, 
trọng điềm, mang lại hiệu quả thiết 
thực không những về chính trị mà cả 
về kinh tế nữa. 


Hội phụ nữ các cấp cần thường: 
xuyên tăng cưởng công tác giáo dục, 


chính trị, tư tưởng cho chị em hội 
viên, giúp chị em nâng cao giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa, đề chị em nhìn đúng 
những khó khăn hiện tại, tích cực lao 
động sản xuất, cùng toàn dân chung 
1o đầy lùi mọi khó khăn, góp phần ồn 
định và nâng cao đời sống nhân dân, 
kiên quyết đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội, nhất là 
` tệ ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng, 
tạo thành dư luận xã hội mạnh mẽ 
lên án các hành động xấu xa đó. Đầy 
mạnh phong trào *®Người phụ nữ mới 
_ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc », hình 
thành đội ngũ phụ nữ có trình độ 
chính trị, phầm chất đạo đức và kiến 
hức tốt. 


Người phụ nữ Việtnam vốn có 
truyền thống yêu nước, dũng cảm kiên 
-cưởng, thông mính sáng tạo. có lỏng 
nhân ái bao la, đồng thời cũng là 
người lao động cần cù, chịu thương 
.chịu khó, đảm việc nước, giỏi việc nhà. 
Nhưng hiện nay, trong giai đoạn mới 
của cách mạng, những truyền thống 
tốt đẹp đó phải được nâng lên ở mức 
cao hơn. Người phụ nữ lao động bây 
giờ không phải chỉ dừng ở chỗ lao 
động cần củ, lam lũ, giản đơn đề dồi 

lấy một kết quả lao động thấp, mà 
`_ phải được phát triền toàn diện trong 
quá trỉnh -công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. Chỉ trên cơ sở đó quyền 
bình đẳng của người phụ nữ mới được 
khẳng định một cách vững chắc. Do 
đó, chúng ta phải đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ lao động nữ có trinh đò văn 


hóa, khoa học, kỹ thuật cao, có năng. 


lực quản lý và tay nghề giỏi, đáp ứng 


- được yêu cầu ngày càng cao của cách 


mạng văn hóa, khoa học, kỹ thuật. 
Muốn thực hiện được vấn đề này, 
Hội liên hiệp phụ nữ Việt-nam phải đi 
sâu, đi sát nắm chắc tỉnh hình lao động 
nữ, chủ động nêu ý kiến với các cơquan 


-Nhà nước có liên quan, góp phần giải 


quyết tốt việc đào tạo, phân bố lao 
động cân đối giữa nam và nữ, sử dụng 
lao động nữ trong từng ngành nghề 
cho phù hợp với đặc điềm sinh lý của 
chị em. Bên cạnh việc lao động, sẵn 
xuất, Hội cần chú ý phát huy vai trò 
cao quý của phụ nữ trong việc xây 
dựng gia đình mới, con“ người mới, 
nền văn hóa mới. Hội phải quan tâm 
chăm sóc hơn nữa đời sống của phụ 
nữ, trẻ em ; góp phần chỉ đạo tích cực 
và đồng bộ việc sinh đẻ có kế hoạch ; 
nghiên cứu giải quyết tốt về cơ cấu 
tồ chức quản lý nhà trẻ, lớp mẫu giáo, 
bảo đảm chất lượng ,nuôi đạy các 
châu... Mặt khác, các cấp Hội cần thực 
hiện chức năng kiềm tra, giám sát việc 
thi hành các chế độ, chính sách của 
Nhà nước đã ban hành, bảo đảm 


quyền lợi của phụ nữ, trẻ em trong 


mọi lĩnh vực. 


Những nhiệm vụ trên đòi hỏi Hội 
liên hiệp phụ nữ Việt-nam phải từng: 
bước đào tạo cho mình một đội ngũ 
cán bộ có năng lực và phầm chất cách 
mạng cao, đồng thời có kiến thức 
khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, 
có trình độ quản lý kinh tế, đề có khả 
năng làm công tác vận động quần 
chúng một cách toàn diện, sâu sắc. 


Đề giúp chị em phụ nữ hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị của Đảng giao đồng ˆ 
thởi làm tròn chức năng người vợ, 
người mẹ trong gia đình, với sự quan 
tâm giúp đỡ của các cấp Đảng, chính 
quyền, công tác vận động phụ nữ cần 
đạt được mấy yêu cầu cụ thề sau đây : 

Tồ chức tốt nhà trẻ, lớp mẫu giáo 
đề chị em có nơi gửi con, yên tâm 
sản xuất, nhất là trong lúc đất nước 
còn nhiều khó khăn về kinh tế. Đặc 


(Xem tiếp trang 30) 


_Truyền thống cao quý và nền 
văn hóa vững chắc của dôn tộc 


Giáo sư NGUYỄN-KHÁNH-TOÀN 


Có những nước phát triền sớm, đã 
đề lại cho thế giới những di tích 
kỷ diệu về các kiều công trình kiến 
trúc quy mô lớn — thành quách, lâu 
đài, cung điện, miếu mạo, lăng tầm, 
kênh đào, tháp, bia, tượng, v.v. và 
những kho sách đồ sộ quý giá -- các 
học thuyết về vũ trụ, kinh đạo, kinh 
thánh, anh hùng ca, sử ca, tình sử, các 
cuộc hành quân, viễn chinh, những 
trận lục chiến, thủy chiến lừng danh 
được ghi chép lại tỉ mỉ bằng các thứ 
văn tự cồ Ai-cập, Hy-lạp, La-tinh, 
Do-thái, Pa-li, Xăng-xkơ-ri... 

Nhờ những vết tích ấy, qua sự 
nghiên cứu công phu của những nhà 
chuyên môn bác học, ngày nay một 
loạt những nền văn minh rực rỡ cồ 
xưa sống lại. Hình đáng của những 
nền văn minh ấy rất hấp dẫn, với 
những đường nét tỉnh vi sắc sảo, 
được người ta coi như mẫu mực, 
kinh điện của cái Chân, cái Thiện, cái 
Mỹ. 

Những phát hiện ấy vén lên bức 
màn thời gian che kín cả một quá khứ 
huy hoàng, làm cho người ta ngạc 
nhiên và kính phục trước những 
trang hùng vĩ mở đầu lịch sử văn 
mỉnh thế giới. _ 

Không phải vì những công trình 
nói trên được xây dựng trong chế 
dộ chiếm hữu nô lệ mà có thẻ phủ 
nhận giá trị của chúng, không coi 
chúng là những cái mốc đánh dấu 
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bước tiến kỳ diệu của con người . 
trong đấu tranh với thiên nhiên, nói 
lên nghị lực- sáng tạo vô tận của lao 
động con người, : 
Nhưng mặt khác, cũng không vì 
thế mà khẳng định đó là mẫu mực 
duy nhất và vĩnh cửu cho cuộc sống 
văn hóa và tinh thần của con người. 


Những nền văn minh cồ đại ấy 


. chỉnh phục được khối óc và trải tỉm 


của người đời sau là vì ba yếu tố sau 
đây : một là, quy mô đồ sộ, vóc dáng 
nguy nga, lộng lẫy của nhiều công 
trình hình như thách thức cả ngày 
tháng, nắng mưa ; hai là, việc một số 
dân tộc sớm có văn tự làm cho người 
ta có thề nghĩ rằng, chỉ có những dân 
tộc này mới sáng tạo ra được những 
công trinh vĩ đại vì văn tự là sự biều 
đạt của một trình độ văn minh cao 
ba là, một nền văn minh cao như 
vậy, bao giờ cũng gắn liền với một 
nghệ thuật quân sự tài giỏi, với 
những chiến công lẫy lừng trong việc 
“bình thiên hạ », chỉnh phục các dân 
tộc láng giềng. Mà như thế thì vô 
hình trung, muốn hay không muốn, 
người ta đi tới chỗ đánh giá thấp 
những cống hiến của các dàn tộc khác 
đối với nền văn mỉnh thế giới. vì 
trong công cuộc xây dựng văn hóa 
của các dân tộc này, không có tác 
động của ba yếu tố nói trên: tính đồ 
sộ, văn tự cô và sự chỉnh Nam phạt 
Bắc. Chính vi thế mà những giá trị 


của nhiều dân tộc không có một quá 
khứ “kinh điền * rực rỡ kiều ấy lâu 
nay đã không được đếm xỉa. Thậm 
chí có những di vật quý, bằng chứng 
của một nền văn hóa độc đáo, cũng 
không được công nhận là bản địa, 
bởi vì nó là của một nước nhỏ, một 
dân tộc *lạc hậu ®. Thật không đúng Ì 

Vì vậy, trong khi coi những công 
trình nguy nga cồ Hy-lạp — La-mã, Ai- 


cập, Lưỡng-hà, v.v. là sản phầm kỳ. 


diệu của bàn tay và khối óc con 
người, là những cống hiến vô giá đối 
với nền văn minh nhân loại, chúng 
ta cũng cần nhận thức rằng đó không 
phải là biều hiện duy nhất của tính vĩ 
đạicủa con người thời cồ đại, và những 
nơi nói trên không phải là những 
nơi quy tụ duy nhất và sớm nhất nghị 
lực sáng tạo của lao động con ngưởi. 

Vi điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã 
hội, văn hóa mà ở mỗi một khu vực, 
trong mỗi một cộng đồng dân tộc, con 
người xây dựng, phát triền, duy trì 
và bảo vệ cuộc sống vật chất, văn 


hóa, tỉnh thần của họ theo một mô. 


thức riêng, với một sắc thái riêng, 
và tạo nên những truyền thống khắc 
sâu dấu ấn của cuộc sống ấy. 


Rất sớm, cách đây khoảng 4000 
năm, trên dải đất vùng nhiệt đới này, 
người Việt đã dựng nên một nền păn 
minh nông nghiệp chuuên trồng lúa 
nước. Đó là một thắng lợi vĩ đại trong 
cuộc đấu tranh lâu dài, nguy hiềm, 
gian truân chống thiên nhiên, trong 
đó họ tự nung đúc cho mình một bản 
lỉnh với những đức tính cao quý như 
cần cù, nhẫn nại, anh dũng, thông 
minh, mưu tri và đoàn kết, thương 
yêu, đùm bọc nhau. 

Họ là những người nông dân lao 
động tự do cùng sống trong một cơ 
cấu xã hội: mà làng xã là tế bào. Khi 
bắt đầu xây dựng nước cũng là khi 
họ đã phải giữ gin, bảo vệ đất nước. 
Thế lực thường xuyên, liên tục đe 
dọa sự sống còn của họ, là đế 
chế khồng lồ phương Bắc, hàng nghìn 
năm xưng hùng xưng bá trên đại lục 


châu Á, không bao. giờ chịu từ bỏ âm 
mưu thôn tính mãnh đất Việt-nam nhỏ 
bé nhưng có vị trí chiến lược quan 
trọng. Nhưng đế chế không lồ đó đã 
liên tục thất bại, bởi vì đân Việt-nam 
có quyết tâm giữ vững với bất cử giá 
nào quyền làm chủ đất nước, làm 
chủ cuộc sống do lao động của mình 
tạo nên. 


Chính qua cuộc đấu tranh oanh 
liệt ấy, nhân dân ta rất sớm có Ú 
thức dân tộc và ý thức quốc gia. Và 
trên cơ sở đó, tỉnh thần độc lập dân 
tộc càng mạnh. Lịch sử 4000 năm của 
dân tộc Việt-nam, một dân tộc * xưng 
nền văn hiến từ lâu ® (Nguyễn-Trãi) 
là một bắn anh hùng ca bất diệt. 

Đó là bằng chứng hùng hồn khẳng 
định cuộc sống của nhân dân ta trong 
quá khứ là rất phong phú, đã tạo nên 
những truyền thống cao quý, một 
nền văn hóa dân tộc vững chắc. 

Những truyền thống của dân tộc ta 
rất giàu và rất đẹp. Gốc rễ của chúng 
là ở tính thần khóng có gì quý hơn 
độc lập, tự do; ở ý thức về quyền 
làm chủ đất nước và đời sống của 
mình ; ở lòng ưu ái, tình nhân nghĩa 
thủy chung đối với đồng bào, nòi 
giống; ở sự cần thiết chung lòng 
chung sức chiến thắng thiên nhiên, 
điệt trừ địch họa ; nói tóm lại là ở sức 
sống mãnh liệt phi thường của cộng 
đồng người Việt. 

Sản xuất và chiến đấu, chiến đấu 
và sản xuất, dựng nước và giữ nước, 
giữ nước và dựng nước, là hai bánh 
xe lịch sử, trong mấy nghìn năm 
không hề đi chệch ra ngoài quỹ đạo 
của độc lập, tự chủ, bảo đắm cho 
cuộc sống trường tồn của dân lóc. 


Sức sống ấy giống như một * cây 
cò thụ muôn thuở xanh tươi ®, bởi vì 
nó tượng trưng cho khả năng tồn tại 
không bao giờ đứt đoạn của nhân 
dân. 


_Sản xuất và chiến đấu vẫn là hai 
nhân tố không tách rời nhau của sự 
tồn tại và phát triền của bất cứ một 


3ì 


hình thái xã hội loài người-nào, khi 
trên thế giới con người chưa thoát 
khỏi cõi tất yếu đề đi vào cõi tự do. 
Và bất kỳ ở nơi nào, trong thời đại 
lịch sử nào, nhân dân lao động chính 
là người làm ra lịch sử. 


Đó là những nhân tố cơ bản đã tác 
động một cách quyết định đến phương 
hướng phát triền của lịch sử Việt- 
nam, ngay khi cộng đồng người Việt 
mới xuất hiện trên vũ đài lịch sử. 


Lịch trình tiến hóa ấy đã diễn ra 
trong những điều kiện địa lý, lịch sử, 
xã hội sau đây : 

— Sức ép của thiên nhiên cũng như 
của những thế lực thù địch, đặc biệt 
là sự đe đọa thường xuyên của quân 
xâm lược từ hướng Bắc đến, đã sớm 
đặt cho cộng đồng người Việt nhỏ bé 
yêu cầu phải đoàn tụ lại, chung lưng 
đấu cật đề xây đắp và Bạn vệ non 
sông và giống nòi. 


— Về địa lý, đất nước Việt-nam là 
đa dang: có rừng núi, có trung du, có 
đồng bằng, có ven biền, có hải đảo, 
nhưng đều gán liền với nhau trong 
"một câu trúc tồng hợp với hai yếu 
tố : đãi, nước. 


— Đân cư Việt-nam gồm nhiều 
thành phần : Kính, Mường, Tày-Nùng, 
Thái, Dao, Mèo, Ê-đê. Gia-rai, Mơ- 
nông, Khơ-me, Chàm.... nhưng đều 
là trăm cành của một cội, từ một bọc 
trăm trứng mà ra, không có phân biệt 
chủng tộc, kỷ thị, thành kiến đân tộc. 


— Trên đất nước Việt-nam có nhiều 
tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng từ xưa 
vẫn sống bèn cạnh nhau, hòa hợp với 
nhau, đều hướng về người mẹ chung — 
Tô quốc Việt-nam, không gây tốn 
thương đến tỉnh đoàn kết dân tộc, 


— Tiến# Việt là tiếng cô xưa của, 


đản tộc. Ngày nay, nó là tiếng nói 
thống nhát, giàu đẹp, thông dụng 
cho cả nước, bởi vỉ, với dân tộc và 
tỉnh đoàn kết đản tọc mà nó là sợi 
dây thần kinh, nó đã vượt qua được 
nhiều bước thăng trầm của lịch sử. 
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Xem đó đủ thấy, người Việt, trong 
bao nhiêu năm dưới thời cồ và trung 
đại, trước khi văn tự từ ngoài du nhập 
vào, đã có một cuộc sống phong phú 
như thế nào, theo những tiêu chuẩn 


của các thời đại ấy và tự tay mỉnh 


tạo nên. 


Qua cuộc sống ấy, người Việt đã 
vun đập nên những giá trị vật chất, 
văn hóa và tỉnh thần cao đẹp, làm cơ 
sở cho bước tiến không ngừng của 
dân tộc, bất chấp những vật chướng 
ngại mà các thế lực thống trị và áp 
bức bạo tàn dựng lên trên các chặng 
đường lịch sử. 


Cái gốc và là linh hồn của văn hóa 
đân tộc là văn hóa dân gian, do nhân 
dân trực tiếp sáng tạo ra. Cho nên, 
nó có sức sống bền bỉ. Cả sau khi văn 
tự nước ngoài — chữ Hán, đã du nhập, 
văn học dân gian không những không 
bị hạ thấp hoặc bị loại trừ, mà ngược 
lại, còn lợi dụng văn tự nước ngoài 
đề xây dựng một nền văn học bác Bọc 
mang nội dung và sắc thái hoàn toàn 
dân tộc, chứ không phải lai căng. Đó 
không phải là nhờ công lao «khai hóa 
của bọn xâm lược bá quyền đại Hán, 
mà chính là tỉnh thần quật khởi và 
lòng tự hào chính đảng của người 
Việt đối với nền văn hóa dân tộc đã 
tạo nên những giá trị, những truyền 
thống cao đẹp, biều hiện tỉnh thần tự 
lập, tự cường bất hủ của dân tộc, 
khiến cho nền văn hóa đân tộc giữ 
vững được bản sắc tươi trẻ. Điều quan 
trọng trước hết là ở chỗ ông cha ta 
rất kiên cường và mưu trí, đã phá vỡ 
âm mưu đồng hóa của bọn bá quyền 
đại Hàn, bảo vệ, sáng tạo vẽ phát huy 

văn hóa dàn tộc. 


'Như vậy, có thề nói dân tộc Việt- 
nam là một trong những dân tộc có 
nèn văn hóa dân gian rất giàu đẹp 
mà giá trị của nó đã vượt qua thử 
thách của thời gian. bởi vỉ bản chất 
của nó là nhàn nghĩa, thủy chung. 
vì nước vì đản, vì con người, vi độc 


(Xem liếp trang 53) 


IƯ TƯỞNG (ẤN XUYẾN TUYỂN TẬP HỒ-CHỈ-MINH: 


“1M tí BÌ (Uf ƯA BI LỊP, TỰ › 


Vào. dịp kỷ niệm. ba ngày lễ lớn: 

kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành 
lập Đảng, lần thứ 90 ngày sinh Chủ 
tịch Hồ-Chi-Minh, lần thứ 35 ngày 
thành lập nước, Nhà xuất bản Sự 
thật đã xuất bản Tuyền lập Hồ-Chỉ- 
Minh gồm hai tập, với những tác 
phầm, bài nói và bài viết quan trọng 
của Hồ Chủ tịch từ năm 1920 đến khi 
Người qua đời. 

Bộ sách quý này thề hiện một cách 
đầy đủ tư tưởng vĩ đại quán xuyến 
cuộc đời đấu tranh cách mạng vô cùng 
sôi nồi và phong phú của Người: tư 
tưởng « Không có gì quý hơn độc lập, 
tự do». 


* 


« Không có gì quý hơn độc lập, tự 
do », đó là ý chỉ mãnh liệt mà Hồ Chủ 
_tịch nung nấu suốt đời, đồng thời 
cũng là tư tưởng nhất quán mà Người 
không ngừng giáo dục cho nhân dân 
ta qua các giai đoạn cách mạng. 


Khi cách mạng chưa thành công, 


Người kêu gọi đồng bào kiên quyết 
và bền bỉ đấu tranh cho độc lập, tự 
do: *“Hỡi đồng bào yêu quý! Việc 
cứu quốc là việc chung, ai là người 
Việt-nam đều phải kề vai gánh vác 
một phần trách nhiệm: người có tiền 
góp tiền, người có của góp của, người 
có sức góp sức, người có tài năng góp 
tài năng. Riêng phần tôi, xin đem hết 
tâm lực đi cùng cac bạn, và đồng bào 


Ỳ 


PHẠM-THÀNH 


mưu giành tự do độc lập, dầu phải. 
hy sinh tính mệnh cũng không Bi °. 
(tập I tr 322) ®) 


- Khi nhân dân ta đã giành được 
chính quyền, Hồ Chủ tịch khẳng định: 
quyền độc lập, tự do của dân tộc ta 
và nói lên quyết tâm bảo vệ nền độc 
lập ấy: “Nước Việtnam có quyền. 
hưởng tự do và độc lập, và sự thật 
đã thành một nước tự do độc Hập. 
Toàn thề dân tộc Việt-nam quyết đem 
tất cả tỉnh thần và lực lượng, tính 
mạng và của cải đề giữ vững quyền 
tự do, độc lập ấy » (tập I, tr. 354). 

Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược 
nước ta, Hồ Chủ tịch kêu gọi toàn dân. 
đứng lên kháng chiến bảo vệ nền độc 
lập, tự do vừa giành được. Người 
nêu cao ý chí đánh giặc giữ nước của 
nhân dân ta: “Chúng ta thà hy sinh. 
tất cả, chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu làm nô: 
lệ?, và kêu gọi * bất kỳ đàn ông, đàn: 
hà, bất kỳ người già, người trẻ, không: 
chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. 
Hề là người Việt-nam thì phải đứng 
lên đánh thực dân Pháp đề cứu Tồ. 
quốc. Ái có súng dùng súng, ai có 
gươm dùng gươm, không có gươm 
thì dùng cuốc, thuỒng, gậy gộc. Ái. 
cũng phải ra sức chống thực dân Pháp. 
cứu nước » tiập I, tr. 403) 


(®) Những câu trích dẫn trong bài này trích. 
từ: Hồ-Chí-Mịnh tuyền tập, tập Ì và tập ÌÌ,. 
Nzb Sự thật, Hà-nội, 1960. 


Vào những giờ phút gay go quyết 
liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, khi đế quốc Mỹ ồ ạt đưa 
quân vào miền Nam nước ta, dùng 
chính sách đốt sạch, giết sạch, phá 
sạch hỏng khuất phục đồng bào miền 
Nam ta và trắng trợn dùng không 
quân bắn, phá miền Bắc nước ta, kề 


cả Hà-nội, Hải-phòng, hòng ép chúng 


ta đàm phán theo ý muốn của chúng, 
Hồ Chủ tịch đã phát đi Lời kêu gọi 
quyết chiến, quyết thắng: «Chiến 
tranh có thề kéo dài 5 năm, 10 năm, 
20 nĩm hoặc lâu hơn nữa. Hà-nội, 
Hải-phòng và một số thành phố, xí 
nghiệp có thề bị tàn phá, song nhân 
dân Việt-nam quyết không sợ ! Không 
có gL qu hơn độc lập, tự do. Đến ngày 
thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng 
lại đất nước ta đàng hoàng hơi, tO 
đẹp hơn» (tập ÏI, tr. 430). 

Cho đến lúc Người sắp đi xa, 
Người vẫn căn đặn lại ›: “Cuộc kháng 
chiến chống Mỹ có thề còn kéo đài. 
Đồng bào ta có thê phải hy sinh nhiều 
của, nhiều người. Dù sao, chúng ta 
phải quyết tâm đánh giặc Mỹ dến 
thắng lợi hoàn toàn.  £ 


(òn non, còn nước, còn người 
Tháng giặc Mỹ, la sẽ xâu dựng hơn 
mười ngàu naụ !? 


(tập 1I, tr. 512). 


Những lời kêu gọi cứu nước của 
Hồ Chủ tịch vang lên trong suốt quá 
trinh đấu tranh 50 năm qua của dân 
tộc ta như những lời hịch của núi 
sông, vang vọng mãi cho đến mai 
sau. Quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do 
của Người là quyết tâm của một dân 
tộc có 1000 năm lịch sử đấu tranh xây 
dựng và bảo vệ đất nước. 

Chân lý bao giờ cũng giản đị và 
sâu sắc. Tư tưởng *Không có gì 
quý hơn độc lập, tự do» được Hồ 
Chủ tịch diễn đạt bằng nhiều cách 
khác nhau là một chân lý như vậy. 
Nó có sức thuyết phục và sức 
truyền cảm hết sức mạnh mẽ. 
Nó dược nhân dân ta tiếp thu bằng 
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tất cả tỉnh cảm yêu nước nồng nàn 
của minh và biến thành hành động 
cách mạng. : 

Không có gì quý hơn độc lập, tự 
do! Bởi vì mất độc Tập tự do là mất 
tất cả. Đó là điều mà toàn thề dân tộc 
ta cũng như mỗi người Việt-nam 
chúng ta đã thề nghiệm trong những 
ngày sống lầm than, tủi nhục dưới 
ách thống trị của chủ nghĩa thực dân 
Pháp. 


Đau nỗi đau mất nước của dân tộc, 
Hồ Chủ tịch đã phản ánh một cách 
rõ nét nỗi thống khô của nhân dân ta 
lúc đó trong một loạt bài báo nồi 
tiếng, đặc biệt là trong tác phàm 
® Bản ún chế độ thực dân Pháp». Đó 
là cảnh những người nông dân thân 
cô thế cô bị bọn người «đi khai hóa %, 
bọn người ®bảo hộ? mình, từ tên 
quan cai trị đến tên thực dân đội lốt 
thầy tu, tước hết ruộng đất và biến 


thành những người sống không có 


nhà ở, chết không có nơi chôn. Đó là 
cảnh những công nhân sống lầm than, 
bị chủ tư bản bòn rút, bắt lao động 
đến kiệt sức, bị đánh đập, hành hạ 
như động vật hạ đẳng. Đó là cảnh 
nhân dân ta buộc phải đi làm bia đỡ 
đạn đề bảo vệ két bạc cho bọn tư 
bản *cá mập trong hai cuộc chiến 
tranh thế giới thứ nhất và thứ hai; 
bị cưỡng bức mua rượu cồn đề tự đầu 
độc mình và làm giàu cho bọn độc ' 
quyền rượu ở emẫu quốc *; buộc 
phải đóng mọi thứ thuế vô lý tử thuế 
ruộng, thuế nhà, thuế chợ, thuế đò, 
cho đến thuế thân và cả “thuế máu? 
nữa. Đó là cảnh «từng đoàn ông già, 
phụ nữ có mang, trẻ con, cứ hai 
người trói chung một dây đề trả lời 
về tội vi phạm luật lệ thương chính », 
là cảnh những người vô tội bị một 
tên lính thực dân vô danh nào đó 
hành hạ, hoặc đánh chết mà không bị 
trừng phạt, là cảnh cả làng bị tàn sát 
và triệt hạ vì nhân dân đã không chịu 
sống tủi nhục dưới luật lệ của các 
“quan bảo hộ ». Mất hết * mọi quyền 
làm người», đó là số phận của mỗi 


người dân Việt-nam khi nhân dân ta 
mất độc lập, tự do. Hồ Chủ tịch nói : 
“Chưa có bao giờ, ở một nước nào 
mà người ta lại vi phạm mọi quyên 
làm người một cách dã man, độc ác 
trắng trợn đến thế » (tập I, tr. 196). 


Hồ Chủ tịch cũng đã nêu rõ lòng 
yêu quý độc lập, tự do là một đức 
tính truyền thống cẳa dân tộc ta trải 
suốt 4000 năm lịch sử. Trong nhiều 
bài viết, Hồ Chủ tịch đã lấy gương 
những anh hùng liệt sĩ ngày trước đề 
động viên, cô vũ nhân dân ta nêueao 
quyết tâm đấu tranh cho độc lập, tự 
do. Người nói: “Lịch sử ta đã có 
nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng 
tỏ tỉnh thần yêu nước của dân ta. 
Chúng ta có quyền tự bào vì những 
trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà 
Trưng, Bà Triệu, Trần-Hưng-Đạo, Lê- 
Lợi, Quang-Trung, v.v. Chúng ta phải 
ghỉ nhớ công lao của các vị anÌ. hùng 
dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biều của 
một dân tộc anh hùng » (tập Il, tr. 185). 


Người kêu gọi nhân dân ta hãy 
noi gương tồ tiên xưa đứng dậy đấu 
tranh giành cho kỳ được độc lập, tự 
do. | 


® Hỡi ai con cháu Rông Tiên Ì 
Mau mau đoàn kết vững bền cùng 
: nhau 
Bất kỳ nam nữ, nghèo giàu - 
Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết doàn 
Người giúp sức, kẻ giúp tiền 
Cùng nhau giành lấy chủ quyền của 
ta » (tập l, tr. 334) 


Đối với Hồ Chủ tịch, “Không có 
ối quỷ hơn độc lập. tự do» không 


chỉ là chân lý của dân tộc ta mà còn ˆ 


là chân lý phô biến đối với các dàn 
tộc thuộc địa. 

Với lòng yêu nước thương dân 
nồng nàn, Hồ Chủ tịch đã đi khắp 
năm châu, bốn biền đề tìm đường 
cứu nước, cứu dân. Chính trên cuộc 
hành trình muôn đặm ấy, Người đã 
thấy rõ rằng bất cứ ở đâu dân thuộc 
địa cũng đau khô, tủi nhục như nhau; 
độc lập, tự do không chỉ là yêu cầu 


bức thiết của đân tộc Việt-nam mà còn 
là yêu cầu bức thiết của tất cả các 
dân tộc thuộc địa với hàng tỷ 
người chiếm 3/1 số dân trên trái đất. 
Người lên án chủ nghĩa thực dân đế 
quốc nói chung (không kề đó là thực 
dân Pháp, thực dân Anh, thực dân 
Mỹ hay thực dân Ý, v.v.). Bởi vì chủ ˆ 
nghĩa thực dân đã tước đi của các 
đân tộc thuộc địa nói chung (không 
kề đó là dân tộc ở châu Á, châu Phi 
hay châu Mỹ) những quyền dân tộc 
cơ bản và những quyền làm người 
là những quyền thiêng liêng nhất, 
quý báu nhất của các dân tộc ấy. 
Người coi nỗi đau khô của người Ma- 
đa-ga-xca, của người Đa-hô-mây, của 
người An-giê-ri, của người Xy-ri, hay 
của người. Ha-i-ti, v.v. cũng là nỗi 
đau khô của chính minh. 


Người kêu gọi các dân tộc thuộc 
địa vùng đậy làm cách mạng đề tự 
giải phóng, đề thoát khỏi cái cảnh 
“thiếu hẳn các quyền lợi gắn liền 
với phầm .giá con người như quyền 
tự do lập hội, tự do hội họp, tự do 
báo chí, tự do đi lại ngay cả trên 
đất nước của anh em», cái cảnh 
«q phải chịu nạn sưu dịch nặng nề », 
® phải đóng thuế muối ®, bị đầu độc 
và cưỡng bách tiêu thụ rượu và 
thuộc phiện như ở Đông-dương, vẫn 
bị đi gác đêm đề canh giữ tài sản cho 
bọn cá mập thực dân, như ở An-giê- 
ri, cái cảnh «lao động như nhau, 
nhưng công sức của anh em lại bị trả 
tiền ít hơn các bạn người Âu của anh 
em » (tập I, tr. 216). 


Người chỉ cho nhân dân ta và 
nhân dân các nước thuộc địa con 
đường giành lại độc lập, tự do đã 
mất. Đó là con đường làm cách mạng. 
Người nói; «Có cách mạng thì sống, 
không có cách mạng thì chết »(tập l,tư. 
306). Và Người lại nói muốn làm cách 
mạng thì phải đoàn kết lại, đoàn kết 
giữa các dân tộc thuộc địa, đoàn kết 
giữa các dân tộc thuộc địa với công 
nhân và nhân dân lao động bị áp bức 
ở chính quốc. 


VÝi 


Gần độc lập, tự đo của dân tộc 
"Việt-nam với độc lập, tự do của các 
dân tộc khác, Hồ Chủ tịch đã luôn 
luôn chỉ cho nhân dân ta hiều rõ ý 
nghĩa rộng lớn của cuộc đấu tranh 
của nhân dàn ta. Người nói: “Nhân 
dân ta chiến đấu hy sinh chẳng những 
vỉ tự do, độc lập riêng của minh, mà 
còn vì tự do, độc lập chung của các 
-đân tộc và hòa bình thế giới? (tập 
.I, tr. 367). 


w 


Được chủ nghĩa Mác — Lê-nin soi 
sáng, tư tưởng «Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do ® của Hồ Chủ tịch 
có một nội dung hết sức sâu sắc và 
rộng lớn. _ 

Trong quá khứ, dân tộc ta đã từng 
có những thời gian dài sống trong một 
"nước Việt-nam độc lập. Nhưng nền 
độc lập ấy thường xuyên bị đe dọa 
và tùng thời gian lại bị xâm phạm. 
Ngay cả khi dân tộc ta được sống 
trong đóc lập, tuyệt đại đa số nhân 
đân ta vẫn không được hưởng tự do 
thật sự. Chế độ phong kiến chỉ bảo 
đảm cho một tầng lớp rất ít người có 
đặc quyền đặc lợi, được tự do áp bức 
bóc lột đông đảo nhân dân lao động 
là những kẻ bị tước mất mọi quyền 
tự do. 


Hồ Chủ tịch đã ngày đêm suy nghĩ 
làm thế nào đề thực hiện được độc 
lập. tự do hoàn toàn, thật sư và vĩnh 
viễn. Con đường duy tân theo kiểu 
Nhật-bản, con đường kiều cách mạng 
Tân hợi Trung-quốc, con đường kiều 
cách mạng dân chủ tư sản chàu Âu 
không đem lại được độc lập, tự do 
cho dân tộc. Trong quá trình tìm 
đưởng cứu nước, Người gặp được 
chủ nghĩa Lê-nin và đã tìm thấy ở đó 
câu trả lời đuy nhất đúng: Muốn có 
độc lập, tự đo hoàn toàn, thật sự và 
vĩnh viễn “thì phải gắn độc lập dân 
tộc với chủ nghĩa xã hội. Người nói: 
«[úc đầu, chính là chú nghĩa yêu 


-¿§ 


nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng 
sản đã đưa tôi tin theo Lê-nin, tin 
theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, 
trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu 
lý luận Mác — Lê-nin, vừa làm công 
tác thực tế, đần dần tôi hiều được 
rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản mới giải phóng được 
các dân tộc bị áp bức và những người 
lao động trên thế giới khỏi ách nò 
lệ ® (tập II, tr. 176). 


Hồ Chủ tịch tìm thấy câu trả lời 
không chỉ trong lý luận mà cả trong 
thực tế. Chủ nghĩa xã hội lúc đó đã 
trở thành hiện thực ở Liên-xô càng 
chỉ cho Người thấy cách giải quyết 
triệt đề vấn đê dân tộc 'thuộc địa. 
Người nói : * Lê-nin đã đặt cơ sở cho 
một kỷ nguyên cách mạng mới và 
triệt đề trong các nước thuộc địa » 
(tập l1, tr. 76) và “Việc Lê-nin giải 
quyết vấn đề dân tộc phức tạp nhất 
ở nước Nga xô-viết là một thứ vũ 
khí tuyên truyền mạnh mẽ cho các 
nước thuộc địa ® (tập I, tr. 77). 


Hồ Chủ tịch đã cụ thề hóa những 
luận điềm của chủ nghĩa Lê-nin về 
vấn đẻ thuộc địa bằng hỉnh ảnh về 
con đỉa hai vòi mô tả chủ nghĩa đế 
quốc là kẻ thù chung của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động ở 
“chính quốc» và của các dân tộc 
thuộc địa. Người kêu gọi giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động ở *chính 
quốc ” và các đân tộc bị áp bức đoàn 
kết lại theo khu hiệu của Lê-nin : Vô 
sản tất cả các nước và các dân tộc bị 
áp bức, đoàn kết lại », bởi vì «e Đứng 
trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 


.đế quốc, quyền lợi của “chúng ta là 


thống nhất ® (tập I, tr. 217). Nếu các 
đân tộc thuộc địa trong cuộc đấu tranh 
giải phóng đân tộc, phải đoàn kết với 
giai cấp vô sẵn và nhân dân lao động 
ở chính quốc, thi giai cấp công nhân 
và nhãn dân lao động ở « chỉnh quốc ® 
cũng phải đoàn kết với các dân tộc 
thuộc địa mới đánh đồ được giai cấp 
tư sẵn đề giành giải phóng xã hội. 


mở đầu cho kỷ nguyên của tự do trên 
đất nước mình. 

Chân lý của thời đại: độc lập dân 
tộc gắn với chủ nghĩa xã hội đã được 
Hồ Chủ tịch nêu lên trong một công 
thức hết sức cô đọng và sáng tỏ: « chỉ 
có giải phóng giai cấp vô sản thì mới 
giải phóng được dân tộc ; cả hai cuộc 
` giải phóng này chỉ có thề là sự nghiệp 
của chủ nghĩa cộng sản và của cách 
mạng thế giới » (tập l, tr. 223). 

Tìm ra con đường giành độc lập, 
tự do thật sự và nâng chân lý « Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do» lên 
ngang tầm của thời đại, Hồ Chủ tịch 
đã đề ra được đường lối đúng đắn 
cho cách mạng Việt-nam. Đó là đường 
lối giương cao hai ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội và kết 
bợp một cách đúng đắn và nhuần 
nhuyễn hai ngọn cờ ấy trong suốt 
quá trình cách mạng ở nước ta, một 
quá trình chia làm hai giai đoạn có 
quan hệ hữu cơ với nhau: giai đoạn 
cách mạng dàn tộc dân chủ nhân dân 
và giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

Hồ Chủ tịch chỉ rõ điều kiện đầu 
tiên quyết định đường lối ấy được 
thực hiện thắng lợi là sự lãnh đạo của 
Đảng tiên phong của giai cấp công 
nhân, một chính đảng lấy chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin làm cơ sở tư tưởng. 
Người đặt ra câu hỏi: Cách mệnh 
trước hết! phát có cải gì?» và Người 
trả lời : « Trước hết phải có đăng cách 
mệnh đề trong thì vận động và tô 
chức dân chúng, ngoài thi liên lạc với 
dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp 
mọi nơi # (tập I, tr. 240). Đảng lấy chủ 
nghĩa Lê-nin làm cốt. Bởi vì *Bây 
giờ học (thuyết nhiều, chủ nghĩa 
nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính 
nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất 
(à chủ nghĩa Lê-nin» (tập I, tr. 210). 

Sau khi Đẳng ta được thành lập, Hồ 
Chủ tịch đã cùng Đảng ta lãnh đạo 
một cách nhất quán cuộc cách mạng 
của nước ta theo đường lối đã được 
vạch ra với những phương châm chiến 


lược, sách lược và phương phắp- 
cách mạng thích hợp với yêu cầu, mục 
tiêu của từng giai đoạn và thời kỳ 
cách mạng. 


Tư tưởng «Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do» đã chỉ dạo toàn bộ. 
đường lối chiến lược, sách lược và 
phương pháp cách mạng của Đảng ta. 
và của Hồ Chủ tịch. Tư tưởng đó vừa 
thề hiện tính nguyên tắc, tính triệt đề 
trong đường lỗi, chiến lược, vừa bảo 
đảm cho đường lối ấy được vận dụng. 
một cách linh hoạt với những sách 
lược thích hợp. Vì « Không có ø¡ quý 
hơn độc lập, tự do®, cho nên về 
nguyên tắc phải làm cách mạng cho 
«thành công, đến nơi?®, cho triệt đề 
như cách mạng Nga, với tỉnh thân 
“đù phải đốt cháy cả đây Trường-sơn 
cũng phải kiên quyết giành cho được 
độc lập», phải bảo đảm sự đính đạo: 
của Đảng, phải lấy “công nông ” làm 
gốc, nghĩa là phải xây đựng cho được 
khối liên minh công nông vững chắc,. 
phải sử dụng bạo lực cách mạng của 
quân chúng, tóm lại ® phải theo chủ. 
nghĩa Mác — Lê-nin ». Đồng thời cũng 
vì * Không có gì quý hơn dộc lập, tự 
do» cho nên trong mỗi lúc, cần cử 
vào mục tiêu cụ thê của cách mạng, 
căn cứ so sánh lực lượng cụ thề 
mà có sách lược mềm dẻo đề giành. 
thắng lợi từng bước cho cách mạng, 
tiến tới giành thắng tợi hoàn toàn. 


Khi đất nước còn chìm đắm dưới 
ách nô lệ của chủ nghĩa thực dàn thi 
quyền độc lập dân tộc là cao hơn hết. 
Nắm vững mục tiêu đó của cách mạng, 
Hồ Chủ tịch đã cùng Đẳng ta động. 
viên được lòng yêu nước của toàn dân 
ta, tập hợp được mọi lực lượng cách 
mạng trong cả nước lập thành Mặt 
trận dân tộc thống nhất rộng rãi trên 
cơ sở liên minh công nông do giai cấp 
công nhân lãnh đạo, và bằng cách đó 
đã biến khâu hiệu «Đoàn kết, 
đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, 
thành công, đại thành công? thành -- 
hiện thực. 


Với tư tưởng «Không có gì quỷ 
hơn độc lập, tự do », Hồ Chủ tịch đã 
cùng Đảngta động viên được mọi lực 
lượng cách mạng của thời đại, kề cả 
những lực lượng có thiện cảm với ta 
ở ngay trong lòng các nước đế quốc 
đi xâm lược nước ta, lập thành một 
mặt trận cách mạng thế giới rộng lớn 
và hùng hậu ủng hộ cách mạng nước 
ta, đồng thời đã có chính sách phân 
hóa -đề cô lập cao độ kẻ thù ở trong 
nước và trên thế giới, làm cho chúng 
mất hết vây cánh và bị suy yếu. 

Tư trởng «Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do » đã thật sự là cơ sở đề 
Hồ Chủ tịch và Đẳng ta xây dựng lực 
lượng chính trị hùng hậu của cách 
mạng nước ta, khiến cách mạng nước 
ta, có được sức mạnh tồng hợp của 
dân tộc cộng với sức mạnh của thời 
đại, kết hợp được đấu tranh quân sự 
với đấu tranh chính trị và ngoại giao 
đề chiến thắng những kẻ thù lớn hơn 
mình gấp bội. 


* 


Chân lý « Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do ®*xuyên suốt Tuuền lập Hồ- 
Chíi-Minh có ý nghĩa phô biến cả trong 
quả khứ, hiện tại và tương lai. 

Ngày nay nhân dâm ta, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, 
đã giành được độc lập và tự do thật 
sự. Nhưng kẻ thù đủ loại của chúng 
ta — bọn đế quốc, đứng đầu là đế 
quốc Mỹ đã bị chúng ta đánh bại, cùng 
bọn phản động trong giới cầm 
quyền Bắc-kinh mà chúng ta đang 


phải đương đầu hiện nay — đang cầu ` 


kết với nhau đề hòng một lần nữa 
cướp đoạt của chúng tạ tài sản vô 
giả ấy. 

Thấm nhuần tư tưởng ®Không có 
gì quý hơn độc lập, tự do» của Hồ 


hÌU) 


Chủ tịch, chúng ta quyết làm cho nền 
độc lập, tự đo — thành quả vĩ đại mà 
nhân dân ta đã giành được — trở nên 
vĩnh viễn trên đất nước (a. Quyết 
tâm đó thề hiện trong những cố gắng 
to lớn của nhân dàn ta nhằm thực 
hiện thắng lợi hai nhiệm vụ cơ bản 
của cách mạng hiện nay : xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ _ 
nghĩa thân yêu của chúng ta. 


Hội Liên hiệp phụ nữ.. 
(Tiếp theo trang 21) -- 


biệt quan tâm đến vấn đề nhà trẻ, 
lớp mẫu giáo, nhà ăn tập thê ở các nhà 
máy, xí nghiệp, cơ quan, công trường, 
nông trường, lâm trường đề góp 
phần cải thiện đời sống của nữ cán 
bộ, công nhân, viên chức, tạo điều kiện 
cho chị em phát huy năng lực, lao 
động sản xuất tốt. 

Tạo mọi điều kiện đề phụ nữ, 
nhất là số chị em trẻ, được học tập về 
chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, 
nâng cao hiều biết về mọi mặt đề 
nâng cao năng lực công tác một cách 
toàn diện. | 


Hết sức thông cảm với những khó 
khăn riêng của phụ nữ, mà chú ý chăm 
lo quyền lợi, đời sống phụ nữ và trẻ 
em, đồng thời quan tâm đào tạo bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ nữ có phầm 
chất chính trị và năng lực toàn diện. 
Xóa bỏ tư tưởng phong kiến hẹp hòi 
coi thường phụ nữ, giúp chị em phấn 
đấu vươn lên thật sự bình đẳng trong 
gia đình và ngoài xã hội. ‹ 


Nghiên cứu 


Tư tưởng chống bành trướng bá quyền 
Trung-quốc của Nguyễn-Trãi 


NGUYÊN-TRÃI là một anh hùng cứu 

nước vĩ đại, một nhà quân sự 
thiên tài, một nhà thơ, nhà văn lớn 
và nhà tư tưởng kiệt xuất của dân 
tộc ta ở thế ký XV. Tư tưởng, tỉnh 
cảm, hoạt động của ông trên mọi lĩnh 
vực, đều mang tính chiến đấu cao. 
Văn thơ của ông cũng phục vụ cuộc 
chiến đấu chống xaảm lược. Tư tưởng 
chính trị, quân sự vĩ đại và tài năng 
văn học lỗi lạc của ông đã có những 
đóng góp to lớn vào sự nghiệp đánh 
thắng giặc xâm lược trên tất cả các 
lĩnh vực : kinh tế, quân sự, chính trị, 
ngoai giao. 


Tư tưởng chống bành trướng bá 
quyền Trung-quốc, một tư tưởng 
chính trị vĩ đại của Nguyễn-Trãi là 
bó đuốc soi đường cho mọi hoạt động 
yêu nước của ông, đồng thời cũng là 
đòn quật: mạnh vào mặt bọn xâm lược 
hiếu chiến đương thời.  Nguyễn- 
Trãi, tư tưởng đó thề hiện rất rõ trong 
văn chương cũng như trong hành 
động. "+ 
Trong suốt thời gian chiến tranh 
chống giặc, tư tưởng chống bành 
trướng bá quyền Trung-quốc của 
Nguyễn-Trãi là điềm xuất phát của các 
đường lỗi, phương hướng, phương 
châm đánh giặc đề giành thắng lợi 
hoàn toàn. Tư tưởng đó có sức mạnh 


NGUYỄN-LƯƠNG-.BÍCH 


như một đạo quân đánh thẳng vào kẻ 
thù. 

Từ khi có chiến tranh tới khi chiến 
tranh kết thúc, Nguyễn-Trãi luôn luôn 


phê phán nghiêm khắc chính sách 


bành trướng hiếu chiến của Trung- 
quốc mà ông gọi là tệ « hiểu đại hú 
công? hoặc “hiếu đại tham công ®. 
« Hiếu đại » là thích lớn, thích mở rộng 
lãnh thồ, tức là bành trướng. * Hý 
công? hay «tham công * là hám vũ 
công, tức là thích đánh nhau, hiếu 
chiến. Tệ «hiếu đại hý công » của 
Trung-quốc mà Nguyễn-Trãi luôn luôn . 
phê phán, chính là tệ « bành trướng 
hiếu chiến ®. | 

Nguyễn-Trãi không chỉ phê phán tệ 
“hiếu đại hý công »của Trung-quốc ở 
thời Minh lúc bấy giờ mà phê phán 
tệ đó từ các thời Tần, Hán, Tống, 
Nguyên và ông coi đó là một tệ truyền 
đời của Trung-quốc, và đã phê phán 
nghiêm khác. 


Ông vạch rõ tệ “hiếu đại hý công? 
của Trung-quốc tuy là tệ truyền đời, 
nhưng đời nào cũng thất bại. Hung 
hănø, hiếu chiến, đánh đông cướp tây 
liên miên như thời Tần, thời Hán, 
thởi Đường, nhưng cuối cùng vẫn 
thất bại. Đối với Việt-nam cũng vậy, 
sự thất bại của giặc xâm lược là không 
thề tránh được. Ông bảo với giặc 


ỏÍ 


Minh: ® Nước Nam xưa bị Trung-quốc 
xâm chiếm là từ Tần, Hán trở di. 
Phương chỉ trời dã phân cách Nam 
Bác, có núi cao, sóng lớn, bờ cõi ranh 
ràònh, dẫu mạnh như Tần, giàu như 
Tùu, nào có thề sính thế lực được 
đâu ® (1). 

Sự thất bại đó của giặc là ở tất cả 
các thời đại, như Nguyễn-Trãi đã chỉ 
TÔ : 


Lưu Cung tham công mà thất bại 

Triệu Tiết (2) hám lớn (hiếu đại) phải 
tiêu 0org 

Cửa Hàm-tử đã bát Toa-Đỏ 

Biền Bạch-đằng lại giết Ô-M ä 

Việc xưa xem xé, chứng tở còn 
rành 

(Bình Ngô đại cáo) 


Nguyễn-Trãi luôn luôn khẳng định 
trong chiến tranh chống Trung-quốc 
xâm lược, ở thời nào cũng thế, ta nhất 
định thắng, địch nhất định thua. Ông 
cũng chỉ ra rằng : Trung-quốc là nước 


lớn nhưng khòng mạnh, dù hung hăng: 


hiếu chiến, đánh đông cướp tây, 
nhưng vẫn có nhiều cái yếu không tự 
khắc phục nöi, nên không th tránh 
được thất bại trong mưu đồ xâm lược 
các nước khác. Các thời trước đã thất 
bại, thời Minh cũng nhất định thất 
bại và còn thất bại nặng nè hơn nữa. 
Nguyễn-Trãi bảo thẳng vào mặt giặc : 
“ Xưa kia Tần thón tính sáu nước 
chuuên chế bốn biền, đức chính không 
sửa, thân mãi. nước tan. Naụ Ngõ (tức 
Minh) mạnh không bùng Tần, mà hà 
khắc lại quả, không đầu một năm lãi 
nối nhau mà chết, ấu là mệnh trời, 
không phải sức người 0ậu. Hiện naụ 
phương Bắc có kẻ địch Thiên Nguyên, 
trong nước có mối lo các xứ Tầm-châu, 
mội khu Giang-tả không tự giữ rong, 
huống còn mưu loan cướp nước khúc 
ư /» Q3). 


Ông vạch cho chúng thấy : 


® Ta xem ở nước các ngươi. hiện naụ 
bên trong có họa liêu tường, bên ngoài 
có giặc Bắc biên; md đựi thần làn 0Ị, 
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'người dưới chuuên quuềần; hạn hán 


hoàng trùng, luôn năm tai họa; bón 
phương đạo lặc nồi đậu như ong. Cái 
cơ tdn loạn, hd không biết trước rồi 
sao? Người trí giả thấu oiệc từ lúc oiệc 
chưa phái, sao các người lại thấu sự 
cơ muộn thế, mà: muốn tự khồò như 
thế ? » (4). 


Ông luôn luôn chỉ ra nguy cơ thái 
bại của giặc : 

&Ở nước ngươi, quốc chúa liền năm 
lử táng, cốt nhục tàn hại lẫn nhau. 
Bác Khấu xâm lăng, đại thần lấn di: 
gia (lf mùa màng mất luôn, thồ mộc làm 
mãi, chính lệnh hà khắc, giặc cướp như 
ong. Từ niên hiệu Hồng Vũ đến naụ, 
càng binh độc 0uũ trong nước tồn hao, 
nha n dân mệt nhọc. Trời làm táng oọng 
chính ở lúc nàu® (5). ~ 


Nguyễn-Trãi rất chú trọng khoét 
sâu chỗ yếu của giặc đồng thời nhấn 
mạnh những cái mạnh của ta. Cái 
mạnh cơ bản của ta là ta có chính 
nghĩa. Nhân dân ta đánh giặc Trung- 
quốc xâm lược là làm một việc đại 
nghĩa, vỉ lẽ sống còn của dân tộc. Và 
đại nghĩa nhất định thắng hung tàn. 
Nguyễn-Trãi từng bảo giặc: 

qCon ong còn cỏ nọc độc, huống 
chỉ người cả nước †a lại không có ai 
ld người mưu trí dũng lược hay sao. 
Các óng chớ thấu ta íI người mà col 
thường ? (6). 

Nguyễn-Trãi nhấn mạnh : 

« Nước Nam ta tuụ ở za ngoài Ngũ 
LInh, mà có tiếng là một nước thị thư, 


(1) Nguyễn-Trểi : « Quân trung từ mệnh 
tập», Toàn tập, Nxb Khoa bọc xã bội, Hà- 
nội, Ì976, tr. 122. 

(2) Ở đây phải là tên vua Tống Thầu Tôn 
Triệu-Húc, do tam sao thất bản thành tên Triệu- 
Tiết, một phó tướng trong đạo quân Tống xâm 
lược nước ta thời Lý~Thường-Kiệt. 

(3), (4), (5), « Quan trung từ mệnh tập °, 
sách đã dẫn, tr. 133, 127 — I28, 139, 

(6) Nguyễn- Trãi : Quốc triều dữ Minh nhón 
căng phục thư tập, dẫn trong Nguuễn-Trái 
đánh giặc cứu nước của Nguyễn-Lương-Bích, 
Nxb Quan đội nhân dân, Hà-nội 1975, 
tr. 4Ìl5, 


những bậc tải trí mưu, thức đời nào 
cũng có » (7). 

Nguyễn-Trãi phân tích cho giặc 
thấy rõ những cái mạnh của ta và 
cũng là những lẽ tất thắng của nhân 
đàn ta trong chiến tranh chống xâm 
lược. 

Một là SNước Nam ta binh tượng 
thị nhiều, tâm lực đều nhau, chiến khí 


càng tình, sĩ khí càng mạnh, những kẻ 


trí mưu, những tướng uũ dũng, chẳng 
khúc câu rừng +úm Tít, răng lược 
khít nhau Đậu ® (8). 

Hai là: * Trên dưới cùng lòng, anh 
hùng hết sức, quân sĩ cảng luuện, khí 
giới cảng tình, uửa càu ruộng uừa đánh 
giặc ® (9). 

Ba là: « Hun đúc bằng những điều 
nhân nghĩa, khiến ai cũng hết lòng 
thành, thân 0uớt kẻ trên, chết cho người 
trưởng. Đem quân ãu ra đối phó uới 


dịch, thì kẻ nào theo Ú hướng ta sẽ. 


sống, kẻ nào trúi hướng ta sẽ 


chết ® (10). 

Và ông quả quyết, với đạo quân 
ấy # đạo quân nhân nghĩa, thuận theo 
thì sống, chống lại thì chết » (11). 

Nhìn thấu tỉm gan kẻ thù, Nguyễn- 
Trãi càng thêm tín tưởng tuyệt đối ở 
sức mạnh chiến thắng của dân tộc ta, 
dùủ chúng là nước lớn, dù chúng hung 
hãng hiếu chiến như thế nào, dù chúng 
"là Tần, là Hán, là Dường, là Tống 
thời xưa, hay là nÑà Minh thời đó 
cũng nhất định phải thất bại. 

Tư tưởng kiên quyết chống bành 
trướng hiếu chiến và những lời lẽ 
phân tích cặn kẽ của Nguyễn-Trãi 
về cái mạnh của ta, cái yếu của giặc, 
đã góp phần nâng cao sĩ khí và tỉnh 
thần quyết chiến quyết thắng của 
nhân dân ta đồng thời làm lung lay 
ý chí xâm lược và tính thân chiến 
đấu của giặc. 

Về quan hệ giữa Việt-nam và 
Trung-quốc, Nguyễn-Trãi lúc nào cũng 
khẳng định Việt-nam là một nước độc 
lập. là nước có chủ quyền, không bao 
giờ là lãnh thô của Trung-quốc và 


ông thường bảo vào mặt bọn xâm 
lược rằng: 

“Từ đời xưa, đš 0uương trị thiên 
hạ, chẳng qua chỉ có chín châu. Giao- 
chỉ là ở ngoài chín châu. Như thế, rõ 
ràng từ xưa, Giao-chÌ khòng phải là 
đãi Trung-quốc » (12). 


Ông bác bỏ cái thủ đoạn bá quyền 
xảo quyệt của Trung-quốc, coi « bốn 
biền là một nhà», với ý nghĩa: cả 
thế giới là một nước Trung-quốc, ông 
khẳng định : 

qĐất cõi Giao-nam (tức là nước 
Việt-nam) thật là nơi ở ngoài (bốn) 
biền » (13). 

Nguyễn-Trãi không chỉ khẳng định 
nền độc lập lâu đời của Tồ quốc mà : 
còn khẳng định tính cách độc lập hoàn 
toàn của nền văn hóa, phong hóa của 
dân tộc Việt-nam. Ông nói thẳng với 


-bọn vua chúa Trung-quốc thời Minh: 


“ Nước thần ở lánh tại miền ra 0uắng, 
xa cách phong hóa Trung-hoa ® (14). 


Ông không thừa nhận bãt cứ một 
sự lệ thuộc nào vào nước ngoài ; con. 
người không lệ thuộc ; đất đai, sông 
núi không lệ thuộc ; văn hóa, phong 
tục cũng không lệ thuộc. Sự không lệ 
thuộc đó không hề hàimn cho nước nhả 
thua kém nước người. Trái lại, sự 
phát triền độc lập của nước nhà, nền 
văn hóa cao đẹp của TÔ quốc và 
truyền thống anh hùng của dân tộc đã 
là niềm tự hào rất lớn của Nguyễn- 
Trãi và của dân tộc ta ở tắt cả các 
thời đại. Trong những thư từ gửi cho 
kẻ thù xâm lược, ông luôn luôn nhãn 
mạnh những yếu tố cơ bản đó là : 
truụuềần thống độc lập, truyền thống 
ăn hiến 0à truyền thống anh hùng. 
Đó là ba yếu tố đã tạo nên sức mạnh 


(7), (8), (9), (10), (11) đẫn trong Nguuyễn-Trãi 
đánh giặc cứu nước, tr.483, 338, 374, 347, 380. 

(12) Hoàng Lê hoàng các di săn, dẫu trong 
Nguyễn-Trái đánh giặc cứu nước, tr. 45G, 

(I3) * Quân trung từ mệnh tập °, sách đã 
dẫn. tr. I87. 

(I4) * Quãn trung từ mệnh tập », sách đã 
dẫn, tr 146. : 


MP.) 


trưởng tồn của dân tộc ta, một sức 
mạnh vô địch đề dựng nước và giữ 
nước. Sau khi đánh thắng giặc Minh, 
Nguyễn-Trãi càng tin tưởng ở sức 
mạnh to lớn của dân tộc và ông đã 
nhấn mạnh những yếu tố tạo nên sức 
mạnh đó ngay ở câu mở đầu bài, Bình 
Ngô đạt cáo : 

Xem như nước nhà Đại Việt. 

Thạt là một nước uăn hiến. 

Núi sông bờ cõi đã riêng. 

Phong tục Bắc Nam cũng khác. 

Từ Triệu, Định, Lý, Trần, ta mở 
mang dựng nước, 

Cùng Hán, Đường, Tông, Nguyên, 
ta làm chủ mộf phương. 

Tuụ mạnh uếu có lúc khác nhau, 

Nhưng hào kiệt đời nào cũng cỏ. 


Từ lập trường độc lập của dân tộc, 
Nguyễn-Trãi cực lực bác bỏ chính sách 
bá quyền nước lớn của Trung-quốc. 
Ông chỉ ra rằng: quan hệ giữa các 
nước là bình đẳng, quan hệ giữa nước 
lớn và nước nhỏ cũng là quan hệ bình 
đẳng và hòa hảo. Ông coi đó là nguyên 
tắc ngoại giao. Ông bảo giặc: 

® Cái nghĩa giao t hiệp uới nước láng 
giề ng là cù ng đạo 0ui trời, nề trời » (15). 


Và ông phân tích cụ thê hơn cái lẽ 
® vui trời, nề trời»: * Nước lớn đL lại 
lốt uới nước nhỏ là biết theo đạo pui 
trời, thì nước nhỏ hòa hỉo Uới rước 
lớn là biết nề mệnh trời ®. 

Nếu cứ cậy nước lớn hống hách, 
-_ bức hiếp xâm lược, đánh phá các nước 
khác thi chiến tranh sẽ liên miên, 
nhân dân cả hai bên đều phải cực khô, 
hao người tốn của vì chiến tranh. 
Không phải chỉ nước nhỏ bị tàn hại 
mà nhiều khi nước lớn cũng bị nước 


nhỏ đánh cho thất điện bát đảo, phải. 


nhục nhã đầu hàng. Những thất bại 
thấm hại này, Trung-quốc đã từng 
nếm trải, Nguyễẻn-Trãi dẫn chứng cụ 
thề: “Thới Vương nhà Chu thờ nước 
Huân Dục, Văn đề nhà lHún hòa 0Ơi 
Hung Nỏ %, tức là thiên tử nhà Chu 
của Trung-quốc phải xưng thần nộp 
cống nước Huân Dục là một quốc gia 


34 


nhỏ của một bộ phận Hung Nô, vua 
Văn đế nhà Hán phải xin hàng Hung 
Nỏ, một dàn tộc nhỏ mà Trung-quốc 
khinh là « man di *, # mọi rợ * ở phía 
Bắc. Đây là Nguyễn-Trãi chỉ đẫn ra 
vài sự việc xưa nhất của Trung-quốc, 
đề bọn tướng giặc không bẽ mặt nhiều 
khi đọc thư ông. Sự thật thỉ những 
trường hợp Trung-quốc bành trướng 
hiếu chiến phải đầu hàng nước nhỏ 
có rất nhiều. Hán Nguyên đế phải 
đem một trong những người vợ đẹp 
nhất là Chiêu quân Vương Tường 
dâng vua Hung Nô đề cầu hòa. Các 
thiên tử nhà Đường phải hai lần đem 
công chúa, con mình, dâng nộp vua 
Thồ Phồn: lần thứ nhất dâng nộp 
công chúa Văn-Thành, mấy chục năm 
sau dâng nộp công chúa Kim-Thành. 
Thời Tống, Trung-quốc vẫn hung 
hăng nhưng rất bạc nhược, bị các 
nước nhỏ ở phía Bắc là Liêu và Hạ 
luôn luôn uy hiếp đánh phá bắt dâng 
đất, nộp dân, nộp cống. 

Những sự thật lịch sử đó cho chúng 
ta thấy rõ Trung-quốc là nước lớn 
nhưng không mạnh, và tham vọng 
bành trướng bá quyền của họ thì 
thật là điên cuöng ! Không thời kỳ 
nào, giai cấp thống trị Trung-quốc 
không đi xâm lược, mạnh cũng đi 
xâm lược, yếu cũng đi xâm lược, 
trong nước đại loạn, chém giết 
nhau như điên, như dại, cũng vẫn đi 
xâm lược, như các thời Tam Quốc, 
Ngũ Hồ thập lục quốc, Ngũ đại thập 
quốc, v.v. Có khi bị xâm lược, không 
đối phó nồi, họ sẵn sàng đầu hàng, 
dâng đất cho người, nhưng văn đi 
xâm lược nước khác, dân tộc khác. 
Thời Tống, họ dàng đất.cho nước Liêu 
ở phía Bắc và đi xâm lược nước ta 
ở phía Nam. Nhưng quân Tống xâm 
lược đã bị đanh tướng Lý-Thường- 
Kiệt cùng quân dân ta thời Lý đánh 
cho đại bại, Khoảng năm mươi năm 


(Xem tiếp trang 70) 


(15) Hoàng Lê hoàng các di oăn, sách chữ 
Hán của Viện thông tia khoa học xá hội. 


_ BƯỚt PHÁT TRIỂN Mi CA HUYỆN VĨN-IAf 
_TRứNE QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LẠI SÂN XUẤT 


, 


HOÀNG-HÀM _ 


(B(L thư Huyện ủu Vĩnh-lạc, tỉnh VTnh- phú) 


TÒ CHỨC LẠI SẲN 


XUẤT, KHAÀI THẮC 


TIỀM NĂNG RUỘNG ĐẤT VÀ LAO ĐỘNG 


Những năm trước đây, Vĩnh-lạc 
tuy có bước chuyền biến về tô chức 
lại sản xuất, song kết quả còn bị hạn 
chế, chưa thật sự từ khai thác tốt đất 
đai và lao động mà đi lên. Diện tích 


bỏ hoang hóa vẫn còn, năng suất cây. 


trồng giảm sút, tập quán xen canh 
gối vụ, trồng màu bị mai một. Chăn 
nuôi phát triền chậm, nghề thủ công 
truyền thống và nhiều tay nghề giỏi 
chưa được khai thác, phát huy ; vì 
vậy kết quả sản xuất thấp, đời sống 
nhân dân trong huyện khó khăn. Ngay 
sau khi hợp nhất huyện, Vĩnh-lạc đã 
dồn sức vào việc kiềm tra đất đai, 
phân tích rõ số lượng, chất lượng, đặc 
tính riêng của từng loại đất và của 


từng nơi, bước đầu xây dựng quy . 


hoạch phát triền kinh tế trên địa bàn 


huyện và bố trí cơ cấu giống cây trồng 


và con gia súc hợp lý cho từng vùng. 

Sau khi quy hoạch, Vĩnh-lạc có ba 
vùng kinh tế. Mỗi vùng có thế mạnh 
riêng, ba vùng hỗ trợ, bồ sung cho 
nhau, tạo ra thế mạnh chung của cả 
huyện. 

Trên cơ sở quy hoạch và phân 
vùng của huyện, từng hợp tác xã tiễn 
hành. kiềm tra, nắm lại đất đai, lên 
quy hoạch chung, bố trí cơ cấu giống 
và công thức gieo trồng cụ thề thích 
hợp cho từng vụ trên từng loại đất, 


rà lại phương án kinh tế, có kê hoạch 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật, xác định các biện pháp thâm 
canh cho từng loại cây trồng và từng 
loại đất khác nhau. - 


Phát triền sản xuất lương thực, 
thực phầm là nhiệm vụ chủ yếu của 
huyện Vĩnh-lạc. Nhiệm vụ này được 
thực hiện bằng việc thâm canh lúa, 
phát triền cây màu, đặc biệt là cây 
màu vụ đông và phát triền chăn nuôi, 
nhất là chăn nuôi lợn. Đồng thời 
Vĩinh-lạc coi trọng phát triền công 
nghiệp, thủ công nghiệp và các ngành 
nghề trong nông nghiệp, đầy mạnh 
việc trồng cây công nghiệp, tạo nguồn 
nguyên liệu tại chỗ cho các ngành 
nghề, từng bước hình thành cơ cấu. 
nông — công nghiệp, gắn công 
nghiệp với nêng nghiệp ngay từ cơ SỞ. 

Đề thực hiện những nhiệm vụ nói 
trên, việc đầu tiên phải tập trung sức 
làm bằng được là công tác thủy lợi, 
kiến thiết đồng ruộng. Trong hai nim 
1978 — 1979 hàng triệu ngày công và 
hàng triệu đồng vốn tự có đã được 
đầu tư vào việc sửa chữa hệ thống 
kênh máng tưới tiêu và kiến thiết 
đồng ruộng, xây mới ba trạm bơm 
điện và trang bị thêm một số bơm 
dầu. Nhở đó chúng tôi đã nâng diện 
tích gieo trồng được tưới nước lên 


hhÙ 


80%, tạo điều kiện từng bước đi vào 
thâm canh cây tròng, khắc phục đần 
nạn hạn, úng. Cùng với việc đầu tư 
trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
sản xuất, chúng tôi thực hiện các biện 
pháp thâm canh, tập trung giải quyết 
các vấn đẻ phân bón, làm đất, giống, 
thời vụ, mật độ cây. Đề khai thác 
tiêm năng đất đai, việc bố trí cơ cấu 
cây trồng thích hợp là yếu tố hàng đầu, 
do đó chúng tôi đã quan tâm nhiều 
tới vấn đề giống, kiên quyết thay hết 
giống cũ đã thoái hóa, giống xấu, 
giống lẫn bằng bộ giống mới thích 
hợp cho từng nơi. Trong quản lý kỹ 
thuật, chúng tôi coi chỉ đạo thời vụ 
là công việc hàng đầu, phải sử dụng 
tồng hợp nhiều biện pháp, bảo đảm 
mọi cây trồng đều được gieo cấy đúng 
tịch thời vụ đã quy định. 

Những việc làm đó góp phần tạo ra 
sự chuyền biến mới về năng suất cây 
trồng. So với năm 1977, năng suất 
lúa năm 1979 tăng 12,7%, khoai lang 


tăng 33%, khoai tây tăng 40%. Năng ' 


suất lúa chiêm xuân 1979 — 1980 này 
đạt 28,25 tạ/ha, tăng 25 so với vụ 
chiêm xuân 1978 — 1979. 


_ Trong việc khai thác tiềm năng của 
đất, Vĩnh-lạc đã khôi phục lại phong 
trào trông xen, ghép; đất đai được 
tận dụng, hệ số quay vòng sử dụng 
đất tăng từ 1,7 năm 1977 lên 1,92 năm 
1979. Đặc biệt vụ đông đã trổ thành 
vụ chính, điện tích làm vụ đông từ 
29600 ha năm 1977 — 1978 lên 3080 ha 
năm 1978 — 1979 và 4§13 ha năm 
1979 — 1980, bằng 40X diện tích lúa 
mùa, bỉnh quân mỗi hộ làm được 3 


sào, sản lượng màu quy thóc riêng vụ 
đông này đạt 10800 tấn. 

Những kết quả trong việc khai thác 
tiềm năng của đất đai gắn liền với 
việc tăng năng suất lao động. Năm 
1977, bình quân một lao động trồng 
trọt mới làm 0,47 ha gieo trồng, đến 
năm 1979 đã làm được 0,645 ha gieo 
trồng. Lao động trong nông nghiệp 
được phân bố lại, số lao động chăn 
nuôi và làm các ngành nghề tăng lên. 
Lao động được tồ chức lại theo hướng 
chuyên môn hóa và hiệp tác hóa. 
Ngoài việc củng cố các đội sẵn xuất 
cơ bản, các đội chuyên khâu, chuyên 
ngành dần dần được hình thành. 

Công nghiệp, tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp phát triền nhanh, 
giá trị sản lượng từ 5,7 triệu đồng 
năm 1977 lên 8 triệu đồng năm 1978 
và 10,5 triệu đồng năm 1979, tăng 84% 


s0 với năm 1977. Những nghề truyền 


thống của địa phương dần dần được 
khôi phục, một số cơ sở sản xuất mới 
như thêu ren, dệt thẩm, chưng cất tỉnh 
dầu bạc hà, nuôi rắn, v.v. đang hình 
thành. Điều quan trọng là tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp phát triền 
đã sử dụng tốt hơn nguồn phụ phầm, 
phế liệu và nguồn lao động thừa 
trong nông nghiệp, góp phần tăng 
thêm thu nhập cho hợp tác xã, tăng 
thêm giá trị ngày công. Tính đến năm 
!979 toàn huyện có 20 hợp tác xã 
nông nghiệp đạt giá trị sản lượng từ 
! triệu đến 1,8 triệu đồng, có 8 hợp 
tác xã bình quân mỗi lao động 
một năm làm ra từ §00 đến 1000 
đồng. 


CẢI TIẾN TÔ CHỨC LAO ĐỘNG VẢ 
CHẾ ĐỘ KHOẢN TRONG HỢP TÁC XÃ 


Trước đây, việc tồ chức các đội 
chuyên khâu trực thuộc hợp tác xã và 
việc chuyền tử ba khoán cho đội sản 
xuất cơ bản sang thưởng phạt theo 
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từng khâu đã dẫn đến hậu quả là đội 
chuyên không gắn với đội sản xuất 
cơ bản, làm cho đội cơ bản yếu đi, sản 
phầm cuối cùng không có ai chịu 


trách nhiệm. Việc phân phối sản phầm 
mang tính chất bình quân chủ nghĩa 
không động viên khuyến khích được 
mọi người lao động. 


Từ cuối năm 1977 đầu năm 1978 
chúng tôi đã củng cố đội sản xuất cơ 
bản và thay đồi cách khoán cho phủ 
hợp với trình độ quản lý của cơ sở và 
đặc điềm từng loại cây tròng khác 
nhau. Đến vụ đông 1978 và vụ đông 
xuân 1978 — 1979 cách khoán này được 
triền khai ra toàn huyện. Riêng về 
cày lúa, tỉnh ủy đồng ý cho Vĩnh- 
lạc làm thử ở ba nơi việc khoán 
sản lượng cho đòi sản xuất và thưởng 
phạt bằng sản phĩm cho đội sản xuất. 
Đến vụ đông xuân 1978 — 1979 và vụ 
mùa 1979 cách khoán này đối với 
cây lúa được triền khai ra toàn 
huyện. 

Trong chỉ đạo thực hiện các hình 
thức khoán, phải bảo đảm các nguyên 
tắc : 


— Không phá vỡ kế hoạch sản 
xuất của hợp tác xã, không phả vỡ 
quy trỉnh sản xuất ở từng vùng 
và từng cây trồng trên đồng ruộng. 

— Tư liệu sản xuất như ruộng đất, 
còng cụ, sức kéo phải được quản lý 
thống nhất. 

— Tập thề hợp tác xã phải nắm được 
sản phầm và thống nhất phân phối sản 
phầm làm ra. 

Cách khoán vận dụng cụ thề là: 

1 — Đối với cây lúa, cây ngô, tiến 
hành khoán sản lượng, khoán chỉ phí 
định mức kinh tế, kỹ thuật và thưởng 
phạt theo sản phầm cho đội sẵn 
xuất (thưởng 80ÃÄ số vượt, phạt 80% 
số hụt so với mức khoán). 


2 — Đối với cây màu có củ như 
khoai lang, khoai tây, cây lạc, cây 
đậu, thực hiện khoán sản lượng, chỉ 
phí định mức, thưởng phạt-sản phầm 
cho đội sản xuất (thưởng phạt 1005). 
Đội sản xuất có thề làm tập trung, 
cũng có thề khoán cho xã viên và gia 
đình chăm bón và thu hoạch ; nhưng 
tập thề phải đảm nhiệm khâu làm 


đất, chi phí về giống, phân bón, tưới 
nước, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ, 
không được khoán trắng cho gia đình 
xã viên. 


3 — Về chăn nuôi lợn, tủy theo quy 
mô đàn lợn tập thề và kết quả sản 
xuất từng vụ, các hợp tác xã được 
dành từ 7 đến 12Ã lương thực 
cho chăn nuôi. Trừ đi phần chăn nuôi 
tập thê, phần còn lại hợp tác xã khoán 
cho xã viên nuôi gia công với hai hình 
thức, hình thức gia công từ đầu, hoặc 
là gia công nối tiếp, coi hình thức gia 
công nối tiếp là chủ yếu (gia công lkg 
lợn hơi : 4 kg lương thực). Làm cách 
này vừa tạo điều kiện đề gia dinh xã 


.viên nào cũng có thề chấn nuôi được, 


bảo đảm tĩng đầu lợn và tăng 
trọng lượng lợn xuất chuòng, sản 
phầm thịt táng và có nhiều phân 
bón thâm canh tăng năng suất cây 
tròng. 


4 — Về nuôi cá, hợp tác xã chỉ kinh 
doanh nuôi thả cá ở những mặt nước 
lớn, còn những ao nhỏ- trong thôn 
xóm hợp tác xã giao khoán cho Lừng 
đội sản xuất, khoán sản lượng, khoán 
chỉ phí theo định mức và cũng thưởng 
phạt theo mức sản phảm đạt được. 
Làm như vậy các đội sản xuất đề cao 
quyền làm chủ tập thề của đơn vị 
mình, tăng cường công tác quản lý, 
sử dụng có hiệu quả điện tích hồ ao 
hiện có tạo ra nguồn sản phầm mới 
cho hợp tác xã, khắc phục được tình 
trạng ao hồ bỏ hoang hóa. 


Cách khoán như trên phù hợp với 
thực tiễn sẵn xuất, mang lại hiệu quả 
kinh tế tốt và có tác dụng thiết thực 
trên nhiều mặt: 


— Trước hết, cách khoán này có tác 
dụng kích thích người lao động hăng 
hái sản xuất, tập hợp và thu hút 
được mọi nguồn lao động vào sản 
xuất. Số lượng và chất lượng lao 
động tăng lên rö rệt, người lao động 
phát huy tính cần củ, siêng năng, đầu 
tư thêm công sức vào việc chăm bón, 
thâm canh cây tròng. 


kửi 


\ 


._— Cách khoán này có tác dụng thúc 
đầy việc khai thác, tận dụng tiêm năng 
đất đai, phát triền luàn canh, xen 
canh, gói vụ. Đất đai, hồ ao hoang 
hóa được khai thác, sử dụng có hiệu 
quả. Diện tích gieo trồng ngày càng 
tăng. Vụ đông xuân vừa qua có không 
tt khó khăn nhưng tông điện tích gieo 


tròng vẫn tăng 6,35 so với vụ trước. . 


— Với cách khoán này, các tư liệu 
sản xuất chủ yếu như ruộng đất, công 
cụ, sức kéo và các tư liệu khác được 
quản lý chặt chẽ hơn, công việc của 
đội sản xuất, của từng người lao động 


và của từng gia đình xã viên gắn bó 
hơn với kết quả sản xuất, với sản 
phầm làm ra, tỉnh trạng hôi mót, 
trôm cắp vặt các loại sẵn phầm giảm 
đi nhiều. Cách khoán này không những 
không phá vỡ kế hoạch, quy hoạch, 
quy trình, quy phạm sản xuất mà 
thực tế đã có tác dụng củng cố quan 


"hệ sản xuất trong nông nghiệp hiện 


nay, làm cho sản xuất thật sự phát 
triên, sản phảm xã hội tíng, đời 
sống nhân dân được cải thiện, phần 
nghĩa vụ đóng góp đối với Nhà nước 
cũng tăng. 


CỦNG CỐ CÁC HỢP TÁC XÃ YẾU KÉM 


Huyện Vĩnh-lạc sau khi hợp nhất 
có 47 hợp tác xã nòng nghiệp trong 
đó 1ã hợp tác xã thuộc loại yếu kém, 
một số yếu kém triền miên. 

Những hợp tác xã yếu kém thường 
là những nơi có nhiều tiêm năng chưa 
được khai thác: tông diện tích canh 
lác ở những nơi này chiếm 37 điện 
tích canh tác của toàn huyện; số dân 
chiếm 315, lao động chiếm 353, nhưng 
tồng sản lượng lương thực hằng năm 
chỉ chiếm từ 21 đến 26Ã. Năng suất 
lúa cả năm ở 15 hợp tác xã này kém 
nàng suất bình quân của huyện trên 
đưới 1 tắn/ha. Dời sống của nhân dân 
không được bảo đảm, đóng góp cho 
Nhà nước không được bao nhiêu; tích 
lũy cho hợp tác xã không đảng kề 
hoặc không có. 


Ớ những hợp tác xã yếu kém, điều 


kiện sẵn xuấƒ có nhiều khó khăn, đồng 
đất mấp mô, đất đai bạc màu, hạn 
úng kéo dài nhiều năm chưa được giải 
quyết, cơ sở vật chất quá (Ít, vốn 
liếng nghèo nàn hợp tác xã không 
đủ sức vươn lên xâv dựng các công 
trình phục.vụ sản xuất. Loại này 
chiếm Z7 trên 15 hợp tác xã yếu kém. 

Ở nhữnz nơi phong trào yếu kém 
thiếu một đôi ngũ cán bộ vững vàng, 
đảm làm và biết làm, đội ngũ cốt cán 


38 


không ồn định, bị xáo trộn luôn, đội 
ngũ dáng viên yếu, nội bộ bè phái, 
mắt đoàn kết kéo dài. Vị thế sức 
chiến đấu của đảng bộ rất hạn chế, 
hoạt động của các đoàn thề vếu, chính 
quyên hữu khuynh, nhiều biều hiện 
tiêu cực phát sinh. v.v. 

Về phần huyện cũng có khuyết 
điềm. Sự chỉ đạo của huyện có tính 
chất dàn đều, chưa giải quyết đúng 
chỗ yếu của tửng cơ sở, cho nên tình 
hình chuyền biến chậm chạp hoặc 
không chuyên. 

Từ thực tế trên, Huyện ủy chúng 
tôi xác định việc củng cố cơ sở yếu 
kém là trách nhiệm của Huyện ủy và 
Uy ban nhân dân huyện, trước hết là 
thường vụ Huyện ủy và người có 
trách nhiệm cao hơn cả là bí thư và 
phó bí thư huyện ủy. Chúng tôi nhân 
định rằng ở đây có nhiều vấn đề lón 
phải giải quyết, nếu chỉ cử một vài 
cán bộ xuống chỉ đạo thì khỏng đủ 
quyền hạn đề giải quyết, không đủ 
quyền hạn đề huy động các ngành 
quanh huyện giúp vào việc củng cõ. 
Mặt khác phải huy động các ngành 
của huyện tập trung giúp vào việc 
củng cố theo chức năng của từng 
ngành, tránh tình trạng dễ làm khó 
bỏ như trước dây. Dòng thời phẩr 


động viên các xã trong huyện, nhất 
là các xã khá đỡ đầu các nơi yếu kém 
trên một số mặt như giống, vốn. nhân 
lực, sức kéo, vật tư đề bảo đảm thời vụ 
và giúp đỡ về kinh nghiệm quản lý 
sản xuất, v.v. 

— Việc đầu. tiên là phải giúp các 
hợp tác xã yếu kém xác định lại 
phương hướng sản xuất, tìm ra hướng 
đi› bước đi. cách làm thích hợp với 
điều kiện, khả năng từng nơi. Huyện 
đã tĩng cường chỉ đạo, đưa cán bộ 
xuống giúp các nơi yếu kém xây dựng 
kế hoạch sản xuất hằng năm, hằng vụ, 
đần dần bố trí lại cơ cấu giống; cơ 
cấu cây trỏng phù hợp, tạo ra công 
thức gieo trồng hợp lý, tận dụng đất 
đai, tăng diện tích gieo trồng kề cả 
lúa, màu, cây công nghiệp. | 

— Tập trung giúp các nơi yếu kém 
từng bước xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật, trước -hết xây dựng các cơ 
sở cần thiết trước mắt đề khôi phục 
lại sản xuất như' thủy lợi, phân bón, 
giống, sức kéo, công cụ, v.v. Kết quả 
là trong hai năm đã xây dựng 3 trạm 
bơm điện (2 tưới, Í tiêu). Ngoài số 
vốn Nhà nước cấp đề xây dựng các 
trạm bơm, trong hai năm huyện đã ưu 
tiên và tạo điều kiện cho những nơi 
này vay vốn đề đáp ứng các vêu cầu 
phục vụ sản xuất như xây dựng sản 
kho, cơ sở giống, cơ sở chế biến phân 
bón, mua máy công nông, mua tràu 
bỏ cày kéo, mưa công cụ, v.v. SỐ vốn 
cho những nơi này vay năm 1978 
chiếm 585, năm 1979 chiếm 515 tông 
số vốn cho vay trong toàn huyện. Việc 
cày bừa bằng máy cũng được ưu tiên 
hơn, năm 1979 diện tích cày bừa máy 
ở các nơi này chiếm 50,3 so với điện 
tích cày bừa máy trong toàn huyện. 
Việc cấp vật tư cũng được ưu tiên 
hơn, như phân vô cơ: cấp từ 30 đến 
31%, trâu cày 45%, phụ etùng cơ 
khí 44, máy kéo nhỏ 32, v.v. so 
với tỒồng số cấp cho các xã trong 
huyện. 

— Tập trung củng cố tô chức Đẳng 
và đào tạo, bồi đưỡng cán bộ. Trước 


hết, tập trung giáo dục, bồi dưỡng, 
nàng cao chất lượng đảng viên, nâng 
cao nhiệt tình cách mạng, tỉnh thần 
trách nhiệm, ý thức tô chức kỷ luật, 
nâng cao tính Đảng vì ở những nơi 
này hiện tượng ue oái, thiếu nhiệt 
tình, thiểu trách nhiệm, thiếu ý thức 
tồ chức kỷ luật, thiếu tỉnh thần xung 
phong gương mẫu là khá phô biến. 
Tập trung giải quyết tư tưởng cục bộ, 
tình trạng mất đoàn kết trong cấp ủv, 
giữa cấp ủy với đảng viên tà hiện 
tượng hoài nghỉ giữa thòn %1ọ với 
đội kia. Hai năm qua, huyện đã phát 
động đảng viên đấu tranh chống những 
biều hiện tiêu cực trong nội bộ Đảng, 
xử lý một cách kiên quyết đối với số 
đẳng viên không đủ tư cách, thoái 
hóa biến chất, vi phạm quyền làm 
chủ tập thề của quần chúng, v.v. 
Riêng ở lỗ đơn vị yếu kém đã thi 
hành kỷ luật 340 đảng viên. Có nơi 
phải thi hành kỷ luật đối với 50 — 60% 
tồng số đảng viên. Mặt khác chúng 
tỏi tập trung bồi dưỡng cán bộ tương 
đối đồng bộ cho các nơi này, đã 
chọn cử 42 đồng chí là bí thư đẳng ủy 
xã, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kế 
toán trưởng và cán bộ kỹ thuật của 
hợp tác xã đi học từ 1 đến 1 tháng tại 
trường quản lý của tỉnh. Tiếp theo 
việc bòi dưỡng cho cán bộ chủ chối, 
huyện chúng tôi đã tập trung bòi dưỡng 
cho hầu hết các đội trưởng, kế toán 
viên, cán bộ các bộ môn kế hoạch, định 
mức, giúp cho các nơi này bước đầu 
có đội ngũ cán bộ tương đối đồng bộ 
từ trên xuống dưới. Vì vậy các mặt 
lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, quản lý, 
kỹ thuật ở các hợp tác xã này từng 
bước được nâng lên. 

— Trên cơ sở xác định lại phương 
hướng sản xuất và bồi dưỡng cán bộ 
đồng bộ, huyện đã cho soát xét lại bộ 
máy quản lý ở cơ sở, giảm bớt lao 
động gián tiếp trên xã, bó đội chuyên 
làm phân, đội chuyên làm đất, tồ chức 
lại các đội sản xuất cơ sở phù hẹp 
với năng lực điều hành của cán bộ 


(Xem tiếp trang 59) 


Điều tra 


'KHOÁN TRÔNG ĐAY Ở HẢI-HƯNG 


Mấy năm gần đây, một số: hợp 
tác xã trong vùng trồng đay tập trung 
ở Hải-hưng đã tiến hành giao khoán 
một số khâu công iệc cho xả 0iên 
gần uới trách nhiệm bảo đảm sản phầm 
cuối cùng. | 


Điền hỉnh của cách khoán trồng 
đay theo kiều này là hợp tác xã 
Phủng-hưng (huyện Châu-giang). Hằng 
năm, hợp tác xã này trồng trên dưới 
200 héc-ta đay. 

Hợp tác xã đảm nhiệm toàn bộ khâu 
cày bửa bằng máy, tưới nước, trừ 
sâu, cung cấp phân, giống. Đội sản 
xuất đảm nhiệm việc lên luống, rạch 
hàng (bằng trâu bò). 

Trên cơ sở phân khoảnh, định hạng, 
hợp tác xã khoán sản lượng: 100kg 
đay bẹ một sào ruộng loại l, 90kg 
ruộng loại II và 80 kg ruộng loại III. 
Đội khoản cho xã viên, từng nhóm gia 
đình (1) gắp thăm nhận luống và chia 
cho từng gia đỉnh nhận làm các khâu 
công việc gieo hạt, tỉa, giặm, làm cỏ, 
bón phản, chặt cây, tước bẹ, ngâm 
rửa, chế biến đay bẹ thành đay tơ, 
phơi khô và đóng gói, đem giao nộp 
cho trạm thu mua của Nhà nước. Các 
khâu công việc giao khoán cho xã 
viên và gia đình làm theo lệnh điều 
hành của hợp tác xã. Ví dụ, khi có 
lệnh về thời vụ gieo đay (từ 25 tháng 
3 đến 5 tháng 4), hợp tác xã xuất hạt 
giống cho đội, đội chia cho từng xã 
viên nhận khoán đem gieo. Thu hoạch 


cũng vậy, người nhận khoán phải tiến- 
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hành theo vùng quy định trước sau 
của họp tác xã... 

Đội sản xuất căn cứ vào hóa đơn 
nhận hàng của trạm thu mua đay, 
chiếu theo số lượng và chất lượng 
sản phầm đã giao nộp đề nghiệm 
thu cho từng gia đình xã viên ; trên 
cơ sở. đó, hợp tác xã tiến hành- phân 
phối và thưởng phạt đối với từng 
người lao động. 

Trường hợp hụt sản lượng khoản 
hoặc không bảo đảm phầm chất sản 
phầm quy định, hợp tác xã xét: nếu 
đo thời tiết và định mức chỉ phí vật 
tư có thay đôi làm ảnh hưởng đến 
sản lượng và phầm chất sẵn phim, 
hợp tác xã sẽ miễn giảm ; nếu do lao 
động và kỹ thuật của người nhận 
khoán gây ra, người đó phải nộp 
phạt 100% sản lượng hụt bằng sản 
phẩm (tính đôi ra thóc của Nhà nước, 
bán cho mỗi kg đay bẹ ! kgthóc).Ơ hợp 
tác xã Phùng-hưng chỉ có khoảng 5% 
số người nhận khoán bị hụt sẵn lượng: 
khoản (phần lớn là có lý do chinh 
đáng), 20% đạt mức sản lượng khoán 
của hợp tác xã, 75 vượt khoán (vượi 
trên dưới 20% mức sản lượng 
khoán). Hợp tác xã thưởng 80ÃX sản 
lượng vượt bằng sản phầm, tính đồi 
ra thóc, 100kg đay tơ vượt mức 
khoán, sản phim loại I, được thưởng 


(1) Mỗi nhóm có 3 — 4 gia đình ở gần nhau 
còn có tác dụng giúp œ hau thăm đồng, trông coi 
mùa mảng và giúp nhau khi thu hoạch. 


112 kg thóc. loại II được 102 kg thóc 
và loại IH được 96 kg thóc: ngoài ra 
còn bán thưởng thêm một số gạo tấm, 


Các trường hợp vượt mức sản 
lượng khoán củz hợp tác xã là do các 
yếu tố sau đây tạo nên: Mộ/ !d, gia 
đình bỏ thêm nhiều công lao động 
(tận dụng thời gian lao động ngoài 
giờ và mọi lực lượng lao động trong 
gia đỉnh), bón thêm phân (tro bếp, 
nước giải, phân bùn, phân xanh), do 
đó tạo ra năng suất đay cao hơn mức 
khoán; Hai là, tỉa, giặm và chọn cây 
đồng đều, trồng cây theo hàng nanh 
sấu đề tăng mật độ cây trên luống, 
làm cỏ và xới xáo nhiều lần (4—5 lượt), 
do đó tạo rd sản lượng thu hoạch cao 
hơn; Ba tà, chặt đay sát mặt đất và 
phát ngọn tận cùng (2), do đó tăng 
thêm số lượng đay bẹ thu hoạch được; 
ngàm đay đúng độ chín và rửa kịp 
thời (), do đó tăng thêm trên dưới 
30% sản lượng đay bẹ và nâng cao 
phầm chất đay tơ; Bón là, chải bóng 
đẹp, đóng gói “cần thận, bảo quản chu 
đảo, đem sản phầm giao nộp trạm thu 
mua vượt mức khoán về số lượng và 
chất lượng. 

Năm 1979, mức khoán sản phầm của 
hợp tác xã Phủng-hưng là 348 tấn đay 
tơ. Những trường hợp hụt sản lượng 
khoán cộng lại chỉ trên 4 tấn, trong 
khi sản lượng vượt mức khoán lại 
đạt đến 5l tấn. Do đó, tồng sẵn lượng 
đay tơ của cả hợp tác xã đạt 395 tấn 
(vượt 47 tấn sơ'với: mức khoán ban 
đầu). Nhà nước thu mua toàn bộ số 
đay tơ đó, phần lớn là đay loại 1. 
Trong ba năm thực hiện khoán tròng 
đay theo cách này, với diện tích trồng 
đay bằng 1/20 của toàn huyện Châu- 
giang, hằng năm hợp tác xã Phùng- 
hưng đã bán cho Nhà nước được 1/11 
sản lượng đay của toàn huyện (619 
tấn/6800 tấn quy ra đay bẹ, năm 1979) 
với chất lượng đay loại I chiếm từ 


91X đến 97 (các năm trước chỉ trên 
dưới 605%). 

Cách khoán trên đây là hình thức tồ 
chức lao động tập thề, kết hợp lao động 
chung của hợp tác xã và đội sẵn xuất 
với lao động của cá nhân xã viên và 
gia đình họ.Cách khoán như vậy trong 
quá trình sẵn xuất đay ở Phùng-hưng 
không hề làm suy yếu kinh tế tập 
thể ; ngược lại, nó có tác dụng phát 
huy sức lao động tập thề đi đôi với 
khai thác tốt nguồn vốn và sức lao 
động của xã viên, tiềm năng của 
ruộng đất, làm ra nhiều sản phầm (do 
hợp tác xã nắm) đề tăng thu nhập 
cho tập thề và xã viên, có nhiều sản 
phầm bán cho Nhà nước. Như vậy, 
Điệc giao khoán cho người lao động 
mội số khâu công uiệc gắn liền uới 
trách nhiệm bảo đảm sản phầm cuỗi 
cùng cho hợp tác rä trong việc trồng 
đay ở hợp tác xã Phùng-hưng là có 
thề chấp nhận được. 


Tuy nhiên, trong việc khoán trồng 
đay ở đây, hợp tác xã không quản 
sản phầm phụ của đay là thân cây. 
đay mà đề xã viên sử dụng cả. Vì vậy, 
hợp tác xã Phùng-hưng cũng như 
nhiều hợp tác xã trồng đay khác ở 
Châu-giang đều không huy động đủ 
sản lượng thân cây đay cunz cấp cho 
nhà máy giấy theo kế hoạch của Nhà 
nước. Hợp tác xã Phủng-hưng 
cũng như các hợp tác xã tròng đay 
khác ở Châu-giang cần tính toán lại 
khoản này đề giải quyết thật thỏa 
đáng, bảo đảm tốt cả ba lợi ích của 
Nhà nước, hợp tác xã và xã viên. 


(2) Hồi còn làm tập trung, khi thu hoạch xã 
viên chặt đay cách mặt đất 20cm đề bùn đất 
khỏi té vào người. Phát ngọn quá dài đề đem 
về làm phân xanh. Do đó, mỗi cây đay bỏ phí 
mất một đoạn dài 30—40cm đay bẹ. 

(3) Hồi còn làm tập trung, xá viên ngâm day 
cho thật chín rứa đề để rửa sạch, nhưng lại làm 
cho đay tơ đứt rụng mất nhiều, phầm chất xấu. 


á1 


ĐỊA LÝ QUÂN SỰ TRONG 
CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 


CHIẾN tranh nhân dân xuất hiện rất 

sớm trong lịch sử nước ta. Dân 
tộc ta có truyền thống vận dụng sáng 
tạo những điêu kiện địa lý của đất 
nước trong đấu tranh vũ trang đề bảo 
vệ đất nước. Nhiều cách đánh phù 
hợp với điều kiện địa lý đã được áp 
dụng trong các cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc chống ách thống trị của 
bọn phong kiến phương Bắc và các 
cuộc chiến tranh giữ nước chóng sự 
xâm lược của chúng. Triệu-Quang- 
Phục lui về đầm Dạ-trạch lập căn cứ 


đánh địch lâu dài và cuối cùng đánh. 


đuồi được quân giặc. Dân tộc ta đã 
sử dụng thủy triều như một thứ vũ 
khí lợi hại đề tiêu diệt địch trên sông 
Bạch-đằẳng. Nhân dân ta đã từng lợi 
dụng địa hình hiềm yếu ở Chi-lăng đề 
chiến thắng quân xâm lược phương 
Bắc... Những căn cứ chống Pháp hồi 
thế kỷ XIX như : Gò-công, Đồng-tháp- 
mười, Ba-đình, Bãi-sậy, Ngàn-trươi, 
Yên-thế..., những khu du kích trong 
kháng chiến chống Pháp như: chợ 
Cháy (Hà-đông), làng Nguyễn (Thái- 
bình)..., những khu du kích trong 
kháng chiến chống Mỹ như: Củ-chi, 
(Sài-gon), Bác-ái CThuận-hải)... đều là 
những điện hình về sử dụng điều kiện 
địa lý đề tiến công địch trong chiến 
tranh nhân dân. Nhất là trong hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc 
kết hợp truyền thống đấu tranh bất 
khuất của dân tộc, tỉnh thần đũng cảm, 
khôn khéo của nhân dân với những 
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hiều biết về điều kiện địa lý, hoàn 
cảnh kinh tế của từng địa phương đề 
tạo thành sức mạnh tông hợp điệt 
địch, là một nét đặc sắc trong nghệ 
thuật quân sự của ta. 

Nghiên cứu môi trường địa lý () 
đề phục vụ cho mục đích quân sự là 
một yêu cầu khách quan, mà các bên 
tham chiến phải thực hiện bằng mọi 
cách. Đánh giá ý nghĩa của nhân tố 
địa lý trong đấu tranh vũ tràng, Ảng- 
phen đã phân tích sâu sắc tình hình 
dịa lý quân sự các nước Đức, Ý, Pháp 
trong bài ® Sông Pô và sông Hanh » ©). 
Những sách vớ về địa lý của ta có từ 
thời Lê-Quý-Đôn, Nguyễn-Trãi, Tây- 
sơn, Tự-Dức..., trong đó quyêen ® Đại 
Nam nhất thống chỉ? là bộ sách địa 
lý Việt-nam đây đủ nhất thời phong 
kiến, đã nói lên sự quan tâm của 
những người đương thời về tác động 
của môi trường địa lý đối với các 
hoạt động kinh tế*và quản sự. Hãy 
xem một. đoạn nói về “hình thế của 
tỉnh Ninh-binh trong quyên sách # Đợi 
nam nhất thống chí?*: qPhia đông 
nam đến biên, phía tây bắc dựa núi, 


(1) Mai trường tự nhiên (trên lục địa, trên 
biềa, trên không) bao gồm : núi non, sông ngòi, 
biển, rừng, khí bậu, v.v. cùng với ruộng vườn, 
đường sá, cầu cống, kênh, mương, các công 
trình kiến trúc, các khu dân cư.. do con người 
tạo nên gọi là môt trường địa kỆ No, còn gọi 
là những điều kiện tự nhiền—M.S 


(2) Ăng- ghen : Tuyền tập luận căn quân sự, 
Nxb Quân đội nhân dân, 1961, quyền ÌÌ, 
tr. 53, 


- 


địa hình một nửa hiềm trở và một nửa 
bằng phẳng... Phía nam đi vào Thanh- 
hóa thi có núi Tam-điệp, con đường 
đi lại phải qua, chật là cô họng giữa 
Nam Bắc. Phủ Nho-quan ở về thượng 
du, giáp giới bốn tỉnh Thanh-hóa, Hà- 
nội, Sơn-tây và Hưng-hóa, rừng núi 
um tùm, đường sá hiềm trở, chiếm 
một vị trí rất xung yếu. Sông Thanh- 
quyết... qua Gián-Khầu lên ven núi, 
chuyền xuống các sườn ven sông, đi 
thẳng vào địa phận hai huyện Yên- 
khánh và Nho-quan, núi hang liên 
tiếp ; sang phía tây, tiếp giáp địz phận 
Sơn-tây và Hà-nội ; khi nhà Lê đánh 
nhà Mạc tất phải hành quân qua đường 
này » (3). 

Đảng ta cũng đánh giá đúng tác 
động của môi trường địa lý trong 
hoạt động đấu tranh vũ trang. Trong 
nhiều nghị quyết quân sự, Đảng đã 
chỉ ra những điều cần làm và những 
thiếu sót về mặt địa lý. œ Trong những 
vùng đủ điều kiện về địa hình..., 
chúng ta phải gây dựng những căn cứ 
địa kháng Nhật. Thí dụ như núi rừng 
bán nguyệt chung quanh Trung châu 
Báắc-kỳ, dãy núi Trường-sơn và vùng 
đầm ao Nam-kỳ » (4). Nói về kinh 
nghiệm quân sự, nghị quyết cũng có 
đoạn nêu «không có một chiến lược 
bao quát (thiếu sự hiều biết địa lý) đà 


đề phòng bố trí trước kế hoạch tấn. 


công của địch » 5). Trong hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ ta đều phải tính toán đến nhân 
tố địa lý đối với từng trận dánh, 
từng chiến dịch như tìm hiều đường 
đi lối lại, tình hình địa hình, thời tiết, 
thủy văn nhằm xác định ảnh hưởng 
của các yếu tố đó đối với việc bảo 
đảm cơ động cho các lực lượng và 
phương tiện, bảo đảm các công trình 
chiến đấu, v.v. đặc biệt là việc triền 
khai công tác ghi chép mô tả tình 
hình tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã 
hội ở địa phương có quan hệ đến 
quản sự trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ nói lên sự quan tâm nghiên cứu 
địa lý quân sự của chúng ta. Trải 


qua những năm tháng kháng chiến, 
Đảng ta đã phát huy cao độ truyền 
thống đấu tranh chống ngoại xâm của 
dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn tỉnh 
thần đoàn kết gắn bó của già, trẻ, gái, 
trai bằng tình làng nghĩa xóm, với nhà 
cửa, chuôm ao, hang động, khe suối, 
tùy địa thế mà tô chức chiến đấu tạo 
nên những làng xã chiến đấu có tiềm 
lực kinh tế và quân sự mạnh trong 
thế trận chung của cả nước. 


Nhân tố địa lý tuy có ảnh hưởng 
lớn đến hoạt động đấu tranh vũ trang 
nhưng không bao giờ giữ vai trò 
quyết định trong chiến tranh mà vai 
trò quyết định là nhân tố chính trị 
và kinh tế. Quân xâm lược phương 
Bắc đã nhiều lần thất bại trên đất 
nước ta, mặc dù nước ta ở gần Trung- 
quốc (các triền núi phía bắc nước ta 
tiếp giáp với các triền núi "phía nam 
Trung-quốc, nhiều sông suối ở phía 
bắc nước ta cũng bắt nguồn từ Trung- 
quốc...), vì điều kiện địa lý ấy không 
thề cứu văn được số phận của bọn 
xâm lược : chúng không thề nào lường 
được sức mạnh to lớn của dân tộc 
ta, không thề hiều được thế hiềm hóc 
của địa hinh, không hiều được núi 
rừng, sông suối, bầu trời, vùng biền 
của ta. Đối với ta, những điều kiện 
địa lý này cũng chỉ có thề trở thành 
sức mạnh diệt địch khi ta hiều chúng 
một cách đầy đủ và biết sử dụng một 
cách sáng tạo. Do nắm được những 
điều kiện địa lý và biết vận dụng. 
trong từng hoàn cảnh cụ thề mà dân 
tộc ta đã làm cho quân xâm lược 
phương Bắc ba lần tới sông Bạch- 
đằng là ba lần đại bại, ba lần qua 
Chi-lăng là ba lần bị tiêu điệt. Nhiều 
khu du kích trong kháng chiến chống 
Pháp và chống XÍÿ mặc dù ở sát vùng 
địch chiếm, vẫn tồn tại và liên tục 


(3) Đại nam nhất thống chí. Nxb Khoa 
học xã hại, 1971, Quyền XIV, tập HHI, 
tr. 230, 

(4), 5) Nghị quuết quản sự của Đảng 
!930 — !960, Nxb Quận dội nhân dâm, 
1959, tr, 49 và 67, 


43 


tiến công địch vì nắm vững điều 
kiện địa lý và cải tạo thành thế có 
lợi cho ta. Còn quân đội Mỹ, trong 
chiến tranh xâm lược ở miền Nam 
nước ta, đã không thề sử dụng được 
xe tăng một cách rộng rãi trên địa 
hình rừng núi (3/4 là rừng núi) hiềm 
trở có nhiều đồng lầy và vùng 
ngập nước. 

Như vậy điều kiện địa lý thuận lợi 
cũng chỉ ưu đãi cho những ai hiều 
biết và sử dụng nó đúng; ví như 
không nắm vững quy luật thủy triều 
ở một địa phương nào đó thì khi gặp 
bãi ngập nước, thủy triều sẽ ngăn 
cần tất cả những ai muốn vượt qua 
nó : đồ bộ qua bãi lầy vào lúc nước 
triều rút là một hành động tự dìm 
lực lượng và phương tiện của minh 
xuống bùn ; đặt vật cắn dưới nước ở 
bở biền trong thời gian con nước 
sình thi dễ bị địch phát hiện và 
phá hủy; sương mù sẵn sàng che 
giấu hành động của bên nào biết sử 
dụng nó đúng lúc ; mưa sẽ là người 
bạn đồng minh chiến đấu của bên tiến 
công nếu biết rõ tính chất của nó; 
hoạt động với quy mô lớn giữa mùa 
mưa lũ trong khi khả năng khắc phục 
ảnh hưởng của thời tiết còn hạn chế 
sẽ dẫn đến những hậu quả không thề 
lưởng trước được. Không phải ngẫu 
nhiên mà phần lớn các trận đánh lớn, 
các chiến dịch có tính chất quyết 
định của ta đều tiến hành vào mùa 
khô; đó là do đặc điềm khí hậu, thời 
tiết chỉ phối. Việc tö chức vận chuyên 
cả hai mùa trên hai tuyến đường 
quản sự Đòng và Tây Trường-sơn là 
một ví dụ về nắm vững điều kiện 
khí hậu, thời tiết đề tạo cho mình 
một ưu thế trong chiến đấu. 

Quan điềm đúng đắn về nhân tố địa 
lý đối với quản sự là trong mọi hoàn 
cảnh không nên đánh giá quá cao, tức 
là tuyệt đối hóa những điều kiện địa 
lý, hoặc đánh giá quá thấp đi tới coi 
thường nhân tố địa lý. Cả hai khuynh 
hướng này đều có thề dắn tới những 
hậu quả tai hại trong lĩnh vực xây 


4á 


dựng lực lượng vũ trang và tiến hành 
đấu tranh vũ trang, nhất là trong 
chiến tranh hiện đại. 


Môi trường địa lý thường xuyên có 
ảnh hưởng tới quân sự. Anh hưởng 
đó ít hay nhiều đều có liên quan tới 
trình độ phát triền của khoa học kỹ 
thuật. Thời kỳ đầu của cuộc kháng 
chiến chống Pháp, quân đội ta mới 
chỉ có bộ bỉnh là chính, người lính 
có thề vượt qua mọi địa hình phức 
tạp và trong mọi thời tiết (trừ khi có 
dông bão, lũ lụt lớn), tác động của 
môi trường địa lý đối với hoạt động 
quân sự còn ở mức độ thấp ; nhưng 
khi có thêm những phương tiện hiện 
đại, có thêm các quân chúng, binh 
chúng thi tác động của môi trường địa 
lý cao hơn nhiều. Nhân tố địa lý, như 
mọi người đều biết, là một trong 
những nhân tố (nhân tố chinh trị, kinh 
tế, tư tưởng, số dân, địa lý...) phải 
tính toán đến khi đề ra các phương 
thức tiến hành đấu tranh vũ trang, 


_ vạch kế hoạch chiến đấu chống quân 


xâm lược, chuần bị chiến trường 
trong chiến tranh tương lai ; mặt khác 
khả năng mở rộng quy mô không gian 
của chiến tranh đòi hỏi phải nắm được 
tình hình địa lý quân sự ở những khu 
vực riêng biệt và ở các chiến trường 
khác nhau, cho nên việc nghiên cứu 
địa lý quân sự trong giai đoạn hiện 
nay càng trở nên cấp bách. Nghiên 
cứu địa lý quân sự là nghiên cứu ảnh 
hưởng của môi trưởng địa lý đối với 
việc chuần bị và tiến hành đấu tranh 
vũ trang, đối với việc sử dụng các 
quản chủng, binh chúng; là nghiên 
cứu vị trí địa lý, vị trí chiến lược 
của đất nước, các điều kiện tự nhiên 
và tài nguyên thiên nhiên, chế độ xã 
hội và chế độ Nhà nước, cơ cấu và 
trình độ phát triền sản xuất, thành 
phần và sự phân bố dân cư, sức mạnh 
quân sự của đất nước, những nhược 
điềm và mức độ chuần bị hoạt động 
của nèn kinh tế đề phục vụ cho chiến 
tranh ; là nghiên cứu ảnh hưởng của 
môi trưởng địa lý ở các chiến trưởng 


đối với việc tiến hành các chiến dịch, 
đến hành động chiến đấu của quân 
đội, v.v. „ 

Kết quả nghiên cứu về địa lý quân 
sự thê hiện trên các tài liệu mô tả, 
các tài liệu phân tích, tông hợp, đánh 
giá ảnh hưởng của môi trường địa 
lý đối với quân sự, các bản tra cứu, 
các bản đồ địa lý quân sự... sẽ có tác 
dụng lớn đối với việc thực hiện những 
nhiệm vụ và đáp ứng những yêu cầu 
mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ 
Tö quốc. 


Còng tác nghiên cứu địa lý quản sự 
trước hết phục vụ một cách đắc lực 
-lực lượng vũ trang chiến đấu tại chó 
và các binh đoàn chủ lực cơ động đến 
tác chiến tại địa phương vì đối với 
bất cứ hinh thức tác chiến nào cũng 
không thề thoát ra khỏi ảnh hưởng 
nhất định của môi trường dịa lý. 


Đối với việc bảo vệ địa phương bao 
gồm vùng đất, vùng trời, vùng biền 
(nếu có) ; bảo vệ tính mạng và tài sản 
của nhân dân, bảo vệ cơ sở kinh tế, 
thì những tài liệu về địa lý quân sự, 
về địa hình, thồ nhưỡng, khí hậu, 
thủy văn, sinh vật, trình độ phát triền 
kinh tế, hoàn cảnh chính trị xã hội... 
là một trong những căn cứ đề xây 
dựng kế hoạch bảo vệ. 


Đối với việc thực hiện kế hoạch 
xây dựng thế trận chiến tranh nhân 
dân trên từng địa phương thi những 
hiều biết về môi trưởng địa lý sẽ là 
một trong những cơ sở đè phát huy 
sức mạnh của tự nhiên và cải tạo 
chúng thành thế trận có lợi. Muốn 
xây dựng thế trận ở từng địa phương 
thì trước hết phải làm chủ được mọi 
mặt ở địa phương, trong đó làm chủ 
môi trưởng địa lý là một nội dung. 
Ví dụ: muốn lợi dụng được địa hình, 
cải tạo nó theo hướng có lợi cho ta 
thi phải nghiên cứu nắm chắc đặc 
điềm của từng loại địa hỉnh (rừng 
nủi, trung du, đồng bằng, ven biên...) ; 
muốn sử dụng mọi tài nguyên của đất 
nước đề đánh địch một cách chủ động 


thì phải nắm vững những tài nguyên: 
đó. Nắm vững môi trường địa lý 
không những nhằm lợi dụng địa hình 
hiềm trở tạo nên thế trận có lợi ôã 
tiêu diệt địch, mà còn nhằm cải tạq 
những địa hinh không hiềm trở theg. 
hướng có lợi bảo đảm cho ta thực 
hiện nguyên tắc luôn luôn tạo nên thế 
trận đánh giặc có lợi nhất. Nguyễn- 
Trải là người am hiều địa lý và biết 
sử dụng một cách thích hợp điều kiện 
địa lý ở từng địa phương đề giành 
thắng lợi về quân sự. eKề người 
dùng bình giỏi thì không có đâu là 
hiềm, đâu là không hiềm, không có 


đâu là dẻ, đâu là không dễ. Thắng 


hay phụ là ở tướng, chứ không ở đất 
hiểm hay dễ. Vào chỗ hiểm mà đánh 
nhau không khác gì hai con hồ đánh 
nhau -ở trong thung lũng, giỏi thì 
được, vụng thi thua... ® (6). Lời lẽ này 
ở trong một bức thư của Nguyễn-Trãi 
gửi cho Phương-Chính, tuy là khích 
bác xỉ vả tên giặc phương Bắc nhưng 
lại thê hiện ông là người hiều được 
tác động của môi trường địa lý và 
vận dụng một cách khéo léo trong 
từng hoàn cảnh cụ thề. — & 


Đề xây dựng hậu phương vững 
mạnh bảo đảm yêu cầu chiến đấu và 
sản xuất, góp phần củng cố quốc 
phòng ở địa phương, chuñn bị eơ-Sở, 
cho chiến tranh nhân dàn địa phương, . 
phải bảo vệ hậu phương tốt. Trong 
kế hoạch bảo vệ hậu phương chống 
tập kích đường không, chống đồ bộ 


đường biên, chống pháo binh, xe tăng, 


chống vũ khí nguyên tứ, hóa học, vi 
trủng... cũng cần dựa vào những tài 
liệu địa lý quản sự về đặc điềm khí 
hậu, thời tiết, thủy văn; hình thái bờ 
biến, bãi đồ bộ; khả năng cơ động 
của các loại phương tiện ở trên trục 
đường và ngoài trục đường; trạng 
thái bề mặt địa hình ; thành phần cơ 
giới và hóa học của đát, v.v. 


(6) Nguyễn-Trãi: Toàn t2, Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội, Hà nội, 1969, tr. 93, 
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Việc kết hợp kinh tế với quốc phỏng, 
quốc phòng với kinh tế trong quá 
trình xây dựng nền kinh (ế mới ở địa 
phương, đặc biệt trong khâu phát 
triền hệ thống đường giao thông thủy 
bộ, hệ thống thông tin, mạng lưới y 
tế cũng cần sử dụng những tài liệu về 
địa lý quân sự vỉ công tác nghiên cứu 
địa lý quân sự nắm vững những hệ 
thống mày đề một: mặt xem xét khả 
năng bảo đảm cơ động các lực lượng 
và phương tiện, khả năng bảo đảm chỉ 
huy tác chiến, khả năng bảo đảm cứu 
chữa trong chiến tranh, mặt khác 
xem xét khả năng bảo đảm việc điều 
khiên hoạt động của nền kinh tế quốc 
đân ở địa phương trong điều kiện có 
chiến tranh trên các lĩnh vực giao 
thòng, thông tín. v tế, 


Ngoài ra, trong một chừng mực 
nhất dịnh, công tác nghiên cứu địa lý 
quân sự còn có tác dụng đối với những 
vấn đẻ xây dựng khác của địa phương 
như : phân bố lực lượng lao động, xắc 
định những điềm dân cư, xây dựng 
cạm chiến đấu, xây dựng pháo đài 
quân sự huyện. xây dựng những cơ sở 


san xuất v.v. Vị công tác này- 
không chỉ nghiên cứu những sự 


vận dòng hiện nay của môi trường 
địa lý đã tác động đến các hoạt động 
quân sự như thế nào, mà còn phải dự 
kiến những tác động của chúng trong 
tương lai qua những biến đôi không 
ngừng của bản thân giới tự nhiên 
củng những hoạt động của xã hội. Vị 
như bãi biên của ta có đoạn đất liền 
đang dược bồi thêm (Kim-sơn, Phát- 
điệm, Cà-mau), cộng vào đó nhân dân 
còn tìm cách lăn biên, cho nên đất đai 
của Tô quốc rộng thêm ra; có đoạn 
biên lại lấn vào đất liên (Văn-lý...) 
nhân đản phải đắp đê ngăn nước biền 
đề giữ đất;những sự vận động đó 
làm cho bờ biên nước ta đã đa dạng 
lại càng thêm phức tạp, tác động nhiều 
mặt đến kinh tế và quân sự ở địa 
phương. 
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Tuy nhiên, việc nghiên cứu địa lỷ 
quân sự trơng thời gian qua cũng mới 
chỉ nhằm đáp ứng những yêu cầu 
trước mắt được đề ra đối với từng 
trận đánh, từng chiến dịch và cũng 
mới quan tâm chủ yếu đến tác động 
của thời tiết và địa hình, đến quân sự, 
mà chưa nghiên cứu đầy đủ các yếu 
tố của môi trường địa lý. Vì trong 
chiến tranh giải phóng, ta phải đánh 
quản địch đã có sẵn trên đất nước ta 
đẻ giành lại toàn vẹn lãnh thô với lực 
lượng của ta phát triên từ nhỏ đến 
lớn, từ yếu đến mạnh, vừa chiến đấu 
vừa xây dựng lực lượng, cho nên chưa 
có 'điềêu kiện nghiên cứu đầy đủ về địa 
lý quản sự. Còn ngày nay trong chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc, ta phải đánh 
kế địch từ ngoài vào trong hoàn cảnh 
ta đã làm chủ toàn bộ đất nước, có sức 
mạnh của chủ nghĩa xã hội, có thời 
gian chuần bị lực lượng xây dựng 
thế trận làm chủ, cho nên có điều kiện 
nghiên cứu địa lý quân sự một cách 
toàn diện từ trước. Hiện nay việc 
nghiên cứu địa lý quân sự càng hết 
sức căn thiết, vì: 


Điều kiện tö chức trang bị của ta 
đã có nhiều thay đồi, thành phần kỹ 
thuật đang tầng lén một cách nhảy 
vọt cả về số lượng và chất lượng, cho 
nên tác động của môi trường địa lý 
đối với hoạt động vũ trang ở từng 
địa phương cũng như trên cả nước sẽ 
lớn và phức tạp hơn nhiều. 


~ 


Bọn phản động bành trướng Trung- 
quốc là kẻ thủ trực tiếp hết sức ngụy 
hiểm, chúng ở liền đất liền biền với 
ta, lại có âm mưu phá hoại và xâm 
lược ta tử lâu;trước đây ở chừng 
mực nào đó chúng lại có điều kiện 
nắm được một phần tình hình 
địa lý quân sự của ta, cho nên việc 
nghiên cứu địa lý quân sự còn nhằm 
tìm cách hạn chế, không cho quân thủ 
sử dụng được những hiều biết đó đề 
gày tác hại cho ta. 


Nâng cao trình độ thấm mỹ về âm nhạc ˆ 
cho quần chúng 


RONG cuộc sống, con người 
Z⁄ không chỉ cần cỏ * bánh mì ® 
mà còn cân cả €hoa hồng ®. 

Cũng như các ngành nghệ 
thuật khác, qua các tác phim có nội 
dụng tốt và giá trị nghệ thuật cao, 
âm nhạc làm cho cuộc sống của con 
người thêm phong phú, có khả năng 
thỏa mãn nhu cầu thầm mỹ, xây dựng 
"tầm hồn, tỉnh cảm cao đẹp và hình 
thành nhân sinh quan, thế giới quan 
đúng đắn cho con người. 

Việc nâng. cao trình độ thăm mỹ 
cho quần chúng rất cần thiết. Ở một 
SỐ nơi, còn nhiều thanh niên thích 
nghe băng ghi âm các loại nhạc rên 
rỉ, hoặc nhạc kích động. Nhiều người 
còn lẫn lộn, chưa phân biệt được thế 
nào là nhạc nhẹ với “nhạc vàng?, 
nhạc xấu... Việc xóa bỏ nền âm nhạc 
đồi trụy, lai căng hình thành đưới 
chế độ Mỹ — ngụy ở miền Nam nước 
ta cùng với sự giao lưu văn hóa ngày 
cảng mở rộng giữa nước ta và các 
nước có chế độ, phong tục, tập quán 
khác với ta đặt ra nhiều vấn đề phải 
nghiên cứu và giải quyết đúng đán đề 
kịp thời nốn nắn những lệch lạc trong 
việc sáng tác, biêu diễn và thưởng 
thức âm nhạc. 

Đề nâng cao trình độ thầm mỹ về 
ảm nhạc cho quần chúng, trước hết 
chúng tacần khẳng định: âm nhạc 
đúng đần là âm nhạc phục vụ Tò 
quốc, phục vụ nhân dân lao động, 
nâng cao được tâm hòn và nhận 
thức cho eon người, khiến con 


NGUYỄN-VĂN-QUỲ 


người thêm yêu dân tộc, yêu đất 
nước, yêu cuộc sống và phần 
khởi lao động, xây dựng xã hội 
ngày một tốt đẹp hơn. Cho nên, 
chúng ta dùng từ “nhạc vàng 5 đề chỉ 
những bài hát, bản nhạc có nội dung 
phản động hoặc đồi trụu, kích động, 
gaảu cho người nghe sự sa đọa pề tình 
cản, lự tưởng, phá bỡ sự hài hòa 
trong tâm hồn con người, ảnh hưởng 
tấu đến cuộc sống tập thê lao động,` 
sản xuất, những bài hát tâm lý chiến, 
chống cộng, những bài tình ca rên rỉ 
gây cho người nghe tâm trạng chán 
chường, tuyệt vọng, mất tin tưởng 
vào cuộc sống. Đề phân biệt với loại 
“nhạc vàng”, một số người dùng 
những từ «nhạc đỏ » đề chỉ nhạc cách 
mạng và «nhạc xanh" đề chỉ nhạc 
êm dịu không mang nội dung cách 
mạng. Đây là một cách phân loại quá 
đơn giản. Nhạc cách mạng không 
phải chỉ là những hành khúc chiến 
đấu mà còn bao gồm cả những bài 
hát, bản nhạc trữ tình, tha thiết hoặc 
trang nghiêm...có nội dung cách mạng. 

Cũng cần hiều rằng chẳng có thứ 
âm nhạc nào là « vô thưởng, vô phạt ®, 
là không có tác đụng hoặc tốt, hoặc 
xảu đối với chúng ta. Muốn hiều được 


- thế nào là âm nhạc lành mạnh, tối, 


chúng ta cần đi sâu mội chút 0ào các 
thề loại âm nhạc. Đừng thấy nhạc du 
dương, «nhạc buồn» mà- đã gọi là 
* xanh » hoặc * vàng ». 

Trước hết phải nói rằng du dương 
là đặc tính của Am nhạc đề gây xúc 


4? 


động và đi vào tâm hồn con người. 
Một bản nhạc, một bài hát tả cảnh 
trăng sáng, liễu rủ bên hồ... có thề 
giúp cho người lao động, sau một 
ngày làm việc, cảm thấy tâm hồn thư 
thái, sảng khoái, thêm yêu cuộc sống 
và sẵn sàng bước vào sản xuất lại, 
với tư thế một người đã được hồi 
sức. Bên cạnh nhạc vui, nhạc hùng 
tráng, còn có nhạc buồn. Nhạc buồn 


cũng có vị trí nhất định trong nghệ. 


thuật âm nhạc. Trong rất nhiều tác 
phầm âm nhạc có giá trị lớn của thế 
giới, đã có những chương nhạc, doạn 
nhạc,câu nhạc diễn tả nỗi buồn thương, 
đau khô. Có những bản nhạc buồn 
mang đến cho con người đang đau 
buồn niềm an ủi, biến được nỗi đau 
thương thành sức mạnh hoặc mang 
đến cho con người đang trong tỉnh 


trạng căng thẳng những cảm giác nhẹ: 


nhàng, thoải mái... Do đấy, những 
bản nhạc buồn này được nhiều người 
ở các nước tỉm nghe: đoạn nhạc nồi 
tiếng được gọi là Nỏi buồn CTristesse) 
trích từ bài tập số 3 opus 10 của nhạc 
sĩ Ba-lan Sô-panh (E. Chopin) là một 
diễn hình của điều nói trên. Trong 
dân ca và trong chèo của chúng ta, 
cũng có rất nhiều bài hát buồn được 
nhân dân yêu thích như các bài : Xe 
chỉ luồn kim, Bèo dạt máu trôi, Lú lu 
là, Lý chim chuuền, Lủn thảm, Húi 
Đăn... Trong chế độ chúng ta, khi thề 
hiện mọi khía cạnh của tâm hồn con 
người, nhạc sĩ sáng tác không thề bỏ 
qua những nỗi buồn thương chính 
đáng. Vấn đề chủ yếu ở đày là người 
sáng tác phải có chỗ đứng cho đúng 
đắn, cho vững vàng đề có được cái 
nhìn toàn điện, chính xác..., phải tránh 
thê hiện nói đau buồn theo hướng bế 
tắc, tuyệt vọng. Nhạc buồn của chúng 
ta phái có khả năng bồi đắp cho con 
người tình yêu thương, lòng nhân hậu 
và cả lòng căm giận những nguyên 
nhân gây ra sự thống khô cho con 
nười. 


Âm nhạc thường được định nghĩa 
là nghệ thuật dùng âm thanh đề diễn 
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tả và được chia làm hai loại: nhạc 
không lời và nhạc có lời. 


Nhạc không lời còn gọi là khi nhạc 
được biều diễn bằng các nhạc cụ, bao 
gồm các thể loại mang (tính học iện 
như : xô-na-tơ, tam tấu, tứ tấu..., hòa 
tấu, giao hưởng... và các thề loại mang 
tính dan gian như: nhạc nhẹ, nhạc 
đân vũ... Hiện có ý kiến cho rằng nhạc 
không lời rất khó hiều và như vậy 
khó mà phân biệt được nhạc tốt với 
nhạc xấu trong lĩnh vực khi nhạc. Có 
cả một số ít thính giả làm mất trật 
tự hoặc bỏ nhà hát ra về trong khi 
dàn nhạc đang biều diễn một tác phầm 
giao hướng. Cũng có người đã nói là : 
*® Xem tranh, dù là tranh lập thề, cũng 
còn dễ hiều hơn nghe giao hưởng ®. 
Quả là có nhiều ý kiến về vấn đề 
thưởng thức nhạc không lời, nhưng 
việc giúp quần chúng thưởng thức 
loại nhạc này cũng không phải là quá 
khó khăn. 


Trước hết, phải nói rằng âm nhạc 
là một môn nghệ thuật đi vào tư duy 
trừu tượng và tác động thẳng vào 
tâm hồn chúng ta. Khi nghe một nhạc 
điệu mà chúng ta chưa hiều rõ nội 
dung, chúng ta vẫn có thề bị xúc 
động — khác với đọc thơ, văn, chúng 
ta chỉ xúc động khi nào đã hiều rõ 
nội dung bài văn. Cho nên, nếu thính 
già được nghe nhạc nhiều, quen với 
ngôn ngữ âm nhạc, với nghệ thuật 
hỏa âm, phối khí... thì về sau dễ 
thấy xúc động và cảm thụ được nhạc 
không lời. Phải tập nghe từ tiều phầm 
đến những tác phầm lớn, từ đơn giản 
đến phức tạp, từ ít nhạc cụ đến nhiều 
nhạc cụ.. Quá trinh hướng dẫn 
thưởng thức này cũng chính là quá 
trình hình thành thị hiếu thầm mỹ 
của quần chúng; vỉ vậy, cần lựa chọn 
nhạc tốt đề giới thiệu ngay từ đầu. 
Tạo được thị hiếu đúng đẳn uà 0uững 
bàng cho quần chúng tức là đã trang 
bị cho quần chúng chất « miễn dịch s 
đề chống sự xâm nhập 0à tác động của 
những loại nhạc xấu. 


Khi nghe bản nhạc không lời xô-na- 
tơ # Ap-pa-xi-ô-na-ta » của Bê-tô-ven 
(Beethoven), Lâ-nin đã từng phát 
biều : * Thật là kỷ diệu !». Ngày nay, 
những người yêu nhạc và có hiệu biết 
về âm nhạc cũng không thề nghĩ khác 
Lê-nin, về tác phẩm này. 

Nhạc có lời còn gọi là thanh nhạc 
bao gồm các bài hát: đơn ca, đồng 
'©a, hợp xướng, nhạc kịch (Opéra), 
dân ca, chèo, tuồng..., nhạc nhẹ và 
nhạc khiêu vũ có lời đề hát. 

Có thề nói rằng nhạc có lời là thơ 
văn đã được âm nhạc hóa nghĩa là 
được hát lên bằng những âm điệu, 
tiết tấu đặc biệt khác hẳn với cách 
ngâm thơ, đoc văn thông thường. 
Như vậy, có người cho rằng trong 
một bài hát thì lời là nội dung, nhạc 
điệu là hình thức. Điều này không 
đúng. Cần hiều rằng âm điệu cũng 
như tiết tấu đều mang ý nghĩa nhất 
định. Âm điệu được tạo thành bởi sự 
nối tiếp các âm có độ cao, thấp khác 
nhau; tiết tấu là kết quả của sự nối 
tiếp các ảm ấy xét về độ dài. Hai 
nhân tố này kết hợp chặt chẽ với 
nhau thành nhẹc điệu đề cùng diễn tả 
một nội dung như: cuộc sống 0à nhịp 
đập của cuộc sống, một sự uiệc uà diễn 
biến của sự niệc, một tình cảm 0à mức 
độ sót nồi hoặc trầm lắng của tình 
cảm... : 

Nhạc có lời là phương tiện gây xúc 
động và giáo dục quần chúng về từng 
vấn đề cụ thê rất có hiệu lực. Nhưng 
đồ đạt yêu cầu này, nhạc điệu và lời 
thơ phải thật phù hợp với nhau: nội 
dung và giá trị nghệ thuật của nhạc 
điệu phải thống nhất, phải tương 
đương với nội dung và giá trị nghệ 
thuật của lời thơ; nhất thiết không 
thề đề lời thơ hào hùng lòng vào 
nhạc điệu nhí nhẳnh, hoặc lời thơ tha 
thiết lồng vào nhạc điệu hùng tráng 
được. Sự trái ngược về nội dung, về 
ý nghĩa giữa lời và nhạc điệu sẽ tạo 
ra hiệu quả xấu khiến người nghe 
không thấy xúc động và rất có thề 
cỏn gây phản tác dụng nữa. 


lên cạnh mặt mạnh như vừa trình 
bày ở trên, nhạc có lời cũng có mặt 
yếu của nó: nghe nhiều lần một bài 
hát mà ta đã hiệu rõ nội dung, mà ta 
đã thuộc, thì dến một lúc nào đó ta sẽ 


“thấy xúc đẹệnz ít di hoặc thấy khó. 


xúc động. Có ý kiến phàn nàn một số 
cơ quan truyền thanh có thời gian đã 
sử dụng mộit số bài hát quá nhiều lần 
và liên tục đến nỗi cảm xúc của người 
nghe bị «xói mòn ®. Tất nhiên là tâm 
trạng này không xảy ra đối với những 
bài hát có giá trị nghệ thuật cao, đã 
qua thử thách của thời gian. 

lliện nay, người ta nói nhiều đến 
nhạc nhẹ Âu, Mỹ và tìm mua đĩa hoặc 
băng ghỉ âm nhạc nhẹ đề thưởng 
thức. Nhạc nhẹ (tiếng nước ngoài : 
musique légère, light music) bao gồm 
nhiều thề loại khác nhau, thường là 
những sáng tác nhỏ có lời hoặc không 
có lời gồm hai hoặc ba đoạn do ban 
nhạc Ít người biều diễn. Nội dung của 
những bản nhạc nhẹ không đề cập tới 
những vấn đề lớn, không đòi hỏi sự 
điễn tả và phát triền phức tạp. 

Nghe nhạc nhẹ không đòi hỗi sự 
(tập trung chú ý, và rất nhiều bản 
nhạc nhẹ ~ đúng như tên gọi đủa nó — 
không đề lại ấn tượng sâu sắc, cũng 
không nâng cao được trình độ thầm 
mỹ, tâm hồn và mở rộng tầm hiều 
biết của người nghe một cách đáng 
kê. Nhưng với đặc điềm này, nhạc 
nhẹ có thề là phương tiện giải trí 
nhẹ nhàng hoặc mang lại sự thích thú 
cho người nghe, ngay cả trong khi 
đang làm những công việc không bắt 
buộc phải tập trung tư tưởng. Vì thế, 
ở một số công trưởng và ở một vài 
loại nhà máy tại nhiều nước, tiếng 
nhạc nhẹ vẫn được phát ra xen lẫn 
với tiếng máy chạy ầm lï. 

Nếu ngày nay, nhạc nhẹ đã trở 
thành một đòi hỏi của quần chúng, 
cần được đáp ứng, thi chúng ta phải 
có nhạc nhẹ của chúng ta với nội 
dung tiến bộ và với tính dân tộc rõ 
rệt, không thê đề kéo đài tỉnh trạng 
chỉ biết có nhạc nhẹ Âu, Mỹ. 
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ỷ 


Nhạc nhảy, còn gọi là nhạc khiêu 
vù bao gồm rất nhiều thê loại. Đặc 
điềm của nhạc khiêu vũ là trong khi 
biều điễn, đi kèm với các nhạc cụ khác 
có bộ nhạc cụ gỗ gồm: trống, mồ, 


thanh la, quả lắc... gõ nhấn thành các , 


tiếng mạnh, yếu theo chu kỷ đều đặn 
đề bước chân của người nhảy đưa 
theo. Có nhiều người coi nhạc khiêu 
vũ là nhạc nhẹ. Ở đây, cần thấy rằng 
những bản nhạc khiêu pũ khỏng mưung 
tinh kích động cũng có thề cược xếp 0do 
nhạc nhẹ, nhưng nhạc nhẹ nói chung 
không phải là nhạc dùng dê nhảy. 

Đối với nhân đân Âu, Mỹ, khiêu 
vũ là một sinh hoạt bình thường và 
nhạc khiêu vũ được sử dụng hằng 
ngày tại các tiệm ăn, tiệm rượu, có 
sàn đề khiêu vũ. Đối với chúng ta, 
nên dùng nhạc khiêu vũ như thế nào 2? 
Chúng ta có thê chọn đề thưởng thức 
một số bản nhạc khiêu vũ Âu, Mỹ 
mang phong cách dân gian hoặc” có 
giá trị nghệ thuật với nhạc diệu rõ 
ràng, nghe sôi nồi hoặc du dương và 
không mang tính kích động. Những 
bản van-xơ như: Câu chuuện thần 
thoại bề khu rừng Viên, Sông Đa- 
nuúp ranh của Xtrao (Johann Strauss, 
Sóng sông Đa-nuúp của I-va-nò-vi-xi 
(J. Ivanoviei), Trên sóng của Rô-xát 
(I[. HRosas)... và các bản tăng-gò, rum- 
ba của nước Cu-ba như La Pa-lô-ma 
(La Paloma), : Xi-bô-nđu (Siboney)... 
đã được nhiều nước công nhận là có 


giá trị. Nhưng cầu phải tránh sử dụng. 


tràn lan nhạc khiêu vũ ở bát cứ đâu 
và vào bất eứ lúc nào. Cần hạn chế 
Điệc phát nhạc khiêu uũ dậm giát bằng 
những máu mở quá fo. Vì những tiếng 
kẻn gay gắt, tiếng gõ cbát chúa gây 
căng thẳng. ảnh hưởng đến thần kinh, 
đến sức khỏe và công việc lao động 
của mọi người chung quanh. Việc sử 
dụng nhạc như vậy là biều hiện của 
một thứ thị Riếu lố lăng, kệch cỡm. 

Về mặt biều diễn thanh nhạc, hoặc 
khí nhạc, cần tránh biến mọi thề 
nhạc thành nhạc khiêu vũ với các 
cách uốn éo, nhấn, giật theo các công 
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thức của loại nhạc này. Đây là một 
sự «bóp méo ® tác phầm khỏòng thề 
chấp nhận được. Lễ tế cũng đã có một 
vài ca sĩ và nhạc công «bóp méo » 
các tác phầm cách mạng theo kiều 


nói trên, hiện tượng này cần được „ 


chấm dứt. Vẻ mặt sáng tác cũng nên 
tránh lạm dụng các thê loại nhạc 
khiêu vũ có tiết tấu kích động 
đề thể hiện các đề tài nghiềm túc 
của dân lộc ta, như khi ca nượi 
các lãnh tụ, nếu dùng nhạc dạm 
giật thì khó mà biều hiện được lòng 
kính yêu lãnh tụ. 

Trong dân ca, đàn vũ của chúng ta. 
có nhiều tiết tấu độc đảo được thế 
giới công nhận. đỏ là kho tàng quỷ 
báu của ông cha ta đề lại, cần dược 
khai thác và phát tricn. Với sự lao 
động nghệ thuật cần củ, không đề 
dãi, chúng ta sẽ có thê làm cho nên 
âm nhạc của chúng ta thêm phong 
phú, đồnz thời đóng góp vào nền âm 
nhạc thế giới những cái mới do chúng 
ta sáng tạo ra. 


* 


Âm nhạc là một môn nghệ thuật 
có khả năng và có trách nhiệm góp 
phản hình thành con người Hới xã 
hội chủ nghĩa. Vì vậy, chúng ta cần 
đặt âm nhạc vào đúng vị trí của nó, 
cần nâng cao trình độ thầm mỹ về 
âm nhạc cho quần chúng. Cần có 
những biện pháp cụ thề đưa âm nhạc 
vào nhà trường ngay từ những năm 
học đầu tiên, lấy âm nhạc cách mạng, 
âm nhạc dân tộc làm nội dung và 
phương tiện giáo dục. Cần tạo điều 
kiện làm việc cho đội ngũ những 
người sáng tác đề có nhiều tác phầm 
tốt đáp ứng nhu cầu thầm mỹ của 
quần chúng. Những đơn vị biều diễn, 
truyền bá am nhạc như các đoàn, 
các đội văn nghệ, đài phát thanh, 
nhà xuất bản cần có kế hoạch bồi 
dưỡng thảm mỹ về âm nhạc cho 
quần chúng, thúc đầy phong trào 
sáng tác và biều diễn âm nhạc 
ngày một phát triền mạnh mẽ hơn. 


=. — Fe 
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Sinh hoạt tư tưởng 
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Co con gái cưng Ê-lê-ô-nô-ra của 
Mác hỏi cha: «Ba ơi, thói xấu 
đáng ghét nhất của con người là gì ?®. 
Mác trả lời ngay không một chút do 
dự: «thói nịnh hót ». Không riêng gì 
Mác, mọi người chân chính từ xưa 
tới nay đều có ý kiến tương tự như 
vậy. Vua Pi-e đệ nhất của Nga thường 
nói: “®Thà tôi có một kẻ thủ trắng 
trợn còn hơn có một nịnh thân bịp 
bợm?. Nhà dân chủ Ô-gút Bè-ben 
thì gọi những kẻ nịnh là «bọn chỉ 
quen vẫy đuôi mừng trước chủ ®.., 

Tại sao thói nịnh hót bị người ta 
ghét như thế ? 

Biêu hiện của thói nịnh hót rất 
nhiều. Loại nịnh phô biến nhất, thường 
gặp nhất là dùng lời nói đề tảng bốc 
người khác một cách quá đáng, có khi 
hèn hạ nhằm mục dích cầu lợi. Trong 
các xã hội cũ, đối tượng đề kẻ nịnh 
tâng bốc nói chung là những người 
giàu có, những người có quyền thế 
trong xã hội. Còn trong xã hội ta, đối 
tượng đề kẻ nịnh tâng bốc chủ yếu 
là người có chức, có quyền. Anh là 
thủ trưởng của kẻ nịnh ư? Thế thì 
anh lập tức trở -thành con người 
«toàn thiện toàn mỹ ®. Mọi lời nói. 
cử chỉ, hành động của anh đều trở 
thành máu mực. Nếu anh nói dải, 
lượng thông tin trong bài nói của anh 
quá nghèo nàn thì kẻ nịnh sẽ bảo 
rằng anh phát biêu sâu sắc, phong 
phú; rằng những ý kiến anh nêu ra 
mang tỉnh khoa học và có giá trị chỉ 
đạo, làm cho mọi người “sáng ra ?, 
Nếu anh nói cụt lủn, ấp a, ấp úng, 
chẳng ai hiều anh muốn nói gì, thì kẻ 
nịnh sẽ bảo rằng anh phát biều ngắn 


gọn, súc tích và dễ tiếp thu. Nếu anh 
thô bạo, kẻ nịnh sẽ nói rằng anh 
có thái độ nghiêm khắc cần thiết 
của người lãnh đạo; anh mềm yếu 
rụt rè, kẻ nịnh sẽ bảo anh tế nhị, độ 
lượng. Nếu anh ăn mặc cầu kỳ, xa hoa, 
kể nịnh sẽ bảo rằng anh lịch sự ; anh 
ăn niặc cầu thả, lôi thôi lếch thếch, kể 
nịnh sẽ bảo rằng anh giản dị, tiết 
kiệm... Thôi thì đủ thứ. Những ưu 
điềm, sở trường của anh, kẻ nịnh sẽ 
«q bốc * lên theo cấp số nhân; những 


“khuyết điềm, nhược điềm của anh, 


kể nịnh sẽ «hóa phép? biến tất cả 
thành những điều hay, lẽ phải. 

_ Một loại nịnh khác là,- cùng với 
việc dùng lời nói, người nịnh còn 
có những cử chỉ uà hành động thích 
hợp. Thông thường thì kẻ nịnh hay 
khúm núm, xun xoe trước đối tượng 
mà hẳn thấy cần thiết phải nịnh. Anh 
là thủ trưởng của hắn? Thế thì khi 
gặp hắn, anh chỉ việc hững hờ chia 
bàn tay trái của mình ra, kẻ nịnh sẽ 
dùng cả hai bàn tay của hắn ôm lấy 
bàn tay trái của anh, mắt hắn long - 
lanh sung sướng, đầu hán hơi cúi 
xuống, lưng hán hơi khom lại, hai 
đầu gôi hơi chủng, kèm theo là lời 
chào hỏi, tảng bốc ngọt ngào. Những 
cử chỉ và hành động của kẻ nịnh khi 
thi biêu lộ một cách công khai, trắng 
trợn; khi thì biêu lộ một cách kín 
đáo, tỉnh vi, phai chú ý quan sát, phân 
tích mới thấy hết được ý nghĩa của 
những cử chỉ và hành động đó. 

Như thế vẫn chưa đủ, còn có một 
loại nịnh cao hơn. Đó là những kẻ 
không chỉ dùng lời nói, cử chỉ và 
hành. động mà còn dùng cả uật chất 


bì 


đề lấu lòng đối tượng mà hắn thấy 
cần phải nịnh. Nếu anh là đối tượng 
chú ý của kể nịnh thì thế nào anh 
cũng nhận được những «món quà 
biếu đặc biệt » của hắn : khi thì mãy 
cần nếp mới hoặc vải cân gạo tắm; 
khi thì cân nhãn lòng Hưng-yên hoặc 
chục xoài Nam-bộ... Đúng là mùa 
nào thức ấy. Nếu kẻ nịnh dưới quyền 
anh cũng là kẻ có chức có quyền một 
chút — là chánh văn phòng, là trưởng 
phòng này, trưởng ban nọ chẳng 
. hạn — thì hoạt động của hắn còn đa 
dạng hơn nhiều. Hắn sẽ móc tiên, móc 
của của Nhà nước, của tập thê đề 
nịnh anh. Hắn đoán rất đúng những 
ý muốn và sở thích của anh. Hán biết 
rất rõ những gì là tiêu chuần anh 
được hưởng và những gì là anh 
muốn có thêm. liắn sẽ đáp ứng đến 
mức tối đa những thứ mà anh ao 
ước. Anh muốn quét vôi lại cái nhà 
hay xây thêm cái bếp? Anh muốn 


đứa con lớn sau khi tốt nghiệp đại: 


học được công tác ở Hà-nội hay muốn 
đứa con nhỏ được học trường gần 
nhà ? Anh muốn gì cứ nói. Rẻ nịnh 
sẽ cõ gắng đáp ứng yêu cầu của anh, 
mặc dù hắn biết làm như thể là sai 
nguyên tắc. Họ nịnh anh đề làm gì ? 
Đề được lòng anh. Đồềanh «chiếu cố ? 
đến họ. Đề anh cho họ chóng lên chức 
lên lướng hoặc những « ân huệ ? khác. 
Ninh hót chẳng qua là vì lợi ích 
cá nhân bất chính. 


Những kỏ nịnh thường là những 
kẻ hay xúc xiềm 0à nói: xấu người 
khác. Bởi thế ngôn ngữ đân gian mới 
eó từ : “kẻ xiềm nịnh s. Hộ đã nịnh 
anh thì thế nào họ cũng tìm dược 
những đối tượng mà anh không ưa 
thích đề nói xấu. Phải dùng «nghệ 
thuật phù điêu ®, phải dùng sự so sánh 
như thế thì lời nịnh của họ mới có 
giá trị. Họ khen anh thông mình, lịch 
sự, độ lượng... thì thế nào họ cũng 
chê người mà anh không thích là ngu 
đần. thiếu văn hóa và hẹp hòi. 


Nếu cho rằng những kẻ nịnh chỉ 
nịnh cấp trên thôi thì chưa đủ. Nhiều 
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khi họ nịnh cả đồng cấp oà cấp dưới 
nữa đấy. Sắp đến kỷ xét lương, sắp 
bầu cấp ủy mới, cơ quan sắp lấy ý 
kiến của quần chúng về việc đề bạt 
cán bộ... Toàn những việc hệ trọng 
cả. Những kẻ nịnh đánh hơi các khoản 
ấy tỉnh lắm. Họ thừa hiểu rằng muốn 
vào được cấp ủy thị phải có sự tin 
nhiệm của đa số đảng viên, muốn 
được đề bạt, muốn được nâng lương 


.sớm thì cũng phải có sự ủng hộ của 


quần chúng. Chỉ được lòng cấp trên 
không thôi thì chưa đủ. Thế là họ 
mở chiến dịch » lấy lòng tắt cả mọi 
người. tìm mọi cách tranh thủ sự ủng 
hộ của đông đảo quần chún¿. 


” Căn phân biệt nịnh Đới quý mễn 0à 


kính trọng. Chúng ta không phủ nhận 
sự quý mến và kính trọng thật sự 
thường thấy trona quan hệ giao tiếp 
giữa nzười và người. Không phải cứ 
khen nhau, tôn trọng nhau, tặng nhu, 
giúp nhau thứ này thứ khác đều là 
những hiện tượng xu nịnh cá. Chúng 
ta không * vơ đũa cả nắm ®, không hồ 
đồ và thiền cận như vậy. Trong cuộc 
sống, sự quỷ mến và tôn trọng nhau 
một cách chân thành; sự thương yêu 
đùm bọc lằn nhau; quan tâm lần 
nhau, tặng nhau, giúp nhau khi cái 
này, khi cái khác là những chuyện 
thưởng tỉnh, là những điều cản thiết. 
Đó là biều hiện của sự quý mến vả 
kính trọng thật sự ; là những nét rất 
đẹp trong truyền thống đạo đức của 
đản tộc tà. Chúng ta chỉ phê phán thỏi 
nịnh hót được nấp đưởi chiêu bài quý 
mến và kính trọng. Bởi vi đó là sự 
giả đối. Trong thực tế, những kẻ nịnh 
thường nắp dưới chiêu bải quý mến 
và kính trọng khi nịnh người khác, 
cho nên dễ làm cho nhiều người ngộ 
nhàn. Không phải họ nịnh anh tức 
là họ quý mến hay kính trọng anh 
đàu. Khi nào anh hết vai trỏ quan 
trọnz đổi với họ, hoặc anh « thất thế " 
thì họ sẽ hững hờ, lạnh nhạt với anh 
ngay; thậm chỉ họ có thề quay ngoất 
180 độ đối với anh cho mà xem. 

Thói nịnh hói gáu ra tác hại không 
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nhỏ, thậm chí nó dẫn đến những hậu 
quả nghiêm trọng. Trước hết, nó làm 
cho chỉnh kẻ nịnh mất hết bản lĩnh, 
mất hết nhân cách, trở thành thoái 
hóa, biến chất, bị mọi người khinh 
bỉ. Nó läm cho người được nịnh không 
đánh giá đúng mình, sinh ra chủ 


quan, tự mãn, dễ mắc khuyết điềm, - 


sai lầm. Nó uốn lệch nhận thức của 
người được nịnh. Nếu người được 
nịnh đó là những cán bộ lãnh đạo, 
cán bộ quản lý thi có thề sẽ làm tôn 
hại đến công việc chung như: đánh 
giá sai lệch đội ngũ cán bộ dưới quyền 
mình, người tốt không được sử dụng, 
kẻ xấu lộng hành, chính sách cán bộ 
không được bảo đảm... Thói nịnh hót 


còn là một trong những nguyên nhân:' 


gây ra tình trạng mất đoàn kết nội 
bộ, tạo ra sự chia rẽ, bè phái, làm 
suy yếu tồ chức. " 

Nịnh và ưa nịnh là hai mặt của 
một vấn đề. Kẻ nịnh hót và kẻ ưa 
nịnh hót là tiền đề tồn tại của nhau. 
Có kẻ nịnh bởi vì có người ưa nịnh. 
Có người ưa nịnh bởi chưng có kẻ 
“nịnh thần». Sự tồn tại của cả hai 
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hiện tượng nịnh và ưa nịnh chứng tổ 
một điều là do chúng ta tu dưỡng 
kém, do việc tự phê bình và phê bỉnh 
không được đảy mạnh trong các tồ 
chức Đảng, chính quyền, đoàn thề, 
trong các tô chức kinh tế cũng như 
trong các tô chức quần chúng khác. 
Thưởng có tỉnh trạng là, mọi người 
có thề tự nhận mình có khuyết điềm 
này khuyết điềm khúc; nhưng Ít ai 
dám dũng cảm nhận mình có thói nịnh 


.hót hoặc ưa nịnh. Khi phê binh người 


khác cũng vậy, dường như chúng ta 
đều cảm thấy có gì khó nói khi phê 
bình đồng chí mình, bạn mình là có 
thói nịnh hót hoặc:thích được.njịnhhót. 
Muốn hạn chế thói nịnh hót, chúng 
ta phải đầy mạnh hơn nữa việc đấu 
tranh tự phê bình và phê bình ; phải 
tạo nên dư luận xã hội rộng rãi lên 
án thói nịnh hót và thói ưa nịnh. Các 
tô chức Đảng, chính quyền, đoàn thề, 
các tô chức kinh tế cũng như các tồ 
chức quần chúng khác phải có những 
bình thức kỷ luật thích đáng đối với 
những kẻ nịnh hót và ưa nịnh. 
NGUYÊN-TRUNG-THỰC 


*Ằ - Kó 
Hruyền - thống ca0 quý... 
(Tiếp theo trang 24). 
lập, tự do, hạnh phúc và hỏa bình, 
nền tảng của nó là nhân dân. Nó là 
một cống tiễn xứng đáng 0uào nền uăn 

"hóa chung của loài người. 

Vì hoàn cảnh lịch sử, trước hết là 
ảnh hưởng của ách thống trị của chủ 
nghĩa thực đàn và âm mưu đồng hóa 
của bọn bành trướng bá quyền 
phương Bắc, trong một số tầng lớp 
người Việt, trong một khoảng thời 
gian không ngắn, ý thức về giá trị của 
văn hóa dân gian Việt-nam bị lu mờ, 

Nhưng nhờ Cách mạng tháng Tám, 
nhờ ánh sáng của chủ nghĩa Mác—I.e- 
nin,nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đìng 
công sản Việt-nam,đẳng của trí tuệ, giá 
trị và tầm quan trọng của văn hóa đàn 
gian đã được hiều thấu và phát huv. 

Bản Đề cương văn hóa do Đăng đề 
ra năm 1945 với ba tính chất: dàn Lộc, 


khoa học, đại chúng càng làm sáng tỏ 
giá trị đó. = 

Khi đánh giá thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
Đảng ta đã khẳng định rằng một trong 
những nhân tố của thắng lợi là Đảng 
đã «kết hợp nhuần nhuyễn và thành 
công khoa học cách mạng của giai 
cấp công nhân là chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin với nghị lực chiến đấu phi 
thường và sức sáng tạo vô tận của 
nhân dân ta, với những tính hoa - 
trong truyền thống bốn nghìn năm 
của dân tộc Việt-nam ta ® (1). 

VÌ vậy, chúng ta phải coi trọng 
việc sưu tầm, nghiên cứu sâu sắc, với 
tỉnh thần khoa học cao, những di sẵn 
văn hóa quý báu của ông cha ta đề 
lại, như là một trách nhiệm lớn trên 
mặt trận tư tưởng và văn hóa. 


(1) Vgh: quuết Đại hại đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1977, tr. 8, 
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ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THẾ GIỚI 


«SAU VIỆT.NAM» 


RONG cuộc đọ sức quyết liệt giữa 
nhân đân Việt-nam với đế quốc 
Mỹ, thắng lợi hoàn toàn của nhân 
dân ta đã làm suy yếu thêm vị trí của 
chủ nghĩa đế quốc Mỹ ở trong nước 
và trên thế giới và làm trầm trọng 
thêm cuộc tồng khủng hoảng của chủ 
nghĩa tư bản, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các nước xã hội chủ nghĩa và các 
lực lượng cách mạng, tiến bộ trên thế 
'giới phát triền mạnh mẽ. Đồng chí 
Lê-Duần đã nói: «Cùng với sự lớn 
mạnh nhanh chóng và toàn diện của 
Liên-xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
của phong trào độc lập dân tộc và 
phong trào công nhân thế giới, thắng 
lợi. của Việt-nam làm thay đổi lực 
lượng so sánh, mở ra một giai đoạn 
mới trong cục diện quốc tế ® (1). Dư 
luận quốc tế gọi giai đoạn mới này 
là «thời kỷ Sau Việt-nam » và cho 
rằng thời kỳ này vẫn còn tiếp diễn 
chứ không phải đã chấm dứt như đế 
quốc Mỹ rêu rao. Từ giữa những năm 
70 đến nay, nhiều biến đồi sâu sắc đã 
diễn ra liên tiếp và nhanh chóng chưa 
từng thấy trên thế giới, chứng tỏ thế 
giới đã bước vào * thời kỳ Sau Việt- 
nam? với những đặc điểm khác so 
với thời kỷ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai. 


* 


Ba dòng thác cách mạng trên thế 
giới trong những năm gần đâu phải 
triền đều 0à mạnh nhất kề từ sau chiến 
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tranh thể giới thử hai. Hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới lớn mạnh nhanh 
chóng về mọi mặt. Địa bàn của nó 
đượể củng cõ và mở rộng trên bền 
đại châu: Âu, Á, Phi, Mỹ la-Linh. Cùng 


. với sự xuất hiện thêm nhiều nước 


tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa, 
oông cuộc xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản ở 
Liên-xô được đày mạnh, công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa xã hội phát triền ở nhiều nước 


xã hội chủ nghĩa khác đạt được nhiều 


thành tựu. 


Tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp 
tác toàn diện giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa được tăng cường là bảo 
đảm vững chắc cho sự phát triền về 
mọi mặt của từng nước và của toàn 
bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa. Ấp 
dụng những thành tựu của cách mạng 
khoa học kỹ thuật và hoàn thiện 
quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa, 
các nước xã hội chủ nghĩa phát triền 
kinh tế một cách ồn định và với nhịp 
độ cao hơn các nước đế quốc chủ 
nghĩa, tạo ra khả năng vượt qua 
những khó khăn và giải quyết các 
vấn đề to lớn trên con đường phát 
triền. Tính hơn hẳn của nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa càng sáng ngời trước 
bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm 


(1) Diễn văn của đồng chí Lê-Duằần, Tổng 
bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng trong 
buồi lễ kỷ niệm trọng thề lần thứ 50 Ngày 
thành lập Đảng cộng sản Việt nam (3-2-1980). 


` 
-  ——.. sms 


trọng của thế giới tư bản chủ 


nghĩa (2). Về mặt quốc phòng, các - 
nước xä hội chủ nghĩa tăng cường 


ưu thế về lực lượng thông thường 
và đã giành được cân bằng về lực 
lượng chiến lược so với các nước đế 
quốc chủ nghĩa Ảnh hưởng của chủ 
nghĩa xã hội được mở rộng với việc 


cộng đồng xã hội chủ nghĩa thi hành 


chính sách đúng đẳn ủng hộ và giúp 
đỡ cuộc đấu tranh của nhân dân các 
nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. 

Với sức mạnh tồng hợp trội hơn 
các thế lực đế quốc chủ nghĩa, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới đang 
phát huy mạnh mẽ tác dụng quyết 
định đối với sự phát triền của xã hội 
loài người. Liên-xô đã mạnh hẳn lên 
và phá ưu thế của Mỹ trên nhiều mặt, 
càng nồi lên là trụ cột của cách mạng 
và hòa bình thế giới. Chính sách đối 
ngoại lê-nin-nit của Liên-xô ngày càng 
phát huy thế chiến lược tiến công, vi 
lợi ích của cách mạng và hòa bình 
thế giới. Trong 5 năm qua, những 
thắng lợi của cách mạng ở nhiều 
nước, nhất lả ở những nước đấu tranh 
chống sự can thiệp tàn bạo nhất của 
các thế lực đế quốc và phản động 
quốc tế (như ba nước ở Đông-dương, 
Áp-ga-ni-xtan...), đều gắn liền với sự 
ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Liên- 
xô. Đồng thời trong kết quả giữ 
vững hòa bình và hòa dịu quốc tế 
có sự dóng góp quan trọng của Liên- 
xô. 


Phong trào giành độc lập dân lộc oà: 


giả. phóng dân tộc được thắng lợi 
của nhân dân Việt-nam trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cồ 
vũ đã tiến vào giai đoạn phát triền 
mới. Nó liên tiếp giành được nhiều 
thắng lợi to lớn, ngay cả ở những 
nước thuộc vùng chiến lược “sống 
còn? và «sân sau» của đế quốc Mỹ 
_ (như I-ran, Ni-ca-ra-goa...). Với thắng 
lợi của nhân dân các nước thuộc địa 
của Bồ-đào-nha ở nam phần châu Phi, 
- Chủ nghĩa thực dân cũ đã sụp đồ về 


căn bản. Chủ nghĩa thực dân mới — 


hình thức thống trị cuối củng của chủ 
nghĩa đế quốc đối với các nước Á, 
Phi, Mỹ la-tinh — từ cuối những năm 
50 bắi đầu khủng hoảng và đến nay 
đã phá sản một bước nghiêm trọng. 


Thắng lợi của nhân dân các nước 
Xây-sen và Grê-na-đa chứng tổ trong 
thời đại ngày nay các dân tộc bị chủ 
nghĩa đế quốc nô dịch, dù ít người 
và ở những hòn đảo nhỏ, hoàn toàn 
có khả năng giành và bảo vệ quyền 
sống độc lập, tự do của minh. 


Sự bóc lột nặng nề của chủ nghĩa 
đế quốc, việc các nước đế quốc chủ 
nghĩa trút hậu quả của khủng hoảng 
kinh tế lên đầu các nước đang phát 
triền và thất bại của các cuộc thương 
lượng giữa các nước này với các 
nước đế quốc chủ nghĩa đang thúc 
đầy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của 
nhân đân các nước Á, Phi, Mỹ la-tinh 
chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
thực dân mới đề bảo vệ và củng cố 
độc lập về chính trị, giành độc lập 
về kinh tế, thiết lập một trật tự kinh 
tế quốc tế mới bình đẳng và cùng có 
lợi, bảo vệ hòa bình thế giới. Theo 
phương hướng đấu tranh đó, phong 
trào các nước không liên kết từ Hội 
nghị cấp cao Cô-lôm-bô năm 1976 
đến Hội nghị cấp cao La Ha-va-na năm 
1979 ngày càng vững bước tiến lên, 
mặc dù còn có nhiều khó khăn, phức 
tạp. 


Mặt khác, trong tình hình chủ 
nghĩa xã hội lớn mạnh, nhiều 
nước độc lập dân tộc đã chọn con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngày 
nay, độc lập dân tộc gắn liền với chủ 


(2) Trong thời gian l976 — {979, nhịp đạ 
phát triền công nghiệp trung bình hãng năm của 
các nước xã hội chủ nghĩa thành viên Hại 
đồng tương trợ kinh tế là gần 62, gấp đôi so 
với các nước tư bản chủ nghĩa phát triền, Tỷ 
trọng của các nước xã hội chủ nghĩa thành 
viên Hội đồng tương trợ kinh tế trong sản 
lượng công nghiệp toàn thế giới năm [950 là 
IB%, hiện nay đá lên tới 34%, 
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nghĩa xã hội, đó là xu thế phát triền 
tất yếu của lịch sử. 

Thời kỷ *Sau Việt-nam ®*, Phong 
trào đầu tranh của giai cấp có nụ nhàn 


pả nhân dân lao động ở các nước (ư 


bản chủ nghĩa phát triền ngày càng 
mạnh mẽ, sôi nồi chưa từng có. Cuộc 
khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện 
“nay của hệ thống tư bản chủ nghĩa 
đã chấm dứt giai đoạn mà bọn tư bản 
độc quyền lợi dụng sự phát triền kinh 
tế với nhịp độ cao đề xoa dịu cuộc 
đấu tranh giai cấp ở trong nước 
Những người lao động chân tay và 
trí óc đang tập hợp lực lượng ngày 
cảng rộng rãi, đấu tranh dưới những 
hình thức phong phú và với quy mô 
to lớn, chống chính sách của các giới 
cầm quyền trút gánh nặng khúng 
hoàng kinh tế, lạm phát và thấi 
nghiệp lên đầu nhân dân lao động và 
đầy mạnh chạy đua vũ trang, đe dọa 
hòa bình, độc lập của các dân tộc. 
Phong trào đấu tranh này đã dẫu đến 
sự sụp đồ của chế độ phát-xít lâu đời 
_ở một số nước (như Bồ-đào-nha, Tây- 
ban-nha), và sự khủng hoảng của 
chỉnh quyền tư sản ở nhiều nước. 
Trước những thắng lợi to lớn của 
cách mạng thế giới, trước những mâu 
thuẫn xã hội phát triền gay gắt ở các 
nước tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa xã 
hội dân chủ và các khuynh hướng cải 
lương khác phá sẵn thêm một bước, 
nhiều đẳng Èộng sản tăng cường vị 
trí chính trị của mình, tỏ rõ là người 
lãnh đạo và đi tiên phong trong cuộc 
đấu tranh cách mạng ngay tại sào 
huyệt của chủ nghĩa tư bản quốc tế. 


* 


Chủ nghĩa đề quốc, nhất là đề quốc 
Mỹ, lún sáu ảo cuộc khủng hoảng 
toan diện, sâu sắc oà chưa có lõi thoái. 
Trong những năm 50 và 60, nền kinh 
tẾ các nước đế quốc chủ nghĩa đã có 
một giai đoạn phát triền cao nhất: 
sản xuất công nghiệp tăng gấp bốn 


Đồ 


lần so với trước. Đó là nhờ các nhân 
tố : cuộc cách mạng khoa hoe kỹ thuật, 
v.ệc chuyền nhanh sang chủ nghĩa tư 
bản độc quyền Nhà nước và sự vợ 
vét với giá rẻ mạt một khối lương 
nguyên liệu và nhiên liệu gấp bốn 
lần trước đó của các nước Á, Phi, Mỹ 
la-tinh: 


` Từ những năm 70, chủ nghĩa để 
quốc không còn có sự phồn vinh tạm 
thời đó nữa. Đế quốc Mỹ và các nước 
đế quốc chủ nghĩa khác lâm vào tình 
trạng suy yếu về mọi mặt ở cả trong 
và ngoài nước Sự suy vếu và khủng 
hoảng của Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, 
là một nét rồi bật của *thời kỳ Sau 
Việt-nam ®. Trong thế giới tư bản chủ 
nghĩa, cuộc khủng hoảng đầu mô 
1973—1974 đã nhanh chóng dẫn đến 
cuộc khủng hoảng kinh tế 1974—1975, 
một cuộc khủng hoảng lớn nhất kề từ 
sau chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc 
khủng hoảng kinh tế này mang tính 
chất nghiêm trọng, đánh dấu một 
cuộc khủng hoảng cơ cấu mới của 
chủ nghĩa đế quốc với những bệnh 


hoạn không phương cứu chữa. Nền 


sản xuất của các nước đế quốc chủ 
nghĩa phát triền với quy mô lớn trong 
những năm ã0 và 60 đã trở nên mâu 
thuẫn rất sâu sắc với sức tiêu thụ 
ngàv càng có hạn của nhân dân lao 
động trong nước. Đồng thời xuất hiện 
máu thuần mới gay gắt giữa nền sản 
xuất quá lớn với nguồn cung cấp 
nguyên liệu, nhiên liệu ngày càng 
giảm sút và khó khăn. Biều hiện của 
những mâu thuẫn này là khủng hoảng 
sản xuất «thừa ® đi đôi với lạm phát 
và thất nghiệp trầm trọng, khủng 
hoảng năng lượng và nguyên liệu cùng 
xảy ra với khủng hoảng thị trường và 
tiên tệ. Những cuộc khủng hoảng này 
lại làm trầm trọng thêm những cuộc 
khủng hoảng về chính trị, xã hội, tư 
tưởng ở các nước đề quốc chủ nghĩa. 

Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, 
hoạt động can thiệp, điều chỉnh về 
kinh tế của Nhà nước tư bản độc 
quyền khỏng còn có hiệu lực như 
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trước và không thề cứu chủ nghĩa để 
quốc ra khỏi tỉnh trạng bế tắc hiện 
nay. Cuộc đấu tranh của các nước 
đang phát triền sẵn xuất và xuất khâu 
đầu mỏ, phong trào chống đế quốc 
Mỹ lên mạnh ở ÏI-ran, vịnh Ba-tư và 
Trung Đông làm gay gát thêm cuộc 
khủng hoảng năng lượng ở các nước 
tư bản chủ nghĩa. Hiện nay, năm đầu 
của những năm 80, nền kinh tế Mỹ 
lại bước vào một cuộc *“suy thoái ® 
và các nhà kinh tế phương Tày đã dự 
đoán một cuộc khủng hoảng kinh tế 
mới của các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền, trầm trọng hơn cuộc khủng 
hoằng 1974— 1975. 


Màu thuẫn giữa các nước đế quốc 
- chủ nghĩa trở nên sâu sắc hơn so với 
giai đoạn đế quốc Mỹ mạnh hơn tất 
cả các nước đế quốc chủ nghĩa khác 
cộng lại cả về kinh tế, tài chính, quân 
sự và giữ vị trí là trung tâm duy nhất 
trong nin kinh tế tư bản chủ nghĩa 
thế giới. Việc Mỹ bị sa lầy và thất 
bại trong chiến tranh xâm lược Việt- 
nam đã tạo cho các nước Tây Âu, 
'Nhật-bản cơ hội ngoi lên thành những 
lực lượng cạnh tranh mạnh mẽ với 
Mỹ. Hiện nay, đế quốc Mỹ tuy vẫn 
mạnh hơn về quản sự nhưng đã yếu 
hơn về kinh tế, tài chính so với tất 


cả các nước đế quốc chủ nghĩa khác. 


công lại. Vừ những năm 70 đã hình 
thành ba trung tâm đẻ quốc chủ nghĩa 
về kinh tế, tài chính: Mỹ, Tây Âu, 
Nhật-bản, cạnh tranh nhau ngày càng 
gay gắt. Các nước đế quốc chủ nghĩa 
tìm cách đàn xếp mâu thuần với nhau 
đề cùng đối phó với những khó khăn 
chồng chất về mọi mặt của chúng và 
phản kích lại phong trào cách mạng 
thế giới. Nhưng giữa chúng vẫn diễn 
ra những cuộc «chiến tranir» thương 
mại, tiền tệ và đầu tư, những cuộc 
tranh chấp về nguồn cung cấp nguyên 
liệu, nhiên liệu. 


w* 


Chủ nghĩa đš quốc, trước hšt là đề 
quốc Mỹ, 0à tập đoàn phản động trong 


giới cầm quuền Trung-quốc câu kẽt 
UỚI nhau chống phong trảo cách mạng 
Đà hòa bình thề giới, nhưng chúng ngàu 
cảng làm pảo thế yêu 0à bị động. Sau 


„thất bại ở Việt-nam,đứng trước những 


khó khăn chồng chất ở trong nước, 
trước sự phát triền mạnh mẽ và thế 
tiến công dön dập của các lực lượng 
cách mạng và tiến bộ trên thế giới, 
đế quốc ÀXÍỹ ra sức tập hợp các lực 
lượng đế quốc và phản động, tiến, 
hành những cuộc phản kích. hỏng 
duy trì những vị trí còn. lại của 
chúng. 

Chúng tìm cách củng cố liên minh 
Mỹ — Tây Âu — Nhật-bản, đặc biệt là 
tăng tưởng câu kết về mọi mặt, kề cả 
về quân sự với tập đoàn phản động 
trong giới cầm quyền Trung-quốc. 
Chúng đìy mạnh chạy đua vũ trang, 
thi hành chính sách chia rẽ, lừa bịp 
đi đôi với lật đồ, đe dọa và gây chiến. 
Chúng lôi kéo các nước Tây Âu và 
Nhật-bản tăng cường chỉ phí quân sự, 
gày sức ép với các nước thuộc khối 
Bác Đại-tây-đương (NATO) thông qua 
quyết định triền khài tên lửa tầm 
trung bình mang đầu đạn hạt nhân 
“ở Tây Âu. Chúng lợi dụng vấn đề Áp- 
ga-ni-xtan đề gây lại “chiến tranh 
lạnh » với Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, tăng thêm lực lượng 
quân sự ở An-độ-dương và vịnh Ba- 
tư, chống lại phong trào độc lập dân 
tộc và tiến bộ ở Nam Ắ, Tây Ắ và 
Trung Đông. Chúng ra sức xây dựng 
lên minh Mỹ — Nhật — Trung; lôi 
kéo các nước thuộc Tô chức các nước 
Đông Nam Á (ASEAN) chống lại cách 
mạng ba nước Đông-dương. Chúng 
tăng cường chống Cu-ba, chống phong 
trào cách mạng ở vùng Trung Mỹ — 
Ca-ri-bê. 


Tập đoàn phản động Bác-kinh từ 
lâu đã theo đuôi tham vọng bành 
trướng xuống Đông Nam châu À, tiến 
lên làm bá chủ thế giới. Tham vọng 
bá quyền của họ rất lớn nhưng khả 
năng của họ có hạn và họ lại vấp phải 
sự phát triền mạnh mẽ của cách mạng 


thế giới. Họ câu kết với các nước đế 
quốc chủ nghĩa chống phong trào 
cách mạng và hòa bình thế giới, hy 
vọng qua đó được chúng giúp thực 
hiện *“bốn hiện đại hóa », hỏng nhanh 
chóng trở thành cường quốc hạng 
nhất, thực hiện chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc và bá quyền nước lớn 


Sự tập hợp lưc lương giữa tập đoàn 
phản động Dắc-kinh và chủ nghĩa đề 
quốc đang trở thành nguy cơ to lớn 
đổi với nhàn dân thế giới. Nó đã và 
còn có thê gây ra những khó khăn, 
phức tạp cho các lực lượng cách mạng 
và tiến bộ ở nơi này, nơi khác Tuy 
vậy, đó là sự tập hợp của các lực 


lượng đang ở thế yếu và bị động. Đề 


quốc Mỹ đã không thề dùng lực lượng 
quân sự đề cứu tên bạo chúa Pa-lê-vi 
ở I-ran, bọn độc tài Xô-mô-xa ở Ni-ca- 
fta- -gỏa ; cuộc phiêu Íưu quân sự của 
chúng đề cứu «con tin*ở I-ran đã 
thất bại nhục nhã. Tập đoàn phản 
động Bác-kinh đã không cứu được 
bọn Pôn Pốt ở Cam-pu-chia, đã thất 
bại nặng nề trong cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt-nam. Oa-sinh-tơn và 
Bắc-kinh không ngăn cản được sự 
phát triền của cách mạng Áp-ga-ni- 
xtan. Giải pháp riêng rẽ Ai-cập — 
I-xra-en không chia rẽ và làm suy yếu 
nồi phong trào đấu tranh của nhân 
đàn A-rập Pa-le-xtin và Trung Đông 
chống đế quốc Mỹ. Từ sau cuộc khủng 
hoảng dầu mỏ 1973 — 1974, kinh tế 
không còn là vũ khi độc quyền nằm 
trong tay các nước đế quốc chủ nghĩa, 
và chúng không thề dùng vũ khi kinh 
tế cỡ hiệu quả như trước đề chống 
Liên-xô, chống Việt-nam, chống ÏI- 
ran, v.V. 


Tập đoàn phản động Bắc-kinh đã 
lộ mặt phản bội sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân Trung-quốc cũng 
như của nhân dân các nước. Do đó, 
ở trong nước chúng đứng trước những 
khó khăn to lớn về kinh tế, chính trị, 
xãhội Chúng không thê xoa dịu được 
mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân 
với chúng, và nội bộ chúng vẫn lục 


_ 
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đục vì tranh giành quyền lực. Trên 
thế giới, chúng không thề giả danh 
cách mạng đề lửa bịp, chia rẽ các 
phong trào cách mang như những 
năm 550 và 60. 


Sự câu kết giữa chủ nghĩa đế quốc 
Mỹ và chủ nghĩa bành {rướng Trung- 


. quôe là sự câu kết của các lực lượng - 


có nhiều tham vọng riêng đối lập 
nhau. Cả hai đều muốn ngoi lên làm 
bá chủ thế giới, lợi ích chiến lược 
của chúng tuy có chỗ gặp nhau, nhưng 
ngày càng mâu thuẫn với nhau. 
Chúng thống nhất với nhau chống 
Liên-xô và chống cách rạng thể giới, 
nhưng mỗi bên đều muốn đầy bên 
kia chống Liên-xô đề hỏng đứng ngoài 
có lợi cho mình. Chúng còn có thề 
tăng cường câu kết với nhau, nhưng 
sự câu kết giữa chúng là có giới hạn 
và không thề ngăn chặn được sự 
phát triền của Về HEI trào cách mạng 
thế giới. 


Đế quốc Mỹ và tập đoàn phản động , 


Bắc-kinh câu kết với nhau nhằm phá 
hoại quá trình hòa dịu quốc tế, chống 
lại hòa binh và an ninh của các dân 
tộc. Nhưng trong tỉnh hình đối sánh 
lực lượng trên thế giới ngày nay có 
lợi cho ba dòng thác cách mạng thế 
giới, không lợi cho bọn đế quốc và 
phản động, các lực lượng cách mạng 
và hòa bình ngày càng có khả năng 
hạn chế và làm thất bại chính sách 
gây chiến của các thế lực đế quốc và 
phản động quốc tế, đầy lùi nguy cơ 
chiến tranh thế giới mới. Đế quốc Mỹ 
không thề gây lại « chiến tranh lạnh » 
như những năm 50, khi Mỹ còn là tên 
đế quốc mạnh nhất và có ưu thể về 
lực lượng hạt nhân so với Liên-xô. 
Trong những năm đó, Mỹ chạy đua 
vũ trang và tiến hành *chiến tranh 
lạnh » nhằm làm suy yếu Liên-xô và 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
mới được hình thành, chống phong 
trào giải phóng dân tộc đang dâng 
lên mạnh mẽ ở Á, Phi, Mỹ la-tinh, 
tranh thuộc địa của Anh, Pháp, và 
xác lập sự khống chế đối với Tày Âu 
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và Nhật-bản, nhưng Mỹ đã không 
ngăn chặn được sự lớn mạnh của 
Liên-xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới Hiện nay, do ở thế yếu so 
với Liên-xô, Mỹ gày «chiến tranh 
lạnh » chống Liên-xô nhưng vẫn phải 


duy trì quan hệ hòa hoãn với Liên-. 


xô ở mức độ nhất định, đồng thời 
chính sách của đế quốc Mỹ chống 
phong trào độc lập dân tộc lạ: làm 
gay gắt thêm mâu thuẫn giữa các 
nước độc lập dân tộc ở Á, Tân. Mỹ 
la-tinh với chúng Chính sách của Mỹ 
gây tỉnh hình căng thẳng trên thế 
giới và nhằm lập lại sự khống chế 
của Mỹ đối với Tây Âu và Nhật-bản 
lại làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa 
Tây Âu, Nhật-bản với Mỹ @). 


* 


Trong 5 năm qua, sức mạnh và 
thế tiến công của ba đòng thác cách 
mạng và các lực lượng đấu tranh cho 
hòa. bình tăng lên nhanh chóng. Xu 
thế đi lên chủ nghĩa xã hội được tăng 
cưởng, thúc đầy mạnh mẽ cuộc đấu 
tranh “ai thắng ai» giữa chủ nghĩa 

xã hội và chủ nghĩa tư bản trên phạm 


_vi toàn thế giới. Chủ nghĩa đế quốc, 
nhất là đế quốc Mỹ, lún sâu vào cuộc 


khủng hoảng toàn diện, triền 
miên và sâu sắc. Chủ nghĩa đế quốc 
và tập đoàn phần động Bắc-kinh câu 
kết với nhau làm cho cuộc đấu tranh 
giữa cách mạng và phản cách mạng, 
giữa các lực lượng hòa bình và thế 
lực gây chiến diễn ra rất quyết liệt. 
Nhưng xu thế phát triền mạnh mẽ 
của phong trào cách mạng và hòa 
bình thế giới trong ® thời kỷ Sau Việt- ˆ 
nam ? là không thề đảo ngược được 
Cuộc đấu tranh của nhân dân các 
nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội còn có 
nhiều khó khăn phức tạp, nhưng chắc 
chắn sẽ thu được những thắng lợi to 
lớn hơn nữa. Không thề nào cưỡng 
lại được quy luật thép của thời đại, 
chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa bành 
trướng Trung-quốc đã vấp phải 
những thất. bại nặng nẻ và sẽ không 
tránh khỏi thất bại hoàn toàn. 


(3) Vừa qua nhiều nước phương Tây chỉ 
hưởng ứng có mức độ những biện pháp * trừng 
phạt» đối với Liên-xô, l-ran; Pháp và Tây 
Đức đã nối lại quan hệ đối thoại với Liên-xô. 


Bước phát triển mới.. 
{Tiếp theo trang 39) 


đội, đồng thời đg1úp các nơi này vận 
dụng những phương thức khoán, 
quản các cây trồng thích hợp với điều 
kiện đất đai, trình độ quản lý của cán bộ 
theo phương hướng chung của huyện. 
_ Kết quả là sau hai năm củng cố, lỗ 
hợp tác xã yếu kém đã thoát ra khỏi 
tình trạng trì trệ và có bước phát 
triền, có nơi đã vươn lên rõ rệt: sản 
xuất phát triền, đóng góp tăng, tích 
lũy chọ hợp tác xã tăng, đời sống 
quần chúng ồn định dần. Lấy năm 
1979 so với 1977, kết quả cụ thề trong 
15 hợp, lác xã này như sau: sản lượng 
lương. thực tử 12000 tấn lên 14000 tấn, 
tăng 16%, giá trị sản lượng từ 7 triệu 
đồng lên 13 triệu đồng, tăng 85Ấ; 
phần làm nghĩa vụ đối với Nhà nước từ 
647000 đồng lên 1200000 đồng, tăng 85%, 


phần tập thề hợp tác xã từ 440000 đồng 
lên 1 triệu đồng, tăng 127%, phần phân 
phối cho xã viên từ 2500000 đồng lên 
6500000 đồng,tăng 1605. Riêng về nghĩa 
vụ lương thực và thực phầm: thóc từ 
1898 tấn lên 3518 tấn, tăng 85%, chiếm 
33,5% mức đóng góp của toàn huyện; 
thịt lợn từ 296 tấn lên 341 tấn, bằng 
29% mức đóng góp của toàn hưyện. 

Việc thực hiện các nhiệm vụ và 
nghĩa vụ khác ở những nơi này có 


nhiều tiến bộ, một. số nơi đã được 


khen thưởng toàn diện, hoặc từng 
mặt. Qua xếp loại năm 13979, trong 
số l5 hợp tác xã yếu kém, đến 
nay chỉ còn 1 hợp, tác xã kém, 3 lên 
tiên tiến, 8 khá, 3 trung bình. Về . 
Đẳng: 8 đẳng bộ khá, 6 yếu yà 1 kém. 

Kết quả bước đầu trong việc củng 
cố các hợp tác xã yếu. kém đã góp 
phần tạo ra sự phát triền mới trong 
phong trào của toàn huyện, 
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$Ự (ÂU KẾT MỸ — TRUN6-QUỐt, MỘT NGUY ŒŒ BốI VỚI 
HỦA BÌNH VÀ AN NINH TRÊN T0ẦN THÍ (ii 


2^ HỦ nghĩa đế quốc và 
',§ phản động quốc tế đang 
tìm mọi cách phản kích, 
gây căng thẳng chống chủ nghĩa xã 
hội và độc lập dân tộc, chống cách 
mạng, chống hòa bình, hòa hoãn 
trên toàn thế giới, đặc biệt là ở khu 
vực Đông Nam Á, Nam Á, Trung Cận 
Đông. Do cuộc phản kích đầy nguy 
hiềm này, thế giới đang đứng trước 
sự đe dọa của chiến tranh lạnh và 
chiên tranh nóng, mà trung tâm phát 
động là bè lũ hiểu chiến ở Oa-sinh- 
tơn và tập đoàn phản động Trung- 
quốc. 


Tên đế quốc đầu sỏ Mỹ và tên phản 
động sô-vanh đại hán đang cùng nhau 
phối hợp hành động chống Liên-xô, 
Việt-nam, các nước xã hội chủ nghĩa 
khác và phong trào cách mạng thế 
giới. 


Sự câu kết Mỹ Trung-quốc — Tây 
Âu — Nhật-bản, mà trung tâm là câu 
kết Trung— Mỹ, đang đe dọa hòa bình 
và an ninh trên toàn thế giới. Sự câu 
kết đó nhằm làm suy yếu ba dòng 
thác cách mạng và khôi phục lại vị 
trí, thế cân bảng đã mất của để quốc 
sau thất bại của Mỹ ở Việt-nam, 
Đông-đương và sau thắng lợi liên 
tiếp của cách mạng Ê-ti-ô-pi-a, Ẩng- 
go-la, Ni-ca-ra-goa,  AÄp-ga-ni-xtan, 
Đòng-dương, 
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MINH-QUANG 


CÂU KẾT DỀ CHỐNG PHÁ CÁCH 
MẠNG THẾ GIỚI VỀ MỌI MẶT 


Câu kết 0o chính trị: 


Với thông cáo chung Mỹ — Trung- 
quốc ở Thượng-hải (1972) Trung-quốc 
đã thỏa thuận với Mỹ giải pháp về 
vấn đề Việt-nam: Trung-quốc thửa 


nhận duy trì sự có mặt của Mỹ ở . 


Việt nam dề đánh đồi việc Mỹ rút 
lực lượng quân sự của Mỹ ra khỏi 
Đài-loan ; công nhận liên minh quân 
sự Nhật — Mỹ, v.v. Điều đó có nghĩa 
là chấp nhận sự có mặt về quân sự 
của Mỹ ở châu Á 


' hừ đó đến nay, các lực lượng đế 
quốc và tư bản thế giới xem Trung- 
quốc không những là một khách hàng 
đề buôn bán mà còn là một bè cánh 
chỉnh trị nữa. Bọn chúng ngày càng 


xích lại gần nhau trên những vấn đề . 


quốc tế có tâm quan trọng hàng đầu. 
Chúng phối hợp nhịp nhàng với nhau 
tại Liên hợp quốc, nhất trí với nhau 
trong các hoạt động chống Liên-xỏ 
và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Trung- 
quốc đã công nhận giải pháp rộng lớn 
hơn giữa các nước Ai-cập và Ïl-xra- 
en, Trung-quốc và Mỳ đã nhất tri 
trong việc phá hoại tỉnh đoàn kết 
hữu nghị của ba nước Đông-dươn: 
phá hoại cuộc cách mạng Ảp-ga-ni- 
xtan, v.V‹ 

Trong cuộc đi thắm Trung-quốc 
(8-1979) phó tông thống Mỹ Mơn-đen 


tuyên bố: « BãÃt kỳ nước nào muốn 
làm suy yếu hoặc cô lập Trung-quốc 
đều trái với các lợi ích của Mỹ »,Oa- 
sinh-tơn kiên quyết đoàn kết với nước 
Cộng hòa nhân dân Trung-hoa đề 
phát triền nhiều quyền lợi chiến lược 
song song của hai bên ». 

Trong cuộc đi thăm Mỹ gần đây 
nhất của Chương-Văn-Tấn, thứ trưởng 
Bộ ngơại giao Trung-quốc, quan điềm 
của Mỹ và Trung-quốc hoàn toàn 
thống nhất chung quanh các vấn đề 
quốc tế nóng hồi như Áp-ga-ni-xtan, 
Pa-ki-xtan, Đông-dương, Đại hội O- 
lim-pích Mát-xcơ-va 1980, v.v. Không 
khí đàm phán giữa Mỹ và Trung- 
quốc trong cuộc viếng thăm đó là « hữu 
nghị, hợp tác thẳng thắn, thoải mái, 
không câu nệ nhất trong các cuộc tiếp 
xúc giữa các nhà lãnh đạo Trung- 
quốc và Mỹ trong thập kỷ vừa qua ®, 
hai bên cho sự thống nhất quan điềm 


đó là * rãi có Úú nghĩa öuà rãi đáng hài 


lòng ».. 
Quan hệ 0ề ktn h tế : 


Từ đầu năm 1972 đến nay, các nhà 
lãnh đạo Trung-quốc đã đi thăm hơn 
50 nước trên thế giới, đã gặp gỡ 
những người lãnh đạo của gần 40 
nước. Quan hệ kinh tế, thương mại 
giữa Trung-quốc với các nước đế 
quốc tư bản tăng lên đáng kề. Theo 
. $ liệu chính thức thì kim ngạch 
ngoại thương của Trung-quốc năm 
1978 tăng 30%, đạt 35,5 tỷ nhân 
dân tệ và sáu tháng đầu năm 19:9 
tăng 3,2 so với củng thời gian này 
năm ngoái. Trung-quốc đã ký hiệp 
định hoặc đang tiến hành đàm phán 
với các nước về việc cho Trung-quốc 
vay gần 30 tỷ đô-la đề mua thiết bị 
và quy trình công nghệ. Bọn độc 
quyền Mỹ và các nước phương Tây 
dang ráo riết thâm nhập vào nền 
kinh tế Trung-quốc, kề cả việc xây 
dựng các xÍ nghiệp hỗn hợp với sự 
tham gia của tư bản nước Ngoài. 
Trung-quốc đã câu kết với các nhà 
kinh doanh Mỹ, đã thông qua các đao 
luật nhằm kích thích sự đầu tư của tư 


bản nước ngoài và bảo đảm cho các 
nhà tư bản nước ngoài thu được lợi 
nhuận đáng kề, 

Mỹ đã có những nhượng bộ quan 
trọng trong lĩnh vực kinh tế thương 
mại khiến cho Trung-quốc có điều 
kiện tiếp nhận các thiết bị công nghiệp 
của Mỹ, và dành cho Trung-quốóc 
điều kiện ưu đãi trong quan hệ kinh 
tế. Mỹ đã ký kết các văn kiện với 
Trung-quốc, đưa Trung-quốc vào 
khuôn khồ đạo luật của Mỹ về sự 
giúp đỡ đối với nước ngoài và xếp 


.Trung-quốc vào loại các nước bầu 


bạn, cho phép xuất sang Trung-quốc 
quy trình kỹ thuật và thiết bị mang 
tính chất nửa quân sự. Tháng 8-1979, 
phó thủ tướng Trung-quốc Dư-Thụ- 
Lý đã tuyên bố với đại diện của Nhật- 
bản tại Bắc-kinh rằng . Trung-quốc 
hoan nghênh 100X đầu tư tư bản 
nước ngoài vào các xí nghiệp công 
nghiệp. _ - 

Sự hợp tác kinh tế giữa Trung- 
quốc với các nước Tây Âu cũng đang 
phát. triên. Trung-quốc sẽ ký hợp 
đồng với 18 ngân hàng của Pháp đề 
vay tiền dưới dạng mua hàng của Pháp 
trị giá 7 tỷ đô-la. Ý cũng sẵn sàng 
cho Trung-quốc vay 1 tỷ đô-la, Anh 
1,2 tỷ đô-la. 

Rõ ràng, tập đoàn cầm quyẻn Bắc- 
kinh ráo riết mở rộng hợp tác về kinh 
tế thương mại với các nước đế quốc 
tư bản, hy vọng với sự viện trợ kỹ 
thuật, tài chính của những nước này 
có thề củng cố tiềm lực quân sự, kinh 
tế của Trung-quốc nhằm biến nước 
Trung-hoa lạc hậu vé mọi mặt thành 
nước có kinh tế và quốc phòng phát 
triền, đăng đạt tới giấc mơ bá quyên 
của chúng. | 

Về quản sự : 

Sự câu kết về clrinh trị, kinh tế của 
Trung-quöc với các nước đế quốc tư 
bản (ái yếu đẫn đến sự câu kết oề quản” 
sự giữa bọn chúng với nhau. 

Sự câu kết vẻ quân sự này tuy chưa 
có những hiệp ước, những văn bản 
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chính thức nhưng đã tồn tại trong 
thực tế. Có thề chia sự câu kết quân 
sự này thành hai giai đoạn. 


1 — Giai đoạn trước năm 1980: 


- Trung-quốc ráo riết dị tìm đồng 
minh, kêu gọi thành lập khối liên mình 
. chống Liên-rô, chống hệ thống +ã hội 
Öchủ nghĩa. 

Trong các cuộc đi thăm Mỹ, Nhật 
vả các nước Tây Âu, các nhà lãnh 
đạo chóp bu của Bắc-kinh như Hoa- 
Quốc-Phong, Đặng-Tiều-Bình kêu gào 
thành lập trục Oa-sinh-tơn — Tô- 
ki-ô — Bắc-kinh — Tây Âu đề chống 
Liên-xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
làm rùm beng về cái gọi là sự đe dọa 
.của Liên-xô, gây nên sự căng thẳng 
giữa hai khối NATO và Vác-sa-va, 
Hoa-Quốc-Phong ra sức thuyết phục 
các nước phương Tây rằng chiến 
tranh giữa Đông và Tây là không thề 
tránh khổi mà chỉ có thề trì hoãn 
được nếu có sự phối hợp đấu tranh 
chính trị, kinh tế và tư tưởng chống 
Liên-xô, phải có biện pháp rộng rãi 
đề phòng trong lĩnh vực quân sự, v.v. 

Mỹ uà Trung-quốc phối hợp hành 
động Đề quân sự ở khu ouực Đông 
Nam Á. Trung-quốc ráo riết đưa 
trang bị vũ khí tiếp tế cho bọn Pôn 
Pốt -lêng Xa-ry chống. phá cách 
mạng Cam-pu-chia, trong khi đó 
người Mỹ tiếp tục kéo đến Thái-lan. 
Số người này bao gòm các sĩ quan, 
binh sĩ trong lục quân, không quân 
và hải quân Hoa-kỳ mặc thường phục 
và một số lớn chuyên gia CIA như 
Rơ-xen-bớt, đại tá Ai-lăng, Uy-liêm- 
sơn. Các căn cứ U-ta-pao và Xát-ta-sip 
ở miên Nam Thái-lan đã tiếp nhận 
các nhân viên hậu cần và yềm trợ 
của không quân Mỹ đề chuần bị tiếp 
nhận phi đội B. 52. 

Trung-quốc phối hợp với Mỹ đựng 
đứng lên cái gọi là « Thái-lan bị Việt- 
nam đe dọa tiến công » đề tuồn vũ khí 
ö ạt vào Thái-lan, chuần bị can thiệp 
quản sự vào Cam-pu-chia. Các nước 
tư bản và đế quốc lấy danh nghĩa viện 
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trợ nhân đạo đề tiếp tế cho ben tàn 


quân Pôn Pốt — lêng'Xa-ry và bợn 
Khơ-me phản động khác ở biên giới 
Thái-lan — Cam-pu-chia. 

Cuộc xâm lược của Trung-quốc vào 
các tỉnh biên giới phía bác Việt-nam 
chỉ được tiến hành sau khi Mỹ bật đen 
xanh. Trong quá trình xâm lược, 
Trung-quốc được Mỹ trực tiếp cung 
cấp tỉn tức tình báo qua vệ tỉnh do 
thám của Mỹ trên bầu trời Việt-nam, 

Ở khu oực Nam Á, Mỹ và Trung- 
quốc đều nhất trí với nhau trong việc 
chống Liên-xô, trong văn đề Ẳp-ga- 
ni-xtan, cùng tuồn vũ khi vào Pa- 
ki-xtan, huấn luyện bọn phiến loạn 
trên lãnh thồ Pa-ki-xtan đề can thiệp, 
phá hoại cách mạng Áp-ga-ni-xtan. 

Ở các khu tực khác, Mỹ và Trung- 


quốc cũng phối hợp viện trợ quân sự 


cho bọn UNITA chống cách mạng 
Ăng-gô-la, giúp Xô-ma-li chống cách 


-. mạng E-ti-ô-pi-a. 


Ngoài ra, những tên phản động khét 
tiếng như Pi-nô-chê (Chi-lê) và Mô- 
bu-tu, v.v. được Mỹ giúp đỡ đều đặt 
quan hệ ngoại giao, thương mại với 
Trung-quốc. 

Dựa bào các nước đề quốc đề 
hiện đạt hóa Irang bị quân đội Trung- 
quốc. 

Trong hai năm 1978 — 19:9, Trung- 


_ quốc mời rất nhiều sĩ quan cao cấp 


Nhật, Tây Đức sang thăm, Trung-quốc 
cũng đã cử nhiều đoàn quân sự sang 
các nước Tây Âu, Nhật đề đặt hàng 
và mua vũ khi. 


Với sự khuyến khích của Mỹ, các 
nước phương Tây đã bán cho Trung- 
quốc mẫu sản xuất động cơ máy bay 
Spey (Anh), máy bay tuần tra cấp cứu 
trên biền US — 1 (Nhật), máy bay lên 
thẳng Super Frelon và cho phép sản 
xuất máy bay Mirage (Pháp), đã ký 
hợp đồng sẵn xuất máy bay-lên thẳng 
B. 105 (Tây Đức). 


Năm 1978, Trung-quốc đã mua 5 tỷ 
đô-la và dự tính tới năm 1985 khối 
lượng hàng mua của nước ngoài sẽ 


lên tới 20 tỷ. Trong chuyến đi thăm 
chàu Âu cuối năm 1978, Hoa-Quốc- 
Phong đã yêu cầu các tô chức quân 
sự công nghiệp của Tây Âu tham gia 
thật sự vào việc hiện đại hóã lực 
lượng vũ trang' Trung-quốc. : 
Mỹ đã đồng ý hợp tác với Trung- 
quốc về kỹ thuật vũ trụ, thông tin liên 
lạc quốc gia và trong việc xây dựng 
các nhà máy lắp ráp thiết bị máy 
móc quân sự của nước ngoài và phát 
triền các ngành công nghiệp quần sự 
trong nước. Chương trình tăng cường 
tiềm lực kinh tế, quốc phòng cho 
Trung-quốc được vạch ra với giai 
đoạn đầu từ 1978 đến 1985. Từ chuyến 
đi của phó tông thống Mỹ Mơn-đen 


(8-1979) Trung-quốc đã mua các thiết. 


bị nửa quân sự của Mỹ, ˆ 


2 — Giai đoạn từ sau tháng 
1-1980 : 


Từ sau chuyến đi thăm Trung-quốc 
của Brao, bộ trưởng Bộ quốc phòng 
Mỹ (1-1980), Mỹ đột ngột chuyên từ 
chỉnh sách thận trọng trong quan hệ 
“với Trung-quốc sang câu kết thảt sự 
0oới Trung-quốc. 


Brao tránh không nói đến sự liên 
mỉnh với Trung-quốc, chỉ nói « lợi ích 
chung ®, 
Nhưng rõ ràng trên thực tế Mỹ — 
Trung-quốc đã câu kết trên nhiều 
mặt, không chỉ về chính trị, kinh 
tế, mà đã câu kết thật sự cả về quân 
sự đềchống Liên-xô, chống cộng đồng 
các nước xã hội chủ nghĩa. 

Trong chuyến thăm Trung-quốc, 
Brao đã gặp gỡ tất cả cán bộ cao cấp 
Trung-quốc, dự tập quân sự, thăm 
các cặn cử không quán, hải quân 
Trung-quốc. 


Chuyến đi thăm Trung-quốc của 
Brao đã mở rộng cửa cho quan hệ kỹ 
thuật Mỹ — Trung-quốc. Brao đã 
khẳng định lại việc Mỹ sẵn sàng cung 
cấp cho Trung-quốc kỹ thuật tỉnh 
xảo cần thiết cho cố gắng hiện đại 
hóa kinh tế của Trung-quốc, Mỹ cho 


“hành động song song?.. 


Trung-quốc vay 2 tỷ đô-la, cho Trung- 
quốc sử dụng vệ tỉnh Landasat - I1 
(phục vụ việc vẽ bản đồ thủy học — 
nông nghiệp và quản lý đất đai 
nhưng cũng có quan hệ mật thiết đến 
kỹ thuật quốc phòng Trung-quốc) 

Mỹ đã nhận cung cấp cho Trung- 
quốc máy bay vận tải quân sự €. 130, 
máy bay lên thẳng vũ trang, xe vận 
tải quân sự, ra-đa, phương tiện thông 
tin quân sự, v.v. Việc này bộc lộ rõ 
ý đồ của Mỹ, như Ven-xơ, nguyên 
bộ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ, trong ' 
bản tường trinh trước quốc hội Mỹ 
về chính sách đối ngoại của chính 
quyền Ca-tơ trong tháng 4-1980, đã nói: 
«Mục đích của chúng-ta trong việc 
cung cấp vũ khí là giữ gìn an ninh, 
chứ không phải là kiếm lời» Tất 
nhiên cả vì cái gọi là “an ninh ®, cả 
vì kiếm lời. 

Hiện nay mỗi tháng có hơn 60 phái 
đoàn Trung-quốc sang Mỹ. Phó thủ 
tướng Cảnh-Tiêu, người phụ trách 
việc giám sát các lực lượng vũ trang 
Trung-quốc và ngành sản xuất vũ khí 
của Trung-quốc, đi thăm Mỹ vào 
tháng 6-1980, đã có nhiều thỏa thuận 
mới với Mỹ. Và gần đây nhất, Ca-tơ 
và Hoa-Quốc-Phong đã gặp nhau ở 
Nhật đề đi đến thỏa thuận ngầm là Mỹ 
sẽ tăng cường vũ trang cho Trung- 
quốc với lời thông cáo sau đây ' «Có 
sự thỏa thuận cơ bản giữa Mỹ và Cộng 
hòa nhân dân Trung-hoa về các triền 
vọng chiến lược ?, 

Tóm lại, xét về bản chất, sự câu 
kết giữa Trung-quốc và Mỹ đang 
càng ngày càng mở rộng và trên thực 
tế đã hình thành một liên minh chống 
Liên-xô, Việt-nam và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, các chế độ tiến bộ ở 
các nước đang phát triền, và chống 
hòa bình, hòa dịu quốc tế. 

Sự câu kết về quân sự giữa Trung- 
quốc và Mỹ thật ra không phải bây 
giờ mới có mà như Hôn Brức, trợ lý 
ngoại trưởng Mỹ đã thừa nhận: 

«q Trước hết bao giờ cũng có một 
khía cạnh an nỉnh trong quan hệ của. 


&3 


chúng fa với Trung-quốc Rề từ 
chuyến đi đầu tiên của Rit-xin-giơ 
sang Bắc-kinh tháng 7-1971, ác vấn 
đề an nình luôn luôn là một nội dung 
trong cuộc đối thoại giữa chúng ta 
với TrunøØø-quốc... ® 

Từ khi Mỹ bình thường hóa quan 
hệ với Trung-quốc, song song với sự 
phát triền về quan hệ chính trị và 
hợp tác kinh tế, các hành động cầu 
kết quân sự cũng phát triên theo về 
quy mô và chất lượng, từ dè dặt, 
thận trọng đi đến một sự hợp tác 
quản sự thật sự với đầy đủ ý nghĩa 
"của nó, không phải chỉ trong phạm 
vi trao đồi kỹ thuật, viện trợ phương 
tiện nửa quân sự và quân sự mà cả 
trên các mặt quốc phòng của hai nước 
như Prao đã thừa nhận: # Dây giờ 
chúng ta đã mở rộng oiệc bình thường 
hóa sang lĩnh 0ực quan hệ giữa các cơ 
quan quốc phòng của hai nước 3, 

Ngày 11-4-1980 Đặng-Tiều-Bình trả 
lời phẻng vấn của hãng AP như sau: 
“Việc bỉnh thường hóa quan hệ với 
Mỹ là một quyết định quan trọng có 
tính chất chiến lược chứ không phải 
là hành động chiến thuật, càng không 
phải là vấn đề thủ đoạn đề kiếm lời 
và không có tỉnh chất ngắn hạn ®. 


TÍNH CHẤT VÀ. KHUYNH 
HƯỚNG PHÁT TRIỀN CỦA SỰ 
CÂU KẾT MỸ — TRUNbG-QUỐC 


Dường lối của tập đoàn lãnh đạo 
Bắc-kinh thê hiện rõ ý dö thâm hiểm 
của chúng là dựa vào chính sách 
chống Liên-xô đề xích lại gần Mỹ và 
các nước để quốc, với hy vọng tranh 
thủ sự viện trợ nhằm biến Trung- 
quốc thành một cường quốc và thực 
hiện tham vọng bá quyền của chúng. 
AÍÿ quyết định chơi con bài Trung- 
quốc nhằm duy trì ảnh hưởng và 
quyền lợi của chúng ở châu AÁ mà 
chúng gọi là *khu vực kinh tế có 
nhiều sức sòng nhất thế giới», và 
hỏng làm yếu Liên-xô, các nước xã 
hội chủ nghĩa khác và phong trào 
cách mạng trên thế giới 


04 


Các lực lượng đề quốc uà tư bản ráo 
riễt chơi con bài Trung-quốc, hòng lôi 
kéo Trung-quốc 0ởi sõ dân gần † tủ ào 
quỹ dạo kinh tế tư bản chủ nghĩu đề 
lạo nên mội so sánh lực lượng trên 
trường quốc (š có lợi cho chúng. 

Đúng như Xô-nô-da, bộ trưởng Bộ 
ngoại giao Nhật đã tuyên bố tháng :- 
1979: «Các nước phương Tây cần 
giúp đỡ cụ thê cho Trung-quốc trong 
việc thực hiện chương trỉnh hiện dại 
hóa đề lôi kéo Trung-quốc vào quỹ 
đạo kinh tế tr bản chủ nghĩa và loại 
trừ bất kỳ khả năng nào của sự xích 
lại Xò — Trung». Rõ ràng là không 
phải chỉ nhằm kiếm lời mà các nước tư 
bản đã cho Trung-quốc vay 30 ty đò- 
la ! Ở đày, câu nói của Lê-nin về “hậu 
quả của chủ nghĩa xã bội sô xanh 
càng có ý nghĩa quan trọng' «Chu 
nghĩa sô-vanh xã hội, đó là chủ nghĩa 
cơ hội hoàn thiện. Nó đã chín muồi 
đề liên minh một cách công khai và 
tùy tiện với giai cấp tư sản và hệ 
thống tham mưu của chúng ? (1). 

Câu kết với nhau, Trung-quốc và 
Mỹ đều nhất trí nhằm mục tiêu hạn 
chế ảnh hưởng của Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác trên thế 
giới. Chúng muốn lập trục Mỹ — 
Tây Âu — Nhật — Trung-quốc nhằm 
phản công các lực lượng cách mạng ˆ 
và hỏa bình trên toàn thế giớt. 

sự càn RếiL Mỹ — Trung-quốc, mỏi 
liên mình trên thực tế, đã hình thành 
từng bước. bắt đầu từ hội nghị 
Thượng-hải năm 1972, còn có thề phát 
triên hơn trong thập kỷ 80, * là mối 
đe dọa nguy hiềm đối với thế giớ: kề 
cả đối với nhân dàn Mỹ và nhân dàn 
Trung-quốc » (2). 

Trước hết, chúng có thề rút kinh 
nghiệm về các sự kiện Cam- -pu-chia 
và Áp-ga-ni-xtan đề đối phó. với 
phong trào cách mạng ở các nơi khác, 
thậm chí có thể có các hành động liên 


(1) V. l. Lê-nin Chống chủ nghĩa xét lại. 
bảa tiếng Nga, Nxb chính trị, Mát-xcơ-va, 
1958, trang 247. 

(2) Nghị quyết của Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Liên-xô ngày 23-6-1980. 


minh phản kích ở những mục tiêu, 


khu vực có lợi cho chúng. _ 

Mỹ và các nước đế quốc khác có 
thề bán thêm vũ khí kxÿ thuật, trang 
bị cho Trung-quốc, giup chuyên gia, 
cố vấn huấn luyện. Về tỉnh báo, có 
thê từ cung cấp tin tức đến trao đồi 
tinh báo và phối hợp tình báo với 
nhau/Chúng có thề phối hợp tập trận 


và cũng có khả năng tiễn lên ký kết. 


một số hiệp định quân sự công khai 
hoặc bí mật. 


Đế quốc Mỹ sẽ tính toán, cân nhắc 
đầy mạnh sự câu kết với Trung-quốc 
nhằm phục vụ lợi ích của chúng. 
Nhưng tốc độ và hiệu quả của việc 
làm này còn tùy thuộc vào nhiều yến 
tố : sự đấu tranh của nhân dân Trung- 
quốc, vị trí của bọn cầm quyền Bắc- 
kinh, sự chống đối của các lực lượng 
cách mạng và hòa bình thế giới. 

Xét về bán chất, sự câu kết đó 
không thề bền vững vì một bên là 
xâm lược, một bên là bành trướng. 
Cả hai bên đều nhất trí chống Liên- 
xô, chống hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
nhưng đều lợi dụng lẫn nhau đề theo 
đuồi mưu đồ riêng của mình. Mỹ muốn 


biến Trung-quốc thành một cường 


quốc khu vực, một kẻ đồng lõa đề bảo 
vệ quyền lợi của Mỹ, thành tên lính 
xung kích không lồ không hoàn thiện, 
yếu về kinh tế nhưng có đội quân 
đông người. Còn Bác-kinh thì muốn 
đầy Mỹ đối địch với Liên-xô, đề mình 
hưởng lợi, còn gánh nặng vật chất 
chổ yếu đề chống Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác thì Bác- 
kinh muốn quàng vào cồ Mỹ và các 


nước tư bản khác. Trung-quốc còn rất 


lạc hậu, thấp kém cả về kinh tế lẫn 
quân sự, buộc phải ở thế không bình 
đẳng—thế đàn em, tay sai của bọn đế 
quốc —,phải nhượng bộ chúng đủ 
điều, làm tồn thương đến lòng tự 
trọng của nhân đân Trung-quốc, do đó 
tạo thêm những khó khăn về mặt đối 
nội cho tập đoàn lãnh đạo Bắc-kinh. 

Mặc dù câu kết với Trung-quốc, Mỹ 
không muốn Trung-quốc trở thành 


đối thủ nguy hiềm của mình, Mỹ 
không thề không cân nhắc khi đồ tiền 
đồ của.vào một nước lớn như Trung- 
quốc mà tình hình chỉnh trị rất không 
ồn định : Kít-xin-giơ đã nhận xét rằng 
sẽ có một ngày, khi Trung-quốc đứng 
được vững trên hai chàn của mình 
thì sẽ quay ra phản bội Mỹ như chơi. 

Đây: là sự câu kết của những tên 
bả quyền tranh giành quyền lợi và 
lợi dụng lẫn nhau, vừa hợp tác vừa 
g1ữ miếng, vừa câu kết vừa đề phòng 
và chống đối nhau; là sự liên mỉnh 
có tính giai đoạn như kiêu Quốc Cộng 
liên minh chống Nhật trong chiến 
tranh thế giới thứ hai, một kiều liên 
minh thực dụng truyền thống của 
Trung-hoa cô đại, liên minh với kẻ 
thù xa để đánh kẻ thù gần. 


* 


Sự câu kết Trung — Mỹ và sự liên 
minh giữa Trung-quốc với các bọn để 
quốc phản động khác rất nguy hiềm, 
đó là một nguy cơ nghiêm trọng đối 
với các dân tộc trên thế giới. Khối 
liên minh ma quỷ này có thê dẫn đến - 
chiến tranh, các cuộc xung đột, đến 
sự can thiệp thô bạo vào công việc nội 
bộ của các nước. Câu kết, liên minh 
với nhau trên mọi mặt (chinh trị, kinh 
tế, quân sự), nhưng chúng lại ra sức 
lửa bịp che giấu đưới khu hiệu “chống 


"bá quyền ®, đưới những đanh từ “ cộng 


tác», chợp tác». Hành động song 
song khi quyền lợi phù hợp, chúng 
tìm cách phá hoại sự đoàn kết trong 
các nước xã hội chủ nghĩa, phá hoại 
phong trào giải phóng dân tộc, phá 
hoại sự thông nhất các nước không 
liên kết, chống lại sự hòa dịu giữa 
phương Tây và phương Đông, de dọa 
hòa bình thế giới Vì vậy. nhìn dân 
yêu chuộng hòa bình trên thể giới kiên 
quyết đâu tranh chống sự llên rrinh ma 
quỷ nàu, oạch trần bản chất phản động 


hiếu chiến pà dau Pham Đọng của lập 


đoàn phản động trong giới cầm quyền 
Bảc-kinh 0d đế quốc Mỹ. làm thất bại 
mọi âm mưu và hành động của chúng. 
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Đế quốc Mỹ trong bước sa sút mới 
về chiến lược 


vào thập niên kỷ mới với 
những khó khăn chồng 
chất, những bể tắc và 
những thất bại nặng nề. 


Bữớc sa sút mới về chiến lược của 
đế quốc Mỹ, dinh lũy của tất cả các 
lực lượng đế quốc và phản động quốc 
tế, là đặc điềm nồi bật của tỉnh hình 
thế giới hiện nay. 


QUÁ NHIỀU TÍN HIỆU 
CẤP TỐC ! 


Năm mở đầu thập niên kỷ mới, 
cũng là năm bầu cử tông thống Mỹ, 
chính quyền Ca-tơ chìm ngập trong 
những cuộc khủng hoảng. Dưới đầu 
đề: «Sự xuống dốc của tên không 


lồ?, phản ánh ý kiến của các báo ' 


hằng ngày quan trọng của Mỹ xuất 
bản tháng 7-1980, tạp chí Tấm gương 
của Cộng hòa liên bang Đức số 33, đã 
nói lên tỉnh trạng suy sụp của nền 
kinh tế Mỹ. “Trong khi cả quốc gia 
nhốn nháo về vụ Bi-li-ghết-tơ (Billy- 
gate), về những sự bất lực của tông 
thống Ca-tơ, thì những ngành công 


, nghiệp then chốt của Mỹ suy sụp, toàn 


bộ nên kinh tế của Mỹ rơi vào một sự 
xuống dốc khó kiềm soát được... 
Nghiêm trọng nhất là sự suy sụp của 


ngành công nghiệp xe hơi đã làm cho - 


300 000 công nhân bị mất việc và gần 
30 nhà máy phải đóng cửa... 
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HỦ nghĩa đế quốc bước 


THÀNH-TÍA 


Đối với người Mỹ, một xã hội có 


mức phát triền cao và sự phồn vinh 


trong mấy chục năm qua đã trở thành 
một dĩ vãng mờ nhạt. Bây giờ, năm 
này qua năm khác, họ phải chấp nhận 
những khoản giảm mức thu nhập thực . 
tế. Tháng này qua tháng khác, họ lại 
giật mình khi nghe tỉn mới về nạn 
lạm phát (hiện nay là 14,34) hoặc 


nạn thất nghiệp (8,2 triệu)... Nạn lạm 


phát đã đầy nhiều người được cứu 
trợ nhân đạo ra đường phố: họ 
xin ăn đề nuôi lấy thân và nuôi gia 
đình... He-ry Rơ-sô-xki, giáo sư kinh 
tế Trường đại học tồng hợp Ha-vớt 
nói: “Mỹ, cách đây 10, 20 năm còn 
phù hợp với mọi sự so sánh cao nhất, 
đầu thập niên kỷ này trở thành đất 
nước của những mâu thuẫn không 
thê dung hòa », 


Nhà trắng cũng thất bại và bất 
lực trên lĩnh vực đối ngoại. Những 
biện pháp *trừng phạt» rùm beng 
của tông thống Mỹ Ca-tơ trong vấn 
đề Áp-ga-ni-xtan đã quay lại trừng 
phạt chính những kẻ đề xướng ra nó, 
trong khi cách mạng Áp-ga-ni-xtan 
càng tiến bước thêm vững chắc. Ca- 
tơ thất bại cay đắng trong mưu đồ 
quân sự giải thoát những người Mỹ 
bị giữ ở Tâê-hê-ran, gây thêm cao trào 
chống Mỹ của cả nước ÏI-ran và toàn 
bộ thế giới đạo Hồi. Bất chấp những 
thủ đoạn hai mặt tranh thủ và đc 
dọa của Mỹ, phong trào cách mạng 
ở Trung Mỹ và Nam Mỹ phát triền 


rất mạnh mẽ; Ni-ca-ra-goa bảo vệ 
vững chắc thắng lợi: tịch sử giành 
được trong một năm qua, quyết tiến 
lên theo xu thế của thời đại gắn bó 
với các nước xã hội chủ nghĩa chân 
chính. Phong trào yêu nước ở Xan- 
va-đo chống bọn cầm quyền phản 
động được Mỹ che chở đang lên rất 
mạnh và đang ở vào thời kỳ cách 
mạng trực tiếp đầy triền vọng. Các 
lực lượng cách mạng và tiến bộ ở 
Bô-li-vi-a đã tập hợp thành lập chính 
phủ đối Hp tại một địa điềm ở Bô-li- 
vi-a ngay sau cuộc đảo chính của bọn 
phản cách mạng. Các lực lượng cách 
mạng ở Pê-ru, Goa-tê-ma-la, Bra-xin... 
đang phấn chấn trước khi thế cách 
mạng sôi sục ở lục địa này. Nhiều 
nước ở vùng biền Ca-ri-bê đã giành 
được độc lập dân tộc dưới sự tác độn 

mạnh mẽ của cách mạng Cu-ba. ỗ 
châu Phi, Mỹ không phá hoại được 
xu thế tiến lên vững chắc của các nước 
theo hướng xã hội chủ nghĩa, Mỹ 
thất bại nặng nề trong mưu đồ dùng 
những kẻ cầm quyền phản bội ở Cai- 
rô mồi chài các nước A-rập, hòng mở 
ra cuộc hòa giải — thực tế là cuộc 
đầu hàng — với bọn phần động bành 
trướng I-xra-en. Những làn sóng cách 
mạng lan xuống phía nam đang chấn 
động cả lục địa châu Phi, làm cho 
bọn phản động phân biệt chủng tộc ở 
Nam Phi lâm -vào tình trạng chống 
đỡ tuyệt vọng. Cái dinh lũy quân sự, 
chính trị và kinh tế này vốn được 
coi là vững chải của Mỹ ở châu Phi 
đang nghiêng ngửa trước bão táp cách 
mạng, trong sự bất lực của Nhà trắng 
và Lầu năm góc. . -~ 


Ở Tây Á, nước Cộng hòa Ẩn-độ 
với uy tin chính trị ngày càng được 
nâng cao trên thế giới, đặc biệt là 
trong hàng ngũ các nước không liên 
kết, thi hành một chính sách đối 
ngoại thật sự độc lập, ủng hộ các 
phong trào đấu tranh cho hòa bình, 
độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. 
chống lại chính sách xâm lược bành 
trướng của Mỹ và bọn cầm quyền 


phản động và phẫn bội ở Bắe-kinh. 
Ở Đông Nam Á, chính sách mù quáng 
của Mỹ vẫn là tiếp sức một cách tuyệt 
vọng cho những thế lực ma quỷ đã 
bị nhân dân ba nước Đông-dương 
đánh đồ hoàn toàn. 


Mâu thuần giữa Mỹ và các đế quốc 
khác ngày càng phát triền sâu sắc 
Vai trò đế quốc đầu sỏ của Mỹ ngày 
càng giảm sút. Như tạp chí Tấm 
gương của Cộng hòa liên bang Đức 
phản ánh, dư luận các giới kinh doanh 
Mỹ rất lo sợ về “sự tan rã của sức 
mạnh kinh tế quốc tế của Mỹ", * những 
khoắn thâm hụt về buôn bán và chỉ số 
lạm phát tăng lên, cho thấy là quốc 
gia công nghiệp giàu nhất phương 
Tây có thề tụt xuống thành quốc gia 
kinh tế đứng hàng thứ hai?. « Trong số 
150 chuyên gia, không ai nghỉ ngờ về 
việc nền kinh tế Mỹ đang tụt dần 
không thề kim hãm được trong cạnh - 
tranh quốc tế, và các nước khác bị 
Mỹ đánh. bại cách đây 35 năm ngày 
càng mạnh lên. (Tỷ trọng của Mỹ 
trong thương nghiệp thế giới giảm từ 
182% năm 1960 xuống còn 12,3% năm 
1979. Tỷ trọng của nước Đức tăng từ 
10,1% lên 12%, của Nhật-bản thậm chí 
từ 3,6% lên 7X trong cùng thời gian). 
Nước lãnh đạo phương Tây đang làm 
vào một giai đoạn chuyên tiếp đầy 
khó khăn...» Và không phải ngẫu 
nhiên mà các báo hằng ngày quan 
trọng ở Mỹ đã phải kêu gọi khẳn cấp 
vào cuối tháng 7 vừa qua: * vị trí của 
Mỹ trong-nền chính trị thế giới đang 
bị đe dọa I®. 


Quá nhiều khu vực khủng hoảng ! 
Quá nhiều vị trí của Mỹ và bọn tay 
sai phát tín hiệu kêu cấp cứu ! Ở tất cả 
các khu vực chiến lược, chủ nghĩa đế 
quốc Mỹ đều' kéo còi báo động. Bức 
tranh toàn cảnh của thế giới gần đây: 
là cách mạng đang ở thế tiến công 
trên gần như tất cả các địa bàn chiến 
lược. Đế quốc Mỹ và bọn phản động 


“đáng đối phó môt cácb bị động và 


tuyệt vọng 
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KHÍ THÊ ĐÃ MẤT THÌ LỰC 
CŨNG GIẢM 


Những tháng gần đây, trong chỉnh 
giới Mỹ nồi lên những tiếng kẻu gào 
điên loạn của một đàn diều hầu cực 
kỳ hiếu chiến. Chúng tụ bày, nhe nanh 
dũa vuốt, đòi đùng sức mạnh quân sự 
trong quaa hệ quốc tế, đòi trừng 
phạt nơi nay nơi khác bằng quân sự, 
chính trị và kinh tế, đòi tăng vọt ngân 
sách quân sự, chuñn bị chiến tranh 
thể giới. Nhà trắng công khai quay 


về với chiến tranh lạnh, điên cuồng. 


gào thét chống Liên-xỏ, chống Việt- 
nam, chống Cu-ba, chống tất cả những 
lực lượng cách mạng chân chính và 
tiến bộ. Gần đây, chính quyền Mỹ 
đưa ra ciiến lược hạt nhìn nới 
với nội dung tăng cường và sử dụng 
mạnh mẽ các vũ khí hạt nhân giữa lúc 
dư luận phương Tây coi đây hà một 
chủ trương điện rò mang tính chất tự 
sát khi Mỹ đã mất. đứt ưu thế về vũ 
khí chiến lược. 


Điều khác hẳn so với chủ trương 
chiến tranh lạnh của đế quốc Mỹ thời 
Ai-xen-hao — Đa -lét là hiện nay cái 
thế của chủ nghĩa đế quốc Mỹ đã sa 
sút đi trông thay. Sức mạnh quân sự 
của đế quốc Mỹ tuy có tăng thêm đáng 
kề cả về vũ khí chiến lược và vũ khí 
thông thường, nhưng ưu thế quân sự 
của Mỹ đối với Liên-xö đã vĩnh viên 
thuộc về dĩ vãng Chính trong thời 
gian hơn 10 nám ÀXlỹ sa lày trong 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt!-nam, 
Lào và Cam-pu-chia, sức mạnh quản 
sự của Liên-xô vươn lén và vượt Mỹ 
trên nhiều mặt. 


lực lượng quân sự cực lớn, vũ khi 


thông thường đủ loại-của Mỹ đã chònS 


-_ vùi hiệu quả chiến dấu và uy tín trong 
hãi lầy Việt-nam Tác dụng rần de về 
chiến lược của cai thân tượng không 
lực Hoa-kyỷ, kỹ thuật quân sự Hoa -kỳ 
lực lượng đặc biệt mù nồi xanh Mỹ, 
lính thủy đánh bộ cỏ đa Mỹ... đã bị 
giam đi nhiều. 
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Chinh do bối cảnh lịch sử mới của 
thời kỳ “Sau Việt-nam » của đế quốc 
Mỹ mà cuộc chiến tranh lạnh hiện nay 
của Oa-sinh-tơn Lrở nên lỗi thời và lõ 
bịch biết chừng nào ! 

Mỹ dọa trừng phạt I-ran bằng phong 
tỏa vịnh Ba-tư và eo biền Hoóc-mớt, 
bằng tàu chiến và thủy lôi, nhưng đến 
nay họ vẫn chí ngủng lại ở lời đe dọa 
và ở sự diễu võ giương oai vô duyên 
của hơn bốn chục tàu chiến Mỹ. Mỹ 
định đưa quân nhảy vào cứu bọn cầm 
quytn Xan-va-đo nhưng vẫn run chân 
và chưa dám hành động. Ở Áp-ga-ni- 
xfan. trước sức mạnh của chính nghĩa 
và tình đoàn kết chiến đấu anh em 
Áp-ga-ni-xtan — Liên-xô, Mỹ tuy nỏ 
mồm hét to nhưng cbỉ chạy vòng 
quanh với những biện phấp xuyên tạc 
vu khếng, cắt buôn bán lương thực, 


tuồn vũ khí cho vài nhóm tàn quản 


phiến loạn đang lao đao và tuyệt 
VỌng. 

Hành động được coi là quyết đoán, 
mạnh mẽ nhất của tồng thống Mỹ Ca- 
tơ, tiêu biều cho cái “học thuyết Ca- 
tơ» được công bố đầu năm nay là 
trực tiếp tồ chức và chỉ huy cuộc hành 
quân biệt kích hòng giành lại những 
người Mỹ bị giữ ở Tê-hê-ran, thì hành 


-động ấy đã thất bại ê chề. LÄNu năm 


góc đang cố hạ thấp tầm thất bại của 
cuộc hành quân do đích thân bộ trưởng 
Bộ quốc phòng Mỹ Brao và viên 
tướng 4 sao chủ tịch Hội đồng tham 
mưu liên quân Mỹ Đe-vét Gion tồ 
chức, đích thản tông thống Mỹ Ca-tơ 
kiêm soát và bấm nút. Nhưng sự thật 
chứng tó hành động ấy mang theo 
biết bao hậu quả fai hại về chiến lược, 
về chính trị và quân sự cho đế quốc 
Mỹ. 

Toàn bộ chiến lược quân sự Àlÿ là 
dựa trên sức mạnh và sự răn de Thế 
nhưng cái thế chiến lược của Àlỹ đã 
sa sút rõ rệt, sức mạnh của Mỹ tuy 
còn khá lớn nhưng, trước thể tiến 
công của ba dòng thác cách mạng 
trong thời đại hiện nay, bị nhiều ràng 
buộc và hạn chế về chính trị. 


Cuộc chiến tranh lạnh của Mỹ mà 
học thuyết Ca-tơ ra sức đề xướng và 
thực hiện, chỈ là sự quay về với quá 
khứ lỗi thời, khi mà đối sánh lực 
lượng đã và đang thay đồi : những 
lời de dọa ngạo mạn, những tiếng 
xửng xoẻng của vũ khí chẳng còn làm 
_cho nhiều người giật minh lo sợ như 
trước nữa. Vì cả loài người đã thức 
tỉnh và thấy rð nước Mỹ đang chìm 
ngập trong khủng hoảng, đã suy yếu 
đi rất nhiều rồi, đang phải bị động 
đối phó một cách vụng về và không 
có hiệu quả với mọi thách thức ở 
khắp nơi. 


VỀ MỐI LIÊN MINH MA QUỶ 


Dư luận thế giới đang bàn rất 
nhiều đến mối tình đang kết chặt Oa- 
sinh-tơn với Bác-kinh, nhất là sau 
các chuyến đi thăm: Trung-quốc của 
bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Brao, 
cuộc đi thăm Mỹ của phó thủ tướng 
Trung-hoa Cảnh-Tiêu, cuộc gặp gỡ 
cấp cao Ca-tơ — Hoa-Quõc-Phong ở 
Tô-ki-ô. 

Quả thật không thê coi thường và 
không thề không cảnh giác với cuộc 
tình duyên tội ác giữa tên đế quốc 
đầu sỏ và tên phản bội lớn nhất trong 
tất cả các thời đại. Thế nhưng lão 
già Sam vở được mụ Tú-Bà Bắc-kinh 
khi bản thân đã già nua và ốm yếu; 
còn bọn phản động BHác-kinh tuy thống 
trị đất nước I tỷ dàn, nhưng do chính 
sách sai lầm liên tiếp hàng mấy chục 
năm nay cho nên không dễ gì vực 
Trung-quốc ra khỏi tình trạng vếu 
kém về kinh tế, lạc hậu lớn về khoa 
học kỹ thuật, rối loạn liên miên về 
chính trị và xã hội. Hơn nữa, chính 
sách ấy bị phản đối kịch liệt ở trong 
nước và trên thế giới. Vì vậy, bọn 
phản động Bác-kinh không thể tạo 
được một sức mạnh tông hợp đủ sức 
thực hiện giấc mộng bành trướng và 
bá quyền. 


*. 


Mặt khác, sự câu kết Mỹ — Trung 
cũng chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau. Mỹ 
vừa câu kết với Bác-kinh, vừa tìm 
cách khống chế và ngăn chặn sự bành 
trướng của chúng; vừa tuồn cho bọn 
phần động và phần bội này it trang 
bị kỹ thuật và vũ khi nhưng lại không 
chế tốc độ và quy mô phát triền của 
Trung-quốc về cả kinh tế và quân sự. 
Cái “ giấc mộng vàng» dựa vào Mỹ 
và bọn đế quốc phương Tây đề thực 
hiện a bốn hiện đại hóa ® với tốc độ 
cao không đễ gì trở thành sự thật. 
Dựa vào sức bản thân thì con đường 
trường chỉnh * bốn hiện đại hóa » của 
Trung-quốc lại càng mờ mịt, vì Trung- 
quốc thiếu hẳn hàng trăm tỷ đô-la 
vốn ban đầu, thiếu nguồn cung cấp 
thiết bị toàn bộ trên quy mô lớn, 
thiếu nghiêm trọng cún bộ và công 
nhân kỹ thuật cả về số lượng và chất 
lượng; và tỉnh hìỉnh chính trị rồi 
loạn triền miện, các phe cánh chỉ gảm 
ghè lật đồ và sát hại lẫn nhau đề bám 
lấy chức quyền, vẫn là cái lỏ bông 
lớn nhất không sao bịt nồi. Bế tác 
của Trung-quốc trong tham vọng 
“bốn hiện đại hóa ® là sự bế tắc tất 
yếu, bê tắc của những kẻ phản bội 
nhục nhã, rấp tâm chống ba dòng 
thác cách mạng hủng vĩ .của thời 
đại. 

_ Oa-sinh-tơn — Bắc-kinh chỉ là hai 
kẻ thất thế về chiến lược móc ngoặc 
với nhau, lợi dụng lăn nhau đề thực 
hiện những mưu đồ tội ác riêng rẽ của 
mình, trước sự cảnh giác và chống lại 
có hiệu quả của nhân dân tiến bộ 
toàn thế giới, gắn liền với quá trình 
thức Jtĩnh không tránh khổi của 


nhân dân Mỹ và nhân dân Trung- 
quốc. 


* 


Chủ nghĩa đế quốc đang lún sâu 
vào cuộc tồng khủng hoảng không có 
cách gì thoát nồi. Bước đi của các sự 
kiện trên thế giới đang tăng mạnh lốc 


09 


đô Đấu tranh quvết liệt giữa cách 
mạng và phản cách mạng đang điẻn 
ra trên tất cả các địa bàn chiến lược 
của thế gió¿, và trên đỉa bàn nào cách 
mạng cũng phì điềm thắng Đúng vào 
năm bầu cử tồng thống M£ tình hình 
chính trị nộay bộ của nước Mỹ phơi 
bày tất cả sự thối nát, rối loạn và suy 
yếu. Đẳng dân chủ xâu xé nhau. Đảng 
cộng hòa không đưa ra được cương 
lĩnh có thề ồn định tình hình, giải 
quyết những vấn đề cấp bách ở trong 
nước và cải thiện bộ mặt của nước 
Mỹ trên thế giới. Đế quốc Mỹ phơi 
bày tất cả sự bất lực trên cả hai lĩnh 
vực đối nội và đối ngoại. Trong thế 
yếu, chúng quay về với chiến tranh 


k¿ - “ 
Tư tưởng chống bành trướng... 
(Tiếp theo trang 34) 

sau, Tống bị một dân tộc nhỏ là người 
Nữ-chân đánh phá, chiếm giữ nửa 
nước Trung-quốc ở phía Bắc lập nên 
nước Kim, Trung-quốc thời Tống lúc 
này chỉ còn nửa nước ở phía Nam. 
Tới thế kỷ XIII, một dân tộc nhỏ khác 
là người Thát (Mông-cồ), quật khởi, 
đánh chiếm toàn bộ Trung-quốc, lập 
nên triều đại nhà Nguyên, thống trị 
Trung-quốc hơn một thế kỷ. Quân 
Nguyên cũng đánh Việt nam và bị 
quân dân đời Trần ba lần đánh đuồi 
về nước.Triều Minh thay triều Nguyên 
vừa nồi lên cầm quyền đã hung hăng 
mưu đồ bành trướng xâm lược các 
nước khác Ngay sau khi lên ngôi, 
vua nhà Minh là Chu-Nguyên-Chương 
đã tự nhận là zø Thiên triều thượng 
quốc * và ngạo nghễ tuyên bố -« Tử 
xưa, đề 0uương đã cai quản thiên hạ : 
Trung-quốc ở trong thống trị các di 
địch, các di địch ở ngoàt thờ kinh 
Trung-quốc » Và, như chủng ta đã 
biết, năm 1406, nhà Minh đem tám 
mươi vạn quân tiến đánh Việt-nam. 
Nhưng quân xâm lược nhà Minh đã 
sa lầy trong chiến tranh xâm lược ở 
Việt-nam Hơn mười năm liền, chúng 
bị nhân dân Việt-nam nội dậy đánh 
chúng ở khắp mọi nơi. Chúng không 


lạnh hòng phản kích điên cuồng. Loài 
người phải hết sức cảnh giác. Nhưng 
tỉnh hình chung trên thế giới là đang 
có thời cơ chiến lược đề cả ba dòng 
thác cách mạng của thời đại cùng nhau 
đoàn kết và phối hợp chặt chẽ, đầy 
mạnh thế tiến công bằng các hình 
thức và biện pháp thích hợp, ghì 
thêm những bàn thắng mới, đầy 
nhanh thêm quá trình diệt vong tất 
yếu của bọn đế quốc, bọn phản động 
và phản bội, thực hiện quá trình giải 
phóng trọn vẹm các dân tộc khỏi ách 
áp bức, bóc lột, khỏi chiến tranh xâm 


lược, vì quyền sống chân chính của ˆ 


cả loài người trên hành tỉnh chúng 
ta. 


sao đặt được nền đô hộ của “chúng. 
Cuối cùng, nghĩa quân Lam-sơn dưới 
sự lãnh đạo của Lê-Lợi và Nguyễn- 
Trãi đã đánh tan quân xâm lược. 
Quân giặc đã «thảm thiết kêu xin, oẫu 
đuôi oan lạu ? (Bình Ngô đại cáo) xin 
đầu hàng và xin tha cho tội chết đề 
trở về quê quán. 

Tư tưởng chống bành trướng, bá 
quyền Trung-quốc của Ngayễn-Trãi 


- là tiêu biều cho quyết tâm của dân tộc 


ta chống bành trướng xâm lược 
ở tất cả các thời đại trước đó. 
Tư tưởng đó thề hiện ở chỗ đánh giá 
địch rất đúng, địch đông nhưng không 
mạnh, quân đi xâm lược là quân bạo 
ngược, phi nghĩa. Tư tưởng đó thề 


hiện ở hành động của quân dân ta. 


thật mạnh mẽ, quyết liệt, đánh giặc 
đến cùng, đánh thật mạnh, bảo vệ từng 
tắc đất của Tô quốc. 

Tư tưởng chống bành trướng bá 
quyền Trung-quốc của Nguyễn-Trãi 
và kinh nghiệm đánh giặc bành trướng 
tuyệt vời của ông cha ta thời Nguyễn- 
Trãi và các thời trước là những bài học 
rất quy cho chúng ta. Ngày nay, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt- 
nam, những bài học đó đã và đang 
trở thành vũ khí sắc bén đập tan mọi 
mưu đồ bành trướng, xâm lược của 
bất cứ kẻ thù nào khi chúng bén mảng 
đến Tô quốc yêu quý của chúng ta. 
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Xây dựng thành phố xứng đáng với 


vinh dự được mang tên Bác Hồ vĩ đại: 


Thưa các đồng chí đại biêu, 


[IAY mặt Ban chấp hành trung ương 
Đẳng, tôi thân ái gửi đến Đại hội 
lần thứ II của đẳng bộ thành phố 
Hồ-Chi-Minh, và qua các đồng chí 
đại biều, gửi đến toàn thề đẳng viên 
và các tầng lớp đồng bào thành phố 
lởi thăm hỏi ân cần và thân thiết nhất 
của Truhg ương Đảng. 

Đại hội cúng ta họp năm năm sau 
ngày thành phố Sài-gòn và cả miền 
Nam được hoàn toàn giải phóng. Ngày 
30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi được ghi 
vào lịch sử nước nhà như một mốc 
son chói lọi đánh dấu sự chấm đứt 
vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa 
thực dân và sự ra đời của một kỷ 
. nguyên mới trên Tô quốc ta, kỷ 
nguyên một nước Việt-nam hoàn toàn 
độc lập, thống nhất và tiến theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. 


Từ cái mốc vĩ đại ấy nhìn lại cii#ng 
đường đã đi qua, chúng ta xiết bao tự 
hào về những cống hiến lớn lao của 
thành phố Sài-gòn — Gia-định vào 
cuộc đấu tranh cách mạng đầy gian 
khồ, hy sinh và vô cùng anh dũng 
của dân tộc 

Hơn một trăm năm nay, Sài-gòn ~ 
Gia-định luôn luôn đứng ở tuyến đầu 
của sự nghiệp giải phóng đất nước 
Hết những cuộc dấy binh của nghĩa 
quân Trương-Định, Nguyễn-Trung- 
Trực, cuộc khởi nghĩa 18 thôn Vườn 
Trâu vào cuối thế kỷ trước, lại đến 


«- 


LÊ-DUẦN 


những phong trào dân tộc dân chủ 
đầu thế kỷ này. 
Từ ngày có Đảng, Sài-gòn — Gia- 
định có vinh dự là nơi đóng trụ sở. 
đầu tiên của Ban chấp hành trung 
ương ; và dưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
ngọn lửa cách mạng được thôi bùng 
lên, ngày càng bốc cao và lan rộng 
Trong thời kỳ Mặt trận dân chủ, 
Đòng-dương đại hội họp tại Sài-gỏn 


-đã nhanh chóng lan ra cả nước. 


Mùa thu năm 1945, ngày 25 tháng 8, 
cuộc khởi nghĩa ở Sài-gòn nồ ra với 
khi thế long trời lở đất, kịp thời phối 
hợp với các cuộc khởi nghĩa của Hà- 
nội, Huế và các địa phương khác, giành 
trọn chính quyền về tay nhân dân. 

Khi thực dân Pháp trở lại gây hấn, 
Sài-gỏn giữ vững lời thề độc lập đã 
nhất tê đứng lên nỗ phát súng đầu tiên 
mở đầu cuộc kháng chiến của đồng 
bào Nam-bộ. Ngày 19-3-1950, khi để 
quốc Mỹ bắt đầu can thiệp vào Việt- 


nam, đồng bào Sải-gòn đã giảng cho 


chúng một đòn phủ đầu dích đáng. 
Trong suốt cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, Sài-gòn — Gia-định đã 
chiến đấu ngoan cường, góp phản 
quan trọng làm nên chiến thắng xuân 
Mậu Thân và cùng đồng bào cả nước 
đánh thắng trận cuối cùng, trong chiến 


——_ 


® Bài nói tạ Đại hội lần thứ II đẳng bộ 
thành phố Hồ-Chí-Minh (15-10-1960), đã 
được đồng chí Lê-Duần sửa chữa và bồ sung. 


‡ 


dịch lIồ Chí-Minh lịch sử, kết thúc vẻ 
vang cuộc kháng chiến oanh liệt nhất 
của dản tộc ta. 


Trong vườn hoa rực rỡ chiến công 
của nhân dân Việt-nam anh hùng, mài 
mãi ngát thơm những bỏng hoa đỏ 
thắm của Sải-gòn — Gia-dđịnh : ña-son, 
Di-an, Khánh-hội, Nhà-be, Hóc-mỏn, 
BaA-điềm, Chợ-đệm, Vườn-thơm. Hừng- 
sát, An-phú-đông, Củ-chi đất thép, v.v, 
Cả nước tự hào về những người con 
tiêu biều của Sài-gòn — Gia-định trong 
hai cuộc kháng chiến như Lê-Văn- 
Tám, Trần-Văn-Ơn, “Thái-Văn-l.ung, 
Nguyễn-Văn-Trôi, — Tràăn-Văn-Đang, 
Lé-Thị-Riêng, Trần-Văn-Riêu, Trằần- 
Quang-Cơ›, Phich-Quảng-Đức, Quách- 
Thị-ITrang, Phạm-Văn-Hai, Phạm- 
Vàn-Cội và bao nhiêu anh hùng, liệt 
sĩ khác đã làm rạng rỡ truyền thống 
vẻ vang của thành đồng Tö quốc. 


Ban chấp háãnh trung ương Đảng 
đánh giá cao cuệc chiến đấu anh hùng 
và những cống hiến xuất sắc của đẳng 
bộ và đông bào Sài-gòn — Gia-định 
trong cách mạng dân tộc dân chủ, 
Sài-gỏn — Gia-dịnh được đồng bào cả 
nước tin vêu, bởi Sài-gòn — Gia-dịnh 
đứng ở đầu sóng ngọn gió, giữa sào 
huyệt của bè lũ thực dân, vẫn luôn 
luôn một dạ kiên trung, bất khuất; 
bởi trong mỗi chiến công của Sài-gòn— 
Gia-dịinh có máu xương, công sức và 
trí tuệ của chiến sĩ và đồng bào khắp 
mọi miền đất nước. 


Sau ngày giải phóng, cùng với miễn 
Nam đi vào thời kỳ cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng cuộc sống 
mới, Sài-gỏn — Gia-định — từ nay là 
thành phố mang tên Bác [lồ kính yêu — 
đã có một bước chuyền mình quan 
trọng theo nhịp tiến chung của dân 
tộc ta trong giai đoạn mi. 


Từ một nơi trước đây tập trung bộ 


máy chiến tranh và cai trị của chủ 
nghĩa thực dân tử cũ đến mới và chế độ 
bủ nhìn tay sai, sau chiên tranh sản 
xuất và đời sống nhiều tầng lớp dân 
cư bị đảo lộn nghiêm trọng, trong 


năm năm qua, đẳng bộ và đồng bào 
thành phố Hồ-Chi-Minh đã tạo ra 
những đồi thay quan trọng. 

Thành phố đã thực hiện cải tạo xã 
hội chủ nghĩa trên diện rộng, xóa bỏ 
giai cấp tư sản thương nghiệp, cải 
tạo về cơ bản tư sản còng nghiệp ; 
dưa phần lớn lao động tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp vào các hình 
thức sản xuất hợp tác, bước đầu cải 
tạo liều thương, xây dựng mạng lưới 
thương nghiệp quốc doanh, hợp tác 
xã tiêu thụ và mua bán, hỉnh thành 
nền kinh tế năm thành phần, trong 
đó kinh tế xã hội chủ nghĩa chiếm tỷ 
trong ngày càng tăng, một số xí 
nghiệp tiên tiến đã phát huy khá rõ 
vai trỏ chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh. Ở ngoại thànhỆ công cuộc cải 
lạo nông nghiệp mới thu được kết quả 
bước đầu trong việc đưa nông dân vào 
con đường làm ăn tập thê. Trên mặt 
trận sản xuất, một số ngành, công 
nghiệp, giao thông vận tải đã được 
khôi phục và tồ chức lại, tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp được đảy 
mạnh, công nghiệp làm hàng xuất 
khầu được chú ý; ở nông thôn, việc 
tăng vụ, phục hóa, khai hoang được 
đầy mạnh, sản xuất lương thực, cây 
công nghiệp, chăn nuôi bước dầu 
phát triền. Nhờ đó, thành phố đã giải 
quyết được công ăn việc làm cho một 
số khả đông người thất nghiệp. 


Các ngành giáo dục, y tế, văn hóa 
xã hội, thề dục thề thao, bảo vệ bà 
mẹ, nuôi đạy trẻ em, v.v. phát triền 
tương đối rộng khắp, góp phần thỏa 
mãn những nhu cầu văn hóa và ồn 
định đời sống nhân dân. Nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa bước đầu chiếm vị 
trí chủ đạo trong đời sống tỉnh thần 
của quần chúng nhân dàn lao động, 
góp phần đáng kề vào việc bồi dưỡng 
những tư tưởng, tình cảm và đạo đức 
của con người mới xã hội chủ nghĩa, 
vào cuộc đấu tranh xóa bỏ tàn dư 
của văn hóa thực dân, phản động. 
Những gương người tốt, việc tốt tiêu 
biêu cho con người mới và nếp sống 


r 


mới xã hội chủ nghĩa xuất hiện nữa 
cảng nhiều trong các tầng lớp nhàn 
dân. 

Sau ngày giải phóng, nhiều phong 
trào cách mạng của quần chúng được 
phát động, đã phát huy tác dụng thúc 
đầy hoàn thành các nhiệm vụ chính 
trị của thành phố ; chỉnh quyền cách 
mạng ở cơ sở được xây dựng, củng 
cõ, gần đây đã có một bước trưởng 
thành rõ rệt Nhờ vậy, trong hoàn 
cảnh khó khăn chồng chất, kề cả 
những lúc tỉnh hình khăn trương, 
phức tạp, thành phố nói chung văn 
giữ vững được an nỉnh chỉnh trị và 
trật tự xã hội, đồng thời đã góp phần 
tích cực cúng cố quốc phòng, cùng 
với các tỉnh miền Nam bảo đảm tốt 
vai trò hậu phương lớn của cả nước 
và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. 


Những thành tựu bước đầu đó là 
kết quả của những cố gắng bền bĩ và 
liên tục của đẳng bộ thành phố Hồ- 
Chí-Minh trong việc vận dụng đưởng 
lối, chữ trương của Trung ương Đảng 
và Chinh phủ, nhất là trong việc biến 
đường lối chủ trương của cấp trên 
thành mục tiêu phấn đấu của cơ SỞ, 
thành hành động cách mạng của đông 
đảo quần chúng. Nhiều điền hình tiên 
tiễn trong công nghiệp, nông nghiệp, 
ở xí nghiệp. phường, xã đã xuất hiện 
như xÍí nghiệp . CARIC, XILICO, 
SINCO, nhà máy đệt 13, các nhà 
máy dệt Phong Phú, Bình Minh, 
Thành Công; như phường 5 quàn 
Binh-thạnh, phường 20 quận I1, 
phường 10 quận 3, phưởng Ï quận 
Tân-binh, phường 3 quận 5, như các 
xã Tân-thới-hiệp huyện Hióc-môn,— 
Tam-bình huyện Thủ-đức, An-lạc 
huyện Binh-chánh, 
huyện Củ-chi, Bình-khánh huyện 
Duyên-hải,-v.v. Thành tựu của những 
đơn vị điền hình nói trên chỉ 
trong điều kiện khó khăn nhiều mặt 
hiện nay, nếu biết phát huy năng lực 
sáng tạo của cơ sở và quyền làm chủ 
tập thề của quần chúng thì hoàn toàn 
có thề tìm ra được phương hướng 


Tân-thông-hội: 


FÖ, ` 


đúng đắn đề tồ chức lao độn? phát 
triền sản xuất, cái tiến kỹ thuật đề 
tăng nàng suất, tăng sản lượng và 
tăng thủ nhập cho người sản xuất, đề 
tô chức tốt việc phân phối, cải thiện 
từng bước đời sóng của người lao 
động. đồng thời làm tốt các mặt bảo 
đảm ìn toàn sẵn xuất, báo vệ an nĩnh 
chính trị, trật tự xã hội và củng cố 
quốc phòng. sả 


Thay mặt Ban chấp hành trung 
ương Đảng, tôi nhiệt liệt khen nượi 
Đăng bộ thành phố về những thành 
tích đã đạt được. Tôi đặc biệt biều 
đương những cố øgáng to lớn và thành 
tích xuất sắc của các điền hình tiên 
tiến với lòng mong mỏi rằng những 
hạt giống tốt đó sẽ được nhân lên 
trên tất cả các lĩnh¬vực hoạt động, 
nhằm mở rộng và nâng cao phong 
trào cách mạng của thành phố, khác 
phục có hiệu quả những mặt yêu và 
khuyết điềm, đề góp phần đắc lực 
hơn nữa vàe sự nghiệp cách nuing 
của cä nước. 


Thưa các đồng chỉ ! 

Sau 30 năm chiến tranh, nhân dđân 
ta chỉ có một điều mong muốn duy 
nhất là tập trung toàn lực hàn gắn 
vết thương chiến tranh, củi tạo và 
phát triền kinh tế, văn hóa theo chủ 
nghĩa xã hội, nhằm xây dựng cuộc 
sống mới và bảo vệ đất nước, đồng 
thời mở rộng quan hệ hòa bình, hữu 
nghị, hợp tác với nhắn dân các nước 
trên thế giới. Nhưng tập đoàn phản 
động Bác-kinh, thực hiện chủ nghĩa 
bành trướng, bá quyền nước lớn, đã 
tráng trợn thị hành chính sách thủ 
địch chống Việt-nam, dùng bọn tay 
sai Dôn Pốt—lêng Xa-ry tiến công ta 
từ phía tày nam. sau đó nưang 
nhiên đưa 60 vạn quân sang xâm 
lược nước ta trên toàn tuyển biên 
giới phía bắc. 

Mặc dù bị nhân dàn ta đánh cho 
thất bại nặng nề, bọn cầm quyền 
phản động Trung-quốc vẫn -chưa từ 


bỏ Am mưu xâm lược nước ta. Chúng 
đang xúc tiến liên minh với chủ nghĩa 
đế quốc, nhất là đế quốc Mỹ, Nhật, 
lôi kéo các thế lực phản động xấu xa 
nhất, hùa nhau chống phá cách mạng 
Việt-nam và cách mạng hai nước anh 
em trên bán đảo Đông-dương, ráo riết 
tiến hành phá hoại sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của nhàn dân 
ta bằng mọi thủ đoạn chính trị, quân 
sự, kinh tế, ngoại giao, hỏng làm suy 
yếu, tiến lên thôn tính nước ta và 
toàn cõi Đông-dương, làm bàn đạp đề 
xâm chiếm cả Đông Nam châu Á. 


Do vậy, đất nước ta đang ở trong 
tỉnh trạng vừa có hòa bình, vừa có 
thề xảy ra chiến tranh. Chúng ta luôn 
luôn cảnh giác đối với âm mưu xấu 
xa và bản chất tàn bạo cửa tập đoàn 
cầm quyền ở Trung-nam-hải. Song, 
chúng ta tin tưởng hơn bao giờ hết 
rằng với lực lượng hùng hậu của 
quân và dân ta, có sự liên minh chiến 
dấu Việt-nam — Lào, Cam-pu;chia, 
được sự giúp đỡ, hợp tác toàn diện 
của Liên-xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, được sự ủng hộ của tất cả các 
dân tộc yêu chuộng hòa bình, công lý, 
nhân dân ta có đầy đủ sức mạnh đề 
bảo vệ. vững chắc Tổ quốc Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa. ‹ 

Nhiệm vụ chính trị của cách mạng 
nước ta hiện nay là phải tiến hành 
thắng lợi cuộc đấu tranh ®ai thắng 
ai? giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ 
chế độ người bóc lột người, đưa sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nøhĩTa ; đồng thời thực hiện sử mệnh 
lịch sử kiên quyết đấu tranh đánh bại 
mọi âm mưu xâm lược, phá hoại của 
tập đoàn phản động trong giới cầm 
quyền Bắc-kinh, giữ vững thành quả 
cách mạng mà nhân dân ta đã tốn 
bao xương máu mới giành được. 

Trong thời gian trước mắt, đi đôi 
với tăng cường quốc phòng và đặt 
một phần đất nước trong tỉnh trạng 
sẵn sàng chiến đấu, chúng ta phải tập 
trung cao độ những năng lực và cố 
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gắng của cả nước, của tất cả các 
ngành, các cấp đề ồn định và phái 
triền kinh tế, ồn định và cải thiện 
từng bước đời sống nhân dân, đồng 
thời chuần bị cho những bước tiến 
lên mạnh mẽ sau này, ahằm xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội. 


Đề thực hiện thắng lợi quá trình 
tiến thẳng từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, một sự 
nghiệp rất khó khăn và mới mẻ trong 
lịch sử, chúng ta phải nắm vững đặc 
điềm cơ bản của tỉnh hình nước ta, 
giải quyết đúng đắn hàng loạt vấn 
đề có ý nghĩa chiến lược như đã nêu 
trong đường lối chung và đường lối 
kinh tế được thông qua tại Đại hội 
lần thứ ÏV của Đảng. Theo phương 
hướng đó, cả nước ta trong tương lai. 
về đại thề sẽ có ba thành phố công 
nghiệp lớn và một số khu công nghiệp 
tập trung đang và sẽ hình thành, có 
các tỉnh sẽ được xây dựng thành 
những tỉnh công — nông nghiệp. với 
khoảng 400 huyện sẽ được xây dựng 
thành những đơn vị kinh tế nòng — 
công nghiệp. : 

Thành phố Hàồ-Chí-Minh là một 
trong ba thành phố lớn. Chiến tranh 
và chủ nghĩa thực đân mới đã đề lại ` 
cho thành phố những hậu quả nghiêm 
trọng : một nền kinh tế dựa vào « viện 
trợ» Mỹ; một nền công nghiệp, chủ 
yếu là công nghiệp chế biến, dựa vào 
nguyên liệu, vật liệu của nước ngoài : 
một bộ phận khá đông cư dân sống 
dựa vào chiến tranh và viện 
trợ?, với một mức song vượt quá 
khả năng của nền sản xuất trong 
nước; một nền *văn hóa 9 sản sinh 
ra biết bao tệ nạn xã hội và đề lại 
những đdỉ sẵn độc hại lâu dài. 

Song hoàn cảnh lịch sử cũng tạo ra 
cho thành phố những thế mạnh quan 
trọng. Đây là nơi tập trung hầu hết 
những cơ sở sẵn xuất công nghiệp đưới 
chế- độ của Mỹ và tay sai. Tài sản cô 
định của thành phố bằng 1/5 của cả 
nước ; giá trị sản lượng công nghiệp 


của thành phố chiếm khoảng 1/4 sản 


lương công nghiệp của cả nước. Khả 
năng sản xuất hàng tiêu dùng và hàng 
xuất khầu ở đây lớn hơn các địa 
phương khác trong nước. Một số cơ 
sở công nghiệp, nhất là công nghiệp 
chế biến, được trang bị kỹ thuật 
tương đối hiện đại; đội ngũ công 
nhân, thợ thủ công có tay nghề khá, 
đàm được nhiều mặt hàng phong phú, 
đa đạng; nhân viên kỹ thuật, cán bộ 
quản lý có trình độ chuyên môn tương 
đối khá. 

Thành phố có 120 000 héc ta đất 
nông nghiệp, có sông, có biền, có 
từng và nằm giữa một vùng nông 
thôn trủ phú là đồng bằng sông Cửu- 
long, miền Đông Nam-bộ và cao 
nguyên miền Trung. 

Thành phố là một đầu mối giao 
thông quan trọng tỏa ra các vùng 
tronøg nước, đồng thời nối liền nước 
ta với nhiều nước trên thể giới, nhất 
là các nước ở Đông Nam châu 

Với thế mạnh đó, thành phố Hồ- 
Chí-Minh phải trở thành và có đủ điều 
kiện đề xây dựng thành một trung 
tâm công nghiệp lớn với số ngành 
công nghiệp mũi nhọn như đóng tàu, 
cơ khí phục vụ nông nghiệp, ngư 


nghiệp, lâm nghiệp, các ngành công, 


nghiệp sản xuất hàng tiêu đủng, công 
nghiệp thực phầm, chế biến nông sản, 
hải sản, v.v. thành một trung tâm văn 
hóa, khoa học kỹ thuật, một trung 
tâm giao dịch quốc tế của nước ta. 

Nhiệm vụ của thành phố về kinh 
tế trong vòng năm năm tới là: 


Ra sức ồn định tình hình kinh tế 
và đời sống nhân dân. Đãy mạnh sản 
xuất công nghiệp, tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, trên cơ sở kiềm kê 
nắm vững năng lực sản xuất, phát huy 
hết công suắït thiết bị và lực lượng 
tao động hiện có; chủ ý đầu tư chiều 
_ sâu, từng bước trang bị thêm và mở 
rộng những cơ sở sản xuất cần thiết, 
nhằm không ngừng tăng năng suất 
lao động. Đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp, phấn đấu đạt năng suất cao 
tiêu biềun cho các tỉnh miền Nam, tạo 


được vành đai thực phầm và rau xanh 
òn định cho thành phố. Tận dụng năng 
lực của công nghiệp đề mở rộng đánh 
bắt và chế biến hải sản Kết hợp phát 
triền lực lượng sản xuất Với xây dựng 
và củng cố quan hệ sản xuất mới ; 
phấn đấu hoàn thành về cơ bẫn cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và tồ chức lại 
một bước hợp lý các ngành kinh tế, 
gắn liền với cải tiến quản lý kinh tế 
làm cho sản xuất phát triền, năng 
suất lao động và hiệu quả kinh tế đều 
tăng. 
Tiếp tục cải tiến phân phối, lưu 
thông, phấn đấu nắm đại bộ phận hàng 
do công nghiệp, tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp thành phố sẵn xuất, tăng 
cường nắm nông sản làm nguyên liệu 
cho công nghiệp ; làm tốt việc đăng ký 
kinh đoanh công thương nghiệp ; đấu 
tranh chống đầu cơ, buôn lậu, phá rối 
thị trường; tăng cường thu thuế công 


Á.- thương, tăng thu, giảm chỉ, thực hành 


tiết kiệm ; tiếp tục sắp xếp việc làm 
cho những người thiếu việc, bảo đảm 
cung cấp ồn định những mặt hàng 
thiết yếu cho cán bộ, công nhân, viên 
chức trong khu vực Nhà nước. 


Phát huy ưu thế về công nghiệp đề 
phục vụ nông nghiệp ngoại thành, 
nông nghiệp các tỉnh đồng bằng sông 
Cửu-long và các tỉnh miền Nam, thúc 
đầy sản xuất lương thực, thực phầm, 
mở ra những vủng cây công nghiệp, 
cung ứng nguyên liệu ồn định cho 
công nghiệp, tiêu công nghiệp và thủ. 
công nghiệp. Tóm lại, gắn liền công 
nghiệp thành phố với nông nghiệp 
các tỉnh miền Nam, dùng công nghiệp 
thúc đầy nông nghiệp phát triền, và 
ngược lại, lấy nông nghiệp làm cơ sở 
phát triền công nghiệp, nhất là những 
ngành dựa vào nguyên liệu nông sản 
trong nước. _ 

Thành phố Hồ-Chi-Minh có thề và 
phải trở thành một trong hai thành 
phố xuất khầu lớn nhất của cả nước. 
Tận dụng mọi lực lượng và điều kiện 
thuận lợi của thành phố, phát huy 
mọi sáng kiến và kinh nghiệm của 
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thợ lành nghề, nghệ nhân và một số 
nhà kinh đoanh có lỏng yêu nước, đề 
mở nhiều ngành nghề làm hàng xuất 
khiu. Đi sâu hơn nữa vẻ tồ chức sản 
xuất, phương thức kinh doanh đề tạo 
được những mặt hàng chủ lực có giá 
trị về chất lượng, cũng như về số 
lượng giành được tin nhiệm của khách 
hàng, chống làm dối. làm giả. Cố gắng 
thông qua xuất nhập khâu đề tự giải 
quyết một phần quan trọng nhu cầu 
về vật tư kỹ thuật, về nguyên liệu, 


vật liệu, phụ tùng cho công nghiệp, - 


tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
của thành phố. _ 

Việc xác định vị trí của thành phố 
Hồ-Chi-Minh, 
trước mắt cũng như phương hướng 
phát triền kinh tế lâu dài cho thành 
phố không chỉ là công việc của đảng 
bộ và chính quyền thành phố và 
không chỉ liên quan tới vai trò và 


trách nhiệm của Ban chấp hành đảng -: 


bộ và Ủy ban nhân dân thành phố. 
Đó là một bộ phận quan trọng của 
quy hoạch phát triền kinh tế và phân 
bố lao động trong phạm vi cả nước, 
đồng thời gắn liền với chủ trương về 
phân công và hợp tác quốc tế. Vì vậy, 
công việc đỏ cũng là trách nhiệm của 
Trung ương Đảng và Hội đồng Chính 
phủ. Các ngành ở trung ương phải 
đứng trên lợi ích chung mà nhìn nhận 
một cách sáng tỏ vị trí khách quan 
của thành phố Ilö-Chí-Minh. đề cùng 
với Thành ủy và Ủy ban nhân dân 
thành phố đặt kế hoạch khai thác tối 
đa nàng lực kinh tế của thành phố 
nhảm phục vụ nền kinh tế chung và sự 
nghiệp công nghiệ p hóa của đất nước. 
Ngược lại, Thành ủy và Ủy y ban nhân 
dân thành phố cũng phải đứng trên 
quan điềm toàn cục đề kết hợp việc 
phát triền kinh tế của thành phố với 
quy hoạch và kế hoạch phát triền 
nền kinh tế cä nước. 


Trong việc tô chức lại và nhất triền 
sin xuất công nghiệp, cải tiến quản 
lý kinh tế, phải đứng trên quan điềm 
toàn cục và vị lợi ích chung mà giải 


việc vạch ra nhiệm vụ. 


quyết đúng dán quan 'Ñ giữa thành 
phố với các ngành sản xuất và quản 
lý ở trung ương, cũng như quan hệ 
giữa thành phố và các tỉnh miền Nam, 
nhất là trong vấn đè phân cấp quản 
lý, phân công và hiệp tác sản xuất. 


Thưa các đồng chí, 

Đi đôi với nhiệm vụ trung tâm cải 
tạo và phát triền kinh tế nhằm xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ. 
nghĩa, chúng ta phải tiến hành một 
cuộc đấu tranh rộng lớn nhằm xảy 
dựng chế độ mới, xây dựng nen văn 
hóa mới và con người mới, giữ gìn 
an ninh chính trị và củng cỗ quốc 
phòng. ˆ 

Chế độ mới của chúng ta là chế độ 
xã hội chủ nghĩa, chế độ làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, một chế 
độ phát triền đến giai doạn cao sẽ 
bảo đảm cho con người làm chủ được 
xã hội, làm chủ được thiên nhiên và 
làm chủ bản thản, tức là bảo đâm cho 
eon người chuyền từ œ vương quốc 
của tất yếu dến vương quốc của tư 
do*; và như vậy giành lại dược giá 
trị chân chính của con người về cho 
con người. Những lời hoa mỹ về tự 
do, về nhân quyền mà bọn tư bản, đế 
quốc thường rêu rao chỉ là những lời 


trống rỗng, bởi vi xã hội tư bản chủ 


nghĩa không bao giờ và không thê 
nào bảo đảm cho người lao động thực 
hiện được làm chủ về cả ba phương. 
điện nói trên. 

Thiết lập quyền làm chủ tập thề 
của nhân đân lao động trên tãt cả các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội là mục đích cuối cùng của sự 
nghiệp xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 
Song làm chủ không chỉ là mục đích, 
mà còn là phương tiện, là động lực: 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 
buồi đầu của thời kỷ quá độ. Sau khi 
hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
và chuyền sang làm cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, phải thực hiện ngay quyền 
làm chủ về chính trị của nhân dàn 
lao động ở tất cả các cấi đặc biệt ở 


cơ sở, đựa vào quyền làm chủ đo đề 
tiến hành những cải biến cách mạng 
trong lĩnh vực kinh tế, tồ chức lại 
sản xuất, tô chức đời sống của nhân 
dân. 

Đề thực hiện được quyền làm chủ 
ấy, trước hết phải có quan điềm đúng 
trong việc đánh giá quần chúng nhản 
dân trong vùng địch kiêm soát trước 
đây. Chúng ta đều biết đề chống phá 
cách mạng, đế quốc Mỹ và tay sai đã 
bôi đen? hầu hết mọi người sống 
trong vòng kìm kẹp của địch bằng mọi 
thủ đoạn lừa mị, cưỡng ép và bằng 
mọi thứ công cụ, kề cả lợi dụng 
giáo lý và thần quyền. Sau khi đập 
tan bộ máy cai trị của địch, ta phải 
giải phóng quần chúng nhân dân khỏi 
mọi sự trói buộc về tư tưởng, tỉnh 
thần, kéo họ Về phía ánh sáng của 
cách mạng, đưa họ từ địa vị người 
nô lệ, người bị áp bức lên địa vị 
ngườ? làm chủ, người tự do. Chúng 
ta luôn luôn cảnh giác với các thế lực 
phản động Am mưu chống phá cách 
mạng. Nhưng, chỉ có trên cơ sở bảo 
đảm quyền làm chủ thật sự của quần 
chúng thị chúng ta mới có thề phảt 
hiện và đập tan được âm mưu và hoạt 
động của những phần tử phản cách 
mạng. 

Trong lúc này, nhân dân ta đứng 
trước những nhiệm vụ rất nặng nề và 
đất 


tác phát động quần chúng nhằm thực 
hiện quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động. Trong xi nghiệp công 
nghiệp, công nhân phải làm chủ nhà 
máy. Là giai cấp tiên phong cách 
mạng, là độj quản chủ lực của sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, công nhân phải đứng ở mũi 
nhọn của cuộc đấu tranh *ai tháng ai 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tưbản chủ nghĩa, của cuộc đấu 
tranh xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, cuộc 
đấu tranh chống bọn bành trướng bá 
quyền Trung-quốc, và phải tỏ rõ bản 


chất và bản lĩnh cách mạng trong luc 


nước còn nhiều khó khăn thì” 
chúng ta càng cần phải làm tốt công, 


đất nước phải đương đầu với những 
thử thách hiềm nghèo. Tiếng nói và 
vai trò của giai cấp công nhân và của 
Công đoàn phải được,các tồ chức 


Đảng và chính quyền thật sự tôn 


trọng, phải được phản ánh trong các 


kế hoạch sản xuất, kinh doanh và 
phúc lợi của từng xí nghiệp, cũng 
như tronø các kế hoạch cải tạo và xây 
dựng của thành phố. 

Ở nông thôn, phải làm tốt hơn nữa 
công tác tuyên truyền, giáo dục vàtô 
chức nông dân vào các tồ chức làm ăn 
Lập thề. Phải bảo đắm quyền làm chủ 
của nông dân đối với các tập đoàn sản 
xuất và hợp tác xã, tích cực tạo điều 
kiện cho bà con phát huy truyền 
thống yêu nước, lòng tin Đẳng và sự 
gắn bó với Đảng, đặng góp phần xứng 
đáng vào công cuộc hợp tác hóa nông 
nghiệp, vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tô 
quốc. ` 

Ở cơ sở, đảng viên phải cùng với 
tất cả những người lao dộng làm 
chủ từng xí nghiệp, từng phường, từng 
xã, nhằm tìm ra những biện pháp tốt 
nhất đề phát triền sản xuất, chăm lo 
đời sống vật chất và vàn hóa. của 
nhân dân, bảo đảm cho người có sức 
lao động cỏ việc làm, những người 
già cả, cô đơn, tật nguyễn và trẻ mồ 
côi được chăm sóc, giúp đỡ, không đề 
một ai bị đói rét, thiếu thốn: đồng 
thời luôn luôn vững vàng đâu tranh 
chống lại những thủ đoạn phá hoại 
của địch về chính trị, kinh tế, văn hóa, 
tư tưởng. 

Thanh niên là rường cột đề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và báo vệ đất 
nước, bảo vệ thành phố. Đẳng bộ phải 
đặc biệt quan tâm lãnh đạo Đoàn 
thanh niên, nhà trường, xã hội và gia 
định phối hợp chặt chẽ với nhau làm 
tốt công tác quản lý, giáo dục và động 
viên tuôi trẻ thành phố biết sống, dâu 
tranh và rèn luyện theo gương [ý-Tự- 
Trọng, Trần-Văn-ØỚn, Nguyễn-Văn- 
Trỏi, nêu cao truyền thống vẻ vang 
của thanh niên Việt-nam trong mọi 


Ề 
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hoạt động, mọi công tắc theo lời kêu 
gọi của Tô quốc và của Đang. 

Trí thức là vốn quý của đất nước. 
Phải hết sức quý trọng sự hiểu biết 
và tài năng của anh chị em, giúp đỡ 


thích đáng trong hoạt động nghề 


nghiệp cũng như về đời sống, sử dụng, 
động viên, khuyến khích anh.chị em 
tham gia nghiên cứu các chương trình 
kinh tế, các đề tài khoa học kỹ thuật, 
tạo điều kiện cho anh chị em cống 
hiến tốt hơn cho sự nghiệp cách 
mạng khoa học kỹ thuật, cho sự 
nghiệp xây dựng yền văn hóa mới, 
con người mới. 

Trong cách mạng dân tộc dân chủ, 
phụ nữ Việt-nam là một lực lượng 
cách mạng rất hùng hậu. Trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, phụ nữ đóng 
vai trò rất to lớn. Phải giáo dục, động 
viên, tồ chức cho chị em tham gia 
ba cuộc cách mạng, thực hiện quyền 
làm chủ tập thề, thực hiện bình đẳng 
nam nữ, thực hiện giải phóng xã hội 
và giải phóng phụ nữ. 


Đối với tín đồ các tôn giáo, chính 
sách trước sau như một của chúng ta 
là tôn trọng tự do tín ngưỡng, thực 
hiện đoàn kết lương giáo đề củng nhau 
tiến hành cải tạo và phát triền kinh 
tế, phát triên sản xuất, tô chức cuộc 
sống mới và bảo vệ vững chắc Tô quốc. 
Mục đích của chúng ta. chiến đấu vì 
độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc. của 
nhân dàn, hoàn toàn phù hợp với 
nguyện vọng sâu xa của đông đảo tin 
đồ tôn giáo. Cho nên chúng ta tin 
rằng các tín đồ luôn luôn cùng đi với 
chúng ta một con đường đè đạt tới 
mục đích cao quý đó. 

Phải hoàn thiện cơ chế làm chủ tập 
thê ở các cấp nhất là ở cơ sở : củng cố 
và nâng cao chất lượng lãnh đạo của 


đẳng bộ và của chỉ bộ ; không ngừng - 


củng cố, kiện toàn bộ máy chính 
quyền các cấp nhất là chính quyền 


.phường. xã ; tăng cường tồ chức và 


hoạt động của các đoàn thề quần 
chúng, cải tiến hình thức và nội dung. 
sinh hoạt, hội họp sao cho thiết thực, 
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thuận tiện đề quần chúng có thề đóng 
góp ý kiến về tất cả mọi vấn đề có 
quan hệ đến lợi ích và quyền làm chủ 
của họ. | 

Hơn 100 năm thống trị nước ta, bọn 
đế quốc đã thị hành một chính sách 
văn hóa cực kỳ thâm độc nhằm chia 
rẽ và miệt thị dân tộc, xóa bỏ lòng 
yêu nước thương nòi, chà đạp những 
giá trị tỉnh thần cao quý của người 
Việt-nam, nhồi sọ tư tưởng phục đế 
quốc, sợ đế quốc, sinh những kiều 
cách lai căng, mất gốc, cồ súy lối 
sống ăn bám, coi khinh lao động, lối 
sống đồi trụy, chạy theo những tâm 
lý và thị hiếu thấp hèn nhất đề thỏa . 
mãn chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ đến 
tột độ. Trong cuộc đấu tranh lâu dài 
đề giải phóng dân tộc, đồng bào thành 
phố đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng; song không tránh khỏi 
có một bộ phận cư dân bị tiêm nhiễm 
những nọc độc của chính sách văn hóa 
phản động của địch. 


Năm năm qua, thành phố Hồ-Chí- 
Minh đã thu được những kết quả đáng 
mừng trong cuộc đấu tranh giành lại 
những con người đau khô, nạn nhàn 
của chế độ cũ, trong cuộc phấn đấu 
kiên nhẫn đề xây dựng con người mới 
trong các tầng lớp nhân dân, tạo nên 
những cơ sở ban đầu của cuộc sống 
mới về tỉnh thần, về văn hóa. Tuy 
nhiên, cuộc đấu tranh trên mặt trận 
văn hóa, tư tưởng ở thành phố này 
văn còn khá phức tạp. Bên cạnh những 
cái hay, cái đẹp, những người tốt, 
việc tốt xuất hiện ngày cảng nhiều, 
thì những cái hư, cái xấu vẫn còn, 
những rác rưởi của xã hội cũ vẫn có 
chó đề bám và tiếp fục xâm nhập vào 
một bộ phận nhất định trong nhân 
đân. 


Vi vậy, đảng ủy và chính quyền 
các cấp phải luôn luôn nắm chắc mặt 
trận văn hóa, tư tưởng. Phải phối hợp 
tất cả các lực lượng, các phương tiện 
đề tiến hành một cuộc đấu tranh có 
kế hoạch, thích hợp với từng đối 
tượng, sát với tâm tư, tình cảm, 


nguyện vọng của mỗi giới, mỗi lứa 
tuôi, mỗi tầng lớp xã hội, không chỉ 
bằng tuyên truyền giáo dục mà bằng 
nhiều hinh thức phong phú củ công 
tác văn hóa quần chúng và thông 
qua phong trào cách mạng của đông 
đảo quần chúng, nhằm một mặt xây 
đựng nén văn hóa mới, con người 
- mới, mặt khác, tiếp tục đấu tranh 
quét sạch những di sản của nền văn 
hóa cũ, 


Thành phố Hồ-Chi-Minh cần phát 
huy thế mạnh về cơ sở vật chất, về 
phương tiện và đội ngũ công tác văn 
hóa đề đáp ứng ngày càng tốt hơn 
những nhu cầu về thưởng thức văn 
học, nghệ thuật, đưa văn hóa, văn 
nghệ đến tận các xóm lao động, các 
xã, ấp vùng nông thôn hẻo lánh. Phải 
làm cho khắp nông thôn và thành phố, 
đâu đâu cũng có phong trào thề dục 
thề thao, phong trào vệ sinh, phòng 
bệnh, có hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
có tồ chức chiếu phim, đọc sách 
báo, v.v. Phải tìng cường chỉ đạo, 
không ngừng nâng cao chất lượng 
phong trào văn hóa, văn nghệ quần 
chúng, làm cho nó có nội dung xã hội 
chủ nghĩa và tính chất dân tộc, đề 
đấu tranh xóa bỏ tàn dư văn hóa lai 
căng, phản động của chủ nghĩa thực 
dân mới. Phải làm cho thành phố 
mang tên Bác Hồ, cùng với thủ -đô 
Hà-nội, xứng đáng là trung tâm tiêu 
biều cho nền văn hóa mới của nước 
Việt-nam độc lập, xã hội chủ nghĩa. 

Thông qua việc thực hiện ba cuộc 
cách mạng, đặo biệt là cách mạng văn 
hóa tư tưởng, bằng công tác chính trị 
tư tưởng trong Đảng, Đoàn thanh 
niên, Đội thiếu niên và nhà trường 
xä hội chủ nghĩa, chúng ta giáo dục, 
bồi dưỡng, đào tạo những con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Con người mới 
trước hết phải là con người Việt-nam 


hiều rõ lịch sử anh hùng và cội nguồn 


dân tộc, có lòng yêu nước thương 
nòi, có niềm tự hào sâu sắc được làm 
con chấu các Vua llùng, con cháu Bà 
Trưng, Bà Triệu, con cháu Trần- 


Hưng-Đạo. Lê-Lợi, Nguyễn-Trài. 
Quang-Trung, được làm người chiến 
sĩ cách mạng trong thời đại Hồ-Chi- 
Minh Phải làm cho mọi người dân 
thành phố hiều rõ lịch sử nước nhà, 
có niềm tự hào chính đáng về nhân 
dân Việt-nam, về đất nước Việt-nam, 
nhận thức một cách thấm thía mối 
quan hệ máu thịt giữa sự tồn tại của 
cá nhân mình, gia đình mình với sự 
sống còn của Tô quốc Việt-nam, của 
cộng đồng dân tộc Việt-nam. Đồng 
thời kết hợp lòng yêu nước với tỉnh 
thần quốc tế vô sản, -biết yêu mến, 
quý trọng sự nghiệp cách mạng của 
các nước anh em, của giai cấp công 
nhân quốc tế, của các dân tộc bị áp 
bức, hoàn toàn đoàn kết với cuộc đấu 
tranh của nhân dân thế giới vì những 
mục tiêu cao cả của thời đại chúng 
ta: hòa binh, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Xã hội là sự thống nhất của ba tồn 
tại: một người, một gia đỉnh và toàn 
xã hội. Không có sự tồn tại của một 
người thì không có xã hội. Không có 
gia đình, không có tái sản xuất ra con. 
người thì không có xã hội. Không có 
toàn xã hội thì một người, một gia 
đình không thề sống được. Ba lồn tại 
đó là một thề thống nhất. Kinh tế, văn. 
hóa xã hội chủ nghĩa phải nhằm phục 
vụ cho ba tồn tại đó. 

Con người mới xã hội chủ nghĩa là 
con người sống đẹp, con người làm 
chủ tập thề, thiết tha và gắn bó với 
chế độ mới, biết kết hợp đúng đắn lợi 
ích của bản thân với lợi ích của tập thề 
và lợi ích toàn xã hội ;là con người 
yêu lao động, coi lao động là lẽ sống, 
là phầm giá của con người, là phương . 
tiện đề làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
xã hội, làm chủ bản thân ;là con 
người giàu tỉnh thương và biết tôn 
trọng chân lý, _ 

Giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo con 
người mới xã hội chủ nghĩa phải bắt 
đầu từ lửa tuồi thơ. Phải phát huy 
thành tích bước đầu của thành phố về 
mặt chăm sóc và giáo dục thiếu nhi, 
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tô chức tốt hơn nữa công tác nuôi dạy 
các cháu ở nhà trẻ, lớp mẫu giáo, làm 
cho tất cá các đoàn thể, các nưành, 
các cấp và toàn xã hội đều hưởng ứng 
và có sự đóng góp thiết thực vào sự 
nghiệp « bồi đưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau® Ta còn nghèo, nhưng 
cái øi có thề làm được đề các cháu 
được nuôi dạy, chăm sóc và bảo vệ 
tốt hơn thì phải hết sức cố gắng làm. 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội nhất 
thiết phải gắn liền với nhiệm vụ bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ:nghĩa, giữ gìn 
an ninh chính trị và trật tự xã hội 
chống âm mưu xâm lược và hành động 
phá hoại của bọn bành trướng, bá 
quyền Bác-kinh. Trong việc thi hành 
chính sách thủ địch chống nhân dân 
La, trong việc phá hoại sự nghiệp xây 


dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta,. 


bọn phản động Trung-quốc cũng như 
đế quốc Mỹ và các loại đế quốc, phán 
động khác coi thành phố Hib-Chí-Minh 
là một địa bàn trọng điềm. Chúng phối 
hợp các mặt hoạt động đề chống phá 
chúng ta: vừa chia rẻ, kích động về 
chính trị, vừa phá hoại kinh tế, phá 
rồi thị trưởng, đi đôi với chiến tranh 
tâm lý, chiến tranh gián điệp. loạt 
động của bọn phản động trong thành 
phố có liên hệ với các cơ quan chỉ 
huy tỉnh báo, gián điệp ở bên ngoài, 
Đẳng bộ và đồng bào thành phố phải 
nhận rõ âm mưu nham hiềm của kể 
thủ, luôn luôn mài sắc tỉnh thần cảnh 
giác cách mạng, tiền hành đấu tranh 
trên nhiều mặt, phối hợp lực lượng 
an nình, lực lượng vũ trang, với lực 
lượng quần chúng đề đập tan mọi hành 
động phá hoại về chính trị cũng như 
về kinh tế, mọi luận điệu chiến tranh 
tâm lý và hoạt động gián điệp của 
chứng: đồng thời đấu tranh dày lúi 
và xóa bỏ những hiện tượng liêu cực 
trong xã hội, nghiêm khắc trừng trị 
và quét sạch những phần tử lưu manh, 
những tàn dư phản động, bọn gian 
thương, những phần tử hư hỏng và 
căn bã khác? Cùng với các tính miền 
Nam, thành phố Ilồ-Chí-Minh phải 
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tiếp tục làm tốt nghĩa vụ về vang là 
hậu phương lớn của đất nước, chống 
bọn bành trướng bấ quyền Trung- 
quốc. 


Thưa các đồng chỉ, 


Nhiệm vụ trọng đại của đẳng bỏ 
thành phố Hồ-Chí-Miính và vị trí quan 
trọng của thành phố trong sự nghiệp 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc đòi hói phải có chuyền biến 
mạnh mẽ trong công tác xây dựng, 
củng cố đảng bọ, đặc biệt là trong việc 
nâng cao năng lực Lồ chức và sức chiến 
dấu của đảng bộ từ Thành ủy đến 
các tò chức Đảng ở cơ sở, tử cán bộ 
lãnh đạo đến toàn thê đảng viên. 


Củng cố, xây dựng Đảng phải gắn 
liền với nhiệm Uụ chỉnh t của cách 
mạng nước ta trong giai đoan niới. 
Toàn Đẳng bộ, từng tồ chức Đảng, 
mỗi cán bộ, đảng viên phải mạnh đề 
bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, và qua 
cuộc đấu tranh đó mà nàng mình lén 
về cả hai phương diện : trình độ hiều 
biết, năng lực tô chức, và phảm chất 
chính trị, đạo đức cách wnạng. Phải 
khản trương nâng cao năng lực và 
trình độ mọi mặt của đảng bộ, đặc 
biệt là năng lực quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội và tồ chức đời sống nhản 
đàn. Mỗi đảng viên, cán bộ dù ở cương 
vị nào đều phải chịu khó học tập, coi 
học tập là một tiêu chuần về tỉnh Đăng, 
phải kiên quyết dành thì giờ cần thiết 
đề đi sát cơ sở, đi vào sẵn xuất. học 
Lập mua bán, học tập kinh doanh, học 
tập cung cách làm ăn trong một nền 
sản xuất đại công nghiệp. Phải học 
tẬp đề nắm vững và chấp hành đúng 
đường lối của Đảng và pháp luật Nhà 
nước. 


Phải làm cho mỗi cán bộ, đảng 


viên nhận rõ vị trí chiến đấu. 
của người đảng viên cộng sản 


trong việc chuyền từ cách mạng dân 
tộc dàn chủ sang cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, trong cuộc đấu tranh 
không phải đề đánh đồ kẻdthủ để quốc 


bên ngoài mà là đề: cải biến xã hội 
cũ thành xã hội mới, và tự cải tạo 
mình theo hình ảnh của xã hội mới. 
Cuộc đấu tranh đó đòi hoi người đẳng 
viên phải .đứng trên quan điềm của 
Đảng, trên lợi ích chủ nghĩa xã hội 
mà gương mẫu chấp hành các chỉnh 
sách cải tạo công thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa, chính sách hợp tác 
hóa nông nghiệp, chính sách ruộng 
đất, nghĩa vụ nộp thuế và bán nông 
sản cho Nhà nước, v.v. đồng thời phải 
thấy rõ tính chất gay go phức tạp 
của cuộc đấu tranh giai cấp ở thành 
phố này đề luôn luôn vững vàng 
_ trước mọi thủ đoạn mua chuộc, lôi 
kéo của giai cấp tư sản và bọn phản 
động thù địch. Nhiệm vụ chính trị 
trong giai đoạn này còn đòi hỏi cản 
bộ, đảng viên phải nhận rõ chân 
tướng của kế thù mới của cách mạng 
Việt-nam—-chủ nghĩa bành trướng, 
bá quyền nước lớn Trung-quốc — luôn 
luôn cảnh giác với chúng, tin tưởng 
vào khả năng của nhân dán ta đập 
tan mọi âm mưu và hành động phá 
hoại của tập đoàn phản động trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh. 


Năm năm qua, trong đảng bộ thành 
phố Hồ-Chi-Minh, số đông đẳng viên 
đã đứng vững trên trận địa cách mạng 
mới, xứng đáng với danh hiệu người 
chiến sĩ cộng sản, tuyệt đối trung 
- thành với sự nghiệp cách mạng, 
gương mẫu chấp hành đường lỗi cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, chấp hành đúng 
đắn các chinh sách liên quan đến công 
cuộc cải {ao xã hội chủ nghĩa, một 
lòng tận tụy vì nước, vỉ dân, được dân 
mến, đản tin. Song đáng tiếc là có một 
số đảng viên sa sút ý chỉ chiến đầu, 
dừng lại, nghỉ ngơi, chỉ lo cho cuộc 
sống riêng tư, không nghĩ đến dời 
sống của quần chúng, không thiết gi 
sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Một số it 
thoái hóa, biến chất, sa ngä trữớc sự 
tấn công của kẻ thù, phạm những 
khuyết điềm Tighiêm trọng ; ăn cắp 
của công, ăn của hối lộ, ức hiếp quản 
chúng, sa dọa, bê tha, v.v. làm 


“ 


“cho thanh danh của Đảng bị tồn 


thương. 


Công tác chính trị tư tưởng trong 
đảng bộ hiện nay phải nhằm phản 
rõ phải trái, đúng sai về những vấn 
đề có tính nguyên tắc của sự nghiệp 
cách mạng trong giai đoạn mới, giúp 
cho những cán bộ, đẳng viên nói trên 
khắc phục khuyết điềm, sai lầm, tiếp 
sức cho anh chị em kiên định con 
đường đấu tranh vỉ thắng lợi của độc 
lập dân tộc, của chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. Tất cả cán bộ, 
đảng viên, bất cử ở cương vị nào, 
đều phải chăm lo trau đồi phảm chất, 
đạo đức, luôn luôn tỉnh táo, nghiêm 
khắc răn minh, đừng đề bị thoái hóa, 
sa ngã. Phải chấp hành nghiêm ngặt 
những quy định gần dây của Trung 
ương Đẳng về chế độ dịnh kỷ tự phê 
bình và phê bình của cán bộ, dáng 
viên. Đối với những phần tử hư hỏng, 
không chịu sửa chữa thì phải xử lý 
kịp thời, kiên quyết dưa ra khỏi 
Đảng. sh 

Giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa 
đảng bộ với quần chúng nhân dàân 
lao động là một yêu cầu thường xuyên 
của công tác xây dựng, củng cố đẳng 
bộ. Phải đấu tranhschống chủ nghĩa 
quan liêu, chống thái độ cửa quyền, 
gây phiền hà cho dân, xâm phạm lợi 
ích của dân, vi phạm quyền làm chủ 
của nhân dân. 

Tại thành phố này, trong dịp gặp 
các đồng chí chủ tịch Ủy ban nhàn 
dân các tỉnh thành miền Nam năm 
1977, tôi có nói: là đảng viên cộng 
sản mà ngày nào, giờ nào không nghĩ 
đến thực hiến quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động thì ngày ấy, 
giờ ấy chỉnh mình đã phản bội lý - 
tưởng của mình, phản bội sự nghiệp 
của mình và khỏng xứng đáng là đẳng 
viên cộng sản nữa. 

Cần làm cho đồng bào thành phố 
hiều rõ mối quan tâm ấy của Đảng 
đề dồng bào góp ý kiến xảy dựng 
Đảng, giúp Đẳng kiềm tra tư cách của 
cán bộ, đẳng viên. Toàn thề cán bộ, 
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lãng viên phải nghiêm khác đòi hỏi 
mình vươn lên theo kịp yêu cầu của 
cách mạng, làm tốt hơn nữa nhiệm 


vụ phục vụ nhân dân, không được: 


vin vào khó khăn đề gáy phiền phức 
cho đồng bào. Chúng ta nhất định 
phấn đấu thực hiện đúng lời dạy của 
Hồ Chủ tịch: « Phải giữ gìn Đảng ta 
thật trong sạ2h, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo. là ngưởi đầy tớ thật 
trung thành của nhân dân s. 


Dáng là bộ tham mưu quyết định 
thành bại của cách mạng. Sức mạnh 
của bộ tham mưu đó là ở sự nhất trí 
vẻ đường lõi, sự thống nhất về tồ 
chức, thống nhất ý chỉ và hành động. 
Các tồ chức Đảng, các cấp lãnh đạo 
và cán bộ, đẳng viền thuộc đẳng bộ 
thành phố Hồ-Chi-Minh phải luôn luôn 
giữ gin sự đoàn kết nhất trí trong 
dàng bộ, đoàn kết giữa cán bộ cũ và 
cán bộ mới, giữa cán bộ thuộc nhiều 
địa phương và nhiều nguồn đào tạo 
khác nhau. Sự đoàn kết nhất trí của 
đăng bộ là hạt nhân đề đoàn kết 
hơn ba triệu đồng bào thành phố, 
lương và giáo, Việt và Hoa, cùng 


chia sẻ niềm vui thắng lợi, cùng chung - 
lo trước những khó khăn của bước 
trưởng thành, quyết vượt qua moi 
gian lao, thử thách, cùng đồng bào 
cả nước xảy dựng và bảo vệ Tö quốc 
Việt-nam yêu quỷ 


Ban chấp hành trung ương Đảng 
tin tưởng rằng đảng bộ thành phố có 


“truyền thống đấu tranh kiên cường 


chống ngoại xâm, truyền thống gắn 
bó mật thiết với quần chúng. nhất 
định sẽ phát huy được tối đa những 
khả năng tiềm tàng của địa phương, 
sớm khắc phục những khó khăn trước 
mắt, xây dựng thành phố chúng ta 
xứng đáng với tên -tuôồi người chiến 
sĩ cộng sản Việt-nam vĩ đại : đồng chí 
Hồ-Chi-Minh mà thành phố được vinh 
dự mang tên ! 


Chúc Đại hội lần thứ lĩ của đảng 
bộ thành phố Hồ-Chi-Minh thành công 
tốt đẹp. Chúc đảng bộ và dồng bào 
thành phố bước vào năm thứ 6 của 
kỷ nguyên mới của dân tộc với niềm 
tin và quyết tâm giành nhiều thắng 
lợi mới l 


Nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào 
vững bước đi lên 


NeÀy 2 "thắng 12 năm 1975, nước 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 
ra đời Đó là thành quả to lớn của 
30 năm đấu tranh cách mạng gian 
khồ, kiên cường của nhân dân các 
dân tộc Lào dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
nhân dân cách mạng Lào. 


Phân tích một cách khách quan, 
toàn diện thực tiễn xã hội Lào và xu 
thế chung của thời đại, Đại hội đại 
biều toàn quốc lần thứ II của Đẳng 
nhân dân cách mạng Lào đầu năm 
1972 khẳng định lại một lần nữa việc 
tiến lên chủ nghĩa xã hội là xu thế 


cố*° vếu của cách mạng Lào. Đại hội 


đã đe.¬ nhiệm vụ cơ bản của cách 
mạng Lào ¡a: «...Chuần bị mọi điều 
kiện cần thiết đề tìc:: thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội không qua ‹.^ đường 
phát triền tư bản chủ nghĩa ®. 

Dựa vào nhiệm vụ cơ bản đó. sau 
khi hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ trong cả nước, cuối năm 1975 
Đẳng nhân dân cách mạng Lào đã đề 
ra đưởng lối « Xây dựng một. nước 
Lào hỏa bình, độc lập, dân chủ, thống 
nhất và xã hội chủ nghĩa ». Đường lỗi 
đó đã được Đại hội đại biều nhân dân 
toàn quốc Lào hoàn toàn nhất trí vi 
nó phủ hợp với nguyện vọng sâu xa, 
tha thiết của nhân dân các dân tộc 
Lào. 


Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng nhân dân cách mạng Lào, 
nhân dân các dân- tộc Lào đã vượt 
qua những khó khăn, thử thách to lớn, 
kiên #rì con đường xã hội chủ nghĩa 
và đứng vững trên vị trí tiền tiêu của 
minh, giành được những thành tích 
rực rỡ trong sự nghiệp xây dựng và 


bảo vệ nước Cộng hòa dân chủ nhân. 
dân Lào. 

Cùng với Việt-nam và Cam-pu-chia, 
Lào nằm trong hệ thống tiền đồn của 
cộng đồng.xñũ hội chủ nghĩa ở Đông 
Nam châu Á. Sau khi Nhà nước Cộng . 
hòa dân chủ nhân dân Lào ra đời, 
bọn đế quốc đứng đầu là Mỹ, bọn 
bành trướng 'Bằc-kinh, các thế lực 
phản động trong và ngoài nước Lào 
đã câu kết với nhau, dùng mọi thủ 
đoạn đề tiến công phá hoại hòng làm 
suy yếu Lào, gây bạo loạn lật đồ chế 
độ mới, xâm lược, thôn tính Lào. 


Nhận thức được trách nhiệm và 


vinh dự của một nước đang đứng ở 


vị trí tiền tiêu, vừa vi lợi ích thiết 
thân của sự nghiệp bảo vệ Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa, vừa vì nghĩa vụ quốc 
‹ :h:âng liêng của mình đối với cách 
mạng thê gió, trực tiếp là đối với lợi 
(ch hòa bình và ồn đụ, ^1a khu vực 
Đông Nam châu Á, nhân đân c._¬ dân - 
tộc Lào luôn luôn tỉnh táo nhìn tha.. 
mọi âm mưu nham hiềm của các loại 
kẻ thù cũ và mới, không ngừng nâng 
cao cảnh giác cách mạng, tăng cường 
đoàn kết đấu tranh làm thất bại mọi 
âm mưu bao vây, tiến công của đế 
quốc và tay sai, mọi thủ đoạn thâm 
nhập, chia rẽ, phá hoại rất thâm độc 
kề cả âm mưu gây bạo loạn, lật đồ 
của bọn bành trướng Bác-kinh, -giữ 
vững độc lập chủ quyền và an nỉnh 
của đất nước. Qua thử (thách trong 
cuộc chiến đấu mới, các lực lượng vũ 
trang và lực lượng an ninh nhân 
dân Lào không ngừng lớn mạnh cả về 
số lượng và chất lượng, luôn luôn 
phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
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mạng, bản chất tốt đẹp của lực lượng 
vũ trang nhân dân, vượt qua mọi 
gian khồ, hy, sinh đề làm tròn sứ 
mệnh một lực lượng nòng cốt của hệ 
thöng chuyên chính vô sản trên mắt 
trận bảo vê an ninh, quốc phòng 


Lào là một nước có tài nguyên 
phong phú, nhưng đi lên chủ nghĩa 
xã hội từ một nền kinh tế sản xuất 
nhỏ mang nặng tỉnh chất tự nhiên, tự 
cấp tự túc, lại bị chiến tranh tàn phá 
nặng nề suốt 30 năm qua. mấy năm 
gần đây lại bị thiên tai liên tiếp. Do 
đỏ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 


lào đã vấp phải những trở ngại hết 


sức to lớn trong công cuộc khôi phục, 
xây dựng kinh tế, phát triền văn hóa. 
Tuy vậy, với đường lối đúng đắn dộng 
viên được phong trào quần chúng 
hăng hái tham gia lao động sản xuất, 
cộng với sự giúp đỡ của các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em và bạn bẻ trên 
thế giới, năm năm qua Cộng hòa đân 
chủ nhân dân Lào đã từng bước khắc 
phục khó khăn, giành được nhiều 
thắng lợi quan trọng: trên mặt trận 
kinh tế, bảo đảm ön định và từng 
bước cải thiện đời sống nhân dân các 
dân tộc. Đo | 

Về nông nghiệp, so với trước ngày 
giải phóng, hiện nay diện tích gieo 
cấy đã tăng gần 20%, (phần'` lớn do 
phục hóa và khai hoang), so với 
năm 1976 diện tích trồng lúa tầng 
30%, diện tích trồng cây công nghiệp 
và màu tăng ba lần, tông sản lượng 
lương thực tăng trên 30Ã. Công tác 
thủy lợi được Nhà nước rất quan tâm 
và trở thành phong trào quần chúng 
trong cả nước. Nhiều công trình thủy 
lợi lớn và vừa đã được xây dựng. 
Diện tích được tưới nước tăng gấp ba 
lần so với trước ngày giải phóng. Đàn 
gia súc bị giảm sút nghiêm trọng trong 
chiến tranh đã nhanh chóng được khỏi 
phục và phát triền. Riêng trâu, bò tăng 
trên 30%, lợn tăng 70% so với năm 
1976. Diện tích và sản lượng các loại 
cây công nghiệp, nhất là cà phê, thuốc 
lá tăng từ 25% đến 30%. Công cuộc 
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cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp bắt đầu từ giữa năm 1978 đã 
đạt được những thành¬^tích quan 
trọng : cả nước đến đầu năm 1980 có 
hơn 2500 hợp tác xã sản xuất nông 


“nghiệp, thu hút 50% tông số hộ làm 


ruộng ; chưa kÈ hàng vạn tồ đoàn 
kết sản xuất đang hoạt động cỏ 
kết quả, tạo điều kiện cho nông dân 
tập dượt đề đi vào nền nếp làm ăn 
tập thề Hàng chục nông trường quốc 
doanh, trạm, trại thí nghiệm nông 
nghiệp đã và đang được xây dựng. 

Lâm nghiệp là một trong hai thế 
mạnh của nền kinh tế Lào. Trong năm 
năm qua đã có hơn một triệu héc ta 
rừng ở các vùng trọng điềm được 
điều tra, khảo sát. Sản lượng gỗ khai 
thác trong năm 1980 tăng gần 70Ã so 
với năm 1977. Gỗ đứng đầu trong 
danh mục các loại, hàng xuất khầu 
chính của Lào hiện nay. 

Công nghiệp của Lào trước ngày 
giải phóng còn nhỏ bé, què quật, mang 
nặng tính chất gia công, thường bị 
đình đốn do thiếu nguyêồ liệu và vật 
liệu, đến nay đã được khôi phục 
phần lớn. Sản phầm công nghiệp 
quốc doanh chiếm trên 75% khối 
lượng sản phầm công nghiệp cả nước. 
Nhiều cơ sở được mở rộng hoặc xảy 
dựng mới nhữ nhà máy thủy điện 
Nậm-ngừm có công suất tăng gần bốn 
lần so với trước ngày giải phóng, 
các nhà máy chế biến thức ăn chø 
gia súc, sản xuất thuốc thủ y, các xí 
nghiệp sửa chữa cơ khi, sản xuất nông 
cụ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế 
biến lương thực, thực phầm... Các 
nghề sản xuất thủ công hầu như bị 
mai một dưới chế độ cũ đã từng bước 
được khôi phục và khuyến khích phát 
triền. Sẵẳn xuất công nghiệp và thủ 
công nghiệp nói chung còn nhiều hạn 
chế, nhưng đều đã phát huy tác dụng 
phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, 
phục vụ đời sống và xuất khảu. ' 

Ngành giao thông vậu tải cũng thu 
được những thành tích quan trọng 
Chiều đài của hệ thống đường bộ 


‹ 


tăng hơn 30Ã so với trước ngày giải 
phóng, gản 500 cầu cống được sửa 
chữa và làm mới Năng lực vận tải 


của Nhà nước ngày cảng tăng. Hệ - 
thống đường hàng không trong nước - 


và với nước ngoài đã được khôi phục. 
Việc mở các đường ra biền qua phía 
đông đang được xúc tiến. 

Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
không ngừng phát triền. Số lượng và 
quy mô các cửa hàng mậu địch quốc 
doanh tăng gấp đôi so với năm 1975. 
«Hợp tác xã mua bán được thành 
lập, mở rộng mạng lưới tinh doanh 
xuống đến 36% số xã. Công tác cải 
tạo thương nghiệp tư bản chủ nghĩa 
được xúc tiến đã góp phần quan trọng 
vào việc quản lý, ồn định thị trường. 
Ngành ngoại thương có nhiều cố gắng. 
Hàng Nhà nước bán ra cho nhân dân 
năm 1980 tăng 2,8 lần so với năm 1977, 
kim ngạch xuất khầu năm 1979 tăng 
gần ba lần so với năm 1976. 


Việc xây đựng nền tài chính và tiền 


tệ độc lập được xúc tiến bằng nhiều. 


biện pháp tích cực. Các chính sách 
thuế khóa bất công của chế độ cũ 
được thay thế bằng các chính sách 
thuế mới công bằng, hợp lý nhằm 
khuyến khích sản xuất và bảo đảm 
tăng thu nhập cho ngân sách. Việc 
thống nhất tiền tệ trong cả nước và 
- việc phát hành đồng kíp ngân hàng 
là thắng lợi có ý nghĩa vừa kinh tế, 
vừa chính trị quan trọng, Øóp phần 
làm thất bại các âm mưu lũng đoạn 
kinh tế, phá hoại về chính trị của 
địch, nhất là của bọn phản động Bắc- 
kinh đối với Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào. 


Thực hiện đường lối đưa cách niạng 
văn hóa và tư tưởng đi trước một 
bước, theo phương hướng xây dựng 
một nền văn hóa dân tộc, đản chủ và 
xã hội chủ nghĩa, Nhà nước Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Lào đã tận dụng 
mọi khả năng đảy mạnh sự nghiệp 
phát triền giáo dục, v tế, văn hóa, 
qua đó thề hiện rõ tính hơn hẳn của 
chế độ mới. Giáo dục phồ thông phát 


triền với nhịp độ nhanh Trong 
năm 1980, 26,5 số dân đi học (kề 
cả bồ túc văn hóa và bình dân 
học vụ): năm học 1979 — 1980 số học 
sinh phô thỡng tăng 157 so với năm 
học 1975 — 1976 và nếu so với năm 
học 1973 — 1974 thị tăng gần hai lần ; 
cũng so với năm học ấy học sinh cấp 
II tăng gần 6 lần, học sinh cấp II 
tăng l1 lần và học sinh công nghiệp 
tăng 12,9 lần; số học sinh đại học 
năm học 1979 — 1980 tăng 73% so với 
năm học 1977 — 1978. Hàng nghin 
học sinh, cán bộ, công nhân kỹ 
thuật được gửi ra nước ngoài 
học tập. Công tác xóa nạn 
mùủ'chữ, bồ túc văn hóa được đặc 
biệt chú ý và có nhiều thành tích 


xuất sắc. Đến tháng 1-1980, toàn quốc 


đã xóa xong nạn mù chữ cho 80% số 
đối tượng cần biết chữ, đã có 86% số 
bản, 94X số xã xóa xong nạn mù chữ, 
và đến cuối năm hay số tỉnh được 
công nhận xóa ong nạn mù chữ có 
thể lên tới 10 (trong 13 tỉnh của cả 
nước). liàng chục vạn người đang 
theo học các lớp bồ túc văn hóa, 


Ngành v tế có nhiều cố gắng. AXlạng 
lưới y tế không ngừng được mở rộng. 
Công tác vệ sinh phòng bệnh được 
chú ý. Việc nghiên cứu kết hợp đỏng 
y với tày y và tận dụng thuốc dàn 
tộc thu nhiều kết quả khả quan. Số 
bệnh viện. bệnh xá tăng gấp rưỡi, số 
g1ường bệnh tăng gản gấp đỏi so với 
năm 1975 ; số v sĩ, bác sĩ, dược sĩ tĩng 
gần hai lần rưỡi, số trạm y tế tăng 
gấp bốn lần so với trước ngày giải 
phóng. 

Đảng và Nhà nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào rất quan tâm đến 
việc xóa bổ các tệ nạn xã hội và văn, 
hóa đồi trụy, phản động do chế độ cũ 
đề lại, xây dựng và phát triền giột 
nền văn hóa mới với nội dung xã hội 
chủ nghĩa, nhằm phục vụ đắc lực cho 
sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc 
biệt, công tác phát động phong trào 
văn nghệ quần chúng, công tác phục 


lỗ 


hồi nhân phầm cho các nạn nhân của 
xã hội cũ, khôi phục các thuần phong, 
mÿ tục, xây dựng nếp sống văn 
minh, v.v. đã được quần chúng ở cá 
thành thị và nông thôn nhiệt liệt 
hưởng ứng, và đã thu hút được sự 
chú ý, khâm phục của khách nước 
ngoài khi đến Lào. Hệ thống truyền 
thanh trong ba năm qua tăng lên ba 
lần. Rạp chiếu bóng tăng 30%, đội 
chiếu bóng lưu động tăng 20Ã so với 
® năm 1977, nhiều đội văn công chuyên 
nghiệp đã được thành lập. 

Trên lĩnh vực đối ngoại, với đường 
lối độc lập, tự chủ và tỉnh thần quốc 
. tế xã hội chủ nghĩa, Đảng: và Nhà 
nước Lào luôn luôn coi trọng việc 
tăng cường mối quan hệ đặc biệt với 
Việt-nam và Cam-pu-chia, ngày càng 
thắt chặt quan hệ với Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác : 
chú trọng mở rộng quan hệ với các 
nước đân tộc chủ nghĩa và các tồ chức 
quốc tế, không ngừng phát huy vai 
trò của minh trong phong trào các 
nước không liên kết. Uy tín của Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào không 
ngừng được nâng cao trên thể giới. 
Nhờ đó, năm năm qua Lào đã tranh 
thủ được sự đồng tình, ủng hộ và 
giúp đỡ rộng rãi, to lớn của nhiều 
nước và tô chức trên thế giới, nhất 
là của Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác đối với sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước Lào trong 
giai đoạn cách mạng mới. 

Những thành tựu trên đây đã làm 
cho thế và lực của cách mạng Lào 
ngày nay được tăng cường, củng cố 
hơn bao giờ bết. Nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào mặc dù còn non 
trẻ đã vượt qua những thử thách và 
vững bước đi lên. 


Thắng lợi to lớn, cơ bản, toàn điện 
của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào trong năm năm qua bắt nguồn từ 
sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của 
Đẳng nhân dân cách mạng Lào, một 
đăng mác xít — lê nin nít chân chính, 
giàu kinh nghiệm. xé 
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Ngay sau khi giành được chính 
quyền trong cả nước, Đảng nhân dân 
cách mạng Lào đã xác định rõ rằng 
chủ nghĩa xã hội là mục tiêu trực tiếp 
của cách mạng Lào, Đảng cho rằng 


.tiến lên chủ nghĩa xã hội là eon đường 


duy nhất đúng;chỉ có chủ nghĩa xã 
hội mới bảo đảm nước Lào thật sự 
độc lập, nhân dân Lào thật sự tự do, 
bảo đảm quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động. 

Và khầu hiệu chiến lược, Đảng chủ 
trương kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, 
vỉ Lào đi lên chủ nghĩa xã hội từ vị 
trí tiền tiêu của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, vừa có hòa binh lại vừa có 
nguy cơ bị tập đoàn bành trướng Bắc- 
kinh câu kết với các thế lực đế quốc. 
bọn phản động trong và ngoài nước 
lào phá hoại, xâm lược và thôn tính. 


Nội dung đường lối chung mà Đảng 
nhân dân cách mạng Lào đề ra là : nắm 
vững chuyên chính vô sản, phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhản dân 
lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, với cách mạng quan hệ sản 
xuất mở đầu, cách mạng khoa học 
kỹ thuật là then chốt, cách mạng 
văn hóa tư tưởng đi trước một bước ; 
Tồ chức lại nền sẳn xuất, lấy nông 
nghiệp, lâm nghiện làm cơ sở phát 
triền công nghiệp, từng bước xây dựng 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
tiến tới thực hiện công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa và coi công nghiệp hóa 
là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đề thực 
hiện đường lõi đó, Đảng chủ trương 
gắn chặt ba mặt an ninh, quốc phòng, 
xây dựng, củng cố cơ sở chính trị và 
xây dựng, phát triền kinh tế, văn hóa ; 
ra sức phát triền, tồ chức lại sản xuất, 
nhất là sản xuất nông, nghiệp, lâm 
nghiệp, phát triền giao lưu, kết hợp 
xây dựng, kinh tế trung ương với kinh 
tế địa phương ; coi sản xuất là cơ bản, 
thương nghiệp là mắt xích chính, giao 
thông là mũi nhọn, nhằm phá vỡ nền 
kinh tế tự nhiên. Đường lối, chủ 


trương trên rất phủ hợp với đặc điềm 
của Lào, một nước tuy có tài nguyên 
phong phú, nhưng số dân không đông, 
đi lên chủ nghĩa xã hội tử một nền 
kinh tế sẵn xuất nhỏ mang nặng tính 
chất tự nhiên,' tự cấp, tự túc; cơ sở 
vật chất kỹ thuật còn nhỏ bé, lao động 
bầu hết là thủ công, năng suất thấp; 
sự giao lưu gifa các vùng, các địa 
phương còn rất hạn chế ; trình độ văn 
hóa của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ 
chưa cao, các tàn dư về tư tưởng, 
văn hóa của xã hội cũ còn khá nặng nề 


Thắng lợi to lớn của sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội 
ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào năm năm qua nói lên chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, truyền thống 
đấu tranh bất khuất và lao động cần 
cù của nhân dân các dân tộc Lào đã 
và đang được phát huy mạnh mẽ 
trong Mặt trận dân tộc thống nhất mà 
nòng cốt là khối liên minh công nông 
vững chắc được tôi luyện, thử thách 
qua 30 năm đấu tranh cách mạng gian 
khồ và kiên cường, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng nhân dân cách mạng Lào. 

Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào 
cũng xác định rằng thắng lợi của 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 
không thề tách rời sự ủng hộ và giúp 
đỡ của các nước anh em và bầu bạn 
trên thế giới, trước hết là của các 
nước trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. : 

Trên con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội, nước Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào còn phải trải qua nhiều khó 
khăn, thử thách. Nhưng dưới sự lãnh 
đạo sáng suốt của Đảng nhân dân 
cách mạng Lào, một đẳng mác xít — 
lê nin nít từng trải, nhân dân các dân 
tộc Lào anh em nhất định sẽ hoàn 
_thành thắng lợi những nhiệm vụ cách 
mạng về vang của mình, xây dựng 
thành công một nước Lào hòa bình, 
độc lập, dân chủ, thống nhất và xã 
hội chủ nghĩa. 

Hiện nay, nhân dân Lào dang ra 
sức thực hiện những nhiệm vụ trước 


mắt mà Đảng vá Chính phủ Lào đã đề 
ra là: 


— Tăng cường đoàn kết, nâng cao 
cảnh giác, sẵn sàng phòng và chống 
xâm lược, phòng và chống bạo loạn, 
lật đồ, phỏng và chống mọi thủ đoạn 
diễn biến hòa bình và chiến tranh tăm 
lý của bọn đế quốc và phản động 
quốc tế. 

~ Ra sức khôi phục và phát triền 
kinh tế, phát triền sẳẩn xuất, ồn định 
đời sống nhân dân các dân (tộc, trên 
cơ sở đó ồn định chính trị, tạo điều 
kiện cho công tác cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
được thuận lợi. 


— Ra sức làm mọi việc cần thiết và 
có thề làm đề chuần bị cho kế hoạch 
năm năm thứ nhất (1981 — 1985). 


Là những người bạn láng giềng, . 
hơn nữa là những người đồng ch, 
anh em chí thiết của nhân đân oác dân 
tộc Lào, chúng. ta hết sức phấn khởi, 
tự hào về những thành tựu rực rỡ mà 
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 
đã giành được trong năm năm qua. 
Chúng ta coi những thẳng lợi đó như 
của chỉnh mình, vì thắng lợi của 
nước Cộng hòa đân chủ nhân dân 
Lào cũng như thắng lợi của nhân dân 
Cam-pu-chia và thắng lợi của nhân 
dân Việt-nam là những đóng góp to 
lớn và quan trọng vào việc tăng 
cường sức mạnh của khối đoàn kết 
chiến đấu giữa nhân dân ba nước 
Đông-dương chống kẻ thù chung là 
các thế lực bành trướng và đế quốc, 
vỉ những mục tiêu chung là độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những 
thắng lợi đó là nhân tố bảo đảm hòa 
bình, ồn định ở khu vực Đòng Nam 
châu Á và là một đóng góp vào sự 
nghiệp hòa bình và cách mạng trên 
thế giỡi. 

Năm năm qua, cùng với thẳng lợi 
và sự trưởng thành của nước Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào, mối quan 
hệ đặc biệt trong sáng, thủy chung, 
hiếm có giữa Lào với Việt-nam càng 
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được củng cố và phát triền một 
cách toàn điện. Biều hiện tập trung 
nhất của sự tàng cường thêm ' một 
bưởc mới mối quan hệ đó là việc 
ký lliệp ước hữu nghị hợp tác và 
THiệp ước hoạch định biên giới quốc 
gia giữa Việt-npam và Lào, và các văn 
kiện quan trọng %+hác tại Viên- 
chản ngày 18-7-1977. Việc thực hiện 
nghiêm túc các hiệp ước nói trên của 
cả hai bên trong mấy năm qua đã đại 
được nhiều kết quả cụ thề, góp phần 
làm cho sự liên minh giữa hai nước 
càng thêm chặt chẽ, giúp cho mỗi 
nước có thêm sức mạnh trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa 
xã hội ở nước mình. Thực tế này 
càng khẳng định tính tất yếu của 
ni quan hệ đặc biệt Việt— Lào ; trong 
lịch sử của hai đản tộc Việt-nam và 
Lào quan bệ đó là một truyền thống 
quy báu. một sức mạnh vô địch, một 
quy luật phát triền của cách mạng 
Việt-nam và cách mạng Lào. 

Trước âm mưu chia rẽ, điên cuồng 
chống phá của bọn bành trướng Bác- 
kinh câu kết với bọn đế quốc cùng 


các thế lực phản động trong và ngoài 


nước Lào, hỏng làm suy yếu khối 
liên minh chiến đâu Việt— Lào, Đảng, 
Chính phủ và nhân dân hai nước 
Việt-nam và Lào quyết tâm bảo vệ 
và tăng cường hơn nữa mối quan hệ 
đác biệt, thủy chúng mà hai dân tộc 
anh em đã tốn bao nhiêu mồ hôi, 
xương máu đề xây đắp nên. Quyết 
tâm đó đã được các đồng chỉ lãnh đạo 


cấp cao của hai Đẳng khẳng định. 
Đông chí Cay-xón Phôm-vi-hản, Tông 
bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đảng nhân dân cách mạng Lào, đã 
nêu rö: “Lúc này hơn bao giờ hết 
hai Đảng và nhân dân hai nước Lào— 
Việt chúng ta cần phải đoắn kết chặt 
chẽ, bảo vệ .lắn nhau, giúp đỡ lẫn 
nhau mật thiết, toàn diện và lâu dài. 
Đó là một nhân tố hết sức quan 
trọng quyết định thắng lợi cho sự 
nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền và 
xây dựng đất nước của mỗi dân tộc 
chúng ta trong giai đoạn cách mạng 
mới ® (1). Đồng chí Lê-Duần/ Tồng bí 
thư Ban chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản Việt-nam cũng đã xác định: 
« Nhân dân Việt-nam quyết cùng nhàn 
dàn lào anh em ra sức tăng cường 
tình đoàn kết chiến đấu và lòng tin 
cây lẫn nhau, hợp tác lâu dài và giúp 
đỡ nhau về mọi mặt, làm cho hai 
nước vốn đã gắn bó với nhau trong 
sự nghiệp giải phóng dân tộc sẽ mãi 
mãi gắn bó với nhau trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
đất nước, vì sự phồn vinh và hạnh 
phúc của nhân dân mỗi nước *(2). “z 


(1) Trích diễn văn củn đồng chí Cay-xỏnm 
Phôm-vi-hản trong cuộc mít tỉnồ lớn ngày lố- 
7-1977 tại Viên -chăn chào mừng Đoàn đại biều 
cấp cao của Đảng và Chính phủ Việtnam do 
đồng chí Lẻ- Duầän và đồng chí Pbạm- Văn- Đồng 
dân đầu sang thăm hứu nghị Lào. 

(2) Trích phát biều của đồng chí Lê-Duằo 
trong buổi chiêu đãi trọng thề của Đảng và 
Chính phủ Lào ngày Ì5-7-1977 tại Viên-chăn. 


Văn nghệ, vũ khí của cách mạng 


ăn học nghệ thuật không phản 

ánh cuộc sống một cách thụ động. 
Trong xã hội có giai cấp, văn học 
nghệ thuật có tính giai cấp rõ rệt. 
Các nhà kinh điền của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và các đồng chí lãnh 
đạo Đảng ta đã nói đầy đủ về tính 
đảng của văn nghệ và của văn 
nghệ sĩ. 


« Văn hóa nghệ thuật cũng là một 
mặi trộn 


Anh chị em là chiến sĩ trên mặt 
trận ấy ® (1) 


Mãy chục năm qua, văn học nghệ 
thuật ta mang tính đẳng và tính 
nhân đân ngày càng sâu sắc. Nó là 
một vũ khí của nhân dân ta trong 
cuộc đâu tranh vì độc lập, tự do 
và chủ nghĩa xã hội. Mấy chục năm 
qua, đội ngũ văn nghệ sỉ ta đã đứng 
trên lập trường tư tưởng của Đảng, 
của giai cấp công nhân mà sáng tác 
và biều diễn, rèn luyện trong chiến 
đấu và nghiêm chỉnh thực hiện đường 
lối chínhồ sách của Đảng, từng bước 
xây dựng nên nền văn học nghệ thuật 
_ xã hội chủ nghĩa Việt-nam. Nhờ vậy 
mà, “với những thành tựu đã đạt 
được chủ yếu trong việc phản ánh 
hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dàn 
tộc, văn học, nghệ thuật nước ta xứng 
đáng đứng vào hàng ngũ tiên phong 
của những nền văn học, nghệ thuật 
chống đế quốc trong thời đại ngày 
nay » (2), Nguyên tác tính đẳng trong 
văn học nghệ thuật ta từ lâu đã là 
tnn»ột chân lý sáng ngời, từ lầu đà là 


TRẢN-ĐỘ 


một vấn đề không còn phải bàn cãi 
øì nữa. 

Thế thì tại sao lúc này lại phải 
nhắc lại # văn nghệ, vũ khí của cách 
mạng » 2 n 

Tô quốc ta đã bước vào một giai 
đoạn mới. Trong điều kiện mới, có 
những thuận lợi lớn và những khó 
khăn lớn mà chúng ta chưa kịp hiều 
biết đúng đắn và sâu sắc. Văn học 
nghệ thuật gặp một hiện thực mới, 
một công chúng mới, những thị hiếu 
mới, những điều kiện sáng tác và ˆ 
biều diễn mới, những đòi hỏi mới 
cao hơn rất nhiều về chất lượng, về 
tầm cỡ, v.v., tóm lại là đứng trước 
một yêu cầu phát triền to lớn vượt 
bậc. Phải đánh giá lại những gì 
mình đã làm được và chưa làn được 
đề biết mình sẽ tiếp tục tiến lên tử 
chỗ nào và như thế nào. Phải tim 
những nội dung mới, những cách 
thức mới nhằm đáp ứng những nhu 
cầu mới. Không ít anh chị em văn 
nghệ sĩ băn khoăn suy nghĩ, hăng 
say tìm tòi nhằm góp phần vào việc 
phát triên nền văn nghệ xã hội chủ 
nghĩa của ta trong tỉnh hình mới. Đó 
là những cỗ gắng đầy thiện chí rất 
đáng hoan nghênh. Nhưng trong quá 
trình suy nghĩ, tìm tòi đó, có một số 


(1) Hö-Chí-Minh: Về công tác căn hớa 
săn nghệ, Nxb Sự thạt, Hà-nội, 1971, tr .19, 

(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đạt hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV. Nxb, Sự thật, Hà-nội, 1977 
tr.121. 
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trường hợp do hạn chế về mặt này 
hay mặt khác, đã đề nảy sinh những 
ý kiến lệch lạc đụng chạm đến 
những nguyên tắc cơ bản trong đường 
lối văn nghệ của Đảng, đến nguyên 
tắc tính đẳng trong văn nghệ. 


* 


L2 


Những ý kiến lệch lạc ấy đã nảy 
sinh như thế nào 2 

Thoạt đầu là một sự đánh: giá 
không đúng, thiếu trân trọng của 
một số anh chị em đối với nhừng 
thành tựu văn nghệ, trước hết là 
văn học của chúng ta trong giai đoạn 
vừa qua. Hoặc cho rằng những thành 
tựu đã đạt chưa thấm tháp vào đâu, 
hiện thực vĩ đại và vô cùng phong 
phú nhưng văn nghệ chưa nói lên 
được bao nhiêu. Hoặc chỉ thấy mặt 
còn hạn chế của những tác phim ghi 
dấu một thời. Hoặc chỉ xoáy vào 
những chỗ non yếu, đơn giản và sơ 
lược, coi đó như là cái chỉ phối, cái 
bản chất trong văn nghệ ta. Thế rồi 
«quá mù ra mưa», hình thành một 
nhận định cho ràng văn học ta không 
chân thật, văn học ta là văn học tô 
hồng, văn học giả. 

Ngay cả đối với «những thành tựu 
đã đạt được chủ yếu trong việc phản 
ánh hai cuộc kháng chiến vĩ đại của 
dân tộc », nhờ đó mà « văn học nghệ 
thuật nước ta xứng đáng đứng vào 
hàng ngũ tiên phong của những nẻn 
văn học nghệ thuật chống đế quốc 
trong thởi đại ngày nay», cũng có 
người hoài nghỉ. Hoặc cho rằng những 
tác phầm ấy nghiêng về miêu tả 
«những người may mắn trong chiến 
tranh ?, miêu tả có một nửa sự thật mà 
« một nửa sự thật đã là sự giả dõi ». 
Hoặc nói đó là những tác phầm « mang 
dáng dấp gần với thê loại anh hùng 
ca ®, mô tả “khòng phải là cái hiện 
thực đang tön tại, nà là cái hiện thực 
mọi người đang hy vọng, đang mơ 
ước Ð®, rồi nêu lên câu hỏi: “Bao giờ 
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chúng ta mới thật sự có những cuốn 
tiêu thuyết về đề tài chiến tranh ?s. 


Và có người còn khái quát lên 
rằng: °*Nhìn chung trong sáng tác 
hiện nay, sự miêu tả cái phải tồn tại 
lấn át cái đang tồn tại ». «Sự lấn át 
này, đương nhiên là một trở ngại trên 
con đường đi đến chủ nghĩa hiện 
thực?®, Rằng: vă# học nghệ thuật ta 
trong giai đoạn vừa qua có *đặc 
tính phồ quát? là xu hướng cao cả, 
đó là một thứ *chủ nghĩa hiện thực 
phải đạo ?*, «quan tâm đến sự phải 
đạo nhiều hơn sự chân thật?®, v.v. 

Những nhận định lệch lạc và những 
khái quát sai lầm ấy dẫn đến khuynh 
hướng phủ định những thành tựu 
của nhân dân ta trong lĩnh vực văn 
học, nghệ thuật, đặt lại vấn đề tính 
Chân thật 0à chủ nghĩa hiện thực zã 
hội chủ nghĩa trong ăn học nghệ 
lhuật ta. Điều làm chúng ta phải 
suy nghĩ là ở đây, trong những nhận 
định lệch lạc và khái quát sai lầm 
ấy, phải chăng có một sự chế biến 
một số luận điềm của An-be Ca-muýt 
gọi chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ 
độc tài và đả kích nghệ thuật hiện 
thực xã hội chủ nghĩa một cách thâm 
độc. Trong bài Diễn ăn ở Thụg- 
điền 1957, được các giới tư sản nhiệt 


_ liệt đề cao, An-be Ca-muýt nói : « Trên 


lĩnh vực văn hóa cũng như các lĩnh 
vực khác, chế độ độc tài rất võ đoán: 
hiện thực chủ nghĩa trước hết là một 
sự cần thiết, sau đó có thề thành 
tựu được, miễn là nó có khuynh 
hướng xã hội... 

« Trên thực tế, chế độ độc tài công 
nhận thẳng thắn rằng người ta không 
phục hồi được thực tại mà không 
có một sự gạn lọc, nó phủ nhận lý 
thuyết tả chân như đã được đề xướng 
vào cuối thế kỷ XIX, nó chỉ cần ra 
nguyên tắc chọn lọc là nơi mà, 
chung quanh đó, cuộc sống sẽ tự kiến 
tạo. Và nó khám phá ra nguụên tắc 
ấu khỏng phải trong thực tại chúng ta 
hiện dang thấu mà trong lhực tại sẽ 
xủu ra, lức là trong tương lại. Muốn 
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ghi lại cho đúng cái gì hiện có, phải 
miêu tả được cái gì sẽ đến. Nói mội 
cách khác thì đối tượng thật sự của 
hiện thực xã hội chñ ngiữa là một cải 
gì hiện chưa có thực thè... 


“ Rốt cuộc, thứ nghệ thuật đó chỉ 
có tính chất zä hội chủ nghĩa trong 
trường hợp rö rệt nó không thực lẽ... 


«Nghệ thuật bị rút xuống con số 
không. Nó phục vụ, và là kẻ phục vụ, 
nó bị lệ thuộc, bị khống chế (i1 sert, 
_@t servant, ¡Ì es(t asservi)... 

“Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa phải là anh em sinh đôi uới chủ 
nghĩa hiện thực chính trị... »›5® 

® Chủ nghĩa hiện thực phải đạo * là 
cái gì ? Phải chăng nó là tên gọi khác 
đi của cái thứ *chủ nghĩa hiện thực 
chí nh trị * của Ca-muýt 2? «Hiện thực 
đang có? và “hiện thực phải có» 
phải chăng cũng là cái *†hực tại đang 
có? và «thực lại sẽ xảu ra? của Ca- 
muýt? Nếu thế thì đây là một sự tìm 
tòi không đúng hướng và tìm vào cái 
chỗ không đáng tìm. 

Thế nào là chân thật ? Chân thật là 
phản ánh đúng hiện thực. Hiện thực 
bao gồm giới tự nhiên, đời sống xã 
hội và con người với những tình cảm, 
những khát vọng, những vấn đề của 
nó. Phản ánh đúng hiện thực là không 
bịa đặt tùy tiện, bóp bẹp hiện thực 
cho khớp với ý muốn chủ quan của 
mình. Cũng không sao chép hiện thực 
một cách tự nhiên chủ nghĩa như 
Vũ-Trọng-Phụng đã làm. Khi nói đến 
chủ nghĩa hiện thực, Ăng-ghen đã chỉ 


rõ rằng: ®*Ngoài sự chính xác của. 


các chỉ tiết ra, còn phải nói đến sự 
thề hiện chính xác những tính cách 
điền hình trong những hoàn cảnh 
điền hình » 3). 

Viết về hai cuộc kháng chiến của 
ta chẳng hạn, đâu phải cứ miêu tả tỉ 
mỉ từng trận đánh là phản ánh đúng 
hiện thực nếu không từ những con 
người và sự kiện được miêu tả phát 
hiện ra những mối liên hệ sàu sắc 


trong thực tế, làm nồi bật lên tỉnh 


thần yêu nước nồng nàn, tỉnh thần 
đoàn kết keo sơn, ý chỉ quyết chiên 
quyết thắng, chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng của nhân dân ta. Có phản ánh 
được những tính cách điền hình trong 
những hoàn cảnh điền hình thì mới 
phản ánh cuộc sống với nội dung xã 
hội chân chính của nó, trong xu thế 
phát triền của nó. Điều này rõ ràng 
liên quan đến trình độ nhận thức hiện - 
thực và trình độ khái quát nghệ 
thuật của nghệ sĩ. 

Phải nói rằng hơn ba mươi năm 
qua, chúng ta đã nhận thức được hiện 
thực và tác động tích cực trở lại hiện 
thực theo chiều hướng đi lên của lịch 
sử. Đội ngũ văn nghệ sĩ ta nói chung, 
dưới ánh sáng soi đường của Đảng, 
đã biết nhìn đúng sự thật, đã nắm bắt 
được bản chất và xu thế phát triền 
của xã hội ta và đã miêu tả nó một 
cách thông minh, với một sự xúc động, 
chân thành, bằng một ngôn ngữ nghệ 
thuật khá phong phú. Những quyền 
truyện, những bài thơ, những vỡ kịch, 
những bức tranh, những bản nhạc ca 
nượi và cồ vũ sự nghiệp chiến dấu 
và xây dựng hào hùng. tràn đầy khí 
thế cách mạng của nhân dân ta, đả 
nàng cao tâm hôn, trí tuệ của nhàn 
đân ta, góp phần thúc dày cách mạng 
nước ta tiến lên đến thắng lợi ngày: 
nay, đó chẳng phải là những tác 
phim hiện thực xã hội chủ nghĩa đã 
cố gảng «miêu tả hiện thực một cách 
chàn thật, cụ thề — lịch sứ, trong quá 
trình phát triền cách mạng của nó? 
hay sao? Sao lại khinh bạc và không 
công bằng gọi. đó là «chủ nghĩa hiện 
thực phải đạo?Đ, là không chân thạt, 
là cái phải tồn tại chứ không phải 
cái đang tồn tại?®, là «1Í phần 2 hiện 
thực tức là sự giả dối ? 2 | 


(®) Những đoạn trích của An-be Ca-muýt 
là từ bản dịch của Trằn-Phương-Giao xuất 
bản ở Sài-gòn, in lần thứ hai, tháng 2-1974, 
Nxb An- liếm, 

(3) C. Mác và F. Ẩng-ghen: Về căn học oă 
nghệ thuật Nxb Sự thật Hà-nội, 1958, 
tr, 331, 
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Văn học ta viết về hai cuộc kháng 


chiến của nhân đân ta, miêu tả tỉnh - 


thần chiến đấu anh dũng và sự hy 
sinh của nhân dân ta trong hai cuộc 
kháng chiến đó là phản ánh đúng 
hiện thrre khách quan, chứ không phải 
chỉ là Smột nửa hiện thực», cần 
phải cân bằng lại bằng e một nửa hiện 
thực? nữa là những mất mát, thua 
thiệt, với âm hưởng bí đát của số 
phận cá nhân...! Chiến tranh đương 
nhiên là phải đồ máu, là phải hy 
sinh mới giành được thắng lợi. 
Cả loài người tiến bộ ca ngợi Việt- 
nam chiến đấu và chiến thắng như 
thế nào và vì sao. Kế thủ còn đó, 
còn luôn luôn đe dọa xâm lược nước 
ta. Nếu cần, nhân dân ta lại sẽ chiến 
đấu và chiến thắng như thế nữa hoặc 
hơn thế nữa. Đó là hiện thực Việt- 
nam, hoàn cảnh Việt-naim, những 
con người Việt-nam, đạo đức Việt- 
nam. Cho nên, nếu bàn đến việc 
nâng cao hơn nữa tính hiện thực của 
văn học ta viết về chiến tranh thi 
không phải là cần thêm cái máng 
những mất mát, thua thiệt, theo lối 
tính toán của chủ nghĩa cá nhân mà 
là phần ánh «cho hay, cho chân thật 
và cho" bùng hồn» toàn bộ cuộc 
chiến đấu vĩ đại ấy trong đó âm 
hưởng chủ đạo vẫn là âm hưởng anh 
hùng. 

Hiện thực phải được nhận thức, lý 
giải và phản ánh trong chỉnh thề của 
nỏ, đúng với bản chất của nó và trong 
xu thế phát triền của nó. ƠỞ đây lý 
tưởng và hiện thực, cái phải tồn tại 
và cái đang tồn tại gắn bó với nhau, 
cái sau là cơ sở cho cái trước và cái 


trước là xu thế tất yếu của cái 
sau. liiện thực luôn luôn là cái 


đang vận động. Phản ánh hiện thực 
phái phần ánh được cái vận động đó, 

Chúng ta không thỏa mãn với 
những thành tựu đã đạt được. Nâng 
cao tỉnh chân thật, nâng cao chất 
lượng của các tác phầm văn học nghệ 
thuật luôn luôn là một vêu cầu của 
Đẳng ta, của nhân đản ta, của mi 
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nghệ sĩ. Bên cạnh những tác phầm 
thành công, trong văn nghệ fa còn có 
những tác phầm không thành công. 
đơn giản và sơ lược. Ngay cả trong 
một số tác phầm thành công vẫn có 
chỗ chưa hay, chưa đủ chân thật và 
hùng hỏn. Nhưng không phải vì thế 
mà có thê kết luận rằng văn nghệ ta 
không chân thật. 


Đối với những chó non yếu và thiếu 
sót của văn nghệ ta trong giai đoạn 
vừa qua. cũng phải thầy đầy đủ mọi 
nguyên nhân. Có những nguyên nhân 
khách quan. Có những khuyết điềm 
và nhược điềm trong công việc của 
chúng ta. 


NữaV trong một số trưởng hợp người 
sáng tác cảm thấy bị gò bó hoặc buộc 
phưi sửa chữa tác phầm theo yêu cầu 
của ban phụ trách một tờ báo, một nhà 
hát, một nhà xuất bản chẳng hạn. 
cũng cần có sự phân tích thấu dáo đề 
khỏi có sự ấm ức trong lòng : dường 
như tranh bị loại mới là tranh đẹp, 
văn học trong bản thảo mới là của ' 
tác gia, mới là hiện thực, còn văn 
học in ra thì không hiện thực và 
không còn là của tác giả nữa ! Ở đày 
có thề có sự can thiệp không cần 
thiết hoặc thô bạo của cán hộ phụ 
trách nào đó không hiều hoặc hiều 
không đầy đủ đặc trưng của văn 
nghệ, sự tỉnh tế và tác dụng lâu dải, 
nhiều mặt của văn nghệ, cứ muốn tác 
phim nào cũng phải có tác dụng tức 
thời cụ thẻ ngay đe phục vụ' một ` 
nhiệm vụ chính trị trước mất. Tháng 
hoặc cũng có cán bộ biên tập nào đó 
xuất phát từ những yêu cầu chính 
đáng của một cơ quan xuất bản mà 
đề ra những yêu cầu quá đáng đối 
với tác giả. Nhưng cũng có thê có sự 
hiểu biết và tu dưỡng của tác giả 
chưa thật toàn điện và sâu sắc, trách 
nhiệm của túc giá chưa đủ cao. Tác 
giả có nhiệt tỉnh và động cơ tốt muốn 
đóng góp nhiều tác phảm hay nhưng 
chí có nhiệt tỉnh và động cơ tốt chưa 
đủ. 


Phải nhận thức được yêu cầu của 
cách mạng trong tửng giai đoạn, 
nhiệm vụ của văn nghệ và của văn 
nghệ sĩ — chiến sĩ, luôn luôn nâng 
cao tính đảng trong tư tưởng, trong 
tình cảm, trong sáng tác của mình. 
Phải «viết từ trải tim mình, nhưng 
trải tím ấy thuộc về Đảng» (Sô-lô- 
khốp). Phải cân nhắc xem mỗi điều 
mình viết ra có lợi hay có hại cho cách 
mạng. Lại phải thấy rằng các cơ quan 
lãnh đạo văn nghệ của Đảng cũng chỉ 
muốn và làm tất cả đề có nhiều tác 
phầm hay đáp ứng được yêu cầu của 
cách mạng; mỗi nhà xuất bản có tôn 
chỉ, mục đích của nó, tất phải có những 
yêu cầu nhất định đối với các tác giả 
đề văn nghệ thật sự là vũ khí của 
cách mạng, v.v. Theo hướng đó, sẽ 
dễ dâng tìm thấy sự nhất trí giữa 
người sáng tác và người quản lý công 
tác văn nghệ. Mau thuẫn vẫn còn có 
thề xảy ra, nhưng khi những nguyên 
nhân tạo nên mâu thuẫn đã được 
phân tích thấu đáo và trên tỉnh thần 
đồng chí thì cũng đễ giải quyết thỏa 
đáng. 


Tám lại, cần có một sự đánh giá 
đúng đắn nền văn nghệ hiện thực xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta trong giai 
đoạn vừa qua: ưu điềm và khuyết 
điềm, nhược điềm của nó. Chúng ta 
tự hào đã có được những tác phầm 
ghỉ dấu một chặng đường phát triền 
của văn nghệ ta, xứng đáng với dân 
tộc ta. nhân dân ta. Hãy biết quý 
trọng những giá trị do mình và anh 
chị em mình tạo ra với biết bao mồ 
hôi và cả máu nữa Hãy công bảng 
với mình và công bằng với mọi người. 
Bởi vì, tử một sự đánh giá không 
công bằng, hạ thấp hav phủ định 
những thành tựu đã đạt được qua 
bao nhiêu năm phấn đấu gian khô và 
đầy hy sinh, đễ gây nên sự chân nắn, 


nhi ngở. đi đến đặt lại cá những . 


vấn đẻ cơ bản nhất, những vấn đề 
z thuộc về nguyên tắc. 


* 


Một vấn đề cơ bản khác cũng chớm 
được đặt lại trong bối cảnh ý kiến 
phân vân, tâm trạng bối rối của một 
số người là vấn đẻ chức năng của ăn 
học nghệ thuật +ã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. 

Có người cho rằng văn nghệ ta là 
văn nghệ giáo huấn viết theo ý muốn 
của lãnh đạo. Họ nói rằng trong văn 
nghệ ta «cấp nhận thức lý tính lăn 
át cấp nhận thức cảm tính, lý trí lấn 
át cảm xúc, bản chất lấn át hiện tượng, 
nội dung lấn át bỉnh thức? Ý họ 
muốn nói văn nghệ ta chỉ chú ý đến 
tư tưởng mà không chú ý đến nghệ 
thuật. Họ cho rằng văn nghệ ta là sơ 
lược, giản đơn, mà nguyên nhân là 
do một « quan niệm thô thiền về chức 
năng của văn học », v.v. Họ cho rằng 
văn nghệ ta lâu nay chỉ chú trọng có 
một chức năng giáo dục tư tưởng. 
Tư tưởng ở đây lại được hiều là 
những công thức, khuôn sáo định sẵn 
mà nghệ sĩ đành phải tuân theo cho 
® phải đạo ®, 

Có người nói: tư tưởng tác phầm 
chỉ là tư tưởng của Đẳng, còn tư 
tưởng của tác giả trong đó thi hầu 
như bằng không. Câu nói này thoạt 
đầu có thê là chỉ nhằm chê trách 
những tác phầm nhạt nhẽo, thiếu cá 
tính sáng tạo, tức là thiếu sự độc đáo 
của tác giả trong cách nhìn, cách 
khái quát những hiện tượng của cuộc 
sống, v.v. Nhưng từ đó, trong bối 
cảnh nói trên lại hình thành những 
luận điệu kỷ quặc chia cát con người 
nhà văn ra làm hai: nhà văn với tư 
cách là người tuân theo tư tưởng của 
Đảng và nhà văn với tư cách là người 
mang tư tưởng của bản thân nhà văn; 
chia văn học ra làm hai thứ: văn 
học với tư cách là vũ khi tư tưởng 
của Đảng và văn học với tư cách là 
tấm gương phản ánh hiện thực bằng 
sáng tạo nghệ thuật. 

Chia cắt như thế rõ ràng là phi lý 
Không có hai con người nhà văn tách 
rởi nhau như vậy trong một nhà văn 
xã hội chủ nghĩa. Không có hai thứ 
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văn học như vậy trong một nẻn văn 
học xã hội chủ nghĩa. Nhà văn là 
người tuyên truyền tư tưởng của 
Đẳng bằng tiếng nói của riêng mình. 
Khi là tấm gương phản ánh hiện thực 
bằng sáng tạo nghệ thuật, văn học 
vẫn phải là vũ khi tư tưởng của Đảng, 
Uuăn học chỉ làm được 0uai trò tà một 0ñ 
khí tư tưởng sắc bén uà nhuần nhị của 
Đảng khi nó là tấm gương phản ánh 
trung thực hiện thực bảng sáng tạo 
nghệ thuật. 

Chúng ta coi văn nghệ là vũ khí 
của cách mạng. Nhưng muốn đóng 
được vai trò là vũ khí của cách 
mạng, văn nghệ phải thực hiện đồng 
thời và đầy đủ mọi chức năng của 
nó. 

Khi ta gọi một tác phầm nào đó là 
ˆ tác phm nghệ thuật là xét trên cái 
thê thống nhất của nó. Chỉ có trong 
tư duy lý luận, chúng ta mới có thê 
phân tích nội dung, hỉnh thức, tính 
tư tưởng, tính nghệ thuật, quan hệ 
biện chứng, tác động qua lại giữa 
chúng với nhau... Tác phím nghệ thuật 
tác động đến chúng ta cũng là tác 
động bảng cái thê thống nhãt đó của 
nó và tác động vào toàn bộ các năng 
khiếu con người chúng ta. Chỉ có 
trong lý thuyết clưúng ta mới có thề 
phân tích ra các phương thức và hình 
thái khác nhau của sự tác dộng đó, 

Một buồi diễn kịch làm cho chúng 
ta hài lòng thì khoái cảm thim mỹ 
đó là do toàn bộ cuộc biêu diễn ấy, 
do những hình tượng nghệ thuật sân 
khấu đẹp đẽ được tạo nên bằng toàn 
bộ cuộc biêu điển ấy kê từ lúc màn 
mở. Những hình tượng nghệ thuật ấy 
làm chúng ta rung động, đem lại cho 
chúng ta những nhận thức mới về 
cuộc sống, nâng cao chúng ta lên về 
tư tướng, tình cảm, đạo dức, gợi lên 
trong ý thức, trong trí tưởng tượng 
của chúng ta những hiên tưởng nhiều 
mặt làm cho những hình tượng nghệ 
thuật ấy dường như thêm dày đặn, 
phong phú, hoàn chỉnh, khiến chúng 
ta phải khóc, phải cười, phải tín vào 
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những điều mà buồi biều diễn muốn 
truyền cảm đến chúng ta. Làm sao có 
thề cắt rời nội dung cuộc sống được 
phản ánh với hình thức nghệ thuật 
của tác phầm sân khấu đó, với những 
tư tưởng và quan điềm chứa đựng 
trong nó và do nó gợi lên? Làm sao 
có thể máy móc nói được rằng những 
bức tranh trung thực về cuộc sống 
của con người được phản ánh trên 
sân khấu thì làm chức năng nhận 
thức; những ý niệm, quan niệm, lý 
tưởng, v.v. thì làm chức năng giáo 
dục tư tưởng; còn phong cách, thủ 
pháp nghệ thuật, sự sáng tạo của đạo 
diễn, của diễn viên thì làm chức năng 
thầm mỹ... ? 


Không! Tác phĩầm nghệ thuật làm 
toàn bộ các chức năng của nó bằng 
cái thê thống nhất của nó. Khi phân 
tích nội dung. hình thức, tính tư 
tưởng và tính ngi#@ thuật của một tác 
phìm nghệ thuật, khi bàn đến chức 
năng nhận thức, giáo dục, thầm 
mỹ, v.v. của văn nghệ nhằm thúc đìy 
sự phát triền của văn nghệ ta, chúng 
ta thấy những cái đó có thề có chỗ 
chưa thật hài hòa với nhau, cần hồ 
sung mặt này, nâng cao mặt khác, 
song chúng ta biết những cái đó liên 
quan chặt chẽ với nhau, nương tựa 
vào nhau. Cho nên chúng ta không 
được phép cắt rời, cô lập những cái 
đó ra, càng không thê đối lập chúng 
với nhau. Văn nghệ ta phải làm đồng 
thời bà đầu đủ các chức năng chủ uéu 
của nó là nhận thức, giáo dục, thàm 
mỹ thì nó mới là oũ khí sắc bén của 
cách mạng được, 0à trong bất kù chức 
năng nào, nó cũng phải là oũ khí của 
cách mạng. Không phải chỉ làm chức 
năng giáo dục, nó mới là vũ khí tư 
tướng của Đảng, hoặc vì là vũ khi tư 
tưởng của Đảng cho nên nó chỉ cần 
làm một chức năng giáo dục là đủ, 
không cân làm các chức nắng nhận 
thức, thăm mỹ. Càng không phải là 
khi làm chức năng thầm mỹ, nó không 
cần phải là vũ khí tư tưởng của Đảng. 
Nếu có người nói đến chức năng giải 


trí thì ngay cả khi làm chức năng 
giải trí, văn nghệ ta cũng vẫn phải là 
vũ khi của cách mạng, vẫn phải đem 
lại khoái cảm thầm mỹ trong sáng 
lành mạnh, bởi vì chúng ta không 
cần đến một sự giải trí trống rỗng 
hoặc buông thả, có hại. _ 

Coi văn nghệ cũng chỉ là một công 
cụ giáo dục tư tưởng như mọi công 
cụ-giáo dục tư tưởng khác, không chú 
ý đến đặc trưng, đến tính chất nghệ 
thuật, đến sức mạnh riêng của nó là 
không đúng. Đó là sự ấu trĩ. Đó là 
một quan niệm đơn giản và sơ lược — 
gọi là thô thiền cũng được — về chức 
năng của văn nghệ. Trong một phạm 
vi nào đó, ở một số đồng chí nào đó, 
kề cả trong sáng tác chứ không riêng gì 
trong lý luận phê bình và chỉ đạo 
văn nghệ, ở một số địa phương nào 
đó và trong một thời gian nào đó, 
quan niệm này đã ít nhiều có hại 
đối với sự phát triên của văn học 
nghệ thuật. Bệnh ấu trĩ đó cần phải 
được khắc phục, các cán bộ chính 
trị lãnh đạo văn nghệ cần nàng cao 
biều biết của mình về văn nghệ đề 
vũ khi sắc bén này trong tay Đảng 
càng phát huy hiệu quá nhiều hơn. 
Nhưng rõ ràng là không đúng nếu 
cho rằng quan niệm thô thiền ấy 
đường như quán xuyến, kéo dài, chỉ 
phối văn học ta trong cả giai đoạn 
vừa qua, đến mức làm xói mòn nàng 
lực thầm mỹ của công chúng, làm 
khô cần khả năng sáng tạo nghệ 
thuật và ý thức trách nhiệm xã hội 
đúng đắn của nhà văn, tạo nên một 


sự cần trở vừa ở ngoài họ, quanh họ, 


vừa ở trong chính họ, nghĩa là coi 
nó như là nguyên nhân duy nhất hoặc 
chủ yếu của cái gọi là «sự trì trệ 
trong văn học ». 

Nếu từ đấy lại cho rằng lâu nay 
đä quá nặng về chức năng giáo dục 
rồi, bây giờ không cần nói đến nó 
nữa mà phải nhấn mạnh chức năng 
thầm mỹ, thậm chí chức năng giải 
trí của văn nghệ, thỉ lại càng sai 
lầm hơn. 


Đáng tiếc là trong thực tiễn, đà 
chớm xuất hiện xu hướng ấy: it bàn 
đến chức năng giáo dục, Ít bàn đến 
tính tư tưởng của tác phầm mà quan 
tâm nhiều đến hình thức hấp dẫn 
trong văn nghệ, thiên về mặt hình 
thức biều hiện, Ÿphong cách nghệ 
thuật, thủ pháp nghệ thuật, càu, 
chữ, lời văn, v.v., «còn về nội 
dung ,miễn không sai là được rồi » 
(sự thật là đã có những cái sai về 
nội dung tư tưởng). | 

Đảng ta chưa bao giờ tha thứ bệnh 
công thức sơ lược và tự nhiên chủ 
nghĩa trong văn học nghệ thuật. 
Đảng ta luôn yêu cầu các tác phầm 
phải có tính nghệ thuật cao. Một tác 
phầm hay phải có tính tư tưởng cao 
và tính nghệ thuật cao, phải tạo ra 
được những cảm xúc sâu sắc và mạnh 
mẽ, tạo ra những khoái cảm thầm 
mỹ đậm đà, đem lại cho tâm hòn và 
tình cảm con người một chiều cao 
mới. Tất nhiên ta không thề đòi hồi 
một tác phầm nghệ thuật có ngay 
một tác động tư tưởng cụ thê đề giải 
quyết một vấn đề cụ thề ngay tạp 
tức trong cuộc sống. Nghệ thuật tác 


động vào con người một cách toàn 


diện và lâu dài. Nhưng ta cũng 
không thẻ chấp nhận một tác phầm 
nghệ thuật không ăn nhập chút gì 
với những vấn đề nóng hồi của cuộc 
sống, của nhiệm vụ cách mạng. 


Tác phầm nghệ thuật phải hấp dẫn, 
phải mang lại cho người thưởng thức 
một khoái cảm, một sự thú vị. Vì 
vậy, cần phải hết sức quan tâm phân 
biệt những thị hiếu, nhu cầu chính 
đáng, cao cả và những thị hiếu, nhu 
cầu tầm thưởng, lạc hậu, thậm chí 
phản động nữa trong những người 
thưởng thức. Không phải lúc nào 
một tác phầm “ăn khách? cũng 
là một tác phầm hay và tốt. Văn 
nghệ với tư cách là một chủ thề sáng 
tạo còn có nhiệm vụ tạo ra cho minh 
một đối tượng chân chính của chủ 
thê. Và khi có một đối tượng chân 
chính ấy thì chính đối tượng ấy lại 
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trở thành chủ thề sáng tạo cùng với 
văn nghệ sĩ tạo nên một nền văn 
nghệ chân chính và cao cả, 


Chúng ta cần những tác phầm 


văn nghệ không chỉ đúng, mà 
côn hay, đa dạng, hấp dẫn, 
“xúc động lòng người, chưa xem 


thỉ náo nức muốn xem, xem rồi lại 


muốn xem nữa, chứ không cần những - 


tác phầm văn nghệ khô khan, nhạt 
nhẽo. Nhưng sự hấp dẫn nghệ thuật 
trước hết là do nội dung kết cấu của 
tác phầm, do những vấn đề đặt ra 
trong đó có ý nghĩa nhân sinh sâu 
sắc cuốn hút lòng người, do những 
ý tường đẹp đẽ cao sâu từ những tỉnh 
tiết của câu chuyện cứ bừng lên như 
những ánh chớp và lan tới tâm tư 


tỉnh cảm “mọi người.. chứ không. 


phai chỉ đơn thuần là do hình thức 
biêu hiện. Di săn tìm những yếu tố 
hấp dẫn về mặt hình thức, chiều theo 
mhững thị hiếu thấp hèn, hấp dẫn chỉ 
đề mà hấp đẫn, mới lạ chỉ đề cho mới 
lạ, tạo nên những tỉnh cách * đữ đội », 
phi lý, tất cả những biện pháp ấy 
không tạo nên được sự hấp dẫn nghệ 
thuảt chân chính. Rõ ràng, chỉ chú 
trọng đến hình thức biều hiện, phong 
cách và thủ pháp nghệ thuật mà coi 
nhẹ nội dung tư tưởng của tác phảm 
thị không dù đề nâng cao tính nghệ 
thuảt của tác phầm, đề Đăần nghệ làm 
tốt chức năng thầm mỹ của nó. 

Tặt cá những điềmvửừa trình bà y trên 
đàv chứng tỏ: văn nghệ với đặc trưng 
vốn có của nó tác động nhiều mặt vào 
con người theo cách thức riêng của 
nó, cùng một lúc nó làm tất cả các 
chức năng chủ yếu của nó là nhận 
thức, giáo dục, thảm mỹ, và chính oi 
Uàu nó mới là 0 khí sắc bén của 
cạach mạng. 


Cuộc sống luôn luôn đặt ra những 
vấn đề mới Văn nghệ cũng luôn luòn 
đặt ra những vấn đề mới. Phải suy 
nghĩ, tìm tòi, sáng tạo nếu chúng ta 
muốn tiếp tục tiến lên nữa Nhưng 
suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo không chỉ 
đòi hỏi có nhiệt tình, còn phải có 
nhận thức dúng, phương pháp đúng. 

Một số ý kiến lẻ tế cho chúng ta 
một nhận xét là đã chớm nở một xu 
hướng đặt lại những vấn đề cơ bản 
thuộc về nguyên tắc của văn nghệ ta. 
Hiện tượng ấv có bối cảnh lịch sử của 
nó, trước hết là do một nhận thức còn 
hạn chế và hởi hợt về tình hình đất 
nước, do một phương pháp tư tưởng 
siêu hình, thiếu khoa học. Những anh 
chị em tự giác hay không tự giác 
theo xu hướng này đều xuất phát từ 
chỗ muốn cho văn nghệ làm tốt được 
vai trò vũ khí của cách mạng. Không 
ai nghi ngờ thiện chí đó của anh chị 
em, nhưng có lẽ vì anh chị em quá tự 
tin vào thiện chí của mình cho nên 
không cần đắn đo cân nhắc, do đó 
không tự biết mình rơi vào sai lầm. 


Chúng ta khuyến khích sự suy nghĩ. 
tìm tòi, sáng tạo vì Tỏ quốc và vì chủ 
nghĩa xã hội, vì sự phát triền mạnh 
mẽ hơn nữa của nèn văn nghệ cách 
mạng của chúng ta. Không thê đòi 
hỏi sự suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo đó 
tuyệt đối không được có một chút 
lệch lạc, sai lầm nào. Nhưng có một 
ranh giới không thề vượt qua, và 
phải nhìn vào đó đề luôn luôn tự kiềm 
tra mình, đề nhận biết mình: đó (ad 
tính đảng trong Đăn nghệ, là những 
bãn đề thuộc Đề nguyên tắc trong đường 
lối Đãn nghệ của Đảng t†d. Những ý 
kiến lạc hướng nói trên, tuy xét về 
số lượng chỉ là rất ít và mới chớm 
nở lẻ tế, nhưng xét pề tính chất thì là - 
sai lầm nghiêm trọng vì thật sự nó đã 
đụng đến những vấn đề về nguyên 
tắc, phải được uốn nắn kịp thởi. 


- 


VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐÔNG THANH NIÊN 
TRUNG TÌNH HÌNH MỨI 


ƯỢC Đảng lãnh đạo và điu dắt, 
được tôi luyện trong lò lửa đấu 
tFanh cách mạng của giai cấp công 
nhân và của dân tộc, được thử thách 
qua các phong trào thi đua rộng lớn 
của quần chúng, thế hệ trẻ Việt-nam 
đã nhanh chóng trưởng thành về 
nhiều mặt: phân rõ được bạn, thủ: 
có tỉnh thần chiến đấu quên mình vi 
độc lập, tự do của Tô quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội, có lòng yêu nước, yêu 
đàn nồng nàn ; có tình cẩm quốc tế 
trong sáng ; có ý thức chịu đựng gian 
khô, khắc phục khó khăn; có trình 
độ văn hóa, khoa học kỹ thuạt, trình 
độ quản lý kinh tế và trình độ hiểu 
biết về quân sự ngày càng cao; có 
nguyện vọng được công hiến và cỏ ý 
chỉ tự rên luyện. 


Vai trò, vị trí quan. trọng của lứa 
tuôi trẻ thề hiện rõ trong quá trình 
phát triền của cách mạng nước ta. 
Hiện nay, thanh niên chiếm tỷ lệ rất 
cao so với số người hoạt động trong 
các ngành kinh tế,. kỹ thuật, quốc 
phòng: 65 trong các ngành còng 
nghiệp nói chung (riêng dối với các 
ngành công nghiệp hiện đại, tỷ lệ 
này lên đến 803Ã), 52% trong nông 
nghiệp, 60% trong đội ngũ cán bộ kỹ 
thuật trung cấp, 40 trong đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật cao cấp, hơn 
80 trong các lực lượng quốc phòng. 

Tử thực tế đó, Đẳng ta khẳng 
định: thế hệ trẻ nước ta có phầm 


NGUYỄN - MAI 


chất cách mạng tốt đẹp, có tiềm đãng 
to lớn, có tỉnh thần phấn đấu vươn 
lên mạnh mẽ, xứng dáng là đội xung 
kích cách mạng hùng hậu của giai 
cấp công nhàn và của dân tộc. 


Tuy nhiên, trước những yêu cầu to 
lớn của nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn mới, trong thế hệ trẻ đã 
bộc lộ những nhược điềm và khuyết 
điềm đáng quan tâm. Đó là: 


Tỉnh thân kìm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa còn thấp, tính thụ động khá 
năng, ý thức trách nhiệm đối với Xã 
hội còn yếu. Tâm lý và thói qucn của 
người sản xuất nhỏ đang là hiện 
tượng phô biến. Ý thức tô chức, kỷ 
luật, đặc biệt là kỷ luật trong lao 
động kém. 


Năng lực làm chủ tập thể còn nhiều 
mặt hạn chế. Trình độ hiều biết về 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, về dường 
lối chỉnh sách của Đảng, về tỉnh hình 
và nhiệm vụ cách mạng trong giai 
đoạn mới... nhìn chung còn thấp; 
trình độ nghề nghiệp, nẵng lực vận 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
thực nghiệm còn yếu. Ngoài ra, còn 
một số thanh niên chậm tiến, thoái 
thác nghĩa vụ, chạv theo lối sống 
không lành mạnh, thậm chỉ sa đọa, 
phạm pháắp. 


Nguyên nhản của những nhược 
điềm và khuyết điềm trên đây là do 
® 


gIP 


hậu quả của chiến tranh kéo dài, do 
ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dàn 
mới, ảnh hưởng của nền kinh tế sản 
xuất nhỏ. Mặt khác, bọn phản động 
Trung-quốc câu kết với bọn đế quốc 
và các thế lực phản động khác đang 
ráo riết tìm mọi cách chống phá cách 
mạng nước ta và mưu toan làm hư 
hỏng thanh niên ta. Đó là những 
nguyên nhân khách quan Song, mặt 
chủ quan là đo công tác quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội của ta còn lỏng lẻo, 
và đo các cấp Đảng, chính quyền, 
đoàn thề (trong đó Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ-Chi-Minh có vai trò rất 
quan trọng) chưa làm tốt việc giáo 
dực, vận động thanh niên. 


* 


Xây dựng chế độ làm chủ tập thề 
và công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là sự nghiệp cách mạng to lớn và lâu 
đài của toàn Đảng, toàn dân ta, trong 
đó, thế hệ trẻ giữ vai trò và vị trí 
trọng yếu. Vì vậy, Đảng ta coi công 
tác vận động thanh niên trong giai 
, đoạn cách mạng hiện này là một công 
lác có Ú nghĩa chiến lược 0a có lạm 
quan trọng đặc biệt. 

Thành công to lớn trong công tác 
vận động thanh niên là trong suốt nửa 
thế kỷ qua, Đẳng La đã giáo dục, tô 
chức, động viên được các thế hệ trẻ 
nỗi tiếp nhau một lòng theo Đẳng, 
ngoan cường chiến đấu, dũng cảm hy 
sinh, góp phần xứng đáng củng với 
dàn tộc làm nên những chiến tháng 
vang dội, giành lại độc lặp, tự do, 
thống nhất cho đất nước và đem nhiệt 
tỉnh, tài năng sánz tạo của tuôi trẻ 
cống hiến cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Một lớp người mới 
hùng hậu, có giác ngộ chính trị, có 
trình đó văn hóa, khoa học kỹ thuật, 
đỏi dào sinh lực đang phát huy vai 
trỏ xung kích trên các mặt trận Xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc là thành quả 
trực tiếp của đường lõ¡vận động thanh 
niên dúng đắn, sáng tạo của Đảng. 
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Tuy nhiên, Đảng ta với ý thức 
trách nhiệm đầy đủ vẫn chưa tự bằng 
lòng về những kết quả và thành tích 
đó. Đăng ta đã từng nhận định rằng 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác vận động thanh niên trong thời 
gian qua và hiện nay vẫn còn một số 
thiếu sót đáng kề. Nhiều nơi, cấp ủy 
Đảng, chính quyền, đoàn thề chưa 
quán triệt ý nghĩa và vị trí chiến lược 
của còng tác vận động thanh niên 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc. Khi cách mạng nước ta đã 
chuyền sang giai đoạn mới, chúng ta 
chưa kịp thởi nghiên cứu tình hình, 
phân tích quy luật đề đề ra phương 
hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp 
công tác vận động thanh niên cho 
thích hợp. Một số cấp ủy Đảng chưa 
lãnh đạo chính quyền, đoàn thề xây 
dựng cơ chế, thề chế làm công tác 
vận động thanh niên nhằm bảo đảm 
sự phân công và phối hợp giữa các 
ngành, các cơ quan Nhà nước, các . 
đoàn thề và toàn xã hội trong công 
tác này. Các tồ chức Đảng chưa 
thường xuyên nắm chắc công tác vận 
động thanh niên, cho nên thiếu sâu 
sát, chưa hiều kỹ những biến đồi, 
những yêu cầu mới của việc huy 
động. sử dụng cũng như đào tạo, bồi 
dưỡng thế hệ trẻ trong điều kiện xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Nhiều cơ quan 
Nhà nước chưa coi công tác vận động 
thanh niên là một công tác quan 
trọng của ngành mình, cơ quan 
mình. Nhà nước chưa có tồ chức 
chuyên lo công tác vận động thanh 
niên và nghiên cứu các vấn đề của 
thế hệ trẻ. Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ-Chi-Minh, tô chức trực tiếp tiến 
hành công tác vận động thanh niên 
cũng mới chỉ động viên thanh miên 
thực hiện những nhiệm vụ trước mắt 
mà chưa có kế hoạch, biện pháp chuẳn 
bị cho thế hệ trẻ đi vào tương lai 
nhằm mục tiêu xây dựng, hình thành 
từng bước con người mới làm chủ 
tập thê. Đoàn chưa làm tốt chức năng 
trường học cộng sản chủ nghĩa, chức 


năng đại diện cho lợi ích và quyền 
làm chủ tập thề của tuổi trẻ, chưa 
. thấy rõ yêu cầu to lớn trong việc tô 
chức lại toàn bộ thế hệ trẻ đề có chủ 
trương, biện pháp tích cực lôi cuốn, 
tập hợp tất cả thanh niên vào những 
hình thức tô chức thích hợp. Công 
tác giáo dục số thanh niên chậm tiến 
cũng chưa có chuyên biến đáng kê, 


Tình hinh đo đòi hỏi công tác vận 
động thanh niên trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay nhất thiết phải được 
eoi là công tác có tính chất chiến lược, 
vấn đề thanh niên phải được sự quan 
tâm đầy đủ của Đảng, Nhà nước, các 
đoàn thê và của toàn xã hội. Đặc biệt, 
các tô chức Đảng cần trực tiếp nắm 
chắc công tác vận động thanh niên. 
bởi vì nắm thanh niên tức là nắm 
« ngòi pháo ®, cách mạng mới có sức 
tiến công ; nắm được thanh niên, cách 
mạng mới nắm chắc được tương lai. 
Ngược lại, nếu cách mạng không nắm 


chắc thanh niên, thì kể thù sẽ tìm- 


cách lợi dụng lực lượng trẻ đó, biến 
nó thành lực lượng xung kích chống 
cách mạng. : 

Vận động thanh niên còn phải 
được coi là uấn đề của toàn xã hội. 
Lâu nay thường có quan niệm rằng 
vận động thanh niên là công tác riêng 
của Đoàn thanh niên cộng sẵn Hồ- 


Chi-Minh, chỉ thông qua Đoàn thanh - 


niên là mọi vấn đề về thanh niên sẽ 
được giải quyết. Quan niệm như vậy 
không đúng, không phủ hợp với quan 
điềm của Đẳng và cũng không phù 
hợp với thực tiễn. Sự nghiệp đào tạo, 
bỏi dưỡng thế hệ trẻ là sự nghiệp to 
lớn của toàn Đăng, toàn dân, toàn xã 
hội, nếu chỉ riêng Đoàn thanh niên 
tiến hành một cách đơn độc thì không 
thề nào đạt được kết quả mong 
muốn. Thực tiễn cho thấy, có sự phân 
công và phối hợp trên quy mô toàn 
xã hội thì mới có thê giải quyết tốt 
các vấn đề của thanh niên. Đoàn 
thanh niên hoàn toàn không thề thay 
thế được cho Nhà nước, cho các đoàn 
thẻ khác, cho gia đỉnh, cho trường 


học, cho xã hội. Các tô chức đó phải 
cùng với Đoàn tác động vào thế hệ 
trẻ một cách đồng bộ thì mới mang _„ 
lại hiệu quả cao. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, toàn bộ hệ thống chuyên 
chính vô sản — trong đó Nhà nước có 
vai trò đặc biệt quan trọng, và toàn. 
xã hội có trách nhiệm trực tiếp đối 
với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cũng 
như huy động, sử dụng thế hệ trẻ. 
Như vậy mới có sức mạnh của tô shức 
và mới có thê đưa tư tưởng của giai 
cấp công nhân vào việc giáo dục thanh 
niên và tiến hành công tác vận động 
thanh niên được tốt. Bây là mộ: quan 
điềm hết sức quan trọng đối với công 
tác vận động thanh niên trong điêu 
kiện Đẳng lãnh đạo chính quyền và 
Nhà nước chuyên chính vô sản thực 
hiện chức năng quản lý mọi mặt hoạt 
động của xã hội. 

Vận động thanh niên là một công 
tác khoa học. Thanh niên là lớp người 
có những đặc điềm riêng, những yêu 
cầu riêng về lứa tuôi. Nghiên cứu 
những đặc điềm của thanh niên là 
việ›a không đơn giản; nghiên eửu 
những yêu cầu của lứa tuổi lại càng 
phức tạp hơn nữa. 

Mác và Ăng-phen đã chứng minh 
sự cần thiết phải hiều biết và tính 
toán chính xác những đặc điềm của 
lứa tuôi, đặc điềm sinh lý và đặc điềm 
xã hội của thanh niên. Trong khi đánh 
giá cao năng lực, khát vọng. nhiệt 
tình của thanh niên, Mác và Áng- 
ghen đã chỉ ra rằng những phẩm chất 
tuyệt vời đó tự nó không thê dẫn đến 
việc tạo ra sự định hướng dúng đắn 
và niềm tin vững chắc. Hơn nữa, sự 
thiếu chín chắn, thiếu từng trải và 
những sai lầm có thề biến những phim 
chất tốt đẹp của tuôi trẻ thành những 
điều có hại, đối lập với chính những” 
phầm chất đó. 

Ở tuôi trẻ, sự trưởng thành về mặt 
sinh lý thưởng sớm hơn sự trưởng 
thành về mặt xã hội và chỉnh trị, con 
người bản năng phát triền sớm hưn 
con người xã hội. Vì vậy, trong quá 
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trình tô chức, giáo dục thế hệ trẻ, 
nhất thiết phải chú ý đến sự cách biệt 
thực tế giữa hai mặt trưởng thành 
này. Dến tuôi trưởng thành, thanh 
niên có những như cầu miing tính bản 
năng. Con người hành động theo 
bản năng thi thường dễ phạm tội ác. 
Theo sự tính toán của các nhà giáo 
đục học và tâm lý học thì 75 tội ác 
xảy ra trong các nước tư bản là ở 
tuôi từ 14 đến 18. Chủ nghĩa tư bản 
đã nghiên cứu rất kỹ nhược điềm 
này của tuôi trẻ. Nó dùng mọi hình 
thức, mọi biện pháp kích thích nhụ 
cầu thấp hèn theo bản năng đề làm 
tê liệt khả năng cách mạng của thanh 
niên. Lâu nav chúng ta chưa làm tốt 
việc nghiên cứu đặc điềm về lứa tuôi 
của thanh niên. Phải đầu tư nghiên cứu 
nhiều hơn nữa, phải nắm vững đặc 
điềm sinh lý, tâm lý và nhu cầu của 
tuôi trẻ đề có chủ trương, phương 
hướng, biện pháp giáo dục, vận động 
thanh niên đạt kết quả cao nhất. 


Một đặc điềm nữa, đồng thời cũng 
là một nhược điềm nữa của tuôi trẻ 
là sự thiếu từng trải, thiếu kinh 
nghiệm trong cuộc sống. Trước những 
sự vật, những hiện tượng nào dó, 
thanh niên thường chỉ chú ý đến biều 
hiện bên ngoài, mà ít đi sâu vào bản 
chất. Nếu không được hướng dàn kịp 
thời, chu đáo thì những nhận xét, 
những suy nghĩ của họ rất có thê phiến 
diện, sai lầm, thàm chí có thề có những 
người lấy điều phi lý làm chân lý, 

Những nhu cầu của thanh niên như 
nhu cầu về thĩìm mỹ, về tỉnh bạn, về 
giải trí, v.v. cũng mang một màu sắc 
riêng. Cần nghiên cứu thật tỉ mĩ, 
thật khoa học những nhu cầu đó của 
thanh niên đề hướng chúng phát triển 
theo chiều hướng lành mạnh. Cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật đang 
diễn ra nhanh chóng, mạnh mẽ trên 
thế giới đã tác động không nhỏ đến 
thị hiếu, sở thích và lối sống của con 
người, đặc biệt là của thanh niên. 
Lớp người trẻ tuôi ở bất cử đầu cũng 
vốn để nhạy căm với cải mới, muốn 
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mau chóng đưa cái mới vào cuộc sống. 
Xếu không chú ý tới những nhu cầu 
lành mạnh của tuôi trẻ, cái gì cũng 
cấm, bát thanh niên phải sống như 
người già thì thanh niên không thề 
chấp nhân. à 


Thanh niên không phải là một giai 
cấp và không có hệ ý thức riêng. 
Cũng không thể coi thanh niên như 
một tầng lớp hoàn toàn độc lập trong 
xã hội vì họ là một bộ phận hữu cơ 
không thề tách rời được của các giai 
cấp, các tầng lớp xã hội. Vị vậy, việc 
điều tra, nghiên cứu những vấn đề của 
thanh niên đòi hỏi phải lưu ý tới các 
vấn đề xã hội' trên một phạm vi rộng, 
cả trong nước và ngoài nước, đồng 
thởi phải phân tích tình hình và vai 
trỏ của thanh niền trong từng giai 
đoạn cách mạng nhất định. Cần hiều 
rằng trong những điều kiện sống khác 
nhau, tùy theo giai cấp. xã hội, tùy 
theo môi trưởng cư trú và cä tủy theo 
giới tính nữa, thanh niên có những 
đặc tính khác nhau rõ rệt. 
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Muốn làm tỐt công tác vận động 
thanh niên phải xác định cho được 
mục tiêu cần đạt tới và những nhiệm 
vụ cụ thề phải làm. Đăng ta đã chỉ rõ 
mục tiêu của công tác vận động thanh 
niên trong giai đoạn mới của cách 
mạng là: phút huụ quyền làm chủ tập 
thề + hội chủ nghĩa của thế hệ trẻ, 
bảo dảm cho thế hệ trẻ giữ uững 0at 
trò là đội xung kích cách mạng nhằm 
hoàn thành thẳng lợi sử mặnh lịch sử 
ĐẺ 0ang ; đồng thời giáo dục, đào tạo 
thế hệ trẻ thành những con người mới 
phát triền loàn điện, tiếp nỗi truyền 
thống anh hùng của dân tộc. kế tục 
trung thanh, xuất sắc sự ngẩiệp Uẻ 
bang của Đăng. 


Điều quan trọng trong công tác vận 
động thanh niên là thực hiện và 
Si ` ku - 
phát huy quyền làm chủ của thanh 
niên, bảo đảm cho thanh niên giữ 


⁄ 


vững được vai trò đội xung kích cách 
mạng. Hiện nay, ở nhiều ơi quyền 
làm chủ của thanh niên chưa được tôn 
trọng, thậm chí có nơi cỏn bị vi 
phạm nặng nề. Thanh niên còn bị 
những thành kiến cũ kỹ của xã hội 
trói buộc ; ở các vùng mới giải phỏng 
cỏn bị thành kiến về thành phần xuất 
thân, liên quan chính trị. Trong lao 
động, vai trò, vị trí của thanh niên 
chưa được xác định đúng mức, nhất là 
trong công tác quản lý, mặc dù 
thanh niên là lực lượng to lớn đang 
hoạt động tích cực ở những khâu 
quan trọng. Việc bố trí, sắp xếp việc 
làm cho thanh niên chưa được chú 
ý đầy đủ, một số người đến tuôi lao 
động còn chưa có việc làm. Công tác 
đào tạo, bồi đưỡng thanh niên còn bị 
coi nhẹ, thường chỉ nặng về sử dụng 
mà thiếu sự chăm sóc, giúp đỡ cho 
thanh niên tiến bộ. Việc bảo đảm sự 
công bằng trong học tập và phát triền 
năng khiếu đối với thanh niên chưa 
được thực hiện tốt. Trong cuộc sống, 
các mặt hoạt động tỉnh thần như văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thê thao, vui 
chơi, giải trí đề vừa đáp ứng yêu cầu 
của tuổồi trẻ, vừa phục vụ nội dung 
giáo dục toàn điện, nhằm xay dựng 
từng bước con người mới xã hội chủ 
nghĩa, chưa được chăm lo và hướng 
dẫn kịp thời. 


Nội dung bảo đảm và phái huy 
quyền làm chủ tập thê của thế hệ trẻ 
cỏn bao gồm cả việc tăng cường giáo 
dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ, 
làm cho thế hệ trẻ trở thành lớp 
ngưởi lao động làm chủ, có tỉnh thần 
yêu nước, tỉnh thần quốc tế xã hội 
chủ nghĩa trong sáng, có tư tưởng 
đúng, tình cảm đẹp, có ước mơ, hoài 
bão lớn, đám chiến đấu hy sinh vì lý 
tướng, có trị thức và năng lực hoạt 
động thực tiễn, có thể chất tôi, biết 
sống theo lẽ phải và tình thương, có 
khá năng cống hiến tốt nhất cho sự 
nghiệp “cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, bảo vệ vững 


chắc 
nghĩa. , 

Đề đạt được những mục tiêu trên 
đây, trước hết phải făng cường công 
tác giáo dục cộng sản chủ nghĩa, rèn 
luyện thế hệ trẻ trở thành lớp người 
mới làm chủ tập thề và phái triền toàn 
điện. Tại Đại hội thứ III Đoàn thanh 
niên cộng sản toàn Nga, Lê-nin đã nói 
rõ một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng 
của Đảng là tiến hành công tác giáo 
dục cộng sản chủ nghĩa cho thế hệ trẻ. 
Đối với chúng ta hiện nay, nội dung 
của nhiệm vụ này là bồi dưỡng cho 
thế. hệ trẻ thế giới quan khoa học của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin nhằm giúp cho 
tuôi trẻ nắm được quy luật phát triền 
của xã hội đề hành động theo quy luật, 
chủ động đấu tranh chống mọi tư tưởng 
và hành động thù địchtvới chủ 
nghĩa xã hội. Vũ trang cho tuôi trễ 
nhận thức đúng đắn về đường lối cách 
mạng, về quan điềm của Đẳng trên tất 
cả các vấn đề mà củộc sống đặt ra. 
Hình thành cho tuôi trẻ khả năng tự 
định hướng một cách đúng đắn và xử 
lý mọi vấn đề trong cuộc sống theo 
quan điềm của Đảng. Giúp cho tuồi 
trẻ có những hiều biết cần thiết, trước 
hết là những hiều biết về lịch sử của 
dân tộc ta, của giai cấp công nhân, 
eủa Đẳng, của Đoàn, của quân đội ta 
đề thông qua lịch sử mà tuôi trẻ tự 
khẳng định minh và tự chứng mình 
quy luật đi lên của xã hội. -:; 


Cùng với việc tiến hành công tác 
giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho thế 
hệ trẻ, phải nhanh chóng tồ chức loàn 
bộ thế hệ trẻ thành lực lượng làm chủ 
lập thề bững mạnh. Nửa thế kỷ qua, 
thể hệ trẻ nước ta đã được tô chức 
phù hợp với nhiệm vụ đấu tranh cách 
mạng trong từng giai đoạn lịch sử. 
Hiện nay số đông thanh niên nước ta 
còn đứng ngoài tô chức. Tỷ lệ đoàn 
viên ở miền Bắc khá cao so với miền 
Nam nhưng cũng chỉ đạt trên 305% 
tổng số thanh niên, như vậy là vẫn 
cỏn hơn 603% thanh niên đứng ngoài 
tö chức. Một bộ phận thanh niên còn 
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chưa tham gia các phong trào của 
thanh niên. Phong trào 43 xung kích 
làm chủ tập thề» lúc phát triên cao 
nhất cũng chỉ lôi cuốn được khoảng 
ba phần năm thanh niên tham gia. 
Nhanh chóng tô chức lại toàn bộ thế 
hệ trẻ, đó là một đòi hỏi cấp bách của 
cách mạng trong giai đoạn hiện nay. 
Đề phát huy triệt đề tiêm năng to lớn 
của thế hệ trẻ, đồng thời không ngừng 
tạo nên sức mạnh mới,không thê không 
nhanh chóng tô chức lại toàn bộ thế 
hệ trẻ. Bởi vì, trên con đường thực 
hiện lý tưởng cách mạng, lớp người 
trẻ tuôi không chỉ dựa vào sức mạnh 
của đường lối cách mạng đúng dắn 
của Đảng, mà còn dựa vào sức mạnh 
của tô chức trong hoạt động thực tiễn. 
Trên cơ sở nắm vững đường lối cách 
mạng của Đảng và bằng năng lực 
hoạt động thực tiễn có tỒÖ chức của 
minh, thế hệ trẻ mới có được sức 
mạnh to lớn. Có được tö chức lại, thanh 
niên và thiếu niên, nhỉ đông ta mới có 
điều kiện đề tiếp thu sự giáo dục cộng 
sản chủ nghĩa. Có được tồỒ chức chặt 
chẽ và rộng khắp, thế hệ trẻ mới có 
thể ra quân theo đội hình lớn, hoạt 
động theo hệ thống lớn, xuất hiện 
trước xã hội với sức mạnh triệu người 
như một. Tô chức toàn bộ thế hệ trẻ 
một cách nhanh chóng, rộng khắp về 
vững chắc là biều hiện sự tôn trọng 
và phát huy cao nhất quyền làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa của quần 
chúng trẻ tuôi;là tạo điều kiện cho 
mọi thành viên của thế hệ trẻ cống 
hiến và trưởng thành theo yêu cầu 
của Đảng ; là thu hẹp dần, đi đến loại 
trừ những mặt tiêu cực và những yếu 
tố phi xã hội chủ nghĩa có thề tác động 
vào thế hệ trẻ, chỉ phối thế hệ trẻ. 
Trong điều kiện hiện nay, nhanh 
chóng tồ chức toàn bộ thế hệ trẻ lại, 
đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và 
thường xuyên của Đẳng là tích cực 
tạo điều kiện cho thế hệ trẻ hình 
thành lực lượng cách mạng hùng mạnh 
của mình đề tham gia vào quá trình 
xây dựng lực lượng giai cấp công 
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nhân Việt-nam hiện đại và tầng lớp 
trí thức xã hội chủ nghĩa phủ hợp với 
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa đất nước. Nhanh chóng tồ chức 
toàn bộ thế Hệ trẻ còn có tác dụng 
thiết thực tăng cường công tác Xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 
xây dựng các đoàn thề quần chúng ở 
các cấp, góp phần đấu tranh khắc phục 
các hiện tượng tiêu cực trong quản lý 
kinh tế và trong đời sống xã hội. 

Đề thực hiện tốt nhiệm vụ quan 
trọng này, chúng ta phải nhanh chóng 
tồ chức toàn bộ thanh niên. thiếu 
niên và nhi đồng trong cả nước vào 
hệ thống tô chức chính trị của thế hệ 
trẻ bao gồm Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ-Chi-Minh, Hội liên hiệp thanh niên 
Việt-nam, Hội học sinh đại học, Đội 
thiếu niên tiền phong Hồ-Chíi-Minh, 
Đội nhỉ đồng Hồ-Chíi-Minh, và các hỉnh 
thức tập hợp khác. Thu hút thanh niên 
vào hệ thống kinh tế quốc dân, vào 
hệ thống giáo dục, văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật ; đồng thời bảo đảm cho thanh 


niên thực hiện tốt nghĩn vụ bảo vệ Tồ 


quốc. 

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là 
dấu lên cao trào thì đua xã hội chủ 
nghĩa oà phong trào hành động cách 
mạng trong thế hệ trẻ. Đảng ta yêu 


cầu ở đâu có thanh niên ở đó phải có, 


cao trào thi đua xã hội chủ nghĩa và 
có phong trào hành động cách mạng. 
Sự nghiệp giáo dục và tô chức thế hệ 
trẻ chỉ được thử thách và phát huy 
hiệu quả trong thực tiễn đấu tranh 
cách mạng, trong phong trào thi đua 
rộng lớn của quần chúng, Đảng và Nhà 
nước có trách nhiệm lãnh đạo; giúp dỡ 
lớp trẻ đấy lên phong trào thị đua sôi 
nổi, rộng khắp nhằm lôi cuốn một lực 
lượng xã hội to lớn vào công cuộc xây 
đựng và phát triền kinh tế, văn hóa, 


"khoa học kỹ thuật, quốc phòng... tạo 


ra động lực mạnh mẽ thúc đìy toàn 

xã hội tiến lên. Cao trào thi đua xã 

hội chủ nghĩa và phong trào hành động 

cách mạng phải hướng vào việc động 
(Xem tiếp Irang 42) 


_VỀ ŒHẤT LUỢNG GIÁO DỤC PHÙ THÊNG 


RONG 35 năm qua, chưa có 
nước nào ở vào một hoàn 
cảnh đấu tranh khốc liệt 
như nước ta, phải liên tục 
tiến hành chiến tranh giải phóng và 
bảo vệ đất nước, phải vạt lộn với 
thiên tai và nền sẵn xuất nhỏ. Nhưng 
sự nghiệp giáo dục phô thông đã thay 


đồi về chất, từ chỗ là công cụ của 


chủ nghĩa thực dân trở thành công 
cụ của chuyên chính vô sản; nước ta 
từ chỗ có tới 95Ã số dân mù chữ, 
nay đã có một nền giáo dục phát 
triền. _ 

Riêng ở miền Bắc, từ năm 1955 đến 
năm 1975, những tiến bộ nàv biều 
hiện rõ rệt hơn. Những tiến bộ đó chỉ 


có thề có trong chế độ xã hội chủ. 


nghĩa. Đến năm 1958, nhân dàn ở 
vùng đồng bằng và trung du đã thanh 
toán nạïí mù chữ, hiện nay nhiều xã 
đã phô cập văn hóa cấp  Ơ miền 
núi, công tác thanh toán nạn mù chữ 
được tiến hành bằng hai thứ chữ: 
chữ phồ thông và chữ dân tộc. Năm 
1955, mới có 20Ã tông số trẻ em được 
đi học, đến năm 1975, tỷ lệ đó là trèn 
90%. Hằng năm, có đến hàng chục 
vạn học sinh tốt nghiệp cấp II, cấp 
II bồ sung cho lực lượng lao động 
và quân đội. Chương trình học được 
cai cách theo những tiến bộ khoa học 
và luôn luôn được bồ sung. Phương 
pháp giáo dục ngày càng được cải 
tiến theo hướng gắn học với hành, 
găn giáo dục với lao động sản xuất. 

Các trường học ở miền Bắc đã phô 
cập văn hóa phô thông cấp I cho 


HOÀNG-NGỌC-DI 


nhân dân lao động, phồ cập văn hóa 
phô thông cấp II cho thanh niên, cán 
bộ và bộ đội, đó là một trình độ văn 
hóa cần thiết cho quần chúng phải lao 
động và chiến đấu trong hoàn cảnh 
một nền sản xuất thủ công, đang từng - 
bước đi lên nền sản xuất cơ khí. Các 


trường học đã giáo dục cho học sinh 


lòng yêu nước nồng nàn và chí căm 
thù sâu sắc quân xâm lược, giáo dục 
lòng yêu quý chủ nghĩa xã hội, tỉnh 
thần quốc tế vô sản, quan điềm lao 
động mới và ý thức tôn trọng nhân 
dân lao động. Các trường học đã cung 
cấp những lực lượng văn hóa cho 
nhu cầu đào tạo cán bộ khoa học và 
kỹ thuật. Nhin chung, bộ mặt văn hóa 
của miền Bắc đã hoàn toàn đồi mới, 
phần lớn nhờ việc phồ cập giáo dục. 


Từ khi cả nước được hoàn toàn giải 
phóng, chúng ta đã xây dựng được 
một hệ thống giáo dục xã hội chủ 
nghĩa thống nhất và tiếp tục đà phát 
triền mạnh mẽ của nền giáo dục đó 
trên quy mô cả nước. Đương nhiên, 
ngoài xã hội cũng như trong nhà 
trưởng, chúng ta còn phải vật lộn gay 
go với ảnh hưởng của chủ nghĩa thực 
dân mới của Mỹ, những ảnh hưởng 
này có khả năng gây nên một sự suy 
thoái về tư tưởng và đạo đức trong 
một bộ phận thanh niên học sinh nếu 
không kịp thời ngăn chặn. Song chúng 
ta đã nhanh chóng chiếm lĩnh trận 
địa, gạt bỏ chế độ giáo dục Mỹ—nguụy, 
gạt bó sự can thiệp của tôn giáo, sớm 
đưa ngay vào trưởng "học chương 
trình học mới, xây dựng đội ngũ cốt 


vần và các tô chức quần chúng cách 
mạng. 
| Ø 
* Ũ 

Một vấn đề thường được đặt ra 
trước sự nghiệp giáo dục phô thông 
là : có tiếp lục phái triền giáo dục trẻn 
quy mô lớn, bới tốc độ cao như thẻ này, 
đề làm giảm chãit lượ ng giáo dục không? 
Đây là vấn đề mà một số người gọi 
là « mâu thuẫn số — chất » trong giáo 
dục. Vấn đề này cần được xem xét 
nghiêm túc hơn là vội đi đến kết luận 
phải hãm đà phát triền giáo dục lại 
đề bảo đảm chất lượng. 

Đúng là, giáo dục phô thông ' ở 
nước ta đã phát triền với một tốc độ 
cao hiếm có trong lịch sử phát triên 
giáo dục của bất cứ nước nào trên thế 
giới. Miễn Bắc nước ta chỉ mất 3 năm 
đã hoàn thành công cuộc thanh toán 
nạn mù chữ, trong khi đó nhiều nước 
tư bản chủ nghĩa phát triền vẫn còn 
có hàng chục triệu người mù chữ. 
Miền Bác nước ta chỉ mắt 10 năm, từ 
1955 đến 1965. đề đưa tỷ số trẻ em đến 
trường phô thông tử 20ÃX lên trên 
80%. Làm được việc đó, các nước tư 
bản phát triền phải mất trên 1 thế 
kỷ: nhanh nhất như Nhật-bản cũng 
mất 70 năm. Còn ở các nước đang 
phát triền, mặc dù gần đây có cố gắng 
nhiều và đầu tư vào giáo dục lớn hơn 
nước ta hàng chục lần, song cho đến 
nău: 1970, tỷ số trẻ em đi học vẫn còn 
tương đối thấp. Theo tài liệu của hội 
nghị La-gốt, năm 1970, ở ca châu Phi, 
tỷ số trẻ em từ 6 đến 11 tuôi được đi 
học là 41,1%, tỷ số trẻ từ 12 đến 17 
tuôi được đi học là 23,9% (lấy một 
nước quen thuộc có nên kinh tế khá 
phát triền là An-giê-ri, tỷ số tương 
ứng là 58,1% và 29,9%). 

Đồng thời, như Nghị quyết về cải 
cách giáo dục của Bộ chính trị Trung 
ương Đáng nhận định, đúng là * sự 
nghiệp giáo dục xã hội chủ nghĩa của 
ta phát. triền nhanh về số lượng. 
nhưng còn vếu về chất lượng toàn 
điện”. Vậy. làm sao vẫn bảo đảm 
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một tốc độ cao đi đôi với một chất 
lượng giáo dục vững chắc? Yêu cầu 
đầy nhanh nhịp độ phồ cập giáo dục 
cho thiểu niên và nhi đồng, chuần bị 


người có văn hóa cần thiết cho việc 


đào tạo cán bộ, xóa nạn mù chữ và 
phô biến những điều thường thức vẻ 
khoa học, v.v. là chính đáng.” là 
khách quan. Nếu trong buỏi đầu của 
cách mạng, xã hội ta không đáp ứng 
được những yêu cầu rộng lớn và cấp 
bách đó thì sẽ phát sinh những hậu 
quả nặng nè biết chừng nào 2 


Hiện nay phương hướng giải quyết 
vấn đề là: phát huy những kinh 
nghiệm thúc đầy sự nghiệp giáo dục 
phát triền nhanh, tìm cách khắc phục 
những yếu tõ tiêu cực đã làm cho 
chất lượng giáo dục giảm sút. 


Chúng ta đã phát triền giáo dục 
một cách mạnh mẽ trong hoàn cảnh 
kinh tế còn thấp kém và có chiến 
tranh là nhở chúng ta đã biết biến 
công tác phái triền giáo dục thành sự 
nghiệp của nhân dan. Nhàn đàn đà "Ỡ 
trường, đã nuôi cả thầy giáo. Cũng 
chính nhân dàn đã chuyên hàng chục 
vạn lớp học xuống hầm trong mùi hè 
năm 1965 đề đối phó với chiến tranh 
phá hoại của giặc Mỹ. Nhu cầu đi học 
của con em nhàn dân đã buộc ngành 
giáo dục phải đào tạo nhiều giáo viên, 
phải tìm nhiều hình thức học, phải 
tính đến hoàn cảnh của số đông con. 
em nhân đân lao động mà định chế 
độ học tập thích hợp. 


Song có hai vấn để lớn mà chúng 
ta giải quyết không khéo, khiến cho 
chất lượng giáo dục giảm sút, nhất 
là về kiến thức khoa học: 

— Mội là kế hoạch đào tạo giỏúo uiên 
»¿ tâu dựng đội ngũ giáo oiên không 
được chủ động, không đón trước được 
yêu cầu phát triền trường lớp. Tùy 
theo khả năng ngàn sách và lương 
thực hằng năm, có lúc hệ thống sư 
phạm mở ra quá rộng, có lúc lại co 
lại, thậm chí có nơi giải thề trường 
lớp. Đội ngũ lại biến động luôn: 


người giỏi ở cấp dưới được đè bạt lên 
dạy ở cấp trên; nhiều địa phương 


không có giáo viên quê quán tại chỗ ;. 


cũng có năm nhiều giáo viên nhập ngũ. 

— llqi là chãt lượng giáo dục chưa 
thật phù hợp uới từng giai đoạn phái 
triền của xã hội. Chúng ta đang ở 
bước đầu công nghiệp hóa, nhưng 
chươnz trinh học lại phống theo các 
nước đã có công nghiệp phát triền. 
Nước ta có nhiều vùng kinh tế và xã 
hội phát triền rất khác nhau, rất 
chênh lệch, nhưng chúng ta lại cho 
áp dụng một chương trình học duy 
nhất. Nhu cầu phân công lao động đòi 
hỏi chuần bị lực lượng lao động dự 
trữ theo nhiều bậc thang phát triền 
khác nhau, nhưng chúng ta chỉ có một 
mục tiêu đào tạo. Lẽ ra, chúng ta phải 
kết hợp khéo việc phồ cập và nâng 
cao trong nội dung giáo dục, phải 
phân biệt phần lớn học sinh được đào 
tạo ra thành người lao động bình 
thưởng với một số ít có năng khiếu 
đào tạo cho các ngành khoa học và 
nghiệp vụ phức tạp; phải tính đến 
điều kiện học tập của trẻ em từng 
vùng mà xác định chất lượng giáo 
. dục thích hợp. Nói chung, vì trình độ 
phát triền kinh tế thấp, lại cần phô 
cập giáo dục nhanh, đối với số đông 
học sinh, nên cho học ít hơn, nhưng 
chắc hơn, học đến đâu biến thành 
nhân cách mới đến đó. Rõ ràng làm 
nhự thế sẽ tốt hơn là học quá nặng 
đề rồi không nắm chắc được kiến 
thức nào cả. 

Ngoài ra, trong ngành giáo dục 
cũng như trong xã hội, bệnh hình 
thức, trọng hư danh hơn trọng thực 
chất rất nghiêm trọng. Cũng vì bệnh 
đó mà sinh ra nhồi nhét kiến thức, 
thí cử khó khăn, thiếu trung thực 
trong việc đánh giá và thi đua tạo ra 
nhiều hiện tượng tiêu cực trong 
trường học. 


* 


Một văn đề nữa thường được đặt 
ra cho công tác giáo dục phô thông 


là: !dm sao nắng cao chất lượng giáo 
dục theo mục tiêu đảo tạo đã đề ra ? 

đây, chúng ta sẽ không sbàn đến các 
biện pháp cụ thề, mà chỉ bàn đến 
phương pháp giáo dục con người mới 
trong hoàn cảnh thực tế của đất nước 
đang chuyền tử sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Vấn đề 
này thường được đặt ra dưới đạng: 
tìm một phương thức giáo dục mới, 
hay vận dụng nguyên lý giáo dục vào 
công tác giáo dục của trường học. 
Phương pháp ở đây được hiều như 
là: ®Sý thức về hình thức của sự 
vận động nội tại của bản thân nội 
dung » (Hê-ghen) (1), chứ không phải 
là những biện pháp cụ thề. 

Trong khi đi tìm phương pháp 
giáo dục mới, một mặt chúng ta đã 
tiến hành thảo luận về khái niệm. về 
lý luận. mặt khác chúng ta đã coói 
trọng tồng kết kinh nghiệm tiên tiến. 
Song hai đầu này chưa nối lại được 
với nhau ; hay nói một cách khác, 
chúng ta chưa có được một kiến giải 
lý thuyết về sự hình thành con người 
mới, xã hội chủ nghĩa, trong những 
điều kiện của một nền sản xuất nhỏ. 
thủ công. | 

Về lý luận, chúng ta đã cố găng 
xác định những nhàn tố chính của 
quá trình giáo dục con người, những 
nhân tố đó có liên quan với nhau, bồ 
sung cho nhau đồng thời cũng có khả 
năng lấn át nhan ; vấn đề là phải tìm 
ra một sự kết hợp đúng đắn. Đó là sự 
kết hợp giữa học với hành, giữa giáo 
dục với lao động sản xuất, giữa chính 
trị và khoa học, giữa nhà trường và 
xã hội... Đây là một cách nghĩ đúng 
đến, nó cho phép chúng ta trnh 
được lệch lạc, thiên về mặt này hav 
nặng về mặt khác. Nhưng trong thực 
tế, tại sao có lúc chúng ta thiên về 
lao động sản xuất, có lúc lại thiên về 
học tập kiến thức sách vở. Hai thiên 
hướng này có lúc chọi nhau như bái 


(1) Xem Bút ký trời học của V.L. Lê-nia, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1963, tr. 103. 
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_ xu hướng đối lập. 
thề là : 


— Có mội sự lầm lẫn giữu nguụên 
lj giáo dục, với tỉnh cách là quy luật 
chỉ phối công tác giáo dục, quy luật 
chỉ phối sự kết hợp giữa những nhân 
tố giáo dục (nhân tố hiều như một 
phạm trù) øới quan hệ giữa các hoạt 
động giáo dục. 


Nguyên nhân có 


Vì thế có người giải thích nguyên 
lý giáo dục như là sự kết hợp giữa 
ba hoạt động giáo dục cơ bản, mà 
không biết rằng chính trong mỗi hoạt 
động giáo dục đều có vai trỏ của 
nguyên lý giáo dục. Nghị quyết của 
Bộ chỉnh trị Trung ương Đáng đã 
đem lại một lời giải thích đúng đắn 
về quá trình giáo dục, như là một 
quả trình thống nhất lĩnh hội và vận 
dụng những giá trị văn hóa của loài 
người và của dân tộc: 


— Có một sự đánh giá quá cao 0ai 
trò của hoạt động «thề hiện ra ngoài ® 
như lao động sản xuất và hoạt động 
xã hội trong sự hinh thành nhân cách 
xã hội chủ nghĩa của học sinh. Quan 
niệm này coi nhẹ vai trò của sự lĩnh 
hội những giá trị văn hóa đã tích lũy 
được. Ở đây có sự lầm lẫn giữa hoạt 
động thực tiễn của 'người lớn, một 
hoạt động sáng tạo ra những giá trị 
mới, với hoạt động thực tiến của học 
sinh vốn là một biện pháp giáo dục, 
nhằm khắc sâu và quán triệt những 
điều đã học. Quan niệm này đẻ ra 
khuynh hướng thực dụng trong giáo 
dục mà Nghị quyết về cải cách giáo 
dục đã phê phán. - 


Chúng ta không đi sâu tìm ra kiến 
giải trong thực tiễn công tác giáo dục, 
nhất là giải quyết mâu thuẫn giữa 
nội dung học tập hiện đại với hoàn 
_ cảnh sống và điều kiện thực hành còn 
lạc hậu và thủ công. Đề giải quyết 
mâu thuẫn này, có lúc (năm 1966— 
1967) chúng ta đề ra khầu hiệu: kết 
hợp khoa học tiên tiến với kinh 
nghiệm sáng tạo của quần chúng và 
kiến thức eö truyền của dân tộc». Vì 
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không tìm ra kiến giải thích đáng 
cho nên có khuynh hưởng thủ tiêu 
thực hành, với lý do thực hành không 
có lợi gì cho việc tiếp thu kiến thức 
khoa học hiện đại £ũng phải xem 
lại nội dung chương trình, có thề 
còn thiếu những kiến thức khoa học 
cần cho thực tiễn sẳn xuất của nước 


. ta, ví dụ những kiến thức về sinh 


học, hóa học cần cho nông nghiệp. 


Về thực tiễn, chúng ta đã tông kết 
được nhiều kinh nghiệm quý. Tiếc 
rằng, nhiều kinh nghiệm không được 
kịp thời thề chế hóa thành những quy 
định bắt buộc các trường học phải 
thực hiện. Hơn nữa, có một số cán 
bộ nghiên cứu khoa học giáo dục đã 
coi thường những kinh nghiệm này, 
và chỉ tin rằng phải áp dụng những 
phương pháp hiện đại của thế giới 
mới tốt, : 

Về việc thực hiện mục tiêu đào tạo 
của trường phô thông, nhất là về 
mặt chuïin bị ý thức và năng lực ra 
tham gia lao động sẵn xuất hay học 
nghề, nếu chỉ riêng trường phồ thông 
làm thì không đủ. Hệ thống giáo dục 
là một hệ thống mở, giữa các loại 
trường học, và giữa nhà trường với 
xã hội có quan hệ với nhau. Chúng ta 
sẽ cố gáng tiến hành giáo dục lao 
động, kỹ thuật tông hợp và hướng 
nghiệp trong trưởng phồ thông ; song 
đồng thời xã hội phải sẵn sàng sứ 
dụng, các trường lớp dạy nghề phải 
sản sàng thu nhận những thanh niên 
tốt nghiệp trưởng phô thông. Hiện 
nay, cơ chế này chưa được bảo đảm, 
hằng năm có đến 60 vạn thanh niên 
học hết cấp H, cấp HII không được 
học lên trường chính quy, mà cũng 
không vào được lớp dạy nghề. Một" 
số, Ít nhiều mang tâm lý thất vọng, 
đã phải tham gia lao động tạm thời. 

Trong thời gian qua, chúng ta chăm 
lo đến chất lượng giáo dục, cũng nhằm 
vào hai mục đích chính : một là chuần 
bị cho thế hệ trẻ tích cực tham gia 
chiến tranh giải phóng đất nước. hai 
là chuần bị cho họ tiếp thu được 
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những kiến thức khoa học. Chúng ta 
làm chưa tốt việc chuần bị cho họ đi 
vào nền sửn xuất lớn Tỉ hội chủ 
nghĩa và vào cuộc sống mới xã hội 
chủ nghĩa, như Bộ chính trị Trung 
ương Đẳng đã nhận định. Ngày nay 
chúng ta đã thấy rõ cả hai nhược điềm 
này tắc động không tốt đến sự phát 
triền nhân cách của thanh niên ta như 
thế nào. Nhược điềm thứ nhất có thề 
sớm được: khắc phục một khi có 
được cơ chế đào tạo — sử dụng tốt, 
nhưng nhược điềm thứ hai thị không 
phải như vậy. Người thanh niên 
không được trang bị tốt về thế giới 
quan, về chính trị, về đạo đức, về 
thảm mỹ, về nếp sống mới thì họ còn 
là nạn nhân của ảnh hưởng văn hóa 
tư sản. Anh hưởng đó không phải 
chấm dứt cùng với sự rút lui của tên 
thực dân xâm lược cuối cùng, nó còn 
có khả năng phát triền cùng với sự 
giao lưu văn hóa giỮa các nước có 
chế độ xã hội khác nhau qua các 
phương tiện thông tin quần chúng. 


Việc chuần bị cho học sinh về mặt 
nhân ăn còn yếu. Những chương 
trình và bài giẳng về khoa học xã 
hội. những hoạt động ngoại khóa về 
văn học, nghệ thuật, những mối quan 
hệ trong trưởng học và cả chế độ thị 
cử chưa đủ thúc đảy học sinh đi sâu 
vào những quan hệ tư tưởng và tỉnh 


cảm giữa người với người,`xác định 
cho mình niềm tin và tỉnh yêu đối với 
Con người, từ đó có những rung động 
nhân văn và triết học. 
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Sự nghiệp giáo dục phồ thông ở 
nước ta đã đi một chặng đường đầy 
chông gai, và trong chông gai đã nổ 
ra như «một bỏng hoa tươi đẹp nhất 
của chế độ xã hội mới s.- Một thuận 
lợi rất lớn cho sự phát triền của sự 
nghiệp giáo dục phô thông là nó đã 
cÓ một ngọn đuốc soi đường, đó là 
Nghị quuế! của Bộ chính trị Trung - 
ương Đảng uề cải cách giáo đục, một 
bước chỉ tiết hóa đường lối cách mạng 
xã hội chủ nghĩa về mặt giáo dục do 
Đại hội thứ IV của Đảng đã đề ra. Đó 
là bản tồng kết bước đường đã đi 
cùng với sự suy nghĩ về tương lai. 
Chúng ta cần học tập kinh nghiệm 
của thế giới, nhất là của Liên-xÔ và 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, về mặt giáo dục những lớp 
người mới. Song chúng ta phải 
nghiêm túc suy nghĩ. tìm tòi trên 
mảnh đất của ta, mảnh đất đã sinh ra 
một cách tự giác những thế hệ anh 
hùng, chắc chắn cũng sẽ sinh ra một 
cách tự giác những lớp người mới cao 
đẹp. 


NGUYÊN LIỆU 


CHO CÔNG NGHIỆP 


GUYÊN liệu là một yếu tố rất 
quan trọng bảo đảm cho quá 
trình sản xuất công nghiệp được liên 
tục. Đặc biệt đối với công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng, nguyên liệu lại 
có ý nghĩa quyết định, vi trong cơ 
cấu giá thành sản phầm, nguyên liệu 
thường chiếm 70—8§0%. 

Đề tạo nguồn nguyên liệu cho công 
nghiệp, thời gian qua, chúng ta đã 
phát triền cây công nghiệp, phát triền 

chăn nuôi, khai thác lầm sản, hải sản, 
“khoảng sản, bước đầu phát triền 
nguyên liệu công nghiệp, dồng thời 
nhập khẩu những nguyên liệu cần 
thiết, song vẫn chưa đáp ứng được 
Yêu cầu. Diện tích cây công nghiệp 
phát triền chậm, năng suất kém và tỷ 
suất hàng hóa thấp. Đàn gia súc, gia 
cầm còn nhỏ bé và số lượng da mua 
được còn quá ít (khoảng 302 da trâu 
bò và 32 da lợn); nguyên liệu làm 
sản như gò. tre, nứa chỉ cung cấp 
được 40-50 yêu cầu: nguyên liệu 
hải sản chủ yếu là cá, tòm, sản lượng 
khai thác hằng năm giảm dìn. Nguyên 
liệu nhập khaảu ngày càng bị hạn chế. 
Phế liệu, phế phầm chưa được tận 
— thu và tận dụng. 
| Nghị quyết Hội nghị thứ 6 của 
Trung ương Đảng đã nêu rõ, nguyên 
liệu là văn đề sông còn của công 
nghiệp nhưng chưa được giải quyết 
tốt là nguyên nhân chủ yếu làm cho 
công nghiệp phát triền chậm, và nhắn 
mạnh phải tích cực đầy mạnh sản 
xuất nguyên liệu trong nước. đầy 
mạnh xuất khầu đề lấy ngoại tệ nhập 


3ã 


TRƯỜNG -SƠN 


khäu các loại nguyên liệu cần thiết 
mà ta chưa sản xuất được, sử dụng 
hợp lý và tiết kiệm các nguồn nguyên 
liệu, tàn thu, tận dụng các loại phế 
liệu và phế phẩm. 

Một năm thực hiện nghị quyết, đã 
đem lại một số kết quả bước đầu. 
Chính phủ đã ban hành một số chính 
sách khuyến khích phát triền nguyên 
liệu nông sản. Ngành lương thực, 
thực phim đã cùng hai tỉnh Hà-sơn- 
bình và Vĩnh-phú quy hoạch lại các 
vùng mía cho hai nhà máy đường 
Vạn-điềm và Việt-tri, tiến hành xây 
đựng bỏn nông trường mía ở các tỉnh 
miền Nam ; nhận các nông trường chè 
của ngành nòng nghiệp và tồ chức 
các xỉ nghiệp liên hợp công - nông 
nghiệp chè. Ngành xây dựng và công 
nghiệp hhẹ đã tập trung sức đầy 
mạnh tốc độ xây dựng các nhà mảy 
kéo sợi. Diện tích cây công nghiệp 
năm nay tăng 12% so với năm trước. 
Sản lượng cà phê tăng 70%, mủ cao 
su khô tăng 4%. Nhiều địa phương 
đã tận dụng đất đai, dành tỷ lệ điện. 


tích thích đáng đề tạo nguồn nguyên ˆ : 


liệu tại chó. Hà-nội có quy hoạch mở 
rộng các vùng nguyên liệu nông sắn; 
các huyện ngoại thành đã đây mạnh 
khai thác than bùn, cao-lanh. Thành 
phố Hồ-Chí-Minh có quy hoạch mở 
rộng vủng cói, vùng dừa. xây dựng 
nòng trường trồng dứa, đạảy mạnh 
tròng đâu nuôi tầm. Vĩnh-phú xúc 
tiến trồng mới mía, chè, sơn,... Hà- 
nam-ninh, Thanh-hóa mở thêm hàng 
nzhìn héc ta cói. Quảng-ninh trồng 


- 


thêm cói, sú vẹt. Tiền-giang xây 
dựng các vùng chuyên canh dứa, mía, 
bảng, tràm, Sơn-la tu bồ và phát triền 
các loại cánh kiến đỏ, chè... 


Việc hợp tác khai thác, trao đồi 
nguyên liệu đã được một số địa 
phương và cơ sở thực hiện. Thành 
phố: Hồ-Chi-Minh hợp tác khai thác 
sậy với Đồng-tháp, gỗ, cao su với 
Đồng-nai, nhựa thông với Lâm-đồng, 


lá buông với Thuận-hải. Hà-nội đã, 


hợp tác với nhiều tỉnh đề khai thác 
nguyên liệu như gỏ cành ngọn (Nghệ- 
tĩnh) sơn (Vĩnh-phú), mây, tre, nứa 
(Hoàng-liên-sơn)... Các hợp tác.xã Ở 
Hà-nam-ninh đưa lao động đi hợp tác 
đồi công. với nông trưởng Sông-hiếu 
đề khai thác gỗ. Công ty tạp phầm 
Bộ công nghiệp nhẹ hợp tác với 
Thanh-hóa, Quảng-ninh sản xuất ta- 
nanh. 


Nhiều xi nghiệp đã nghiên cứu cải 


tiến kỹ thuật đề dùng nguyên liệu tại 
chỗ và nguyên liệu thay thế. Xưởng 
đệt số l3 thuộc Äí nghiệp liên hợp 
đay thảm len thành phố Hồ-Chi-Minh 
đã nhiều lần cải tiến thiết bị máy 
móc dùng được 9 loại nguyên liệu 
địa phương, trong đó có loại mới 
là đay rừng cho nên đã hoàn thành 
kế hoạch 6 tháng đầu năm trước 
thời hạn. Xi nghiệp đã dùng phương 
thức đôi 1 bao tải mới lấy 2kg xơ 
đay, hằng năm có thề thu được 
700—800 tấn nguyên liệu và được 
nhân dân hoan nghênh. Các xí nghiệp 
ở Quảng-nam— Đà-nẵng đã dùng cát 
Xuân-thiều thay bột đá Non-nước đề 
sản xuất gạch hoa, dùng bọc nhộng 
tằm làm nguyên liệu san xuất nước 
chấm, dùng dó biền làm nguyên liệu 
sản xuất giấy, dùng gỗ cây thị làm 
thoi đệt. 

Một số công ty, xí nghiệp đã vận 
dụng các phương thức thu mua gia 
công, cung ứng linh hoạt tạo thêm 
nguồn nguyên liệu cho sản xuất. Nhà 
máy sắt tráng men llải-phòng đã gia 
công cho các cơ quan, xí nghiệp được 
259 tấn nguyên liệu. Nhà máy da Thụy- 


khê nhờ tô chức nhiều trạm thu mua 
da ở các tỉnh cho nên năm nay số da 
thu mua được đã tăng 20ÃX so với 
cùng kỷ năm ngoái. Các xí nghiệp 
đường nhờ gia công và mua theo giá 
thỏa thuận đã có thêm hàng trăm 
nghìn tấn mía. Nhà máy xà phòng nhờ 
mua thêm đầu dừa theo giá thỏa thuận 
cho nên đã có thêm nguyên liệu đề 
sản xuất xà phòng bánh, kem đánh 
răng. Các tỉnh Cao-bằng, Lạng-sơn, 
Phú-khánh đã đầy mạnh thu mua 
thuốc lá, riêng Phú-khánh đến tháng 
9 đã thu mua vượt kế hoạch năm 
và tăng gấp 20 lần so với năm 1979. 
Công ty vật tư kỹ thuật Hà-bắc, với 
tỉnh thần lo vật tư cho sản xuất như 
chỉnh người sản xuất lo vật tư, đã tăng 
cường hoạt động, cung cấp thẳng 
vật tư cho 40% xí nghiệp, cải tiến thủ 
tục, giảm thời gian giao nhận tử 7 
ngày xuống 2—3 ngày ; thường xuyên 
kiềm tra tồn kho, điều động vật tư từ 
nơi thừa sang nơi thiếu, giúp nhiều 
xí nghiệp trong tỉnh hoàn thành kế 
hoạch. Có nơi đã bắt đầu áp dụng 
phương thức tạo nguồn nguyên liệu 
qua xuất khäu và nhập khảäu như xí 
nghiệp sắt tráng men lHải-phòng vay 
ngoại tệ nhập nguyên liệu của thị 
trường tự bản về làm ra sản phảm 
xuất sang Cu-ba và nhập đường thô 
Cu-ba về tính luyện, rồi lại xuất sang 
thị trường tư bản đề lấy ngoại tệ tiếp 
tục nhập khầu thêm nguyên liệu 


Việc khai thác, sử dụng vật tư chậm 
luân chuyên, thu hồi, tận dụng phế 
Hiệu, phế phầm đề tồ chức sản xuất 
phụ đã được tiến hành rộng khắp ở 
nhiều ngành, nhiều địa phương và cơ 
sở. Hà-nội đã mở trung tâm giao dịch, 
mua bán vật tư, hàng hóa ngoài kế 
hoạch đạt kết quả tốt, tiêu thụ hàng 
triệu đồng vật tư ứ đọng và ký được 
nhiều hợp đồng mua bán hàng hóa. 

Trong năm 1979, các xí nghiệp quốc 
doanh ở Hà-nội đã sản xuất được 3 
triệu đồng hàng hóa từ phế liệu và 


ˆ năm 1980 có thê đạt 5 triệu đồng. Khu 


vực tiêu công nghiệp cũng đã sản xuất 


39 


được hàng chục triệu đồng sản phầm 
ngoài kế hoạch. Liên xã ngành giấy 
Bưởi, ngoài việc cử người đi thu 
mua giấy lềsách báo cũ, đã dùng 
phương thức đồi giấy thành phầm lắy 
giấy phế liệu làm nguyên liệu cho 
sản xuất. Các hợp tác xã và xí nghiệp 
quốc doanh ở Hải-phòng những năm 
1979 và 1980 đã tận dụng hàng vạn tấn 
kim loại, cao su, nhựa, gỏ, bông sỢi... 
làm ra nhiều mặt hàng trị giá 20—30 
triệu đồng. Thành phố Hồ-Chi-Minh 
dùng phế liệu làm ra được hàng trăm 
mặt hàng mới. Ở Hà-nam-ninh, trạm 
vật tư của ngành tiều công nghiệp đã 
khai thác và cung ứng 1300 tấn sắt 
thép cũ, 2000m` gỗ, 50 tấn bông sợi và 
hàng trăm tấn vật tư nguyên liệu 
khác, góp phần khắc phục khó khăn 
cho các cơ sở Sản xuất. Các ngành 
cơ khí luyện kim, điện, than, hóa 
chất, công nghiệp nhẹ, xây dựng,v.v. 
cũng đã tận dụng phế liệu sản xuất 
được mấy chục triệu đỏng sản phầm 
phụ. Riêng ngành cơ khí đã sẵn xuất 
được hơn 200 mặt hàng từ phế liệu 
với giá trị hơn 20 triệu đồng. Các tỉnh 
Hoàng-liên-sơn, Hà-sơn-binh, Thanh- 
hóa, Hà-bắc... đưa lao động đi khai 
thác được 30000 tấn than địa phương 
đề nung gạch ngói, sành sử và chế 
biến nông sản. 


Bên cạnh những mặt tích cực nói 
trên, có một số hiện tượng tiêu cực 
cần phê phán như nhiều địa phương 
giữ nguyên liệu (thuốc lá, mía, dầu 
dừa.,.) lại đề sản xuất tại địa phương, 
không giao nộp cho các xí nghiệp 
trung ương theo kế hoạch. Ơ một số 
xí nghiệp, có tỉnh trạng nhập nhằng 
giữa nguyên liệu chính và phế liệu, 
giữa hàng hóa trong kế hoạch và 
ngoài kế hoạch, dùng nguyên liệu 
chỉnh sản xuất « sản phẩm phụ ngoài 
kế hoạch » đề trao đồi trực tiếp không 
qua thương nghiệp quốc doanh... 


bí 


Tuy đã có một số kết qua bước 
đầu. nhưng hiện nay vẫn để nguyên 
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liệu cho công nghiệp vẫn chưa được 
giải quyết một cách căn bản. Vì vậy, _ 
đề tiếp tục thực hiện nghỉ quyết Hội 
nghị thứ 6 của Trung ương Đảng. tạo 
ra nguồn nguyên liệu ön định cho 
sản xuất công nghiệp, sắp tới nên 
thực hiện những chính sách và biện 
pháp sau đây: 


I — Ra sức phát triền nguyên liệu 
nòng sản theo hướng mở thêm điện 
tích, nhưng phải rất coi trọng thàm 
canh. Trong tình hình lương thực 
còn khó khăn, đề phát triên nguyên 
liệu nông sản,cho các nhà máy, có 
thề có hai cách làm. Cách làm thông 
thường là hằng năm trung ương “ấn » 
cho tỉnh, tỉnh “ấn» cho huyện và 
huyện “ấn? cho hợp tác xã một kế 
hoạch phát triền cây công nghiệp 
với điện tích, năng suất, sản lượng 
năm sau cao hơn năm trước theo một 
tỷ lệ nào đó ;đồng thời trung ương 
cũng giao cho địa phương các chỉ tiêu 
về cung cấp lương thực cho vùng 


- cây công nghiệp và thu mua nguyên 


liệu cho các xí nghiệp trung ương. 
Với cách làm hình thức, « quảng canh» 
này. thực tế không đạt được kết quả 
mong muốn. 


Nên chọn cách làm.khác, cụ thề là 
trong †—5 năm tới, nên tăng diện tích 
một số cây công nghiệp cần thiết và 
có điều kiện như cao su, cà phê, chè. 
đứa, thuốc lá, đỗ tương... Cần đi vào 
quy vùng tập trung (tăng thêm nơi 
tập trung, giảm bớt nơi phân tán) 
và thâm canh đề tăng năng suất và 
sản lượng, thí dụ đối với mía ở các 
vùng chuyên canh sẽ phấn đấn sao 
cho 1 héc ta mia làm ra được 4 — ð tấn 
đường như trước đây. Hoặc đôi với 
thuốc lá, hiện nay năng suất bình 
quân là ã —6taạ/héc ta và tỷ suất 
hàng hóa là 50%, cố gắng phấn đấu 
đưa năng suặt lên † tn héc ta và thu 
mua 902 sản lượng. Cách làm này 
có lợi là vưa tăng thêm được nguyên 
liệu đề sử dụng hết công suất các 
nhà máy, vừa không lấn thêm diện 
tích cảy lương thực. 


` 


Về lương thực, với khả năng có 
hạn, không nên cung cấp tràn lan 
môi nơi một iL như làu nay, mà tập 
trung cung cấp cho một số nơi nhất 
định đề mua cho được nguyên liệu. 
Thi dụ, đếi với đỗ tương, Nhà nước 
cần cung cấp lương thực cho nhân 
dân sản xuất trên 1 — 2 vạn héc ta đỗ 
tương ở Đồng-nai đề thu mua cho 
được !—2 vạn tấn. Còn các nơi 
khác, địa phương trồng được bao 
nhiêu thì trồng, Nhà nước mua được 
bao nhiêu thì mua, coi như, sản 
phầm bồ sung ngoài kế hoạch. 


Cần sử dụng mọi hình thức đề huy 
động được nhiều nguyên liệu nông 
sản cho công nghiệp như thu thuế 
nông sản, mua theo hợp đồng kinh 
tế hai chiều, mua theo giá thỏa thuận, 
làm gia công.. 

2 — Phế liệu, phế phầm hiện nay 


-tuy chưa nhiều, nhưng theo đà phát 


triền của sản xuất và đời sống, đây 
là nguồn bồ sung thường xuyên 
và quan trọng nguyên liệu cho 
công nghiệp.“ Do đó, cần tìm mọi 
cách tận thu, tận dụng phế liệu, nhất 
là phế liệu trong nhân dân. Đà nghị 
giao cho giảm đốc xi nghiệp trách 
nhiệm và quyền hạn xử lý với hiệu 
quả kinh tế cao nhất đỗi với các 
loại phế liệu, phế phầm phát sinh 
trong quá trình sản xuất, nhưng phải 
có quy định rõ ràng và kiềm tra chặt 
chẽ đề tránh tỉnh trạng biến nguyên 
liệu chính „thành «phế liệu » và sản 
phầm chính thành «sản phầm phụ s. 
(Không kệ trường hợp phải có một 
số nguyên liệu chính nhất định mới 
sử dụng phế liệu, phế phảm được). 
Giao trách nhiệm và quyền hạn cho 
Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành 
phố tò chức thu hồi và sử dụng tốt 
mọi nguồn phế liệu phát sinh trong 
quá trình tiêu dùng hiện còn rải rác 
trong các gia đình, cơ quan, trưởng 
học. Vận dụng nhiều hình thức linh 
hoạt, phong phú đề làm việc này như 
cho các hợp tác xã tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp cần loại phê liệu nào 


thì được tồ chức mạng lưới thu mua 
loại phế liệu đó; tồ chức nhiều cửa 
hàng mua bán phế liệu hoặc đôi phế 
liệu lấy sản phầm ở các khu phố; 
tồ chức ngày lao động thứ 7 thu 
nhặt phế liệu, v.v. 


- j — Ngoài việc phát triền và thu 
mua nguyên liệu nông sản là chủ yếu, 
cần có quy hoạch, kế hoạch và chính 
sách, biện pháp tửng bước phát triền 
các nguồn nguyên liệu khác cho 
công nghiệp như : 

Phát triền mạnh nghề rừng và khai 
thác hợp lý tài nguyên rừng đề cung 
cấp nguyên liệu cho công nghiệp xen 
luy lô, công nghiệp chế biến đồ gỏ. 
công nghiệp dược phầm, và công 
nghiệp chế biến đặc sản xuất khâu. 
Vấn đề cấp bách trước mắt là phải 
bảo vệ và quản lý chặt chẽ toàn bộ 
rừng hiện có, đồng thời phấn đấu phủ 
xanh các đồi trọc trong khoảng lỗ — „ 
20 năm. Mở mang thêm đường lâm 
nghiệp đề có. thề khai thác các khu 
rừng già ở các nơi xa và cao, hạn 
chế việc khai thác rừng cao, rừng 
kiệt. Chủ ý kết hợp khai thác với bảo 
vệ và tái sinh rừng, kết hợp khai 
thác rừng với vận chuyền lâm sản 
nhằm giữ gìn tài nguyên. Tiến tới tồ 
chức một số lâm trường chuyên doanh 
đề phục vụ cho những nhà máy nhất 
định như lâm trường nứa phục vụ 
nhà máy giấy, lâm trường gỏ phục vụ 
nhà máy sợi nhân tạo... : 

Khỏi phục và làm tốt nghề biên bao 
gòm các mặt nuôi trồng, bảo vệ và 
khai thác các loại hải sản đề cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 
cá, mắm, chế biến a-ga. chế biến bột 
cá gia súc, chế biến hải sản xuất khâu... 
Hướng cơ bản và lâu dài là sẽ tồ 
chức các xi nghiệp liên hợp hải sản 
bao gồm các khâu khai thác, chế biến 
và hậu cần cân đối, có quy mô thích 
hợp, kỹ thuật hiện đại đề hằng năm 
có thê khai thác bàng triệu tấn cá Ở 
dại dương. Trước mắt, cần phát huy 
năng lực tiềm tàng của các hợp tác xã 
ở miền Bắc, tiến hành cải tạo xã hội 
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chủ nghĩa với các hinh thức thích hợp 
đối với nghề cá ở miền Nam và tận 
dụng lực lượng quốc doanh sẵn có 
đề khai thác. Cần tiến hành sớm việc 
điều tra nguồn lợi và ban hành luật 
bảo vệ nguồn lợi hải sản đề làm cơ sở 
cho việc phát triền công nghiệp khai 
thác cá biền. 


Tăng cường công tác điều tra cơ 
bản, thăm dò và khai thác tài nguyên 
khoáng sản đề cung cấp nguyên liệu 
cho công nghiệp, nhất là công nghiệp 
nặng. Trước mắt, tiếp tục thăm dò 
tìm kiếm các loại nguyên liệu phục 
vụ cho công nghiệp sản xuất phân hóa 
học, sẵn xuất vật liệu xây 'dựng, công 
nghiệp luyện kim đen và luyện kim 
màu, công nghiệp sản xuất sành, sứ, 
thủy tỉnh. Đầy mạnh công tác thăm 
đò tìm kiếm dầu khí và chuän bị phát 
triền công nghiệp hóa dầu đề cung 
cấp nhiều loại nguyên liệu cho công 
nghiệp như chất dẻo, sợi hóa học, 
cao su, chất tầy rửa tồng hợp, thuốc 
nhuộm, sơn, v.v. 


Hiện nay, nguyên liệu cho công 
«nghiệp của ta, nhất là cho công nghiệp 
nhẹ, phần lớn còn dựa vào nhặp khảu. 
Sắp tới, khi ta đã ra sức tạo nguồn 
nguyên liệu từ trong nước cũng không 
thề nào bảo đảm đầy đủ được, thì 
mở rộng ngoại thương là biện pháp 
quan trọng nhất đề bỏ sung nguyên 
liệu cho công nghiệp, Cân có nhiều 
chính sách khuyến khích xuất khiu 
đề có ngoai tệ nhập nguyên liệu như 
chính sách nghĩa vụ xuất khầu quy 
định mỗi công nhàn, môi nông dàn 
hằng năm phải làm ra bao nhiêu giá 
trị xuất khiu; chính sách tiết kiệm 
đề xuất khảu, cái gì có thê dành cho 
xuất khâu được thì kiên quyết hạn 
chế tiêu dùng trong nước đề xuất 
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khầu ; chính sách ưu đãi xuất khầu, 
bảo đảm cho các đơn vị làm hàng 
xuất kbầu có lợi hơn so với sản xuất 
hàng nội địa ; chính sách vay ngoại tệ 
đề nhập nguyên liệu làm hàng xuất 
khầu; và từng bước thực hiện chính 
sách lấy xuất bù nhập, đơn vị nào cần 
nhập thì phải lo xuất đề mà nhập, 
xuất nhiều nhập nhiều, xuất Ýt nhập 
ít (trừ các trường hợp đặc biệt cần 
nhập nhưng không xuất được thì Nhà 


_ nước phải 1o). 


` #, 
Về công tác... 
(Tiếp theo trang 32) 


viên thế hệ trẻ nêu cao tỉnh thần khắc 
phục khó khăn, dám nghĩ, đám làm, 
dám sáng tạo, đề có thề cống hiến nhiều 
nhất vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc. 

Đề có phong trào thi đua rộng khắp 
trong thanh niên, các tồ chức Đảng và 
Nhà nước cần chỉ cho thanh niên những 
nhiệm vụ cụ thề trong tửng thời gian, 
tin cậy và mạnh đạn giao. nhiệm vụ 
cho thanh niên, đồng thời bảo đảm 
những điều kiện cần thiết cho thanh 
niên hoạt động, quan tâm đến những 
quyền lợi chính đáng của thanh niên... 


Cùng với việc chăm lo cho thanh 
niên, phải ra sức chăm sóc, giáo dục 
thiếu niên, nhỉ đồng. Thiếu niên, nhỉ 
đồng là vốn quý của dân tộc, là lớp 
người nối tiếp thanh niên nắm giữ vận 
mệnh, tương lai của đất nước. Đẳng 
ta đặt công tác thiếu niên, nhi đồng 
trong phạm trủ công tác vận động 
thanh niên chính là với ý nghĩa đó, 


- NHỈN LẠI TIỂU (ÔNG NGHIỆP, THỦ (ÔNG NGHIỆP 


THÀNH phố Hồ-Chí-Minh có 182 
— hợp tác xã tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp với 30046 xã viên, 2234 
tồ sản xuất với 72054 tồ viên, 398 xí 
nghiệp nhỏ tư nhân với 7500 lao động 
- và 8556 hộ cá thề với 35 934 lao động. 
Tông số lao động tiêu côfg nghiệp 
và thủ công nghiệp thuộc ngành Liên 
hiệp xã quản lý hiện nay có 145521 
người, trong đó lao động hợp tác hóa 
chiếm 70,1Ã, lao động của xí nghiệp 
tư nhân và những người làm riêằg 
lẻ chiếm 29,9%. Tồng giá trị sản 
lượng làm ra nă¡n 1979 là 932 triệu 
đồng, trong đó hợp tác xã chiếm 
20%, tồ sản xuất tập thề 36%, xí 
nghiệp tư nhân trên 20%, còn cá thề 
trên 2335. Như vậy, trong khu vực các 
xí nghiệp tư nhân và -những người 
làm riêng lẻ số người lao động chiếm 
dưới 30%, nhưng đã tạo*ra giá trị 
tông sản lượng chiếm 43,1%. 

__ Vừa qua sản xuất tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp bung ra, làm thêm 
hàng hóa cung cấp cho thị trường, 
'đáp ứng nhu cäu của xã hội. Nhưng 
phần sản xuất bung ra chủ yếu là tử 
các cơ sở sản xuất tư nhân và những 
người làm riêng lẻ. Có một số ngành 
nghề không được quy hoạch, tô chức, 
chỉ đạo chặt chẽ cho nên tự phát 
qbung ra» khả mạnh, nhất là các 
ngành nghề sử dụng nguyên liệu, vật 
tư trong nước hoặc phế liệu tại chỗ 
-.như nhựa, nhôm, xà phòng, thuốc lá, 
rượu... Nhiều cơ sở sản xuất tư nhân 
và những người làm riêng lẻ cạnh 


TIẦNH PHỐ HỒ-CHÍ-MINH TRONG THỪI (IAN QUA 


LÊ-CHÍ-TIẾT 


tranh với kinh tế quốc doanh và tập 
thê đề chiếm nguồn nguyên liệu. Liên 
hiệp xã và các ngành quản lý kinh tế 
tài chỉnh nặng về quản lý các cơ sở 
tập thề sản xuất ồn định, có kế hoạch, 
có hợp đồng ; còn buông lỏng quản lý 
các cơ sở sản xuất tư nhân và những 


người làm riêng lẻ tự sản tự tiêu. Do 


đó hàng tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp có tăng thêm nhưng số hàng 
bán cho Nhà nước lại giảm sút nhiều. 
Trong khi đó, các ngành nghề buôn “ 
bán và dịch vụ của tiều thương tự 


. phát “bung ra» mà không hạn chế 


được, làm cho thị trường «tự do}? 
phát triền bừa bãi, nạn đầu cơ buôn 
lậu, phá rối thị trưởng tăng thêm, 
đ:y giá cả lên cao, ảnh hưởng xấu 
đến đời sống của những người làm 
công ăn lương và các tầng lớp lao 
động khác. 


Trong khi các cơ sở sản xuất tư 
nhân và những người làm riêng lẻ 
bung ra » một cách tự phát thì các 
hợp tác xã mà phần lớn là sản xuất 
gia công cho Nhà nước lại gặp khó 
khăn. Do thiếu nguyên liệu, kế hoạch 
giá công bị giảm sút, cho nên trong 8 
tháng đầu năm 1980, nhiều hợp tác xã 
(nông cụ, thủy tỉnh, vải, may mặc, đồ 
da, chế biến mi...) phải thu hẹp sản 
xuất, làm hụt mất 21 triệu đồng. Trong 
tình hình đó phần sản xuất của các 
xí nghiệp tư nhân và những người 
làm riêng lẻ ebung ra® chỉ bù lại - 
phần sản xuất của các hợp tác xã 
giam sút. So với 6 tháng đầu năm 
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trước. giá trị sản lượng khu vực hợp 
tác xã và tồ sản xuất giảm 20%, nhưng 
sản xuất của các €ơ sở sản xuất {ư 
nhân và những người làm riêng lẻ lại 
tăng 67,5, nâng tỷ trọng từ 43X 
lên 54% trong tông giá trị sản lượng 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp. 

Đương nhiên, có tỉnh trạng tự phát, 
bớt xén nguyên liệu gia công của Nhà 
nước hoặc tự sẵẳn tự tiêu trong các 
hợp tác xã tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp, nhưng rõ ràng là tỉnh 
trạng quản lý hành chính cung cấp, 
- quan liêu thê hiện trong các chính 
sách, chế độ hiện hành đang gò bó 
sản xuất tập thê, (như trong công tác 
kế hoạch, quản lý tiền mặt, quản lý 
giá...). Sản xuất bung ra mà chính 
sách không được bồ sung, sửa đồi 
kịp thời, một mặt quản lý vẫn gỏ bó, 
mặt khác lại tiếp tục buông lỏng 
quản lý, cho nên sản xuất tập thề 
vin chưa bung ra được, khu vực tư 
nhàn lại «bung ra ® cùng với sự phát 
triền của «thị trường tự do» gây 
thêm nhiều mát tiêu cực, 


* 


Tỉnh hình tế trên đây cho 
thấy rẳng: 

Đề cho sản xuất tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp thật sự bung ra 
va bụng ra đúng hướng, cần nhận 
thức rõ vai trỏ, vị trí của tiều công 


thực 


nghiệp và thủ công nghiệp. Trong quá - 


trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lơn xã hội chủ nghĩa, phải vừa coi 
trọng xây đựng và quản lý các cơ sở 
cóng nghiệp quốc doanh, vừa coi 
trọng xây đựng và đuản lý tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp. Cần phải 
thiết lập môi quan hệ hợp lý giữa 
công nghiệp quốc doanh trung ương. 
công nghiệp quốc doanh địa phương 
và tiều công nghiệp, thủ công nghiệp, 
tạo điều kiện cho tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp phát triền rộng 
rãi và đúng hướng, tận dụng mọi khả 
năng của tiêu công nghiệp và thủ 
công nghiệp. 


(d4 


Trong điều kiện của sản xuất nhỏ 
tỉnh trạng phân tán hiện nay trong 
sản xuất tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp là có tính chất khách 
quan. Chúng ta hoàn toàn không thề 
xếp đặt lại một cách tùy tiện theo ý 
muốn chủ quan mà phải biết cách tổ 
chức lại sản xuất cho phù hợp với 
quá trình từ sắn xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phải làm 
cho tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp lớn mạnh bằng nhiều hình 
thức phát triền từ hai hướng: vừa- 
làm vệ tỉnh gia công, hợp tác sản 
xuất với các xí nghiệp quốc doanh 
trung ương và địa phương theo mội 
quy hoạch và kế hoạch thích hợp, 
vừa tạo cho nó một. thế tự chủ, lớn 
lên bên cạnh công nghiệp quốc doanh, 
có sự giúp đờ đắc lực của còng 
nghiệp quốc doanh. Đó là một phương 
hướng tồ chức lại sản xuất, phát triền 
sản xuất đúng dắn. 


Tuy nhiên, kinh tế tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp ở nước ta hiện 
nay là kinh tế tập thề và cá thề. Vi 
vậy nếu thiếu một hệ thống quản lở 
thống nhất và phủ hợp với đặc điềm 
đó, thì không tránh khỏi rơi vào 
khuynh hướng để cho các đơn vị cơ 
sở đi theo con đường tự phái. 


Cần phải quan niệm rõ : các hợp tác 
xã là những đơn vị kinh tế tập thề xã 
hội chủ nghĩa, thuộc thành phần kinh 
tế xã hội chủ nghĩa cùng tồn tại với 
kinh tế quốc doanh trong chủ nghĩa 
xã hội. 


Đối với kinh tế cá thề, chúng ta 
không xóa bỏ vội vàng, tùy tiện, không 
phủ nhận tác dụng của nó. Kinh tế 
quốc doanh, kinh tế tập thề có tính 
chất ưu việt của nó, nhưng kinh tế 
cá thề hiện nav vẫn có ích lợi cho nền 


_ kinh tế quốc dân. Vấn đề là phải làm 


sao quản lý tốt kinh tế cá thề. 


Kinh tế tư nhân, cá thề có tính chất 
hai mặt: tích cực và tiêu cực. Song 
nếu được tô chức lại, các cơ sở này 
với sức lao động của bản thân mình 


và dùng công cụ sản xuất của mình 
đề chuyên làm vệ tỉnh gia công cho 
Nhà nước, chỉ lấy tiền gia công chính 


đáng, hàng hóa thuộc về Nhà nước. 


thì cơ sở cá thề đó đã đi vào quỹ đạo 
tồ chức sản xuất và kế hoạch hóa sản 
xuất của Nhà nước. 

Tuy nhiên, từ trốn tránh nghĩa vụ 
đối với Nhà nước, muốn tiền công cao 
và thuế ít, mua giá thấp, bán giá cao, 
bớt xén vật tư, nguyên liệu của Nhà 
nước, đến đầu cơ, tích trữ, phá giá 
thị trường, lậu thuế, trốn thuế, làm 


gian đối, ăn cắp vật tư, nguyên liệu 


của Nhà nước, v.v. đó đều là những 
hiện tượng tiêu cực cần phải bài trừ 
và xử lý nghiêm khắc. Vì vậy, sử 
dụng mặt tích cực phải đi đôi với hạn 
chế mặt tiêu cực của họ. 

Chúng ta gạt bỏ những định kiến 
thiên lệch, ra sức giáo dục các thành 
viên của xỉ nghiệp tư nhân, những 
người làm ăn`"riêng lẻ, có phương 
pháp quản lý tốt hơn, thích hợp hơn 
với cung cách làm ăn của họ, thì 
nhất định sẽ phát huy được mặt tích 
cực của họ. 


Đề cho sản xuất tiều công TT... 
và thủ công nghiệp bung ra đúng 


hướng, trước mắt cần làm tốt các mặt 


công tác sau đây: 

— Tiếp tục tiến hành cải tạo, tö chức 
lại sản xuất, quy hoạch tốt hơn các 
ngành nghề tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, làm cho nó gắn bó với công 
nghiệp quốc doanh một cách hợp lý. 
Đầy mạnh sản xuất từ nguồn vật tư, 
nguyên liệu của Nhà nước, đồng thời 


tích cực tự huy động mọi năng lực, 
kề cả nhập khầu,. mở rộng hợp đồng 
hai chiều giữa các địa phương, mở 
rộng quy mô tạo nguồn nguyên liệu 
tại chỗ, tiết kiệm vật tư nguyên liệu 
đề sản xuất hàng hóa có chất lượng và 
hiệu quả kinh tế cao. Kết hợp chặt chẽ 
đầy mạnh sản xuất với tăng cường 
quản lý phân phối lưu thông, làm cho 
sản xuất bung ra tốt. thị trường phá! 
triền tốt. 


~ Vận dụng sáng tạo và mạnh dạn 
sửa đồi các chính sách, chế độ cho phù _ 
hợp với từng thành phần kinh tế khác 
nhau. Kết hợp nhuần nhuyễn hơn kế 
hoạch hóa với sử dụng quan hệ thị 
trường, đòn bầy kinh tế. Áp dụng 
phương pháp kế hoạch hóa một cách 
linh hoạt, có kế hoạch pháp lệnh và 
kế hoạch hướng dẫn làm cho sản xuất 
bung ra, không gò bó, không có hiện 
tượng tiêu cực, chủ ý đầy đủ đến yêu 
cầu, đặc điềm của nền kinh tế tử sản 
xuất nhỏ đi lên sẵn xuất lớn, còn tỏn 
tại các thành phần kinh tế khác nhau. 


- Mạnh dạn tăng cường cơ cấu tồ 
chức bộ máy quản lý ngành tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp các CẤP. 
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp 
ủy Đăng, sự chỉ đạo nhạy bén của 
chính quyền các cấp, coi trọng việc 
quản lý của cấp phường, xã đối với 
kinh tế cá thè. Xúc tiến 'việc đào tạo 
cán bộ, nâng cao trình độ quản lý 
kinh tế, tài chính, kỹ thuật cho cán 
bộ, tăng cường cán bộ. có năng lực 
quản lý cho Liên hiệp xã các cấp và 
các ngành có liên quan. 
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Nghiên cứu 


MỘI $Ú Ý KIẾN VÌ HUẠT BỆNG (ỬA QUY LUẬT 
6lÁ TRỊ TRÔNG NỀN KINH TẾ HIỆN NAY 


Ó[I về quy luật giá trị, ai cũng thừa 
nhận rằng sự tồn tại của nó 
trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là 
một tất yếu khách quan, nhưng tác 
dụng hoạt động của nó đến đâu và 
vận dụng nó như thế nào là những 
điềm cần trao đồi ý kiến đề làm 
sáng to. Dưới đây là một số ý kiến 
nhảm góp phần làm rõ vấn đề đó. 


I 


Quy luật giá trị là quy luật kinh 
tế của san xuất hàng hóa. Quy luật 
giá trị đòi hỏi việc sẵn xuất và trao 
đôi hàng hóa phải tiến hành trên cơ 
sở hao phí lao động xã hội cần thiết. 
Sự tồn tại của quy luật giá trị của 
bất cứ nền sản xuất hàng hóa nào 
bao giờ cũng gắn liền với một 
phương thức sản xuất nhất định. Do 
đó, chúng ta cần đặt quy luật giá trị 
trongøg hoàn cảnh và điều kiện kinh tế 
của nước ta đề nghiên cứu. 


Trước hết, nước ta đang ở trong 
bước đầu của thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, quy luật giá trị hiện naự 
đang hoạt động trong một nền kính lễ 
gồm nhiều thành phần. Điều cần chú ý 
là trong các giai đoạn phát triêền của 
xã hội xã hội chủ nghĩa, tác động của 
quy luật giá trị khác nhau vẻ mức độ. 
Ớ giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã 


46 


TRẦN-HỖ 


hội, khi mà quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa đang hình thành, tuy đã 
bị những hạn chế nhất định, phạm vi 
tác động của quy luật giá trị còn 
rộng. Quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa càng được củng cố và phát 
triền thì quy luật giá trị càng bị hạn 
chế nhiều hơn. Chúng ta đang ở giai 
đoạn đầu của thời kỳ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, vừa có thành phần 
kinh tế quốc doanh, vừa có thành 
phần kinh tế tập thề, đồng thời vẫn 
còn thành phần kinh tế cá thề. 
miền Nam, ngoài ba thành phần kinh 
tế trên, còn có kinh tế công tư hợp 
đoanh và kính tế tư bản tư nhân. 
Chỉnh do sự ra đời của thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa và vị trí chủ 
đạo trong nền kinh tế thuộc về kinh 
tế quốc doanh và do các quy luật 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đã phát huy 
tác dụng, nhất là quy luật kinh tế cơ 
bản và quy luật phát: triền có kế 
hoạch mà sự hoạt động của quy luật 
giá trị đã bị hạn chế, : 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, quy 
luật giá trị thống trị con người, tắc 
động như một lực lượng tự phát. 
Ngược lại, trong chủ‹nghĩa xã hội, 
chúng ta nhận thức và vận dụng 
được nó trong quản lý nền kinh tế 
quốc dân một cách có kế hoạch. Một 
tác dụng khách quan của quy luật 
giá trị dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 


- 


mà chúng ta phải chủ ý khai thác 
một cách đầy đủ là nó kích 
thích tăng năng suất lao động oà thúc 
đầu sản xuất phát triền, nếu chúng 
ta biết sử dụng đúng đắn các quan hệ 
hàng hóa—tiền tệ trong quản lý kinh 


tế. Tuy nhiên, tác động của quy luật: 


giá trị ở từng lĩnh vực có mức độ 
khác nhau. Quy luật giá trị hoạt động 
trong lưu thông mạnh mẽ hơn trong 
lĩnh vực sẵn xuất, trong khu vực sản 
xuất hàng tiêu dùng mạnh mẽ hơn 
trong khu vực sản xuất tư liệu sản 
xuất; trong tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp mạnh mẽ hơn trong 
công nghiệp hiện đại; ở miền Nam 
rộng rãi và mạnh mẽ hơn ở miền 
Bắc hiện nay. 


Ở khu vực kinh tế quốc doanh, 
quy luật giá trị không điều tiết sản 
xuất nhưng nó cũng có tác động quan 
trọng. Giữa các ngành kinh tế quốc 
doanh có sự trao đồi sản phâm, sự 
trao đồi sản phầm đó dựa trên sự tính 
toán về hao phí lao động xã hội cần 
thiết. Trong một ngành kinh tế quốc 
doanh cũng phải tính toán sự hao 
phí lao động sống và lao động vật 
hóa, đề tăng năng suất, hạ giá thành, 
đề xí nghiệp sản xuất có lãi. Vì vậy, 
trong khu vực kinh tế quốc doanh, 
ngoài việc vận dụng quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội và quy 
luật phát triền có kế hoạch, cần phải 
biết vận dụng quy luật giá trị vào sản 
xuất và phân phối, lưu thông. Một số 
xí nghiệp vì không biết vận dụng quy 
luật giá trị, sản xuất với bất cứ giá 
nào, bị lỗ, gây thiệt hại cho Nhà 
nước. Riêng đối với những sản phầm 
được sản xuất và lưu thông ngoài kế 
hoạch của các xí nghiệp quốc doanh 
thì quy luật giá trị điều tiết sản xuất 
với mức độ nhấP định. Trong các 
hoạt động sản xuất và kinh doanh, 
nếu các xí nghiệp quốc doanh không 
tính đến quy luật giá trị thì sẽ gây 
trở ngại đến việc thực biện các biện 
pháp phát triền sản xuất và ảnh 
hưởng không nhỏ đến quá trình tái 


sản xuất của xi nghiệp. Nếu chúng ta 
chỉ biết động viên mặt tỉnh thần và 
ý chí của những người lao động mà 
không tỉnh đến giá thành, giá trị, giá 
cả của hàng hóa làm ra và lỏ lãi của 
xí nghiệp như thế nào thì rốt cuộc xí 
nghiệp cũng gặp khó khăn trong sản 
xuất và cải thiện đời sống của công 
nhân. Hiện nay, còn không Ít những 
cơ sở sản xuất và kinh doanh mà Nhà 
nước còn phải bủ lỗ, chúng ta cần cải 
tiến quản lý và dần dần chấm dứt 
tỉnh trạng đó. 


Ở khu vực kinh tế tập thề, bao gồm 
hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã 
thủ công nghiệp, quy luật giá trị đòn 
tác dụng điều tiết sản xuất trong một 
mức độ nhất định. Mặc dù có sự hướng 
dẫn của kế hoạch Nhà nước về chỉ 
tiêu sản xuất đối với các sản phầm, 
nhưng mức giá cả và tiền lãi còn rất 
qhấp dẫn» đối với sự hoạt động của 
các hợp tác xữ. Thời gian qua, việc 
thu mua nông sản chưa đạt được mức 
của kế hoạch dự kiến lúc ban đầu là 
do nhiều nguyên nhân, trong đó cỏ 
nguyên nhân là giá cả chưa được định 
ra một cách thỏa đáng. Nông dân 
thường tính toán rất cụ thề lãi của 
họ được bao nhiêu khi bán nông sẵn 
cho Nhà nước. 


Đối với thành phần kinh tế tư nhân, 
quy luật giá trị mặc dù đã bị hạn chế 
một phần nào nhưng vẫn còn điều 
tiết sản xuất và lưu thông một cách 
nhanh, nhạy và mạnh mẽ. Ơ khu vực 
này, giá cả lên xuống không bình 
thường và phụ thuộc vào quan hệ 
giữa cung và cầu trên thị trường. 


Hai là, quụ luậi giá trị đang hoạt 
động trong quá trình lừ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn rã hội chủ nghĩa, 
năng suất lao động rãt tháp, gia trị 
hàng hóa còn cao. Nền sẵn xuất hàng 
hóa ở nước ta hiện nay còn dựa trên 
lực lượng sẵn xuất kém phát triền, 
trình độ phân công lao cộng xã hội 
còn thấp. 


Năng suất lao động thấp làm cho 
lượng thời gian lao động xã hội cần 
thiết cao đã quyết định lượng giá trị 
của hàng hóa cũng cao vì “quy luật 
chung của sẵn xuất hàng hóa là năng 
suất lao động tỷ lệ nghịch với giả trị 
mà nó sáng tạo ra? (1). Do năng 
suất thấp cho nên sản phầm thặng dư 
cỏn ít, số lượng hàng hóa còn ÍẲ, nhất 
là trong nông nghiệp tỷ suất hàng hóa 
còn thấp. Tình hình ấy đẫn đến mâu 
thuẫn rất gay gắt giữa sàn xuất và 
tiêu dùng ; nền kính tế quốc dân mất 
cân đối nghiêm trọng. 


Nhận thức và vận dụng đúng quy 
luật giá trị là một vấn đe rất quan 
trọng đề sử dụng tốt các đòn bầu kinh 
tế nhằm phục vụ công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Đề đìy mạnh công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta vừa coi trọng việc thực hiện 
nguyên tắc khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất, vừa chú ý công tác giáo 
dục tư tưởng, không như những 
người theo chủ nghĩa duy tâm chỉ 
biết động viên tư “tưởng của những 
người lao động mà phủ định quy luật 
khách quan đang tồn tại ngay trong 
bản thân nền kinh tế. Một số người 
làm cỏng tác kinh tế. rất đau đầu 
trước tính ương ngạnh?* của quy 
luật giá trị, vì nó đã *gây ra »nhiều 
vấn đề rất phức tạp và hắc búa đòi 
hỏi phải suy nghĩ và giải quyết. 

Chúng ta cần vận dụng quy luật 
giá trị một cách tự giác ; chúng ta 
phải học tập Lê-nin, «biết sử dụng 
tất cả những hình thức kinh tế quá 
độ hiện có thề có... đề phục hưng 
ngay nền kinh tế quốc dàn trong một 
nước bị tàn phá và suy nhược ? (2). 
Bên cạnh việc giáo dục lỏng yêu 
nước xã hội chủ nghĩa cho những 
người lao động đề họ ra sức xây dựng 
Tò quốc xã hôi chủ nghĩa, chúng ta 
phải biết sử dụng những đòn bẩy sẵn 
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có của nên sản xuất hàng hóa, sử dụng 
những mắt xích trung gian đề thúc 
đày sự ra đời của nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. 
Một điều rất đáng chú ý là khi ta vận 
dụng đúng thỉ quy luật giá trị vận 
động trong nền kinh tế một cách êm 
đêm lặng lẽ như nước mùa thu. 
tưởng chừng như không ai hay 
biết, nhưng nếu cơ quan kinh tễ làm 
sai, vi phạm quy luật giả trị thì sẽ 
bị nó quật lại ; lúc đó, nó nồi lên như 
sóng đậy ầm ầm, bộc lộ rõ ràng làm 
cho mọi người đeu thấy nó, như Mác 
nói «cũng y như khi nhà đồ đè lên 
đầu rồi thi bất cứ ai cũng thấy được 
quy luật trọng lực * @). 
Nói đến giá trị và quy luật giá 
trị, chúng ta cần nhận rõ rằng nội 
dung cơ bản về lượng của giá trị 
hàng hóa là thời gian lao động +ãä hội 
cần thiết uà chỉnh thời gian lao động 
xã hội cần thiết là cơ sở hoạt động 
của quy luật giá trị. Nếu không nhận 
rõ được điều này thì trong thực tiễn 
chúng ta không thề quy định được 
giá trị và giá cả hàng hóa, vì thời gian 
(ao động +ä hội cần thiết là cái cối 
lõi của giá ïrị, và hình thức biều hiện 
bằng tiền của giá trị là giá cả. Trong 
thực tiễn hiện nay, chúng ta chỉ mới 
nghiên cứu và xác dịnh được giá 
thành, bộ phận chủ yếu của giá trị 
hàng hóa, chứ thật ra chưa tính toán 
được toàn bộ giá trị hàng hóa. Chúng 
ta cũng chưa tính được giá trị của 
sản phầm thặng dư đề tử đó mà xác 
định mức lãi hợp lý cho các cơ sở sản 
xuất. Năng suất lao động của những 
người làm ra một hàng hóa quyết 
định sự hình thành thời gian lao động 
xã hội cần thiết đề làm ra hàng hóa 
ấy; thời gian lao động xã hội cần 
thiết đó thay đổi tủy theo sự thay 


(1) C.Mác: Tư bản, Nxb Sự thật, Hà-nội, 
1961, quyền ÏÏ, tập Ï, tr. 195. 

(2) V.I. Lê-mn : Tưyên tập, Nxb Sự thật, 
Ha-nội, 959, quyền ÏÌÏ. tập ÌÏ, tr. 565, 

(3). Mác: Tư bản Nxb Sự thật, Hà-nội, 
1959, quyền Ị, Tập 1, trang 1-9. 


đồi của năng suất lao động. Thời gian 
lao động xả hội cần thiết đề làm ra 
hàng hóa thay đồi tức là giá trị của 
hàng hóa thay đồi, thì giá cá của 
hàng hóa cũng thay đôi theo. Sự thay 
đồi của giá trị đòi hỏi giá cả phải 
thay đồi theo, vì giá cả « xoay quanh 
giá trị». Nếu giá cả không thay đồi 
- trong lúc giá trị đã thay đồi nhiều 
thì đó là hiện tượng không bình 
thường và trái với quy luật. Một 
chính sách giá cả như thế thì gây trở 
ngại cho sản xuất và phân phối, lưu 
thông. 

Quy luật giá trị không trực tiếp 
phô bày mặt mũi của mình trên thị 
trường mà nó biều hiện trên thị 
trường bằng hình thức giá cả. Thật 
ra, nếu không có hình thức giá cả thi 
quy luật giá trị cũng không thề biều 
hiện ra được. 

Chúng ta không được coi thưởng 
mối quan hệ giữa cung và cầu. 
tuy nó không quvết định sự hinh 
thành giá cả trong chủ nghĩa xã 
hội, nhưng nó có tác động rất 
quan trọng đến giá cả. Chính thông 
qua mối quan hệ giữa cung và cầu 
- trà giá cả lên xuống xoay quanh giá 
trị; chỉ với sự lên xuống đó của giá 
cả, quy luật giá trị mới được thực 
hiện và chúng ta mới có thề vận dụng 
giá cả lên xuống trên hoặc dưới giá 
trị đề phục vụ sự phát triền nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. ® Như vậy có thê 
có một độ cách, một sự chênh lệch về 
số lượng giữa giá cả và giá trị của 
một hàng hóa, và khả năng đó lại 
nằm ngay trong bản thân hình¬thái 
giá cả. Điều mơ hồ đó, đáng lý ra là 
một khuyết điềm, trái lại lại là một 
trong những vẻ đẹp của hình thái 
này ? (4). 

Khi vận dụng quy luật giá trị, 
chúng ta phải đặt nó trong mối quan 
hệ chặt chế uới các quụ luật kinh tẽ 
của chủ nghĩa +ä hội. Các quy luật này 


có mối liên hệ hữu cơ với nhau và. 


quyện vào với quy luật giá trị thành 
một tồng thề các quy luật khách quan, 


trong đó và trước hết có quy luật 
kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội 
và quy luật phát triền có kê hoạch 
là những quy luật giữ địa vị chủ đạo, 
còn quy luật giá trị giữ vai trò phụ 
thuộc đối với hệ thống các quy luật 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Do đó, chúng 
ta không thê nghiên cứu và vận dựng 
quy luật giá trị một cách cô lập, siêu 
hình, mà phải đặt nó trong mối liên 
hệ chặt chẽ với các quy luật kinh tế 
của chủ nghĩa xã hội. Chính nhờ có 
sự ra đời của quan hệ sẵẩn xuất xã hội 
chủ nghĩa cùng với các quy luật của 
nó, chúng ta mới có thề vận dụng 


.- được quy luật giá trị vi lợi ích của 


chủ nghĩa xã hội; quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa càng được củng cõ 
và hoàn thiện thì chúng ta càng có 
khả năng vận dụng tốt quy luật giá 
trị vi lợi ích của chủ nghĩa xã hội. 
Do đó, chúng ta cần phải rất quan tâm 
đến việc xây dựng, củng cố và phát 
triền thành phần kinh tế quốc doanh 
và hợp tắc xã, đồng thời tạo điều kiện 
đề vận dụng tốt quy luật giá trị. 


Muốn vận dụng tốt quy luật giá trị, 
chúng ta phải có phương pháp luận 
đúng, cần nhận rõ sự tồn tại tất yếu 
của quy luật này trong nền kinh tế 
nước-ta. Tuy nhiên, sự nhận thức 
và vận dụng đúng đắn quy luật khách 
quan là cả một quá trình. Có người 
luôn luôn nói thửa nhận sự tồn tại 
của quy luật giá trị nhưng trong thực 
tiễn thi không đếm xỉa gì đến nó, do 
đó đã mắc những khuyết điềm không 
nhỏ trong công tác quản lý kinh tế. 
Họ thiên về sử dụng quá nhiều biện 
pháp hành chính đề thay thế cho việc 
xử lý đúng đắn các quan hệ kinh tế; 
họ tưởng làm như vậy là tiện đợi và 
dễ dàng nhất, nhưng không ngờ rằng 
sự vận động của quy luật khách quan 
này đã gây tác dụng ngược lại, bảit 
buộc họ phải đi qua nhiều đường 


(4)C: Mác: Tư bản, Nab Sự thật, Hà-nội, 
quyền ÏÏ tập ÏÏ tr. 146. 
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vòng, do đó đã làm lăng phí nhiều 
của cải của xã hội. 

Xác dịnh đúng đăn vị trí của quy 
. luật giá trị, nghị quyết Dại bội lần 
thứ IV của Đảng đã chỉ rõ: « Trong 
công tác quản lý kinh tế, phải coi 
trọng giá trị sử dụng, đồng thời coi 
trọng quy luật giá trị; phải thực hiện 
chế độ hạch toán kinh tế, sứ dụng 
tốt thị trường và những đòn bầy kinh 
tế: giá cả, tín dụng, tiền lương, lợi 
nhuận, v.v." (5). Chúng ta cần khắc 
phục quan điềm duy tâm, lấy ý muốn 
chủ quan cửa mình thay thế cho sự 
nghiên cứu và vận dụng các quy luật 
kinh tế khách quan. Mặt khác, cũng 
cần chống khuynh hướng cường điệu 
vai trò của quy luật giá trị, đi đến 
chỗ sùng bái nó, không nhận rõ mặt 
tiêu cực của nó.. | 

Quy luật giá trị không những được 
vận dụng đề khuyến khích những 
người sản xuất nh làm ăn theo 
phương hướng của kế hoạch Nhà nước 
mà còn được vận dụng trong thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. Chúng 
ta vận dụng quy luật giá trị về nhiều 
mặt trong công tác quản lý kinh tế và 
dưới đây là một số mặt chủ yếu: 


Một tà, trong kế hoạch hóa, ngoài 
việc xác định các chỉ tiêu bằng hiện 
vật, chúng ta dùng giá trị đề làm công 
cụ tính toán xây dựng các chỉ tiêu, 
các quan hệ tỷ lệ giữa các sản phầm 
trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời 
dùng giá trị đề kiềm tra và kích 
thích việc thực hiện kế hoạch của các 
ngành kinh tế, các địa phương và các 
cơ sở sản xuất. Sau khi phân tích vị 
trí và tác dụng cơ bản của giá trị sử 
dụng của hàng hóa trong chế độ ta, 
đồng chí Lè-Du:in đã chỉ rõ ‡ ø... Trong 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
và trong cả giai đoạn xã hội chủ nghĩa, 
giả trị 0d quy luật giá trị là một tồn 
tại khách quan, có vai trò quan trọng 
trong việc xảy dựng và quản lý kinh 
tế. Đó là thước đo tính toán, công cụ 
kiểm tra và đòn bầy kích thích có 
hiệu lực» (6), 
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Chúng ta cần thực hiện- việc kết 
hợp kế hoạch hóa với sử dụng quan 
hệ thị trường, đó cũng là kết hợp 
vận dụng quy luật phát triền cỏ kẻ 
hoạch với vận dụng quy luật giá trị, 
lấy kế hoạch làm công cụ chủ yếu và 
thƒ trường làm cái bồ sung. Đây là 
một hoạt động quản lý kinh tế 
vừa bảo đảm cân đối, vừa rất linh 
hoạt và phong phú trong điều kiện 
nền kinh tế ở nước ta đang tử sản 
xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, nước 
ta đang trong giai đoạn đầu của 
thời kỷ quá độ, cơ sở vật chất còn - 
thấp và phân tán, Nhà nước chưa có 
thề nắm hết được mọi khả năng và 
nhủ cầu của sản xuất và đời sống, thì 
sự kết hợp vận dụng quy luật phát 
triền có kế hoạch với quy luật giá 
trị lại càng có ý nghĩa rất quan 
trọng đề kích thích sản xuất phát 
triền. 


Vận dụng giá trị và quy luật giá 


. trị trong cỏng tác kế hoạch hóa kết 


hợp với sử dụng quan hệ thị trường 
thì sẽ làm cho sẵn xuất ®*bung ra? 
theo đường lối của Đảng, và phương 
hướng của kế hoạch Nhà nước, trước 
hết và chủ yếu là «bung ra» trong 
kinh tế quốc doanh và kính tế hợp 
tác xã, làm cho mọi cơ sở, mọi người 
lao động phát huy tỉnh thần chủ động 
sáng tạo để góp phần thực hiện tốt kế 

hoạch Nhà nước. l 


Trong mối quan hệ giữa kế hoạch 
hóa và sử dụng quan hệ thị trường, 
ở một số nơi hiện nay, cần chống xu 
hướng xem nhẹ kế hoạch hóa, muốn 
phát triền mặt hàng ngoài kế hoạch 
nhiều hơn là mặt hàng trong kế hoạch, 
thậm chí lấy bớt vật tư do Nhà nước 
cụng cấp đề phát triền mặt hàng ngoài 
kế hoạch. Kế hoạch của ta còn có 


(5) Nghị quuết Đại hột đại biều toàn quốc 
lần thứ ïV, Nxb Sự thật Hà.nội 1977, 
tr. 62, 

(6) La-Duần ; *s Mấy vấn đề về kinh tế địa 
phương », Tạp chí Cáng sản, số 10-1979, tr. 19, 


khuvết điềm là quan liêu. gò bó, 
cần phải sửa chữa cả về nọi dung và 
phương pháp của kế hoạch hóa. Nhưng 
không vì thế mà ta lại thu hẹp kế 
hoạch hóa và đặt quan hề thị trường 
lên trên kế hoạch hóa. 


Hai là, vận dựng quy luật giá trị 


trong công tác hạch toán kinh tế bằng 
cách dùng giá trị làm thước đo mọi 
chỉ phí sản xuất đề từ đó xác định 
giá thành, giá bán buôn xí nghiệp 
nhằm bảo đảm được doanh lợi trong 
các xí nghiệp. Hiện nay, việc thực 
hiện hạch toán kinh tế ở các xỉ nghiệp 
chưa tốt, một phần quan trọng là do 
chưa xác định được đúng giá thành 
và giá bán buôn xí nghiệp bằng cách 
vận dụng quy luật giá trị. Giá bán 
buôn xí nghiệp chưa dựa trên hệ 
thống tiêu chuần và định mức hợp 
lý cho nên ít có tác dụng trong việc 
tăng cường quản lý xi nghiệp. 


Chính việc bao cấp tràn lan và đai - 


dẳng trong quản lý kinh tế đã làm 
cho các cơ sở sản xuất kinh doanh 
sinh ra ý lại hoàn toàn vào Nhà nước, 
chưa chú ý đến việc vận dụng quy 
luật giá trị đề sẵn xuất và kinh doanh 
có lãi, mà chỉ trông chờ vào sự bù lỗ 
của Nhà nước cho xi nghiệp. 

Ba là, trong cổng tác giá cả, chủng 
ta xác định giá trị của hàng hóa dựa 
vào hao phí lao động xã hội cần thiết 
đã sản xuất hàng hóa đó cùng với sự 
vận dụng các chính sách của Đẳng và 
Nhà nước và các quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội, đồng thời có tính 
đến quan hệ giữa cung và cầu đề 
hỉnh thành có kế hoạch các hệ thống 
giá cả nhằm thúc dầy sản xuất phát 


triền và góp phần cải thiện đời sống 
nhân đàn như: hệ thống giá thu mua 
nông sản, hệ thống giá bán lẻ hàng 
tiêu dùng, hệ thống giá bán buôn của 
sản phầm công nghiệp, v.v. Những 
hệ thống giá cả này có mối liên hệ 
mật thiết và tác động qua lại với 
nhau trong một thê thống nhất. 


Trong những năm qua, chúng ta 
đã bước đầu xây dựng một số hệ 
thống giá cả, tuy nhiên hiện nay các 
hệ thống giá cả đó không còn phù hợp 
và không đáp ứng yêu cầu phát triền 
của nền kinh tế quốc dân. Các hệ 
thống giá đó đã được điều chỉnh một 
cách chắp vá càng làm cho tỷ 
giá giữa hàng nông sản và hàng công 
nghiệp càng thêm không hợp lý: do 
đó, giá cả chưa làm tốt các chức năng 
vốn có của nó và chưa có tác dụng 
làm công cụ đấu tranh có hiệu lực với 
giá cả trên thị trường * tự do ? và bọn 
đầu cơ. 

Bồn là, trong thực hiện phân phối 
theo lao động, vận dụng quy luật giá 
trị đề cải tiến chế độ tiền lương. 
Chúng ta cần cải tiến các thang lương “ 
một cách hợp lý nhằm thực hiện đầy 
đủ nguyên tắc phân phối theo lao 
động và góp phần phân bố lao động 
trong các ngành kinh tế theo phương 
hướng của kế hoạch Nhà nước. Cần 
áp dụng rộng rãi ở. các ngành, các 
địa phương chế độ trả lương theo 
sản phầm và chế độ trả lương khoán... 
Ngoài ra, cần thực hiện đúng chế độ 
về tiền thưởng đối với việc tăng năng 
suất lao động và sản xuất vượt kẽ 
hoạch đề khuyến khích công nhân và . 
xì nghiệp đầy mạnh sẵn xuất. | 
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Phim truyện Việt-nam thứ 1OO và 
_1OO bộ phim truyện Việt-nam 


Í nghiệp phim truyện Việt-nam 
vừa hoàn thành bộ phim Xgdự 

ãu. bên sẻng Tam nói yề cao trào XÔ 
viết Nghệ-tĩnh năm 1950. Bộ phim ra 
mắt nhân dân ta vào dịp kỷ niệm lần 
thứ 35 Cách mạng Tháng Tâm và 
Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 50 năm 
cao trào xô viết Nghệ-tĩnh (12-9). Đây 
là bộ phim truyện thứ 100, lại là một 
bộ phim màu. đầu tiên về đề tài lịch 
sử cách mạng của XÍ nghiệp phim 
truyện Việt-nam. Bộ phim như cái mốc 
đánh dấu một chặng đường hình 


thành và phát triền của ngành phim - 


truyện xã hội chủ nghĩa của chúng ta, 
Ngàu ấy, bèn sông Lam (tác giả 


kịch bản : Đào-Xuân-Tùng, Trần-Hữu- ˆ 


Thung; đạo diễn: Nguyễn-Ngọc- 
Trung; quay phim: Nguyễn-Đăng- 
Bầy) phản ánh chân thật cuộc đấu 
tranh anh đũng của nhân dân Nghệ- 
tĩnh năm 1920 dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Bộ phim làm sống lại trang sử 
hào hùng của công nông đất Nghệ 
noi gương thợ thuyền Nga trong Cách 
mạng Tháng Mười, đứng lên giành 
quyền sống, lập nên những xô viết 
công nông đầu tiên ở vùng địa đầu 
Đông Nam châu Ầ 

Vào những năm 30, bọn đế quốc, 
phong kiến bóc lột, đàn áp nhân dân 
ta vô củng dã man. Nhân đân ta Ở 
khắp nơi sẵn sàng đứng lên đấu tranh 
diành quyền sống, giành độc lập tự 
do cho đất nước. Dáng ta vừa ra đời 
_ đã đứng ra lãnh đạo, dưa phong trào 
đâu tranh của quần chúng tử tự phát 


)2 


VŨ-NGỌC 


lên tự giác. Hình tượng Lương trong 
phim, một đáng viên trẻ đang “vô 
sản hóa " ở nhà máy xe lửa Trường- 
thi, được phản công về gây dựng cơ 
sở ở làng Yên (một làng nhỏ gần 
thành phố Vinh), ÍA một biều hiện eụ 
thề của sự lãnh đạo của Đảng. Với 
danh nghĩa hương sư. bằng hình thức 
Tnở lớp dạy chữ quốc ngữ. người đăng 
viên trẻ đó đã từng bước tuyên 
truyền chủ nghĩa Xác — Lê-nin, giác 
ngộ, tỏ chức quản chúng, mà nóng 
cốt là một nhóm nam nữ thanh niên 
nghèo : thợ rèn, bần nông, cố nòng, 
trung nông, chảu nuôi nhà lý tpưởng. - 
Bắt đầu từ những thanh niên này, chủ 
nghĩa yêu nước và lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa ngày càng tập hợp được 
đông đảo quần chúng, dẫn đến việc 
thành lập chỉ bộ Đảng làng Yên. Địch 
truy lùng, khủng bố, Lương bị bắt, 
nhưng phong trào cách mạng ở làng 
Yên vẫn không ngừng lớn mạnh. 
Trong khí thế chung của cách mạng. 
nhân dân làng Yên đã vùng lên đánh 
đồ chính quyền địa phương, lập xô 
viết công nông, chia ruộng đất, xây 
dựng cuộc sống mới. Nhân ngày 1-5, 
nhân dân làng Yên cùng các vùng 
khác nồi dậy giành chính quyền 
huyện, phá nhà tù, giải thoát cho 
Lương và nhiều người khác, rồi kéo 
về Vinh phối hợp với thợ thuyền nhà 
máy Trường-thi, Bến-thủy dấu tranh. 
Dịch đàn áp vô cùng đã man khiến 
cho hàng trăm người chết. Lương đà 
ngã xuống trong tư thế hiên ngang và 


sự khàm phục, thương tiếc của mọi 
người. 

NgdU ấu, bên sóng Lam đã thành 
còng trong việc làm sống lại trước 
mắt chúng ta sự kiện lịch sử cách 
mạng cách đây 50 năm, đáp ứng lỏng 
mong mỏi của nhân dân ta: thề hiện 
cuộc diễn tập cách mạng đầu tiên klủ 
_Đảng ta mới ra đời. Bằng hình tượng 
trung tâm, người đẳng viên cộng sản, 
chỉ phối toàn bộ tỉnh tiết của phim, 
các tác giả đã thề hiện được quá trình 
Dảng ta đến với phong trào quần 
chúng và quần chúng đến với Đẳng. 
Bộ.phim khẳng định: một khi có lý 
tưởng cộng sản, có ánh sáng của Đẳng 
soi đường, chỉ lối thì phong trào quần 
chúng sẽ có sức mạnh to lớn vượt 
qua mọi khó khăn gian khô, tiến lên 
giành thẳng lợi. Người xem được sống 
lại trong không khí xô viết Nghệ-tnh 
năm xưa. Hàng nghìn người dưới lá 
cờ đỏ búa liềm, tay cầm giáo mác, 
gây gộc, đứng dậy đấu tranh lật đồ 
nền thống trị của bọn đế quốc phong 
kiến, lập nên chính quyền xô viết. 
Đường thôn, ngõ xóm rầm rập những 
bước chân, làng quê tràn đầy khi thế 
cách mạng. Tiếng trống tưng bừng 
thúc giục mọi người tham gia ngày 
hội của cách mạng. 

Ngàu ấu, bên sóng Lam là bản anh 
hùng ca về cao trào cách mạng Việt- 
nam ngày đầu có Đảng. Bên cạnh 
những hình ảnh hào hùng mang tầm 
vóc sử thi, người xem cũng rất cảm 
động trước những cảnh đậm đà tình 
giai cấp, nghĩa đồng bào, tỉnh đồng 
chí, tỉnh yêu, tỉnh người. Làm nền 
cho bộ phim là cảnh làng quê Nghệ- 


tĩnh, với dòng sông Lam trong xanh,, 


với câu hò xứ Nghệ mượt mà. Sự kết 
hợp giữa anh hùng ca với trữ tỉnh cũng 
như màu sắc, âm thanh của phim đã 
làm cho Ngày ấu, bên sông Lam thêm 
hấp dẫn. 

Ngoài cố gắng của các tác giả, các 
nghệ sĩ cùng toàn thề cán bộ. công 
nhân Xí nghiệp phim truyện, thành 
công của bộ phim còn là kết quả 


đóng góp của nhân dân các địa 
phương, của các ngành có liên quan. 
Đó là tỉnh thần làm chủ tập thề của 
quần chúng và sự hợp tác xã hội chủ 
nghĩa. Tỉnh ủy Nghệ-tĩnh đã cho tu 
sửa một ngôi đỉnh lớn và tô chức một 
«cuộc biều tỉnh » trên một vạn người 
đề đưa lên phim. Ngành đường sắt đã 
cố gắng sửa chữa đề chiếc đầu tàu sản 
xuất từ năm 1902 đã hỏng có thề chạy 
được đề quay phim. Cán bộ, công nhân 
nhà máy xe lửa Di-an (thành phố 
Hồ-Chi-Minh) đã góp công, góp sức 
làm cho nhà máy của mình có thề tạm 
thay nhả máy Trường-thi trong phim. ' 
Tỉnh Binh-trịi-thiên với thành phố 
Huế và thị xã Đồng-hới, cũng góp 
phần tích cực vào việc xảy dựng bộ 
phim. Đặê biệt các đồng chí công 
nhân Cu-ba trong đội xây dựng mang 
tên Nguyễn-Viết-Xuân, từ đội trưởng 
đến nhân viên, đã cố gắng làm tròn 
trách nhiệm “người nghệ sĩ Ð trong 
các vai phản diện. 


Với Ngàu ấu, bén sông Lam, ngành 
phim truyện Việt-nam đã hoàn thành 
100 bộ phim vào tuổi 20 của mình. Ra 
đời và trưởng thành trong đấu tranh 
cách mạng, ngành điện ảnh nói chung 
và Xi nghiệp phim truyện nói riêng 
đã xác định đúng vị trí của mình 
trong cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa của Đảng và «xứng đáng 
đứng vào hàng ngũ tiên phong của 
những nền. văn học, nghệ thuật chống 
đế quốc troøg thời dại ngàý nay 2. 
Phim truyện Việt-nam đã góp phần 
phản ánh công cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Chính 
trong sự nghiệp thiêng liêng ấy của 
dân tộc, phim truyện đã tìm thấy sức 
sống của mình. 

Đề tài vẽ cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc là đề tài nồi bật và có nhiều 
thành công nhất qua 100 phim truyện 
đã được xây dựng. liliện thực cách 
mạng của đất nước trong 50 năm qua 
đưới sự lãnh đạo của Đảng đã từng 
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bước được phản ánh trong phim 
truyện. Không phải ngu nhiên mà 
« đứa con đầu lòng * scủa ngành phim 
truyện lại nói về đề tài thống nhất 
đất nước (phim Chung một dòng sông). 
Bộ phim ra đời trong thời gian đó 
(7-1959) đã đáp ứng nhu cầu của đất 
nước, của sự nghiệp cách mạng. Bộ 
phim là tiếng nói của lòng khát khao 
độc lập tự do, thống nhất đất nước 
của cả dân tộc ta. Vừa theo sát hiện 
thực nóng bỏng, vừa tái hiện truyền 
thống cách mạng, phim truyện đã cố 
gắng phản ánh những sự kiện lịch 
sử, những con người Việt-nam trong 
quá trình phát triền của cách mạng. 
Ngành phim truyện đã xây dựng được 
một loạt phim về đề tài đấu tranh 
chống thực dân Pháp: Kim-Đồng, 
Người cộng sản trẻ luồi, Người chiến 
sĩ trẻ, Chị Tư-Hàu, Vợ chồng A-Phủ, 
Biền lửa, Lá cờ chuần, Sao tháng 
Tám, Chom 0à Sa... 


Hiện thực hào hùng của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
đân ta là đề tài rất rộng lớn cho điện 
ảnh. Chính vì thế mà ngành phim 
truyện đã xây dựng được nhiều phim 
với những hình tượng thành công, 
gây ấn tượng tốt đẹp về lòng tự hào 
dân tộc, về sự hy sinh vì độc lập tự 
đo, về sức mạnh của thời đại. Phim 
Vĩ tuuến 17, ngàu 0à đêm tiếp tục đề 
tài đấu tranh đẻ thống nhất đất nước, 
chống bọn để quốc và tay sai chia 
cắt Tô quốc ta. Hàng loạt phim về 
cuộc chiến đấu quyết liệt của nhàn 
dân ta trên nhiều trận tuyến, nhiều 
địa bàn với mọi lứa tuôổi ở cả hai 
miền đất nước đã ra đời: -Nôồi gió, 
Cau chuu¿n làng Dừa,Nguụễn-Văn-Trỗi, 
Chị Nhung, Khói, Ngọn lửa, Đường 
Đề quê mẹ, Bài ca ra trận, Vùng trời, 
Mẹ ouắng nhà... Chỉ hơn một năm sau 
khi quân và dân ta chiến thắng bọn 
phản động Trung-quốc xâm lược, 
ngành phim truyện đã kịp thời hoàn 
thành bốn bộ phim về đề tài này: 
Người bạn ãu, Tuôi thơ, Cha 0à Con, 
Đất mẹ. Những bộ phim này, ở những 
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mức độ thành công khác nhau, đã gây 
căm thủ sâu sắc đối với bọn bành 
trướng Trung-quốc xâm lược và kịp 
thời cồ vũ, động viên tỉnh thần cảnh 
giác, quyết tâm của nhân đân ta đánh 
thắng mọi kẻ thù xâm lược. 

Nhiều phim truyện đã gây ấn tượng 
sâu.sắc trong lòng người xem bằng 
những hình tượng sống động mà tiêu 
biều là hình tượng những đảng viên 
cộng 'sản, những người đứng ở mũi 
nhọn của mọi cuộc đấu tranh. Đó là 
Lý-Tự-Trọng (phim Người cộng sản _ 
trẻ tuồi), chị Ba-Hơn (phim Câu chuuện 
làng Dừa), bác Cả-Thuận, chị Dịu 
(phim VT tuuến 17, ngàu 0à đêm), Lực 
(phim Vợ chồng anh Lực)... Hình 
tượng anh bộ đội Cụ Hồ được chú ý 
xây dựng và có nhiều thành công. 
Những hình tượng được xây dựng từ 
những con người thật ngoài cuộc đời, - 
có sức thuyết phục, tạo nên những 
cản xúc mạnh mẽ, tiếp thêm sức 
mạnh cho nhân dân ta, nhất là thế hệ- 
trẻ trong nhiệm vụ chiến đấu giành 
độc lập tự do, xây dựng và bảo vệ 
TÔ quốc xã hội chủ nghĩa. Những 
Kim-Đồng, Lý-Tự-Trọng, CùxChính- 
Lan, chị Tư-Hậu, Nguyễn-Văãn-Trỗi, 
Lê-Mã-Lương... trong những bộ phim 
nói trên đã góp phần tạo nên hàng 
trăm, hàng-nghìn những anh hùng ở 
khắp nơi trên Tô quốc. 


Hai mươi năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, cũng là hai mươi năm phim 
truyện phát triền với những bộ phim 
về đề tài này: Làng nồi, Vợ chồng 
anh Lực, Người 0ề đồng cói, Hoa 
thiên lý, Quê nhà, Độ dốc, Bức tường 
không xảu, U.Đ. Phim truyện đã phần 
nào phản ánh được những mâu thuẫn ˆ 
nay sinh hằng ngày, hằng giờ đòi hỏi 
được giải quyết trong quá trình đi 
lên chủ nghĩa xã hội của một đất 
nước nghèo nàn, lạc hậu. Đứng ở mũi 
nhọn của cuộc đấu tranh gian khồ này 
là những con người mới, đại diện cho 
lực lượng sản xuất mới đang từng 
bước vươn lên *làm chủ xã hội, làm 
chủ thiên nhiên, làm chủ bản thân 2. 


- 
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Cuộc sống lao động xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta trong 
thời gian qua cũng là cuộc đấu tranh 
giữa cái mới, cái tiến bộ, cách mạng 
với cái cũ, cái lạc hậu, phản cách 
mạng. Ca ngợi, khẳng định cái mới, 
cái tiến bộ, phê phán cái cũ, cái lạc 
hậu — đó là nhiệm vụ mà ngành phim 
truyện luôn luôn đặt ra. Vì vậy, hầu 
như trong tất cả các phim về đề tài 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ít nhiều 
đầu có sự kết hợp giữa ca ngợi, khẳng 
định cái mới với phê phán, phủ định 
cái cũ. Một loạt phim đã đặt ra và 
giải quyết những ảnh hưởng tiêu cực 
của lối sống cũ, những biều hiện xa 
lạ với cuộc sống mới : Cách sống của 
tôi, Chuuền xe bão táp, Những người 
đã gặp. Những con đường, Kén rề... 
Chúng ta phê phán cái cũ là đề khẳng 
định cái mới. Những phim truyện như 
Mối tình đầu, Tội lỗi cuỗi cùng... đã 
khẳng định sự thay đôi của những con 
ngườicũ,những conngườibjchế độthực 
dân mới của Mỹ vùi dập, nhuộm đen, 
và nay đang trở về với cuộc sống làm 
người dưới chế độ xã bội chủ nghĩa. 


Hai mươi năm xây dựng, trưởng - 


thành, với 100 bộ phim truyện, trong 
hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, 
cơ sở vật chất thiếu thốn, đó là một 
cố găng lớn của ngành phim truyện 
nước ta. Kết quả đó được Đảng ta, 
nhân dân ta ghí nhận. Nhưng điều 
quan trọng nữa là qua đó ngành phim 
“truyện đã xây dựng được một đội ngũ 
nghệ sĩ, cán bộ điện ảnh ; nhiều người 
được thử thách trong đấu tranh cách 
mạng. Đó là những đạo diễn, những 
nhà văn của ngành điện ảnh, những 
nhà biên kịch, quay phim, những nghệ 
sỉ và hàng loạt chuyên viên hóa trang, 
kỹ thuật, ánh sáng, thu thanh,in tráng, 
_ đựng phim... Chúng ta còn dào tạo 
dược một loạt diễn viên. Họ đã chiếm 
được cảm tỉnh của đông đảo ngườixem. 

Bằng phong cách nghệ thuật của 
minh, phim truyện Việt-nam đã xây 
dựng được những nhân vặt mang tâm 
hồn, sắc thái. fính cách Việt-nam, 


phản ánh nét đặc thù của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng Việt-nam. Con 
người Việt-nam được phản ánh qua 
các phim đã gây được ấn tượng tối 
đẹp trong lòng người xern nước ngoài. 
Nhiều phim truyện của chúng ta đã 
được sự chú ý trong các cuộc Liên 
hoan điện ảnh quốc tế ở Mát-xcơ-va, 
Các-lô-vi Va-ri, Lép-dích. Ta-sken. 
Băng-đung, Bom-bay... Nhiều phim 
truyện Việt-nam được giải thưởng 
quốc tế: Chung mội dòng sông, Chim 
Đành kkhuuên, Kiin-Đồng, Chị Tư- Hậu, 
Đường Uề quê mẹ, Đền hẹn lại lên, Mẹ 
Dẳng nhà, 0.0. Chỉnh vì thế mà đến nay 
phim Việt-nam đã được trao đồi và 
bán ra 60 nước trên thế giới. 

Qua 100 bộ phim truyện, ngành 
phim truyện Việt-nam ngày càng 
khẳng định được hướng đi đúng đắn 
của mình: đứng trên lập trường của. 
Đảng, quan điềm nghệ thuật của 
Đảng mà phản ánh trung thực, sâu 
sắc và sinh động hiện thực cách mạng 
trên đất nước ta. Thành công hay 
thất bại, ưu điềm hay khuyết điềm, 
nhược điềm của từng bộ phim trước 
hết tủy thuộc vào sự nhận thức đúng 
đán hay sai lệch hướng đi đó. 

Qua 100 bộ phim truyện, ngành 
phim truyện Việt-nam có thề rút ra 


- được nhiều kinh nghiệm về tô chức, 


quản lý đề tiến lên đạt hiệu quả lao 
động và kinh tế cao nhất trong điều 
kiện vật chất còn bị hạn chế, xây dựng 
được nhiều phim có chất lượng cao 
thu hút được đông đảo người xem cả 
trong và ngoài nước. Hiện thực cách 
mạng phong phú của đất nước ta cũng 
cần phải được phản ánh một cáoh 
toàn diện, đầy đủ hơn trong phim 
bằng nhiều đề di và thê loại khác nhau. 

Chúng ta tin rằng, trong giai đoạn 


mới của cách mạng, với hướng đi 


đúng đắn mà Đảng đã vạch ra, ngành 
điện ảnh sẽ phát huy hết khả năng, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 
của minh, góp phần tích cực vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. 


NỀN KINH TẾ TƯ BẢN (HỦ NGHĨA THÍ (iỮI 
_ LAI BANG BỨNG TRƯỚC NHIU VẤN BỲ AY CẤT 


ÁC nước tư bản chủ nghĩa chưa 

_—— kịp khắc phục được những hậu 

quả nghiêm trọng của cuộc khủng 

hoảng kinh tế những năm 1973 — 1975 

thì bước vào đầu năm nay lại phải 

đương đầu với nhiều vấn đề gay gắt 
mới. " 


Mỹ là nước có tiềm lực kính tế lớn 
nhất trong thế giới tư bản chủ nghĩa, 
từ tháng 4-1980 lại đứng trước cuộc 
khủng hoảng kinh tế sẳn xuất thừa. 
Đặc biệt là cuộc khủng hoảng lần này 
phát triên rất nhanh và sâu sắc. Theo 
công bố của Bộ thương mại Mỹ ngày 
9-8-1980, tông sản phảm xã hội quý 
II — 19850 giảm 92. Dây là mức giảm 
hằng quỷ chưa từng có. Chỉ số sản 


xuất tháng 7-1980 so với cùng thời gian “ˆ 


này năm trước giảm 9,32%. Các ngành 
sẵn xuất quan trọng đều bị cuốn vào 
khủng “hoảng. Ngành công nghiệp chế 
tạo ô tô chỉ sử dụng 50% công suất, 


và đến tháng 6-1980 sản lượng giảm. 


23%, mức thấp nhất trong 20 năm gần 
đây. Tháng 5-1980, số nhà ở mới được 
xây dựng chỉ có 920 nghìn đơn vị, 
vừa vặn bằng một nửa hồi tháng 5- 
1979. Ngành công nghiệp luyện kim 
cũng đang bị khủng hoảng nặng nề, 
chỉ sử dụng 565% công suất. Cả nước 
Mỹ có 16 nhà máy. luyện thép cỡ lớn 
với 106 lò cao thì 13 lò đã ngừng hoạt 
động. Trong 6 tháng đầu năm 1980, 
sản lượng thép so với 6 tháng đầu 
năm ngoái giảm 15,8%, chỉ còn 59 
triệu tấn. 


nỗ 


NGUYỄN-VĂN-THỌ 


M 


Hoạt động kinh doanh đỉnh đốn. 
Lợi nhuận của các công ty Mỹ giảm 
mạnh, chỉ riêng quý II — 1980 giảm 
182% sau khi đóng thuế. Ba công ty 
sản xuất ô tô lớn nhất ở Mỹ trong thời 
gian trên đã bị lỗ 1,5 tỷ đô-la. Nhiều 
nhà máy đã phải đóng cửa, công nhân 
bị sa thải hàng loạt. Chỉ riêng trong 
hai tháng 4 và 5-1980 ở Mỹ đã có 1,7 
triệu người mất việc làm ; tồng sỐ 
công nhân thất nghiệp hoàn toàn do 
đó lên dến°*trên 8 triệu người, chiếm 
7.8% số người có sức lao động. 


Khủng hoảng nồ ra mạnh mẽ như 
vậy tất yếu dán tới nhu cầu tiêu thụ 
trên thị trường Mỹ bị thủ hẹp nhanh 
chóng. Tiền lương thực tế của công 
nhân giảm xuống liên tục trong 12 
tháng và tới tháng 5-1980 bị giảm 9X. 
Kết quả thăm dò ý kiến của hãng vô 
tuyến truyền hình Mỹ CBS gần đảy 
cho thấy rằng: * Sự hỗn loạn kinh tế 
hiện nav dang làm cho nhân dần Mỹ 
lo lắng hơn bao giờ hết ». 

Ở Tây Âu, khủng hoảng kinh tế 
đến với nước Anh sớm hơn cả. Trong 
6 tháng đầu năm nay; sẵn xuất công 
nghiệp ở Anh so với cùng thời gian 
này năm trước giảm 3,5%. Khu công 


. nghiệp Biếc-min-tơn, miền trung nước 


Anh, suy sụp trầm trọng. chỉ trong 
vòng ba thắng gần đây đã bị giảm 25% 
sản lượng ;trong tông số các công ty 
kinh doanh ở khu vực nay chỉ có 9Ã 
là còn có thê hoạt động bình thường. 
Theo dự tính của các tô chức nghiên 


ˆ cứu kinh tế ở Anh thì tồng sẵn phầm 
ãÃ hội trong năm nay giảm - 2,5%, 
ngang với mức giảm thời kỳ khủng 
hoảng 1973 — 197. _ 
_ Sản xuất công nghiệp của Pháp 
tháng 4-1980 bất đầu bị đình trệ và 
tháng 5-1980 giảm 2,2%. Trong 6 tháng 
đầu năm nay, sẳn xuất ô tô giảm 6% 
và xuất khủu ô tô giảm 2%, sản 
xuất thép giảm 16,7%. Sức mua ở 
trong nước giảm sút mạnh, hàng tồn 
kho tăng vọt. Tháng 5-1980 nước Pháp 
có 6800 công ty bị phá sản, so với 
tháng 5-1979 tăng 7,5%. 

Ngay Tây Đức là nước kinh tế ï phát 
triền khá hơn cả ở Tây Âu trong năm 
¡979, bước sang năm nay cũng đã gặp 


_ phải nhiều khó khăn:nhịp độ phát 
và - 


triền kinh tế bị chậm lại rõ rệt, 
có ngành sản xuất đã bị đình trệ 
tuyệt đối. Trong 8 tháng đầu năm nay 
" Tây Đức chỉ sản xuất được 30,3 triệu 
tấn thép, so với cùng thời gian này 
năm trước giảm 1,2%. Tốc độ tăng 
tồng sản phầm xã hội năm nay chỉ 
bằng một nửa, thậm chí chỉ còn bằng 
một phần ba mức tăng của năm trước, 

Ở Nhật-bản, năm tài chính 1979 — 
1980 kết thúc với 16535 vụ phá sản, 
_tăng 7,34 so với năm tài chính 1978 — 
1979. Tồng số nợ phải trả khoảng 
2358 tỷ yên (chừng 9132 triệu đô 
la) tăng 15,2% so với năm tài chính 
_1978 — 1979. Theo ước tính của các 
ngân hàng: Nhật bản, trong năm tài 
chính 1980 — 1981, nhịp độ tăng vốn 
đầu tư vào công nghiệp sẽ bị chững 
lại. Chẳng hạn, vốn đầu tư vào máy 
móc và thiết bị năm 1980 — 1981 tăng 
(4,1% so với 16,5% năm 1979 — 1990. 
vốn đầu tưtư nhân vào các ngành 
công nghiệp chế biến năm 1980 — 1981 
chỉ tăng 8,7% so với 21% của năm 
1979 — 1980. Đầu tháng 8 vừa qua, Viện 
- kinh tế Mit-su-bi-si nhận xét rằng, nền 
kinh tế Nhật đang có dấu hiệu đi vào 
suy thoái. Töỏc độ tăng tổng sản phảm 
xã hội có thề bị giảm từ 0,15, năm tài 
chính 1979 — 1980 xuống 4,55 năm tài 
chính 1980 — 1961. Nhu câu tiêu thụ 


trên thị trường nội địa đang có xu 
hướng giảm sút. 


Tóm lại hoạt động kinh tế đang bị 
chứng lại rö rệt trong toàn bộ thế giới 
tư bản chủ nghĩa và khủng hoảng đã 
nồ ra mạnh ở Mỹ và Anh. Theo báo 
cáo của tô chức hợp tác và phát triền 
kinh tế châu Âu (OECD) thì năm 1980 
tốc độ phát triền kinh tế của 24 nước 
tư bản chủ nghĩa thuộc tồ chức này 
là vào khoảng 1Ã (năm 1979 33), lạm 
phát là 13,3X (năm 1979 10,1ÃX); thất 
nghiệp trên 20 triệu người (năm 1979 
16,5 triệu người). 


* 


Cuộc khủng hoảng kinh tế lần này 
tuy mới bùng lên nhưng đã bộc lộ 
nhiều vấn đề gay gắt mà các nước tư 
bản chủ nghĩa đang phải lo đối phó. 

Một là, nó nồ ra trong lúc các 
nước tư bản chủ nghĩa chưa khắc 
phục được những hậu quả nghiêm 
trọng của cuộc khủng hoàng kinh lẽ 
những năm 1973 — 1975. Chưa bao giờ 
thế giới tư bản chủ nghĩa phải trải 
qua một giai đoạn phục hồi bấp 
bênh và kéo đài như sau cuộc khủng 


hoàng những năm 19:3 — 1975. Giai 
đoạn này ở Mỹ là 14 tháng, Tây 
Đức —- lŠ tháng, Pháp —30 tháng, 


Nhật — 55 tháng và Anh — 37 tháng. 
Năm 1978 — 1979, các nước tư bản 
chủ nghĩa chuyền lên giai đoạn phòn 
vinh rất ngắn ngủi và yếu ớt. Trong 
giai đoạn này sản xuất công nghiệp 
của các nước ấy chỉ tăng với mức 4% 
hằng năm, chưa bằng một nửa của 
năm 1973. Hơn nữa, cho đến nay 
sản xuất của nhiều ngành công nghiệp 
như đóng tàu, vận tải biền, sản xuất 
sợi tông hợp, dệt, may mặc, đóng 
giày, v.v. vẫn tiếp tục nằm trong 


tỉnh trạng khủng hoảng hošc đình trệ. 


Nguyên nhân.trực tiếp gây nên 
tỉnh trạng bị đát này là do những 
khó khăn nghiêm trọng về nhiều mặt 
trong nền kinh tế thế giới tư bản 


chủ nghĩa làm cho các yếu tố thúc 
đầy phục hồi và phát triền kinh tế 
không thề phát huy tác dụng mạnh 
mẽ như trong các chu kỳ kinh tế 
trước đày. Sau cuộc khủng hoảng 
những năm 1973 - 1975, ở các nước 
tư bản chủ nghĩa đã không xuất hiện 
cao trào đầu tư vào tư bản cố định — 
một cơ sở vật chất chủ yếu đề phục 
hỏi và phát triền kinh tế. Mãi cho 
tới năm 1978, các nước tư bản chủ 
nghĩa, trừ Mỹ và Pháp, đều chưa trở 
lại được mức đầu tư năm 19/3 là 
năm cao nhất. Trở ngại chính của 
việc này là triền vọng kinh tế không 
sáng sủa, nhu cầu' tiêu thụ trên thị 
trường trong và ngoài nước không 
tăng, công suất nhà máy còn thừa 
nghiêm trọng. Tỉnh hình đó dẫn tới 
hậu quả không thề tránh khỏi là 
năng suất lao động giảm xuống mìỘt 
cách phồ biến. Trong thời gian tử 
1975 đến 1979 năng suất lao động Ở 


Mỹ binh quản mỗi năm chỉ tăng 0,1% ° 


so với 1,9% trong thời gian mười 
năm trước đó (1963 — 1973). Cũng 
trong thời gian trên, năng suất lao 
động ở Nhật-bản tăng 34% so với 
8,7%, Tay Đức tăng 3,2% so với 4,65, 
Pháp tăng 2,7% so với 4,6%, Anh tăng 
03% so với 3% và Ý tăng 1,6X so 
với 5,1%,V.V 


Tình hình khôi phục và phát triền 
kinh tế còn phụ thuộc ở mức độ lớn 
vào chỉ phí tiêu lhụ cá nhân vì chi 
phí này chiếm tới 60% thu nhập quốc 
dân ở các nước tư bản chủ nghĩa. 
Lạm phát trầm trọng, mức tăng lương 
không đuôi kịp mức tăng giá, số 
công nhân thất nghiệp tăng lên khóng 
ngừng, tất cả những cái đó đã làm 
eho tốc độ tăng chi phí tiêu thụ cá 
nhân bình quân hằng năm trong thời 
gian tử năm 1973 trở lại đây bị giảm 
xuống, chỉ còn chưa đầy một nửa 
mức tăng 4,8X trong thời gian 1963 — 
1973. Đó là chưa kề gánh nặng thuế 
khóa và nợ tín dụng tiêu thụ ngày 
sàng chông chất. 


li 


Thị trường tiêu thụ nội địa khó. 
khăn như vậy tất nhiên ảnh hưởng 
đến nhu cầu trên thị trường thể giới 
nói chung. Đã vậy, những năm gần 
đây mậu dịch quốc tế lại gặp nhiều 
trở ngại mới. Các biện pháp bảo hộ 
được áp dụng ngày càng nhiều và 
phô biến. Các cuộc chiến tranh mậu 
địch liên tiếp nồ ra giữa Bắc Mỹ. 
Tây Âu và Nhật-bản như chiến tranh 
ô tô, chiến tranh sắt thép, chiến tranh 
tơ sợi tồnế hợp, chiến tranh phần 
bón,v.v. Thị trường thế giới lại còn 
bị căng thẳng thêm bởi thhững hành 
động cấm vận, trả đũa kinh tế của 
đế quốc Mỹ và đồng miuh của chúng 
đối với Liên-xô, Việt-nam và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác cũng 
như đối với các nước đang phái triền ˆ 
mà ở đấy phong trào chống đề quốc 
đang lên mạnh như I-ran, v.v. làm 
cho nhu cầu tiêu thụ trên thị trường 
thế giới bị thu hẹp lại tương đối: 

Tình hình nói trên phản ánh rất 
rõ nét mâu thuẫn giữa sản xuất và 
thị trường ngày càng sâu sắc và giải 
thích tại sao các nước tư bản chủ 
nghĩa chưa khắc phục được hậu quả 
nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng 
những năm 1973 — 1975 đã lại rơi vào 
cuộc khủng hoảng hiện nay. _ 


Hai là, một chứng bệnh mới trong 
giai đoạn phục hồi ðuà phồn nh hiện 
naụ là nạn lạm phát uà thất nghiệp 
không nhữ ng không giảm xuống mà còn 
làng lên mạnh ở hầu hết các nước tư 
bản chủ nghĩa. Giá hàng tiêu dùng năm 
1978 tăng 8,5% và năm 1979 tăng 10,5% 
so với 5,9% năm 1972 và 9,5% năm 1923. 
Trong năm 1980, khủng hoảng kinh 


tế đã nồ ra ở Mỹ và Anh ; lạm phát 


ở cả hai nước này cũng bùng lên mạnh 
(ở Mỹ 12,2% và ở Anh 18,5%). Điều 


.đáng lo ngại 'đối với các nước tư 


bản chủ nghĩa là lạm phát và thất 
nghiệp cùng tăng lên; chứng bệnh 
này từ cấp tính đã biến thành kinh 
niên và là một hiềm họa chưa từng 
có trong lịch sử của chủ nghĩa tư 
bản. Nguòn gốc sâu xa của nạn lạm 


phát hiện nay là chính sách điều 
chỉnh kinh tế của Nhà nước tư bản 
độc quyền bằng ngân sách. Số hụt 
ngân sách có xu hưởng tăng lèn 
mạnh. Ơ Mỹ số hụt ngân sách bình 
quân hằng năm đã tăng tử 13,8 tỷ đô 
la những năm 1970 — 1971 lên 18,6 tỷ 
đô la những năm 1975 — 1979, Tây 
Đức tăng từ 8,6 tỷ mác lên 441,7 tỷ 
mác, Anh tăng từ 1.3 tỷ bảng Anh 
lên 7,58 tỷ bắng Anh. Những năm 
1975 — 1979 ngân sách Nhật-bản bình 
quân mỗi năm hụt 17,16 tỷ đô la và 
Pháp hụt 8,9 tỷ đô la. 


Xu hướng này quan hệ khăng khít 
với việc tăng các khoản chi phí cho 
các mục đích phi sẳn xuất, đặc biệt 
là tăng chỉ phí quân sự, chạy 
đua vũ trang, phục vụ cho lợi 
¡ch của các tập đoàn tư bản độc 
quyền. Theo tỉnh toán của các chuyên 
gia Liên hợp quốc thì chỉ phí quân 
sự của các nước tư bản chủ nghĩa đã 
tăng từ 209 tỷ đô la năm 1970 lên 450 
tỷ đô la năm 1980. Rö ràng là ngân 
sách càng hụt thì lạm phát càng tíng 


Ngoài nguồn gốc sảu xa của lạm 
phát đá ra,những hậu quả của lạm phát 
trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản 
hiện nay lại tạo nên những yếu tố mới 
tác động trở lại làm cho lạm phát và 
thất nghiệp trầm trọng thêm. 


Ba là, cuộc khủng hoáảng kinh tế lần 
nàu nồ ra trong khi các cuộc khủng 
Rodngcơ cấu đang phát triền sáu sắc. Từ 
cuối năm 1978 cuộc khủng hoảng năng 
lượng lại bùng lên mãnh liệt. Nếu 
lần khủng hoàng năng.]ượng năm 1974 
giá dầu mỏ tăng 9 đô la (từ 2,59 đô la 
lên 11,65 đô la/thùng) thì lần khủng 
hoàng này mức tĩng giá lại nhiều gấp 
đòi, tức tăng 19,3 đô la (từ 12/7 đô la 
lên 32 đỏ la/thủng). 


Các nước tư bản chủ nghĩa một mặt 
phải siết chặt các biện pháp hạn chế 
tiêu thụ năng lượng và như vày không 
thề không ảnh. hưởng đến sản xuất 
của nhiều ngành ; mặt khác phải tăng 
chí đề nhập khảu đảu mỏ. Chỉ phí 


nhập khâu đầu mỏ của Mỹ đã tăng từ 
8.1 tỷ đỏ la năm 1973 lên f5 tỷ đờ la 


năm 1977 và khoảng 60 tỷ đò la nắm 


19:9. Cũng trong thời gian đó, chỉ phí . 
về khoản này của Nhật-bản đã tăng 
từ 6,7 tỷ đô la lên 25,5 tỷ đô la và gần 
40 tỷ đô la. Chi phí về nhập khầu 
dầu mỏ của các nước Thị trường 
chung châu Âu cũng tăng lên tương tự 
như vậy. 


Hậu quả trực tiếp của tỉnh hình này 
là cán cân mậu dịch của các nước tư 
bản chủ nghĩa bị hụt nghiêm trọng. 
Năm 1970 các nước này mới bị nhập 
siêu 6,24 tỷ đô la, năm 1975 tăng lên 
28.4 tỷ đô la, năm 1979 tăng vọt lén 
61.7 tỷ đô la và năm 1980 sẽ còn tăng 
lên mạnh hơn nữa. Riêng trong quý 
3-1980 con số này đã là 40,4 tỷ đô la, 
tính mức cả năm sẽ vượt trên 100 tỷ 
đô la.Rõ ràng cán cân mậu dịch của các 
nước tư bản chủ nghĩa đã nằm trong 
tỉnh trạng khủng hoảng trầm trọng và 
tất nhiên đã và đang gây nên nhiều 
khó khăn và mâu thuẫn mới trong các 
lĩnh- vực kinh tế khác, nhất là trong 
lĩnh vực tài chính, tiền tệ. 


Giá đầu mỏ tăng lên còn tạo ra 
những yếu tố mới thúc đầy nạn lạm 
phát phát triển trầm trọng thêm. Một 
mặt các công ty độc quyền đầu móö 
nhân cơ hội đục nước béo cò, tăng giá 
bán đầu mỏ và sản phìm của dầu mỏ 
cao hơn niức tăng giá của các nước 
trong tô chức các nước xuất khảu đầu 
mỏ (OPEP) đề {tăng thu lợi nhuận. 
Mặt khác giá dầu mỏ tăng lên sẽ tác 
động đến việc hình thành giá cả các 


-loại hàng hóa khác, nhất là các loại 


hàng hao phí nhiều năng lượng trong 
quá trình sẵn xuất hoặc dùng đầu mó., 
khí đốt, v.v. làm nguyên liệu. Về 
nguyên nhân tỉnh hình trên, các nhà 
lý luận tư sản đều đồ tội cho các nước 
xuất khiu đâu mỏ. Thật ra, việc tàng 
giả dầu là kết quả của cuộc khủng 
hoàng kinh tế và của nạn lạm phát 
trong thế giới tư bãân chủ nghĩa. Đầu 
năm 1979, các nước trong tò chức 
OPEP đã vạch rõ: lạm phát ở các 
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nước tư bản chủ nghĩa đã làm cho thu 
nhập thực tế về xuất khầu dầu mỏ của 
các nước trong tồ chức này bị tồn thất 
17 tỷ đô La trong năm 1977 và 20 tỷ đô 
la trong năm 1978. Hơn nữa, tính tới 
tháng 3-1979 giá xuất khầu dầu mỏ chỉ 
tăng 48X trong khi giá nhập khầu 
hàng công nghiệp từ các nước tư bản 
chủ nghĩa đã tăng 56%. Đứng trước 
tỉnh hình đó các nước trong tồ chức 
OPEP phải tăng giá dầu mỏ lên đề 
bảo vệ quyền lợi của minh, cho nên, 
cuộc khủng hoảng đầu mổ hiện nay 
là bắt nguồn từ trong lỏng chế độ tư 
bản chủ nghĩa và chính bọn tư bản 
độc quyền đã làm cho cuộc khủng 
hoảng này ngày càng trầm trọng. 

Do lạm phát ngày càng trầm trọng 
cho nên các đồng tiền tư bản chủ 
nghĩa bị mất giá nhanh chóng. Trong 
xu hướng chung đó, đồng đô la-Mỹ lại 
bị suy yếu nhanh hơn cả và đã kéo theo 
hệ thống tiền tệ của thế giới tư bản 
chủ nghĩa vào tỉnh trạng rối loạn 
hơn. Giá vàng ngày 21-1-1950 đã tăng 
lên tới 838 đô la/lạng, cao nhất trong 
lịch sử và so với mức giá đầu những 
năm 70 thì đã tăng lên 21 lăn. Điều đó 
đang làm xói mỏn sự tín nhiệm đối 
với tiền tệ phương Tây và chứng tỏ 
rằng mọi cố gắng của các nước tư bản 
chủ nghĩa nhằm ôn định tiền tệ chỉ 
là áo tưởng. 


Những khó khăn và mâu thuẫn mới 
tronzø chu kỷ kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, hiện tượng lạm phát ~đình trệ 
đã trở thành chứng bệnh kinh niên, 
khủng hoảng cơ cấu sâu sắc, đã iảm 
bàng lén cuộc khủng hoảng cơ chế. 
Thực tế những năm gần đây cho 
thấy rằng các biện pháp can thiệp 
vào đời sống kinh tế của chủ nghĩa 
tư bản độc quyền Nhà nước không 
những đã không còn có tác dụng, 
ngược lại trong nhiều lĩnh vực nó còn 
trở thành nguyên nhân gây nên 
những khó khăn và mâu thuần mới, 
rò rệt nhất là lạm phát và hậu quả 
của nó là chứng bệnh lạm phát — trì 
trệ. Như vậy chủ nghĩa tư bản độc 
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quyền Nhà nước đã thật sự nằm trong 
tình trạng khủng hoảng. Tình hình 
kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa 
ngày càng bế tắc, không có lối thoát. 


* - 


Trên cơ sở những khó khăn nghiêm 
trọng nói trên, các nước tư bản chủ 
nghĩa đều dự đoán triền vọng kinh 
tế những năm 80 một cách rất b¡ quan. 
Họ coi đấy là 10 năm ảm đạm phải 
đối phó với nhiều vấn đề cực kỷ gay 
gắt. 

Năng lượng là vấn đề gay gắt số 
một đối với tất cả các nước tư bản 
chủ nghĩa trong 10 năm tới. Theo đánh 
giá của tồ chức năng lượng quốc tế 
thì nạn thiếu đầu mỏ trong các nước 
tư bản chủ nghĩa ngày càng tăng cho 
tới cuối thế kỷ này. Bộ năng lượng 
Mỹ cũng thừa nhận tới năm 1985 giá 
dầu mỏ có thê tăng gấp đôi và các 
nước tiêu thụ dầu mổ phảj chỉ thêm 
140 tỷ đô la đề nhập khâu dầu mỏ. . 


Khó khăn thứ hai mà không một 
nước tư bản chủ nghĩa nào có thề 
tránh được là lạm phát và thất nghiệp 
song song phát triền, tạo thành hai 
gọng kìm đối với quá trình tái sẵn 
xuất tư bản chủ nghĩa. 

Các nước tư bản chủ nghĩa đặt 
nhiều hy vọng vào thành tựu của 
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đề 
giải quyết những vấn đề kinh tế gay 
gắt hiện nay. Song quá trình cải tiến 
cơ cấu kinh tế và đưa cơ sở kỹ thuật 
cũ lên cơ sở kỹ thuật mới thích ứng 
với điều kiện kinh tế đã thay đồi ở 
các nước tư bản chủ nghĩa đang diễn 
ra rất chậm. Và lại, do quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. mỗi bước hợp 
lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật là 
một bước nâng cao tính chất xã hội 
hóa của lực lượng sản xuất và là một 
bước sa thải công nhân hàng loạt. 
Điều đó làm cho mâu thuẫn chính trị— 
xã hội càng thêm sâu sắc. 


(Xem tiếp trang 70) 


VÀI NÉT VỀ CÁC NƯỚC TRONG 
TỔ CHÚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN) 


- 


N-ĐÔ-NÊ-XI-A và Bru-nây mỗi năm 

sản xuất gần 100 triệu tấn dầu mỏ. 

Ma-lai-xi-a mỗi năm xuất 60 000 tấn 
thiếc, 1,5 triệu tấn cao su. 

Phi-lip-pin hằng năm sản xuất hơn 
12 triệu quả dừa. 

Thái-lan mỗi năm xuất khâu 6 triệu 
tấn bột sắn. 

Đó là chưa nói đến các loại nông 
phầm khác: cọ, ngô, thuốc lá, chà... 
chưa nói đến quặng các loại ngoài 
thiếc, chưa nói đến những vỉa dầu mỏ 


-và khí đốt nằm dưới đáy biền đang 


_ chờ được khai thác, chưa nói đến gỗ 


} 


quý của những khu rừng nhiệt đới 
phong phú. 

Nhưng phần lớn những của cải 
trên đều xuất sang Mỹ, Nhật- bản, 
Tây Âu. 

Ta không lạ gì, khi tông thống Mỹ 
Ai-xen-hao, năm 1953, họp thống đốc 
các bang giải thích vì sao Mỹ lại giúp 


_Pháp 80Ã chỉ phí chiến tranh ở Dông-. 


dương: Đông Nam Á là nguồn lớn 
cung cấp nguyên liệu cho CáC Tước 
thế giới # tự do »- 

Từ năm 1970, lúc vấn đẻ thiếu nhiên 
liệu trở thành gay gắt ở các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển, sự thăm dò 
đầu và khí ở Đông Nam Á tăng vọt 
lên. Toàn bộ vùng biền ở đây đã 
được chia thành ô đề thăm dò và 
chuẩn bị khai thác. Từ năm,1968 đến 
năm 1980, nhu cầu dầu hằng ngày của 
thế giới tăng từ 40 triệu thủng lên 80 
triệu. Người ta ước tính dễn năm 1985 
Mỹ sẽ nhập mỗi ngày 13 triệu thùng. 


NGUYỄN-KHẲC-VIỆN 


và Nhật-bản tiêu dùng hằng ngày 12 
triệu thùng. 

Nắm lấy nguồn nguyên liệu to lớn 
của Đông Nam Á là vấn đề sống còn 


_đối với kinh tế các nước tư bản chủ 
_ nghĩa phát triền: Mỹ, Nhật, Tây Âu, 


Những nguyên liệu nói trên trước 
khi xuất sang các nước tư bản chủ 
nghĩa lớn được chế biến phần nào; 


- một nền công nghiệp chế biến dầu dừa, 


dầu cọ, cao su, hoa quả được dựng 
lên. Kèm theo đó là một số nhà máy . 
lắp ráp ô tô, và đặc biệt là các máy 


- điện tử : máy thu thanh, thu hình, ghi 


âm, điện thoại... Những linh kiện sản 
xuất ở Nhật, ở Mỹ được đưa sang 
Đông Nam Á cho công nhân các nước 
vùng này lắp ráp; việc sản xuất linh 
kiện đòi bói trình độ khoa học kỳ 
thuật cao thì tiến hanh ở các nước tư 
bản chủ nghĩa lớn; việc lắp ráp đòi 
hỏi nhiều công phu thì công nhân các 
nước Đông Nam Á làm. Hàng bán ra 
thị trường quốc tế vẫn mang nhãn 
hiệu Mỹ, Nhật hoặc Tây Âu; lãi chủ 
yếu trở về các hãng siêu quốc gia của 
các nước tư bản chủ nghĩa lớn đóng 

ở Mỹ, ở Nhật, ở Tây Âu. Còn lương 
công nhân Đông Nam Á nhiều lắm chỉ 
bằng 1/5 lương của một công nhân 
Nhật, 1/10 của một-công nhân Mỹ. 
Lúc ốm đau kiệt sức, chỉ cần thải ra, 
không phải trả chỉ phí nuôi dưỡng 
như đối với công nhân các nước Âu — 
Mỹ. Trong cuộc cạnh tranh giữa tư 
bản với nhau, tìm được nhân công rẻ 
nhất, là một yếu tố sống còn. 


Nhìn qưa các nước trong tồ chức 
Đông Nam Á (ASEAN), ta còn thấy 
một lĩnh vực nữa, có vẻ cũng đang 
phát triền rầm rộ: ngành du lịch và 
dịch vụ. Đến các thành phố Băng-cốc, 
Ma-ni-la, Xinh-ga-po, thấy những 
khách sạn đồ sô, những khu ăn chơi 
giải trí nhộn nhịp ; nhìn vào thống kê, 


thấy hằng năm khoản «du lịch» thu ˆ 
được hàng mấy trăm triệu đô la. Phố , 


xá thi nhộn nhịp khách Mỹ, Anh, 
_ Đức, Pháp, Nhật ; ngày ngày máy bay 
từ khắp nơi đồ về các thành phố này 
hàng vạn khách phương Tây và Nhật- 
bản. Đi qua Nhật-bản, Mỹ và Tây Âu, 
thấy khắp nơi quảng cáo mời khách 
qua Đông Nam Á thưởng thức 
những thú vui kỳ „lạ, rất “phương 
Đông 


Khách đồ dồn về các thành phố 
Băng-cốc. Xinh-ga-po, Ma - nỉ - la, 
Hương-cảng là ai? Là chủ các hãng 
lớn, những chuyên gia, kỹ sư, chuyên 
viên kinh tế, ngân hàng, nhà buôn, 
và đông nhất là khách « du lịch ». Họ 
từ Nhật, Mỹ, Tây Âu, những nước mà 
các cuộc ăn chơi rất đắt tiền, đến Đông 
Nam A vào ăn ở khách sạn sang trọng, 
hoặc thuê riêng biệt thự với đầy đủ 
bồi bếp, giá rất rẻ; đi máy bay nhiều 


lắm cũng chỉ mất 12, 13 giờ. Đến đây . 


được xem những cảnh vật “Á đông ». 
và nhất là tha hồ đi điểm. Những cô 
gái Thái-laăn từ vùng đồng bắc nghèo 
khổ, nơi những nông dân bị phá sản. 
phải bán con đi đề khỏi bị chết đói, đã 
ra cácthành phố làm nghề mãi dâm. 
Đối với khách, vài ba đô la không là 
bao, nhưng đối với một cô gái nghèo 
cầu bơ cầu bất ở Băng-cốc, lại là một 
món tiền lớn. Và ở một thành phố như 
-Băng-cốc chẳng hạn, nghề buôn son 
bán phẩn-phục vụ khách Nhật-bản và 
phương Tây trở thành một công 
nghiệp quan trọng. Những cô gái này 
thu hoạch cao gấp đôi một cán bộ tốt 
nghiệp đại học. Tờ báo Pháp Thế giới 
cho biết con số gái điềm ở Thái-lan 
ước chứng 60 vạn. 
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Như vậy là kinh tế các nước ấy bao 
gồm ba lĩnh vực đều « phát triền »: 
xuất khẩu nguyên liệu; công nghiệp 
lắp ráp, chế biến ; kinh doanh du lịch. 
dịch vụ. Gần đây bọn tư bản Mỹ và 
các nhà cầm quyền kinh doanh ở các 
nước Đông Nam Á đã thỏa thuận với 
nhau về một loạt biện pháp đề Mỹ đầu 
tư nhiều hơn nữa vào vùng này. Theo 
hãng thông tấn USIS thì số đầu tư 
trực tiếp của Mỹ vào 5 nước Đông 
Nam Á (In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, 
Phi-lip-pin  Thái-lan, Xinh-ga-po) 
năm {1966 chiếm hơn 5Ã tông số đầu 
tư của Mỹ vào các nước đang phát 
triền, năm 1978 tỷ số đó tăng lên 95 
và cuối năm đó đạt tới 3640 triệu đô 
la. Ước lượng số đầu tư hiện nay là 
5000 triệu đô la. Các nước Đông Nam 
Á này là bạn hàng lớn thứ 4 của Mỹ 
và quan hệ buôn bán ÀÍÿ — Đông Nam 
Á hiện nay tăng gấp 10 lần so với hồi 
năm 1965 ; tông giá trị hàng hóa đạt 
tới 16800 triệu đô la. Trong nửa đầu 
năm 1980 quan hệ buôn bán hai chiều 
tăng 162%. Quan hệ kinh tế gắn bó như 
vậy thì sự gắn bó chặt chẽ về chính 
trị là điều dễ hiều ! 


Một đặc điềm quan trọng của kinh 
tế các nước này là vai trò chủ vếu 
của tư sản người Hoa. 

Công nhàn nhà máy lắp ráp là 
người các nước trong tò chức Đông 
Nam Á (ASEAN). hãng gốc chiếm 
phần lớn lãi là của Nhật, Mỹ, Tây 
Âu: trung gian quản lý là tư sẵn Hoa 
kiều. 


Nông dân Thái-lan tròng sắn, bột 
sắn đưa qua các nước tư bản lớn. 
người thu mua là tư sản Hoa kiều. 
Trong ngành du lịch, cô gái là người 
Thái-lan, khách là người Nhật-bản 
hay phương Tây. chủ khách sạn là tư 
sìn người Hoa. 


Trong nông nghiệp, một số nòng 
sản hàng hóa có tăng nhưng đều 
được xuất khẩu sang các nước tư bản 
lớn; chỉ có những địa chủ mới đủ võn 
mua máy, phân hóa học, giống mới 
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tạo ra những sản phầm ấy: tiền li 
dùng đề mua máy và hàng xa xỉ của 
các nước đế quốc. Đa số nòng dân, do 
máy vào eho nên mất công ăn việc 
làm, trước kia còn bán ra chút ít nông 
phầm hoặc hàng thủ công kiếm ít tiền, 
nay đành chịu. .Số dân ngày càng 
đông, sõ người phá sản ở nông thôn 
ngày càng nhiều. | 

Kết quả là: năng suất cây trồng chỉ 
tăng trên một diện tích nhỏ. Năng 
suất lúa trung binh trong cả nước 
Thái-lan chỉ loanh quanh 2 tẳn/năm ; 
ruộng đất phần lớn làm một vụ. Thái- 


lan có thề xuất khầu gạo vi điện tích. 


ruộng lúa lớn (17 triệu héc ta, gấp 3 
so với Việt-nam mà số dân thì gần 
bằng nhau). Sự phân hóa giàu nghèo 
.Ở nòng thôn các nướà nói trên ngày 
càng gay gắt; hàng chục triệu nông 
dân phá sản bỏ làng xóm ủn ra thành 
phố. : : 
Các thành phố, nhất là các thủ đô, 
như Đằng-cốc phinh lên 5—6 triệu đân 
với một bên là những lâu đài, cao ốc, 
khách sạn, cửa hàng đồ sộ, hàng hóa 
trần trề phục vụ khách du lịch nước 
ngoài, các nhà buôn lớn, địa chủ, sĩ 
quan, viên chức cao cấp; và một bên 
là những khu nhà ô chuột của dân lao 
động nghèo, việc làm bấp bênh. Một 
số nhỏ được đưa vào các nhà má y 
lắp ráp của những công ty siêu quốc 
gia, ở đây lương không cao nhưng 
s0 với những lao động lang thang 
ngoài đường phố và nông dàn bị phá 
sản, thu nhập văn hơn nhiều. Nhiều 
người phải dùng kính hiền vị láp ráp 


những linh kiện điện tử tỉnh vi, làm. 


92— 7näm lòa mắt, bị thải. Buôn bán 
lớn, nhỏ, những chức vụ quản lý, 
điều hành, phần lớn trong tay người 
Hoa. 

_ Hốt cuộc, ngoài một số nhà buôn, 
viên chức, sĩ quan cuo Cấp ăn sung 
mặc sướng, và một số công nhân viên 
chức nhỏ tạm đủ ăn, đại đa số nhản 
dân, lao động sống hấp bênh, dễ bị 
phá sản. Màn ảnh, đài phát thanh, 
truyền hình. sách báo, tran ngập 
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những thứ kích thích bạo động, dâm 
đật, xã hội bị lôi cuốn chạy theo lối 
sống xa xỉ, hưởng lạc. Văn hóa dân 
tộc bị vừi đập dưới làn sóng những 
sản phầm gọi là văn hóa nhập từ Mỹ 
và các nước tư bản lớn khác. 


Theo một bản báo cáo của Ủy Ban 
kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc 
về châu Á và*Thái bình dương(ESCAP) 
thì Thái-lan, nơi có bề ngoài phồn 
vinh và nụ cười nồi tiếng, có 11 triệu 
trong số hơn 40 triệu dân không có 
đủ tiền đề sinh sống với mức tối thiều.. 
Chính phủ Băng-cốc cũng thừa nhận. 
trong một bản báo cáo khác, có trên 
£ triệu trong số 7 triệu trễ em ở tuôi 
vỡ lòng bị thiếu dinh dưỡng thường 
xuyên (năm 1971 có 51000 trẻ em bị 
chết đói). Hàng triệu trẻ em tử vùng 
đòng bắc nghèo khô đã bị bố mẹ bán 
đi và phải vào làm trong các nhà 
máy như tù khồ sai, với những diều 
kiện cực kỷ khắc nghiệt, cä tuần 
không được nghỉ và bị cấm” ngặi 
không được ra khỏi nhà máy với bất 
cử lý do gì. (Có khoảng 8 000 nhà máy 
kiều này đã đóng góp thêm cho sự 
* phòn vinh» của Băng-cốc). Trong 
một bản báo cáo công bố năm 
19:8, Ngân hàng thế giới tính ra số trẻ 
em dưới I1 tuổi ở Thái-lan phải lao 
động là gần 2 triệu em (chiếm 10% số 
trẻ em ở lứa tuồi đó). Sau khi bị Ủy 
ban chống nô lệ của Liên hợp quốc 
tố cáo, Chính phủ Thái-lan đã tuyên 
bố có ý định phát động chiến dịch 
chống những « nhà máy dùng nò lệ s 
ở thủ đô và những tên « lái buôn xác 
thịt» ở ga xe lửa Băng-cốc, nhưng 
kết quả chưa có gì cụ thê. 


Ở các nước trong Tồ chức Đòng 
Nam Á (ASEAN) đại đa số nhận dân 
lao dộng bị bần cùng hóa, văn hóa 
đân tộc có nguy cơ bị xóa bỏ, xã hội 
sa vào trụy lạc. Tình cảnh ấy không 
thề khòng gây ra những phần ứng 
mãnh liệt trong những người vêu 
nước, trong công nhân, nông dân, sinh 
viên. trí thức các nước Ấy. - 
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Đề thực hiện mưu đồ bành trướng, 
- tập đoàn cầm quyền phản động Bắc- 
kinh sử dụng ở các nước trong Tò 
chức Đông Nam Á (ASEAN) nhiều 
phương sách. Ví dụ : chúng dùng tư 
sản Hoa kiều nắm các vị trí then chối 
trong nền kinh tế, len chân vào bộ 
máv chính quyền, mua chuộc các 
chính khách, tướng tá; dùng các 
đẳng mao ít quấy rối, gây sức ép với 
các chính phủ địa phương. 

Ta không lạ gì, đứng trước sức ép 
và sự cò mồi của bọn đế quốc và 
tập đoàn cầm quyền phản động Bắc- 
kinh, lực lượng phản động ở một ‹số 
nước trong Tồ chức Đông Nam Á đã 
ngả về phía Mỹ, Nhật và Bắc-kinh, 
hỏng củng cố địa vị của chúng. Ngoài 
chuyện làm ăn hằng ngày, chia phần 
lãi trong nền kinh tế thực dân, một 
số còn mong kiếm chác trong các cuộc 
chiến tranh do đế quốc và cấc lực 
lượng phẫu động quốc tế gây ra. Năm 
1940, Thái-lan theo đuôi Nhật chiếm 
của Cam-pu-chia cả tỉnh Bát-tam- 
bang, một phần tỉnh Cong-pông Thom; 
trong những năm Mỹ đánh chiếm các 
nước Dông-dương, Thái-lan cung 
cấp lính đánh thuê và cho Mỹ sử 
dụng đất Thái-lan làm căn cứ 
không quân, hái quản, Những máy 
bay B.52 đã gây ra biết bao tội ác 
ở các nước Đông-đương phần lớn 


xuất phát từ đất Thái-lan. 


Nhân dân các nước trong Tồ chức 
Đông Nam Á (ASEAN) cùng chung với 
nhân dân ba nước Đông-dương một 
mỏi trường sinh sống. một quá khứ 
đấu tranh chống thực dân cũ, Ngày 


nay đề bảo vệ độc lập dân tộc, đề 


cho các tài nguyên của mình khỏi bị 
bỏn rút đến mức kiệt quệ, không đề 
văn hóa dân tộc bị hủy diệt, và đặc 
biệt đề giữ gìn hỏa bình cho cả khu 
vực, không bị lôi cuốn vào một cuộc 
chiến tranh khốc liệt, chết thay cho 
các lực lượng cầm quyền phản động 
ở Oa-sinh-tơn, Tô-ki-ô, Bắe-kinh, 
nhân dân tất cả các nước Đông Nam 
Á khỏng thề không chống lại những 
mưu đồ của bọn đế quốc và bọn bành 
trướng Bắc-kinh. Trong cuộc đấu 
tranh cho hòa bình, độc lập này. 
Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia sẵn sàng 
cùng các nước khác ở Đông Nam châu 
Á bàn bạc, đề tiến tới những giải 
pháp làm dịu tỉnh hình, xây dựng 
một nền hòa binh lâu đài, trên cơ sở 
đó, hợp tác với nhau đề xây dựng và 
phát triền kinh tế, văn hóa. Vận mệnh 
của Đông Nam Á—trong đó Đông- 
đương là một bộ phận khăng khít — 
phải do nhân dân Đông Nam Á quyết 
định, không thề giao phó cho những 
người cầm quyền ở Oa-sinh-tơn, Tô- 
ki-ô và Bác-kinh! 


Tham vọng chiến lược của Bác-kinh 
đối với biến Đông 


ĐỊA BẢN CHIẾN LƯỢC 
THEN CHỐT 


>— Với điện tích 2,14 triệu km, biền 
Đông là một trong những biền lớn 
nhất thế giới. Về hướng bắc, 
Đông thông với biền Hoa-đông qua eo 
biền Dai-loan, và thông với Thái- 
binh-đdương qua eo biên Ba-si (nằm 
giữa Đài-loan và Bắc Ph¡i-lip-pin). Về 
hướng đông nam, biền Đông thông với 
Nam Thái-bình-đương qua các biền 
Xu-lu và Xu-la-vê-xi (nằm giữa Phi- 
lip-pin và In-đô-nê-xi-a). Về hướng 
tây, biền Đông thông với Ẩn-độ- -dương 
qua eo biền Ma-lắc-ca. Vì vậy, biền 
Đông là vùng bản lề giao lưu giữa 


châu Á và châu Âu, và giữa nhiều khu - 


vực tại châu Á, là đầu mối giao thông 
hàng hải và hàng không quan trọng. 
Biền Đông có vai trỏ quan trọng trong 
đời sống kinh tế không chỉ của những 
nước ở ven bờ mà cả khu vực Đông 
Bắc châu Á, đặc biệt là Nhật-bản vốn 
lệ thuộc nặng nề vào nguồn dầu mỗ 
Trung Đông và nguồn nguyên liệu 
Đông Nam châu Á. Biền Đông còn là 
địa bàn chiến lược quân sự quan 
-_ trọng đối với tất cá những nước trong 
khu vực Đông Nam châu Á mang dạng 
bán đảo và quần đảo. Đây cũng là địa 
bàn chiến lược quân sự bản lề ghép 
nốihai đại dương: Lhá¡i-binh-dương và 
Ấn-độ-đương, và do đấy có thề đóng 
_vai trò bàn đạp triền khai lực lượng 
quân sự từ khu vực Thái-binh-dương 
sang các khu vực tiều lục địa Ẩn-độ, 


biền- 


NHUẬN - VŨ 


Nam Á, Trung Đông . Đông châu 
Phi. 

Những thế lực đế quốc thực dân cũ 
phương Tây đã sớm nhận ra tầm quan 
trọng của biền Đòng, cho nên ngay tử 
những thế kỷ XIV, XV, bọn lái buôn 
Bồ-dào-nha, Tây-ban-nha đã đặt chân 
lên Phi-lip-pin, In^đô-nê-xi-a và từ 
thế kỷ XYII, những tàu bọc đồng gắn 
đầy đại bác ở hai mạn sườn của bọn 
thực dân Pháp, Hà-lan, Anh đã xuất 
hiện trên biền Đông trong cơn sốt đi 
xâm chiếm thuộc địa của chúng. . 


Trải qua quá trình đấu tranh lâu 
dài, những nước vốn là thuộc địa của 
bọn đế quốc trước đây đã giành được 
độc lập dân tộc. Nhưng chủ nghĩa 
thực đân mới đã thế chân chủ nghĩa 
thực dần cũ. Các nước đế quốc, trước ' 
hết là Mỹ, Nhật, các thế lực phản 
động quốc tế đang cố bám lấy khu 
vực này. Đây là những nước khí hậu 
ấm áp, có nhiều nhân lực (khoảng 
300 triệu dân), giàu nông sản, khoáng 
sản, được xem là kho chứa nhiều 
nguyên liệu chiến lược quý giá trên 
thế giới. Ví dụ, năm 1970, riêng về cao 
su tự nhiên, các nước ở ĐôngNam châu 
Á sản xuất 2,4 triệu tấn so với 2,9 
triệu tấn của toàn thế giới ; 115 nghìn 


tấn thiếc so với khoảng 200 nghỉn 
tấn của toàn thế giới. 
Ngày nay, vị trí của biên Đông 


càng trở nên quan trọng khi mà tại 
nhiều khu vực thềm lục địa của biền 
này những trữ lượng dầu mỏ to lớn 
đang phát hiện. 
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THÁM VỌNG VỀ ,VÙNG BIỂN 
NHẢ ° CỦA BẮC-KINH 


Trong lịch sử, cho đến nay, phạm 
vi chỉnh phục của những thế lực đế 
quốc, bành trướng, nắm trong tay 
những đạo lục quân hùng mạnh, vẫn 
bị hạn chế trên địa bàn đất liền. Vi 
vậv,đề trở thành cường quốc toàn 
cầu, các thế lực đế quốc cần phải có 
một đạo hải quân mạnh bên cạnh một 
đạo lục quân mạnh. Muốn thế, trước 
hết phải có một «vùng biên nhà? 
thuận lợi đề lấy đấy làm bàn đạp 
tiến-ra các đại dương. «Vùng biền 
nhà ? của hải quân đế quốc la-mã xưa 
là Địa-trung-hải, của hải quân Nhật- 
bản khi mới được xây dựng vào đầu 
thế kỷ XX là biền Nhật-bản, của hải 
quản Đức quốc xã là biền Bác. 


Trong suốt nhiều nghìn năm lịch 
sử, chưa bao giờ Trung-quốc có được 
một đạo hải quân đại dương hùng 
mạnh và một «vùng biền nhà» chắc 
chắn. Hải quân các triều đại Tống, 
Nguyên đang trên đà được xây dựng 
và phát triền vừa tiến vào biền Đông 
đề rồi từ đấy chuần bị vươn vây ra 
xa thi một phần đã bị hải quân Đại 
Việt nhận chìm trên cửa sông và sông 
Bạch-đằng. Bác-kinh ngày nay tất 
không quên điều đó. Hải quân Trung- 
quốc từ năm 1950 đến nay đã được mở 
ròng, có số quân đông đến trên 300 000 
người, được trang bị một số lượng 
lớn tàu chiến đã cũ với tuôi tử 20 đến 
trên 30 năm. Trừ 73 tàu ngăm và 25 


tàu khu trục các loại, các tàu chiến. 


khác trong 3 hạm đội Bác-hải, Đông- 
hải và Nam-hải của hải quân Trung- 
quỏc göm chủ vếu là các tàu hộ tống, 
tàu săn ngầm, pháo hạm và tàu phóng 
- ngư lôi chạy nhanh. 

Biền Hoa-đông “vùng biền nhà? 
của Trung-quốc với 1,24 triệu kmỀ, 
nằm vào thế bị hải quàn ÄXÍÿ — Nhật- 
bạn kiềm tỏi, 

Từ “vùng biền nhà» của mình 
nhìn ra đại đương, Bắc-kinh đã thấy 
trong tầm ống nhỏm các tàu chiến 


tt) 


thuộc hải quản Mỹ và hải quân Nhật- 
bản chẹn lối ngay trước mặt, và eo, 


-biền Đai-loan, eo biền Triều-tiên, quần 


đảo Hi-u-ki-u và đảo Ki-u-si-u của 
Nhật-bắn như tấm binh phong chặn' 
đứng gió Thái-binh-dương thồi vào 
biển Hoa-đông và vùng duyên hải 
dài nhiều nghìn ki-lô-mét của Trung- 
quốc. 


Dưới đôi mắt thực dụng của giới 
bành trướng bá quyền Bắc-kinh, biền 
Đông hiện ra như một bàn đạp khoáng 
đạt mà hải quân Trung-quốc với sức 
xóc có hạn có thề phát huy tác dụng, 
đặc biệt khi hoạt động trong khuôn 
khö câu kết với hải quản Mỹ. Đày 
cũng là điêu mà Oa-sinh-tơn mong 
muốn, vì Mỹ muốn lợi dụng hải quản 
{rung-quốc làm lực lượng giúp sức 
tạm thời nhằm phục vụ mưu đồ đen . 
tối của chúng ở khu vực biền Đông. 


Trong khuôn khô mối quan hệ lợi 
dụng lẫn nhau giữa Oa-sinh-tơn và 


'Bắc-kinh ở khu vực biền Đông, Bắc- 


kinh đang mơ ước và ra sức hành 
động nhằm biến biền Đông, vùng biều 
của nhiều nước thuộc khu vực Đông 
Nam châu Á. thành « vùng biên nhà 2 
của hải quản Trung-quốc. 


CUỘC TRƯỜNG CHINH MỚI 
XUỐNG PHÍA NAM 


Bị chặn đứng lại ở các hướng bắc, 
tây bắc, tây nam và vấp phải biền 
cả và những hòn đảo của Nhật-bản, 
một. nước được gọi là «hoàng đế xử 
mặt trời mọc» với tham 
cũng chẳng kém gì *hoàng đế xứ 
mặt trời lặn», bọn bàảnh trướng 
Trung-quốc đã nhiều lần chuyền 
những cố gắng của chúng về hướng 
nam cả từ trên đất liền lẫn trên 
biên cả., 


Trong chiến tranh thể giới thứ hai, 
nhờ khống chế được biên Đông, quân 
đội phát xít Nhật-bản đã đánh chiếm 
được hầu hết khu vực Đông Nam 
chàu Á ngay trong vòng vài tháng 


vọng ` 


-đầu sau khi chiến tranh bùng nồ tại 
Thái-bình-dương. 


Từ 19535 đến 1975, đế quốc Mỹ 
đã cố bám lấy miền Nam Việt- nam, 
xem đấy là một đầu cầu của chúng 
bác lên lục địa châu Á. Các hệ thống 
căn cứ quân sự Mỹ thiết lập tại miền 
Nam Việt-nam và Phi-Hp-pin được 
Lầu năm góc xem như hai gọng kìm 
kẹp chặt biền Đông từ hai bở đông 
và tây, nhằm biến biền này thành cái 


hồ riêng của hải quân Mỹ, thành bàn. 


đạp đề lực lượng quân sự Mỹ khống 
chế toàn bộ khu vực Đông Nam châu 
Á và triền khai sang Ân-độ-dương. 


Bị thất bại hoàn toàn trong chiến 
tranh xâm lược Việt-nam, các tàu 
- chiến và máy bay Mỹ đã phải rút về, 
lấy hai căn cứ quân sự Xu-bích và 
Clác ở Phi-líp-pin làm chỗ dựa chủ 
yếu. 


Sau ngày 30-1-1975, nhân dân các 
nước ven bở biên Đông hoan hỉ chào 
mừng thắng lợi vẻ vang của nhân 
dàn Việt-nam và hy vọng rằng tử 
đấy, biền Đông sẽ *lặng sóng ®. Thế 
nhưng, những tàu cướp biên cũ chưa 
khuất bóng thi những tàu cướp biền 
mới của bọn bảnh trướng Bắc-kinh 
. đã ló đạng từ chàn trời và mở đầu 
trắng trợn. nhất bàng sự kiện ngày 
(9-1-1974: mặc cả công khai với nhau 
từ năm 1972, Ních-xơn đã trả cái giá 
đầu tiên cho Bắc-kinh trong canh bạc 
« chơi con bài Trung-quốc » bằng cách 
thỏa thuận và cho phép Bác-kinh đánh 
chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng-sa 
của “Việt-nam lúc đó do quàn ngụy 
Sài-gòn đóng giữ. 


Cuộc mua bán bỉ ồi này đã bị phơi 
trần khi người phát ngôn của Bộ 
ngoại giao Mỹ Giòn REinh (Tohn King) 
tuyên bố: “Phía Trung-quốc không 
ra mặt phản kháng sự hiện điện của 
đại úy Kô-sơn trên đảo » và *À1ÿ giữ 
lập trưởng trung lập trong vụ tranh 
chấp về chủ quyên Hoàng-sa?®. Sau 
đó, tên Kô-sợn, «tù bình ®*, đại úy lục 
quân Mỹ bị bắt ở Hoàng-sa đã được 


giới cầm quyền Trung-quốc long trọng 


tiên đưa từ sản bay Bác-kinh về Mỹ. 


Cái mà người phát ngôn của Bộ 
ngoại giao Mỹ gọi là clập trường 
trung lập của Mỹ trong việc tranh 
chấp chủ quyền về đảo Hoàng-sa » 
về thực chất là một biều hiện của sư 
câu kết chiến lược giữa Bác-kinh và 


`OÔa-sinh-lơn. 


* ñ 


Sau khi móc ngoặc với đế quốc Mỹ, 
Bác-kinh ra sức gây rối ở biền Đông. 
Chúng đòi trắng thay đen về văn đề 
chủ quyền các quần đảo ở biền Đòng. 
Chúng xui nguyên dục bị tronữ quan 
hệ giữa các nước chung quanh biền 
Đông. Âm mưu thâm độc của chúng 
là đục nước béo cò. Người ta còn nhớ 
năm 1954, trong một cuốn sách giáo 
khoa, Bắc-kinh đưa ra một bản đồ. 
khoanh về phân mình hàng triệu ki- 
lô-mét vuông vùng biền và các đảo 
của các nước chung quanh. Việc này 
đã bị bóc trần. Năm 1978, Bắc-kinh 
lại tung ra một bản đồ khác, khoanh 
hầu hết biền Đông cách xa hàng nghìn 
ki-lô-mét về phía nam vào lĩnh hải 
Trung-quốc. Trên bản đồ, vùng « lãnh 
hải” mà bọn bành trướng Bác-kinh 
nhận là của chúng như một lưỡi đao 
bầu thọc vào bụng — vùng mềm — 
của toàn bộ Đông Nam châu Á. 


Đối với tập đoàn cầm quyền phản 
động Bắc-kinh, sau khi chúng hoàn 
toàn mất ảnh hưởng ở Việt-nam và 
Lào, thì Cam-pu-chia có vị trí địa lý 
chiến lược quan trọng đặc biệt trong 
chiến lược biền Đông của chúng. Tử 
Cam-pu-chia, chúng có thể bành 
trướng ra các nước chung quanh, đặc 
biệt là xuống phía nam, qua vịnh 
Thái-lan đến Xinh-ga-po với 90Ã số 
dân là người gốc Hoa, án ngữ eo biền 
chiến lược Ma-lắc-ca, Hơn nữa, vịnh 
Thái-lan lại nối liền với con đường bộ 
chiến lược chạy xuyên suốt từ Vân- 
nam qua Phông-xa-lyý, Luông Pra- - 
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băng đến Pắc-xế, qua Phnôm 
đến tản cảng Công-pông Xom. 

Như vậy, đối với tập đoàn phản 
động Bắc-kinh, toàn bộ bán đảo Đông- 
đương — bàn đạp trên đất liên — cùng 
với biền Đông — bàn đạp trên biền, 
tạo thành bậc thang đầu tiên củachiếc 
thang chiến lược đề chúng bành 
trướng ra khu vực Đông Nam châu Â, 
ròi tử đấy vươn ra Ấn-độ- dương, với 
đến những nước ven bờ đại dương 
này. Nhưng các nước Đông-dương 
giành được độc lập và đoàn kết chặt 
chẽ với nhau, đã chặn đứng âm mưu 
chiến lược nay của Bác-kinh. Điều 
đó cắt nghĩa tại sao Bắc-kinh cứ cố 
bảm riết lấy cái thây ma Pôn Pốt đã 
bị hàng nghỉn triệu người trên thế 
giới phí nhồ ! 
cốt lõi bên trong điều mà Bắc-kinh 
luôn miệng nói với đồng minh là phải 
xét tỉnh hinh Cam-pu-chia từ góc độ 
chiến lược toàn cầu. Chiến lược toàn 
cầu gì, nếu đó không phải là chiến 
lược toàn cầu phản động nhất, chà 
đạp lên nền dọc lập giành được bằng 


Pênh 
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Điều đó bóc trần cái: 


biết bao xương mâu của nhân dân các 
nước Đòng-dương, mưu toan đặt ách 
thống trị của bọn bành trướng bá 
quyền Trung-quốc lên các nước Đòng- 
dương và toàn bộ các nước Đông 
Nam châu Á. 


Với «chiến lược biền Đóng ®, Bác- 


_ kinh đang ra sức biến biền Đông thành 


« vùng biên nhà * của nó, mong sẽ cắn 
đuôi Mỹ và Nhật-bản, vươn vây bơi 
xa gây sđại loạn?" trên Thái -binh- 
dương và Ấn-độ- -dương. Nhưng chủ 
nghĩa bành trướng Trung-quốc đang 
vấp phải bức trường thành của nhân 
đân các nước Đông Nam châu Á, trước 
hết là nhân dân các nước Đông-dương. 
Hơn nữa, chủ nghĩa đế quốc Mỹ và 
Nhật-bản cũng đang ra sức giành giật 
chỗ đứng ở Đông Nam châu Á; chúng 
không thề để đàng đề cho Bác-kiính 
thả cửa bành trướng ở vùng này, làm 
thiệt hại đến quyền lợi của chúng. 
Tuy nhiên, nhân dân các nước Đông 
Nam châu Á không thề đề cho bọn 
bành trướng và đế quốc làm mưa 


làm gió ở khu vực này 


Tư liệu 


TRUN§-(UỐt : 


: Con số và sự Viếc 


HEO số liệu chính thức 
Z⁄ năm 1979, Trung-quốc 

“có 970 triệu đân, chiếm 1/5 

số dân thế giới. Diện 
tích tự nhiên : 9 760 000 km”. Diện tích 
canh tác: 96 triệu héc-ta. Bình quân 
một người gần 1000m”. Giá trị sản 
lượng công nghiệp : 459 tỷ nhân dân 
tệ, bằng 3Ã giá trị sản lượng công 
nghiệp thế giới. Giá trị sản lượng 
` nông nghiệp : 158,4 tỷ ; thu nhập quốc 
dân: 337 tỷ, bỉnh quân đầu người : 
347 nhân dân tệ, đứng thứ 12 trên 
thế giới. 


Trước đây, kế hoạch kinh tế 10 
năm (1976 — 1985) của Trung-quốc quy 
định đến cuối năm 1985 sẽ sản xuất 
60 triệu tấn thép, 500 triệu tấn dầu 
thô, 1000 triệu tấn than, 400 triệu tấn 
lương thực... Và cộng thêm 3 kế 
hoạch 5 năm nữa, Trung-quốc sẽ trở 
thành cường quốc hàng đầu trên thế 
giới ! Tháng 9-1980, Hoa-Quốc-Phong 
đã thú nhận kế hoạch đó đã phá sản, 
và nói kế hoạch mới phải kéo dài đến 
năm 1990. Trong kế hoạch mới đó, 
nói chung các chỉ tiêu đều thấp hơn 
khoảng 30Ã so với kế hoạch cũ. Theo 

-những nguồn tin thông thạo, kế 
hoạch mới của -Trung-quốc dự kiến 


đến năm 1990 sẽ đạt 40 — 50 triệu tấn. 


- thép, 200 triệu tấn dầu thô, 600 triệu 
tấn than, 400 triệu tấn lương thực... 
Về tốc độ phát triền, kế hoạch cũ quy 
định mỗi năm công nghiệp tăng trên 
I0, theo dự kiến hiện nay năm 1951 


chỉ tăng 6%, tồng giá trị công nông 
nghiệp tăng 5%. Về nông nghiệp, kế 
hoạch cũ quy định năm 1980 sẽ hoàn 
thành cơ khí hóa, nay không nêu ra 
nữa vì tài chính thiếu hụt. Tốc độ 
tăng của nông nghiệp cũng bị hăm 
bớt lại. 

Tại sao có sự sửa đôi kế hoạch 
nghiêm trọng như vậy? Đó là do 
đường lối chính trị phản động của giới 
cầm quyền muốn cho Trung-quốc 
nhanh chóng «đại nhảy vọt?® thành 
cường quốc hàng đầu trong điều kiện 
nên kinh tế Trung-quốc vừa mới thoái 
khỏi miệng hố sụp đồ sau cách 
mạng văn hóa, một nền kinh tế lạc 
hậu, ốin yếu, rối loạn. Tháng 2-1978, 
Hoa-Quốc-Phong thú nhận cách 
mạng văn hóa đã gây thiệt hại lớn 
cho nền kinh tế Trung-quốc, riêng tử 
1974 đến 1976 đã thiệt hại 100 tỷ nhân 


dân tệ. Tháng 8-1980 Đặng-Tieu-Biình 


nói cuộc cách mạng văn hóa làm 
cho 10 triệu người bị giết 200 triệu 
người bị đàn áp và khủng bố. Tháng 
3-1980, Cục thống kê trung ương 
Trung-qguốc công bố một tài liệu 
nói rằng «nền kinh tế hiện đang 
mất cân đối nghiêm trọng®, “nông 
nghiệp là ngành yếu kém nhất », 
«q công nghiệp nhẹ không đáp ứng yêu 
cầu của nhân dân", các ngành công 
nghiệp nặng như *chất đốt và điện 
rất thiếu *; trong khi đó, « giá thành 
rất cao, chất lượng thấp kém, lãng 
phí rất nhiều, nhưng thu lãi ít». 
Trong xây đựng cơ bản, cả nước 


- 
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*đang tiến hành 1187 công trình, 
nhưng chỉ có 9.7 trong số đó được 
xây dựng xong ®, Theo bộ trưởng Bộ 
tài chỉnh Trung-quốc, ngân sách năm 
1979 bội chỉ 1746 tỷ nhàn dàn tệ; 
trong đó chị phí quân sự vượt trên 2 
tỷ. Điều này được xác nhận là do cuộc 
chiến tranh xâm lược Việ†-nam gáy 
nên. Lạm phát 5,&%, nợ nước ngoài 
3,1 tỷ đô la. Do đó mà giá cả tăng 
lên vùn vụt, đời sống nhàn dân vốn 
đã điệu đứng trong cách mạng văn 
hóa, nay vẫn cờn chỉm đắm trong khỏ 
khán. Theo con số chỉnh thức, thu 
nhập bình quản của mỗi nông dân 
không đầy 7 nhân dâm tệ một tháng, 
cỏn xa mới bằng mức sống trung bình. 


Năm ngoái, Lý-Tiên-Niệm nói có 100 - 


triệu người bị đói; 20 triệu 
thất nghiệp, chiếm 26X tông số công 
nhân. viên chức cả nước. Tháng 6- 
19A0, Tiết-Mộ-RKiều, người phụ trách 


kinh tế cấp cao, nói hiện nay có S0%. 


nhân dân sống trong tính trạng nghèo 
khô, 1 phần 5 trong tồng số 600 triệu 
thanh niên, thiếu niên không được đi 
học. Tháng 10-1980, nhà cầm quyền 
Trung-quốc chính thức nói qua điều 
tra ở các thành phố lớn, trong 1 phần 
4 tòng số công nhàn, viên chức có 8,2% 
mù chữ. Trong xã hội, hàng triệu thanh 
niên, thiếu niên phạm pháp; riêng 
trong cơ quan Nhà nước, một năm 
rườỡi qua, hơn 1 vạn vụ phạm pháp 
phải đưa ra tòa án hoặc thi hành kể 
luật, ` 


Trong tình hình đó, bọn cầm quyên 
phản động Trung-quốc vấn duy trì 
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một bọ máy quản sự không lò với chi 
phí hằng năm tử 40 đến 50 tỷ đô la, 
(theo tạp chí Chính trị quốc tế, Pa-rn, 
số mùa hạ 1980) gấp 4 đến 5 lần tông 
số vốn bỏ vào nông nghiệp năm 1979 
Chắc chắn rằng đường lối ấy không 
vực đậy nồi nền kinh tế Trung- 
quốc. ' 
LƑF.-TỊVH 


Nền kính tế tư bản... 
(Tiếp theo trang 60) 


Trong bối cảnh như vậy, Nhà nước 
tư bản lũng đoạn chỉ có thể thi hành 
các biện pháp, chính sách kính tế nửa 
vời. không thể giải quyết được vấn 
đề một cách triệt đề. 

Như vậy, những năm §0. ở các nước 
tư bản chủ nghĩa ¡t có khả năng xuất 
hiện phòn vinh kinh tế thật sự, ngược 
lại có nhiều khả năng nồ ra các cuộc 
khủng hoàng kinh tế nghiêm trọng 
ít,ra cũng tương tự như cuộc khủng 
hoảng những năãnn 1973 — 1975. Nước 
Mỹ đã và dang đi dàn vào cơn lốc 
khủng khoảng kinh tế. Do vị trí kinh 
tế và chính trị của nó, sự xuống dốc 
của tên khồng lò này nhất định sẽ kéo 
theo một loạt nước tư bản chủ nghĩa 
khác. Thời kỷ “sau Việt-nam », chắc 
chắn trong thế giới tư bản chủ nghĩa 
sẽ còn có những biến động sàu sác và 
lớn hơn nữa. v 


KOMMYHLICTHUECKHỦ ?XVYPHA/T N° 11 — 1980 


JIE 3V AH — IloerpowM ropoR; 1OCTORHH ñM€HH BeHkoro Xo LÍlH AnHa. 

W WÝWw — WsepeHHañ. nocrynsb JlaoccKoä HaponHo-/leMOKpaTHteCKOH 
PecnyØnwKH " 

(AH HO —JÏuTêpaTypA H HCKYCCTBO—ODYKH€ D@BO.IOIIMH. 

HFVEH MA — O nponaraHnncTcKoä DAỐOT€ CD€HH MO/IOI©XKH Hã 
HOBOM 9T8I€._ „5t 

XOÖOAHT` HFOK 3H — O kawecTpe OỐIIêOỐpA30B8T€/ISHOÍ IIIKOAbi 

(bIOHI` [HOH — Chipbe ñ14 ñDOMHIIIEHHOCTH., _ 

HEFYEH BAH TXO — 3koHoMHK& 3AI&1A BHOBb I€D©N AHU_OM OCTDBIX 
IDOỐA€M. | : 

HIFYEH KXAK  BbEH — KopoTko o cTrpanax ACEAH.' 

HbYAH BWŸ — CTparerudqeCKH€E YCTDEMAI€HHW [Ï@KHHA B OTHOHIPHHH 
BocTOwHoro MODä. 


REVIEW OF COMMUNISM N°11 —- 1980 


LÊ-DU ẦN — Make the city worthy of bearing thể name of our great Presi- ˆ 
dent Ho.  **# Steady advance of the Demoecratic People*s Republic of Laos. 
TRẦN- ĐỘ — Literature and art, weapons of the revolution. NGUYÉN-AMfAI— 
Work among the youth in the new situation. HOÄNG-NGỌC-D!I — On the 
quality of general education. TRƯỜNG-SƠN— Materials for industrv. YGUYỂN- - 
VẤN-THỌ — World capitalist eeonomy again facing acute problems. XGUYÉX- 
KHẤC-VIỆN — Bricflyabout ASEAN. NHUẬN-VŨ -— Beijlings strategic am- 
bitions with regard to the East Sea 
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REVUE DU COMMUNISME N° 11 - 1980 


LÊ-DU ÂN — Edifier la ville pour qu`elle soit digne đe porter le nom du grand 
Président Hồ. w ww€-La République démocratique populaire lao avance 
à pas surs. TRẦN-ĐỘ —Les lettres et les arts, armes de la révolution. NGUYÊN- 
Aí AI — Sur la mobilisation des jeunes dđans la nouvelle conjoncture. HOANG- 
NŒỌC-DI — Sur la qualité de I'enseignement général. TRƯỜNG-SƠN ~— lDes 
inatieres premiẻres pour Ì industrie. NGUYÊN-VĂN-THỌ — L'économie capi- 
taliste mondiale se trouve à nouveau devant de grandes difficulés. NGUYÊỄN- 
KIHI4C-VIỆN — Apercu sur les pays de Ì` ASEAN. NHU ẬN-VŨ —Les armbitions 
siratéøiques de Beijing dans la Mer orientale. R 
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REVISTA DEL COMUNISMO N° 11 - 1980 


LÊ-DU ÂN — Edificar dignamente la ciudad que tiene el honor de llevar el 
normbre de nuestro gran Tio Ho. *# — La Hepúbliea Democrática Popular 
de Laos en su avanece seguro. TRẦN-ĐỘT— Letras y arles, armas de la revo- 
lución. VXGUYÊN-MAJ — Acerca del trabajo de orientación revolueionaria con 
respecto a la juventud enla nueva ctapa. HONG-ÄXGỌG-DI — Sgbre la cali- 
đad de la ensenanza general. TRƯỜNG-SƠN — Materias primas para la ín- 
dustria. NGUYÊN-VĂN-THỌ — La nueva crisis de la cconomia capitalista 
muũndfial. NGUYỄN-KHẤC-VIỆN — AIlgunos rasøos sobre los países de la 
ASBAN. NHUẬN-VỮ — La ambición cstratéegiea de Pekin con respecto ai Mar 
Oriental. 
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LÀM (HỦ TẬP TIỀ—NỘI DUNG (W BẢN 
(ỦA HIẾN PHÁP MỨI. 


LÊ - DUẦN 


HIẾN PHÁP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
VÀ BẢO VỆ TÔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ÂN tộc ta cớ một lịch sử vô cùng 
vẻ vang. Trong 4000 năm đã có 
hơn 20 thế kỷ đấu tranh kiên cường bất 
khuất cho độc lập tự chủ, với nhiều 
chiến công oanh liệt tuyệt vời, nhưng 
vào giữa thế kỷ trước, dân tộc ta lại 
phải chịu thảm họa mất nước bởi sự 
xâm lược của chủ nghĩa thực dân. 
Biết bao xương máu đã đồ đề cứu 
nước; cứu nhà, song sự nghiệp giải 
phóng dân tộc văn không thành ! 
Năm 1930, Đăng ta ra đời. Kế thừa 
truyền thống chiến đấu chống ngoại 
xàm của dân tộc và tiếp thụ ánh sáng 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chân lý của 
thời đại ngày này, Đẳng xác lập quyền 
lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt- 
nam đối với cách mạng, dựa chắc vào 
lực lượng to lớn của nhân dân, đưa 
vào phong trào cứu nước của dân tộc 
ta một nội dung mới, mật chất lượng 
mới. Đó là : độc lập tự do cho dân tộc 
gắn liền với xóa bỏ ách áp bức giai 
cấp, xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người, đưa đất nước tiến lên con 
đường xã hội chủ nghĩa: cách mạng 
giải phóng dân tọc gắn liền với cách 
mạng vô sản thế giới, hướng theo 
ngọn cờ tiên phong mà Liên-xô đã 
phất lên từ Cách mạng Tháng Mười 
vỉ đại. Đường lối chiến lược giương 


cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ-Chí- 


"Minh đã nêu lên và được cụ thề hóa 


trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, 
vạch một hướng đi mới cho cách 
mạng Việt-nam, thúc đầy cuộc đấu 
tranh cách mạng phát triền với một 
sức mạnh kỳ diệu, bảo đảm cho nhân 
dân ta giành được thắng lợi huy 
hoàng trong Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 và trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ, mở ra 
một bước ngoặt căn bản trong lịch sử 
hiện đại của nước nhà. 


Hiến pháp mới của nước Cộng hỏa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam chính là 
sản phầm của cuộc chiến đấu lâu dài 
và anh dũng của nhân dân ta dưởi sự 
lãnh đạo của Đảng, vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc và giải phóng xã hội, 
đồng thời là vũ khí sắc bén của toàn 
dân ta trong cuộc đấu tranh đề củng 
cố và bảo vệ vững chắc: độc lập dân 
tộc và giành thắng lợi quyết định cho 
chủ nghĩa xã hội trên Tô quốc ta. 


Hiện nay, đất nước ta tuy có hòa 
bình, song phải luôn luôn chuần bị 
sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược 
của bọn phản động Bắc-kinh. Câu kết 
với để quốc Mỹ và các thế lực phản 


đóng khác, nhà cảm quyền Trung- 
quốc -đang ráo riết tiền hành chính 
sách phá hoại ta về chính trị, quản 
sự, kính tế, ngoại giao, cần trở nhàn 
dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
hỏng làm suy yếu và thôn tính nước 
ta, đề tiến lên thực hiện chủ nghĩa 
bánh trưởng và bá quyền trong vùng 
Đông Nam châu Á. 


Trong tỉnh hình đó, chúng ta phải 


đề cao cảnh giác, chăm lo tăng cường 
quốc phòng, đặt một phần đất nước 
trong tỉnh trạng sẵn sàng chiến đầu, 
đồng thời phải có những cố gắng cao 
nhất nhằm đưa nước nhà tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng Cộng hòa xã 
hội chữ nghĩa Việt-nam thành một 
nước vững mạnh về mọi mặt chính 
trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, một 
nước có kinh tế công — nông nghiệp 
hiện đại, có văn hóa, khoa học, kỹ 
thuật tiên tiến, có đời sống văn mình, 
hạnh phúc. | 


Sứ mệnh lịch sử của Nhà nước và 
nhân đản ta là xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm 
vụ cơ bản đỏ xuyên suốt toàn bộ bản 
Hiến pháp mới. Đó cũng là nghĩa vụ 
và quyền lợi cao nhất của mọi công 
dân Việt-nam. Thi hành Hiến pháp 
mới, nói một cách bao quát, là phấn 
đấu làm tròn sứ mệnh cao cả đó. 


Hiện nay, nhân dàn ta đứng trước 
một tỉnh hình có nhiều khó khăn, 


phức tạp; song chưa lúc nào đất nước" 


và dàn tộc ta lớn mạnh về mọi mặt 
như ngày nay. Đoàn kết chặt chẽ 
dưới lá cờ bách chiến bách thắng 
của Đảng cộng sản Việt-nam, ra sức 
thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đảng, nhân đân ta nhất định 
giành được thắng lợi to lớn hơn nữa 
tronø sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. 


Sự gắn bỏ giữa chủ nghĩa xã hội 
và độc lập dân tộc là chàn lý lớn-: 
nhất của thời đại ngày nay. Cả loài 


2 


người đang được lôi cuốn vào cuộc 
đâu tranh quyết liệt đề giải quyết vấn 
đề #ai thẳng ai» trên phạm vỉ toàn 
thế giới, giữa một bên là các lực 
lượng của chủ nghĩa xã hội và dộc 
lập dàn tóc, các lực lượng hòa bình 
và đân chủ với một bên là chủ nghĩa 
để quốc và bon phản động quốc tế. 
Mặc dù chủ nghĩa đế quốc và chủ 
nghĩa bành trướng Bác-kinh xúc tiến 
liên minh với nhau đang gây ra một 
tỉnh hinh nguy hiềm trong nền chính. 
trị thế giới, cuộc đấu tranh của nhân 
dan các nước cho hòa bình, độc lập 
đản tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội 
văn tiên bước vững chắc với thế 
mạnh, thế thắng ngày càng rõ rệt. 


Cách mạng Việt-nam đã giành được 
thắng lợi vĩ đại là vì nhân dân ta luôn 
luôn giương cao nưọn cở độc lập dàn 
tòc và chủ nghĩa xã hội, luôn luôn 
đứng cùng một tuyến chiến đấu với 
nhân đàn [Lào và nhàn dàn Cam-pu- 


chia anh em, với tất cả các lực lượng 


cách mạng trên thế giới, mà cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa là trung tàm và 
[Liên-xô là trụ cột. : 

Trong lúc này, hơn bao giờ hết, 
chúng ta càng phải giương cao ngọn 
cờ Tô quốc và chủ nghĩa xã hội, nắm 
vững đường lối chung do Đại hội lần 
thứ IÝ của Dáng vạch ra, một đường 
löi phản ánh đúng quy luật phát triền 
của dân tộc ta trong thời đại mới. Chỉ 
có đi theo con đường đó thì nước ta 
mới có đủ sức mạnh giữ vững độc lập 
dân tộc, nhân dàn ta mới có đời sống 
ấm no, hạnh phúc. Trong lúc này, hơn 
bao giờ hết, chúng ta càng phải kết 
hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, ra sức tăng 
cường quan hệ đặc biệt Việt-nam — 
Lào — Cam-pu-chia, tăng cường tỉnh 
đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn 
diện giữa Việt-nam với Liên-xô và 
các nước khác trong công đồng xã hội 
chủ nghĩa. Đó là một điều kiện tất yếu, 
bao đảm vững chắc cho thắng lợi 
vĩnh viễn của độc lập, tự do và chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta. 


LÀM CHỦ TẬP THỀ LẢ NỘI DUNG CƠ BẢN 
CỦA HIẾN PHÁP MỚI 


Là đạo luật cơ bản của nước Còng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việêt-nam, lHiển 
pháp mới quy định chế độ chính trị, 
-kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền và 
nghĩa vụ của công dàn, nguyên tắc tô 
chức và hoạt động của các cơ quan 
Nhà nước. Từ Lời nói đầu đến tất cả 
các chương, Hiến pháp mới thề chế 
hóa chế độ làm chủ tập thể trên các 
mặt của đời sống xã hội, từ lực lượng 
sản xuất đến quan hệ sản xuất, từ cơ 
sở kinh tế đến kiến trúc thượng tăng, 
từ sự nghiệp đựng nước đến sứ mệnh 
giữ nước, tử quan hệ của mỗi công 
dàn với tập thê đến quan hệ của mỗi 
người với Tô quốc, tử vị trí của gia 
đỉnh trong cộng đòng xã hội đến cơ 
chế Đ¿ng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, 
Nhà nước quản lý. liến pháp nưới 
ghỉ lại mức độ đã đạt và chỉ ra phương 
hướng tiến lên trong công cuộc Xây 


dựng chế độ làm chủ tập thê xã hội. 


chủ nghĩa. Hiến pháp mới đặt nên 
móng kỷ cương cho nước nhà, trong 
đó mọi người sống và làm việc theo 
pháp luật, có.ký luật, có tö chức, 
phủ hợi? với lợi ích và nguyện vọng 
của nhân đân, phù hợp với yêu cầu 
của một xã hội văn mình, hiện đại mà 
chúng ta đang từng bước xây dựng. 


Làm chủ tập thê là nội đụng cơ bản 
của Hiến pháp mới, bởi vì đó là mục 
đích thật sự của độc lặp dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, là động lực cực kỷ 
quan trọng của sự nghiệp cách mạng 
của nhân dàn ta. Do đó, muốn thị 
hành đúng Hiến pháp mới, cần phải 


“ - Kủ ki bà ` ` š 
nắm vững tư tưởng của Đang về fd7n 


chủ tập the. 

Tư tưởng làm chủ tập thể đã được 
các nhà kinh điển của chủ nghĩa xã 
hội khoa học nêu ra. Mác, Ảng-ghen 
và Lê-nin đã chỉ rõ chú nghĩa xã hội 
là một chế độ trong đó con người bắt 
đầu làm chủ xã hội, làm chú thiên 
nhiên, làm chủ bản thâh, là một chế 


độ mà yếu tố chứ đạo là “tính cộng 
đồng”, « tính tập thê », là bước phát 
triền cao nhất trong sự tiến hóa của 
loài người. [âm chủ tập thề không 
chỉ là ý thức và tỉnh cảm mà trước 
hết là một hệ thống quan hệ chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội, thê hiện 
nhất quần nguyên lý nhân dân lao 
động là người làm chủ tập thê nước 
nhà. Chính hệ thống quan hệ này xúc 
định bản chất và đặc điềm của xã hội 
mới, xã hội chủ nghĩa, làm cho xã 
hội mới khác về chất so với mọi xã 
hội đã- từng tồn tại trong lịch sử nước 
ta. : 

Hệ thống quan hệ làm chủ đó làm 
nồi bật tính hơn hẳn của chế độ mới 
và tao ra sức mạnh to lớu đề cải tạo 
và xây dựng kinh tế, phát triên văn 
hóa, xày dựng cuộc sống mới, con 
người mới. Tử sản xuất nhỏ tiền thắng 
lên chủ nghĩa xã hội, trong điều kiện 
cơ sở vật chất kỹ thuật chưa có ø 
đáng kế thì: chỗ dựa to lớn nhất là 
sức mạnh của làm chủ tập thê. Do đó, 
đi ngay vào làm chủ tập thẻ, trước 
hết là làm chủ đối với đất đai và lao 
động, xây dựng ngay những cơ sở lan 
đầu của chế độ làm chủ tập thề là 
văn để có tính quy luật trên con 
đường tiến lén chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 


Theo quan điểm đó, Hiến pháp mới 
quy dịnh toàn bộ đất đai là thuộc sở 
hữu toàn đán. Quy định đó hoàn toàn 
phù hợp với quy luật tiến lên chủ: 
nghĩa xã hội, phù hợp với thực trạng 
ruộng đất của nước ta, phù hợp với 
lợi ích toàn xã hội và cũng phủ hợp 
với lợi ¡ch của chính nông dân. Thật 
vậy, nguyên tắc của chủ nghĩa xã hòi 
là tất cả những tư liệu sẵn xuất cơ 
bản là của chúng của xã hội. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa phải thống 
nhất quy hoạch và có chính sách khai 


` thác hợp lý, đầu tư thích đáng, bảo 


vệ và bồi bồ đất đai trên phạm vi cả 
nước cũng như ở từng vùng kinh tế, 
làm sao cho toàn bộ đất đai bảo đảm 
nuôi sống nhân dân ta, làm sao đưa 
nông nghiệp nước ta lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa đề phục vụ đắc lực 
sự nghiệp công nghiệp hóa nước nhà. 
Tuy thuộc sở hữu toàn dân, song một 
phần quan trọng ruộng đất được giao 
cho các tập thề hợp tác xã và nông 
dân lao động cá thề sử dụng và hưởng 
kết quả lao động của mình theo quy 
định của pháp luật; những hộ lao 
động đang sử dụng đất ruộng tất nhiên 
vẫn được tiếp tục sử dụng: Tập thề 
hoặc cá nhân khi sử dụng đất đai đều 
có trách nhiệm bảo vệ, bồi bồ và khai 
thác theo chính sách và kế hoạch của 
Nhà nước. 


Chỉ có chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa mới giải quyết đúng 
mỗi quan hệ giữa zä hội uà cá nhân. 
Ở đây, vừa có sự làm chủ tập thề 
của cả cộng đồng xã hội Việt-nam, 
vừa có sự phát huy cao độ quyền tự 
do chân chính của cá nhân, khơi dậy 
mọi năng lực sáng tạo của cá nhân, 
thống nhất hài hòa cá nhân với xã 
- hội. Không thấy và không kiên quyết 
dựa vào sức mạnh làm chủ của cả 
cộng đòng là không đúng, nhưng 
không thấy quyền lợi chính đáng, 
vai trò quan trọng, tất yếu của cá 
nhân cũng là sai lầm. Kết hợp xã 
hội, tập thề với cá nhân, dùng hết 
sức mạnh của cả tập thề cũng như 
khả năng của từng người là phương 
hướng đúng đắn đề khai thác mọi 
tiềm năng của đất nước, nhất là trong 
lĩnh vực tô chức, sử dụng và quản 
lý lao động 

Một nội dung cơ bản của chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa là 
kết hợp hữu cơ quuèn lợi ouới nghĩa 
uụ, nghĩa pụ uới quuền lợi. Mọi công 
dân đều bình đẳng về nghĩa vụ và 
quyền lợi, đều phải làm tròn những 
nghĩa vụ nhất định như bảo vệ Tôồ 
quốc, lao động 
nước, v.v., đồng thời đều được hưởng 


ề 


xây dựng đất - 


những quyền lợi nhất định về các 
mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội. Ai có sức lao động đều có 
quyền lao động và phải lao động, 
đồng thời đều có quyền hưởng 
thụ tùy theo lao động cống hiến. 
Tách rời nghĩa vụ với quyền lợi, 
quyền lợi với nghĩa vụ là trái với 
bản chất của chế độ làm chủ tập thà. 
Theo tỉnh thần đó, phải kiên quyết 
phê phán những hiện tượng sai lệch 
trong quản lý kinh tế như : vừa xem 
nhẹ các biện pháp kinh tế đề khuyến 
khích sản xuất, lao động, vừa lỏng 
lẻo trong việc sử dụng các biện pháp 
hành chính, thiên về mệnh lệnh mà 
không quan tâm đúng mức đến việc 
tồ chức đời sống vật chất và văn hóa 
cho quần chúng, không tạo điều kiện 
cho quần chúng có việc làm chính 
đáng, tăng thêm thu nhập và sản 
xuất thêm của cải cho xã hội. Đồng 
thời, theo tính thần đó, cần kiên trì 
giáo dục cho công dân thái độ lao 
động mới, giáo dục ý thức trách 
nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc. Việc thực hiện 


. chế độ làm chủ tập thề đòi hỏi trước 


hết thị hành đúng những điều khoản 
của Hiến “pháp mới về nghĩa vụ và 
quyền của công dân. 


Trong chế độ làm chủ tập thề, lợi 
ích toàn xã hội, lợi ích từng tập thề và 
lợi ích của tửng người lao động là 
nhất trí. Sự nhất trí giữa ba lợi ích 
đó, một đặc điềm cơ bản của chế độ 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, là 
một động lực rất quan trọng đề đầy 
mạnh sản xuất, phát triền kinh tế, 
xây dựng xã hội mới. Cũng như các 
điều khoản của Hiến pháp mới, các 
chính sách cụ thê về quản lý kinh tế 
và quản lý xã hội phải thề hiện cho 
được đặc điềm cơ bản này. Không 
quan tâm thực hiện sự nhất trí giữa 
«q ba lợi ích » là một khuyết điềm kéo 
dài trong công tác quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội, đã gây ra nhiều mặt 
tiêu cực trong lao động sản xuất, 
chẳng những không phát huy mà 


còn làm lu mở bản chất tốt đẹp và 


sức mạnh to lớn của chế độ làm chủ 
tập thề. : 

Đề bảo đảm trọn vẹn lợi ích của 
quần chúng, đồng thời đề phát huy 
hết sức mạnh của làm chủ tập thề, 
chế độ làm chủ tập thề phải được 


thực hiện đồng thời trên ba phạm UI: 


cơ bản:cả nước, địa phương và cơ 
sở. Đó là một tất yêu khách quan 
của tồn tại xã hội. Kết hợp làm chủ 
trong cả nước với làm chủ trong từng 
địa phương và làm chủ ở từng cơ sở 
là kết hợp sự thống nhất tập trung 
với việc mở rộng dân chủ, vừa tránh 
tỉnh trạng phân tán, chia cát, vừa 
chống tập trung quan liêu; vừa phù 
hợp với quá trình sản xuất, vừa đáp 
ứng được yêu cầu của chế độ phân 
phối xã hội chủ nghĩa; là kết hợp 
sức mạnh chung của cả nước với sức 
mạnh cụ thề của từng địa phương, 
từng đơn vị. Các điều khoản của Hiến 
pháp mới nói về chức năng, nhiệm 
vụ của các cấp-chính quyền cần được 
cụ thề hóa và bồ sung bằng những 
chính sách về tồ chức sản xuất và 


quản lý kinh tế, quản lý xã hội, bảo 
đảm đời sống nhân dân, bảo đảm 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 


_ của chủ nghĩa xã hội, thề hiện đầy 


đủ chế độ làm chủ tập thê trên ba 
phạm vi cơ bản, khắc phục những sự 
chồng chéo, vướng mắc hiện nay giữa 
trung ương, địa phương và cơ sở. 


Chế độ làm chủ tập thề dựa trên 
cơ sở nền kinh tế mới, xã hội chủ 
nghĩa. Chưa có nền tảng vật chất là 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
thì chế độ làm chủ tập thề chưa có 
điều kiện thực hiện đầy đủ, bởi vì, 
như Lê-nin đã nói, 'trỉnh độ dân chủ 
không thề vượt quá trình độ phát 
triền của kinh tế. Vì vậy, ra sức xây 
dựng nền kinh tế mới là nhiệm vụ 
quan trọng bậc nhất của nhân dân 
ta, của tất cả các cấp chính quyền từ 
trung ương đến cơ sở. Đi đôi với 
xây dựng kinh tế, Nhà nước vô sản. 
có trách nhiệm xây dựng từng bước 
nền văn hóa mới và con người mới 
xã hội chủ nghĩa, coi đó là những 
động lực quan trọng thúc dầy sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


HOẢN THIỆN CƠ CHẾ ĐẲNG LÃNH ĐẠO, 
NHÂN DÂN LÁM CHỦ, NHÀ NƯỚC QUẦN LÝ 


Chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghïa được thề hiện bằng một cơ chế, 
trong đó Bảng lãnh đạo, nhân dân 
làm chủ, Nhà nước quản lý. Ba mặt 
ấy vừa có sự phân biệt rõ về nội 
dung, chức năng, nhiệm vụ, vừa có 
_ quan hệ hữu cơ với nhau, hợp thành 
một chỉnh thê thống nhất. 

Sự lãnh đạo của Đảng là bảo đảm 
cao nhất cho chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa bởi mục đích của 
Đẳng là thực hiện chủ nghĩa xã hội 
“(và chủ nghĩa cộng sản), đem lại 
quyền làm chủ tập thề cho nhân dân 
lao.động. Điều đó được ghỉ rõ trong 
Hiến pháp mới, Và đó là lẽ tự nhiên. 


« 


Nhân dân ta trải qua hơn nửa thế kỷ 
đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng 
đề tự giải phóng và tiến lên cuộc đời 
làm chủ, hiều và tin sâu sắc rằng sự 
nghiệp cách mạng của mình không 
thề thành công nếu không có Đẳng 
lãnh đạo. Ý nguyện và tình cảm đó 
của nhân dân bắt nguồn sâu xa từ 
quy luật khách quan của lịch sử. Thật 
vậy, trong thời đại ngày nay, chỉ có, 
giai cấp công nhân mới là giai cấp 
duy nhất có khả năng đi đầu trong 
công cuộc giải phóng %ã hội khỏi 
ách áp bức dân tộc và áp bức giai. 
cấp ; chỉ có giai cấp công nhân mới 
tiêu biều được cho chế độ làm chủ 


ỗ 


tập thê xã hội chủ nghĩa. Bởi vì, đó 
là giai cấp gắn liền với nền còng 
nghiệp lớn hiện đại, mà chỉ với lực 


lượng sản xuất tiên tiến và hùng. 


mạnh này thì mới cải tạo được triệt 
đề xã hội cũ và xây dựng được nền 
tảng vật chất vững chắc cho chế độ 
mới. Vị đó là giai cấp có một đội tiên 
phong chiến đấu được trang bị bằng 
lý luận cách mạng và khoa học là chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin— lý luận duy nhất 
.eó khả năng soi sáng quy luật phát 
triền khách quan của xã hội ; không 
có lý luận đó nhân dàn sẽ mãi mãi 
chìm đấm trong đêm tối, không thấy 
đường di. Đẳng cộng sản Việt-nam, 
đội tiên phong của giai cấp công nhân 
Việt-nam, chính là một đội ngũ như 
thế. š 


Sự lãnh đạo của Đảng, như vây, 
- tuyệt đối không phải là sự áp dặt chủ 
quan, trái lại bắt nguồn một cách 
khách quan từ tính tất vếu lịch sử, từ 
chính lợi ích giải phóng dân tộc, giai 


phóng giai cấp, từ nhu cầu thiết thân 


của nhân dàn đấu tranh giành độc 
lập, tự do và xây dựng cuộc sống 
mới. : 

Trong giai đoạn hiện nay, sự lãnh 
đạo của Đảng bao trùm một phạm vì 
rất rộng lớn, quán xuyến tất cả các 
mặt hoạt động và đời sống của dân 
tộc, đi vào những lĩnh vực ngày càng 
mới mẻ, phức tạp và khó khăn của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Đảng ta dang đứng trước yêu 
cầu phải vươn lên, nắm vững hơn 
nừa lý luận ÀÍlác—Lê-nin về các quy 
luật phát triển xã hội, nhất là trong 
điềzu kiện tiến từ sản xuất nhỏ 
lén sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
làm chủ các kiến thức khoa học, 
kỳ thuật hiện đại vàn dụng sáng 
lạo những trí thức đó vào điều 
kiện thực tế nước ta đề cự thề hóa 
và phát triển hơn nữa đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Đăng phải 
nhìn lại tỉnh hình dất nước ta từ Đại 
hội IÝ đến nay, đánh giá chính xác 
những việc đã làm được và những 


việc chưa làm được, tông kết sâu sắc 
những kinh nghiệm thành công cũng 
như kinh nghiệm không thành công, 
nhất là trong lĩnh vực 'tồ chức là 
khâu yếu nhất trong sự lãnh đạo của 
Đảng hiện nay, trên cơ sở đó mà vạch 
ra một cách có căn cử khoa học 
phương hướng và chủ trương cụ thề 
cho thời kỳ cách mạng sắp tới. 

Đi đòi với việc nâng cao năng lực 
lãnh đạo về đường lối, chủ trương, 
Đẳng rất coi trọng tăng cường sức 
chiến đấu, giữ cho đội ngũ của Đảng 
luôn luôn trong sạch và gắn bó máu 
thịt với quần chúng, xây dựng đẳng 
bộ cơ sở vững mạnh, kiên quyết đưa 
những người không đủ tư cách đẳng 
viên ra khỏi Đảng, đồng thời không 
ngừng bồi dưỡng, rèn luyện, nàng 
cao năng lực và phầm chất của cán 
bộ, đăng viên. 5 

Một nhiệm vụ đặc biệt cấp bách 
của Đăng là phấn đấu nâng cao năng 
lực tô chức, làm tốt công tác kiềm 
tra, ra sức khắc phục những mặt yếu 
kém và sai lầm trong lĩnh vực tô chức 


thực tiễn công cuộc xây dựng chủ: 


nghĩa xã hội. Nói đến lĩnh vực này 
là nói đến văn đề quản lý Nhà nước, 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội, vấn 
đẻ Đăng phải làm gì và làm thế nào 
đề phát huy được mạnh mẽ vai trỏ 
và hiệu lực của Nhà nước. 

Nhà nước chuyên chính vô sản là 
nơi biều hiện tập trung sự lãnh đạo 
của Đảng và quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động. Đẳng lãnh 


“đạo chính quyền phải biết sử dụng 
"Nhà nước, coi đó là một công cụ 


hùng mạnh và sắc bén đề thực hiện 
quyền làm. chủ thật sự của nhàn đân 
và sự lãnh đạo của Đẳng trên quy 
mô toàn xã hội. Sau khi giành được 
chính quyền, thiết lập Nhà nước 
chuyên chính vô sẵn thì sự nghiệp 
cách mạng quan trọng nhất là cải tạo 
và phát triển kinh tế, phát triền vặn 


- hóa, xây dựng đất nước. theo những 


nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội. Và 
vi TC ÊK #¬2š Xóa _ LÊ ˆ¬ 5 
đi liên với sự nghiệp đó, phải tỏ chức 


công cuộc bảo vệ Tồ quốc, bảo vệ 


thành quả của cách mạng, .chống sự. 


xâm lược từ bên ngoài và đập tan các 
thế lực chống đối từ bên trong. Chính 
vì vậy, Nhà nước chuyên chính vô 
sản coi nhiệm vụ hàng đầu của mình 
là động viên, đoàn kết và tồ chức 
nhân dân xây dựng kinh tế, văn hóa 
và quản lý mọi mặt đời sống xã hội. 
Về nhiệm vụ này, Lê-nin đã nói : «Đó 
là nhiệm vụ khó khăn nhất, vi xấn 
đề là phải tô chức một cách mới mẻ 
những cơ sở sâu xa nhất, những cơ sở 
kinh tế của đời sống hàng chục và 
hàng chục triệu con người. Đó cũng 
là nhiệm vụ cao cả nhất, vì chỉ có 
suu khi đã thực hiện được nhiệm vụ 
áy (trên những nét lớn căn bản 
của nó), người ta mới eó thề nói rằng 
nước Nga đã trở thành một nước 
Cộng hòa không những là xô-viết, mà 
cỏn là xã hội chủ nghĩa nữa? (JI). 


Nếu như phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa tự phát hình thành 
lừ trong lòng xã hội phong kiến, thị 
phương thức sản xuất xã hội chủ 
nghĩa do Nhà nước chuyên chính vô 
sản chủ động tạo ra. Điều dó cảng 
đúng đối với nước ta, một nước tử sẵn 
xuất nhồỗ đi thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội, bỏ qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. Nếu như bản chất của 
chuyên chính tư sẵn là cai trị, là đàn 
áp, là bạo lực, thì bản chất chủ yếu 
của chuyên chính vô sản là tồ chức, 
xây dựng. Đó là điều phô biến ở tất 
cả các nước xã hội chủ nghĩa ; riêng 
đối với nước ta điều đó càng đúng. 

Nói tô chức, xây dựng là nói tô 
chức xây dựng kinh tế, văn hóa nhằm 
thỏa mãn nhu cầu về vật chất và văn 


hỏa ngày càng tăng của nhân dân, trên - 


cơ sở kỹ thuật ngà y càng cao và quyền 


làm chủ tập thề ngày càng đầy đủ. 


của nhân dân lao động. Sự nghiệp vĩ 
đại ấy khỏòng thể nào hoàn thành nếu 
không có một Nhà nước thê hiện đầy 
đủ sự lãnh đạo của Đẳng và quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân, một 
Nhà nước nắm trong tay những lực 


/ 


lượng sản xuất chủ yếu của xã hội, lao 
động và tài nguyên đất nước, một 
Nhà nước nắm được và ngày càng - 
thành thạo khoa học quản lý, đủ sức 
tồ chức và quản lý có hiệu quả mọi 
mặt hoạt động kinh tế, văn hóa và 
đời sống nhân dân. Nếu không có Nhà 
nước, không có vai trò tồ chức và 
quản lý của Nhà nước, không thê có 
chủ nghĩa xã hội. Có Nhà nước vững 
mạnh trong tay nhân dân và dưới sự 


lãnh đạo của Đảng, chúng ta sẽ có tất 


cả. 5 

Mẫy chục năm qua, Nhà nước 
chuyên chính vỏ sản của ta chẳng 
những đã tỏ rõ là một vũ khí sắc bén 
(rong công cuộc bảo vệ Tô quốc và 


trấn áp các thế lực thủ địch, mà còn 


là một còng cụ rất quan trọng trong 
việc xây dựng xã hội mới. Tuy nhiên, 
trong khi sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ngày càng phát triền về 
quy mô, về chiều sâu với những mặt 
phức tạp của nó trên phạm vi cả nước, 
Nhà nước tabộc lộ những mặt nonkém, 


-làm giảm một cách nghiêm trọng hiệu 


lực của nó, khiến cho tình hình kinh 
tế và đời sống vốn đã khó khăn do 
những nguyên nhân khách quan lại 
càng khó khăn thêm do những khuyết 


_ điềm chủ quan trong việc vận dụng 


dường lõi của Đảng, trong việc tô 
chức sản xuất, thực hiện kế hoạch 
hóa và vận dụng quan hệ thị trưởng, 
trong việc đề ra và thi hành các 
chính sách và chế độ quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội, v.v... 

Nhà nước ta cần nhanh chóng khắc 
phục những khuyết điềm aV; đồng 
thời Đẳng ta phải nghiêm túc tông 
kết kinh nghiệm, không nưừn# họu 
tập đề thành thục trong việc lãnh 


đạo Nhà nước, xứng đá nữ với vai trò 


của một đẳng cầm quyền. 

Đề thi hành Hiến pháp mới nói 
chung, đề làm tốt chức năng tô chức, 
xây dựng kinh tế nói riềng, khảu 


(1) Lê-nin : Tuyền tap, Nxb Sự thật, Hà- 
nội, 1927, quyền lÌ, phần Ï, tr. 402. 


-quuết định hiện naụ là khần trương 
kiện toàn các cơ quan Nhà nước từ 
trung ương đến địa phương và cơ sở, 
từ các cơ quan lập pháp, hành pháp 
.đến bộ máy quản lý kinh tế, văn hóa. 
Nhất là phải cấp bách chấn chỉnh, 
tăng cường bộ máy quản lý kinh tế, 
vì nếu không cải tiến tồ chức và quản 
lý kinh tế, nhất là ở cấp trung ương 
và cấp tỉnh, thành phố, thì không một 
chủ trương kinh tế nào có thề thực 
hiện được đến nơi đến chốn, không 
một kế hoạch kinh tế nào có thề hoàn 
thành tốt được. | 

Trong bộ máy kinh tế ở trung ương, 
trước hết phải kiện toàn các cơ quan 
tồng hợp như Uy ban kế hoạch Nhà 
nước, Bộ tài chính, Ủy ban vật giá, 
Ngân hàng, Bộ vật tư, Bộ lao động, 
Uy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước, 
Tồng cục thống kê, là những cơ quan 
có vai trò cực kỳ quan trọng đối với 
việc xây dựng một nền kinh tế có kế 
hoạch. Việc này rất cần thiết, vì trongø 
thời gian qua, chúng ta phạm khuyết 
điềm, sai lầm trước hết và lớn hơn 
hết là trong việc kế hoạch hóa kinh 
tế và trong lĩnh vực phân phối, lưu 
thông. 

Cần nâng cao chức năng nghiên 
cứu kế hoạch và chính sách, chức 
năng thống nhất quản lý từng lĩnh 
vực liên ngành và chức năng kiềm 
tra của các cơ quan tông hợp, nhằm 
tạo ra quỹ đạo phát triên đúng đắn 
và những điều kiện hoạt động thuận 
lợi cho các ngành, các địa phương, 
các cơ sở. Bắt đầu từ kế hoạch 5 năm 
tới, chúng ta tập trung cố gắng tìm 
ra hình thức tô chức và chỉ đạo thích 
hợp. bảo đảm quy tụ được lực lượng 
và phối hợp được nhịp nhàng giữa 
nhiều ngành, nhiều địa phương dưới 
sự quản lý thống nhất của Chính phủ, 
nhằm thực hiện một số chương trình 
mục tiêu có ý nghĩa cả nước như: 


lương thực, dầu khí, điện, than, giao 


thông vận tải, v.v. 


Các cơ quan quản lý ngành cần 
được kiện toàn đề đủ sức quản lý, 


Ẫ„ 


xây dựng và phát triền các ngành 
kinh tế—kỹ thuật, những tô chức thcn 
chốt của nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Bộ trưởng là người phụ trách 
cao nhất đối với toàn#ngành, phải 
làm tốt chức năng quản lý, mà nội 
dung chính là xây dựng các quy hoạch 
và kế hoạch phát triền ngành, xác 


định phương hướng khoa học kỹ 


thuật, không ngừng cải tiến chính 
sách, chế độ quản lý, đào tạo đội ngũ 
cán bộ và công nhân cho ngành mình. 
Khần trương tô chức lại sản xuất của 
ngành trong cả nước, tạo ra cơ cấu 
mới của ngành, tùy điều kiện mà lập 


các liên hiệp xí nghiệp, công ty, xí 


nghiệp liên hợp, nhóm sản phầm, bảo 
đảm những tồ chức ấy thật sự là 
những đơn vị hạch toán kinh tế, đảm 
nhận chức năng quản lý sản xuất, 
kinh doanh có hiệu quả cao. Theo 
hướng đó, cần sửa đồi mạnh cơ cấu 
tồ chức và bố trí cán bộ : bỏ dần các 
cơ quan trung gian không cần thiết, 
và giảm biên chế, chuyền một bộ 
phận quan trọng cán bộ từ các bàn 
giấy về các cơ sở sản xuất. 


Cần tiến hành phân cấp quản lý 
dứt khoát và cụ thề cho địa phương 
nhằm mở rộng quyền hạn và 
trách nhiệm của địa phương về kế 
hoạch hóa, về phân phối và tồ chức 
đời sống, về quản lý ngân sách, lao 
động, vật tư, về tồ chức bộ máy và 
bố trí cán bộ; đồng thời cho địa 
phương quyên làm công tác xuất 
khầu, nhập khầu theo chính sách của 
Nhà nước. Cần giúp đỡ các tỉnh, thành 
phố, huyện phát triền nông nghiệp và 
công nghiệp địa phương và giao cho 
chỉnh quyền địa phương trực tiếp 
quản lý các cơ sở chế biến thực phầm 
vừa và nhỏ, các ngành, nghề tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, các cơ 
sở thương nghiệp bán lẻ, cơ sở dịch 
vụ cũng như các cơ sở văn hóa, giáo 
dục, y tế. 

Chính quyền địa phương (tỉnh, 
thành phố, huyện) vừa đại diện cho 
chính quyền trung ương, vừa đại diện 


cho nhân dân địa phương. Hai mặt 
đó thống nhất làm một. Sự thống nhất 
đó thề hiện ở chỗ chính quyền địa 
phương cần chủ động giải quyết tốt 
các vấn đề kinh tế, quốc phòng và đời 
sống ở địa phương, không Ỷ lại cấp 
trên ; đồng thới ra sức phấn đấu làm 
tốt nghĩa vụ đối với cả nước, không 
có tư tưởng cục bộ, bản vị. 

Xây dựng mỗi huyện thành một 
đơn vị kinh tế nông — công nghiệp, 
một cơ sở của nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa và một pháo đài vững 
chắc về quốc phòng. Gấp rút tăng 
cường cán bộ đề xây dựng bộ máy 
cấp huyện đủ sức chỉ đạo tốt các hợp 
tác xã, đủ sức quản lý kinh tế trên 
- địa bàn huyện, trước hết là đầy mạnh 
sản xuất nông nghiệp, mở mang các 
ngành, nghề, phân công lại lao động, 
nhằm thỏa mãn nhu cầu của đời sống 
nhân dân trong huyện, đồng thời góp 
phần đưa nền nông nghiệp cả nước 
tiến lên đáp ứng được yêu cầu cấp 
bách trước mắt và phục vụ sự phát 
triền lâu dài của nền kinh tế quốc 
dân. | 


Các cơ sở của nền kinh tế quốc dân 
là tế bào sản xuất, kinh doanh, là 
nơi trực tiếp diễn ra ba cuộc cách 
mạng, là nơi thề hiện cụ thê quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động. Cơ sở là nơi Đảng, Nhà nước 
và quần chúng liên kết thành một cơ 
cấu chặt chẽ, đề hoàn thành mọi nhiệm 
vụ kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã 
hội. Cần trao cho các cơ sở quyền tự 
chủ về tài chính, đề các cơ sở thực hiện 
cho được chế độ hạch toán kinh tế, 
kinh doanh có lãi, hoàn thành tốt 
nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm 
lợi ích của tập thê và nâng cao thu 
nhập của mỗi người lao động. 

Các cơ quan trung ương chẳng 
những phải quản lý tốt ngành mình 
mà còn có trách nhiệm giúp xây dựng 
địa phương và cùng với chính quyền 
địa phương tăng cưởng chỉ đạo các 
cơ sở, kiện toàn bộ máy quản lý xí 
nghiệp, đào tạo giám đốc cho xí 


nghiệp quốc doanh, chủ nhiệm, kế 
toán trưởng và cán bộ kỹ thuật chơ 
hợp tác xã. Tô chức lại các mối quan 
hệ giữa cấp trên với cơ sở và giữa 
các cấp trên với nhau, đề bảo đảm 
cho hoạt động của cơ sở được thuận 
lơi. 


Phương hướng cơ bản đề tăng 
cường Nhà nước là thực hiện đầy đủ 
quên làm chủ tập thề của nhân dân 
trong việc quản lý Nhà nước, quản 
lý kinh tế và xã hội. Lê-nin chỉ rõ, 
với Nhà nước chuyên chính vô sản 
*... lần đầu tiên trong lịch sử những 
xã hôi văn minh, quần chúng nhân 
dân vươn lên tham gia một cách đóc 
iập không những vào việc bầu cử 
và tuyền cử mà cả oào Uiệc quản lÚ 
hằng ngà...» (2). Nghĩa là ở đây 
không chỉ giản đơn là dân chủ mà 
còn là làm chủ; và đây chỉnh là ý 
nghĩa: thực chất của nhận định của 


- Lê-nin: dân chủ vô sản “triệu lần 


dân chủ hơn bất cứ nền dân chủ tư 
sản nào ». Song đáng tiếc là do những 
khuyết điềm của chúng ta, mà từ bản 
chất ưu việt của chế độ dân chủ vô 
sản đến sự thực biện trong thực tiễn 
bản chất ấy, còn nhiều vấn đề làm 
cho quần chúng không hài lòng. Đề 
khắc phục tình trạng ấy, cần cố gắng 
tìm tòi, xây dựng những chế độ và 
hình thức thích hợp đề quần chúng 
nhân dân trực tiếp tham gia thải sự 
vào các công việc của Đẳng và. Nhà 
nước, vào các hoạt động xã hội và 
kinh tế, ở tất cả các cấp, các ngành. 


Điều quan trọng và cấp bách nhất 
là phải thực hiện cho được làm chủ 
lập thề ở cơ sở. vì đây là nơi trực 
tiếp đụng chạm đến lợi ích, đến cuộc 
sống và quyền làm chủ của nhân dân. 
Thông qua đấu tranh nội bộ trong các 
tồ chức cơ sở của Đảng và qua phong 
trào quần chúng góp ý kiến phê bình 
chỉ bộ, đảng bộ cơ sở, phê binh cán 
bộ, đảng viên mà chấm dứt: những 


(2) V. Lâ-nin : Toàn tp, bản tiếng Nga, Nxb. 


_Tiến bộ Mát-xcơ-va, 976, tập 33, tr. 116. 


hiện tượng quan liêu hồng hách, 
những vụ ví phạm quyền công đàn 
và quyền làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động, loại bỏ những phần tử 
thoái hóa, biên chất trong Đẳng lợi 
dụng chức quyên dẻ.ức hiếp quản 
chúng, ăn cắp của công, hồi lò, móc 
ngoặc, đầu cơ trục lợi. Gan đày, 


nhiều nơi có những kính nghiệm tốt. 


về bảo đảm thực hiện làm chủ ở cơ 
sở, cần tông kết, phát huy, phô biển. 
Việc này là nhiệm vụ không chỉ của 
€Ơ SỞ mà của ei cúc cấp trung ương 
và địa phương, bởi vì nhân dàn không 
thật sự làm chủ ở cơ sở thì căn bản 
không thề làm chủ ở các cấp bên trên, 
và thật là vô nghĩa nếu nói rằng ở 
cấp trên đã có chế độ làm chủ trong 
khi ở cơ sở quần chúng nhân dân 
không thực hiện được quyền làm chủ. 


Nhằm khắc phục những hiện tượng 
Dẳng bao biện công việc Nhà nước 
hoặc tách rời một cách máy móc sự 
quản lý của Nhà nước với sự lãnh 
đạo của Đảng. chúng ta cần soát xét 
lại một cách toàn điện từ cơ cấu tô 
chức, quyền hạn và trách nhiệm cụ 
thê, đến chế độ làm việc của mỏi cấp 
ủy Đẳng và mỗi cấp chính quyền, 


Cải tiến lề lối hoạt động của Quốc 


hội và liội đóng nhân dàn eác cấp, 


khiến cho các tô chức dân cử đó thậi 
sự là những cơ quan quyền lực của 


nhân dán, (hát sự chịu trách nhiệm , 


trước nhân dân. 


Ha sức nâng cao chất lượng và 
phát huy vai trỏ các đoàn thề quần 
chúng, xây dựng Công đoàn, Đoàn 
thanh niềi 1ð chức nông dàn tập thề, 
Hội phụ nù, thành những tô chức 
mạnh trong cơ chế làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa. Các đoàn thê phái 
tỏ chức một cách thường xuyên. sâu 
ròng phong trào cách mạng của quần 
chúng, đưa đoàn viên, hội viên tích 
cực tham gia sự nghiệp xâv dựng, 
phát triền kinh tế, văn hóa, qua đó 
làm cho các đoàn thể quản chúng 
thật sự là tö chức chiến đầu của người 
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lao động, là. trường học rên luyện 
con người mới, xã hội chủ nghĩa. 

Một phương hướng nữa rất quan 
trọng hiện nay đề củng cố Nhà nước 
và phát huy hiệu lực của nó là .tăng 
cường pháp chế +ả hội chủ nghĩa. 
Điều này càng phải nhấn mạnh khi 
Nhà nước ta ban hành Hiển pháp mới. 

Nhà nước quản lý bằng pháp luật, 
tức là định ra các luật lệ, phô biến và 
giải thích pháp luật, kiểm tra nghiêm 
ngật việc thí hành pháp luật, cưỡng 
bức dối với những người không tự 
giác thi hành và trừng trị đích đáng 
bất kỳ ai vi phạm. Bằng việc kiên 
quyết thực hiện pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, Nhà nước tổ rõ quyền lực và 
hiệu quả quản lý của mình, bảo đảm 
chế độ làm chủ tập thề của nhân dân, 
tạo ra cuộc sống cộng đồng có ký 
cương, trật tự, ngăn chặn và loại trừ 
mọi sự hà lạm, mọi biều hiện tiêu 
cực, mọi tệ nạn và thói xấu trong xã 
hội. 

Trên nền tảng Hiến pháp mới, xây 
dựng một hệ thống pháp luật hoàn 
chỉnh trong đó một bộ phận quan 
trọng hàng đầu là các luật lệ, chế độ 
về kinh tế. lIiệ thống pháp luật hiện 
nay của chúng ta chưa phát triền, 
nhiều mặt hoạt dộng chưa dược chẻ 
định thành luật lệ, và phần luật lệ đã 
có rồi thì còn những chỏ chưa thê 
hiện đúng quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động. nhiều cái đã lạc 
hậu, nhiều chỗ thiểu ăn khớp, đặc 
biệt là trong lĩnh vực kinh tế, Nhà 
nước ta phải sớm xây dựng, ban hành 
và kịp thời bồ sung pháp luật về các 
mặt hoạt động và đời sống xã hội, 
đưa mọi lĩnh vực vào tô chức, quy 
cœ° Trong lĩnh vực kinh tế, cần bồ 
sunø các luật lệ về kế hoạch hóa, về 
hạch toán kinh tế, về lao động, vặt 
tư, tài chính, vẻ hợp đồng kinh tế và 
hội đồng trọng tài, về nghĩa vụ và 
quyền lợi của mỗi công đân, mỗi đơn 
Vị cơ sở, mỗi ngành, mỗi cấp. 

[Hệ thống pháp luật xã hội chủ 
nghĩa phải nhất quản từ luật của 


Nhà nước cho đến các quy định của 
các cơ quan chính quyẻn các cấp. 
Quyền làm chủ tập thê của nhàn dân 
-lao động không chỉ thu hẹp trong các 
quyên chính.trị của công dân, mà còn 
được thể chế hóa đầy đủ trong sẵn 
. xuất, phản phối, lưu thông và tiêu 
dùng, về kinh tế, chính trị và văn 
hóa, ở cơ sở, địa phương và trong cả 
nước. Quy dịnh khỏng dủ, không rõ, 
không chính xác, không cụ thê, là mở 
đường cho sự tùy tiện trong việc xử 
lý vấn đề của các cơ quan quản lý 
cũng như của những người có chức, 
có quyền. Những sự thiếu sót về luật 
lệ, cộng thêm sự buông lỏng quản lý, 
đang là một nguyên nhân quan trọng 
gây ra nhiều vụ vi phạm pháp chế 
xã hội chủ nghĩa, làm giảm, thậm chỉ 
trong nhiều trưởng hợp làm mất hẳn 
hiệu lực của các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước... 


Nhà nước ta cần thu hút đông đảo 
quần chúng vào việc thảo luận các 
dự thảo pháp luật, làn cho quần 
chúng được góp ý kiến, đồng thời 
qua đó hiều rõ ý nghĩa các đạo luật, 
khiến cho quần chúng đồng tình sâu 
sắc và nghiêm chỉnh thực hiện khi 
pháp luật được ban bố. Như vậy là 
làm cho pháp luật xã hội chủ nghĩa 
vừa là công cụ quản lý của Nhà nước, 
vừa là vũ khí làm chủ của nhân dân, 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tôồ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Đị đỏi với việc giải thích, giáo dục, 
phải cưỡng chế thi hành pháp luật, 
kiềm soát chặt chẽ và xử trí đích 
đáng đối với hành vi phạm pháp. Các 
cơ quan có trách nhiệm trực tiếp về 
việc này như Viện kiềm sát nhân dân, 


Được định ra cho cả thời kỷ quá 
độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, Hiến 
pháp mới ' phải được thực hiện 


các eơ quan thanh tra Nhà nước, Công 
an và Tòa án, cần tăng cường hoạt 
động báo vệ pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ công lý và trật tụ 

Sống theo pháp luật, làm đúng pháp 
luật là yêu cầu chung đối với toàn 
thề nhân dân, là bồn phận trước nhất 
của cắn bộ và nhàn viên Nhà nước. 
Những người thừa hành pháp luật, 
được trao quyền lực lớn, nếu không 
trước hết tự khép mình vào pháp 
luật, đi đến chỏ lòng quyền, thì hành 
động sai phạm của họ sẽ gây ra những 
tôn thất đặc biệt lớn cho xã hội, cho 
nhàn đân. Phải làm cho tất cá cán bộ, 
nhân viên Nhà nước nắm được và 
làm đúng pháp luật, tiêu biều cho 
pháp luật. Người giữ cương vị càng 
cao, được trao quyền lực càng lớn, 
thì càng phải gương máu thí hành: 
pháp luật, và cảng bị xử phạt nặng 
nếu vi phạm pháp luật. ^ 

Cũng như trong mọi lĩnh vực khác, 
việc thực hiện liiền pháp mới, tăng 
cưởng pháp chế xã hội chủ nghĩa phụ 
thuộc một cách quyết định vào sự . 
lãnh đạo của Đảng, đặc biệt vào việc 
làm của cán bộ, đảng viên, Chỉ bộ 
Đẳng có nhiệm vụ bảo đảm quyền 
làm chủ tập thể của nhân dân, bảo 
đảm pháp luật xã hội chủ nghĩa được 
thí hành nghiêm chỉnh, đó là một 
thước đo quan trọng chất lượng lãnh 
đạo của chỉ bộ. Đăng viên phải gương 
mẫu làm đúng pháp luật, coi đó vừa 
là nghĩa.vụ đối với công dân, vừa 
là kỷ luật đối với đẳng viên cộng sản. 
Những người vi phạm quyền làm chủ 
tập thề của nhân đân, không Lồn trọng 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, thì không 
đủ tư cách đáng viên, phải dưa ra 
khỏi Đảng. 


* 


gắn liền với toàn bộ hoạt động của 
Đảng và Nhà nước tà nhằm biến Nghị 
quyết Đại hội lần thứ TV của Đăng và 
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nghị quyết các Hội nghị toàn thề 
của Ban chấp hành trung ương thành 
hiện thực. 


Trong thời gian trước mát, chúng 
ta phải làm tốt công tác cán bộ, sớm 
kiện toàn bộ máy, cải tiến tồ chức 
và phương thức quản lý kinh tế, hoàn 
thiện một bước pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, phát hủy quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, nhằm khai 
thác tốt những tiềm năng của đất 


nước, ôn định tỉnh hình kinh tế và đời 


sống, tạo thếcân đối mới về kinh tế 
đề đi lên. Điều quan trọng là phải 
phấn đấu giành cho được những thắng 
lợi, những tiến bộ từng năm, từng 
tháng, mang lại những: kết quả thiết 
thực, những lợi ích cụ thề, làm cho 
quần chúng phấn khởi, tin tưởng và 
tạo thêm lực lượng đề tiến những 
bước cao hơn. 

Hiện nay,.cần phát động một phong 
trào sản xuất lương thực, rau màu và 
thực phầm rất mạnh, đề vượt qua vụ 
giáp hạt sắp tới và tiến lên trong năm 
I981; tìm mọi cách cung ứng nguyên 
liệu và năng lượng cho các xỉ nghiệp, 
nâng cao tỷ lệ sử dung lao động và 
công suất máy móc, làm thêm hàng 
hóa ; tập trung lực lượng hoàn thành 
xây dựng các công trình trọng điềm ; 
cải thiện công tác ở các cảng và trên 
tuyến đường sắt Bác — Nam. 

Về phân phối, lưu thông, cần quyết 
định sớm các phương án cụ thê về 
thu mua, giá cả, quản lý thị trường. 
đời sống... đề thực hiện Nghị quyết 
20 của Bộ chính trị. Phải sớm kết luận 
về những điền hình mới đang thực 
hiện những cải tiến mạnh dạn trong 
tö chức sản xuất, quản lý lao động, 
chế độ khoán và phân phối sản phầm 
đề phồ biến những kinh nghiệm tốt 
cho các nơi khác. 

Việc thực hiện những công tác cấp 
bách nói trên phải gắn liền với việc 
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đầy mạnh công tác chính trị, tư tưởng 
một cách sắc bén và kịp thời. Đặc biệt 
trong lúc này, tất cả các tồ chức 
Đẳng và tồ chức đoàn thề, từng người 
cán bộ, đảng viên phải bình tĩnh, 
sáng suốt, làm chủ cho được tình 
hỉnh chính trị, tư tưởng của xã hội, 
của đơn vị mình, không một phút 
nào được lơi lỏng trận địa tư tưởng, 
kiên quyết phát động phong trào 
quần chúng đứng lên làm chủ, dấy 
lên khi thế cách mạng, dựa vào quần 
chúng đề đập tan chiến tranh tâm lý 
và mọi âm mưu, hành động phá hoại 
của địch, khắc phục các hiện tượng 


-tiêu cực. thúc đầy toàn bộ sự nghiệp 


cách mạng không ngừng tiến lên. 


Hiện nay, chúng ta đang gặp những 
khó khăn về kinh tế và đời sống. 
Song tình hình đó không làm thay 
đồi cục diện chung của cách mạng 
nước ta đang tiếp tục thế đi lên vững 
chắc. Trong những tháng sắp tới, 
toàn Đảng, toàn dân ta kiên quyết 
tập trung lực lượng làm tốt những 
công tác cấp bách trên các mặt trận 
kinh tế, xã hội, chính trị, tư tưởng, 
tô chức nói trên thì chúng ta 
hoàn toàn có thề vượt qua được khó 
khăn. 


Chúng ta tin rằng Hiến pháp mới 
ra đời sẽ đánh dấu một bước quan 
trọng trong việc củng cố kỷ cương 
của xã hội, xây dựng và hoàn thiện 
chế độ mới, tạo thêm cho nhân dân 
ta sức mạnh đề đấu tranh giành thắng 
lợi mới trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc, 
trong việc thực hiện Di chúc thiêng 
liêng của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh, 
nhằm xây dựng một nước Việt-nam 
thật sự hòa "binh, độc lập, thống nhất 
và xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng: 
đáng của dân tộc ta vào sự nghiệp 
cách mạng chung của nhân dân toàn 
thế giới. 


NHÀ NƯỚC TA 


và vấn đề quản lý 


chính trị — xã hộ 


Ù khi ra đời, Nhà nước ta 
do Hồ Chủ tịch đứng đầu 
đã coi việc quản lý xã hội 
là một trách nhiệm quan 


trọng gắn chặt với sự 


nghiệp dựng nước và giữ nước. 


Ngày nay, quản lý xã hội ở nước 
- ta, xét về bản chất là quản lý xã hội 
xã hội chủ nghĩa, song chưa phải là 
quản lý một xã hội xã hội chủ nghĩa 
đã hoàn chỉnh, mà là một xã hội đang 
ở bước đầu của thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Quản lý xã hội bao gồm: quản lý 
kinh tế; quản lý chính trị — xã hội ; 
quản lý văn hóa tư tưởng. Ba lĩnh 
vực quản lý ấy không tách rời nhau, 
có mối quan hệ tác động lẫn nhau, 
đó là môt chỉnh thề. Bởi vì, trong 
thực tiễn, không có hoạt động kính 
tế, văn hóa nào lại tách biệt hẳn với 
chính trị, lại không dẫn đến một hậu 
quả chính trị— xã hội nhất định. Ngược 


plaie 


ĐỖ - TƯ 


lại, quản lý chính trị— xã hội có nhiệm 
vụ trực tiếp thực hiện những yêu cầu 
chính trị đã được xác định, nhưng 
trong rất nhiều trường hợp, phải 
thông qua hoạt động kinh tế, văn hóa 
mới thực hiện được những yêu cầu 
chính trị ấy. Đồng thời, quản lý chính 
trị — xã hội còn có nhiệm vụ giúp sức . 
thúc đầy, bảo vệ quá trình phát triền 
của kinh tế, văn hóa. 

Trong bài này, chúng tôi chỉ phân 
tích một lĩnh vực quản lý: quản lý 
chính trị — xã hội, 

A) Theo Lê-nin, nói đến chính trị 
là nói đến « lĩnh vực những mối quan 
hệ giữa (ấ! cả các giai cấp, các tầng 


. lớp với Nhà nước ? (1). Nhà nước ta 


là Nhà nước chuyên chính vô sản, 
đầu mối của tất cả các quan hệ chính 
trị — xã hội, nơi biều hiện tập trung 


(1) Lâ-nin: Toàn ?4p, bản tiếng Việt, Nrb 
Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 975, tập Ó, tr. 101. - 


quyền lực của nhân dân lao động, do 
bảng ta lãnh đạo. Vì vậy, vấn đề mẫu 
chốt của quản lý chính trị — xã hội là 
xày dựng, điều hành và hoàn thiện 
tö chức chính trị— xã hội, trên cơ SỞ 
nhận thức được những quy luật hình 
thành và phát triêền của các quan hệ 
chính trị — xã hội và những yếu tố 
tác động đến sự hình thành và phát 
triên của chúng, 

Đối tượng của quản lý chính trị xã 
hội là các quan hệ chỉnh trị - xã hội, 
quan trọng nhất là các quan hệ giai 
cẤp. Ơ nước ta hiện nay các quan hệ 
đó là: quan hệ giữa giai cấp công 
nhân và các giai cấp khác (chủ yếu 
là quan hệ công nông), quan hệ gia 
đình và xã hội, quan hè giữa các 
thành phần đân tộc anh em, quan hệ 
quân và dân, quan hệ giữa các đoàn 
thề quần chúng và các tò chức văn 
hóa, xã hội với nhau, quan hệ giữa 
tất cả các đoàn thề và tô chức ấy với 
Nhà nước v.v. 


Nếu quản lý kinh tế và quản lý văn 
hóa cần có kế hoạch thỉ quản lý chính 
trị— xã hội cũng cần có kẽ hoạch. Việc 
vận dụng lý luận và phương pháp 
luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin về 
quản lý xã hội xã hội chủ nghĩa, việc 
quán triệt đường lõi,quan điểm, chính 
sách của Đảng, việc phân tích và đánh 
giá một cách đúng đắn tình hình thực 
tế của đời sống xã hội là những cơ sơ 
đề kế hoạch hóa việc quản lý chính 
trị— xã hội. Yêu cầu dối với kế hoạch 
hóa việc quản lý chỉnh trị — xã hội là 
xác định rõ tỉnh hình cơ cấu giai cấp, 
cơ cấu xã hội, đặc điềm của hệ thống 
quan hệ chính trị — xã hội, tính chất 
riêng biệt của từng quan hệ chính trịT— 
xã hội và xu hướng phát triền của 
chúng; là vạch ra những mục tiêu, 
phương hướng, chủ trương hoạt động, 
những biện pháp nhằm thực hiện 
những yêu cầu chí nh trị — xã hội trong 
một thời kỷ nhất định. Là một bộ 
phận của kế hoạch hóa việc quản lý 
xã hội, tất nhiên kế hoạch hóa việc 
quản lý chính trị—xã hội không thề 


1d 


\ 


tách rời kế hoạch hóa việc quản lý 
kinh tế và văn hóa. Do đó, trên những 
yêu câu cần thiết và trong những 
trường hợp cần thiết, sự phối hợp giữa 
các lực lượng quốc phòng, an nĩnh, 
các cơ quan khác thuộc khối nội chính 
với các cơ quan kính tế và văn hóa 
là rất cần thiết ahäm giúp cho việc 
kế hoạch hóa quản lý chính trị — xã 


“hội xác định được những mục tiêu, 


phương hướng hoạt động thích hợp 
với những nhiệm vụ cách mạng chung 
của từng thời kỹ. 


Cũng như kinh tế, chính trị là vấn 
đề có liên quan đến “vận nmiệnh thực 
tế của hàng triệu con người (2) cho 
nên quản lý chính trị—xã hội không 
eó mục đích nào kháe là phục vụ cho 
lợi ích chính trị của hàng triệu nhân 
đân lao động đã làm chủ xã hội. 


[Loại quản lý nào cũng vậy, xét về 
bản chất, là sự tác động tự giác, có 
phương hướng, có kế hoạch, có mục 
đích vào các đối tượng quản lý, trên 
cơ sở nhận thức và vận dụng được 
những quy luật phát triền khách quan 
của xã hội, lợi dụng được những xu 
hướng tiến bộ, những nhân tố tích 
cực, những điều kiện, khả năng và 
những ưu thế sẵn có của-chủ nghĩa 
xã hội để phát triển xã hội một cách 
tốt nhất. Nhưng cách vận dụng những 
quy luật xã hội, nội dung và hình 
thức thỏng tín, phương pháp và thủ 
đoạn tác động của chủ thề quản lý vào 
các đối tượng trong lĩnh vực quản 
lý chính trị — xã hội đương nhiên 
có những điềm giống và cũng có những 
điềm không hoàn toàn giống như trong 
các lĩnh vực quản lý khác. Ví dụ trong 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, bạo lực 
không phải là yếu tố có ý nghĩa quyết 
định. Nhưng trong quản lý chỉnh trị— 
xã hội, thì trong nhiều trường hợp, 
bạo lực lại là một phương pháp không 
thê thiếu được. Kế hoạch hóa việc 


— (2) V.Lâ~nin : Toàn têp, bản tiếng Việt, Nxb 
Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 977, tp 40, tr, 150. 


quản lý chính trị— xã hội, do tính đặc 
thù của đối tượng quản lý quy định, 
cũng có những đặc điềm riêng. Trong 
thực tiễn, có lúc không nên và không 
thể đè ra yêu cầu xảy dựng những chỉ 
tiêu số lượng. Chẳng hạn, không thê 
và không nên đặt ra chỉ tiêu truy 
quét bao nhiêu tẻn lưu manh, côn đồ, 
khám phá ra bao nhiều nhóm trộm 
cắp, phát hiện ra bao nhiêu vụ tham 
ô, hối lộ, v.v. Trái lại, điều quan trọng 
là vạch ra được những mục tiêu có Ý 
nghĩa chiến lược, những yêu cầu cấp 
bách trước miát, sát với tình hình 
thực tế, những chủ trương, phương 
hưởng hoạt đọng đúng đắn, tạo ra 
được những điều kiện thuận lợi, 
những hình thức tô chức thích hợp, 
những biện pháp tích cực nhằm giải 
quvết một cách có hiệu quả những văn 
đề chính trị — xã hội được đặt ra. 


Kế hoạch hóa việc quản lý chính 
trị — xã hội cũng cản diravào sức mạnh 
và trí sáng tạo của quần chúng, chú 
trọng phát hiện những khả năng, 
những nhân tố tích cực và tạo điều 
kiện cho những cái đó trở thành phô 
biến. Trong thực tiễn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta, đã và đang 
nảy nở rất nhiều nhân tố mới phù hợp 
với quy luật phát triền của xã hội mới. 
Phong trào «5 công khai » của huyện 
Tiền-hải (CThái-binh), hình thức hội 
nghị chuyên đề của Nhà máy công cụ 


số 1 (Hà-nội) không chỉ có ý nghĩa' 


kinh tế mà còn có Ý nghĩa chính trị 
rõ rệt, Những phong trào ấy là những 
hình thức dàn chủ chẳng những có 
tác dụng thiết thực đối với việc thực 
hiện và phát huv quyền làm chủ tập 
thề của quản chúng lao động Ở các cơ 
sở sản xuất và kinh doanh mà còn 
eó tác dụng nàng eao tỉnh tự giác của 
họ trong việc tham gia quản lý kính 
tế và tô chức đời sống. Sự sắp xếp 
công ăn việc làm cho những người có 
khả năng lao động ở tiêu khu hàng 
Chiếu (llà-nội) chẳng những có tác 
dụng ôn định dời sống quản chúng 
“mà còn øóp phần tích cực vào việc 


giữ gìn an ninh chính trị và trật tự 
xã hội ở những khu dân cư thành thị. 

B) Trước những nhiệm vụ eơ bản và 
cấp bách của cách mạng nước ta trong 
giai đoạn hiện nay như: đầy mạnh 
sẵn xuất, ôn định và bảo đảm đời sống 
nhân dàn, tăng cường lực lượng 
quốc phòng, sẵn sàng chiến đầu đạp 
tan mọi ầm mưu và hành động xâm 
lược của bọn bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc, giữ gin an nìỉnh chính 
trị và trật tư xã hộ;, đấu tranh khúc 
phục những hiện tượng tiêu cực trong 
đời sống xã hội, v.v. trách nhiệm của 
quản lý chính trị — xã hội rất to lớn. 


"Sau hàng chục năm chiến đâu đây 
gian khô, hy sinh đề giành đọc lập 
đản tộc và thực hiện thống nhất nước 
nhà, đáng lẽ đến nay nhân dân ta đã 
có thê tập trung sức lực và tài trí của 
mình xây dựng đất nước trong hòa 
bình theo con đường xã hội chủ nghĩa. 
Song, bọn phản động cầm quyền ở 
Trung-quốc và bẻ lũ để quốc tìm mọi 
cách kìm hầm sự phát triền của dân 
Lộc ta, hong làm cho đất nước ta bị 
suy yếu đề chúng dễ bề thực hiện ý 
đồ bành trướng, bá quyền. Đất nước 
ta đang ở vào hoàn cảnh vừa có hỏi 
bình vừa có nguy cơ xảy ra chiến 
tranh. Cho nên nhiệm vụ cấp bách 
hàng đầu của quản lý chính trị — xã 
hội là kiên quyết và tích cực chuẩn 
bị đảy đủ về mọi mặt đề làm thất 
bại mọi âm mưu và hành động xâm 
lược của bọn phần động trong giới 
cầm quyền ở Bác-kinh. Đây là một 
nhiệm vụ vwra cấp bách vừa làu dài. 
Chừng nào ý đồ xâm lược của bọn 
chúng chưa bị đầy lùi và phá sản, 
chừng nào độc lập, chủ quyền của 
nước ta còn bị uy hiếp thì nhiệm vụ 
báo vệ Tô quốc vấn là một nhiệm vụ 
cấp bách. s 


Bọn đế quốc, chủ yếu là đế quốc 
Mỹ, và bọn phản động cầm quyền ở 
Trung-quốc, đã cài lại trên đất nước 


"ta nhiều tên tay sai, nhiều nhóm phản 


cách mạng hỏng thực hiện âm mưu 


l& 


phá hoại lâu dài của chúng. Hiện nay, 


cùng với những hành động khiêu 
khích vũ trang ở vùng biên giới phía 
bắc nước ta, chúng đang ra sức dùng 
chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián 
điệp nhằm phá hoại an ninh quốc gia 
và an toàn xã hội của nước ta. Chúng 
đang ráo riết lợi dụng những khó 
khăn về kinh tế của ta hòng tạo ra 


tỉnh trạng hoang mang, dao động, bị. 


quan, hoài nghỉ trong nhân dân ta. Yi 
vậy, chống chiến tranh tâm lý và 
chiến tranh gián điệp, kịp thời vạch 
trần và đập tan mọi thủ đoạn tác 
động tỉnh thần, mọi hoạt động thắm 
báo và phá hoại của địch, đang là 
một nhiệm vụ thường xuyên của quản 
lý chính trị — xã hội nhằm bảo đảm 
an ninh quốc gia và an toàn xã hội. 


Cuộc chiến tranh xâm lược do đế 
quốc Mỹ gây ra trên đất nước ta đã 
đề lại không biết bao nhiêu hậu quả 
tai hại về nhiều mặt mà nhân dân ta 
và Nhà nước ta phải mất nhiều năm 
tháng đề khắc phục: Một mặt, Nhà 
nước phải quan tâm chăm sóc các 
gia đình liệt sĩ.và thương binh, những 
người đã góp phần cống hiến to lớn 
vào sự nghiệp giành độc lập đân tộc 
và bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Mặt khác, có hàng chục vạn người 
không có nghề ở miền Nam nước ta 
trước kia quen sống bám vào bộ máy 
chiến tranh và bộ máy thống trị của 


địch, nay cần được sắp xếp công ăn. 


việc làm đề trở thành những người 
còng dẫn bình thường. Có hàng vạn 
thanh niên nam, nữ bị chủ nghĩa 
thực đân mới trước kia ở miền Nam 
đầy vào vòng sa đọa, tFỤY lạc, bệnh 
tật, cần được cứu với, cải tạo đề lấy 
lại phầm giá con người. Đó cũng là 
nhiệm vụ mà công tác quản lý chính 
trị — xã hội khôòng thẻ bỏ qua. 


Nước ta hiện có trên năm chục dân 
tộc anh em đã từng sống cố kết với 
nhau hàng nghìn năm trong một cộng 
đồng quốc gia thống nhất. Nhiệm vụ 
của quản lý chính trị— xã hội là phải 
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giữ gìn và củng cố truyền thống đoàn 
kết dân tộc tốt đẹp đã được Đảng ta 
phát huy cao độ trong nửa thế kỷ 
qua, bảo đảm sự bình đẳng giữa các 
dân tộc, bảo đảm cho tất cả các dân 
tộc đều làm chủ đất nước và cùng tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, kiên quyết 
chống lại mọi âm mưu của kẻ thủ 
chia rẽ dân tộc. 


Ở nước ta, một số tồ chức tôn giáo 


-còn có ảnh hưởng trong đời sống tỉnh 


thần của hàng triệu quần chúng. 
Nhiệm vụ của quản lý chính trị — xã 
hội là bảo đảm cho các tồ chức tôn 
giáo thực hiện chức năng chăm lo 


- việc đạo cho bộ phận quần chúng có 


tín ngưỡng tôn giáo theo đúng chỉnh 
sách của Đẳng và pháp luật Nhà 
nước, tạo điều kiện cho các tồ chức 
tôn giáo thực hiện tốt mọi chủ trương. 
chính sách kinh tế và văn hóa, xã hội 
của Nhà nước, nhằm góp phần đày 
mạnh sản xuất, tồ chức tốt đời sống 
nhận dân, xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc, chống mọi âm mưu chia rẽ và 
mọi thủ đoạn lợi dụng của bọn đế 
quốc và phản động quốc tế. 


Quản lý chính trị — xã hội bao 
gồm nhiều nội dung và nhiều phương 
hướng hoạt động cụ thê do nhiều cơ 
quan quản lý thực hiện: Nhưng, vấn 
đề mấu chốt, có tính chất chung, là 
củng cð mỗi liên hệ giữa Nhà nước 
và nhân dân lao động, bảo đảm quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động trên cơ sở giải quyết đúng dắn 
mối quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền 
lợi theo dũng dường lối, chính sách 
của Dẳng và pháp luật của Nhà nước: 


Quản lý chính trị — xã hội là nhằm 
giải quyết tốt những quan hệ chính 
trị— xã hội, trong đó, đáng chú ý nhất 
là quan hệ giai cấp. (Œ nước ta hiện 
nay, nói đến quan hệ giai cấp, chủ 
yếu là quan hệ giữa giai cấp công 
nhân và giai cấp nông đân, Đối tượng 
quan trọng của quản lý chính trị xã 
hội của ta hiện nay lÀ cũng cõ liên 


minh công nông. Củng cố liên mỉnh 

-công nông là cơ sở đề giải quyết tốt 
— nhiều mối quan hệ xã hội khác, vi 
liên minh công nông là cơ sở xã hội 
vững chắc của chuyên chính vô sản 
và của toàn bộ hệ thống quản lý xã 
hội ; toàn bộ việc tô chức và quản lý 
Nhà nước tử trên xuống dưới đều 
phải dựa trên cơ sở của liên minh đó. 


(ky “ 

Dưới sự lãnh đạo của Đẳng ta, liên 
minh công nông đã hình thành từ nửa 
thế kỷ qua, mang tính truyền thống 
tốt đẹp, đã được thử thách qua đấu 

- tranh cách mạng lâu dài, không ngừng 
được củng cố và là sức mạnh vô địch 
quyết định thắng lợi của cách mạng. 
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, 
không có mối quan hệ nào lại thề hiện 
một sự tác động qua lại thưởng xuyên 
về kinh tế, chính trị và tư tưởng như 
quan hệ công nông. Đảng ta rất chú 
trọng tăng cường sự lãnh đạo đối với 
khối liên minh công nông. 


Cơ sở đề củng cố liên minh công 
nông là sự phát triền sản xuất công 
nghiệp và nông nghiệp, sự giao lưu 
hàng hóa giữa thành thị và nông thôn, 
giữa khu vực kinh doanh của Nhà 
nước và khu vực sản xuất tập thề và 
cá thể của nông dân, là việc đáp ứng 
một cách thích đáng cả ba lợi ích: lợi 
ích của xã hội, lợi ích của tập thề và 
lợi ích của cá nhân người lao động 
trong sản xuất công nghiệp và nông 
nghiệp. Giải quyết đúng đắn quan hệ 
giữa ba lợi ích ấy không phải chỉ là 


vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề -° 


chính trị. Trong vấn đề này, vai trò 
của Nhà nước thật là quan trọng. 


Nhà nước ta đã gó nhiều cố gắng 
tạo mọi điều kiện cần thiết đề công 
nhân và nông dân thật sự có quyền 
làm chủ về chính trị, kinh tế và văn 
hóa, xã hội. Nhiều phương hướng 
hoạt động kinh tế đã được mở ra 
nhằm phát triền sản xuất công nghiệp 
và nông nghiệp. Số vốn của Nhà nước 
bỏ vào nông nghiệp khá lớn. Gần đây 
nhiều chính sách, chủ trương đã được 


xem xét lại, được bồ sung, sửa đồi 
nhằm kích thích sản xuất và giải 
quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nghĩa 
vụ và quyền lợi của người lao động 
và ca các tập thê lao động trong 
công nghiệp và nông nghiệp. 


Tuy vậy. trong quan hệ công nông 
hiện nay có nhiều vấn đề mới phát 
sinh cần được giải quyết tốt đề tăng 
cưởng liên minh công nông. 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa là 
cuộc cách mạng toàn điện và triệt đề 
nhất trong lịch sử, vì vậy, phải kinh 
qua nhiều khó khăn, phức tạp, đòi 
hỏi ý chí tự giác hy sinh của giai cấp 
công nhân, nhất là trong giai đoạn 
đầu của cuộc cách mạng đó. Ở Liên- 
xô chẳng hạn, sau Cách mạng Tháng 
Mười, giai cấp còng nhân đã từng 
chịu đựng tỉnh trạng thiếu thốn kéo 
dài nhiều năm, chịu đựng nhiều hơn 
bất cử tầng lớp nhân dân nào khác. 
Lê-nin và Đảng cộng sản bôn-sê-vích 
đã làm cho giai cấp công nhân hiều 
rõ răng sự hy sinh của họ có ý nghĩa 
rất cao quý vì đó là hy sinh cho sự 
tồn tại của chính quyền công nông, 
cho thắng lợi của sự nghiệp chung là 
giải phóng những người lao động. Ở 
nước ta hiện nay, tuyệt đại bộ phận 
công nhân, viên chức, chiến sĩ quân 
đội đã và đang biều hiện tỉnh thần 
chịu đựng, sự hy sinh vì lợi ích chung 
của toàn xã hội, vì thắng lợi của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. Ý 
thức tự giác chịu đựng đó cần được 
củng cố và cần được phát huy một 
cách mạnh mẽ, biến thành nguồn sức 
mạnh động viên, thúc đầy mọi người 
vượt qua khó khăn, thiếu thốn 
trước mắt đề vươn tới. 


Từ 20 năm nay, nông dân miền Bắc 
đã đi vào con đường làm ăn tập thê. 


- Giai cấp nông dân tập thề ở miền Bắc 


chiếm trên 90ÃX và ở miền Nam chiếm 
20X tông số hộ nông dân. Nhìn chung 
cả nước, quan hệ sẳn xuất xã hội chủ 
nghĩa trong nông nghiệp về căn bản 
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đã được xác lập, song không phải mọi 
việc đã êm đẹp. Những nhận thức 
không đúng về lõi làm ăn tập thê, vẽ 
hợp tác hóa nông nghiệp còn biều 
hiện ở nhiều nơi, nhất là khi sản xuất 
gặp khó khăn. Vì vậy, vẫn rất cần 
thiết làm cho nông dân hiều sảu sắc 
nằng tiếp tục cùng với giai căp công 
nhân đi lên chủ nghĩa xã hội là con 
đường duy nhất bảo đảm cho họ vĩnh 
viễn thoát khỏi tình trạng bị áp bức, 
bóc lột và có được một tương lai tốt 
đẹp. ˆ 


Đề củng cố liên minh công nòng, 
nhiệm vụ của Đảng ta và Nhà nước ta 
là tiếp tục vận động số hộ nông dàn 
cá thề còn lại ở miền Nam đi vào con 
đường tập thê.theo những bước đi 
thích hợp; đồng thời không ngừng 
củng cố quan hệ sản xuất mới đã được 
hình thành trên phân lớn nông thôn 
nước ta, không ngừng cải tiến công 
tác quản lý các hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp. 


Đề mở rộng phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp ở miền Nam, cần 
đánh giá đúng đắn người nông đản 
cá thề, ehủ yếu là người trung nông, 
vững tin vào khả năng vận động họ 
đi vào con đường làm ăn tập thê, 
và có phương. pháp vận động họ 
một cách thấu tỉnh đạt ly. Như 
chúng ta đã biết, giai cấp công nhân 
và nông dân lao động đều có nguyện 


vọng xóa bỏ triệt đề chế độ người - 


bóc lột người, đêu muốn phát triền 
sản xuất và nàng cao đời sống. Người 
nỏng dân Việt-nam. được sự dịu đái 
của Đẳng suốt nửa thế kỷ qua. ngày 
cảng trưởng thành qua quá trình đấu 
tranh cách mạng của dàn tóc, càng 
biều lộ sự gắn bó, chặt chẽ với lý 
tưởng của giai cấp công nhân. Đó là 
mặt thống nhất và là mặt cơ bản 
trong quan hệ công nòng. Mặt khác, 
giữa giai cấp công nhân và nòng dân 
cũng có màu thuận những không phải 
là mâu thuẫn đối kháng, mà chỉ là 
màu thuán về nhận thức, về sự lựa 


1ö 


chọn phương hướng đề thực hiện 
những yêu cầu cơ bản đó. Ở nơi nào 
có sự lãnh dạo đúng đẳn của các tô 
chức Đảng, có sự quản lý đúng đắn 
của các cơ quan Nhà nước thì ở đó 
mâu thuẫn nói trên được giải quyết 
thỏa đáng, tốt đẹp. 


Một số địa phương ở miền Nam, 
(rong 5 năm qua, do nhận thức đúng, 
có cách làm đúng, đã xây dựng được 
một số hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuất ngày càng vững mạnh, ngày 
càng phát huy túc dụng tốt, khẳng 
định Lính ưu việt của lõi làm ăn tập 
thê. Song, bên cạnh những thắng lợi 
đó, có nơi, có lúc các hợp tác xã rông 
nghiệp, các tập đoàn sản xuất đã 
được tô chức theo lỗi «đánh trống 


- ghi tên®,hoặc bằng cách cưỡng bức, 


thiếu công phu tuyên truyền giáo dục. 
Các nguyên tắc tự nguyện, củng có 
lợi và quản lý dân chủ không được 
tôn trọng. Tình trạng thiếu chuần bị 
về mặt nhận thức tư tưởng, về mặt ' 
cán bộ, v.v. đã khiến cho một số tập 
đoàn sản xuất và hợp tác xã nòng 
nghiệp sau khi thành lập đã dẫm chân 
Lại chỏ, không phát triên được, hoặc 
bị tan vỡ. Ơ miền Đắc, một số nơi 
có hiện tượng buông lỏng quản lý 
hợp tác' xã nông nghiệp khiến cho lợi 
ích vật chất và quyền làm chủ tập 
thể của xã viên bị ví phạm. Những 
hiện tượng tiêu cực đó ảnh hưởng 
xấu đến việc củng có liên mỉnh công 
nông, cần sớm được khắc phục. Về 
góc độ quản lý chính trị— xã hội mà 
xét, việc củng cố, cải tiến, hợp lý 


hóa quản lý phàn phối, lưu thòng 
của Nhà nước đang là một đòi hồi 


cấp bách nhằm phục vụ tốt hơn cho 
sản xuất, cho đời sống nhân dân, cho 
nhiệm vụ quốc phòng, cho yêu cầu 
củng cố liên mỉnh công nòng. Phân 
phối, lưu thông là cái gạch nối giữa 
sản xuất và tiêu dùng, giữa khu vực 
kính tế Nhà nước và khu vực 
kinh tế tập thẻ, giữa giai cấp công 
nhàn và nòng dân, giữa lợi ích xã hội. 
lợi ichtập thể và lợi ích của người 


lao động. Thế nhưng, khâu quản lý 
phân pHối, lưu thông hiện nay của ta 
lại đang có những nhược điềm, thiếu 
sót đáng kề đẫn đến những hậu quả 
chính trị — xã hội không tốt. Phân 
lớn tệ tham ô, hối lộ, móc ngoặc, cửa 
quyền, vô trách nhiệm, v.v. nảy sinh 
trong khâu phân phối. lưu thông. Việc 
tích cực phát hiện và nghiêm khắc 
trừng trị những tên ăn cắp tài sản 
của Nhà nước được nhân đân ta rất 
đồng tỉnh vì đó là việc làm hoàn 
toàn phù hợp với lợi ích và ý muốn 
của họ. Đi đôi với việc đó, cần kiên 
quyết phát hiện và kịp thời xử lý 
_ thích đáng những người có chức, có 
quyên trong lĩnh vực quản lý phân 
phối, lưu thông do quan liêu, vô trách 
nhiệm đã gây ra tỉnh trạng lãng phí 
hoặc tạo điều kiện cho tệ ăn cắp nảy 
sinh, gây thiệt hại đến tài sản của 
Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến sản 
xuất, làm cho đời sống của nhân dân 
đã khó khăn lại càng khó khăn thêm. 
Phát hiện những phần tử ấy khó 


` 


khăn hơn nhiều so với việc phát 
hiện những bọn lưu manh, ăn 
cắp. Nhưng đó là việc cần làm một 
cách kiên quyết đề cho bộ máy Nhà 
nước fa được trong sạch, vững mạnh. 
Hiện nay, một trong những điều 
mong muốn của nhân dân ta đối với 
Nhà nước là, cán bộ, viên chức Nhà 
nước, trong khi không ngừng phấn 
đấu trở thành những người quản lý 
thông thạo, phải là những người có 
công tâm, liêm khiết và có đầy đủ 
trách nhiệm trước nhân dân. Kiên 
quyết loại trừ bọn sâu mọt và bọn 
lười biếng trong bộ máy Nhà nước, 
nhất là trong bộ máy quản lý phân 
phối, lưu thông là đáp ứng một cách 
thiết thực lỏng mong muốn ấy của 
nhân dân, là bảo vệ uy tín của Nhà 
nước, lợi ích và quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân ta, là tăng thêm 
hiệu lực công tác quản lý chính trị — 
xã hội của Nhà nước ta nhằm phục 
vụ tốt những nhiệm vụ cấp bách của 
cách mạng trong giai đoạn hiện nay. 
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XÂY DỰNÔ VĂN HỨA — THÔNG TIN (ẤP HUYỆN 


_ẤY dựng huyện và tàng 
cường cấp huyện là mọi 


của Đảng ta trong sự 
nghiệp xảy dựng và bảo vệ Tö quốc 
xã hội chủ nghĩa. Trong thực tiễn cách 
mịng xã hỏi chủ nghĩa ở nước ta, vai 
trỏ của cấp huyện ngày càng được 
thề hiện một cách rõ nét, với tính 
cách là cấp quản lý toàn diện về các 
mặt chính. trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, quốc phòng. Đề góp phần xây 
dựng cái mô hình chung ấy ngày càng 
thẻm hoàn chỉnh và vững minh, ngành 
văn hóa- thông tin phải xây dựng cái 
gì và xảy dựng như thế nào 2 
Qua thực tiễn hoạt động xây dựng 
văn hóa —thôòng tín cấp huyện, nồi lên 
mắy vấn đề máu chốt sau đây : 
Xáu dự ng Đăn hóa—thông tín cấp 
huuện thực chất là xâu dựng mọt nên 


tang cho hoạt động ăn hóa “thông tlìn - 


trong huyen, bao gồm thị trấn của nó 
và tất cả các điềm đán cư trong các 
làng, xã của huyện đỏ. | 
Xây dựng nền tẳng cho hoạt động 
văn hỏa~—thôòng tín trong huyện là 
tạo ra những tiên đề, điều kiện cơ bản, 
bảo đảm tính vững chắc cho hoạt 
động văn hóa —thòng tỉn trong huyện, 
đề chủ động thực hiện và bảo đảm 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
về văn hóa, nhằm phát huy sức mạnh 
của văn hóa—thông tin, tác động tích 
cực đến việc thực hiện nhiệm vụ 
"chính trị của huyện. Nó là một biện 
pháp có tính chất chiến lược, một 
khâu quan trọng của quá trình xày 
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cách giải quyết sắng tạo. 


NGUYÊN-VĂN-HIẾU 


dựng nông thôn mới, nền văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 

- Xàây dựng nền tảng văn hóa -thông 
tin ở cấp huyện là xây dựng và củng 
cố bộ máy tỏ chức, xây dựng phong 
trào, xây dựng cơ sở vật chất cho văn 
hỏa thông tin. Ba mặt này có mối 
quan hệ khăng khít và tác dộng tích 
cực lần nhau. ÄXỏi mặt này vừa là kết 
qui, vừa là nguyên nhàn và là tiền 
đề của hai mặt kia. Muon phong trào 
văn hóa-thỏng tin phát triền tốt, 
phải củng cố bộ máy tô chức, hoạt 
động, và phải có cơ sở vạt chất thích 
ứng cho hoạt động văn hóa— thông 
tin. Bộ máy tô chức vững mạnh là 
điều kiện thuận lợi đề giữ vững, phát 
triền phong trảo và phát huy tốt hiệu 
quả của cơ sở vàt chất. 

Củng cỗ bộ máu tồ chức của ngành ở 
huyện là nhằm bảo đảm năng lực làm 
tham mưu cho cấp úy Đáng và chỉnh 
quyền ở huyện trong việc lập kế hoạch, 
xảy dựng những chỉ tiêu phát triền 
văn hóa thong tín, đề ra được những 
chủ trương còng tác thích hợp, cụ 
thê, và nhằm tăng thêm năng lực chỉ 
đạo, tô chức và điều hành các mặt 
công tác, các hình thức hoạt động văn 
hóa — thông tín trên địa bàn huyện. 

Tỉnh hình phỏ biến hiện nay hì bộ 
máy văn hóa—thông tin ở huyện chưa 
òn định, chưa bảo đảm cơ cầu cần 
thiết tối thiêu, công tác tô chức chưa 
phát triển kịp phong trào, chưa đáp 
ứng tốt nhủ cầu hướng thụ và sáng 
tạo văn hóa của quản chúng trong 


huyện. Ở đây có quan niệm chưa rỏ 
ràng về biên chế tồ chức. Trong tô 
chức bộ máv văn hóa — thông tin ở 
huyện cần có sự phản biệt giữa các đơn 
vị quản lý, sự nghiệp và kinh doanh. 
Việc giảm biên chế thực hiện chủ yếu 
ở bộ phản hành chính, quản trị. Đối 
với bộ phản sự nghiệp như nhà văn 
hóa, thư viện, bảo tàng. đội thông tín 
lưu động... thị từng bước tăng cường 
cán bộ một. cách thích đăng, nhất là 
cản bộ cho nhà văn hóa và đội thông 
tin lưu động của huyện. 


Ở tất cä các xã trong huyện đều 
phải có bạn văn hóa đề giúp ủy ban 
nhàn dân xã vạch ra kế hoạch hoạt 
động và điều hành công tác văn hóai— 
thông tin trong toàn xã. Các tô chức 
văn hóa —thòng tín như đội thông tin 
cơ sở, đội văn nghệ, thư viện hoặc 
phòng đọc sách... cần được gắn vào 
tô chức hợp tác xã, dựa hẳn vào tô 
chức kinh tế mà hoạt động, như thế 
vừa báảm chắc được nhiệm vụ sản 
xuất, vừa có chế độ, chính sách, ngân 
sách đài thọ. 


— Đề khắc phục tỉnh trạng thiếu cán 
bộ và sự non yếu vẻ trình độ chuyên 
môn, nghiệp Vụ, ngoài nguòn cung 
cấp cán bộ từ trên xuống, với sự giúp 
đờ của trung ương và tỉnh, các huyện 
cần ra sức đào tạo cán bộ tại chỏ là 
chủ vếu. Từ trong các hoạt động văn 
hóa-thông tin phong phú của quần 
chúng, xuất hiện nhiều người có nhiệt 
tình và năng lực sáng tạo văn hóa, 
đó là nguồn bồ sung cán bộ quan 
trọng, thiết thực. Chỉ có dựa chủ yếu 


vào đó mới đáp ứng kịp đòi hói của „ 


phong trào và đưa sự nghiệp văn 
hỏoa—thỏng tín ở huyện phát triền 
nhanh, mạnh. 


Vì sao phải xây dựng phong trào 
văn hóa — thông tin ở cấp huyện? 
Những yếu tố gì cần có đề bảo đấm 
cho phong trào phát triền tốt 2 

Thực tiễn đã chứng mình: thắng 
lợi của mọi sự nghiệp cách mạng đều 
gắn chặt với phong trào quần chúng. 


Hoạt động văn hóa — thông tỉn ở cơ 
sở đo quần chúng trực tiếp tiến hành, 
và chỉ có thề đạt kết quả tốt khi có 
sự tự nguyện tham gia của đông đảo 
quần chúng. Thật khó mà hình dung 
được kết quả của việc xảy dựng nếp 
sống mới và gia đình văn hóa mới. 
nếu như chúng ta không tạo ra dược 
một phong trào quân chúng. Kính 
nghiệm của nhiều huyện cho thấy : 
hoạt động văn hóa — thông tín càng 
trở thành phong trào quần chúng thị 
càng phát buy được tác dụng thiết 
thực của nó đối với việc nàng cao 
đời sống văn hóa, tỉnh thần của nhàn 
dàn, và càng phục vụ đắc lực cho 
nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Các 
phong trào văn hóa — thông tin sói 
nồi có tác dụng thúc đầy các phong 
trào cách mạng khác, tạo nên khí thế 
thi đua liên tục. Phong trào văn nghệ 
quần chúng, phong trào đọc sách, báo, 
nghe đài, làm theo sách, đã có tác 
dụng cô vũ mạnh mẽ phong trào sàn 
xuất, phong trào thí dua làm nghĩa 
vụ quản sự, nghĩa vụ lương thực.., Ơ 
nhiều huyện, ngày hội văn hóa hòa 
quyện với ngày hội sản xuất trong các 
chiến dịch làm thúv lợi, cấy, cày... 
đã gây Tươc khf thế thi đua hăng hái, 
sôi nồi, tạo nên năng suất lao động 
cao, góp phần giải quyết nhanh chóng 
nhiều công việc lớn của địa phương. 


Muốn xây dựng được phong trào 
một cách sâu rộng và vững chắc, 
trước hết phải xác định đúng mục 
tiêu và nội dung của nó. Phong trào 
văn hóa — thông tin càng gắn chặt 
với nhiệm vụ chính trị mà quần chúng 
đang thực hiện, và đáp ứng nhu cầu, 
lợi ích thiết thực của quần chúng, thi 
càng phát triền nhanh chóng, vững 
mạnh và liên tục. Thí dụ: phong trào 
xây dựng nếp sống mới gắn Với cuộc 
vận động chống tiêu cực, phong trào 
đọc sách, báo gắn với việc áp dụng 
khoa học kỹ “huật vào sản xuất... 
Vấn đề quan trọng là phải phát huy 
ý thức làm chủ tập thề của quần 
chúng, nàng cao tỉnh thần chủ động, 
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sáng tạo, ý thức tự giác và trách 
nhiệm của họ đôi với phơng trào. 
Khi phát động phong trào, cơ quan 
lãnh đạo Đẳng, chỉnh quyên, đoàn 
thề quần chúng và các cán bộ làm 
công tác văn hóa — thông tin ở huyện 
cần cỏ kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ, 
thường xuyên và liên tục. Phong trào 
phát triền tốt là kết quả tông hợp 
của nhiều biện pháp chỉ đạo, của 
nhiều lực lượng tham gia. Vì vậy, 
những người chỉ đạo phong trào phải 
tỏ chức tốt việc phối hợp hành động 


và phải xây dựng iực lượng nòng cối: 


cho từng phong trào. Chẳng hạn, 
trong phong trào xây dựng gia đình 
văn hóa mới, lực lượng nòng cối 
phải là đoàn thê phụ nữ ; trong phong 
trào văn nghệ quần chúng, lực 
lượng nòng cốt phải là thanh niên. 


Muốn có sự phát triền tốt đẹp, phong - 


trào còn đòi hỏi phải có những cơ sở 
vật chất văn hóa — thông tin nhất định. 


Có thề nói râu dựng cơ sở 0ật chải 
ăn hóa — thông tin là dựng lên một 
cái giàn đề cho hoạt động văn hóa — 
thông tin có chỗ leo cao và nở hoa, 
kết quả. Hoạt động văn hóa — thông 
tin — nói một cách khác là « lao động 
văn hóa — thông tin» — chỉ có thề 
đạt được kết quả tốt, đáp ứng được 
nhu cầu về văn hóa ngày càng cao 
của quần chúng khi nó có công cụ, 
phương tiện đề thực hiện. Chẳng hạn, 


- việc đọc sách và phong trào đọc sách 


báo, làm theo sách, báo, đài của quần 


. chúng không thề đạt hiệu quả cao, 


khi không có thư viện hoặc phòng đọc 
sách với những sách, báo cần thiết, 
khi không có hệ thống truyền thanh 
với những loa, đài tối thiêu của nó. 

Nhận rõ nhu cầu về đời sống văn 
hóa và tỉnh thần của nhân đân, nhận 
thức đúng tầm quan trọng của việc 
xây dựng cơ sở vật chất, cho hoạt 
động văn hóa — thông tin, nhiều 
huyện đã làm tốt việc này. 

Ở đây có vấn đề đặt ra là: trong 
điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, 
viêc xây dựng cơ sở vật chất cho 
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hoạt động văn hóa — thông tin nên 
đặt ra như thế nào là thích đáng ? 
Cách làm của những huyện đạt kết 
quả tốt về mặt này là một giải đáp 
sinh động đối với quá trình xây dựng 
cơ sở vật chất theo tỉnh thần Nghị 
quyết Hội nghị thứ hai của Ban chấp 
hành trung ương Đảng: « Việc +âự 
dựng các cơ sở 0uật chất nói trên (cơ 


_SỞ UậI chất cho hoạt động Đần hỏa — 


thông tin) chủ uếu phải dựa ào lao 
động của hợp túc xä, của địa phương, 
ngân sách địa phương. có sự dầu tư 
cần thiết ®. 


Thực hiện phương châm “# Nhà 
nước Đà nhân dân cùng làm ?®, nhiều 
nơi có những biện pháp sáng tạo. Có 
nơi cán bộ thoát ly góp một ngày 
lương đề xây nhà bảo tàng huyện 
(Tam-kỳ), có nơi nhân dân đóng góp 
gạch, tre xây nhà bảo tàng, thư viện 
huyện (Hải-hậu), hoặc có nơi góp 
công lao động xã hội chủ nghĩa xây 
dựng nhà văn hóa (Đông-hưng). Tạo 
ra những cơ sở vật chất cho hoạt 
động văn hóa — thông tin không nhất 
thiết phải là xây dựng mới, mà có 
thề tận dụng những cơ sở vật chất 
sẵn có. Nhiều nơi, đặc biệt là các 
quận, huyện của các tỉnh miền Nam, 
đã sửa chữa nhiều cơ sở vật chất cũ 
thành những công trình văn hóa tốt. 
Thí dụ : huyện Thủ-đức đã sửa chữaœ 
một trường dòng cũ của Nhà chung 
cho thành nhà văn hóa tương đối 
lớn; trung tâm văn hóa huyện Sông- 
lô hình thành chủ yếu cũng do cải 
tạo và sử dụng các cơ sở cũ. Tùy điều 
kiện của từng nơi mà có thề bắt đầu 
xây dựng công trình văn hóa nào đó 
trước, không nhất thiết phải xây dựng 
đồng bộ mọi cái một lúc. Việc xây 
dựng các công trình văn hóa có thề 
tiến hành từng bước, nhưng phải có 
quy hoạch nằm trong quy hoạch tồng 
thề của huyện. 

Do vai trò của cấp huyện hiện nay, 
huyện ly trở thành trung tâm 
chính trị, kinh tế, văn hóa của toàn 
huyện cho nèn mỗi huyện cần từng 


bước tạo ra những công trình văn 
hóa thiết yếu, tiến tới hình thành 
trung tâm văn hóa huyện. Trung tâm 
văn hóa này đóng vai trò chỉ đạo và 
điều hành các hoạt động văn hóa — 
thông tin trên toàn huyện, là nơi tập 
trung các điều kiện đề thỏa mãn những 
nhu cầu văn hóa của nhân dàn; là 
trung tâm giao lưu, các sinh hoạt văn 
hóa của các tầng lớp nhân dân trong 
huyện. Những hoạt động văn hóa từ 
đây cũng tỏa ra và tác động Xuống 
mạng lưới văn hóa — thông tỉn trong 
huyện. Trong trung tâm này, công 
trình then chốt cần ưu tiên xây dựng 
là nhà văn hóa huyện. Nó là nơi 
hướng dẫn nghiệp vụ về các mặt hoạt 


động văn hóa — thông tin quần chúng, 


cho các cơ sở, đồng thời là nơi trực 
tiếp tô chức những hoạt động văn hóa, 
nghệ thuảt, phục vụ cán bộ và nhân 
dâu. Ở xã và cấp tương đương như 
phường, tiều khu, các khu tập thê 
công nhản viên chức, các xí nghiệp, 
công trưởng, nông trường... không 
xây dựng trung tâm văn hóa, bởi vì 
nói đến trung tâm là nói đến tính 
hoàn chỉnh của nó, mà ở xã, phường 
thì không đủ điều kiện đề xây dựng và 
quản lý một trung tâm văn hóa. Tùy 
theo khả năng của mình, mỗi xã, 
phường có thê xây dựng một số cơ SỞ 
vạt chất đề đáp ứng nhu cầu sinh 
hoạt văn hóa của nhắn dân như nhà 
văn hóa, càu lạc bộ, phòng truyền 
thống, thư viện hoặc phòng dọc sách... 

Xây dựng và củng cố được bộ máy 
làm công tác văn hóa — thông tin 
vững mạnh, gày dựng được các phong 
trào văn hóa — thông tin, và tạo ra 
được những cơ sở vạt chất tương ứng 
là xây dựng được một nền tảng văn 
hóa — thòng tin vững chắc ở cơ sở, 
đáp ứng được nhu cầu thưởng thức 
và sáng tạo văn hóa của nhân dân, 
tạo nên một đời sống tỉnh thàn tươi 
vui lành mạnh, góp phần đắc lực vào 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
CƠ SỞ. 


LẮ 


Trong điều kiện kinh tế chưa phát 
triền, việc xây dựng cơ sở vật chất 
cho hoạt động văn hóa — thông tỉĩn ở 
cấp huyện tất yếu gặp nhiều khó khăn, 
song thực tiễn đã chứng mỉnh là chúng 
ta thực hiện được Nhiều nơi đời 
sống vật chất chưa thề nâng lên nhanh. 
chóng, vẫn tạo ra được một cuộc sống 
văn hóa, tỉnh thần tương đối phong 
phú và lành mạnh, đem lại niềm vui 
và hạnh phúc thật sự cho nhân dân. 
Nhiều tỉnh và thành phố đã xây dựng 
được những điền hình tốt về văn 
hóa — thông tin cấp huyện như Hải- 
hậu, Hưng-hà, An-nhơn, Đắc-tô, Thủ- 
đức, Thốt-nốt..., tiêu biều là huyện 
Hải-hậu. Hải-hậu đã tích cực phấn 
đấu xày dựng được một nền tẳng văn 


“hóa — thông tin ở cơ sở tương đối 


vững chắc và đồng đều trên khắp 
địa bàn huyện, tạo ra một hình mẫu 
bước đầu về văn hóa — thông tin cắp 
huyện, phát huy được tác dụng to 
lớn của hoạt động văn hóa — thông 
tin đối với sản xuất, xảy dựng quốc 


phòng và nâng cao đời sống văn hóa 


của nhân dân trong toàn huyện. 

Cái gì vừa là lực đầy, vừa là nguyên 
nhân của những thành quả bước đầu: 
về văn hóa — thông tín mà các điền 
hình tiên tiến về mặt này đã đạt 
được ? Đó chính ¡d quá trình liên lục 
phái huụ hoại động của cơ chế 0à chế 
độ làm chủ tập thề xả hội chủ nghĩa, 
biều hiện tập trung ở mỗi quan hệ đú ng 
đẳn giữa Đang lãnh dạo, Nhà nước 
quan lÚ, nhân dán làm chủ. 

Có thề nói: hầu hết những thắng 
lợi cơ bản của sự nghiệp văn hóa 
thông tin mà các huyện đã đạt được 
đều bắt nguồn từ việc xây dựng chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. 
Chế độ làm chủ tập thề này lại thê 
hiện một cách tập trung ở sự làm chủ 
của nhân dân lao động, chủ yếu bằng 
Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Vi vậy, đề thúc đây sự nghiệp phát 
triền văn hóa — thông tin ở huyện, 
phải xây dựng cho được mối quan 

(Xem tiếp trang 38) 
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Khâu then chốt trong công tác 
phát thẻ đảng viên 


THƯC tế các đợt phát thẻ đẳng viên 

vừa qua chứng tỏ khâu then chối 
Irong còng tác phát thẻ đảng 0iên ld 
khảu nhận xét, phân loại đẳng 0uiên. 
Có nhận xét, phân loại đẳng viên thật 
rõ ràng, chỉnh xác thi mới bảo đảm 
được yêu cầu ®thể đảng viên chỉ phát 
cho những đảng viên có đủ tư cách 
đẳng viên và làm tròn nhiệm vụ đẳng 
viên * như chỉ thị của Ban bí thư đã 
quy định. 

Theo sự chỉ đạo của Ban bí thư, 
mỏi chỉ bộ, đẳng bộ phân đảng viên 
thành ba loại: loại đủ tư cách được 
nhận thẻ đảng viên ; loại còn khuyết 
điểm tương đối nặng cần phải xử lý 
kỷ luật thích đáng và đề một thời 
gian giáo dục, sửa chữa khuyết điềm, 
hoặc có vấn dẻ thuộc vé tư cách 
đăng viên cần xem xét nhưng chưa 
có thê kết luận ngay được; loại 
không đủ tư cách đẳng viên cần đưa 
ngav ra.khỏi Đẳng. 


Nhàn xét, phân loại đảng viên thật 
rõ ràng, chỉnh xác, có những kết luận 
đúng đản về tư cách đẳng viên hoàn 
toàn không phải là vấn đề đơn giản. 


Đề làm tốt việc đó, trước hết các 
tô chức cơ sở Đẳng cần nắm Đững 
những ueu cầu Đề tư cách đảng 0iên. 

Tư cách đẳng viên bao gồm những 
điều cơ bản mà đảng viên cần phải 
có, Những điều đó đã được Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IV của 


Đáng quy định, Ban LÔ chức trung: 


ương Đăng cũng đã có hướng đản cụ 
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thẻ việc nhận xét, phân loại đẳng viên 
Có thê tóm tắt như sau: 


Những người đủ tư cách đẳng viên 
là những người« — có giác ngộ lý 
tưởng cọng sản chủ nghĩa, tuyệt đối 
trung thành với cách mạng, tự nguyện 
suốt đời hy sinh phấn đấu vi độc lập 
tự do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản ; — có hiểu 
biết nhất định về chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, nắm được đường lối, chỉnh 
sách của Đảng, có năng lựè đảm nhiệm 
công việc được giao, có năng lực lãnh 
đạo quần chúng và góp phân vào 
công tác lãnh đạo của tö chức Đẳng; — 
lôn trọng và ra sức góp phần xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề của 
quản chúng, liên hệ chặt chẽ với quần 
chúng, làm tốt công tác tuyên truyền; 
vận động, tô chức quần chủng; — 
chăm lo xây dựng Đảng, có ý thức tô 
chức và kỷ luật, có tỉnh thần tự phê 
bình và phè bình, bảo vệ Đảng. bảo 
vệ sự đoàn kết thống nhất của Đảng ;— 


nêu cao tỉnh thần quốc tế vô sản, góp 


phần làm tròn nghĩa vụ quốc tế của 
Đẳng ® (1). 

Mỗi đảng viên phải tích cực phấn 
đấu theo những quy. định nói trên. 
Song, trong tỉnh hình thực tế hiện 
nay, người đẳnz viên đủ tư cách phải 


(1) Xem «Báo cáo tổng kết công tác xây 
dựng Đảng và sửa đồi Điều lệ Đảng » do đồng 
chí Lê-Đức- Thọ, Ủy viên Độ chính trị trình 
bày tại Đại hội đại biều toàn quốc lăn thứ 1V 
của Đăng, 


có những biều hiện: có trình độ giác 
ngộ chính trị cần thiết, có lập trường 
rö ràng và kiên định, tha thiết với sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây đựng chủ nghĩa xã hội, với 
sự nghiệp bảo vệ Tô quốc. Nhận rõ 
bạn thù, nhất là nhận rõ kẻ thù trực 
tiếp hiện nay là bọn bành trướng Bác- 
kinh, tích cực đấu tranh chống bọn 
bảnh trướng Bắc-kinh, bọn đế quốc 
và tay sai của chúng. Có ý thức bảo 
vệ mối quan hệ đặc biệt giữa nước ta 
với hai nước Lào và Cam-pu-chia anh 
em, bảo vệ tình hữu nghị vĩ đại và 
sự hợp tác toàn diện giữa nước ta 
với Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác,... Tóm lại, những 
người đủ tư cách đẳng viên là những 
người về nhận. thức, tư tưởng và 
hành động phải thể hiện được 
tính tiên phong cách niạng ;có tác 
dụng lãnh đạo quần chúng và có tính 
thần phục vụ quản chúng ; được đại 
bộ phận đảng viên và quần chúng tốt 
thửa nhận. Người đủ tư cách đảng 
viên văn có thề có những khuyết 
diểm, sai lầm, nhưng không phải là 
nghiêm trọng đến mức mát bản chất 
người đáng viên. ` 
Những người không đủ tư cách đẳng 
viên cân đưa ngay ra khỏi Đẳng là : 
— Những người phạm tiêu chuần 
về chính trị, những phần tử tiếp tay 
cho kẻ thủ chống lại cách mạng. 
những đẳng viên không tỏ rõ thái độ 
chống lại bọn bành trưởng Bác-kinh ; 
— Những người có hành dòng vô 
tò chức, vô kỷ luật, vô trách nhiệm 
nặng; những người gây chia rẽ, bè 
phái nghiêm trọng : những cán bộ có 
chức, có quyền mà đã thoái hóa biến 
chất; những phần tử ăn cắp, hối lộ,. 
tủ đập người tốt, ức hiếp quân 
chúng, không chấp hành hay cố tình 
làm sai chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước như: không chịu 
làm nghĩa vụ quản sự, không chịu vào 
tập doàn sản xuất và hợp tác xã nếu 
như ở nơi đó có sản xuất tập thê; 
chiếm ruộng đất, thuẻ nhàn công có 


tỉnh chất bóc lột, hùn vốn kinh doanh 
lấy lãi theo kiều tư sản, tô chức Đảng 
dã yêu cầu chấm dứt mà không sửa 
chữa... ; 

— Những người sa sút ý chí chiến 
đấu cách mạng, không chấp hành 
nhiệm vụ được giao, khòng còn tác 
dụng lãnh đạo quần chúng, không còn 
tín nhiệm trong quần chúng, không 
hơn quần chúng bình thường ; 


— Những người giác ngộ chính trị 
quá thấp, đã qua giáo dục mà không 
tiến bộ; 

— Những người bỏ sinh hoạt Đảng 
không có lý do chính đáng. 


Những người phải đề lại giáo dục 
một thời gian (không quả sảu tháng) 
là những người phạm khuyết điềm đã 
bị thi hành kỷ luật nhưng chưa đến 
mức phải khai trừ ra khỏi Đảng ; 
những người trước đây đã có thành 
tích trong sản xuất, chiến đầu và công 
tác, có cống hiến cho sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tô 
quốc, nay chuyên sang điều kiện, 
hoàn cảnh còng tác mới, trên nhiều 
mặt không thê hiện được vai trỏ tiên 
phong, gương mẫu của người dàng 
viên nhưng nếu được giáo dục, giúp 
đỡ vẫn còn khả năng phần dầu tốt; 
những người trình độ giác ngộ chính 
trị thấp nhưng văn thiết tha với Đảng 
và có triền vọng phấn đấu trở thành 
đẳng viên tốt. Hết thời gian sáu tháng 
phải xem xét lại ngay, nếu đảng viên 
đó ván không tiến bộ thì đưa ra 


-khỏi Đảng. 


Có nắm vững được những yêu cầu 
về tư cách đẳng viên một cách cụ thề 
như vậy, các chỉ bộ, đảng bộ mới có 
thê nhận xét, phản loại đăng viên 
được rõ ràng, chính xác, khác phục 
được những biều hiện lệch lạc khi 
hữu, khi “tả? do nhận thức không 
đầy đủ về tư cách đẳng viên. 

Đề tiến hành nhận xét, phản loại 
đẳng viên"được rõ ràng, chính xác, 
còn phái thực hiện LỐI lự phê bình 0d 
phê bình trong nội bộ Đảng. 


) 


_~` 


Mỗi đẳng viên phải đựa trên yêu 
cầu về chức trách, nhiệm vụ của mình, 
đối chiếu với tiêu chuần đảng viên 
mà tự kiềm điềm một cách nghiêm 
túc trước toàn thề chí bộ; từ đó tự 
_ xác định xem mình có đủ tư cách đẳng 
viên hay không. Chỉ bộ cần góp ý 
kiến một cách đầy đủ, thẳng thắn với 
tỉnh thân đồng chí về những ưu điềm, 
khuyết điềm của từng đảng viên và 
biêư quyết bằng cách bỏ phiếu kín đề 
xác định tư cách của người đảng 
viên ấy. 


Việc tự phê bình và phê bình nên 
tiến hành theo thứ tự: các cấp Ủy 
viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
từng đơn vị kiêm điểm trước, sau đó 
mở rộng tới toàn thê đảng viên. Thực 
tiến cho thấy, các đồng chí cấp ủy 
viên, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt 
trong từng ngành, từng cấp, từng đơn 
vị có nêu gương tốt về tự phê bình 
và phê bình thi việc tự phê bình và 
phê bình trong toàn chỉ bộ, đảng bộ 
mới đạt được kết quả tốt. 


Khi tự phê bình và phê bình cần 
khắc phục khuynh hướng làm lướt. 
Có nơi, cấp ủy cho việc phát thể đẳng 
viên là công tác nghiệp vụ. hành 
chính, tự phê bình và phê bình là 
việc làm thường xuyên trong Đăng, 
việc nhận xét phân loại đẳng viên đã 
tiến hành khi thực hiện chỉ thị 72 của 
Ban bí thư rồi, vì vậy lần nàv không 
cần làm kỹ nữa. Do quan niệm như 
vậy cho nên đã xảy ra tỉnh trạng 
làm lướt, tự phê bình và phê binh 
không nghiêm túc, có hiện tượng cảm 
tỉnh, nề nang, dễ đãi, châm chước 
cho nhau về tiêu chuïin đẳng viên, dẫn 
"đến hạ thấp tiêu chuñn đẳng viên, và 
quyết định: tất cả đăng viên trong 
chí bộ đều đủ tư cách đảng viên. Bèn 
canh khuynh hướng ấy, lại có khuynh 
hướng biến các buỏi sinh hoạt tự phê 
bình và phê bình trong chỉ bộ đề nhận 
xét phản -(oại đảng viên thành các 
buöi đấu đá nhau, dìm nhau, dẫn đến 
hậu quả là niột số đồng chí đáng lẽ 
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đủ điều kiện được phát thể đẳng viên 
nhưng không được nhận thẻ Đảng. 


Tự phê bỉnh và phê bình phải đạt 
được yêu cầu là đánh giá đúng ưu 
điềm, khuyết điềm của từng đảng 
viên, giáo dục đảng viên, tăng cường 
sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ 
Đảng. Tự phê bình và phê bình không 
phải chỉ là đề tìm ra khuyết điềm, 
sai lầm, mà còn là đẻ nâng cao nhận 
thức, phát triền trí tuệ của đẳng 
viên. 

Tự phê binh và phê binh tốt sẽ giúp 
cho việc nhận xét, phân loại đẳng 
viên được rõ ràng, chỉnh xác ; giúp 
cho đảng viên có phương hướng khắc 
phục, sửa chữa khuyết điềm của mình. 
Vì vậy, các tô chức cơ sở Dáng cần 
làm thật tốt việc chuẩn bị, làm thật 
tốt việc lãnh đạo tư tưởng trong chỉ 
bộ, cũng như đối với từng đẳng viên 
trước khi tö chức tự phê bình và phê 
bình. 

Chuần bị tốt và tồ chức tốt cho 
quần chúng tham giu góp Ú kiến phê 
bình đảng oiên, xác dị nh tư cách đảng 
biên cũng là một biện phép quan trọng 


đề nhận xét, phân loại đẳng viên được 


rõ ràng, chỉnh xúc. 


Tỏ chức cho quần chúng tham gia 
xây dựng Đảng là một vấn đề có tỉnh 
nguyên tắc, là một phương châm xây 
dựng Đẳng của Đảng ta. Tư cách đẳng 
viên chỉ có thề được kiềm tra, kết 
luận chính xác khi có sự tham gia 
của đông đảo quần chúng cộng với 
sự phê bình, phân tích, kết luận của 
tô chức Đảng. 

Do tầm quan trọng của công tác 
phát thẻ đẳng viên nên việc tö chức 
cho quần chúng góp ÿ kiến phê bình 
đẳng viên, xác định tư cách đẳng viên 
phải được sự chỉ đạo chặt chẽ, chu 
đáo và công phu của các cấp ủy. 
Phải tuyệt đối tránh tư tưởng coi 
thường ý kiến của quần chúng. tồ 
chức lấy vý kiến của quần chúng một 
cách hình thức ; không nghiêm túc xem 
xét, nghiên cứu những ý kiến đóng 


góp của quần chúng, hoặc ngại khó 
cho là đã lấy ý kiến phê binh của 
quần chúng nhiều lần rỏi, nay không 
cần làm nữa. Mặt khác, cũng cần tránh 
khuynh hướng coi tất cả ý kiến của 
quần chúng đều đúng, xem nhẹ việc 
thảm tra, xác minh những ý kiến chưa 
có đầy đủ căn cử cụ thê, xem nhẹ 
những ý kiến kết luận của tö chức 
Đảng. _ 


Thực tiễn cho thấy nơi nào chuïn 
bị tốt và tồ chức tốt cho quần chúng 
tham gia góp ý kiến phê binh đẳng 
viên thì thu được những ý kiến đóng 
góp có chất lượng cao, giúp cho tô 
chức Đảng nhận xét, phân loại đảng 
viên được chính xác. Chi bộ Châu- 
thành, huyện Châu-thành (Tây-ninh) 
_ eó 16 đẳng viên. Khi biều quyết về 
tư cách đẳng viên trong chỉ bộ, 16 
đẳng viên này đều được xếp vào loại 
đảng viên đủ tư cách. Nhưng sau khi 
lấy ý kiến của quần chúng bằng cách 
bỏ phiếu kín, quần chúng đã đề nghị 
xem xét lại tư cách đảng viên của 8 
đồng chí với những ly do, chứng cớ 
rö ràng, xác đáng. Huyện ủy Châu- 
thành đã kiềm tra lại và đã xác nhận 7 
người tronø số đó không đủ tư cách 
đẳng viên, Đẳng bộ Cảng lHlải-phòng 
trong đợt đầu do chuẩn bị chưa tốt 
nên chỉ thu được 60 ý kiến của quần 
chúng phát biều về tư cách đảng viên. 
Đảng ủy đã kịp thời rút kinh nghiệm, 
kiên quyết chỉ đạo chặt chẽ, cóphương 
thức thu thập ý kiến thích hợp với 
điều kiện công nhân sản xuất theo ca, 
kíp... cho nên đã động viên được 1700 
người ngoài Đẳng đóng góp ý kiến 
một cách sôi nồi, tích cực và có chất 
lượng tốt. Nhiều tô chức cơ sở khác 
thuộc đảng bộ Hải-phòng như đảng bộ 
Nhà máy đóng tàu Tam-bạc, đảng bộ 
Công ty tàu cuốc, đẳng bộ Khu phố 
Lê-Chân.. đã có nhiêu suy nghĩ sáng 
tạo, có phương thức thu thập ý kiến 
của quần chúng một cách linh hoạt, 
phù hợp với điều kiện sản xuất, công 
(ác từng nơi, phù hợp với từng 
loại đối tượng quần chúng. Nhiều địa 


phương, đơn vị khác trong cả nước 
cũng có những cách làm và kinh 
nghiệm phong phú trong việc tô chức 
cho quần chúng tham gia góp ý kiến 
phê binh cán bộ, đảng viên. 


Tô chức tốt cho quần chúng phê 
bình cán bộ, đẳng viên, chỉ bộ, đẳng 
bộ không chỉ thu được những ý kiến 
phát hiện về sai lầm, khuyết điềm của 
đảng viên, mà còn thu được cả những 
ý kiến khẳng định ưu điềm, thành tích 
của đảng viên, bảo vệ uy tin của đẳng: 
viên trước sự tung tin, bịa đặt, xuyên 
tạc của những kẻ xấu. 

Trong thời gian tới, các cơ sở Dáng 
cần làm tốt hơn nữa việc tô chức cho 
quần chúng góp ý kiến phê bình cắn 
bộ, đẳng viên. Cần làm cho quần chúng 
thấy lợi ích của họ gắn chặt với việc 
củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, gắn chặt với việc xây dựng 
tô chức Đảng ở địa phương mình, đơn 
vị minh. Điều quan trọng là cần 
hướng dẫn quần chúng nắm được 
những điềm chính về tư cách đẳng 
viên và những công việc chỉnh mà 
từng đẳng viên được giao đề khi phê 
bình cán bộ, đảng viên và nhận xét sự 
lãnh đạo của tô chức Đảng, quần 
chúng có thề đóng góp được những ý 
kiến cụ thê, sâu sắc và có chất lượng. 
Khi tô chức đề quần chúng phê bình 
cán bộ, đẳng viên không nên chỉ chú 
ý về số lượng, về thành phần đại biều 
tham gia, mà chủ yếu là lựa chọn 
những người có khả năng góp ý kiến 
xây dựng cho cán bộ, đẳng viên. Căn 
động viên tỉnh thần tự giác của quần 
chúng và bảo đảm dân chủ thật sự, 
làm cho quần chúng tỉn tưởng vả 
mạnh đạn góp ý kiến một cách thẳng 
thắn mà không sợ bị thành kiến, truy 
trù. Cấp ủy cần nghiên cứu một cách 
nghiêm túc những ý kiến đóng góp 
của quần chúng và trả lời quần chúng 
một cách đầy đủ về những ý kiến đó. 
Đề bảo đảm cho quần chúng nói thẳng, 
nói thật, đồng thời đề tránh mọi hiện 
tượng *trùủ úm» có thề xảy ra của 
cán bộ, đẳng viên, việc tồ chức cho 
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quần chúng góp ý kiến nhận xét, phản 
loại đẳng viên nên theo cách bỏ phiếu 
kín. 


Sau khi đẳng viên đã kiêm điểm, 
tự phê bình và phê bình ở chỉ bộ, và 
đã có ý kiến của quần chúng, chỉ bộ 
tiến hành phản loại đẳng viên và báo 
cáo lén đăng ủy. Đảng ủy xem xét lại 
và báo cáo lên cấp ủy cấp trên xét 
duyệt. Nếu đảng ủy có những ý kiến 
khác với quyết định của chỉ bộ thì 
trao đồi lại với chỉ úy, và sau khi 
trao đồi, nếu vẫn không nhất trí cũng 
phải báo cáo lên cấp trên những ý 
kiến khác nhau đó. Gấp ủy cấp trên 
trực tiếp của tô chức cơ sở Đăng phải 
kịp thời kiêm tra, xem xét kỹ và trực 
tiếp xét đuyệt tư cách đảng piền, bảo 
đâm cho việc nhận xét, phân loại đẳng 
viên, đạt tới mức chính xác cao nhất, 
Những trưởng hợp nào chưa rõ phải 
tô chức điều tra, xác minh ngay, không 
được bó qua hoặc để kéo dài. Ơ một 
số địa phương, nhờ tre tiếp kiềm tra, 
xem xét và xét duyệt kỹ càng tư cách 
đẳng viên, cấp ủv cấp trên đã có 
quyết định đúng đề lại chưa phát thẻ 
cho một số đảng viên chưa đủ tư cách 
và phát thể cho những đảng viên đủ 
tư cách mà bị bỏ sót, sứa lại kịp thời 
những kết luận sai của tò chức Đăng 
Ở CƠ SƠ, 

Các cấp ủy có thầm quyền xét duyệt 
tư cách đáng viên cần chồng khuynh 
hướng đại khái, qua loa, quá tín vào 
những quyết định của cơ sở mà không 
tiến hành kiềm tra, xem xét lại. Dòng 
thời cũng căn chồng khuvnh hướng 


hoài nghỉ mọi kết luận của cơ sở, tiến 
hành việc kiềm tra xem xét một cách 
tràn lan, vừa mất thời giờ vừa không 
có lợi cho sự đoàn kết nội bộ trong 
các tò chức Đảng. 

Nắm vững những yêu cầu vẻ tư 
cách đẳng viên; đảng viên tự phè 
bình và phê bình trong chỉ bộ; lấy 
ý kiến của quần chúng phê bình cán 
bộ, đang viên; cấp ủy cấp trên xét 
duyệt — bốn bước công tác đó là một 
chim thể bo đảm cho việc nhận xét, 
phản loại đang viên được rõ ràng, 
chính xác 


.- # 
Xây dựng văn hóa... 
(Tiếp theo trang 33) 


hệ đúng dán giữa Dáng lãnh đạo, 
Nhà nước quan lý, nhàn dàn làm chủ. 
Ba vêu tố này chỉ phát huy đầv đủ 
sức 1nnạnh của chúng trong mối quan 
hệ gắn bó hét sức chặt chẽ trong một 
tông thẻ. Vị vậy, thành công của sư 
nghiệp xâv dựng văn hóa — thông tia 
*xấp huyện chỉ có thê là sản phim của 
sự hoạt động có ý thức (được Đăng 
giác nưộ), có tổ chức (được Nhà nước 
chỉ đạo) và chủ động, sáng tạo của 
động đủo quản chúng trong sự nghiệp 
xày dựng và bảo vệ Tô quốc Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa, 


Cải tiến kinh doanh thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa 


Đè làm tốt vai trò là một công cụ 

quan trọng bảo đảm quyền 
làm chủ tập thê của nhàn dàn lao động 
trong lĩnh vực phản phối, lưu thông, 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phải 
có những chuyên biến mạnh mẽ lrong 


oiệẹc cải tiến kinh doanh nhằm thực - 


hiện tốt những yêu cầu cụ thề và cấp 
bách sau đày : ` 

Afót là, trên cơ sở phục vụ và thúc 
đây sản xuất phát triền, cải tiến còng 
-tác lưu thông hàng hóa và hệ thống 
thu mua, lấy kế hoạch hóa làm chính, 
vận dụng dúng đán các quan hệ 
hà É hóa — tiền tệ, kết hợpba biện 
pháp: kinh tế, hành chính và giáo 
dục, nhằm tập trung nguồn hàng vào 
Nhà nước. 

Hai lả. chấn chỉnh và tăng cường 
quản lý thị trường đẻ góp phần khôi 
phục trật tự trong đời sống kinh tế, 
đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
củng cố thành phân kinh tế xã hội 
chủ nghĩa và bảo đảm cho thương 
nghiệp quốc doanh làm chủ được thị 
trường xã hội. 

Ba là, tồ chức tốt việc phân phối 
hàng hóa, góp phần ồn định và từng 
bước cải thiện đời sống nhàn dân, 
trước hết phải bảo đảm cung cấp hàng 
tiều đùng thiết vếu cho công nhân, cán 
bộ và lực lượng vũ trang. 

Giữa ba yêu cầu nói trên có mỗi 
quan hệ hữu cơ và sự gắn bó, tác 
động qua lại với nhau. Phu mua. bán 
ra và quản lý thị trường là bà Việc 
làm không tách rời nhnu trong công 


TRẦN-DƯƠNG -: 


tác thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, - 
Muốn phục vụ tốt sản xuất và đời 
sống nhân dân, ngành thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa phải nắm nguồn hàng 
lận gốc 0dlồ chức bán hàng đến lau 
người tiêu dùng theo đúng chính sách, 
đúng chế đọ. Chỉ có tập trung được 
nguỏn hàng vào Nhà nước và làm tốt 
việc bán hàng, thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa mới quản lý thị trường tận 
gốc. nắm trọn được quyẻn bán buôn, 
chỉ phối được bán lẻ, làm chủ được 
thị trưởng. 

Vi vậy, yêu cầu đặt ra là phải tập 
Irang sức phần đãu thực hiện bằng 
được những chỉ tiêu thu mua của kế 
hoạch Nhà nước, đồng thời vận dụng 
linh hoạt quan hệ thị trưởng, tranh thủ 
nắm thêm một số sản phim sìn xuất 
vượt mức kế hoạch và sản xuất ngoài 
kế hoạch đe có thêm lực lượng hàng 
hóa đáp ứng các như cầu, nhất là một 
SỐ mặt hàng thiết yếu phục vụ cho các 
bữa ăn. đã dược Nhà nước cho mua 
thêm ngoài kế hoạch theo giá thỏa 
thuận như lợn thịt, đậu tương, trứng... 


Đối ouới sản phầm công nghiệp, ngành 
thương nghiệp thông qua việc thực 
hiện chế độ sản xuất theo hợp đồng 
và đơn đặt hàng của mình mà nắm 
nguồn hàng. Xi nghiệp sẵn xuất phải 
thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ giao 
nộp sản phầm, không được bán sản 
phầm ra ngoài.Trong tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp, cần áp dụng hình 
thức gia công đối với những mặt 
hàng dùng nguyên liệu quỷ, nguyên 
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liệu mà Nhà nước thống nhất quản lý, 
những mặt hàng mà nguyên liệu 
chiếm phần lớn giá trị hàng hóa ; thực 
hiện rộng rãi phương thức bán 
nguyên liệu, mua sản Du: theo chế 
đò « đấu thầu » 

Thương nghiệp quốc doanh và hợp 
tác xã mua bán phải nhanh chóng tÌi:tV 
đồi cung cách làm ăn, tăng cường 
công tác thú mua, nắm nguồn hàng, 
bao gồm cả phần mua trong kế hoạch 
và phần mua ngoài kế hoạch, khắc 
phục những thiếu sót hiện nay là : có 
những công ty vẫn theo lối kinh 
doanh cũ, thụ động ngòi chờ hàng 
hoặc ngại khó, sợ trách nhiệm 
thủ thế trong phần kinh đoanh theo 
kế hoạch, hoặc đã bắt đầu làm nhưng 
chưa thật sự đi sâu vào từng xí 
nghiệp đề tìm hiều khả năng và thông 
qua việc điều tra, nghiên cứu nhu cầu 
đề có những đơn đặt hàng thích hợi 
với mỗi xi nghiệp. 

Trong nông nghiệp, căn mở rộng 
thị trường xã hội chủ nghĩa, tăng 
cường mỗi liên hệ giữa Nhà nước và 
nông dân, thông qua thị trường có 
tò chức, kiên quyết loại trừ tư thương 
mua buôn và bán buôn ra khỏi thị 
trường nông thôn; thực hiện chính 
sách ôn định nghĩa vụ bán nông sản 
(rau, đay, cói, tơ tằm, chè, cà phê, 
đậu, lạc) của hợp tác xã nồng nghiệp, 
tập đoàn sản xuất và hộ nông dân và 
chính sách ồn định nghĩa vụ bán lợn 
thịt hoặc trâu bỏ thịt cho Nhà nước 
trong từng thời gian 5 năm. Ngoài 
phần sản phầm bán theo mức nghĩa 
vụ ồn định, người sản xuất được tự 
do sử dụng phần còn lại; thương 
nghiệp quốc doanh nếu cần thì thu 
mua theo giá thỏa thuận. Ngành 
thương nghiệp cần thông qua hợp 
đồng kinh tế hai chiêu, gắn việc cung 
ứng tư liệu sản xuất và hàng tiêu 
dùng với việc mua nông sản. 

Trong khi thực hiện chính sách thu 
mua, cần nắm vừng ba loại lợi ích: 
lợi ích của Nhà nước, lợi ích của Lập 
thê và lợi ích của người lao động, đề 
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cao nghĩa vụ của các hợp tác xã 
nông nghiệp và nòng dân trong việc 
bán nông sẵn, thực phầm cho Nhà 
nước. Ba loại lợi ích nói trên thề hiện 
nghĩa vụ và quyền lợi của các đối 
tượng thực hiện chính sách, thê hiện 
quan điềm làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động trong chính sách. Nếu 
nhấn mạnh hay coi nhẹ một trong ba 
loại lợi ích ấy thì việc thực hiện 
chính sách thu mua sẽ gây ra nhiều 
lệch lạc, ảnh hưởng không tốt đến 
sản xuất và yêu cầu tập trung nguồn 
hàng vào Nhà nước. Ba loại lợi ích 
nói trên được biều hiện tập trung ở 
cơ chế và phương thức thu mua của 
Nhà nước, (rước hết, là ở hệ thống giá 
thu mua và ở tỷ lệ huy động quy định 
cho từng loại sản phìm. Cơ chế và 
phương thức thu mua phải bảo đảm 
thực hiện bằng được những chỉ tiêư 
thu mua: của kế hoạch Nhà nước về 
những mặt hàng trong phạm vỉ quản 
lý của Nhà nước, vì những mặt hàng 
này đều là những mặt hàng quan trọng 
đối với kinh tế và đời sống nhân 
dàn. Phải coi phương thức thu mua 
trong kế hoạch và thông qua hợp 
đòng kinh tế hai chiều là phương 
thức thu mua có ý nghĩa quyết định, 
nhưng không coi nhẹ phương thức 
thu mua ngoài kế hoạch theo giá thỏa 
thuận là một biện pháp hết sức quan 
trọng đề bồ sung nguồn hàng cho Nhà 
nước. Cần đấu tranh chống các khuynh 
hướng lệch lạc như chỉ nhấn mạnh 
và chạy theo việc kinh doanh theo giá 
thỏa thuận, coi nhẹ việc thu mua theo 
kế hoạch, hoặc ngược lại, chỉ hạn chế 
trong phần kinh doanh trong kế hoạch 
mà không dám nghĩ, dám làm, trong 
việc mở rộng kinh doanh ngoài kế 
hoạch theo giá thỏa thuận. Ở miền 
Nam, những nơi cỏn sản xuất cá thề, 
chưa quy định mức nghĩa vụ bán nông 
sản cho Nhà nước và chưa ký được 
hợp đồng mua bán theo giá chỉ đạo 
thì tạm thời các tồ chức cung ứng vật 
tư và thương nghiệp của Nhà nước 
bán tư liệu sẵn xuất, hàng tiêu dùng 


và cung ứng địch vụ cho người sản 
xuất theo giá thỏa thuận : các tô chức 
thu mua của Nhà nước mua nông sẵn 
của người sản xuất cũng theo giá thỏa 
thuận. 

Về phân phối cho liêu dùng, ngành 
thương nghiệp cần thấu suốt đầy đủ 
quan điềm làm chủ tập thề và bảo 
đảm cho mỗi thành viên xã hội được 
đáp ứng các nhu cầu của mình một 
cách còng bằng, hợp lý, thuận tiện và 
ngày càng đầy đủ, phù hợp với nguyên 
tắc phân phối theo lao động. Khi mỗi 
thành viên xã hội đã làm đầy đủ nghĩa 
vụ của mình đối với xã hội, thì xã 
hội có trách nhiệm chăm lo bảo đảm 


tồ chức tốt đời sống của họ, đồng thời. 


cũng hết sức chú trọng tăng dần phúc 
lợi tập thê, phúc lợi xã hội vì lợi ích 
của tất cả moi người. 

Thông qua công tác lưu thông hàng 
hóa, ngành thương nghiệp góp phần 
tích cực vào việc tô chức đời sống xã 
_hội và tác động mạnh mẽ đến cằc 
khâu của quá trình tái sản xuất xã 
hội. Vai trò của ngành thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa là làm cho sản phầm 
xã hội đáp ứng tiêu dùng đúng hướng 
và đạt hiệu quả tốt, góp phần tích 
cực vào việc ồn định thị trường, giả 
cả, giữ uững giá trị đồng tiền, cân di 
thu chỉ ngàn sách 0à tiền tệ, phán phối 
0à phân phối lại thu nhập quốc dân, 
bảo đảm tiền lương thực tế của công 
nhân uiên chức, ồn định 0à cải thiện 
từng bước đời sống nhân dán. Trong 
thời gian tới, ngành thương nghiệp 
cần dựa vào quan điềm trên đây đề 
cải tiến việc bán hàng tiêu dùng. 

Trước mắt, cần bảo đảm cung cấp 
theo giá chỉ đạo một số mặt hàng thuộc 
nhu cầu thiết yếu của công nhân, cán 
bộ, nông dân và những người có quan 
hệ kinh tế trực tiếp với Nhà nước, nhất 
là, bảo đảm cung cấp cho công nhân, 
cán bộ những mặt hàng thiết yếu một 
“cách đều đặn theo định lượng hoặc 
theo phương thức thích hợp đề ồn định 
đời sống của họ Mặt khác, cần điều 
chỉnh lại điện mặt hàng cung cấp và 
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tiêu chuần định lượng cho phù hợp 
với khả năng hiện thực trước mắt. 
Giảm bớt chế độ bao cấp đối với 
những người không có quan hệ kinh 
tế trực tiếp với Nhà nước, mở rộng 
mạng lưới dịch vụ đề đấu tranh binh 
ồn giá thị trường. Cần cải tiến tồ chức 
và phương thức bán, bảo đảm hàng 
hóa đến tay người tiêu dùng, không 
bị lợi đụng, cắt xén ; tồ chức hai hệ 
thống cửa hàng thương nghiệp quốc 
doanh : một hệ thống chuyên lo việc 
cung tấp các mặt hàng thiết yếu theo 
định lượng và giá ồn định cho các 
đối tượng được cung cấp ; một hệ 
thống chuyên kinh doanh những mặt 
hàng ngoài diện và ngoài lượng cung 
cấp, có nhiệm vụ tích cực mở rộng 
kinh doanh phục vụ đời sống nhân 
dân và đấu tranh chống những hoạt 
động đầu cơ. phá rối thị trưởng, 
phát triền hệ thống thương nghiệp hợp 
tác xã kinh doanh những mặt hàng 
được Nhà nước cho phép theo giá 
bảo đảm kinh doanh. 


Cần có chính sách phân phối và 
giá bán lẻ hàng tiêu dùng hợp lý, 
nhằm tác động vào việc phân phối 
sản phầm, cũng như vàơ việc phân 
phối và phân phối lại thu nhập quốc 
dân. Công tác lưu thông hàng hóa vừa 
phải có những sửa đồi về chính sách, 
chế độ theo hướng kiên quyết bỏ dần 
chš độ hành chính bao cấp, khắc phục 
tình trạng phân phối bình quản, tập 
trung hàng hóa cao hơn cho các trọng 
tâm trọng điềm, thực hiện tốt nguyên 
tắc phân phối theo lao động; vừa 
phải cải tiến việc kế hoạch hóa công 
tác phân phối, lưu thông trên cơ sở 
cân đối sức mua của từng nơi và căn 


_ @ứ vào mức đóng góp của từng nơi 


cho các nhu cầu chung ; vừa phải tiếp 
tục thực hiện rộng rãi những cải tiến 
về tô chức và phương thức, nhằm bảo 
đảm công bằng, hợp lý và thuận tiện 
cho người tiêu dùng. 

Cần dành phần lớn hàng hóa cho 
người tiêu dùng, giảm đến mức tối 
thiêu việc bán hàng hóa cho nhu cầu 


I1 


chung của cơ quan, đoàn thê, xí 
nghiệp, đơn vị bộ đội..., đề vừa tiết 
kiệm chỉ ngân sách, vừa tập trung 
được nguồn hàng cung cấp cho công 
nhân, viên chức, vừa có hàng hóa bán 
ra thu tiên về, giảm bớt khó khăn về 
tiên mặt của Nhà nước. : 

Một yêu cầu mà nhân dân đòi hỏi 
ngành thương nghiệp xã hội chủnghĩa, 
với tư cách là một công cụ bảo đảm 
quyền làm chủ tập thể của họ trong 
lĩnh vực phân phối, lưu thông là phải 
lồ chức tốt öiệc bún hàng hóa theo 
nguyên tắc công Đằng. hợp lỤ da thuận 
tiện. Nhân dân có thể thông cảm với 
những khó khăn, thiếu thốn vẻ hàng 
hóa do khả năng đáp ứng của nên 
kinh tế còn bị -hạn chế, nhưng họ 
khỏng thề bỏ qua mà không lên án 
. những khuyết điềm của ngành thương 
nghiệp trong việc tỏ chức công tác 
lưu thông hàng hóa đã gáy cho họ 
những thiệt hại và phiên hà không 
đáng có. Ngành thương nghiệp cũng 
không thê vin vào bất kỷ một lý do 
nào đề bào chữa hoặc làm giảm nhẹ 
những khuyết điềm ấy, vì đó là những 
việc thuộc trách nhiệm của riêng 
minh, phụ thuộc vào sự cố gắng phần 
đấu của ngành, và bản thân ngành 
cũng có những điều kiện đề làm được 
tốt hơn. 

Công bằng, hợp lý và thuận tiện là 
những tiêu chuần hàng đầu đặt ra đề 
bảo đảm quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân trong lĩnh vực phản phối, 
lưu thông. Tiêu chuần này càng phải 
được đặc biệt tôn trọng trong những 
lúc hàng hóa đang còn thiếu thốn, 
vi nó mang một ý nghĩa kinh tế và 
chính trị quan trọng, và về thực chất 
đó là một mặt biều hiện sự tỏn trọng 
quyền làm chủ tập thê của nhàn dân 
trong hoạt động nội thương. 

Biện pháp bán hàng bảo đảm công 
bằng, hợp lý, thuận tiện là chăn chỉnh 
Đd tồ chức lại mạng lưới kinh doanh 
ở cơ sở (xã đối với nông thôn và tiều 
khu hoặc phường đối với thành thị), 
gản mạng lưới này với các khu vực 


hờ, 


đản cư và dùng sö mua hàng thay 
cho tem phiếu. Cần áp dụng rộng rải 
những biện pháp nghiệp vụ và những 
kinh nghiệm tốt về bán hàng như : 
thực hiện *3 công khai » (công khai 
quÿ hàng hóa với cấp ủy, chính 
quyền địa phương ;công khai tiêu 
chưìn, phương thức, giả cả và điềm 
bán hàng với nhân dân ; công khai họ 
tên của mạậu dịch viên trên áo công 
tác). Cân tò chức bán thực phầm một 
cách tông hợp và có đóng gói sẵn, 
mở rộng các hình thức đặt hàng và 
giao hàng tại nhà cho một số đối 
tượng ; tăng thêm dụng cụ cân 
đong, đo, tăng thêm lao động và giờ 
bán hàng cho các cửa hàng bát lẻ 
đang còn thiếu, nhất là sắp xếp lao 
động ở các khâu và bố trí ca kíp, giờ 
làm việc một cách hợp lý, nhằm tập 
trung lao động vào những khàu trọng 
yếu, vào những giờ cao điềm và vào 
những ngày, những mặt hàng động 
kRách mua. Ơ nóng thôn, cần phối 
hợp chặt chẽ hoạt động của hợp tác 


xã mua bán với hợp tác xã sản xuất: 


nỏng nghiệp trong việc tô chức đời 
sóng và bán hàng hóa cho xã viên, 
nông đân như:chủ động giải quyết 
tại chỗ nhu cầu về zau, nước chấm... ; 
kết hợp việc bán hàng công nghiệp 
với thu mua nông sản, thực phầm ; mở 
rộng hoạt động phục vụ việc tang, 
cưới xin, nhà trẻ... tö chức phục vụ 
các bữa ăn tại đồng và chế biện thức 
ăn chin bán cho xã viên trong những 
ngày thời vụ sẵn xuất 


* 


Đi đôi với việc cải tiến tÒ chức và 
phương thức bán hàng hóa, một nhiệm 
vụ cấp bách đặt ra cho ngành thương 
nghiệp là tăng cường quản lủ thị 
trường, không bỏ trống trận địa này 
cho thương nhân. 

Cân tiến hành cuộc đấu tranh trên 
thị trường bằng cả ba biện pháp: 
hành chính, kinh tế, giáo dục, nhằm 
bảo đảm sự thắng lợi của chủ nghĩa 


xã hội trên mặt trận kinh tế nóng 
bóng này. Chấp hành nghiêm chỉnh 
những quy định của Nhà nước về 
quản lý thị trường, chống đầu cơ, 
buôn lậu, làm ăn phi pháp ; đồng thời 
khuyến khích việc mở rộng giao lưu 
hàng hóa có tô chức giữa các thành 
phần, giữa các vùng và các khu vực 
trong nền kinh tế quốc dân, bảo đâm 
cho người sản xuất và những thành 
viên khác được lưu thông bình thưởng 
những mặt hàng không thuộc điện 


` Nhà nước độc quyền hoặc thống nhất 


quản lý và kinh doanh, hoặc ở những 
địa bàn Nhà nước không khoanh vùng 
thu mua. 


Quản lý việc lru thông hàng hóa 
không có nghĩa là làm cho hàng hóa 
bị tắc nghẽn ở nơi sản xuất, không 
đưa nhanh được vẻ nơi tiêu thụ, mà 
chính là phải tạo điều kiện đề hàng hóa 
được lưu thông thông suốt, nhưng việc 
lưu thông ấy phải được chính sách 
Nhà nước cho phép dối với từng đối 
tượng, từng mặt hàng và phải năm 
trong quỹ đạo các chính sách kinh tế 
của Đăng và Nhà nước. Quản lý việc 
lưu thông hàng hóa phải gắn liền với 
tiếp tục hoàn thành cái tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với thương nghiệp tư 
bán từ đoanh ở miền Nam, từng bước 
sắp xếp thương nghiệp nhỏ ở cá hai 
miền, phất là phải tô chức tốt thị 
trưởng xã hội và thực hiện dúng đắn" 
chức năng thống nhất quản lý thị 
trưởng trong nước của ngành nội 
thương, bảo đảm vai trò chủ đạo của 
thương nghiệp quốc doanh đối với 
toàn bộ thị trường, trên cơ sở thấu 
suốt quan điểm của Đẳng đối với các 
thành phần kinh tế ở mỗi miền và 
quan điểm đấu tranh “ai thắng ai» 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay. 

Trước hết, yêu cầu đặt ra là phải 
xác lập quyền làm chủ của Nhà nước 
trên thị trường, cỦng cố và mở rộng 
thị trường xã hội chủ nghĩa thống 
nhất, hướng dẫn và kiêm tra sự hoạt 


động của thị trưởng tự do, triệt đề 
chống đầu cơ, buôn lậu. 

Một trong những yếu tổ bảo đảm 
cho Nhà nước làm chủ được thị 
trường là Nhà nước phải nắm cho 
được hàng hóa. Nhiệm vụ đặt ra là 
phải đìy mạnh hoạt động của thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa trên cä ba 
khâu: bđn buôn, thụ mua Đà bán lẻ, 
bằng ca hai phương thức kinh đoanh: 
Irong hề hoạch bà ngoài kế hoạch, 
trên cá hai thị trường : thị trường có 
lò chức 0d thị trường “tự do”, và 
rên cả hai lĩnh vực: thương nghiệp 
và địch vụ. 

Mặt khác, thông qua việc thí hành 
điều lệ đăng ký kinh doanh công 
thương nghiệp, thông qua các biện 
pháp về thuế công thương nghiệp, về 
chế độ mở tài khoản ở ngân hàng đối 
với các cơ sở công thương nghiệp tư 
doanh và vẻ chế độ quản lý và kiềm 
soát giá cả, chế độ niêm vết giá đề 
quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh từ 
nhân, buộc họ phải theo đúng pháp 
luật của Nhà nước và chịu sự kiềm 
tra, kiểm sát của những cơ quan Nhà 
nước có trách nhiệm. Thường xuyên 
phối hợp lực lượng của các ngành 
có liên quan (thương nghiệp, công in, 


hải đuan, thuế vụ...) đề tích cực hoạt 


động chống buôn lậu, đầu cơ, tích 
trữ; bịt ngav các đường buôn làu 
từ biên giới và ngoài biền vào; 
trừng trị dích dáng những kẻ đầu cơ 
buôn lạu. 

Kiện quyết loại trừ tự nhân buôn 
bán những hàng hóa do Nhà nước độc 
quyên hoặc thống nhất quản lý và 
kinh doanh, tô chức sắp xếp những 
người buôn bán lương thiện có nghiệp 
vụ, kỹ thuật theo hướng : vận động 
giúp đỡ một số có điều kiện chuyên 
sang sản xuất ; cho phép số không 
có điều kiện chuyền sang sản xuất 
được tiếp tục kinh doanh những mặt 
hàng và ngành nghề mà Nhà nước 
còn cho tư nhân hoạt động :; sử dụng 
một số làm đại lý bán hay mua một 
số hàng nhất định, hoặc làm các công 


hà) 


việc vận chuyền, chế biến, đóng gói... 
theo chế độ hợp đồng cho thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua 
ban. : 
ĐI đôi ouởi 0iệc tăng cường quản lỦ 
thị trường, cần phát động mạnh mẽ cuộc 
đấu tranh chống các mặt tiêu cực trong 
ngành và sự móc nối giữa những phân 
tử xấu trong ngành với bọn làm ăn 
phí pháp ngoài xã hội, ngăn chặn 
bằng được tệ ăn cắp tài sản, tham ô, 
hối lộ, làm ăn phi pháp trong khâu 
gia công, thu mua; tệ lấy cắp hàng 
hóa trong quá trình vận chuyên, bảo 
quản ; tệ móc ngoặc với gian thương 
đề tuồn hàng ra ngoài và quay vòng 
tem phiếu; tệ bớt xén hàng hóa, tệ 
cửa quyền trong khâu phản phối, 
Trong cuộc đấu tranh này, cần kết 
hợp “xây” và “chống”. Cần xây 
dựng con người mới trong thương 
nghiệp ; đó là con người có tỉnh thần 
phục vụ nhân dân cao, là người nội 
trợ đảm đang của nhân dân. Việc 
xây dựng con người mới phải đi 
đôi với việc phát động phong trào 


cách mạng của quần chúng chống tiêu 
cực trong ngành, việc thực hiện «bốn 
chế độ», việc phát huy quyền làm 
chủ tập thề của công nhân, viên chức 
trong ngành. Chú trọng công tác 
kiềm tra, nhất là phát huy vai trò 
kiêm tra của tập thề, của quần chúng, 
đông thời thông qua các hình thức 
hội nghị khách hàng, sô góp ý, hòm 
thư xây dựng... biết được ý kiến khen, 
chê của khách hàng đề có biện pháp 
phát huy ưu điềm, sửa chữa khuyết 


. điềm. Chấn chỉnh và kiện toàn một 


bước bộ máy quản lý của ngành từ 
trên xuống dưới, nhằm phát huy 
được hiệu lực của bộ máy trong việc 
quản lý lao động, vật tư, hàng hóa, 
tiền vốn, đồng thời sửa đồi cơ chế 
và những chế độ quản lý kinh tế 
không thích hợp, cải tiến và nàng cao 
nghiệp vụ kinh doanh cho cán bộ, 
nhân viên trong ngành. 


Có thực hiện tốt các biện pháp trên 
đây, ngành thương nghiệp mới phục 
vụ được tốt sản xuất và đời sống 
nhàn dân. 


KHOÁN LÚA 


ÂN đây, nhiều hợp tác 
xã (cả hợp tác xã khá, 
trung bình và yếu kém) 
đãầ có những cải tiến 
trong cách tô chức sản xuất và khoán 
quản đối với cây lúa. Dựa trên cơ sở 
kế hoạch ba khoán » của hợp tác xã 
mà đội sản xuất là người chịu trách 
nhiệm chính về sản phầm cuối cùng 
đối với hợp tác xã, các đội sản xuất 


cơ bản (kết hợp với các đội chuyên - 


của hợp tác xã) tö chức lao động tập 
thề làm 5 khâu công việc cơ bản (làm 
đất, cũng cấp giống, điều hành phân 
bón, phụ trách việc tưới tiêu nước, 
phòng trừ sảu bệnh và bảo vệ mùa 
màng), rồi khoán cho từng người lao 
động và gia đình họ làm một số khâu 
công việc còn lại như : gieo cấy, chăm 
sóc cho đến khâu thu hoạch sản phầm 
cuối cùng trên một phần diện tích 
hoặc toàn bộ điện tích trồng lúa của 
hợp tác xã theo kế hoạch và định 
mức kinh tế — kỹ thuật của tập thê, 
có thưởng phạt bằng sản phầm khi 
vượt hay hụt sản lượng khoán. 


Cách khoán mới này có tác dụng 
làm cho mọi người lao động thật sự 
quan tâm đến kết quả cuối cùng của 


sản xuất, kích thích mọi người tăng: 


nšng suất lao động, khai thác và sử 
dụng có hiệu quả tiềm năng của lao 
dộng, vật tư trong nông thôn và đất 
đai trong nông nghiệp đề tăng nhanh 
sản lượng lúa. chăm lo thực hiện tốt 
kế hoạch sản xuất của hợp tác xã 
nhằm hảo đảm tốt cả ba lợi ích (của 
người lao động, tập thể và Nhà 
nước). 


HỮU - HẠNH 


¡ — KẾT QUẢ ĐÁNG PHẦN KHỞI 


Hợp tác xã Đoàn-xá là một hợp tác 
xã sản xuất yếu kém và đời sống khó 
khăn triền miên nhiều năm của 
huyện Đồ-sơn (Hải-phòng). Sáu vụ lúa 
vừa qua,hợp tác xã đều tiến hành giao 
khoán một số khâu công việc cho 
người lao động gắn với trách nhiệm 
bảo đảm sản phầm cuõi cùng cho tập 
thề (ở đây hợp tác xã gọi là «khoán 
sản phầm? cây lúa cho người lao 
động), làm cho kinh tế của Đoàn- 
xá phát triền nhanh và đi lên vững 
chắc. Trên cơ sở đó, ngày nay ở Đoàn- 
xá, đời sống vật chất và văn hóa khấm 
khá, trật tự an ninh được giữ vững. 
Dưới đây là kết quả của phương thức 
khoán mới này ở Doàn-xá : (Xem biều 
ở trang bên). 


Một số hợp tác xã khác đã thực 
hiện phương thức khoán mới này trên 
một phần diện tích trong một vụ lúa 
và đã có thu hoạch tốt, như hợp tác 
xã Xuân-minh (Thọ-xuân, Thanh-hóa) 
làm 30% điện tích lúa vụ mùa năm 
1979 trên chân ruộng làm vụ đông. 
Vụ chiềm xuân 1929 — 1980 hợp 
tác xã Đoàn-lập (Tiên-lãng, Hải- 
phòng) làm 922 diện tích và hợp tác 
xã Yên-thịnh CThiệu-yên, Thanh-hóa) 
đã làm từ 30% đến 1002 diện tích của 
8 trong số 9 đội sản xuất làm lúa của 
hợp tác xã. Sang vụ mùa năm 1980 
lại có hàng loạt hợp tác xã ở các 
huyện ngoại thành Hải¡-phòng, một số 
hợp tác xã ở Vĩnh-lạc (Vĩnh-phú) cũng 
như một số hợp tác xã khác ở các 
tỉnh Nghệ-tĩnh, Thanh-hóa, llà-nam- 


Ồ 


Diễn giải vị 


Tỷ lệ điện tích trồng lúa 
"khoán sản phầm cho xã 
viên so với tồng diện 


tích trồng lúa % 0 
Diện tích gieo trồng lúa 
cả năm Ha | 585 
Sẵn lượng thóc của tập 
thề tấn | 749 
Thóc vượt khoản (xã 
viên hưởng) tấn 0 


Tông sản lượng lương | 

thực xã hội trong năm {| tấn | 749 
Thóc hàng hóa bán cho 

Nhà nước cả năm tấn | 100 
Thịt lợn bán cho Nhà 

nước tấn | 2l 
Mức lương thực ăn hằng 

tháng (của tập thê phân| kgí 


phối người 6,1 


1978 1979 | 1980 | 


tính 197 Thực|Sovới| Thực|Sovới| Thực|Sovới 


hiện | 1977 | hiện | 1977 | hiện | 1977 


—>.i————=——m———=====.m--——em—— —SaRmI _Ằ—_—— ÌÏ quan Ï. ““—=nmnn==m=— 


17% |+17%| 38% |+38%| 50% |+50% 
620 |+35 | 639 |+ 51| 738 |+ 153 
1051 |+2305 | 1134 |+ 385 |1500 |+ 7õI 
50 |+ 50| 80 +80 | 120 |+120 
1101 |[+355 | 12H |+465 |1620 |+ 871 
170 + 70 | 170 |+ 70 |919)| — 


90 [| + 9 J0 | + 9L 43 |J+ 22 


10, | +3,9{ 11,4 | + 


et 


13 G0|† 6,6 


(®) Chỉ tính riêng vụ chiêm xuân 1979— 1980, chưa kề vụ mùa, 


ninh, v.v. đã tiến hành *khoán sản 
phầm » cây lúa cho người lao động. 
Ở tất cả các hợp tác xã đã tiến 
hành giao khoán một số khâu 
công việc trồng lúa cho người lao 
động gắn với trách nhiệm bảo đảm 
sản phầm cuối cùng cho tập thê, 
cỏ thưởng phạt bằng sản phầm khi 
tăng hay hụt sản lượng so 'với mức 
khoán, đều xuất hiện nồi bật. một xu 
thế tăng lên đồng đêu cá về năng suất 
và sản lượng lúa, về hàng hóa lương 
thực và thực phầm bán cho Nhà nước; 
đời sống của xã viên đêu được nâng 
lên gấp bói, hợp tác xã được củng cÕ 
vững chắc tương tự như tỉnh hình 
hợp tác xã Đoàn-xá Đã trình bày Ở 
tren. 


SẮI) 


Tại sao các hợp tác xã nói trên đạt 
được như vậy ? 

Miột ta, việc thực hiện phương thức 
khoán mới này có tác dụng khai thắc 
có hiệu quả tiềm năng của lao động, 
vật tư trong nông dân và đất đai nông 
nghiệp. 

Lợi ích vật chất của người lao động 
gắn với trách nhiệm cá nhân bảo đảm 
đẻn sản phầm cuối cùng cho tập thê, 
làm cho mọi người nhận khoán của 
hợp tác xã đều lao động hết sức mình 


và huy động mọi năng lực lao động. 


khác trong gia đình tham gia công 


việc đồng ảng. Thời gian lao động. 


thực tế của họ trên đồng ruộng tăng 
gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với khi chư 
làm ®*khoán sẵn phẩm ® cho hợp tác 


““.....ˆ.J,... 


xã. Họ lao động khăn trương và có 
trách nhiệm đối với công việc. Những 
lúc mùa vụ khân trương (như thời vụ 
cấy, gạt và làm vụ đỏng) họ đã dồn 
sức tranh thủ tửng ngày, từng giờ 
chạy dua với thời vụ. Năng suất lao 
động (chủ yếu là do tăng cường độ và 
thời gian lao động) lúc này tăng gấp 


đôi hoặc gấp ba so với khi chưa làm. 


«q khoán sản phầm *, do đó, bảo đảm 
làm đúng thời vụ tốt nhất 


Ợ hầu hết các hợp tác xã đã thực 
hiện phương thức khoán mới nà y, các 
gia đình xã viên đều đầu tư thêm 
phân chuöng, phân hóa học và các loại 
phân khác, có nơi đã bón phân cho 
lúa gấp rười định mức khoán của hợp 
tác xã. Phong trào làm phân bón và 
chăn nuôi lựn do đó phát triền nhanh 
chóng. So sánh giữa bai thời điểm: 
'1-10-1979 (khi chưa # khoán sản phìm » 
cây lúa cho người lao động) và I1-10- 
1980 (khi đã làm một vụ mùa œ« khoán 
sản phầm? cây lúa ch người lao 
động), có những hợp tác xã ở huyện 
Vĩnh-lạc (Vĩnh-phú) như Thôồ-tang dã 
giảm số hộ xã viên đề trống chuồng 
từ 283 xuống còn 251 hộ, ở Tân- 
hưng từ 347 xuống còn 78 hộ, ở Tàn- 
tiến từ lỗ1 xuống còn 37 hộ, ở Chấn- 
hưng từ 111 xuống còn 38 hộ. Các gia 
đình chăn nuỏi lợn ở đây phần lớn 
đều sửa sang lại chuông trại kiên cố 
đề nhốt lợn lấy phân. Việc làm phân 
bùn ao, lầy phù sa, làm phân đất hun 
và độn rác vào chuồng lợn, v.v. 
trở thành hành động tự giác và thường 
xuyên của quần chúng. 

Người lao động làm việc cần củ, 
tận dụng từng tấc đất quanh bờ và 
góc ruộng, gieo cấy hết diện tích, 
bảo đảm mật độ số khóm và số cây 
đồng đều và tốt nhất. Do cấy dày hợp 
lý đề đạt năng suất cao, ở hợp tác xã 
Thỏ-tang (Vĩnh-lạc) số khóm tăng thêm 
nếu quy ra đơn vị gieo cấy theo mật độ 
cũ thi tương đương với từ 10 đến 135% 
điện tích gieo cấy. Diện tích trồng lúa 
được thu hoạch ăn chắc hằng năm 
tăng lên rõ rệt. Nhờ làm đúng thời 


vụ và tích cực khắc phục kbó khăn 
về thời tiết (nắng hạn và bão ứng 
làm hư hại). cấy đi cấy lại nhiều lượt; 
cho nẻền ở hợp tác xã Đoàn-xá 
(Hải-phòng), điện tích trồng lúa nắm 
19:8 (khoán sản phảm cho người lao 
động trên 17% diện tích trồng lúa) 
tăng thêm 35 héc-ta, năm 1979 (khoán 
sản phầm cho người lao động trên 
38X⁄ diện tích trồng lúa) tăng 
thêm 54 héc-ta; và năm 1980 (khoán 
sản phầm cho người lao động trên 
502 điện tích trồng lúa) tăng thêm 153 
héc-ta so với năm 1977 (còn tô chức 
làm tập trung trên toàn bộ diện tích 
trồng lúa). 

Hai là, việc thực hiện phương thức 
khoán mới này có tác dụng tăng năng 
suất lúa, tăng sản lượng thóc, hạ giá 
thành sản phẩm và khắc phục có hiệu 
quả nhiều hiện tượng tiêu cực trong 
quản lý sản xuất và phân phối. 

Kết quả nồi bật là trên phần lớn số 
điện tích trồng lúa ở những hợp tác 
xã đã thực hiện “khoán sản phẩm 
cho người lao động trong nhiều vụ 
hoặc một vụ, cũng như ở các hợp tức 
xã mới làm vụ mùa năm nay (1950), 
năng suất lúa dêu tăng: ở mức 
thấp nhất cũng dược từ 3 đến 5%, 
trung.bình thì từ 10 đến 15% và cao 
thì từ 30 đến 50 so với định mức 
năng suất khoán của hợp tác xã. 

Do năng suất trên đơn vị diện tích 
tăng lên như vậy, lại thêm diện tích 
tröng lúa cũng tăng lên nhiều so với 
những năm chưa làm “khoán sản 
phầm » cây lúa cho người lao động, 
cho nên sản lượng lúa đã tăng lên 
nhanh. Tông sẵn lượng lúa của hợp 
tác xã Đoàn-xá (Hải-phòng) năm 1977 
(chưa « khoán sản phầm? cây lúa 
cho người lao động) chỉ được 749 tấn ; 
năm 1978 (khoán sản phầm cho người 
lao động trên 17 % diện tích trồng lúa) 
tăng lên 1104 tấn (tăng trên 474) ; năm 
1979 (khoán sản phầm cho người lao 
động trên 38 diện tích trồng lúa) 
tăng lên 1214 tấn (tăng 62); và năm 
1980 (khoán sẵn phầm cho người lao 


j/ 


động trên 50Ã diện tích trồng lúa) lại 
- tăng lên 1620 tấn (tĩng trên 116%). ỞƠ 
hợp tác xã Yên-thịnh (CThiệu-yên, 
Thanh-hỏa) vụ chiêm xuân 19:8 — 1979 
(làm lúa tập trung) chỉ thu hoạch 
được 9{ tấn thóc, đến vụ chiêm xuân 
1979 — 1980 (“khoán sẵn phầm ® cho 
người lao động trên khoảng 2/3 điện 
tích tròng lúa) đã thu hoạch được 155 
tấn thóc (tăng gần 652). Ơ các hợp 


tác xã khắc có thực hiện phương thức 
khoán mới này đối với cây lúa, sản 
lượng thóc đều tăng lên tương tự như 
vậy. 

Việc thực hiện phương thức khoán 
mới này còn làm hạ giá thành của 
mỗi tạ thóc làm ra. Qua đợt thu hoạch 
lúa mùủa sớm vừa qua ở một số hợp 
tác xã thuộc huyện Vĩnh-lạc (Vĩnh- 
phú), điều này đã được thẻ hiện rõ: 


vs? 


— 


Giá thành 1 tạ thóc 


(đ/tạ) 
| siết | So 
® b Òi 
DIEN GIAI Ma b giá đội làm sánh Ghi chú 
san pham A/B 
tạp trung 
cho lao (B) 
động (A) : 
lợp tác xã Đöng-0än 
Giá thành thực hiện 33,45đ 06,50đ — lgiảm 13,05đ 
trong đó : : 
— Chỉ phí vật tư 30,80 38,30 — 7,00 
— llao phí lao động sống| 22,65 28,20 — 5,0) Công lao 
Hợp tác xä Thò-tang động tính 
theo giá 
Giá thành thực hiện ° 38,45đ 42,20dđ — 3,75đị trị ngày 
trong đó: cỏng ăn 
— Chi phi vật tư 12,50 11,50 — 2/00) | chia của 
— Hao phí lao động sống 25,95 " 2/,:0 — 1,75 | từng hợp 
Hợp tác xã Tam-hong ĐC TRÀ 
Giá thành thực hiện 143,90dđ 3/,30đ — 157,10d 
trong đó: 
— Chỉ phí vật tư 16,40 19,30 — 2.90 
— Hao phí lao động sống| 27,50 38,00 — 10,50 


Phương thức khoản mới này còn 
có tác dụng khắc phục có hiệu quả 
hoặc hạn chế được nhiều hiện tượng 
tham ô công điềm và mất mát sản 
phạm khí thu hoạch. Do đã khoán 


công điểm theo định mức trực tiếp ˆ 


đến người lao động trong nhiều khâu 
công việc và đã xác định từ đầu chỉ 
phí theo định mức khoán, quy định 
trong quá trình sẵn xuất nếu không 
eó biến động đột xuất thì chỉ phí 
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không thay đồi, cho nên đã hạn chế 
có kết quá tỉnh trạng dong công phóng 
điềm bừa bãi trong các đội sản xuất. 
Khi thu hoạch, những xã viên nhận 
« khoản sản phẩm đều chăm lo gặt 
hái kỹ lưỡng, trên đường vàn chuyền 


giữ gìn cần thận không đề rơi rụng,. 


đập lúa ra hạt không đề sót trong 
rơm, bảo quản chu đáo thóc hạt đề 
giao nộp đủ dịnh mức sản lượng 
khoán cho hợp tác xã và được hưởng 


phần vượt khoán, do đó, hạn chế đến 
mức thấp nhất (có thê coi như không 
đáng kè) việc đề rơi sót trong thu 
hoạch ngoài đông ruộng và mất mát, 
hư hỏng, lãng phí trên sân kho của 
hợp tác xã. 


Những kết quả trên đây chứng 
mìỉnh rằng ở các hợp tác xã thực hiện 
giao khoản một số khâu công việc 
cho người lao động gắn với trách 
nhiệm bảo đảm sẵn phầm cuối cùng 
cho tập thề, quan hệ sản xuất không 
hề bị suy yếu mà ngược lại được củng 
cố về ba mặt. Mi id, những tư liệu 
sản xuất chủ yếu như ruộng đất, trâu 
bò, cày bửa, máy móc nòng nghiệp 
'khác của tập thê vẫn hoàn toàn thuộc 
sở hữu tập thê, được sử dụng; quản 
lý chặt chẽ và điều hành theo kế hoạch 


thống nhất của hợp tác xã. Hai là, 


người xã viên được tham gia bản bạc 
thật sự kếhoạch sẵn xuất, xây dựng 


và xác định các định mức kinh tế —- 


kỹ thuật, năng suất và sản lượng 
khoán, phản phối và thưởng phạt. Œ 
đày thấy rõ nét việc làm chủ thật sự 
của người lao động trong quản lý sản 
xuất và phân phối. Đa !d, xã viên 
nhận khoán được trả. công điểm theo 
định mức khoán rõ rằng từ đầu; hợp 
tác xã thực hiện chế độ thưởng phạt 
đổi với họ bằng sản phảm khi sản 
lượng khoán tăng hay hụt; điều này 
thê hiện đúng đán nguyên tắc phân 
phối theo lao động trong các hợp 
tác xã. 

Trong việc thực hiện chế độ khoán 
mới này đối với cày lúa, chưa thấy 
có hiện tượng các cơ sở vật chất kỸ 
thuật của hợp tác xã bị sử dụng lăng 
phí, bừa bãi. Máy móc, trâu bỏ, nông 
cụ, kho tàng, sân phơi, công trình thủy 
lợi, cơ sở làm giống, v.v. vẫn được 
sử dụng, bảo quản tốt, hơn nữa còn 
được tăng cường, nhất là những cơ 
sở vật chất kỹ thuật phục vụ trực 
tiếp cho 5 khâu công việc cơ bản mà 
hợp tác xã và đội sản xuất đảm nhận, 
đề tạo điều kiện thuận lợi cho người 
lao động nhận khơán làm các khâu 


tiếp theo cho đến thu hoạch sản phầm 
cuối cùng đạt hiệu quả cao nhất. 


Phương thức khoán mới này đối 


. với cây lúa khác hẳn với kiều e« khoán 


trắng? là khoán cho người lao động 
làm toàn bộ các khâu công việc làm. 
lủa cho đến thu hoạch sản phầm cuối 
cùng. Đây là một hình thức lao động 
tập thê có sự phân công hợp lý giữa 
lao động tập trung với lao dộng từng 


người của nông dân tập thê trong 


hợp tác xã, dưới sự điều hành thống 
nhất theo quy hoạch và quy trình sản 
xuất, theo định mức kinh tế — Kỹ 
thuật và theo hướng thâm canh cao. 


l— CHUNG QUANH VẤN ĐỀ 
THƯỞNG PHẠT 


Trên cơ sở các định mức chỉ phí 
vật tư, lao động và sản phảm phải 
đạt đã được xác định chính xác, các 
hợp tác xã thực hiện chế độ khoán 
một số khâàu công việc làm lủa cho 
người lao động gắn với trách nhiệm 
bảo đảm sản phầm cuối cùng cho tập 
thể đều tiến hành thưởng phạt bằng 
sản phim khi sản lượng thu hoạch 
được tăng hay hụt so với mức khoán. 

Về phạt, các hợp tác xã đèêu xác 
định phạt 1003 sản lượng hụt định 
mức khoán bằng sản phầm (trừ vào 
mức ăn. chia của người nhận khoán) 
hoặc bằng giá thị trường * tự do? 
đương thời. Khi các định mức chỉ phí 
vật tư, lao động đã được xác định và 
thực hiện đúng, và trong quá trình 
sìn xuất các yếu tố vật chất không 
được cung cấp đúng tiêu chuẩn hoặc 
gặp thiên tai đột xuất làm ảnh hưởng 
đến năng suất lúa, hợp tác xã đã xem 
xét miễn giảm, mà sản lượng thu 
hoạch được vẫn hụt so với mức 
khoản của hợp tác xã do yếu tố lao 


. động, kỹ thuật của người nhận khoán 


gày nèn, thì người đó phải chịu ph:t 
1002 sản lượng hụt. bằng sẵn phầm. 
Điều này hoàn toàn đúng, được xi 
viên đồng tỉnh và chấp nhận. Việc 
này có tác dụng đề cao kỷ luật lao 
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động và trách nhiệm cá nhân của 
người nhận khoán đối với sản phảm 
cuối cùng của tập thê, đồng thời ngăn 
ngừa được những hiện tượng giấu 
giếm và: bớt xén sản phầm làm ra. 


Đối với đội trưởng và ban chỉ huy 
đội cũng vậy. Nếu trong đội đề xảy 
ra tỉnh hình nhiều gia đình hụt mức 
khoán dẫn đến cả đội không hoàn 
thành kế hoạch sản lượng khoán của 
hợp tác xã giao cho đội (sau khi đã 
loại trừ các lý do chính đáng) thì cán 
bộ đội cũng phải chịu phạt bằng công 
điềm tử 3 đến 5Š số công gián tiếp 
của tửng loại cán bộ đội được hưởng. 


Về thưởng có nơi chủ trương: 


thưởng từ 80 đến 90ÃX, có nơi lại 
thưởng cá 100 sẵn lượng vượt mức 
khoán bằng sản phẩm cho người lao 
động. Cả hai trường hợp thưởng kề 
trên, nói chung đều có tác dụng kích 
thích như một động lực nhạy bén thúc 
đày người lao động hăng sav sản 
xuất và đám đầu tư thêm lao dòng. 
vật tư vào thâm canh cây lúa nhằm 
đạt năng suất cao, sản lượng nhiều, 
không chỉ đề báo đảm giao nộp đủ 
định mức sản lượng khoán của hợp 
tác xã (đề lấy công điềm) mà còn có 
thêm nhiều sản lượng vượt khoán 
(đề được thưởng bằng sản phầm). 


Các hợp tác xã ekhoán sản phầm » 
cây lúa cho người lao động ở Vĩnh- 
lạc (Vinh-phú) đều thực hiện thưởng 
80 — 90X sản lượng vượt so với mức 
khoán theo lũy tiến: vượt dưới 105% 
được thưởng 80Ã số vượt và vượt 10% 
trở lên được thưởng 905 số vượi bằng 
sản phầm. Hợp tác xã trích từ 10 đến 
15% số vượt đề thưởng cho cán bộ 
đội. 5% còn lại dùng làm quỹ thưởng 
cho các đội chuyên đã hoàn thành 
vượt mức kế hoạch khoán của hợp 
tác xã. 


Đề bảo đảm cho hợp tác xã nắm 
được sản phầm làm ra và tiến hành 
thưởng phạt một cách chính xác, nhất 
thiết phải tô chức thu hoạch đem về 
ra hạt tại sân công cộng (sân của đội 
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hay liên đội). Việc thu hoạch đưa về 
sản công cộng đối với từng gia đình 
nhận khoán, đương nhiên có nhiều 
khó khăn và trở ngại, nhưng thực tế 
việc này các hợp tác xã «khoán sản 
phảm ® cây lúa cho người lao động ở 
Vĩinh-lạc đều làm trôi chảy cả. Tàm lý 
của số đông xã viên, cán bộ đội sản 
xuất và ban quản trị hợp tác xã Ở cơ 
sở là muốn được thưởng 100Ã sản 
lượng vượt bằng sản phảm, vừa có 
thêm thu nhập, vừa dễ làm; và muốn 
đề phần vượt sản lượng khoán trên 
điện tích còn lại cho xã viên thu hoạch 
đưa về nhà hưởng 100%. 

Ở Hảãi-phòng, các hợp tác « khoán 
sản phầm» cây lúa cho người lao 
động đều thực hiện chế độ thưởng 
100%. sản lượng vượt khoán cho 
người lao dộng bằng sản phim. Cách 


“thưởng này rất hấp dẫn đối với người 


nông dàn, thu hút đông đảo các lực 
lượng lao động trong nông thòn xin 
nhận làm * khoản sản phim Ð cày lúa 
cho hợp lác xã. Thực hiện chế độ 
thưởng này, thì hợp tác xã chỉ thu đủ 


_sản lượng theo định mức khoán (đối 


với các đội làm vượt và đạt mức 
khoán của hợp tác xã) hoặc chỉ thu 
được xấp xỈ sản lượng khoán theo 
định mức (đối với những đội hụt sản 
lượng khoán). Ngoài ra, hợp tác xã 
không có khoản thu hoạch thêm nào 
khác về sẵn phầm vượt khoán đề trích 
thưởng lại cho cán bộ đội có thành 
tích tô chức và quản lý sản xuất đạt 
năng suất cao và sản lượng nhiều 
trong đội của họ. 

Ở Thiệu-yên (Thanh-hóa) các hợp 
tác xã cũng chủ trương thực hiện chế 
độ thường 1002 sản lượng vượt khoản 
cho người lao động bằng sản phìim, 
nhưng lại giải quyết được tốt cũ vấn 


đẻ trích thưởng cho cần bộ đội sản 


xuất cơ bản và đội chuyên đã hoàn 
thành vượt mức kế hoạch san xuất 
cửa hợp tác xă. 


Œ đây, mức sản lượng khoản của- 


hợp tác xã giao cho đội sản xuất được 
xác định bằng mức nàng suất 
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bình quán trung bình tiên tiến của 3 
hoặc 5ñ năm trước. Về đội sản xuất, 


hợp tác xã cho phép nâng mức khoán. 


đỏ lên không quá 10Ã% (tức là mỗi sào 
tăng thêm khoảng 10 kg thóc) đề 
khoán cho từng người lao động (phải 
được xã viên bàn bạc và nhất tri 
thông qua đe thực hiện). 

Thực tế sẵn xuất ở các đội sản xuất 
cho thấy số trường hợp vượt mức sản 
lượng khoản như trên của đội thường 
chiếm từ 60 đến 70 số gia đình nhận 
khoản: (ít nhất cũng vượt từ ð đến 
10%. trung bình vượt từ 20 đến 30%, 
và cao nhất là vượt trên 50ÃX sản 
lượng khoán); chỉ có khoảng 20 — 
30 trưởng hợp đạt mức khoán và có 
khoảng ã — 10X số gia đình hụt sản 
lượng khoán (phân lớn là có lý do 
chính đáng được xét miễn giảm hay 
"hạ mức khoán). 

làm theo cách này, trưởng hợp 
trong đội sản xuất có những gia đình 
hụt sản lượng khoán, đội vẫn bù đắp 
được đê bao giờ cũng đạt và vượt 
mức khoán hợp tác xã giao chung cho 
cì đội. Phần vượt mức khoán chung 
của cả đội, hợp tác xã trích 80% 
thưởng chung cho đội ; đội đem chia 
thưởng cho các thành viên trong đội 
tính theo tỷ lệ ngày công lao động 
tham gia làm cho tập thê, 20Ã còn lại 
giao nộp bạn quân trị đề hợp tác xã 
làm quỹ thưởng cho cán bộ đội sản 
xuất cơ bản và đội chuyên đã hoàn 
thành vượt mức kế hoạch khoán của 
hợp tác xã. ¬ 

Theo cách thưởng này, không nhất 
thiết lúc nào và bất cứ ở đâu cũng 
phải tồ chức thu hoạch đem về ra hạt 
Ởở sân công cộng, có nhiều phiền phức 
và khó khăn, nhất là những lúc nắng 
mưa thất thường trong ngày mùa bận 
rộn. Ở những hợp tác xã có đủ sân, 
kho và máy móc đủ sức phục vụ công 
việc thu hoạch của xã viên, có thể tỏ 
chức cho các gia đình nhàn “khoán 
sản phảm ® cày lúa thu hoạch đem về 
ra hạt tại sân hợp tác xã đề giao nộp 
đủ sản lượng khoán (ca sản phẩm 
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chính và phụ) cho hợp tác xã. Phần 
vượt khoán trên diện tích còn lại thì 
đề cho xã viên thu hoạch đem thẳng 
về gia đình hưởng 100X sản lượng 
vượt bằng sản phầm (cả thóe và rơm 
rạ). Ở những hợp tác xã chỉ có điều 
kiện sân, kho và máy móc phục vụ 
được một phân diện tích thu hoạch 
của các gia đình xã viên nhận khoán, 
thì phần còn lại có thề đề cho xã viên 
thu hoạch đưa về gia đình. Người 
nhận khoán chỉ phải đem nộp cho 
hợp tác xã đủ số lượng sản phầm (cả 
chỉnh và phụ) theo định mức khoán. 
Ở những nơi cơ sở vật chất phục vụ 
cho việc thu hoạch lúa chưa có gi 
đáng kề. tất cả đều phải làm theo lối 
thủ công, có thề đề cho xã viên thu 
hoạch toàn bộ sản phầm đưa về gia 
đỉnh và cũng chỉ phải đem giao nộp 
hợp tác xã đủ sản lượng theo định 
mức khoán. 


Bất kỳ theo cách thu hoạch năữo, 
cũng đều phải bảo đảm giao nộp đủ 
sản phầm theo định mức khoán cho 
hợp tác xã. Trong thực tế, các hợp 
tác xã khá, trung bình và yếu kém 


- đều đã thực hiện được như vậy cả. 


Chưa hề thấy có tình trạng chây lười 
hay thâm hụt vào sẵn lượng khoán 
của hợp tác xã. Phần sản lượng vượi 
mức khoán thưởng 100Ã cho xã viên, 
có thề đề cho họ thu hoạch đưa về 
nhà: và như vậy là hợp lý và đáp 


ứng đúng mong muốn của người nhận 


«q khoán sản phầm ». 


II - CHỒNG LỆCH LẠC VẢ 
SAI TRÁI 


Vừa qua, do tình hình khó khăn 
về lương thực, một số hợp tác xã đã 
tự động tiến hành giao khoán một số 
khâu công việc tròng lúa cho người 
lao động và gia đình xã viên gắn với 
trách nhiệm bảo đảm sản phẩm cuối 
củng cho tập thề, có thưởng phạt bàng 
sản phầm khi sản lượng thu hoạch 
được tăng hay hụt so với mức khoán 
(còn gọi là “khoán sản phim s hay 
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« khoán tăng sản ® lúa). Việc làm này 
đã thu được kết quả tốt và tiếng đồn 
lan rộng, được nhiều hợp tác xã 
khác bất chước làm theo. Nhưng do 
chưa có sự hướng dẫn thống nhất, cụ 
thê và chu đáo, cho nên cũng đã xây 
ra không ít những lệch lạc cần khắc 
phục. 

Do năng lực quản lý và điều hành 
còn hạn chế,svà chưa được bồi dưỡng, 
bướng dẫn cụ thê, cho nên một số 
cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ đội sản 
xuất còn lúng túng và không biết nắm 
những khâu công việc nào là do hợp 
tác xã và đội sản xuất phụ trách. Vì 
vậy có nơi đã giao khoán cho người 
lao động cả những khâu công việc 
dẫn đến phản tân tư liệu sẵn xuất của 
hợp tác xã, đề cho xã viên sử dụng 
tùy tiện. Như khâu làm đất, lúc đầu 
hợp tác xã Đoàn-lập (Tiên-lãng, Hải- 
phỏng) đã giao cho xã viên đẳm nhận, 
do đó phải chia lượt trâu bò và cày 
bừa của hợp tác xã cho các gia đỉnh 
nhận khoán sử dụng. Cách lừm đó đưa 
đến tỉnh trạng các gia đỉnh tranh 
chấp và sử dụng quá sức làm ảnh 
hưởng xấu đến sức kéo và làm cho 
cày bừa của tập thề mau hư hỏng 


Ban quản trị của một vài hợp tác 


xã (ở Vĩnh-lạc) trong khi áp dụng - 


phương thức khoán mới này đã không 
nắm chặt công việc điều hành hàng 
ngày, dân đến tình trạng tranh chấp 
và mất đoàn kết giữa các gia đỉnh 
nhận khoán. Ví như: do thiếu chặt 
chẽ trong việc phân phối phần bón 
của tập thê cho hộ thiếu và hộ thừa 
phản, cũng như phân phối sức kéo 
cho đội nhiều trâu bò và đội ít trâu 
bò của tập thể cho nên đã xảy ra tình 
trạng phân của tập thê đề ở nhà ai 
nhiều, nhà ấy dược bón nhiều, nhà 
khác phải bón ít hơn định mức khoán 
của hợp tác xã; đội nhiều trâu bỏ 
được cày bừa thoái mái, đội íE trâu 
bỏ phải cuốc thêm. Việc định mức và 
điều hành công việc đhồ mạ không 
chặt chẽ, dẫn đến tỉnh trạng người 
này nhồ lẫn của người khác, đòi no 
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xôm lấn sang đội kia, gây ra cãi cọ, 
mất đoàn kết và cấy lăn giống trên 
cùng một khoảnh ruộng. 

Có nơi các định mức khoản và chế 
độ thưởng phạt chưa được bàn bạc 
thật thông suốt trong xäă viên, cho 
nên người nhận khoán đòi phải chia 
ruộng ra quá manh mún (có xấu, có 
tốt,có gần, có xa) như ở các hợp tác 
xã Thồ-tang và Đồng-văn (Vĩnh-phú), 
ảnh hưởng không tốt đến quá trình 
sản xuất, chăm bón và thâm canh cây 
lúa. 

Hoặc do nhận thức không đầy đủ 
về mục đích và nguyên tắc của chẽ 
độ “khoán sản phàm® cây lúa cho 
người lao động, nên có hợp tác xã 
và đội sản xuất bỏ mặc cho cá nhân 
người lao động và gia đình họ tự lo 
liệu lấy mọi khâu công việc nhận 
khoán với hợp tác xã đến sản phầm 
cuối cùng. Đội sản xuất không chỉ 
đạo chặt chẽ công việc làm hằng 
ngày của người nhận khoán, nên đã 
dề xảy ra tỉnh trạng gieo cấy lúa 
trên đồng ruộng không theo đúng sự 
bố trí cây trồng của hợp tác xã (như 
một số đội san xuất ở hợp tác xã 
Đồng-văn đã mắc phải) và bất chấp 
tiêu chuần kỹ thuật mà hợp tác xã đã 
quy dịnh (như đội 12 của hợp tác xã 
Thô-tang đã đề cho xã viên tùy tiện 
cấy dày quá mức với 77 khóm trên 
một mét vuông, làm cho năng suất 
mỗi sào giảm 7kg thóc so với mức 
khoản của hợp tác xã). 

Việc nhận “khoán sản phầm » của 
người lao động và gia đình xã viên 
không được đội sản xuất chỉ đạo chặt 
chẽ, đề cho mọi người tủy thích nhận 
khoán, cho nên đã có trường hợp 
ngưởi nhận khoán làm không xuê 
phải thuê thêm người làm đề kiếm 
lời. Có gia đình ở hợp tác xã Thiệu- 
tiến (Thiệu-yên, Thanh-hóa) đã nhận 
khoán quá nhiều diện tích, rồi bỏ 
tiên ra mua thêm phân bón và thuê 
người làm, đến khi thu hoạch trừ đi 
các khoản chỉ phí, còn được lời 15 tạ 
thóc một vụ (†).., 


Những hiện tượng lệch lạc như 
trên nếu không được khắc phục ngay 
từ đầu, rất dễ dẫn đến tình trạng 
® khoán trắng ®, 


Ngoài ra, chung quanh phong trào 
« khoán sản phầm ® cây lúa cho người 
lao động, thái độ của người lãnh đạo 
kinh tế cũng rất đáng chú ý 

Các đồng chí lãnh đạo ở huyện Đồ- 
sơn (Hải-phòng) có thái độ đúng đắn, 
có tỉnh thần phụ trách cao và đám 
chịu trách nhiệm đối với việc phát 
hiện và đưa nhanh ra đại trà phương 
thức # khoán sản phàầm » cây lúa cho 
người lao động có thưởng phạt bằng 
sản phằm. 


Khi phát hiện thấy°®có hiện tượng 
hợp tác xã Đoàn-xá vốn có nhiều khó 
khăn về đời sống trong nhiều năm 
đã nhanh chóng có chuyên biến tốt 
về kinh tế, đời sống no đủ, văn hóa 
phát triền và trật tự trị an được giữ 
vững, huyện ủy tức khắc đi sát cán bộ 
cơ sở và nhân dân địa phương đề 
tìm hiều. Thấy người lãnh đạo cấp 
trên trực tiếp của mình là huyện thật 


sự quan tâm, cán bộ và nhân dân . 


Đoàn-xá đã báo cáo thật về kết quả 
công việc làm giấu kín không cho ai 
biết của địa phương trong 4 vụ 
qkhoán sản phm? cây lúa cho 
người lao.động có thưởng phạt bằng 
sản phầm. Huyện ủy tông kết, rút 
kinh nghiệm ngay, hoàn chỉnh thêm 
phương thức khoán mới này và ra 
nghị quyết (trước kh{ có nghị quyết 
của thành ủy Hải-phỏng) cho tiến 
hành “khoán sản phim » cho người 
lao động trên 4056điện tích trồng lúa 
trong huyện. Nghị quyết đó được 
nhân dàn chấp hành rất nhanh nhạy. 
Khí thế sản xuất ở nông thôn Ðö-sơn 
dấy lên mạnh mẽ chưa từng có. Phát 
hiện thấy khí thế sản xuất hiếm có 
từ trước tới nay ở Đồ-sơn, thành ủy 
Hải-phỏng kiềm tra và có kết luận 
ngay, đoỏng thời ra nghị quyết 
cho các huyện trong toàn thành phố 
được thực hiện chế độ «khoán sản 
phim » cây lúa cho người lao động 


có thưởng phạt bằng sản phầm. Vụ 
mùa năm nay (1980), một năm bão, 
úng phá hại nghiêm trọng vùng này, 
Đồò-sơn nói riêng và cả thành phố 
Hải-phòng nói chung cấy được nhiều 
điện tích lúa nhất từ trước đến nay, 
lúa ngoài đồng tốt đều và chắc chắn 
cho năng suất cao, sản lượng nhiều: 
đó là kết quả không thê chối cãi của 
việc áp dụng phương thức «khoán 
sản phảm® cây lúa cho người lao 
động có thưởng phạt bằng sản phầm. 

Ngược lại, cũng một tình hình 
giống hệt như tình hình Đồ-sơn vừa 
kề trên đã diễn ra ở Thanh-hóa, lại 
được cấp ủy ở đây đối xử một cách 
khác. 

Hợp tác xã Xuân-minh ở huyện 
Thọ-xuân (Thanh-hóa) là một hợp tác 
xã kinh tế yếu kém và đời sống khó 
khăn nhiều năm liền giống như Đoàn- 
xá của Đồ-sơn (Hải-phỏng). Vụ mùa 
năm 19/9 hợp tác xã này cũng tiến 
hành phương thức khoán một số khâu 
công việc cho người lao động có 
thưởng phạt bằng sản phầm trền 305 
điện tích trồng lúa của hợp tác xã 
(chủ yếu là ở chân ruộng cấy lúa 
mùa sớm đẻ làm vụ đông). Kết quả 
vụ đó, Xuân-minh được mùa nhất 
vùng tả nơạn sông Chu của huyện 
Thọ-xuân. Thuế nòng nghiệp, nghĩa 
vụ lương thực và thực phầm năm đó, 
hợp tác xã hoàn thành sớm và hoàn 
thành vượt mức. Mức ăn hằng tháng 
của mỏi người đang tử 6—7 kg tầng 
lên 12kg (phần tập thê phân phối) 
và số thóc vượt mức khoán xã viên 
được hưởng 10052 cũng được khoảng 
10 kợ nữa.Nhân dân và cán bộ cơ sở 
rất phấn khởi, ước tính cứ làm 
« khoán tăng sản » lúa kiều này 4,5 vụ 
là có thê thoát khói tỉnh trạng kinh 
tế yếu kém và hợp tác bo có đà đi 
lên làm ăn lớn. 

Huyện Thiệu-yên nằm sát cạnh hợp 
tác xã Xuân-minh phát hiện thấy 
phương thức khoán này đối với cây 
lúa cho hiệu quả tốt về nhiều mặt 
liền nghiên cứu hoàn chỉnh thêm và 
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ra bản hướng dẫn cụ thê cho phần 
lớn các hợp tác xã trong huyện tiến 
hành « khoán sản phẩm » cây lúa cho 
người lao động trên 59 diện tích 
tròng lúa vụ đông xuân {979 — 1980 
của huyện. Nông dân và cán bộ trong 
huyện rắt hoan nghênh chủ trương đó 
và phấn khởi đăng ký nhận làm 
«khoán sản phầm *® cây lúa cho hợp 
Lác xã. (Giữa chừng, các gia đình xã 
viên đang tiến hành gieo cấv thì có 
lệnh của tỉnh cấm không cho a khoản 
sản phảm » cày lúa cho người 
lao động, và bắt phải trở về phương 
thức khoản việc và thưởng phạt bằng 
công điềm. Thiệu-vén xin tỉnh cho 
làm thứ cũnøz bị bác. Huyện Thọ- 
xuân thì đẹp tắt phong trào *khoán 
sản phàm?® cây lúa cho người lao 
động ở Xuân-minh một cách dứt 
khoát không tính toán đến hiệu quá 
kinh tế tốt xấu của nó. lluyện đưa 
một huyện ủy viên (không phải người 
địa phương) vẻ trực tiếp làm bí thư 
đảng ủy xã đề điều hành còng việc 
làm lúa tập trung, Huyện còn điều 
khoảng 100 cán bộ, công nhân, viên 
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chức Nhà nước về giúp sức (đương 
nhiên hợp tác xã phải chỉ phí ăn 
uống khá tỏn kém). Làm tập trung 
kéo dài 2 tháng trời (cỏn dâu là 
thời vụ!) mới cấy xong diện tích lúa 
vụ đông xuân 1979—1980. Năng suát 
thấp, điện tích không có thu hoạch lại 
nhiều, sản lượng thóc do đó it, mức ăn 
của xã viên vụ này chỉ trén 3 kg một 
đầu người mỗi tháng (chứ không 
phải 20 kg như kế hoạch của huyện 
xây dựng Ì). 


Hiện nay tỉnh Thanh-hóa đã thấy 
sai sót của mình trong việc đối xử với 
huyện Thiệu-yên và đã tự phê binh 
trước các đồng chí Thiệu-yên. Đó là 
một thái độ rất đáng hoan nghệênh. 


(Chúng ta tin rằng, ròi dây, từ 
những kinh nghiệm rút ra trong thực 
tiền, những lệch lạc sẽ được ngăn 
chăn và khắc phục kịp thời, phương 
thức khuán mới sẽ ngày càng hoàn 
chỉnh và phát triên rộng rãi, đủng 


hướng. đem lại lợi ích thiết thực cho 


người lao động, cho tập thê và cho 
xã hội. 


Rô-nan Ri-gân : Sự nuối tiếc 
một thế mạnh đã qua rôi † 


HẾ là nước Mỹ đã bầu ra tông 

thống mới. 

Rò-nan Ri-gân, tông thống thử 40, 
vào Nhà trắng năm đầu của thập kỷ 
80 — một thập kỷ được báo trước là 
sẽ có nhiều biến động và bùng nồ. 

Mọt số câu hỏi được đặt ra: VÌ sao 
Ri-gản được làm tông thống ? Ri-gàn 
có thề đảo ngược chiều hướng của 
nước Mỹ đang xuống dốc không? 
Ri-gàn có giải quyết được những văn 
đề đang đè nặng nước Àlÿ không 3 
Đúng vào lúc công bố kết quả bầu 
cứ, một báo Mỹ đã tuyên bố: “Kỷ 
nguyên Ri-gàn bắt đầu». Nhưng, đó 
là kỷ nguyên gì ? 

Trong xã hội ÀÍÿ, một sự kiện chỉnh 
trị quan trọng như cuộc bầu cử 
nguyên thủ quốc gia, cũng văn mang 
tính giật gân: Gim-my a-tơ, xuất 
thân là chủ trại trồng lạc. không tên 
tuôi, bóng nhiên được bầu vào Nhà 
trắng làm vị tông thống trẻ tuôi nhất 
(56 tuổi) đề rồi bốn năm sau bị loại 
ra một cách thám hại với I1 sỐ 
phiếu đại cử tri. Còn Ri-gàn, 69 tuôi, 
trước đây là diễn viên điện ảnh, đã 
từng làm nghề quảng cáo cho công 
Ly tư bản Mỹ trên đài vô tuyến truyền 
hình, đã hai lân được các nhà triệu 
phú Mỹ đưa ra làm thống đốc bang 
(a-li-pho-ni-a, ba lân tranh cử tông 
thống bị thất bại, bông nhiên lần này 
được vào Nhà trắng với số phiếu gọi 
là ®áp đảo », chiếm trên 90ÃX tông số 
phiếu đại cử trí và là tông thông già 
nua nhất của nước Mỹ. 


LƯU-QUÝ.KỲ 


Nhưng, ý nghĩa của cuộc bầu cử 
này không phải ở khía cạnh giật gàn 
đó. Chúng ta tìm ra nó bằng cách phản 
tích các số liệu và mối liên hệ của sự 
kiện này với bối canh và chiều hưởng 
phát triền hiện nay của nước Mỹ 
cũng như của chế độ xã hội Mỹ. 


RI-GÂN KHÔNG PHẢI LÀ 
NGƯỜI ĐƯỢC NHÂN DÂN MỸ 
LỰA CHỌN 


Mới nhin qua con số kết quả bầu 
cứ, đúng là Ri-gân thu được một số 
phiếu lớn của cứ trí đc bầu, đạt được 
một số phiếu đại cử trì *áp đảo » 
(a-tơ ; 489 phiếu so với 19 phiếu. 

Nhưng sự thật thì như thế nào 2 
Tông số cứ trí Mỹ là 160,5 triệu, trong 
đỏ số người đi bầu là 8‡ triệu, tức 
là 52,3%. Theo kết quả kiêm phiếu của 
7X khu vực bầu cứ, li-gàn giành 
được 12157195 phiếu bầu, tức là 
51% số người đi bầu. Như vậy là chỉ 
26% hay là một phần tư cử tri Mỹ bỏ 
phiếu cho Hi-gân. Giả thiết người Afÿ 
thật sự được tự đo bầu cử thi số liệu 
trên hoàn toàn xác mỉnh rằng Hi-gàn 
trúng cử không phải là người được 
số lớn nhàn dân ÀAlÿ lựa chọn. 

Mặt khác, chế độ bầu cử ở Mỹ, 
bảng nuọi cách, không cho những 
người đại điện chân chính của nhàn 
đân lao động có lài năng ra ứng cử và 
cũnữg khỏòng tạo cho nhân dàn lao 


- động điều kiện bầu ra người đại biều 
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thật sự của mình. Cử trí Mỹ, rốt cuộc 
chỉ có thề chọn một trong hai người 
đo hai đẳng Cộng hòa hoặc Dân chủ 
đưa ra, Mà hai đẳng nàyv đều là của 
giai cấp- tư sản, đại diện cho lợi ích 
của các tập đoàn tư bản lũng đoạn 
nhà nước Mỹ. Từ lâu, Lê-nin đã nhận 
định rằng: về bản chất và mục tiêu 
cơ bản, hai đẳng này giống -nhau và 
qkhác nhau? như®“hai chiếc guốc 
trong một đôi guốc® và có sự phân 
đỏng với nhau đề đối phó với những 
tỉnh huống cụ thê: chiến tranh hay 
hòa bình, hòa dịu hay căng thẳng, 
tăng tiến hay suy thoái... Vì vậy người 
của một trong hai đảng tư sản này 
được bầu thì giai cấp tư sản Mỹ vẫn 
là người quyết định đường lối chính 
sách của nước Mỹ, 

khi hai đảng này đã chọn xong 
người ra ứng cử thì cuộc vận động 
tranh cử bước vào qpha® gay cấn, 
sôi nồi, ồn ào nhất. Cuộc vận động 
tranh cử rùủm bengø này, trong đó hai 
ứng cử viên tha hồ đả kích nhau, làm 
cho những người ngây thơ tưởng 
rằng đó là một cuộc bầu cử “hoàn 
toàn tự do, đân chủ, Nhưng, thật ra, 
ở nước Mỹ chỉ có lự do cạnh tranh 
của tứng cử 0ién (đã được giai cấp tư 
sản chọn ra) chứ không hề có tự do 
của cử tri đề bầu ra người đại điện 
thật sự cho mình. 


Cách tính kết quả bầu cử chỉ căn - 


cứ vào số phiếu của đại cử trì càng 
làm cho người đắc cử không tiêu biêu 
cho ý muốn của số "lớn cử trì. Việc 
Ri-gàn đác cử lần này là một ví dụ 
nỏi bật: về số phiếu bầu, Ri-gân chỉ 
hơn Ca-tơ 10 G1 so với 114) nhưng 
khi tính kết qua, Ri-gảan hơn Ca-tơ gấp 
10 lần (tông số đại cử tri là 538. Hi- 
gàn: 489 — Ca-tơ : 19). 

Một yếu tố làm cho nhân đản Mỹ 
thêm khó khăn trong việc bầu cử là 
báo chí và phương tiện thông tín rộng 
rầi của chính quyên Mỹ không hề góp 
phần nàng cao nhận thức và trình độ 
chỉnh trị của người Mỹ, mà luôn luôn 
xuyên tạc và che giấu sự thật. Đến 


4Ú 


lúc bầu cử, bộ máy đó lại được huy 
động đến mức tối đa đề « gây nhiều ?® 
sự tìm hiều của nhân dân đối với các 
vấn đề của đất nước và cá nhân các 
Ứng cử viên, 

Với một chế độ bầu cử *kiều Mỹ » 
như thế, người đắc cử bao giờ cũng 
nằm trong ý đồ của giai cấp tư sản: 
nếu không phải là người của Đẳng 
dân chủ thì là người của Đảng cộng 
hòa và ngược lại. Lần này, cử tri 
không muốn bầu cho Ca-tơ, nhưng 
lại rất sợ bầu cho Ri-gân. Dù Ca-tơ 
hay Ri-gân vào Nhà trắng thì đối 
với nhàn dàn Mỹ cũng như từ trước 
đến nay, *chỉ là vứt bỏ tai họa 
này đề chuốc lấy tai họa khác mà 
thôi ®. Ngoài Ca-tơ và Ri-gân ra thì 
khó có một người nào khác có thề 
giành được đa số phiếu đại cử tri. Rõ 
rảng lá phiếu không phải là phương 
tiện đề nhân đân Mỹ lựa chọn người 
thay mặt cho mình. Ÿ¡ vậy ngày càng 
có nhiều người Mỹ chán ngấy và thờ 
ơ với cuộc bầu cử, số liệu dưới đây 
nỏi lên tâm trạng đó : tỷ lệ cử tri Mỹ 
đi bầu cử so với tông số cử tri năm 
1962 là 61.95 ;năm 19608: 60,95; năm 
1972:22,5% ; năm 1976: 51,3 ; năm 
1960: 52,3%. í 


BÁC BỎ CA-TƠ KHÔNG PHẢI 
LÀ CHẤP NHẬN RI-GÂN 


Báo chí của Mỹ và phương Tây 
đưa ra cùng một nhận xét: ® Việc 
Gim-mi Ca-tơ bị đo ván không có gì 
đăng ngạc nhiên, nhưng mức độ thắng 
cuộc của li-gân làm cho nhiều người 
sửng sốt... Hi-gân thắng vì những 
người đã bỏ phiếu cho Ca-tơ năm 19:6 
ở miền Nam, Đông Bắc, Trung Tây 
nước Mỹ đã không ủng hộ Ca-tơ nữa. 
Một số lớn người ÀÍÿ bầu cho Ri-gân 
vì họ nghĩ rằng nước ÄÍÿ sẽ càng tồi 
tệ ở trong nước và mất thết thề diện 
ở nước ngoài nếu Ca-tơ tiếp tục cầm 
quyền, chứ không phải vì họ cùng 
quan điềm với Ri-gâam và tỉn tưởng 
Hi-gàn hơn. Do đó, kết quả cuộc bầu 


cử là một sự bác bồ hơn là một sự 
chấp nhận...» , 

—— Theo cuộc điều tra dư luận của báo 
Niu-oóc Tat-mơ, gần 40 cử trí được 
hỏi thừa nhận rằng họ bỏ phiếu cho 
Ri-gân vì «cần có sự thay đôi? và 
chỉ có 11% chọn Ri-gân vì “ông ta là 
một người bảo thủ thật sự ». 


Kết quả cuộc bầu cử tòàn bộ hạ 
nghị sĩ và một phần ba thượng nghị 
sĩ cũng chứng minh là Ca-tơ bị «xuống 
giả Ð. So với trước đây, lần này Đảng 
cộng hỏa của Ri-gân giành thêm lÍ 
ghế ở ghượng nghị viện ; 32 ghế ở hạ 
nghị viện; 4 ghế thống đốc bang. 
Còn Đảng đân chủ của Ca-tơ mất một 
số ghế xấp xỉ với số ghế tăng của 
Đảng cộng hòa. 


Dúng là trong khi một số đông cử 
tri tầy chay cuộc bầu cử thì những 
cử tri tham gia bỏ phiếu đã bác bỏ 
Ca-tơ. Với một tâm trạng lo âu, bất 
bình và thất vọng, họ đã bác bỏ Ca- 
tơ chỉ sau một nhiệm kỳ tòng thống 
và họ đã loại trừ hàng loạt nghị sĩ 
Đẳng dân chủ ra khói thượng nghị 
viện và hạ nghị viện. 

Họ bác bỏ Ca-tơ vì họ không muốn 
đất nước của họ ở trong tình trạng 
xuống đốc kéo dài; vì họ thấy Ca-tơ 
không thay đồi được mức độ phát 
triên tồi tệ của nước Mỹ, Ca-tơ 
không thực hiện được những lời hứa 
trước khi làm tông thống. 


Họ bầu cho Ri-gân bởi vì họ muốn ˆ 


có một «sự thay đổi * mặc dù Ri-gân 
không đưa ra được một *“phép thần 
nào? hứa hẹn đem lại sức mạnh cho 
nền kinh tế Mỹ đang suy thoái với 
những căn bệnh kinh niên trầm trọng 
khác, mặc dù họ vẫn chưa quên 
những «quan điềm quá khích, cực 
hữu từ lâu Ð® của Ri-gân, những tác hại 
của các chính sách «diều hâu» từ 
thời Nich-xơn mà Ri-gàn tán thành. 

Tâm lý đòi, hỏi sự thay đỗi này 
cùng với khủng hoảng lòng tin, đang 
lan rộng ở Mỹ. Bất mần với hiện tại, 
lo lắng về tương lai. Đó là điều dễ 


hiều. Làm sao mà người Mỹ có thề 
yên tâm được khi thầy đất nước của 
họ đã có một cơ sở vật chất, kỹ thuật 
đồi đào, một nền kinh tế phát triền, 
thế mà ngày nay số người thất nghiệp 
đã lên đến 8,3 triệu, lạm phát đã lên 
đến mức 14,8% hằng năm; đòng đô 
la xuống giá đến mức 838 đô la/một 
ao-xơ vàng, (so với T0 năm trước” 
35 đ2 la-hạ trên 20 lần!), khỏ khăn 
ngày càng chồng chất, tội phạm ngày 
càng tăng, xã hội ngày càng thối nát. 
Trước đây, ngân sách Mỹ thường 
xuyên bị thiếu hụt ở mức 13 tỷ đô la/ 
năm, nhưng từ bốn năm nay con số 
này đã lên tới 48,6 tỷ, năm. Và cả 
nước Mỹ đang đau đầu về` năng 
lượng... 


Lại còn một yếu tố nữa : từ sau 
thất bại trong chiến tranh xâm lược - 
Việt-nam, Mỹ ngày càng thất thế về 
mặt quốc tế. Vị trí của Mỹ suy yếu 
trước ba dòng thác cách mạng sôi 
sục của thời đại và suy yếu cả so với 
các nước trong thế: giới tư bản chủ 
nghĩa. Mỹ phải lùi bước trước phong 
trào cách mạng Ê-ti-ô-pi-a, Ẩng-gô-la, 
Ni-ca-ra-goa, Áp-ga-ni-xtan, v.v. 
Mỹ đã mất mặt ở vùng Ca-ri-bê và 
Trung Đông, đặc biệt ở I-ran. Các 
đồng minh của Mỹ ở Tây Âu và Nhật- 
bản đang có khuynh hướng không đếm 
xỉa gì đến vai trỏ lãnh đạo của Mỹ 


_và theo. đuôi lập trưởng riêng, buông 


đần sự cam kết với chính sách Mỹ.. 
Hăng tin Pháp AEFP đã nêu rõ: «việc 
bầu Ri-gản làm tông thống Mỹ làm 
nồi lên một loạt điều bấp bênh và 
những mối 'hoài nghị đáng lo ngại 
trong các nước đồng mỉnh châu Âu?; 
Cộng hòa liên bang Đức và Pháp đều: 
lo ngại về chính sách của Ri-gàn 
^*muốn làm ra vẻ đàn anh », « muốn 
vượt qua đầu các nước Tây Âu®, và 
tồng thống Pháp đã tuyên bố trước 
Hội đồng chỉnh phủ Pháp rằng “Tay 
Âu phải tự về chống áp lực của AÍÿ s 
bằng cách củng cố những mối liên hệ 
trong nội bộ chàu Âu, còn Cộng hòa 
liên bang Đức đòi Mỹ phải *đối xử 
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bình đẳng với Tây Âu". Và điều mà 
tập đoàn thống trị Mỹ lo ngại nhất là 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác phát triền nhanh chóng về kinh 
tế, quốc phòng. 

Thành tích bốn năm cầm quyền 
của Ca-tơ quá nghèo nàn, trên một 
SỐ mặt, còn là con số âm. Vì vậy, 
trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng 
lần này, Ca-tơ đã bị thất bại. 

Côn Hi-gàn, trong cuộc vận động 
tuyên cử có nhiều lời tuyên bố với 
lập trường *bảo thủ ? và «cực hữu 3®, 
cương lĩnh tranh cử có nhiều điều 
mâu thuản giữa chỉnh sách và biện 
pháp. Nhưng Ri-gân được bầu không 
phải là vị đa số nhân dàn Àl§ chấp 
nhận lặp trường và cương lĩnh đó. 
Vay thị ai chấp nhận Ri-gàn 2 


ẢO TƯỞNG CỦA GIỚI TÀI 
PHIỆT MỸ 


Điều quá rõ là ở nước ÀÍÿ, cuộc 
khủng hoảng về kinh tế, chính trị, xã 
hội đã dẳntới sự khủng hoảng vềngười 
lãnh đạo cao nhất của Nhà nước. Bốn 
vị tông thông trước kia dược xem là 
® tính hoa chỉnh trị Mỹ "* phải về vườn 
vì thất bại ở Việt-nam. Những tông 
thống kế tiếp cũng không xoay chuyền 
được tỉnh thế suy yếu, xuống dốc của 
nước Mỹ. Thế thị giao tay lái con tàu 
Mỹ cho ai? Trong cơn khủng hoàng 
người làm tồng thống, Ri-gàn được 
chọn. Và kẻ chọn đưa Ri-gân ra, 
chính là các giới tài phiệt Mỹ. Và 
cũng chính các giới này định ra chiến 
lược và chính sách của nước Mỹ, tuy 
rằng với bản lĩnh, tài năng, phong 
cách của mình, tông thống Mỹ cũng có 
phần đóng góp. 

Vậy, những tập đoàn tư bản nào 
đứng sau Ri-gân'? Báo chí Mỹ cho 
biết: từ những năm 509, Hi-gàan đã 
quan hệ chặt chẽ với Công ty “Giê- 
nê-ràn Ê-lẽch-tở-rích *, một công tY 
có vốn đầu tư gàn 20 tỷ đô-la, đứng 
thứ IÍ tronzø các công ty độc quyên 
lớn nhất thế giới, kiêm soát phần lớn 
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việc sạn xuất vũ khí hạt nhân, mảy 
bay, tên lựa của Mỹ. Từ năm 1960, 
Ri-gân còn được thêm sự ủng hộ của 
các giới tài phiệt kinh doanh xe hơi. 
đầu mỏ và hóa chất. Những cố vấn 
về chính sách đối nội và đối ngoại 
của Ri-gản có nhiều người trong * Ủy 
ban đối phó nguy cơ hiện tại”, gôin 
những nhân vàt phái hữu thuộc tô 
hợp công nghiệp quân sự; Ủy bạn 
nàv chống lại việc ký hiệp ước 
SALT II và đòi tăng chỉ phí quốc 
phòng nhiều hơn đề «chống nguy cơ 
[Lien-xỏ 3. 

Chính các giới tài phiệt trên đây, 
những kẻ làm giàu bằng kinh đoanh 
phương tiện quản sự, đã sử dụng Ri- 
gân vào những mục tiêu của họ. Từ 
năm 191; Hi-gân đã hợp tác tích cực 
với ủy ban điều tra chống cộng, chống 
Liên-xô. Từ năm 1964, ông ta là Chủ 
tịch của-tồ chức “những đẳng viên 
cộng hòa Ca-li-pho-ni-a ủng hộ Be- 
ry Gôn-oa-tơ» (phái cực hữu) và 
báo chí MY đã gọi Ri-gân là * thái 
tử của vương quốc Gôn-oa-tơ ». 

Ri-gân ủng hộ Âi-xen-hao năm 1952 
và Ních-xơn năm 1960. Trong gìn nửa 
thế kỷ qua (1932 — 1980), phục vụ đắc 
lực cho chính quyên tư bản tài phiệt 
Mỹ, ông ta đã từng hoạt động theo 
quan điềm hiếu chiến, coi việc tăng 
cường sức mạnh quân sự của Mỹ đề 
chống Liên-xô là vẫn đẻ ưu tiên số 
một. Trong chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, Ri-gàn đòi đề cho các tướng 
Mỹ tự do hành động. đòi dùng vũ khi 
hạt nhân tiến công miền Bắc nước 
ta, phần đối hòa bình thương lượng. 

Trong khi tranh cử, Ri-gàn đã kích 
động tàm lý dàn tộc chủ nghĩa, sỐ 
vạnh nước lớn đến mức cho rằng 
chiến tranh Việt-nam là một trang 
sử về vang của nước MỸ». rằng 


_®#người MS không có điều gì phải cắn 


rứt lương tâm ve việc hành hình vợ 
chồng nhà bác học Hô-dăng-be, về vụ 
Oa-tơ-ghết, về vụ tàn sát đân làng 
My-lai... Nước Mỹ rất tốt đẹp` vì nỏ 
là hiện thần của đạo đức, tự do. Nước 


Mỹ phải hùng mạnh đề bảo vệ công 
lý và pháp lý, v.v. P. Sau khi đắc cư, 
Hi-gân đã cho người ta hiều rằng ông 
ta có thề phủ nhận hiệp ước hạn chế 


vũ khí hat nhân SALT II, bật đèn 


xanh cho việc chế tạo bom nơ-tơ- 
ron, có thề can thiệp vũ trang vào ÏT- 
ran... Ông ta đã chọn một số nhân vật 
“điều hâu?® như tướng Hê-gơ, Kít- 
xinh-giơ, làm cố vấn. 


Đưa Ri-gân vào Nhà trắng, các giới 
tài phiệt Mỹ muốn gì? Báo A hân 
đạo (Pháp) nhận xét: *Ri-gàn có 
ưu thế là đã đáp ứng được nỗi luyến 
tiếc quá khứ, gây được một ảo tưởng 
rằng nước Mỹ của thời kỷ làm mưa 
làm gió trước đây có thê sống lại ®, 

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, 
đo vị trí đặc biệt của nó, nước Mỹ đã 
có một thời kỳ nắm độc quyền bom 


nguyên tử, có một tiềm lực quân sự.' 


hơn hẳn các nước khác, một túi đô la 
to lớn và một vị trí nồi bật trên thế 
giới. Mỹ đã trở thành dinh lũy, đầu 
sö của chủ nghĩa đế quốc thế giới, sen 
đầm quốc tế, ôm ấp mộng bá chủ 


thế giới. ` 


Nhưng, sự phát triền của lịch sử 
vẫn tuân theo những quy luật thép. 


Sau cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam, nước Mỹ không ngừng xuống 
đốc. Thời kỳ «vàng son» của ÀfÍÿ lùi 
đần về đĩ văng. Cái gọi là * kỷ nguyên 
Mỹ * đang bước dần đến điềm tận 
cùng của sự bế tác. 

Trước triền vọng đen tối đó, đế 
quốc Mỹ, một lần nữa, mưu toan xoay 
ngược bánh xe .lịch sử. Ra sức chạy 
đua vũ trang, ngăn chặn xu thế hòa 
bình và hòa dịu quốc tế, gây tỉnh 
hinh căng thẳng và chiến tranh lạnh, 
đốc sức lấy lại ưu thể về quản sự, 
ngăn chặn các phong trào đấu tranh 
cách mạng, can thiệp vào cỏng việc 
nội bộ các nước khác, hành động thủ 
địch với các nước xã hội chủ nghĩa, 
cö giành lại những địa bản đã mất. 
báo Mỹ Cri-schiên Sai-ân-sơ Mô-ni- 
tơ, số ra ngày 6-ll-1980 đã nói: 


“Thắng lợi của Ri-gan làm cho một 
số người MỸ có thêm hy vọng mới sẽ 
giải quyết được những vấn đề của họ 
ở trong và ngoài nước ® và là * một 
cơ hội đề đảo ngược chiều hướng 
phát triền của chính quyền?®. - 

Đó là hy vọng hay là ảo tưỡng ? 


NẾU TIẾP TỤC CON ĐƯỜNG 
CŨ, NƯỚC MỸ SẼ TRẢ GIÁ ĐẮT 


Hãy còn quá sớm đề bình luận về 
chiến lược và chính sách đối nội, đối 
ngoại của Ri-gàn. Ít nhất, phải chờ 


- đến lúc tông thống mới nhậm chức và 


đọc thông điệp về liên bang trước 
quốc hội MỸ vào ngày 20 tháng † năm - 
1981. | 

Mặc dù quá khứ và chương trình 
tranh cử của Hìi-gàn cùng với sự 
xuống dốc của nước Mỹ đế quốc chủ 
nghĩa đã tạo cho người ta một Ý niệm 
khá rõ về triền vọng không sáng sửa 
gì của nước Mỹ trong bốn năm cầm 
quyền sắp tới của tông thống mới, 
nhưng có hai lý do khiển chúng ta 
phải chờ đợi: thông thường, các vị 
Lồng thống Mỹ sau khi nhậm chức đều 
q quên » những lời hứa lúc vận dộng 
tranh cử; có một khoảng cách giữa 
chương trình ©vĩ đại” với khả năng 
rắt hạn chế của tông thông và khả 
năng thực tế của nước Mỹ. Tông thống 
mới sẽ vấp phải những khó khăn và 
mâu thuẫn mà ông ta phải trực tiếp 
đương đầu khi ngồi vào Nhà trắng, 
khiến cho ông ta phải điều chỉnh 
những chính sách do ông ta và tập 
đoàn tư bản lũng đoạn Nhà nước Mỹ 
đã phác họa. : 

Trơng mười hai năm liên với ba 
lần ra tranh cử chức ứng cử viên 
tồng thống nhưng bị thất bại. Ri-gân 
theo đuồi một giảc mộng : đĩa nước 
Mỹ trở lại thế mạnh thời cuối những 
năm 40, khi Liên-xô chưa hàn gắn 
xong vết thương chiến tranh, khi hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thể giới mới 
hình thành, khi các đân tộc mới bắt 
đầu thức tỉnh về chủ quycn độc lập, 
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khi phong trào hòa bình và dân chủ 
bát đầu nhen nhóm, khi các nước Tây 
Âu và Nhật-bản vẫn còn trong cơn ác 
mộng của kẻ chiến bại... Hồi đó, Mỹ 
một tay ôm bom nguyên tử, một tay 
xách túi đô la, xông vào các lục địa, 
thao túng Liên hợp quốc.và giải quyết 
mọi văn đề trên thế mạnh. 

Ngày nay, tình hình ấy đã lùi xa 
trong dĩ vãng. Qua nhiều năm bị thất 
bại và suy yếu, về đối ngoại, Mỹ 
không còn đủ sức làm sen dầm quốc 
tế như trước, vê đối nội, Mỹ không 
tránh khỏi những hậu quả tai hại có 
tính quy luật của một nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa phát triền. Đối 
sánh lực lượng trên thế giới đã và 
đang thay đôi, ngày càng có lợi cho 
chủ nghĩa xã hội, độc lập dàn tộc và 
hỏa bình thế giới. Ba dòng thác cách 
mạng liên tục tiến công, từng bước 
giành thắng lợi. Đồng minh của Mỹ 
cũng không ngoan ngoãn vâng lời Mỹ 
như trước. Cả loài người tiến bộ sẽ 
không khoanh tay nhin hòa bình và 
-an ninh bị phá hoại, mà luôn luôn nêu 
cao cảnh giác, tăng cường hành động 
cách mạng đề bảo vệ độc lập dân tộc 
và hòa bình thế giới. 

Thế giới dã bước vào thập kỷ 80, 
thập ký sẽ mang lại nhiều điều rối 
ren, hỗn loạn hơn nữa cho thế giới 
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tư bản chủ nghĩa do các cuộc đấu 
tranh giai cấp trong xã hội, tỉnh trạng 
suy thoái kinh tế, sự khan hiếm năng 
lượng và nguyẻn liệu, sự cạnh trình 
của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn 
tột cùng của nó gây ra. Thập kỷ 8U 
cũng báo trước những cuộc tiến công 
mới của các lực lượng hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội. 

Vị tông thống mới của nước Mỹ sẽ 
đứng trước hàng loạt vấn đề gay cấn, 
bắt nguồn tử những mạch sâu xa của 
bản thân chế độ Mỹ, của bản chất chủ 
nghĩa đế quốc. Ri-gân sẽ hành động 
như thế nào ? Làm sao thực hiện được 
những điều ông ta đã hứa ? Ngay lúc 
Ri-gàn chưa chính thức nhậm chức, 
một người vận dòng bầu cử của ông 
ta đã thô lộ tâm trạng lo lắng : ®* Vâng ! 
chúng ta đã thắng. Chúng ta đã thắng 
lớn. Nhưng chẳng mấy chốc chúng ta 
phải thông báo kết quả. Chúng ta phải 
thực hiện những điều đã hứa... ® 


Trước mắt, ở nước Mỹ chưa ai tỏ 
ra lạc quan về nhiệm kỳ tông thống 
mới — kề cả những người trong đẳng 
của ông ta. Nhưng có điều chắc chắn 
là, đù người cảm lái con thuyền nước 
Mỹ đó là ai, đường lối chính sách của 
Mỹ về cơ bản chưa thay đỏi thì nước 
Mỹ đang và sẽ còn tiếp tục đi xuống ! 


NHÌN LẠI NHỮNG TÁC PHẨM VIẾT VỀ CHIẾN TRANH 
(HỮNG ĐỀ (QUẾC TRÚNG 35 NĂM QUA 


HIẾN tranh nhân dân 
_ chống bọn đế quốc xâm 

lược là một trong những 

đề tài lớn của nền văn 
học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam, Chúng ta tự hào đã xây dựng 
được nên văn học phản ánh ba mươi 
làm năm đấu tranh liền tục chống để 
quốc của nhân dân ta, nền văn học 
lén án mạnh mẽ và bóc trần không 
thương tiếc những thủ đoạn thâm 
dọc, những tội ác đã man của chủ 
nghĩa thực đân Pháp kiều cũ cũng 
như chủ nghĩa thực dân ÄÍÿ kiều 
mới. Có thê là còn có những hạn chế 
cần phải vượt qua, cả về tư tưởng 
lăn nghệ thuật. Đây đó, còn có những 
tác phim đơn giản và sơ lược, đôi 
khi màu sắc trữ tỉnh lãng mạn trong 
một số truyện và tiêu thuyết cũng dã 
làm mờ đi những đường nét gân guốc 
của hiện thực. Nhưng nhìn chung 
những tác phầm viết về đề tài chiến 
tranh đã miềễu tả một cách chàn thật 
những mặt bản chất của thực tiền 
đấu tranh cách mạng mấy chục năm 
qua. Đó là những tác phầm xuất sắc 
của nền văn học hiện thực xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta: Có lẽ trong văn 
học thế giới nửa thế kỷ nay, ít có 
nền văn học nào chống để quốc mạnh 
mẽ và liên tục đến như thế. Đó là nên 
văn học cháy sáng ngọn lửa của lý 
tưởng, của niềm tin của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng. Nền văn học 


đó đã góp phần xây dựng con người 


mới Việt-naam xã hội chủ nghĩa và 


PHAN-CỤ-ĐỆ 


chắc chắn sẽ còn rọi sáng cho nhiều 
thế hệ tương lai. Vì thế mà Báo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung: 
ương Đảng tại Đại hội lần thứ IV đã 
khẳng định : 

«Với những thành tựu đã đạt 
được chủ yếu trong việc phản ánh 
hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân 
tộc, văn họo nghệ thuật nước ta xứng 
đảng đứng vào hàng ngũ tiên phong 
của những nền văn học, nghệ thuật 
chống đế quốc trong thời đại ngày 
nay ». 

Nhưng gần đây, trong cách đánh 
giá tính chân thật của những tác 
phim viết về đề tài chiến tranh, đã 
nay sinh một số ý kiến không đúng. 

Có người cho rằng nền văn học của 
chúng ta trong mấy chục năm qua 
thiên về miêtả hiện thực như nó phải 
lồn tại chứ không phải như nó đang 
lồn tại, miêu tà cái tý tưởng hơn là 
miêu tẢ cới hiện thực, mới miêu tả 
cái cao cả chứ chưa miều tả cái 
đẹp (1). Họ cho rằng cbủ nghĩa hiện 
thực xã hội chủ nghĩa trong văn học 
nghệ thuật của chúng ta là « chủ nghĩa 
hiện thực phải đạo » do có «lối sống 
phải đạo » theo quy luật « thích nghỉ 
sinh tồn», thực chất là muốn nói 
đến một lối sống tùy thời trong xã 
hội và một chủ nghĩa công thức, giáo 
điều nào đó trong văn học, muốn nói 


(1) Xem bài * Về một đặc điềm của văn học 
vả nghệ thuật ở ta trong giai đoạn vừa qua s 
của Hoàng-Ngọc-Hiến đáng trên báo Văn nghệ 
số 23, ngày 9-6-1979. 


Đi 


đến một nên văn học không thật sự 
có tự do, một nền văn học phi hiện 
thực vi phải viết theo ý muốn của 
lãnh đão. Đây là một sự vu khống 
đồng thời là một sự miệt thị đối với 
nền văn nhọc và các nhà văn của 
chúng ta, khiên cho nhiều nhà văn 
của chúng ta phản nộ một cách chính 
đáng. 

Người đưa ra luận điềm này thực 
chất đã đối lập tính đáng với tính 
hiện thực và có khuynh hướng muốn 
bỏ qua một cách phi lý phạm trủ cái 
cao cả,cái anh hùng, phủ nhận mặt 
mạnh nhất của nền văn học hiện thực 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam là đã xây 
dựng được những tác phảm giàu tính 
lý tưởng. xây dựng được những 
điện hình. anh hùng cách mạng người 
sáng. Những điền hình văn học có 
phám chất trong sáng, có lý tưởng 
cao cả là hoàn toàn phủ hợp với thị 
hiếu thim mỹ của con người Việt- 
nam trong quá khứ cũng như hiện 
nay. Con người Việt-nam vốn có 
truyền thống coi trọng đời sống tính 
thân. coi trọng những quan hệ cộng 
đồng, khát khao những lý tưởng đẹp 
đẻ. rong mấy chục năm kháng chiến 
chống hai tên để quốc xâm lược, 
không phải « lối sống phải đạo », « lối 
sống tùy thời.» mà chính là chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng đã ở thành nếp 
sống chủ đạo của nhân dân ta. Do 
đó. cái anh hùng, cái cao cả là mặt 
bản chất của hiện thực đấu tranh 
cách mạng. Do đó, nhiệm vụ trung 
tâm của nền văn học hiện thực xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam là phải « phản 
ánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
và những phảm chất cao quý của 
nhân dàn ta» €2). 


Về mặt lý luận. người đưa ra luận 
điểm về «chủ nghĩa hiện thực phải 
đạo» đã phạm sai làm khi đối lập 
một cách siêu hình lý tưởng với hiện 
thực, cái phải lồn tại với cái đang tồn 
tại. Trong những xã hội có đối kháng 
giai cấp, nhà văn không có điều kiện 
khác phục cái hố ngăn cách giữa lý 


"2 


tưởng và hiện thực. Trong những xã 
hội ấy, giữa lý tưởng của nhà văn 
mong muốn có một cuộc đời tốt đẹp và 
hiện thực xấu xa của xã hội là một cái 
vực sâu thám, lý tưởng hoặc « chiến 
thắng » hiện thực xấu xa một cách áo 
tưởng theo lối hài kịch, hoặc tan vỡ 
đau xót trước hiện thực phũ phàng. 
theo lới bí kịch Những lý tưởng thảm 
mỹ của văn hoc nhân đạo chủ nghĩa 
quá khứ phần lớn là những mò hình 
về tính hoàn mỹ ở ngoài hiện thực 
được mô (ả. Những hình tượng đẹp 
trong văn học đán gian, văn học quá 
khứ có khi chỉ là những khuôn mặt 
mở ảo, lung linh trong giấc mơ. Còn 
những hình tượng mang tình lv tưởng 
cao cả trong các tác phẩm của chúng 


.ta ngày nay viết về đề tài chiến tranh 


cách mạng (như anh hùng Núp. chị Ứt- 
Tịch, Kan-Lich, Nguyễn-Văn-Trôi...) 
thì lại chính là hình ảnh chân thát 
của những người anh hùng cầm súng 
trong hai cuộc kháng chiến chòng 
Pháp và chống Àlÿý  Tronơ xà hỏi xã 
hội chủ nghĩa, hoàn toàn không có 
tỉnh trạng đối lập tuyệt đối, không 
thề vượt qua giữa lý tưởng và hiện 
thực như E. Phi-sơ (Eret PFisher) đã 
nêu lên. Dĩ nhiên. là vận còn mâu 
thuẫn giữa lý tưởng và hiện thực: 
khi hiện thực vươn lên được mọt lv 
tưởng nào đó thỉ mục tiêu phấn đâu 
của con người lại cảng nnuốn vượt 
cao hơn, vươn xa hơn. Quan hệ này 
cứ đôi mới thường xuyên nhưng Ở 
đây không còn là tỉnh trạng đối kháng 
giữa lý tưởng và hiện thực như trong 
xã hội cũ. 

Xã hội mới, thế giới quan mác xít, 
phương pháp hiện thực xã hội chú 
nghĩa giúp cho nhà văn miêu tả hiện 
thực một cách lịch sử cụ thề trong quá 
trình phát triền cách mạng, giải quyết 
được mối quan hệ hài hòa giữa lý 
tưởng và hiện thực, giữa cái phải tồn 


(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lăn thứ VI, Nxb Sự thật Hà-nội, 1977, 
tr. 21. 


tại và cái đang tồn tại. Sự kết hợp 
nhuäần nhị giữa tính lý tưởng và tính 
hiện thực đã trở thành đặc trưng 
thầm .m£ của những tác phầm viết về 
đề tài chiến' tranh trong mấy chục 
năm qua Vậy mà có người bất chấp 
sự thật này lại cho rằng đó là những 
Ấ tíc phầm chỉ có 1 phần 2 sự thật 3, 
mà ® 1 phần 2 sự thật đã là sự giả dối ». 
Dây là một sự đánh giá sai lầm. 
Hiện thực được miêu tả trong các tác 
phảm của các nhà văn chúng ta viết 
về đề tài chiến tranh là một hiện 
thực phong phú, phức tạp và đa dạng 
về màu sắc thảm mỹ. Đảng kêu gọi 
văn nghệ sĩ chúng ta đến các mũi nhọn 
của cuộc sống, đến những nơi mà 
- ngọn lửa kháng chiến, ngọn lửa anh 
hùng cháy sáng nhất, đến những nơi 
đầu sóng ngọn gió của cuộc đấu tranh 
giai cấp và đấu tranh dân tộc đang 
diễn ra dữ dội và ác liệt nhất. Chính 
vì thế mà văn học ta không những 
không tránh né mà đi thẳng vào trung 
tâm mâu thuẫn, không chỉ miêu tả cái 
anh hùng, cao cả vốn là mặt bản chất 
của hiện thực mà còn lên án cái tỉ 
tiện, thấp hèn, không chỉ ca ngợi 
những chiến công rực rỡ mà còn nói 
những tồn thất, hy sinh, những khó 
khăn phức tạp mà nhân dàn ta đã 
phải trải qua đề đi đến thắng lợi ngày 
hôm nay. Nhiều cuốn tiều thuyết viết 


về cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu 


nước đã tập trung miêu tả cuộc chiến 
đấu đữ dội ở những vùng vành đai, 
vùng ven đô, vùng giới tuyến. Thôn 
Thượng anh hùng nằm ngay ven 
đường vào căn cứ lính dù Mỹ (Thỏn 
Uen đường), làng Hà-thanh ương 
ngạnh đứng trụ trên vành đai diệt Mỹ 
quyết liệt nhất của Quảng-đà (Đấi 
Quang), tàng Cá kiên cường, bất khuất 
nắm lọt giữa vùng bàn đạp gìn Chu- 
lai (ÄAfdn ả tôi), đó là những pháo 
đài chống Mỹ tiêu biều, những hoàn 
cảnh rất điền hình, phần ánh hình 
thái giảng co ác liệt giữa ta và địch. 
Bọn Mỹ muốn quét trắng vùng vành 
đai, nống ra vùng giải phóng, còn 


“cho những đợt 


quân đân ta thì quyết tàm bám trụ, 
một tấc không đi, một ly không rời, 
quyết tâm làm chủ vùng bản đạp đề 
bao vây tiêu diệt địch. Hiện thực 
trong các tác phầm viết về đề tài chiến 
tranh đâu có phải là chiện thực tô 
hồng », là *làn mây móng bay là là 


trên mặt đất P" ! Những thắng lợi chúng 


ta đạt được phải đồi bằng biết bao 
khó khăn, gian khô. biết bao mất 
mát, hy sinh của đồng bào, đồng 
chí ta. 


Tiều thuyết Mắn 0d tỏi bắt đâu từ 
một điềm hơi thấp của phong trào, 
vào cuối năm 1961, lúc miền Trung - 
Trung-bộ đang bị tàn phá đữ dội 
trong một trận lụt lớn chưa từng 
thấy chạy suốt các tỉnh ven biền từ 
Thừa-thiên đến Bình-định. Bằng một 
bút pháp lạnh lùng và tỉnh táo, Phan- 
Tứ đã thành công trong việc tổ cáo 
tội ác diệt chủng đã man chưa từng 
thấy của Mỹ-ngụy. Lòng ta đau 
thắt lại trước cái cảnh nước dâng réo 
đữ tợn trong đêm đen mù mịt, hàng 
ngàn bà con rú thét chạy loạn trong 
các địa ngục ấp chiến lược bị những 
họng súng, rào thép gai và mìn vậy 
kín. Chính từ những cánh dau thương 
uất hận đó mà lòng căm thủ bốc lên, 
tạo: thành sức mạnh: bộc phá 
đồng khởi đây 
chuyền của hàng chục xã và những 
trận đánh lớn vào các cứ điềm đã 
từng gây nhiều tội ác ở phía nam 
Tam-kỳ. Làng Cá đắm bùn và máu đà 
lớn vọt lên thành làng chiến đấu 
Nhưng rồi phong trào Tam-sa lại 
tụt xuống điềm âm, sau khi Ba-Chấn 
phản bội, sáu thôn Tam-sa lại bị 
địch chiếm đóng. Hồi Mỹ đồ quân ö 
ạt vào Chu-lai, biến làng Cá thành 
mánh đất bản đạp căng thẳng gần cắn 
cứ. Bất chấp mọi thứ thách đau 
thương, làng Cá kiện cường bắt khuất 
vẫn lớn lên và cuối cùng đã trở thàn 
một điền hình anh hùng nười súng của 
miền Nam. Những cuốn tiều thuyết 
khác như /Hrữừng U-minh, Đặt Quảng, 
Đău chản người linề( Miễn cháu... tủy 


nói nhiều những chuyện mất mát, đau 
thương nhưng vẫn trình bày được 
sức quật khởi vỏ cùng mạnh mẽ của 
đồng bào ta trong lòng địch, vẫn làm 
sáng lên những tấm gương anh hùng 
bất khuất và chủ nghĩa nhân đạo 
cộng sản của những người chiến sĩ 
cầm súng. _ 


# 


Có người bối rỗi, bi quan trước 
những khó khăn to lớn trong quá 
trình phát triền của cách mạng hiện 
nay, đưa ra những nhận định sai 
lầm về bản chất của hiện thực đời 
sống chúng ta, về nhiệm vụ của văn 
học trong tình hình mới. Khi đánh 
giá những tác phim viết về đề tài 
chiến tranh, họ muốn thu hẹp hiện 
thực về phía những *mặt trái ®, mặt 
tiêu cực, những tồn thất hy sinh, 
những dau thương mất mát — mà 
họ gọi chung một cái tên là “hiện 
thực đữ đội, khốc liệt* Họ chỉ trích 
nền văn học ta không tập trung miêu 
tả những con người bất hạnh mà chỉ 
miêu tả những “con người may 
mắn*, không miêu tả «những con 
đường đau khô? và “những kẻ đi 
lang thang» ngoài lề của chủ nghĩa 
xã hội, không miêu tả những con 
người bé nhỏ, bình thường, trung 


gian mà lại tập trung miều tả những - 


con người tiên tiến, anh hùng của xã 
hội. 
Hiện thực là một tôn tại khách 
quan, đa dạng, phức tạp và luôn 
luôn vận động Thấy hiện thực toàn 
màu hồng là một cách nhìn sơ lược, 
. công thức, nhưng nếu cho rằng phải 
tập trung miêu tả cái tiêu cực, cái 
tôn thất hy sinh, cái khốc liệt mới là 
hiện thực thì lại sa vào một công 
thức khác. Bởi vì trong mấy chục 
năm qua, chúng ta đã đánh thắng hai 
tên đế quốc đảu số, đã xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong một nửa nước, rồi 
trong cả nước, hiện nay chúng ta lại 
đang bước vào một cuộc chiến đấu 


Đ] 


mới nhằm bảo vệ độc lập, tự do cho 
Tô quốc và xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. Thành tích của 
chúng ta vô cùng to tớn. Nếu chỉ 
thấy mặt tiêu cực, chỉ thấy mất mát 
hy sinh thì sẽ không đánh giá đúng 
hiện thực, lẫn lộn hiện tượng và bản 
chất, do đó rơi vào tỉnh trạng bi 
quan, thậm chí khiếp nhược, mất 
phương hướng trong sáng tác và phê 
bình. 


Trước dây, các tác phầm viết về 
chiến tranh đã tập trung tố cáo tội 
ác của kẻ thù và ca ngợi chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng của quần chúng. 
Điều đó là hoàn toàn đúng. Dấu chân 
người lính đã miêu tả vẻ đẹp của hai 
thế hệ cầm súng trên chiến hào chống 
Mỹ. Vàng trời (lập Í và tập 2) đã nói 
được bản chất anh hùng của quân 
chúng không quân nhân dân Việt-nam 
trong cuộc chiến đấu chống chiến 
tranh phá hoại của không lực Hoa- 
kỷ, và đó là mặt thành công chủ yếu 
của tác phảm. Trong hoàn cảnh chiến 
tranh, do ý thức trách nhiệm trước 
vận mệnh của Tồ quốc, có những điều 
chúng ta chưa nói hết; trong những 
điều đó có những tồn thất hy sinh to 
lớn mà nhân dân ta đã phải chịu 
đựng cũng như những chiến công anh 
hùng thầm lặng chưa được công bố 
của các đơn vị đặc công, an nỉnh, 
không quân... Bày giờ đây, trong 
những điều kiện,mới, chúng ta đặt 
vấn đê nàng cao chất lượng hiện 
thực của tác phm là hoàn toàn đúng. 
Sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ 
kết thúc, Vàng trời (tập 3), Miền 
chdu, Nú sự miền đất lửa đã có thề bồ 
sung thêm một số máng hiện thực mà 
trước đây chúng ta chưa có điều kiện 
nói. Mặt khác, chúng ta đã có một 
khoảng cách thời gian đề có thê đánh 
giá sự kiện một cách chính xác hơn, 
nhìn cuộc chiến tranh một cách toàn 
điện hơn, bao quát hơn. Đó là chưa 
nói đến những yêu cầu của bạn đọc 


ngày càng cao hơn, phức tạp và tính 


tếhơn. Tuy nhiên, muốn đặt vấn đè 


nâng cao chất lượng hiện thực của 
văn học một cách chính xác thi cần 
phải hiều đúng tình hình chính trị 
của đất nước ta hiện nay. Một số 
người rơi vào ảo tưởng là hiện nay 
chúng ta đã hoàn toàn ở trong thời 
kỳ hòa binh, không còn có sự tiến 
công của kẻ thù ở bên trong và bên 
ngoài, cho nên bây giờ là lúc văn 
học có thề nói mọi chuyện, nêu 
lên mọi.vấn đề. Tất nhiên, văn học 
phải miêu tả cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường đề đi lên chủ nghĩa xã hội, 
miêu tả cuộc đấu tranh chống những 
hiện tượng lạc hậu, tiêu cực còn tồn 
tại trong đời sống chúng ta hiện nay. 
Nhưng cũng cần phải thấy rằng chúng 
ta đang đứng trước nguy cơ xâm 
lrợc của bọn bành trướng và bá 
quyên Trung-quốc. Nhân dân.ta vừa 
tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tồ quốc ở biên giới 
tây-nam và biên giới phía bắc chống 
bọn bành trướng Bắc-kinh và bè lũ 
tay sai là bọn Pôn Pốt — lẻng Xa-rv. 
Nhưng đến hôm nay chiến sĩ ta vẫn 
còn phải đánh địch xâm lấn biên giới, 
còn phải chịu tôn thất thương vong, 
cỏn phải tiếp tục đối phó với những 
thủ đoạn phá hoại rất thâm độc của 
tập đoàn phản bội Bắc-kinh câu kết 
với bè lũ đế quốc, đứng đầu là đế 
quốc Mỹ. Văn học phải tiếp tục động 
viên ý chí chiến đấu của nhân dân 
đề bảo vệ độc lập tự do của Tô quốc, 
nâng cao tỉnh thần cảnh giác, sẵn 
sàng làm thất bại mọi âm mưu. xảo 
quyệt, mọi thủ đoạn chiến tranh tâm 
lý của kẻ thù Văn học cũng phải góp 
phần kiên định ý chí của nhân dân 
ta trong việc phấn đấu thực hiện 
đường lõi cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
nhằm xây dựng một nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, chế độ làm chủ 
tẬp thề xã hội chủ nghĩa, nền văn 
hóa mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. : 
Không nhận thức đúng bản chất 


của hiện thực cách mạng 35 năm qua 
và những nhiệm vụ hiện nay của văn 


học sẽ để dàng rơi vào những luận 
điềm mơ hồ, thậm chỉ lệch hướng. 


Cho rằng văn học ta chỉ miêu tả 
« những con người may mắn? theo một 
công thức nào đó là một ý kiến sai 
lầm. Các nhân vật trung tâm trong 
các tác phầm văn xuôi viết về đề tài 
chiến tranh như Kha (Xung kích), 
Lương (Trước giờ nồ súng), chị Từ- 
Hậu (Một chuuện chép ở bệnh 0iện), 
chị Sứ (Hòn Đối), Nguyễn-Văn-Trỗi 
(Sống như Anh) Sáu-Thấm (Đãi 
Quảng), Mẫn (Mãn pà l1ói), Lữ (Dầu 
chân người lính)... đã chịu bao nhiêu 
mất mặt trong cuộc đời riêng của họ 
và có những người đã hy sinh cả tính 
mệnh của mình cho lẽ sống cao cả 
của dân tộc. Họ là những điền hình 
tiêu biều cho cuộc chiến đấu anh hùng 
của dân tộc ta trong mấy chục năm 
qua. Tất nhiên những kẻ phải trải qua 
“con đường đau khỏö® mới đi được 
đến với cách mạng, “những kẻ lang 
thanø ? ngoài lề của chủ nghĩa xã hội, 
những con người bé nhỏ, trung gian 
cũng có thề là đối tượng miêu tả của 
văn học. Nhưng đó không phải là 
những con người tiêu biều cho bản 
chất thời đại chúng ta. liướnz văn 
học vào những tấn bị kịch quản quại 
của những kẻ phản bội, đầu hàng, 
những kẻ dao động, cơ hội chủ nghĩa, 
những «con nsưởi đau khö», *bất 
hạnh ? đi «ngoài lề " của chủ nghĩa xã 
hội đề làm gì ? 


Đảng cộng sản Việt-nam, từ trước 
đến nay, văn xem nhiệm vụ xây dựng 
con người mới, xây đdựnz những điền 
hình tiên tiến và anh hùng là nhiệm 
vụ trung tâm của nền văn học hiện 
thực xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là 
nhiệm vụ trung tâm của cách mạng 
tư tưởng và văn hóa. Chúng ta đều 
đã rõ, những điền hình con người 
mới, những điền hinh anh hùng chiến 
sĩ là những điềm sáng hội tụ các vấn 
đề có ý nghĩa bản chất của đời sống, 
các vẻ đẹp lý tưởng của thế giới 
chung quanh ta, do đó họ là những 
người tiêu biều cho cuộc sống hôm 


hà, 


nay và cho xu hướng phát triền tiến 
lên ngày mai của lịch sử. Những điền 
hình văn học đó cũng giúp ta nhận 
thức được những mâu thuẫn cơ bản 
của hiện thực, bởi vì chính họ là 
những người sẵn sàng đứng ở đầu 
sóng ngọn gió, đứng ở mặt chỉnh yếu 
của mâu thuẫn đề giải quyết mâu 
thuần. Một nền văn học hiện thực 
mang tính đảng cộng sản phải xem 
nhiệm vụ xây dựng những điền hình 


con người mới, những điền hình anh - 


hùng cao cả là nhiệm vụ chiến lược 
của mình, là lý do tồn tại của mình 
trong sự nghiệp cách mạng chung của 
đản tộc. Chúng ta không loại trừ việc 
miêu tả nhân vẬt tiêu cực trong văn 
học. Miêu tả nhân vật tiêu cực là đề 
làm nồi bật nhân vật tích cực, đề nêu 
cao lý tưởng cách mạng sáng ngời 
của chúng ta. Cho rằng văn học ta 
phải hướng vào việc miêu tả những 
người «bất hạnh, những người 
«lang thang», những người «ngoài 
lề», thậm chí những tên đầu hàng, 
phản bội, là sai lầm. 


* 


Nâng cao chất lượng hiện thực của 
tác phầm, khám phá và sáng tạo cái 
mới là nhiệm vụ thường xuyên của 
nền văn học chúng ta. Tuy nhiên điều 
đó không có nghĩa là quav lưng lại 
truyền thống tốt đẹp. phủ nhận những 
thành tựu to lớn cúa nền văn học 35 
năm qua, càng không có nghĩa là chạy 
theo một số quan điềm đã cũ rích, 
một số mốt «tân thời » của văn nghệ 
_ tư sản phương Tày. Cho rằng văn 
nghẻ ta đi theo «chủ nghĩa biện thực 
phải đạo, bởi vì nó chỉ miêu tả cái 
hiện thực phải tồn tại chứ chưa miêu 
tả cái hiện thực đang tồn tại là sao 
chép luận điệu của A. Ca-múyt hơn 
hai chục năm về trước khi ông ta nói 


sồ 


xấu nền văn nghệ hiện thực xã hội 


“ chủ nghĩa của Liên-xô. 


Trong lý luận cũng như trong thực 
tiễn văn học, cái mới không đông nhất 
với cái fq, càng không đồng nhất với 
cái phí lý. Trên cái nền của những 
thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt 
được 35 năm qua, trên cơ sở truyền 
thống tốt đẹp của văn học dân tộc, 
chúng ta sẽ vươn lên những đỉnh cao 
mới, khám phá và sáng tạo những giá 
trị nghệ thuật mới. Cái mới chân chính 
không thê nảy sinh trên một miễng 
đất trống, nảy sinh từ lối suy nghĩ tư 
biện và hình thức chủ nghĩa, thoát 
ly truyền thống dân tộc và thực tiễn 
đấu tranh chính trị của nhân dân ta 
hiện nay. 


Nâng cao chất lượng tác phầm là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng 
của văn học nói chung, của những tác 
phầm viết về đề tài chiến tranh nói 
riêng. Nền văn nghệ hiện thực xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta là một nền 
văn nghệ tiên phong chống đế quốc 
trong thời đại ngày nay, một nền văn 
nghệ anh hùng mà mặt mạnh chủ yếu 
của nó là luôn luôn cháy sáng ngọn 
lửa lý tưởng. Nền văn nghệ đó không 
cho phép chúng ta tách rời tính hiện 
thực với tính đảng, tính hiện thực 
với tính lý tưởng. Trong thởi đại 
chúng ta, triết học mác xít không chỉ 
giải thích thế giới mà côn góp phần 
tích cực cải tạo thế giới. Văn học hiện 
thực xã hội chủ nghĩa cũng là một 
nền văn học không chỉ phản ánh đề 
phản ánh mà còn phải chú ý nâng cao 
tư tưởng và tỉnh cảm cách mạng cho 
quần chúng, góp phần vào việc xây 
đựng con người mới xã hội chủ nghĩa, 
góp phần hoàn thành những nhiệm 
vụ cách mạng của nhân dân ta hiện 
nay là bảo vệ Tô quốc và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 


Hi bay tới thủ đô Hà -nội, 
một khách nước ngoài 
nói : #Nhin từ trên cao, 
đất nước xanh rờn này 
hình như bàn tay con người đang 
thay đồi, sắp đặt lại». Thật vậy, với bờ 
vùng bờ thửa, mương máng tưới tiêu 
song song với những hàng cây phòng 
hộ tươi tốt, nông thôn nước ta đã 
thay đồi khá nhiều. Với chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, nhiều 
làng xóm đã được cải tạo. Dù chưa 
có những công trình kiến trúc đồ sộ 
hiện đại, những công trình thủy nông, 
điềm cơ khí, chuồng trại chăn nuôi... 
đang là những nét cơ bản làm đồi 
mới bộ mặt của nông thôn. 


Ở miền xuôi, nhiều làng xóm đã 
trở nên phong quang với đường đi 
rộng, sạch. miền núi, đồng bào 
định canh định cư đã dựng lên những 
khu ở kiều mới với những vật liệu 
mà thiên nhiên ưu đãi. Ta chưa thỏa 


` 


NGÔ-HUY-QUỲNH 


mãn được yêu cầu xây dựng ngay 
làng bản thật đẹp, nhưng từ phong 
trào nhân dân tự sửa chữa và xây 
mới nhà ở, đã nảy mầm những nhân 
tố mới trong kiến trúc nhà ở. Kiều 
nhà 5—? gian cô truyền với vì kèo 
nhiều gỗ đã dần dần được thay thế. 
Phòng ngủ, nơi tiếp khách, chỗ làm 
nghề phụ, nơi học của các cháu nhỏ 
đã có phân biệt rõ ràng. Quanh nhà, 
vườn tược, ahuöng lợn, chuồng gà, 
hố xí hai ngăn đã được xếp đặt hợp . 
lý hơn, bảo đảm quan hệ láng giềng tốt 
với các hộ lân cận. Rõ ràng, giữa vùng 
đồng ruộng phản ánh hướng đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa với nội 
dung chuyên canh, thâm canh, thủy 
lợi hóa, hóa học hóa, điện khí hỏa Ở 
quy mô ban đầu của sự nghiệp xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, làng bản đã đồi mới 
trong chiều sâu của đời sống vật chất 
và văn hóa, tuy bộ mặt kiến trúc còn 
xa mới đàng hoàng to đẹp. 


I — CÂN THỐNG NHẤT NHẬN ĐỊNH 
VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 


Một số quan niệm về xây dựng 
nông thôn vẫn còn là đề tài tranh 
cãi. I 

« Đô thị hóa nông thôn »? Ít nhiều 
đã có người nói đến vấn đề này với 
một khát niệm sai lạc. Có người cho 
rằng ta sẽ phải chuyền hóa nông thôn 
thành đô thị cả. Có cán bộ chỉ đạo 
quy hoạch đô thị đã nghĩ rằng dối 
với thôn xóm hiện nay chỉ cần cải 


tiến, sửa sang tạm đề nó * sống » nhất 
thời vì nó sẽ chuyền hóa thành đô 
thị, và như vậy không nên đặt vấn đề 
quy hoạch xây dựng nông thôn ! Cũng 
do cách đặt vẫn đề «đô thị hóa nông 
thôn » theo cách ấy mà không thiếu gi 
nơi cho rằng phải xây dựng nông thôn . 
như thành thị, nghĩa là kế đường 
thật thẳng rộng và xây hàng nhà hai 
bên đường như phố phường Hà-nội. 


hyi 


Chủ nghĩa Mác—Lê-nin đặt vấn đề 
xóa bỏ mâu thuẫn giữa đô thị và 
nông thôn. Trong bước đầu thực hiện 
mục tiêu đó, các nước xã hội chủ 
nghĩa phấn đấu giảm dần sự cách 
biệt cơ bản giữa đô thị và nông thôn, 
cho nên quy hoạch xây đựng đô thị 
vẫn có những đặc trưng khác quy 
hoạch xây dựng nông thôn. 


Trong quá trình công nghiệp hóa 
nước nhà, đô thị sẽ phát triền trên 
cơ sở phát triền công trình công 
nghiệp ít nhiều tập trung ở từng đô 
thị, tại đó người ở chủ yếu là giai 
cấp công nhân công nghiệp. Đồng 
thời trong quá trình đưa nông nghiệp 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa với 
nội dung điện khí hóa, hóa học hóa, 
cơ giới hóa và phát triền thành phần 
công nhân trong nông nghiệp, chúng 
ta phải làm cho những điềm dân cư 
kiều mới được hình thành ở khu vực 


nông lảm nghiệp, ví dụ như những 


trung tâm của tiều vùng trong huyện, 
huyện ly, với nhiều cơ sở sản xuất 
công nghiệp phục vụ nông nghiệp, 
nphề cá. Các làng xóm hiện có nếu 
phủ hợp với yêu cầu bố trí lao động 
sẽ tồn tại lâu dài và được cải tạo dân 
thành những làng kiều mới, trong đó 
những cách biệt cơ bản giữa đô thị 
và nóng thôn sẽ giảm dần và về lâu 
đài mất hẳn. Trong bước đi ban đầu 
"của sự nghiệp xây dựng cơ Sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
làng kiều mới này dần dần tiếp thu 
các đặc trưng của đô thị là ở gọn, 
tập trung (vì lý do kinh tế), đông 
người, có điện, có nước, có nhiều 
công trình phục vụ còng cộng. Nhưng 
các khu ở này, mà cư dân chủ yếu 
là nông dân và công nhân nông nghiệp, 
vẫn là các !dng kiều mới, Ít ra là 
trong 3—4 kế hoạch 5 năm. Lâu hơn 
nữa, nghĩa là sang thể kỷ sau chẳng 
hạn, quan hệ thành thị và nông thôn 
có thể đặt ra khác, và trên thực tẽ, 
sẽ khó mà phân biệt đâu là đô thị, 
đâu là nông thôn. Hình ảnh này đã 
xuất hiện đó đây trên một số nước 


õ8 


j 
anh em có nền kinh tế và văn hóa 
phát triền. 


Một số người khác thưởng nêu 
khầu hiệu «ngói hóa ®. Khầu hiệu này 
được đưa ra hỉnh như dựa vào tâm 
lý nông dân thường mơ ước X*nhà 
ngói, cày mít®, Lợp ngói đề dành 
rơm rạ cho chăn nuôi là một-đỏi hỏi 
đúng đắn ở những vùng đồng lúa. 
Nhưng chắc chắn là mục tiêu xây 
dựng nhà ở đây nói rõ là nhà ở của 
nông dân tập thề trên cả nước— không 
chỉ là làm nhà có mái ngói. Nếp sống 
gia đình văn hóa mới, con người mới, 
bộ mặt nông thôn văn minh đâu phải 
ở *ngói hóa ?I | 


Khầu hiệu này đặt ra những đòi 
hỏi không phải là ở địa phương nào ' 
cũng hợp lý ; nó kim -hãm những nỗ 
lực làm chủ giải quyết nhà ở kịp thời, : 
gây tư tưởng trông chờ những vật tư 
khan hiếm của Nhà nước như xi 
măng, sắt thép và ngói máy. Lợp 
ngói máy mà không làm trần nhà, 
không lát gạch nền nhà thì có khác 
nào tạo ra trong nhà một nồi hơi hấp 
nóng giữa trưa hè ! 


Bồi cói ở vùng chua mặn, phên 
tre, nứa ở miền núi, nhựa thải của 
cao su và nhiều vật liệu tại chỗ 
khác, nếu được khoa học tiên tiến 
tác động vào và nâng lên, và nếu 
không bị khầu hiệu *ngói hóa » bó 
tay, bó sáng kiến, sẽ cung cấp cho 
chúng ta nhiều chất lợp đề xây dựng 
trong bước đi ban đầu này. Tất nhiên, 
chúng ta không đừng ở đày vỉ những 
thành tựu mới của khoa học kỹ thuật 
sẽ phát huy những tiềm năng thiên 
nhiên vô tận. Mai đây, những nhả có 
gác, các loại biệt thự với cửa rộng, 
mái bằng, mái đá đen, mái ngói đỏ, 
sẽ là nơi ở cho nông dân tập thề trên 
cả nước giàu đẹp của chúng ta. 


Mặt khác, trong việc xây dựng 
công trỉnh phục vụ đời sống ở cấp 
huyện cỏn có quan niệm thoát ly 
thực tế: muốn xây dựng ngay trong 


bước đi ban đầu này những công 
trình kiến trúc quy mô hiện đại như 
ở các nước anh em đã có một quá 
trình phát triền kinh tế, văn hóa và 
có một nền công nghiệp xây dựng 
phát triền. Dù chỉ là làm thử thôi, 
mấy nhà văn hóa huyện đồ sô nhiều 
tầng xây bằng xi mãng cốt thép ở địa 
phương nọ đã biều hiện xu hướng 
đó. Có công trình xây dựng theo 


hướng đó đã phải bỏ đở 4— 5 năm 
nay, trong khi những nhà văn hóa 
khác, xây đơn giản và phù hợp với 
khả năng thực tế, đang phục vụ tốt 
đời sống văn hóa của nhân dân địa 
phương. Xứng dáng là gương mẫu 
trong sự nghiệp xây dựng ở các buôn 
làng miền núi, các nhà rông, không 
cần một tấc sắt, đang được đưa sang 
làm chức năng nhà văn hóa. 


li — CẦN CÓ BIỆN PHÁP THIẾT THỰC THỰC HIỆN CÁC QUY 
HOẠCH CẢI TẠO, MỞ RỘNG, XÂY MỚI NÔNG THÔN. KỀ CÁ 
CÁC BUÔN LÀNG ĐỊNH CƯ ĐỒNG BẢO MIỀN NÚI 


Hầu như cấp huyện nào cũng có 
một quy hoạch sơ phác làm phương 
hướng chỉ đạo bố trí, xây dựng công 
trình. Tuy nhiên,nếu quy hoạch mộtthi 
biệnpháp phải mười. Sự trì trệ chính là 
ở chỗ thiếu biện pháp tích cực. Riêng 
khu vực dân cư, buôn làng cải tạo 
mở rộng, xây mới, kề cả khu định cư, 
khu nhà ở vùng kính tế mới, còn rất 
nhiều thiếu sót trong quy hoạch xây 
dựng, nhất là thiếu các biện pháp 
thực hiện, trong đó có nŸ†ững vấn đề 
như nước ăn, đất ở và nhất là vật 
liệu xây đựng. Ngoài ra.- tỉnh thần 
nhiều chỉ thị về quy hoạch xây dựng 
chưa thấm sâu vào cấp huyện, xã. 

— Cần khần trương đào tạo »d đưa 
đồng bộ cán bộ chujên môn Đề cấp 
huyện. 

Ngành xây dựng tuy đã quan tâm 
đến quy hoạch xây dựng huyện, 
nhưng thử hỏi trong 11 huyện chỉ đạo 
điền hình của trung ương, bộ máy 
quản lý xây đựng đã hình thành và 
có hiệu lực đến đâu ? 

Trong khi nhiều nơi quan tâm và 
khich lệ kết quả cuộc thi quốc tế về 
xây dựng nông thôn, thì nhiều cơ 
quan quản lý xây dựng chưa quan 


tâm đầy đủ đến việc giúp đỡ và chỉ: 


đạo địa phương, mà đề lãng phí tri 
thức và nhiệt tỉnh của đội ngũ khá 
đông cán bộ. Đội ngũ này được Đảng 
đào tạo. có kiến thức và nhiệt tỉnh, 


có kinh nghiệm thực tế cần được tồ 
chức vào đội quản xây dựng chiến 
đấu trên trận tuyến của gần 400 huyện. 
Trong quá trỉnh công tác, họ sẽ đào 
tạo thêm những lực lượng trẻ làm 
việc Ởở xã, hợp tác xã. Chỉ khi nào 
các ngành xâyv dựng đưa đồng bộ về 
huyện một đội nơñ cán bộ nhiệt tỉnh 
và có tỉnh cảm thiết tha với nông 


Xthôn thỉ mới xây dựng được các cơ 


sở vật chất kỹ thuật ở huyện. xã, hợp 
tác xã và cải thiện nơi ở của nông 
đân. 


— Cần điều tra, nghiên cứu nâng cao 
truyền thống kết hợp uới đưa khoa học 
kỹ thuật mới 0ào 0iệc sản ruất 0ạt 
liệu 0à Uiệc xâu dựng nhằm đáp ứng 
yêu cầu hiện naụ. 


Mỗi địa phương trên đất nước ta 
đều có những kinh nghiệm, những 
biện pháp làm ra vật liệu đề xây nhà 
cho minh. Trong những năm trước 
mắt, chưa có nhiều xỉ măng và sắt 
thép. thiết tưởng phải có sự chỉ đạo, tồ 
chức đề cán bộ khoa học, kỹ thuật và 
nhân đân phát hiện và nâng cao những 
truyền thống lâu đởi về xây dựng. 
Sát thép, xi măng còn đành riêng cho 
những chuông trại, kho tàng, những 
công trình kinh tế, văn hóa lớn dùng 
lầu dài. Sau này khi có đủ vật liệu 
tốt, chúng ta sẽ xây đựng nhà ở của 
nông dân bền đẹp hơn nhiều lần 
ngày nay. 


Ở nhiều địa phương. tường trình 
quen dùng đất đồi có sét. Đồng bào 
Nùng. Lạng-sơn đắp tường nhà hai 
tầng, thường gọi là «nhà pháo đài » 
đề chống những vụ cướp bóc do bọn 


thồ phỉ biên giới gây nên. Thiết tưởng,. 


đề chuân bị chiến đấu chống bọn bành 
trướng Trung-quốc, các nhà kiêu này 
với tường đắp kiên cố, hoàn toàn có 
giá trị như những ồ chiến đấu, kề cả 
những ụ chốt:g bom nữa. Tường bằng 
phên tre trát vữa hay xây gạch không 
nung cũng làm được chức năng ngăn 
chắn. Các mặt tường trát vữa phẳng 
phiu bảo đảm mỹ quan trong nhà và 
như vậy có khả năng loại trừ gạch 
nung. Viện quy- hoạch và thiết kế tông 
hợp thuộc Bộ xây dựng ở thành phố 
Hôö-Chí-Minh đã đựng thử máu nhà 
xây bằng gạch nén đất đồi. Mẫu này 
có thê dùng xây nhà ở, cơ quan và 
công. trình sản xuất ở các khu vực 
kinh tế 
quyết hơn, nhưng chỉ cần khắc phục 
tư tưởng chờ đợi gạch, ngói nung, thì 
chúng ta sẽ có nhiều khả năng phong 
_ phú đề giải quyết vấn đề lợp nhà. 


Các đồ án được giải thưởng trong 
kỳ thi quốc tế về xây dựng nông 
thôn (1) đã đề xuất nhiều biện pháp 
sử dụng vật liệu có sẵn tại chỏ. Đề 
chống mục cho gỗ, đồng bào đã quen 
dùng dầu echai® quét trên mặt gỗ 
như một nước sơn; dùng cả dầu nhờn 
thải sau khi chạy máy, cả thứ vữa 
chống nước mặn trát thuyền bằng xi 
măng, dầu ma dút và bỉ tuyn. Gỗ sú 
vẹt bóc vỏ hơ vào ngọn lửa nhỏ cũng 
bảo đảm độ bền từ ð đến 15 năm. Gỗ 
rừng, gỗ đước, song, tre được dùng 
từ hàng ngàn năm rồi. Nhân dân lao 
động miền biên, miền núi, miên đồng 
bằng, vùng khỏ cạn, vùng ngập quanh 
năm, có biết bao biện pháp kỹ thuật 
quen thuộc cần được cơ quan Nhà 
nước nghiên cứu, áp dụng và nâng 
cao. 

Và vật liệu xây dựng cho khu vực 
nông thôn, có muôn vàn điều đề nói. 
Hiêng vấn đề bảo đảm xây dựng 


00 


mới. Ngói có thề khó giải 


nhanh chóng hàng loạt công trình ở 
gần 400 huyện và hàng vạn xã bắt 
buộc chúng ta phải suy nghĩ đến những 
biện pháp có hiệu lực nhất. Các đồ 
án trúng giải thưởng quốc tế về xây 
dựng nông thôn đều đề xuất những 
biện pháp quen thuộc trên thế giới 
về tiêu chuần hóa cấu kiện, điền hình 
hóa kiều kiến trúc và: công nghiệp 
hóa việc sản xuất các bộ phận chịu 
lực đề lắp dựng công trình nhanh 
chóng. Biện pháp «công nghiệp hóa 
cấu kiện râu dựng? có thề sản xuất 
hàng loạt các thanh gỗ dài từ 2,7m 
dùng cho bộ khung nhà, trên cả 3 
chiều, chiều cao, chiều ngang, chiều 
dọc, lắp dựng tất cả các kiều nhà ở, 
nhà kho, chuồng ủ phân... Gỗ lấy ở 
đâu? Chúng ta vận động nông dân 
trồng xoan, trồng tre trên đất chung 
của hợp tác xã và đất tư của xã viên, 
và đặt việc trao đồi hai chiều theo 
tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
sáu của Trung ương Đẳng làm sao đề 
một cơ quan cấp huyện thu mua 
những thanh gỗ với kích thước quy 
định trên, rồi làm việc bào nhẫn, xoi 


. chỉ, đục mộng, v.v. Chắc chắn nông 


dân sẵn sàng, đem gỗ đến đề đồi lấy 
những cột, vì kèo... làm sẵn với một 
Ít tiền công phải trả thêm. Một thanh 
gỗ định hình, đó là ý kiến đề xuất 
trong một đồ án được giải thưởng. 
Có đồ án được giải thưởng quốc tế 
đề xuất kiều nhà nồi cho vùng nước 
ngập quanh năm ở Cà-mau. Cũng vẫn 
phương pháp tiên tiến như định hình 


(1) Một số kiến trúc sư, kỹ sư Việt'nam 
đã đẻ xuất 37 đồ án có cơ sở thực tế của qahiều 
địa phương. 6 đồ án của tác giả Việt-nam đã 
tham gia bước hai của cuộc thi quốc tế cùng 
với 3 đồ án Pháp, 3 đồ án Li-băng và Ï đồ 
án Xê-nê-gan. Cuối cùng 3 trong 5 giải thưởng 
quốc tế đã được tặng cho các kiến trúc sư và 
học sinh kiến trúc Việt-nam. Tổng thư ký Hại 
kiến trúc sư quốc tế Mi-sen Lăng-tô-ni: nhận 
xét; « Tỏi cho rằng các đồ án của các kiếp 
trúc sư Việt-nam có chất lượng, chất lượng 
ấy được lý giải trên cả mặt lý thuyết và trên 
cả mặt thực hành, do các kiến trúc sư Việt. 
nam có năng lực rất tiên tiến đẻ giải quyết 
vấn đề Đầy s. 


hóa một nền nhà vuông cạnh 6m kiều 
phao nồi trên mặt nước, và lắp ghép 
nhiều « tấm nền ? đó theo mọi yêu cầu 
của kiều nbà, trường học hay chuồng 
trại, kho tàng. Đành rằng, trước mắt, 
những *“tấm nền» kiều phao nồi đó 
chưa làm ngay được nhiều bằng bê 
tông lưới thép như tác giả kiến nghị, 
. chúng ta có khả năng làm ngay 

bằng vật liệu có sẵn những « tấm nền » 
nỏi đó, tất nhiên là với độ bền hạn 
chế. 


Những biện pháp đề xuất về vật 
liệu, về kết cấu xây dựng công trình. 
và những sáng kiến quy hoạch tồ 
chức ăn ở và kinh tế phụ gia đình 
cho nông thôn không phải là hiếm. 
37 đồ án của các tác giả dự thi thật 
sự có nhiều ý đồ táo bạo, nhiều kiến 
nghị thực tế thề hiện nhiệt tình của 
đội ngũ kiến trúc sư Việt-nam sẵn 
sàng lao vào mặt trận: xây dựng nông 
thôn xã hội chủ nghĩa. 


III— CHÚNG TA CÓ KHẢ NĂNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
GÓP PHẦN HÌNH THÀNH MỘT NỀN VĂN HÓA CAO, KHÔNG 
CHỜ ĐỢI MỘT NÊN CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỀN 


Nhiều đồ án của các kiến trúc sư 
dự thi quốc tế đề xuất ý kiến xây 
dựng theo yêu cầu và khả năng xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong bước đi 
ban đầu của nước ta. Ngoài việc nêu 
lên những vấn đề cải tạo nhà cửa, 
làng bản hiện có, vừa ở vừa chăn 
nuôi và làm nghề phụ gia đình, các 
đồ án đó đều chủ ý đến nhu cầu xây 
dựng gia đỉnh văn hóa mới, xây dựng 
con người mới. Họ kiến nghị gắn 
phong trào quần chúng với khoa học 
kỹ thuật, động viên quần chúng tham 
gia với Nhà nước xây dựng và thực 
hiện các biện pháp khoa học tiên tiến 
về tiêu chuân hóa, định hình hóa cấu 
kiện xây dựng. Thế giới coi các biện 
pháp này là khoa học tiên tiến. Ông 
cha ta — mà ngày nay những nghệ 
nhân kiến trúc dân gian, những tay 
nghề mộc giỏi là những người am 
hiều nhất — đã làm việc lắp ghép 
những đình, đền, cung, miếu và nhà 
dân theo kiều lắp ghép những kèo, 
xà định hình và tiêu chuẩần hóa có 
từ những thời đại lịch sử xa xưa rồi ! 

Nếu truyền thống kiến trúc cô 
truyền của nhân dân ta được khoa 
học mới nâng lên, hoàn chỉnh dần và 
phát triền sâu rộng theo đúng đường 
lối của Đảng và chính sách của Nhà 
nước, thì chúng ta có thề quản lý tốt 
việc xây dựng rộng lớn ở nông thôn, 


đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ 
phát triên kinh tế, cải thiện nhà ở, 
làng bản, xây dựng nếp sống văn 
minh nhằm thề hiện một nền văn hóa 
cao ngay trong bước đi ban đầu này, 
khi chưa có một nền công nghiệp phá t 
triền trên phạm vi cả nước. Ngay cả 
sau này, khi đã có một nền còng 
nghiệp hiện đại rồi, thì ở một số nơi, 
làng bản và nhà cửa vẫn có thề giữ 
những công trình kiến trúc xây cất 
ngày nay với tưởng trình, gạch không 
nung, với nguyên liệu tre, nứa, gỗ, và 
tất nhiên, bên trong, với những tiện 
nghỉ hiện đại như máy nước, máy điều 
hòa nhiệt độ, bếp đun bằng khí... Nếu 
lắp dựng hàng loạt những kiều nhà: 
một hai tầng ân hiện trong những 
khóm cây xanh, vưởn quả um tùm, 
chúng ta không sợ bộ mặt đơn điệu của 
kiến trúc làng bản. 

Bằng vật liệu và kỹ thuật truyền 
thống, ông cha ta đã xây dựng những 
công trình kiến trúc xứng dáng với 
một nên văn hóa cao trong những thế 
kỷ thịnh vượng của Tô quốc. Khoa 
học tiên tiến ngày nay ứng dụng vào 
hoàn cảnh thực tế đời sống, vào kỹ 
thuật và vật liệu xây dựng truyền 
thống, đang chứng minh khả năng 
to lớn phát triền những làng, 
những buôn văn hóa mới kiều Việt- 
nam. 
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KINH TẾ TRUNG.QUỐC HIỆN NAY 
VÀ TRIỀN VỌNG CỦA NÓ 


- 


Ô" ấp tham vọng bá chủ thế giới, 

bọn phản động trong giới cầm 
quyền Trung-quốc đề ra đường lối 
“bốn hiện đại hóa » nhằm nhanh 
chóng biến Trung-quốc thành cường 
quốc số một trên thế giới vào cuối thế 
ký này. Mục tiêu của «bốn biện đại 
hóa " được thể hiện bước đầu bằng 
một kế hoạch 10 năm 19:0 — 1955, 
với những chỉ tiêu qđại nhảy vọt? 
như 60 triệu tấn thép, 500 triệu tấn 
dầu mỏ, 1000 triệu tấn than... Nhưng 
chỉ hơn một nắm sau khi nó được 
công bố, «chương trình vĩ đại ? đó đã 
bị bãi bỏ và thay thế bằng một kế 
hoạch mới. Vẻ thực tế, nhà cảm quyền 
Trung-quốc đã kéo dài kế hoạch đến 
năm 1990 với những chỉ tiêu được 
giảm thấp nhiều. Trước khi chuyên 
sang kế hoạch mới, họ dành 3 nắm 
¡979 — 1981 để điều chỉnh lại nền 
kinh tế. Đây là bước thất bại đầu tiên 
của cái gọi là cuộc trường chỉnh mới 
®bốn hiện đại hóa ®, 


Chính sách « điều chỉnh? đòi hỏi 
trong 3 năm (1979 — 1981) phải khắc 
phục tình trạng mất căn đối. giảm tỷ 
lệ tích lũy, giảm dầu tư vào công 
nghiệp nặng đề phát triền công nghiệp 
nhẹ, nông nszhiệp, cát giảm bớt nhiều 
hạng mục công trình. Nhưng qua gần 
hai năm thực hiện điều chỉnh, tình 
hình kinh tế—xã hội Trung-quốc vẫn 
chữa có những cải thiện đúng kề, 
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nhiều mâu thuẫn kinh tế — xã hội vẫn 
chưa được giải quyết. 

Hai năm 197/7 và 1978, kinh tế 
Trung-quốc có phục hồi một phần. 
Công nghiệp năm 1977 tăng 14X, 1978: 
105%. Nông nghiệp năm 1977 tăng 
khòng đáng kề, năm 1978 tăng 8.9%. 
Thu nhập quốc dàn trong hai nìm này 
tăng S5 và. 12Ã so với năm trước. 

Có được nhịp độ tăng trưởng hằng 
năm trên đây là do kinh tế Trung- 
quốc bị phá hoại nghiêm trọng trong 
qcách mạng văn hóa? và năm 19:6 
kinh tế Trung-quốec ở bên bờ vực thẳm. 
Nhưng đến các năm 1979, 1980 những 
yếu tố kích thích không còn nữa, các 
nguồn huy động không còn dđöi dào, 
đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng 
kinh tế. Hơn nữa, thất bại trong chiến 
tranh xâm lược Việt-nam đã giáng 
một đòn nặng nề vào nền kinh tế 
Trung-quốc. Theo Diêu-Y-Lâm, chủ 
nhiệm Ủy ban kế hoạch nhà nước 
Trung-quốc, giá trị tông sản lượng 
công nghiệp và nông nghiệp năm 1979 
chỉ tăng 8,5% so với 12.3% của năm 
1978. Năm 1980 có thề còn kém hơn 
nữa, công nghiệp có thê chỉ tăng 6 — 
7%, nông nghiệp có khả năng giảm 
10% so với năm 1979. Mặc dù giảm tốc 
độ như vậy, tình trạng mất cân đối và 
nhiều mâu thuẫn kinh tế— xã hội khác 
văn còn nặng nề. Do đó, các nhà lãnh 
đạo Trung-quốc dự kiến sản lượng 


công nghiệp năm 1981 chỉ tăng5%. Họ 
nói Trupg-quốc buộc phải * hy sinh », 
công nghiệp nặng: sản lượng thép, dầu 
mỏ, than năm 1980 chỉ giữ ở mức năm 
1979, tức là khoảng 35 triệu, 106 triệu 
và 620 triệu tấn. Chỉ có điện là tăng đôi 
chút (44). Công nghiệp nhẹ cũng chỉ 
tăng 8%, thấp hơn mức tăng của năm 
1979. Về nông nghiệp, # khu vực được 
ưu tiên trong chính sách điều chỉnh ®, 
cũng chỉ tăng.4%. Thật ra mức tăng 
4% của nông nghiệp vẫn khó đạt 
được. Trong điều kiện giảm tốc độ 
tăng trưởng như trên, Trung-quốc 
vẫn phải chấp nhận một căn bệnh mới 
là nạn thiếu hụt ngân sách, và hậu 
quả khó tránh là giá cả tăng vọt và 
lạm phát. Năm 1979, ngân sách thiếu 
hụt 17 tỷ nhân đân tệ. Theo Diêu-ŸY- 
Lâm, năm 1980 Ít ra cũng sẽ thiếu hụt 
8 tỷ và năm 1981 thiếu hụt 5 tỷ nhân 
dân tệ. Cuối 1980, nợ nước ngoài là 
3.4 tỷ đô la. Tình hình này đã buộc 
Trung-quốc phải giảm đầu tư xây 
dựng cơ bản, từ 39.5 tỷ nhân dân tệ 
năm 1978 xuống còn 36 tỷ năm 1979, 
và tiếp tục giảm các chỉ tiêu tăng 
trưởng trong các nắm sau. 


Hiện tượng giảm tốc độ sản xuất 
công nghiệp và nông nghiệp, đặc biệt 
H hiện tượng cắt giảm các chương 
trình đầu tư chứng tỏ nền kinh tế 
Trung-quốc đang gặp phải những khó 
khăn to lớn. Nhiều nhà kinh tế dự 
đoán, tốc độ phút triền kinh tế của 
Trung-quốc trong năm 1979 là bức 
tranh hiện thực của nền kinh tế nàụ 
Irong thập kủ 80 tới. Nó báo hiệu trước 
sự phá sản của các tham ðọng «bốn 
hiện đạt hóa » của cúc giới cồn" quuền 
Bắc-kình. 


* 


Trung-quốc có nguồn tài nguyên 
lớn, có điều kiện đề phát triền kinh 
tế. Nhưng trước mắt còn gặp rất nhiều 
khó khăn. Tình hình phát triền kinh 
tế sắp tới sẽ còn tùy thuộc rất lớn 


vào việc giải quyết các khó khăn 
này. 

1 — Nông nghiệp quá lạc hậu, ấn 
đề lương thực luôn luôn gau gắt- Đặc 
điềm nồi bật của nông nghiệp Trung- 
quốc là năng suất lao động rất thấp, 
sức lao động quá nhiều. Theo năng 
suất trung bình của thế giới, nông 
nghiệp Trung-quốc chỉ cần 250 — 300 
triệu lao động (mọi lứa tuồi); nhưng 
hiện có trên 700 triệu, thừa 400 — 
450 triệu lao động. Sức lao động thừa 
là một cản trở lớn đối với việc cơ 
giới hóa, và do đó gây trở ngại lớn 
cho việc nâng cao năng suất lao động. 
Vấn đề này đòi hỏi phải giải quyết 
đồng bộ trong một thời gian dài. 

Diện tích canh tác giảm đi khá 
nhiều, từ 1113 triệu héc-ta năm 
195/7 xuống còn 96,3 triệu héc-ta 
năm 1977. Bình quân mỗi người chỉ 
có khoảng 1000 mŸ. Theo tính toán, 
muốn đạt 500kg lương thực một người, 
trước mắt ¡t nhất phải có thêm 10 — 4ã 
triệu héc ta, có công cụ khá, bảo đảm 
năng suất gấp đôi. Nhưng đề khai 
hoang một héc-ta phải tốn 2000 nhân 
dân tệ. 45 triệu héc-ta (thì tốn ít nhất 90 
tỷ nhân dân tệ. Riêng điều đó cũng đủ 
đề phủ định ba cái hiện đại hóa? khác. 

Cơ cấu nông nghiệp rất lạc hậu, 
80% đất canh tác dùng đề trồng các 


_cây lương thực chủ yếu. Trong giá 


trị tồng sản lượng nông nghiệp, giá 
trị lương thực chủ yếu chiếm trên 
50%. sản phầm chăn nuôi chỉ chiếm 
13%. Theo, tài liệu chính thức của 
Trung-quốc, sản lượng cây lương 
thực chủ yếu (bao gồm cả đỗ, ngô, 
khoai, sắn tính ra lúa mi) Írong mấy 
năm gần đây như sau : 1977: 283 triệu 
tấn, 1978: 305 triệu tấn. 19/9: 315 
triệu tấn. Mức tiêu dùng ngũ cốc đã 
giảm từ 203 ki-lô-gam/đầu người năm 
1975 xuống còn 196,5 ki-lô-gam/đầu 
người hiện nay. Sản lượng lương thực 
tính thao đầu người giảm trong điều 
kiện mức sống của quần chúng lao 
động Trung-quốc đã quá thấp là một 
vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách. 


Năm 1979 Trung-quốc đã phải nhập 
trên 10 triệu tấn lương thực, nắm 
1980 có thê phải nhập tới lỗ triệu tấn 
tương thực, trong khi nguồn tài chính 
rất hạn chế. 


Đề giải quyết những khó khăn 
trên, nhà cầm quyền Trung-quốc chủ 
trương nâng giá thu mua nông sản, 
táng mức đầu tư của Nhà nước, 
giảm mức đóng góp của nông nghiệp. 
Song biện pháp này nặng tính chất 
tuyên truyền.,Vị ưu tiên trong bốn 
hiện đại hóa vốn là quốc phòng. 

2 — Mã! cân đối nghiêm trọng giữa 
các ngành kinh tế. Trước hết là mất 
cân đối trong bản thân công nghiệp: 
giữa công nghiệp chế biến với công 


nghiệp nguyên liệu và nhiên liệu, 


giữa còng nghiệp nặng và công nghiệp 
nhẹ. Gần đây Trung-quốc chủ trương 
đầy mạnh công nghiệp nhẹ, mở rộng 
san xuất công nghiệp chế biến loại 
nhỏ nhằm kích thích sản xuất, tạo 
ngay ra sản phầm tiêu dùng, giải 
quyết công ăn việc làm cho người lao 
động trên cơ sở đó sẽ tăng tích lũy ; 
nhưng lập tức vấp ngay phải khó 
khăn về nguyên liệu và nhiên liệu. 
Muốn có đủ nguồn nguyên liệu và 
nhiên liệu thì phải đầu tư lớn vào 
các ngành công nghiệp khai thác. 
Nhưng tài chính lại rất có hạn. 
Nguồn nguyên liệu từ nòng nghiệp 
cũng rất hạn chế do nông nghiệp 
quá lạc hậu, ngay tập trung giải quyết 
vấn đề ăn cũng chưa xong. Có thề nói, 
cho đến năm 1985, nông nghiệp vẫn 
chưa có khả năng trở thành nhân tố 
tác động tích cực đến sự phát triền 
công nghiệp. 

Thực tế đã buộc nhà cầm quyền 
3ác-kinh thừa nhận không có cân 
đối thì không phát triền nồi », và phải 
giảm tốc độ tăng trưởng chung của 
nền kinh tế. Song giải quyết tỉnh 
trạng mất cân đối là nhiệm vụ cực kỳ 
khó khăn, không thề làm xong trong 
vài ba năm được. Nếu muốn kinh tế 
phát triền ôn định thì phải từ bỏ 
chính sách tích lũy quá cao (105 trong 
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- những năm %đại nhẫy vọt?,33% trong 


thời gian từ 1970 đến 1978) nghĩa 
là phải chấp nhận nhịp độ phát triền 
kinh tế chậm như năm 1979 — 1980 


 — Nạn thất nghiệp dang tăng lên. 
Số đân đông có thê có lợi cho sự 


phát triền. Nhưng hiện nay ở Trung- 


quốc, số dân đòng với nạn thất nghiệp 
nghiêm trọng đang cần trở sự phát 
triền. Chính vì số dân đông, mà 
Trung-quốc phải bỏ phương án cơ 
giới hóa nông nghiệp. Ở các thành 
phố. nếu tập trung vốn vào công 
nghiệp lớn, hiện đại, thì thất nghiệp 
sẽ tăng. 


Đề giải quyết tỉnh hình đó, gần 
đây Trung-quốc tiến hành nhiều biện 
pháp nhằm phát triền công nghiệp 
nhỏ, thủ công nghiệp, phát triền nghà 
phụ của nông dân, huy động nguồn 
dự trữ địa phương vào việc kich thích 
sản xuất tư nhân, phát triền sản xuất 
trên đất phần trăm đề lại cho nông 
dân, v.v. Đó là những biện pháp tất 
yếu đề giải quyết việc làm. Song đó 
chỉ là những biện pháp tạm thời, vẫn 
chưa thê giải quyết được những vấn 
đề cơ bản như vấn đề nguyên liệu, 
nhiên liệu, vấn đề kỹ thuật. Do đó 
tốc độ tăng trưởng kinh tế và năng 
suất lao động xã hội trong một thời 
gian dài sẽ vẫn còn thấp. 


4— Triền uọng của 0iệc cdi cách kinh 
lẽ hiện nay. Hệ thống quản lý mang 
nặng tính chất hành chính bao cấp, 
bộ máy quản lý bị quan liêu hóa từ 
lâu đã trở thành vật cản lớn cho sự 
phát triền kinh tế. Ban lãnh đạo Bắc- 
kinh đã công khai thừa nhận điều đó. 
Hiện nay họ đang tiến hành những 
cải cách sau : 


— Triệt đề lợi dụng các biện pháp 
kích thích bằng lợi ích vật chất trong 
những điều kiện có thê được. Họ đã 
quyết định tăng lương cho công nhân, 
viên chức ; áp dụng chế độ tiền 
thưởng trong xí nghiệp, cho xí nghiệp 
có khả năng tự cấp vốn đề tải sản 


xuất. Đó là quÿ riêng của xi nghiệp 
hình thành từ lợi nhuận đề lại theo 
kế hoạch và số lợi nhuận vượt mức 
kế hoạch. Cho phép xí nghiệp vay vốn 
của tư bản nước ngoài. Về quản lý 
xí nghiệp, Trungø-quốc đang áp dụng 
hình thức công nhân tự quản. 


— Tăng cường vai trò điều tiết của 
thị trưởng đối với sản xuất. Theo 
- Triệu-Tử-Dương viết trên tạp chỉ 
Hồng kỳ, số 1-1980, biện pháp này 
sẽ có tác dụng tích cực “buộc các xí 
nghiệp phải tự động tỉm gạo nấu 
cơm», phải “sắp xếp lại sản xuất 
theo nhu cầu của thị trường *, theo 
_ quy luật cạnh tranh. 


— Khuyến khích tư nhân kinh 
doanh, Đến tháng §-1979, tỉnh Liêu- 
ninh đã cấp 3300 giấy đăng kỷ mở xi 


nghiệp công nghiệp và thương nghiệp ˆ 


tư nhân. Đến tháng 10-1979, Quảng- 
châu đã cho phép 15000 xí nghiệp tư 
nhân hoạt động. Tại Bắc-kinh, trong 
thời gian trên, 300 xí nghiệp tư nhân 
đã được phép kinh doanh. 


Khuyến khích các nhà tư sản cũ 
trở lại kinh doanh hoặc tham gia vào 
các hoạt động kinh doanh của Nhà 
nước. Tờ Nhân dân nhật báo yêu 
cầu các đơn vị sản xuất * không ngần 
ngại đưa họ lên giữ những chức vụ 
quan trọng »®, bởi vì, với những chức 
vụ này, «tài năng và kiến thức của 
các đồng chí ấy » sẽ phục vụ cho bốn 
hiện đại hóa. Thậm chi họ còn được 
phép đứng ra góp cỏ phần lập công 
ty cồ phần. Chỉ trong một tháng, một 
công ty kiều này ở Thượng-hải đã 
tập hợp được 35 triệu đô la đề xây 
dựng nhà. 


` 


— *®Mở cửa » cho tư bản lloa kiều 
và tư bản nước ngoài vào Trung-quốc, 


hình thành các xí nghiệp hỗn hợp giữa £ 


Nhà nước Trung-quốc và tư bản 
nước ngoài. «Hương-cảng hóa » một 
số tỉnh như Quảng-đông, Phúc-kiến, 
Quảng-châu, hình thành các khu vực 
tự do kinh doanh xuất khäu nhằm 
thu hút tư bản nước ngoài. 


Những cải cách trên đây có tác 
dụng khuyến khích phát triền sản xuất 
trong điều kiện Trung-quốc hiện nay, 
nhưng hiệu quả của nó không nhiều. 
Chưa nói đến sự biến chất nghiêm 
trọng trong tính chất của nền kinh tế, 
riêng tính hiệu quả của các cải cách. 
trên cũng vấp phải nhiều giới hạn và 
mâu thuẫn sau đây. Mộ! !ä, sự lạc hậu 
về kinh tế, mục tiêu bòn rút tối đa - 
giá trị thặng dư của xã hội cho công 
nghiệp quân sự sẽ hạn chế các biện 
pháp khuyến khích bằng lợi ích vật 
chất. Hai là, xu hướng tập trung quyền 
lực kinh tế vào tay Nhà nước quản 
phiệt và xu hướng phi tập trung hóa 
của các biện pháp cải cách hiện nay 
sẽ mâu thuẫn gay gắt với nhau, dẫn 
đến tỉnh trạng không nhất quán trong 
việc thực hiện các chính sách, hạn 
chế hiệu quả của các biện pháp 
trên. Pa id, bộ máy quản lý vốn bị 
quan liêu hóa nặng, nay muốn thay 
đồi không thề một sớm một chiều. 
Bốn tà, những mâu thuẫn phát sinh 
tử các cải cách này sẽ ngày càng 
nhiều, và sẽ cần trở không nhỏ kinh 
tế phát triền. Mới qua cải cách chưa 
bao lâu mà năm 1979 đã lạm phát 5,85 
(theo sự thú nhận của nhà cầm quyền 
Trung-quốc, trên thực tế tỷ lệ lạm 
phát còn cao hơn nữa). Ngày 2I1-8- 
1980, trên tờ Nhân dân nhật báo, 
Triệu-Tử-Dương đã phải thừa nhận: 
®“mảu thuản đã xuất hiện từ tính 
độc lập ngày càng tăng của các 
đơn vị sản xuất và từ sự phát 
triền nền kinh tế thị trường. Những 
hoạt động phi pháp đã nảy sinh như 
đầu cơ, bán hàng kém phầm chất gây 
thiệt hại cho Nhà nước ?... Còn một 
nhà kinh doanh Trung-quốc nhận xét : 
đo chính sách mới, * đất nước rơi vào 
tỉnh trạng vô chính phủ về kinh tế. 
Người ta không biết ai chịu trách 
nhiệm về việc gì nữa, mỗi đơn vị có 
mục tiêu riêng của.mình... Chính sách 
nhàn quyền hình như đã gây nên một 
cuộc chiến tranh thật sự giữa những 
đơn vị của trung ương và của địa 
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phương, mỗi bên đều mưu toan chiếm 
ưu thế trên thị trường hoặc thu hút 
vào minh vốn đầu tư ». 


5 — Thiếu các điều kiện Uật chấi kỹ 
thuật cho « bốn hiện đạt hóa », Trung- 
quốc lớn nhưng không mạnh. Chương 
trinh «bốn hiện đại hóa * chỉ là tham 
vọng không có cơ sở thực tế. Theo 
Trần-Vàn, Trung-quốc thiếu mọi điều 
kiện vật chất, cả sức người, sức của, 
tiền vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật cho 
“bốn hiện đại hóa », những điều kiện 
này *có ít, gần như không, nên cũng 
như không có? (xem tạp chi Triền 
Đọng, Hương-cảng, số tháng 4-1980). 


Theo đánh giá của nhiều nhà kinh 
tế, muốn thực hiện chương trình «Í0 
năm then chốt» của bốn hiện đại 
hóa ». Trung-quốc phải có ít nhất 300 
tỷ đô la. Nhưng Trung-quốc đang 
thiếu ngoại tệ nghiêm trọng, và không 
dễ gì tìm ngay được các nguồn đem 
lại ngoại tệ. Khi bước vào thực hiện 
«bỏn hiện đại hóa*, Trung-quốc chỉ 
có 2,5 tỷ đô la dự trữ. Mới đầu người 
ta hy vọng nhiều vào nguồn xuất khẩu 
dầu mỏ. Song thực tế cho thấy nguồn 
này không lớn và muốn có đầu mỏ 
xuất khầu thì trước hết phải có nhiều 
vốn đầu tư khai thác, hơn nữa nhu 
cầu tiêu dùng đầu mỏ ở trong nước 
sẽ ngày càng tăng do sản xuất và tiêu 
dùng mở rộng. Nông nghiệp Trung- 
quốc càng chưa thề là nguồn tích lũy 
nhanh được. Vì chỉ giải quyết vấn đề 
ăn thôi, nông nghiệp đã đòi hỏi một 
lượng đầu tư rất lớn mà Trung-quốc 
khó kham nồi. Gần đây các nhà cầm 
-quyền Trung-qguốc xoay sang xuất 
khầu lao động đề kiếm ngoại tệ, song 
số tiền đó thấm vào đâu trong khi 
Trung-quốc phải chịu hậu quả không 
nhỏ về những vấn đề chính trị, xã 
hội do việc làm đó gây nên. 

Trung-quốc trông mong rất nhiều 
vào nguồn vốn của bọn đế quốc. Thị 
trường Trung-quốc tuy rất lớn, lại 
đang thèm khát kỹ thuật và tiền vốn 
của phương Tây, nhưng những điều 
kiện kinh tế—xã hội cho phép tư bản 
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phương Tây đem vốn và kỹ thuật vào 
có nhiều hạn chế. Trước hết, đó là sự 
không ồn định và chính trị, hai la, 
tình trạng thiếu cán bộ khoa học, cán 
bộ quản lý, công nhân kỹ thuật ; bư (ad, 
khả năng thanh toán thiết bị, vật tư 
nhập khầu và khả năng trả nợ của 
Trung-quốc rất mỏng manh. 

Thực tế, quan hệ kinh tế giữa 
Trung-quốc với các nước tư bản 
phương Tày trong hai năm qua cho 


- thấy, tông số vốn và kỹ thuật phương 


Tây đồ vào Trung-quốc là lớn, song 
vẫn còn quá Ít ỏi so với nhu cầu œ bốn 
hiện đại hóa ®. Việc mở rộng quan hệ 
kinh tế đó rõ ràng là một nhân tố 
quan trọng đối với sự phát triền của 
nền kinh tế Trung-quốc nhưng không 
thề coi nó như một yếu tố tạo nên 
được sự phát triền vượt bậc. Vì có 
những giới hạn của bản thân nền kinh 
tế Trung-quốc và giới hạn của phía 
bọn đế quốc. Hơn nữa, việc gắn chặt 
kinh tế Trung-quốc với kính tế đế 
quốc chủ nghĩa, sẽ đảy nền kinh tế 
Trung-quốc vào tình trạng phát triền 
không ồn định, khó tránh khỏi bị 
xoáy vào những cơn lốc khủng hoảng 
kinh tế chu kỷ và các cuộc khủng 
hoảng cơ cấu khác của thế giới tư 
bản chủ nghĩa. 


* 


Ở Trung-quốc, sự phát triền kinh 
tế phụ thuộc vào hai điều kiện thiết 
yếu sau đây : Một /đ, điều kiện chính 
trị— xã hội. Nhưng tình hình chỉnh trị 
xã hội Trung-quốc hiện nay không ồn 
định. Mâu thuẫn và cuộc đấu tranh 
giành quyền bính giữa các phe phái 
trong tập đoàn cầm quyền sau Mao 
diễn ra từ cấp trung ương đến cấp 
địa phương và cơ sở, và tiếp tục sâu 
sắc. Sự chống đối của các lực lượng 
tiến bộ đối với đường lối đối nội và 
đối ngoại phản động của bọn cầm 
quyền ngày càng phát triền. 

Hai ¡d, mức độ tập trung vào mục 
tiêu quân sự. Bản chất của chương 


trình « bốn hiện đại hóa ® là ưu tiên 
hiện đại hóa quân sự. Nhưng ưu tiên 
đến đầu và ưu tiên như thế nào đều 
ảnh hướng đến tình hình phát triền 
kinh tế . Hiện nay, trong giới cầm 
quyền Páắc-kinh có những ý kiến khác 
nhau về hai phương án ưu tiên. 
Phương án một là hy sinh kinh tế đồ 
tập trung mọi nguồn vốn phát triền 
tiềm lực quân sự, biến Trung-quốc 
thành cường quốc quân sự trong một 
thời gian ngắn. Phương án hai là lấy 
sự phát triền kinh tế làm nền tảng 
cho việc hiện đại hóa quân sự. 


Năm 1979, trong điều kiện phải giảm 
đầu tư vào kinh tế, ban lãnh đạo Bắc- 
kinh vẫn tăng ngân sách quân sự lên 
20% so với năm 1978. Nhưng do cuộc 
chiến tranh xâm 
chỉ phí quân sự vẫn vượt quá kế 
hoạch hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Nghiêm 
trọng hơn, cuộc chiến tranh đó đã 
ảnh hưởng sàu rộng đến sự phát triền 
kinh tế Trunø-quốc. Vì vậy, Bác-kinh 
phải giảm ngân sách quân sự năm 
1980 khoảng 2 tỷ đô la so với năm 
1979. Nhưng điều này đang vấp phải 
sự phản đối của giới quân sự. 

Với tình hình căng thẳng về các 
nguồn vốn hiện nay, với yêu cầu rất 
gắt gao về đầu tư cải thiện cơ cấu hạ 
tầng của sản xuất và xã hội, về hiện 
đại hóa khoa học kỹ thuật, về phát 


Tốc độ bình quân 


Phương án mỗi cầm 
I HH 
H 4% 


(Con số trước — 306, 338, 373 — là 


lược Việt-nam. 


. trrền công nghiệp và nông nghiệp và 


với chủ trương thực dụng hiện nay, 
khả năng thực hiện phương án I1 là 
rất hạn chế. 

Với giả thiết tỉnh hình chính trị — 
xã hội vẫn không ồn định song không 
xảy ra những xung đột xã hội lớn 
như cách mạng văn hóa, và với mức 
độ ưu tiên cho quốc phòng như hiện 
nay, thi trong thập kỷ 80, Trung-quốc 
có khả năng đạt được tốc độ phát 
triền bình quân hằng năm mà các nước 
đang phát triền đã đạt được trong 
thập kỷ 70 như sau: Tông sản phầm 
quốc dân: 5Ã ; nông nghiệp: 3 — 45 : 
công nghiệp : 6 — 7%. 

Như vậy, so với tốc độ phát triền 
bình quân của Trung-quốc trong 20 
năm tử 1958 đến 1977, thi trong thập, 
kỷ- tới, công nghiệp Trung-quốc có 
tốc độ thấp hơn, do phải giảm đầu 
tư cơ bản, hạn chế phát triền công 
nghiệp nặng đề điều chỉnh tỉnh hình 
mất cân đối. 

Riêng về nông nghiệp, vì Trung- 
quốc là một nước có nhân khầu nông 
nghiệp đông nhất thế giới, kỹ thuật 
lại lạc hậu nhất, cho nên khó có triền 
vọng phát triền ở mức 4Ã mỗi năm. 
Các nhà kinh tế đưa ra hai phương 
án sau đày về mức tăng hằng năm của 
nông nghiệp Trung-quốc và sẵn lượng 
đạt được của mỗi phương án: 


(Triệu lấn) 


Đến 1985 Đến 1990 
306 — 350 338 — 386 
373 — 426 


con số của nước ngoài; con số cao 


hơn là tính theo số liệu chính thức của Truñg-quốc). 


Như vậy nông nghiệp Trung-quốc 
vẫn ở tỉnh trạng lạc hậu trong thập 
kỷ này và vẫn là yếu tố kìm hãm sự 
phát triền của các ngành khác. 


Những chỉ tiêu về chất lượng 
của nền kinh tế chưa thề có 
những thay đồi căn bản. Chẳng hạn, 
tồng sản phầm quốc dân tính theo 
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đầu người của Trung-quốc đến năm 
1990 cũng chỉ có thê đạt mức 500 đô 
la, trong khi tổng sản phầm quốc 
dân tính theo đầu người của Liên-xô 
la 3400 đô la (năm 1976), của Nhật- 
bản 2340 đô la (1975), của Mỹ 4600 
đô la (1975). Một số chỉ tiêu chất lượng 
_ khác của kinh tế Trung-quốc có thề 
sẽ xấu hơn, như tỉnh hinh phát triền 
kinh tế sẽ không ồn định hơn do 
chủ trương lấy thị trường điều 
tiết sản xuất và do tham gia vào quá 
trỉnh phân công lao động quốc tế tư 
bản chủ nghĩa. 

Trung-quốc có khả năng tập trung 
đầy mạnh xuất khầu hàng tiêu dùng 
ra thị trường thế giới, đặc biệt là thị 
trưởng Đông Nam châu Á. Điều đó 
chắc chắn sẽ làm gay gắt thêm mâu 
thuần giữa Trung-quốc và các đối 
thủ cạnh tranh. 

Với mục tiêu bá quyền và bành 
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trướng, tập đoàn cầm quyền phản 
động Trung-quốc sẽ tìm mọi cách 
lợi dụng mọi sự phát triền kinh tế của 
mình, dù là nhỏ nhất, đề ve văn các 
nước đang phát triền, đề tăng cường 
câu kết với chủ nghĩa đế quốc, nhằm 
chống phá ba dòng thác cách mạng 
trên thế giới. Trên trường quốc tẽ. 
nhìn lố kinh tế Trung-gquỗc trong 
thập kỷ §0 uà suu đó, là một nhàn tð 
gâu mất ồn định uà là nguụ cơ đỗi 
UỚI hòa bình oà an ninh ở khu Đực 
Đông Nam châu Á 0à trên thế giới. 
Mặc dù tập đoàn sau Mao luôn miệng 
nói cần có hỏa bình trong nước đề 
xây dựng kinh tế, mặc dù khả năng 
tăng cường lực lượng quản sự của 
chúng đang rất có hạn, nhưng chúng 
chưa bao giờ tử bỏ âm mưu gây chiến 
tranh, đặc biệt đối với Việt-nam và 
các nước Đông-dương. Chúng ta cần 
theo dõi và hết sức cảnh giác. 


Trung - quốc - 


Tư liệu 


NHỮNG CON SỐ CÓ Ý NGHĨA 


. „. RÓNG thời gian « cách mạng 
“ưu văn hóa », theo con số chính 
thức của Trung-quốc, có 


trên 50 triệu «hông vệ 
bình ». Trong số thanh niên này, có 
17 triệu được kết nạp vào « Đẳng cộng 
sản Trung-quốc®, vì có tính thần 
“nhảv bồ vào rừng gươm dao, lao 
thân vào ngọn lửa cháy, thà chết bao 
vệ thống soái vĩ đại... và phó thống 
— soái... ® Quân đội Trung-quốc hiện có 
4,5 triệu người, hầu hết cán bộ từ tiêu 
đội đến đại đội là hồng vệ bình cũ. 
Trong *cách mạng văn hóa s, bọn 


người chuyên môn «đập phá, đánh 


người, cướp của ® này đã giết 10 triệu 
người, hãm hại 200 triệu CVinh-Nghị- 
Nhân, ủy viên Ủy bạn thường vụ 
Hội nghị hiệp thương chính trị 
Trung-quốc. nói những con số này là 
do Đặng-Tiều-Binh báo cáo tại cuộc 
họp của Ủy ban thường vụ Hội nghị 
hiệp thương chính trị Trungø-quốc 
cuối tháng 8-1980). Người ta quy tội 
cho nhóm Giang- Thanh và nhóm Lâm- 
Bưu đã (rực tiếp đính líu vào việc hầm 
hại 727420 người, trong đó có 31274 
người bị giết. Cách mạng văn hóa đã 
gây nên 1,2 triệu vụ án, trong đó 61% 
là ăn oan. Số còn lại được coi là án 
đúng, chẳng hạn vụ “nhóm Giang- 
Thanh » và vụ @nhóm Lăm-Dưu ? hiện 
đang xử ở Bác-kinh. Hiêng vụ Lưu- 
Thiếu-Kỷ đã gây ra 2,8 vạn vụ án 


- 


oan khác Một mình Lâm-Bưu, theo 
lệnh Mao, đã sa thải 40 vạn cán bộ 
quân đội. 


Trung-quốc có 600 triệu thanh niên. 
thiếu niên từ 7 đến 30 tuôi, trong đó 
có khoảng 200 triệu không được học 
hành. Từ 1968 đến 1976, có l7 triệu 
thanh niên, thiếu niên được dưa về 
nông thôn. Số người này, về sau chạy 
về thành phố quệ hương, trong đó số 
người về Bắc-kinh 10 vạn, về Thượng- 
hải 30 vạn. Số người này về đã làm 
tăng thêm vụ phạm tội trong thanh 
niên và thiếu niên. Theo một giáo sư 
luật ở Bắc-kinh, 60Ã vụ phạm tội ở 
Trung-quốc là do thanh niên, thiếu 
niên từ 15 đến 25 tuôi gây nên, ngang 
với tỷ lệ phạm tội ở Mỹ. Trong tồng 
số 250 triệu thanh niên (15 — 30 tuôi), 
chỉ có khoảng 1 triệu đang học đại 
học. Như vậy cứ khoảng 1000 dàn 
mới có l học sinh đại học (tỷ lệ đó ở 
Liên-xô là 19,5; ở Việt-nam 15,8; ở 
Thụv-điền 18,8). Nông thôn Trung- 
quốc chiếm trên 80Ã số dân cả nước, 
nhưng chỉ có 5000 cán bộ kỹ thuật có 
trình độ đại học, và cứ 10000 nông 
dân mới có 3,7 cán bộ kỹ thuật trung 
cấp. Trong số 20 triệu công nhân viên 
chức ở các thành phố lớn. chỉ có 3,1% 
là có trình độ đại học, 8,2% là mù 
chữ, 815 có trình độ văn hóa cấp HH, 
trợ xuống. 


69 


Tạp chỉ Thanh niên Trung-quốc 


đầu năm 1980 cho biết chỉ trong 3. 


tháng, hơn 4 vạn thanh niên các nơi 
đã gửi thu đến tòa soạn bày tỏ sự 
buồn chán và tuyệt vọng trước hiện 
thực xã hội Trung-quốc. Tại Thượng- 
hải, trong số 872 thanh niên dự thi 
vào làm việc ở công ty ăn uống thành 
phố, có 397 người hoàn toàn không 
biết Đẳng cộng sản Trung-quốc, quân 
giải phóng Trung-quốc và nước Cộng 
hòa nhân dân Trung-hoa, thành lập 
vào ngày nào. Chỉ có 56 người, tức 
là 6,43 trả lời được 3 câu hỏi trên. 


Theo con số chính thức của nhà cầm 
quyền Trung-quốc, đầu năm 1976 ở 
Trung-quốc có 20 triệu người thất 
nghiệp, trong khi báo chí phương Tây 
đưa tin ở Trung-quốc có khoảng 200 
triệu người thất nghiệp. Gần đây nhất, 
ngày 29-10-1980, đề phản đối nhà cầm 
quyền Trung-quốc, một công nhàn 
Trung-quốc tên là Vương-Chí-Cường, 
340 tuổi, đã đặt bom ở nhà ga 
Bắc-kinh, làm chết 9 người và bị 
thương 8l người. 


Trong số 20 triệu người được chính 
thức gọi là «trí thức Trung-quốc », 
. chỉ có 6 người có trình độ đại hoc. 
Hồ-Diệu-Bang nói số trí thức ấy 
® không đủ tiêu chuần về chuyên môn 
và về chỉnh trị». Theo tạp chỉ Hồng 
kụ số 5-1980, trong số 18 triệu cán bộ 


LẢU 


các cấp trong cả nước, chỉ có không 
đây 1 phần 3 được coi là có trỉ thức 
chuyên môn về lĩnh vực này hoặc lĩnh 
vực khác. Trong đó, cần bộ khoa học 
kỹ thuật rất ít, trong ngành công 
nghiệp, số cán bộ này chỉ chiếm 3,9% 
tông số công nhân viên chức của 
ngành. Cũng theo tạp chí trên, * vì 
thiếu trí thức chuyên môn, thiếu năng 
lực công tác, số cán bộ này không 
đáp ứng được yêu cầu «4 hiện đại 
hóa, họ chỉ tìm cách sống cho qua 
ngày, một số thoái hóa dần. Chỉ tính 
9 tháng đầu 1980, trong 13 tỉnh và 
thành phố (Trung-quốc hiện có 25 
tỉnh và khu tự trị), đãä có 2660 vụ ăn 
cắp của công loại lớn, trong đó có 150 
vụ ăn cắp từ 10000 nhân dân tệ trở 
lên. Tại Liêu-ninh, năm nay đã phát 
hiện 72 cán bộ tử cấp phó cục trưởng 
trở lên, đã ăn cắp của công, làm nhà 
riêng. 


Tại Bác-kinh, treng số 161 sĩ quan 
từ cấp sư đoàn đến quản đoàn, có 
gần 100 người không được học hành 
gì về lý luận. Không kề cán bộ cấp 
đưới và binh lính, số cán bộ quân 
đội thuộc loại trùng cấp và cao cấp 
tỎ ra hết sức bất bình với đường lối 
hiện hành, cho rằng đất nước đang 
đồi hướng (Nhân dân nhật bảo, ngày 
1-7-1980), 
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